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NHỮNG mu-ncn VÀ cÀc NHÀcnủGlÀlCUAÍẢHỀỀIGPHU-Từ —- sự Nno.mẮơ _
` ĨĨ._`ỀBIẾNĐỒ! VỀ SAU

Bài diễn-ỤnìỸLuaÔng Trần--Trạng—Kim, Thanhẹtx'a cúc ' Tràng
Sơ- dẳng đọcẻa]HV N. T. N. ngàyỏNovembre 1922.

ẸxJ —————`

Kỳ trưóc tòi dã nói cài dạiluợc dạo Nho
Cồ xồi đên Khồng—Phu—['ử tổthuật lại và pbảt—miah cải đạoấv xa thế nào, chắc cảc òng cũng đã hiền rõ it nhiều Nay(oi xin nói qua những sảch cũa Phu'lử Lxuyều lại CÓ nhũng
gì và cào môn—đệ cùa ngài có nhưng ai đã đem cài đạo cũangài mà truyền—bá ra thiên—hạ; dạo ấv \rề sau biến-đỏi valàm sao, sự kẽt—quẳ hay dô ở nhĩrn_ơ nước chịu cải ảnh—hưởng Nho—học là thế nào.

\ ề_ đòi thượng

!

€ €

Hôm nọ tòi dã nói rằng những sảch củạ Khổng~Phu_—Tửsoạn… thi _tấtcẳ có- sáu bộ, gọi là …c-KINH, là :

Kinh Thi

Kinh Thư

Kinh Lễ

Kinh Nhạc

Kỉnh Dịch
và_ Kinh Xuân—Thu.

Nhưng trọng sáu kinh ẩy ngài chỉ làm có Kinh XUẨN—TBUmà thói, còn những kĩnh kia l_à ngà_isạnđịnh lại, ch_ứ_ khớgg
phải t_ự ngài làm ra. … _, ,__ ,

ỉ l
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ĐB CÔNFUCIUS ET SES
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Au courg de ma càuserie précẻdente, je voús ai tenttr_eẳịịtịis

trine des Nho qui, exis anmes chers amis, de la doc (; __ Confucius

taurée et comment e pala lushaute anticịuité, fut res oc—

Vẵus avez certainement retenu les graẳcỉls trẳits Ệuẳĩịtse Ẻtté_

ler aujour u’1 estrine. Je voudraỉs vous par d rincỉpaux

fucius aỉnsi que es praưes ue nous a laissées Gon vous

d’entrtễI ses disciples qui propagèrent sa doct1inebijắs cette

diraỉ ensuite quelles sont les modificatiorlls qué1'a uỉẳs bons ou

] " ` tquels sont es r su .doctrme a travers les âges, e _ on

mauvaỉs qu'èlle -a pu prodùire chez les_peuples sounìtsà s_ _

ỉnfluence.

*

« +

Les livres de COnfúcius sont au nombre de six, ainỄÚguĨẵằẵ

vous l’ai dit la. dernière fois; on les appelle les _

(six Iivres). Ce sont : _

le KinhẮ-Thi (Livre des Poés1es).

le Kinh—Thư (Lỉvre de la Li_ttératụre).

le Kinh-Lẽ (Livre đes Rites)
le Kinh—Nhạc (Lỉvre de Ia_ Músique) )

tsKinh—Dịeh (Livre dẹs Chạngemỉn _

ỉ le __Kinh—X-uân—Thu (Hìstoire de_ Iépoque d__e_Xuân Thu)

D ces six livres, lè Kinh—Xuân—Thu se,ul a ẻté e_nt_iẻreme2t

doửẵíosẻpar Gonfuoms qui a simplemént rema'nié et am

horè le_S auưes _. _ , .
' ' 'Ượ 'E’sn'ont_ pasềtệ reper '_ts daịrỉỉ'sl_et Êfề franọalstèr_eã _ _ _.

'PtfliằrlcjeẵẵầịĩlVỄulmsẻ“ repartẹr aưtexte __!mte chaửu,e_fũĩ_s_qụồn

về».
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m…u-ìf'm. … kinh Thi là fflội bỏ sãeh“ chẽp-wfflng ca-
dao (1)'Ì<ềtừ `;~ẵờỉL-Jtrưởc cho đẽrỂ’”Ĩ ìrìưẵỉễẳ'ễBặnhWũ-Ởặ fflffl Chu,
cốt để biết những-tinh—tinh\.ghbngigutục và chính—t’rị các đời
vua và cậc nước chư—hầu từ thụở ẩy về trưởc. Như là
MẬN—PH'ONỔỮhÌ nới" cải "tục dần-Ụki'ệm dũ`ả đẩt Mân: VỆ—
PHONG thì nói cái tục dâm—ínỹ cũ'a đất Vệ; TẦN~`FẺWmffl
nỏi cải hổi—qùả. của nước Tần, v. v... Hoặc như là ĐẠI—NHẮ,
TIỄU—NHẮ thì chép oải chính—trị thịnh suy của nhà Chu.

”~.
..
..
.

.

-s
Trong KJNH THI ~_hay nhất là chữ: « Tư vò TÀẵ-ủlfflủ,

nghĩa là sự tư—tưởng cũa mình“ phải cho chinh—đính, 'oh-o
nén học kinh THI là đề khâo—cứu việc cổ và đề di—dưỡng
tinh—tình mà cổt nhẩt là lẩy chữ chính-tâmlàm dầu.

1—

<k «k

Kinh—Thuu— Kính—Thư là bộ sảfC'h tựa_~hồ bộ sử chẻp
chính…trị và cả văn—chươrụg đời c'ồf kề -từ”đờiJ vểuav’Nghiéu
vua Thuấn cho đè'n đời Đông-Chu. Như thê thực là một bộ 'sảch
cổ nhất của nước '!"âù` Kinh THƯ chép những ohuyện quan—
`hệ đểu quyên-iợi và nghĩa—vụ cũa vua quan và cũa à_thứ—dân
cã²’thảy là 50 thiên, khởi đầu từ thiện. NGHJÊU ĐJỈỄNÚỨÌển
thiên TẦN—TH—Ệ thi -hểt. Ti~ong nhũng thiện,ây chépqaặẵggg
Iuật—phép từ đời Nghiêu 'Fhuẩn đên đời Đòng-Ọhụ. Ẹờỉ NgụẬẹỆl
Thuấn thi truyền nước cho người hiên. Đời Tahi-đậỉ Ểthì

'r;." i ,

(1) Ca là bài hảt có điệu. có vần dùng vàojúc tểỊ—Ịvựưpzaylẩ- yầọggịệégặĩviệc hiêu ; a… là lời hát kbầu—truyền cũa dân-gỉan ở thôn-dã. '

:
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Do Võ Phi Hùng Cựu HS Petrus Ký (67-74) tặng Huỳnh Chiếu Đẳng chủ  Kho Sách Xưa Quán Ven Đường 
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_qu.,Kmh4Thi (Liwe` ửes . Peẻsjes) — Le Kình—Thi est un
re“ỄĩỉèĩlỄỈỂ pỄèqểẫỀeỷẻìầăìẩịae-léẽ's 'CAlbẠ'o (poêmesả et chánsons).
.'(1) t1ẵanéẵỉ'íỉs’rễllểìẩu'ỉ'ầf’ l’fầỉẾìầúỉìể la plus re'culée jusqu’au ’rèv'gne de"

. Bình—Vương, de la dỳnastie des Chu, et destinés à faife connaĩtre

' à la post’éritẻ 'ce que furent les sebtiments_, lès moeurs et la

po-lit-ique des différents souverains, empereurs ou princes

depùis -l'époque historique la “plus Ịointaine«jusqu`à ce règne.
'Telles sont les poésies de « MÂN—PHONG » (Chansons du pays
de Màn) qui décrivaieot les habitudes industrieuses et de minu—
tieuse _économie des gens de Mân: celles de Vệ—Phong (Ghan-

sons du pays de Wei), qui' blâmaient la dépravation des habi-

tantsde ce-pays, celles de TẦN—ẸHONG (Chansons dụ paỵs de Ts`iun)

qu}…disaient les géuéreuses résolutions des gens de ce pays déci-

ửés~rààdeveinír mẹilleurs, etc.. Ou encore les poésies des chupitres

ĐẠI—NHẨ ét TÌỄU—NÌ-IẦ qui enr-eg—istraient la situation politique,-
prospère ou décadente, desidiv_ers règneẹde la dynastie des Chu.

Les mots les plus remarquables du !a'inh—Thi sont les

suivants: «Evitez les pensées perverses » (Can) Ce qui' signi-

fie que nos -pensées doivent être claires, justes et droites.

Aussi l’é-tudè Adu Kinh-Thì a—t-elle pour obj_et de- nous faire

connaìtre les sentimeuts dẹs hommes d’autréí'ois afin de nous
apprendre à conserver et déve10pper les nôtres en prati—

qụạẫgt lỄggẳẳoị-Ểụre `et rla ạ_incệrité.
fầẮ~o

SH’ì' .J'ìề"› ,. _ ._ ' › ..
.d . . Y.l *

fìl-… ị"HHỄỊỂH ~_ er «

fde²ả-Kihh-LflfịỉitửLle-re Ắdè -la Littẻrature) est ~un livref
.L h'ấẵtọfflìũtef'Fốỉ “btrị_t' fẻftfé ’e’nregistrés 'les évênemènts² politi—
` qửệ’è et-`lịtt'èrâỉfès' dpe l`anti'qbité 'de`pu'ỉs les-règhes des em-

pẻềểừẾs N²Ểtịiè'ư et -Thuấn jnsqu’à .lỔ’époque _de DongửClru—
_(ủhéủ); bữ²la ciầiẩì“talềfiès^Chủ fùt transférée à…l’EstzC’es-V

' done la' plus a-ncièn livre chin0is. [l mentionne les diíférents
é—Vènefnerìts pólitiques ẹt expose __ce que fur’ent les droíts,
FẺỆỀỸOÀrS' rạĩtấtmburụpxạs ,ẹ_tặ_gịgỵọiys _dỉ`vers de tạouis les hạbi—
 

TỬỸ Leĩùủtfealdl’éusiịỆẸè-“ứh pồềfùkè 'vimê et' muềsical destiủé à être'ohànté
°ẸẶỄẸÊẸẺẺỊ9PẨ%WẮỆẺỄỆẺỄỦỂ matỉaseẹ—oụ. al…Ịìs ,_funéfẽilềẹẽặ le nam 'RẠWSẺs
_;gũfẹịịggs" ppè_mẹẹ p.ọliplăirgạ cu'antés’par _les' ca'mpagnards et transmis
áỄmẩdfẩfia mm 'EắzỊfị.ị~ĩfỉ-fĩfhị :.t`l'j ~Ỉ'jlí'J Ẩ ; _ …_ - …,…ê',`r

0

J Al: ởrl…

“ -zt;Ỉ,: aù-a .'
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truyền nửởc cho con. HInb—pháp cũa Ọao—Giao vàcủ Ghuẹ

Còng Đàn thì trưởc sau càng ngày càng kỹ thệ_m rà,

Lời chép kinh THƯ thì chép nguyên cải lời cùa ~các bậc

đè-vương quản-thần đời trưởc, đề cho học—giã biẽt được
eái chinh-trị và cải lối văn-chương đời cồ. Kinh Tnư lấy

hai chữ « chấp trunỀ Ế}. FF » làm cốt.

*

ì &

…nh-Lẽ. … Kinh Lễ là một quyền sảèh ckíềịấhliũổíg cà`ch
xẽp-dặt cải trật—tự ởtrong xã-hội: một là đề `tòn-trọng củi '
nhân-phầm của mình; hai là đề thù—tiẽp mọi người cho
phải đạo. Phàm luàn—lỷ, lễ nghi đêu do_ở KịăhẩLỄ. màf. ga,
như là lễ tế trời, lễ tế dấu. 1! tẽ tồ—tièu, Jễ dàm…cự_óeị. lễ
để tang, lễ ăn-uống ở lảng ở.nước, lễ_tập bắn, v. v.,g, đều.
bầy tỏ ra rõ—ràng ở tpòng Kinh LỄ. Ngay ở thiên…Kplủe
LỄ__ đầu Kinh LỄ đã giãi-thich rõ nghĩa chử «LỄ» như ,saut

này : . . - ' [' ' lbỉ)

« LỄ là đề phản—biệt người thàn người sở; để qùyèt ':tsiíữ’ỉìjg'` '
sự hiềm—nghi, nghĩa là đề giẳi— quy'éfnhững điềũ khóịỉ'ẫÍĩĩ

' khó xử về đường giao--thiệp ăn—ở; đề phâú-biệt cài gỉổhg-
…²ì”,…' ~ am -

nhaủ cải khảc nhau; để giữ cài phầm—gỉácủaỳ mịuhabo.

rõ—ràng và đề dạy người ta.

mm…mu—«Jqủauu..ỵa……ạ……u…._ :…q. … ,a…… … .., :=. . .…



 

  

    

   

 

....g...

tan’th: rois mandarins, ou gens du peuple. Il compte cin—`

q-uante chap-itr-es dont le premier est « NGHIÊU-ĐlỀ-N » (Lois

de I’Empereur Nghiêu) et le dernier « TAN—THỆ » (Serment

de Tần,Ou Ts'inn) Ces cinquante chapitres contiennent les

ÌOi-s, dẻcrets et règlements divers depuis les règnes de

Nghìéu etThuẩn juscfu’à l’époque de Đòng—Chu. Sous les rè—

gnes des empereurs Nghỉèu et Thuấn, le pouvo'ìr impérial

était rẻservè au plus digne; à lépoque de Tam—đại (troỉs dy—

nasties), il devint héréditaìre. Les p1incipes' ]ẻgislatifs des

sages CaoGiao et Chu—Còng—Đán avaient reẹu alors de no-

tables améliorations.

Les sentances du Kinh—Thư sont la reprodưction des entro—
tiens des gfands empereurs et des sages mándarins des gặ—
nérations passẻes. Leur but est de faire connaỉtre' aux let-

Ìrés la politique et. la littérature anti-ques. Deux mots esSentiels

dominenttoutl'ouvrage etrésument toute sa philosophie : « Tenir
milieu » (Càn). Autrement dit : sávoir éviter ẻgalemeptla fai—

bles_se `et la violence, garder,_en toutes circontanceé, la position
du jùste milieu .

t

# #

LeKlụlh—Lể (lere dos R-ltes) est_ le lịvre de I’ọygạ’nịsa—
tion _eat de là r’èglementation dètầillèes' de lavie_ sbcialẹ— Sỏn
but est double: fixer le rang social de chacun d'ap1²èssa valeur
morale et Se`s __att'ributions; đéterminer les rapports soóìàux' des
différenté éléments. Tous les princỉpes dela morale`, les devoìrs
de politesse, les règlements rituels, pro`viennent du Kinh-Lễ

qui-donne des md1catmns prẻcises et détaillées_ pour les cultes -
àDieu, à-la Terre, aux -ancêtres, pour les cérémonìes de ma—

nỉag_e, de funér-aìlles, pour les festins àla com ou aux viĨla—

gẹs, pour la pratique de la _chasse, etc. . . Ạu premier chapitre:

. dit KhúC—Lễ le mot Lễ (rites) est défini de la _faẹon snìvanté.'

=mLeLễ est l’ártde savoìr établir la distinc;tion eptre les dif—
férẹntshdegrésdeparenté ou d’a'mitiẻ quiựnissent.leshommes.

-° ,
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< Đạo-đức nhân-ngh'ĩa, không có lễ thì không nên .đfưỉợc;

dạy bâo và sửa—sang phong—tục. không có lễ thì "khòpg

đủ“ được ;xữ những việc tranh—cạnh, đ__oán nhữngA.vịếc kiệnể

tụng, không có lễ thì khòng quyẽt được; vua tôi, trèn dườĩ,

cha mẹ, anh em, không có lễ thì không định được; học

làm quan hay thờ thây không có lễ thì. không thân được;

xẽp-đặt. thử—vị trong triều, giữ kỷ-luật trong quân, giữ cải

chức—trảch gì hay là thi—hành một cải phảp—lệtíh gì, không

cólễ thì không uy—nghiẻm ; cầu khăn cúng—tẽ quỉ-thần không có

lễ thì không thành không kính. Bởi thế cho nên người

quân-tử phâi cung-kinh' gìữ tiè’t-độ, biểt luì-nhường đề làm

ẹả_ng điều lễ.»

Bên Nặo~giảo ỉấy cái lễ làm quan-trọng lắm, cho là người

ta Ỉc:ỏf` lễ…nglỉĩa_thì mởi là ngữờỉWậy Ĩ1ựÀ Z =.fjỉ-mbL ổ

Àẵ ỀỆỄỄ ffl Học Ikịnh_LỄ cần phải bìẽt' câu: ạVò bẩt

kfflh' ửẦẵ àỉ », nghĩa là vìệc gì cũng lấy sự kinh làm _chủ,

n;Ìiì_n`h vphãị kinh mình và kính người ta. . .
 

EỄìể\ll'

;;, I}

(

ỉlNhưng ta phải biẽt rằủ'g' kinh LỄ~không châc. có ;thãi1toàụạ

là dỉ-văn cũa đời xuân-Thỉ `truyên lại; vì rắng`*lélíinhà Iầmn

“đốt `éảéh thì `lực—kiỉh mất cã, -ậẽn. dời nhà Hán thì ~mửi tìmf._

iại’c'ãc kinh; Bấy giờ kinh NHẠC. thì mẩt. hẳn; …… kìn'hấ mẽ»

t'fíìl có nhiềựthìên lắm, cho nên có lẽ `khỏng tìmnđượơếđủfflhạắp -

l'àH' H h—nho, đặt'thẻm ra' nhỉềư, _xem như là đeìn tfflôh Nạng-

xẨý ẩỉẹJvèo ,kinh Lệ ưị1 'đủ bièt kuì`nh` Lẻệ _ịghợnfg 'phãiij là'f

JJfflêăfgày , t'fựẻrs=ẹ…Vâ …… Cải lờiìdfè. fèìỉfê'ỵlshửeéfồf'ốfẩ'f
M…Jặứ đê*.f xùâh—Thpửịf _ ' ` J- * ~

ll;  
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savoỉr bien apprẻọỉer les diffẻrences. à garder une c]aire notỉo_n

de notre valeur et de notre ráng, et à permettre aụx_ autres

_ d’agir de mê_me. ,-

- « La mọrale, la vertu, la charité, la justice, ne seraient pas
' assises sans les rites, _l'enseignetnen]. du bien et le "dẻsir du

_ progrès social seraient insuffisants, sans les rites, pour donner
aux hommesl’éducation complète nẻcessaire. Sans eux les guer—

res ni les procès n’auraientdè solutions, aucun ordre ne serait

ẻtabli entre rois et suiets, súpẻrieurs et inférieurs, enfants et

p’arentẻịaĩnẻs et cade`ts, personne - ne seTaitzêà~agà «plm. Le

fohctió'nxả’áĩử ne s'eraỉt jamais un bon mandamin, l’ẻlève.__ime
_ dévỉéủfirait j*amais u'n: bon disciple s’ils ne s’app—li—quaient àẳ.la

pratique des rỉt]esị Sans ìl'es 'rites, ri_ẹn .s._e sạ;maịt_ sub_sister de

_Ễ l’organisatỉon des -olassesl mandarinales, de' la .discipìine mili—

taire, de la’ responsabilité des fonctỉonnaires, du respth des

lois; sans eux aussi les cultes et les prières n’auraient pas la

for_me respectueuse nécessaire et manqueraient ainsi de sin-
céritẻụhe sage doit done être respectueúx des rites, đb,server

ẹ_n tou_te occasion les règles de la polritesse se montrer modeste

et déll'érẻnt afìn_ de montrer à tous lheur_eux effet de l'obsẹr—

vance rìthelle ».

   

Lésị' ri_tềs ou Lễ tiennent une place très ímportante dans la
dòctti'ỉìệ'f ũfès `Nh_o : Tóut homm’e doit cbnnaitre les ri_tès _póur

_ ètre digne du_ nom d’homme. {(Jar). La phrase_ suivante du

_ Kính-Lễ est caráctéristique : « Il nest rien qufon ne doive res—
pecter ». (Can). Ce qui signifie que la notion du respth doi-t

être une nộtion esseủtielle. En toutes nos actions, nous devqns

respecter et nousmême et notre prọohain.

…
.
.
.
f
ạ
ẹ
c
u
ư
.

EẸmanquons cependant que no_us ne pouvons_ être cẹ__rtaịns

-de % qùeìọtl—ìès les parties du Kinh-Lễ soient la rẹpr-odụct-ị—on
nmgmìúedu document de l’époque de Xuân—Thụ,_ car leẹpix

prmmpaux lỉvres ọlassìques furen_hmcme1éspar le prem_ịẹr e_m-

_pereurd-Jẹ__]:ạ _dynậstie des Tần (ou 'Í`s’inn), etcẹs livresnẹfurent

  

   

    
   

__g-NHẠọ mea _DE LA MUs1QUF) fưt_ma]heureu—
_nt ’dệt'ruỉt tàndfỉs quịẹ le Km,n~ '“ '
rèuxchaplt*resfiit.ceEfat'L'Ễmeĩẵịẹ"
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Klnh—Dịe-h— Kinh Dịch là bộ sàch thuộc về môn lý-họgz,

lấy cải lẽ âm—dương mà giăi—thích cải hiện—tượng của tnờỉ

đất và muôn vật. Thí-dụ như câu : «THIÊN GAÓ ĐỊA HẠ, VẠN

VẬT TÁN THỦ Ỉỉẫ ủĩẵlử ẵỄẵẩkn, có ý nóirãng
trời đàt và muôn vật đều bởi âm-dương mà sinh ra câ.’

Cài”vạch liền ..— là dương, cài vạch đứt __ là
âm. gọi là hào. Lấy những hào ấy đão đi đâo lại nhưflà

hoặc thuần âm, hoặc thuần dương. họặc hai dương một

âm, hoặc hai âm một dương, đặt thành tàmì` quê, gọi .là

« BÁT—QUÁI ». Mỗi quẻcó ba hào. Lại lày tảm quẻ ấy đăo
` đi dẵo lại tảm lầủ thành ra 64 quê, mỗi quế có sảụ hào,

64 quẻ lại chia ra làm THƯỢNG——KINH và HẠ——KINH. Thượng—

Kinh thì- đề quẻ KIỀN và quê KHÔN ở đầu KIỀN—KHÓN tức là

trời đất, mà trời đất tức là âm dương Hạ Kinh để quẻ

HÀM quẻ HẨNG ở đầu. HÀM HẤNG là nói về vợ'—chồng, vợ—

chồng cũng là âm dương. …

Trọng 64 quẻ ấy đều nói cải lẽ ÂM DỬỢNG TỈỄU~

TBƯỒ'NG ỀFẳ ẾÊ Thành—nhàn đời trưởc xemhủ ẽ`ư  

  

ị-_
mẺ
—.
Ịị
ìu
a>
~ẫ
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. __. pdèêrenõvetfaajomerentdẻnombre'ưx passageS en 'reeom-
_;… ,gọsant Ịẹ; KỊ’;NHăLỄ. Geci leprouverauton trorWe “en anneXe

a;ụ_KfflhỏLel_e oha_szre Nnẹ.ẹ K…_Ỹ upn__LA Musmtm) rq_ui me
devraltijcertamemenụpạ_gs fi__g_ur_ẹr daụ_s_ạ_ce _l_ịvre. On pẹ_ụt ouc
áffii'meỉ' q'ue le Kmh—Le íỉ1ốdérnè n’èSt pás oonfỏrrhe à ori—
gina`l antique; son style diffère daỉlleurs seúsiblement de ce-
lui de l’époq`ue de Xuân—Thu.

%. * #

Le Kinh-Dịeh (Livre des Transformations). —— Le Kinh-
Dịch eãt Lm traỉté de métaphysique. Il epoqué les difiẳérents

-,_ Bịịẻnơmènes delanature par le- jeú .des principẹa ÂM eL DƯƠNG
-Ể (_fẹmeịle e_L mậle). Il y ẹ_ầth par eaemple, _écrxLạ ce qui_ ít« __Ẹn
_ haut est le ciel, en bas est la Ler're, et les đỉx mille ểễpècesna-

turelles se difi`érencient et se multiplie_nt. » (Can), ce qui
signifie que Loutes les espèces de la nature sont enge_ndrées
parles Ềpginoỉpes Ácmảạanterle) et Wơnbrélve ciel). ….LỄ

~:mrđ'.%W honzontal cưnLinu ~…ưăeẸresente ""DU’ƠHE(le
_ rfiâ_ìê)eL le trait inLerrompu uúĩmủ'ueẹt. ÂM (la fe`n'1é-ìlè'h Ces

Lraĩ-ft—S sorit~àppelés HẦO. On obtietìt les huit dmmrặmmèS ou
_ “bậL-quậỉ ” en combinant Ge_s traits oụ hào de d_iverses manièr'es;
_ en_ị_._.suựărposant so'ẵttrom_Ệ_hàoA âm_sế'ul "'“

…
Ụ
_
ụ
…
ẹ

..
.v
_.
._

  
j_ - dèửxohàfoâim et tm hào ỏưong,pưis ²e’nmversaht—đêrklre.

_Cb'ẳộUn fde ces dlagaammes comprềăd done troisầa1Ls en
les recomposant etles retournant huit foỉs,on a obten`u 64“
autrẹs điagrammès comportant chacun six Lr_aíts ou hào._

  

    
  
  

   

Ces 64 diagrammes sont répartis en THƯỢNGxan (groupe
sùpérfeur) é…t Hạ—nmn (gr0upe infẻrỉeur). Dáns ìe grỡỉwe
sủ'pẽỉrỉeũr outhươnữ—kmh les diagrammẹs K~IỀNéLKHỐN ©8111
eh têJ-te Kiền et Khjôn sonf le ci-el et la terrẻ qm sỏnì ẽu—x-
mémes dương et. âm?JĐans le groupe inférieur ou _hạ—k’inh, qịèS›l
_diagrammes im’uaux sonLHàn et HẤNG, sigmfianL. 'me_ưi et fe-fm—
r_nẹ, qu_i sơnLa_u`sSi dươngẹt âm.

“"—'Cesfẻõ4 dlagrammesmterpretenfP'a dẻormssancb eL- l_a mul-
liẻ" 'iọ ' ' "
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suy, hay dởcủa người ta đề ~làm sự khuyên—răn. Như quẻ
THẨM quẻ Bỉ quẻKIỀN quê GIẮI đều là ý ấy cã, màviệc
gì 'eũngchb bỏi tự người mà sinh r'à Dương là qụân-tử,
làsựhaý, là đời tbịnh. Ẩm là tiều—nhân, là sự dở, là đời suy

Nguyên lúc dầu thì chỉ có cải vạch liền và cải vạch đửt,

xẽp ' thânh TIÊN—THIÊN BÁT—QUÁI như sau này: KIỀN ỆỂ,

KHẮM Ự'Q CẨN Ễ CIẮHẨN Ề TỔN Ễ, LYổ KHôN Ổ ĐoÀi

   

; Le _cìel L’eau courante Lesmontagnes Le tonnerre

Kiền - ỆẾ. Khảm ỉfẹ = Cẩn - ỉ Chấn … Ế

_Le svegụt _- - ~ Le feu La ,terre I,.’eau stagnạnte

`Tố'ff*Ễ' LíV—ể' ' *Khônữỉắỉ Đsz …_Ê
l )

Les hu²t diảgrafnnes' divinàtoỉres ;`Bảt-qủải —- fẨ Ểf\

Ả_Sàch nóiưằag bảt—quải này là ẹủạ vua Phục—Hi đặt ra,

nhựug,khòng uóJthiOh-ngh'ả là gì cã. Đển đời vua Văn-vương
nhà- Chu, khử phẳi giam ở ngục Dữu—lý mởì xếp lại làm“ HẬU—

THIÊN BÁT—QỦÁI như sau .này: KíỀN ỆỂ ĐoÀt ỂỄ, LY ẵfẫ.

CHẤN %; TõNịẽr, KHẨM @, CẨN ẩẸ—, KHòN iĩì Văn-
vương đặt ra Thoảu (I) và tên quẻ. Sau ông Chụ—Công mởi

cắhngh'ĩa từng quê và từng hào, nhưng cải nghĩa cũa
.-.víì' J - T.L2I

M) Thoảạì-ià thẻo eải hình quê mà cầt nghĩa cái toàn—ỷ Eẫ "gùẻểlà ihẽ não“. 



”ú
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Idnire un ensẹjgnement morald'un pảrallèlè entre laũẻẹ’éhệ—
'rescenc'e ouỹl`e _développement dẹs êựes résultạnt -dujfjơu dés
pr’ỉ'zỉcipes' âm et dươnget l_es s1tụatmnẹ dẹ dẹcạdeụge oụ de `
fi'ỉẳòsp'éjrité des états résullant du _leu_ des vertus et deẹ vmẹs
desl..;hómmfes, et qu’il y aitlà des prinmpes moraux dégu1siéăịDe
là l’ĩuvention des diagrammes THÁI (prospérité), B'ỉ (malbeur,
difflcmté), KIỄN (misère), GIẨI fdélivrance). (`es motsirnỉpli—qúent
des compat'raisons àyant un but ddactiqụe moral. D’après
les principes de Ces sagcs, tout évệuement. íaẹte ou néfaste est
le résultat. des actious bonnes ou malea1ses de l’homme.
Dương (mâle) symbolise le sage, le bỉen, la prospéritẻ ; âm
(femelle) est le méchant,le mal, la décadence.

Il n’existait à l’origine, que le trait continu et le trait in“-
terrompu. C’est plus tard que, par leer combinaison, on ob-
tint les TIÊN-THIÊN BÁT—QUÁI (huit dỉagrarrmes de l'époque
antérieures, qui sont les suivants, dans l’ordre canònique;
Kiền,lKhẳm, Cấn, Gb `n, 'l Ổn, Ly, Khôn et Đoải.) gCar.)

 

Voir iỉgure à la page eã—eóntre.

 

` D'agrèslẹs tradịtions les plus reculées, ceshuit diagrạ;mmes
auraỉénđtét'èinvent'é's par l'e'mpẹreur Phục—Hi, mais.'_săxìs être
aẹcompagnés d’aucuựẹ= explicationỉ PhJuẹz tard, L_l’ẹ`íĩạỷqreụr
Văn—Vương, de la dyiỉastie des Chu, étant_enfẹỉmếdủs _la
pífìsan de Dữư—Lỷ, rem'aiaia comme suit l’ordfeădểè ces dia—
grammes :Kiền, Đơải,_ Ly, lỌhấn, Tốn. Khẳm, èCấn_ et - Khôn
(Gar.), qui reọurent _le nom" de HẬU-THIÊN BÁT-QUẮI c’ést—
à—direz h'uit diagrammes _de l'époque postérieu—re. Văn—Vương
invepta' -la méthode divinatoire appelée Thoảnýl) @; dọta cha-

, _(_1) Mé_thbfde pérmettant de deviner I’ensemble de la èqẹ`sultation dễapr_ès
l=-ex`amenfdĩun seul diagramme. .

 



 

 

 

… 1.6 —-

ChụgCộụg 'Cắt_-. có lắm câu xa-xôi và lơ—lửưg, 111le hiềủfè=
Khồng—Ẹhha—Tử- mởi nhân lời cũa ông Ghu—Công ~và lẩỹnhấiịá
sự thiểt—tbực mà cắt nghĩa thêm ra. cho rõ: Ngài ;Isợ. Cắtn`g’f'tạĩạ, ụịgư thế chưa dủ', lại làm thèm thiên HỆ—frùtuđề giải,
nghĩà cho rõ hơn nữa. Trong thiên HỆ—TỪ, Phu-tí'r cắt'nễhĩa
cả mọi lẽ quan-hệ đẽn trời đất và nhân vật. ' `

. ')

;

Phu-Tử nòi rằng: «DỊCH là đề mở ra muôn vật, nên được
mọi việc, trùm được cải đạo của thiên-hạ, cho nên thầẫẩh—nhẩrì
dùng cải dạo DỊCH đẻ thông được cải chi của thiêu-hạ, đề
dịnh được cải cống nghỉệp trong thiên—hạ, đễ đoản được cải
ngờ trong thiên—lử} 'ĨỀ ỄJ ỄỄ % fiỀ Ổ ẵ ỉ 1ĩ Z Ếzm mf'mìE. ẳãĩ & A…Ềae—F :aă— b<…fflaé
ĩàỀăổỉĩẳử…

Xétcho kỹ thì có lẽ kinh Dụ… là bộ_ sả_ch tuy có nói vỉỄệc
trời_ đất và Sự bốc-phệ. nhưng rút ]ặi thì cũng chỉ lấy ;ỹỰ
thựg—tể mà dạy—dỗ vả khuyên—răn người ta cả. Về sau“nhu u
ngừgj b_àn rằng kinh… DỊCH lù đễa,bỏi cỏ-thi… và~bỏi…mairẳạ
đề tiuh thải—ất, lấy số Hà—lạc, v. v., chắc cũnglà vì thấy nói
Sự cảt—hung như là : « DỊCH hữu thải—cực, thị sinh lưỡng—
nghi, lưỡng—nghi sinh tử—tượng, tứ—tượng sinh bảt—quải, bạt-
quáỉl đ'ịỉlắìh cảt—hung, cảt-hụng sỉnh—đạinghịệp ỄỀẨ Ắ:ẶỂÍ

g ạJmỄ— F²ỉ rẹẽẳ măẹ; unéẳa—Ẻnèkf R a Ễ'
ầylẵjẻ ỉẵìỂấ ằ 7Ễẵ ». Dễ thường vì " lẽ cảt—hùng ấy
cho nên mởỉ có cải tư-tuởng xuyên…tạc như thể.
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qụ_e d-iạgrạrpíme dfu_n nqm. -_aPlusHtard Ghquòang (dchđfèf la
famịlle des Chự) eggpliqựa le Sens des dỉfiỉérẹnis dĩagrammès
et le ròỊe dẹ chạcuụ _de_-leurs traia'ơs, Mai-à Ueaucaò'ửpde sẹs
explỉcations sont confuses, _complỉqúées._et presquèmèoná—
prẻhensibles. ConI'Iucius ies a suivies, maỉs en les appu_vant
sur des _exemples_ p1is_ dạns les aọtionshumammetieặ«’ẻ…
clairaútđ-é cơmrnentaires et Cọmpạrạịẹons, ẹ___t=,: cra1gnạnK eneọre
que ces éxfflications fủssént ii1suffisantes, iÌ ajouta au Kỉnh—
Dịch un chapitre supplémentaire intitulé HỆ—Từ (explication
supplémentaire), destiné à les rendre plus claires. Dans ce
chapitre, il expose les laisons ultimes etles relations récipro—
que du ci`el, dela terre, des hommes et de leurs a-ctions.

Confucius a dit; « Le Kinh Dịch a pour objet de permẹtịre
aux hơmmes de emlapbendmửeí Cbỉcesoxr”tớ\úẽẵuêhoses et de
1éaliser ce qui a étẻ congh; il est possible, grẩce ả lui, de
commandex et dirigeaa leséxistẹ-ndes humames, car I’a Écatl_
ou de ses principes permet de coùủàitị~e I'ẻs ỉI'ửentỉonễI des
hommes, de déterminer la tâche qui doit incomb'er à chacun

_ de donher une solution à toutesles quest_ịons sociales diffici—
les. » (Car)

«

Une ẻtuửởapprofondie du Kinh—Dầdh péíỡme_t daffirmerque
s… seul buf, hien qú’ỉlìraite du Ciel“ ẹt "dè Ìaj `Terre…tđès_
mẻtìfocĩẽS ởrvmátoffleđ du²’Boỏ-phe (caraìỗửe Ấẩễ torfíiễ, est-
demeịảnqw ảzủ~hommes…la pmtăquedù“ blẻfi“pẵfđủfiẩèưẩĩp
ondessachọsesa daalaămeHPlỉữS turd…seủffls affẺrổèfỉ'ề "Ềí"
le Kinh—Bịìchveutj›dqnneủdes prủcipèd d%ỉnatòĩì~ẻấ paì* Ì'òlẵl²"
senratiònựdè lai carápacodơ tòPtưòì Ve’t ởé’ij’herắởèJ èt'Ểo’ẳtfflÍ et
permieatuse létabãxssement dé@ hơPỏs'é'òpés’ paf“ lếs'f íỔrỉmnỄỉẻs
Thài-ất et Hà—lạc, etc ... Cett_e opinion provieht probablement
d’une interprétation du passagê suivant du Kinh—Dịch relatif _au
bonheur et au malhe`Ur: « Le Kinh-Dịch eưferm'e l_a `mon'adè, l_ìa
monadea cré_é le ciel et la terre, le oiel et la_ t'eựre on_t pr'odùìt
les qu_atre synịboles, des qụatre symbợles sont sortis les h__úit dia—

. grammes, lẹs hmtd1ạgrammespnt engendre le bon;et_ l+ezmauvals
_ et_ lè bonet le manvazs determmen;t_oụsles,grandsrẹvènements.

(Ọạ`r.)-—lleẹtpossab'equed_e_s1nterprétatxons,,erronéẹs axent1ẻsuỉte…f
de cès caúses de_ bonheuxoud_ẹ m'alhemdontharáel_Ễẻ vahBmh  ,U`..ỉ~__ì
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Kinh DỊCH _tuy rằng ìà một hộ -sảch quan—trọn`g nhất cũa
Nho—học. .nhưng \ẫn là bộ sách rất khó hiền, vi có nhiều
lẻ` ầíịl—khưất,- các dan'h-nho "đời trước cũng không cắt 'ngh'ía
hết đllặỢÓ; ` ' ` ` '

Nhưng tóm lại: DỊCH là biến đỗỹ, cho nên đọc Dch plạải
bảẽt* chữ « thời Ễ », nghĩa là bi_ểt biến-ẹđồi cho hợp…thời.

`x

'.2 `

miự Xúâin-TẸrgu. -— Kinh Xuân-Ụmdà bộ sử nướol.ỗ củav^ ' ' "› " ^ ' ~ x ²“ A N :: ~ Ađưc Khồng—Lư lam ru, chep ur Lo An_—Coug cho đen Lo A1—Cong.
Tuy gọi là Lô—sử nhựng cũng chép việc nhà Chu và việc
cảC"nựởe Chư—hầu thời bệíy giờ.

| .

…Ifối chéĩp__ sỉảch XpÂN—THU là l_ốiể_,biẻpmịện, nghỉa Ịà nămnảgị`có việc; gì thìèohệp vìệc ấy. KQh_ủỉđioh thì có_ _ý tôn nhà
Chú, :p,lg1ạâp_bịệt ụgựợ_i hay _ngưộặị dộ},1 NỊJ.ư là…đầu bộnsảch
ngậịchệpửpgạỵtrắụgc <ẹ.Xuânwương chinhnguyệbỄ ỆE"EEẺ »
bjỉg_hĩffl_Ịặy,ịJúợ ãy,bkhòngnaỉs biẽtưeó nhà.;Chau nữagrsmà `ngài
đềỷẹh'ừ' _ vưqụe lện trệ-nỄ chừ chính—ngưyệt đề cho rõ cải
nghĩa jôn-quân. Hoặc là ụgười trung——nghĩa thì chép {tẻn-tự,
người] gian-nịnh _thì chépltên thật để phàn…biệt cho khảo nhau.

6

4 Sự khen hay ]àvchê cốt ở một chữ của ngài 'dùng, cho “
nên người ta phê râng: « Nhất tự chi `bao, vinh ư ba cỗn;
nhất tự chi bìẽm, nhục ư phủ việt, -* Ệ ZỄoẾM ỂỀỀo
"3 Ẹ Z,ỄO Ễẵễ ầ ẵ'o », nghĩa là một chữ của ngài
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Le Kinh Dịch esL-un des ouvrag-es es“s"eìưiels de l“’ènstaigne-

ment des Nho“, maĩs i-ì est des ;al'us difdcilès, et célftains de'sẹS

pạssà*gès' som đ’un symbol'is—me Si hermétỉque “que mérne les
_plus 'renommés des lettí~és d’áutrefois demẹurèrent incapabies

de les ỉnterpréter.

Ẹnrẻẹụmệ. le mot,Dựusignifiant GEAMGEHENT, TRANSFÓÉMA-

TION, celnỉ qui étudie le Kinh Dịeh doit conưaâtte le sens

exact du mọt Tn_ờx (Can) signifiant CIRCONSTANGES, caril est

nécessaire de savoir' observer soigneusement le_s circonstances

pour apporter en temps voqu les changements convenables.

.' ị

# #

LeỈỉl^llhu'JXưâll-n'l’lìư (Li'vre' de Xuânf-Thu) èSt un
traité d’histoire de la principauté de Lon qui fut refait par
Confucius. Il mentionne les divers évènements historiques
depuỉs le rème du duc: de Lon Ần—Công, jusqu’au règne du duc
de Lon ~\i-còng. Bìen que concernant l’histoire du dụché de
Lon ,i1 mentioure aussi des évènements intéressant la cour

_hú uussi bỉen que les di_verses princỉpautés de l’épo—

q'ue.

La r'rì-ẻthode de co'mp'osition du KINH—XUÃ-N—THU fut la…r’édủcè

tion quoẺidiệnr—xe desfaiìsdesannẻéS Stmeessỉởes. Le but de"cet
(omvraẵầ éủ;tửe fàủe reSpe`e'ter l’ạutỏriffl'élcaẹ Ghu et de distin-
guer, devanblh1stoưe les bonsẹ'des*móahaxatsấC’est pput~ cette

rais"ơn quel'o_uvragede Confucịus đébute par ces:mọts :e Prin-
temps. Ẹmpe'reur Premier mois. » (Gan) C’est parcẹquà c_ette

époqụel’autoritẻ impẻ_riale des Chu étàit m_écọnnue que Con-

fucius placa le mọt. ẩEmpereu_r » avau_t le mot «Premier mois»

afin dè sọulĩgner lẻ respect dù àll’empereur des Chu Et pour

bieu marquer la distinct on en_Ị_pe les s,ujets fidèles et loyaux

et les courtisan's fla—tteutS et pẻrve1_s, Canfuciưs dési_gna les

premiers par des pseudqn'ýmes, et les derniers par Ièu_rs vérita—
bles noms.

_ Il sưffit soủventàCoúfucius d’un simple mot poUr louerọu

rẻprouver les actions òu les hommes, et, ụu eommentateur _

à. apprẻmécẹtouvrage dans- les termes sui_vants : «’Ừn' mot
dẻlggahonore mmuxque_laplú`s bellè ttínỉqne_ dècernée

Â

 



.….go _

khen.Í sụtộ'ng) b,_ơn được ban thưởng, một,chữ,fiũa ngài c`hẻ,
ẮÌỈJụG. hLYỈÌ ` hịỤh-phạt. 'I-ir '. TI } _ ,. ". 3 'ỈI'UJ

A -' ,:.' ' x N " ì f -'- - ' ` . F, .'. J".Íĩ

` Jl:i" ẩ ².ẮT\"ì-” . ". " ~ …²_v «" :

:Yề ~san nhũng người chép —sữ 1ầ-u bắtehưởc iối chép XUẦN…THU mà làm ra lôi CươNG-—MỤC. “ '

*

-I -I

Đấy là tóm tắt cải dại—lược mây bộ sảch của Khổngđã soạn ra là thế. Sau các môn—đệ
mà l_àmăra…bỂp bộ nữa gọi …là tử
D.UNG,, LUẬN—NGữ …vă MẠNH—TỔ“.

phu—tử
theo cải đạo của ngài

thư: là `ĐẠr—fiọo; TRUNG—

x›

-k -k

BỊại'—l_lọéỤ—Đại HỘC là bộ sảỏh cũa Tăng-tủể,“ học-trò ²Khồ1'1g
Phu—tử, làm ra nói -vê sự học cũa người lótn k Ễ'ỂOÍC
ẢZỆO -Cái đạo cũa những người lởn đi học -ià p’hẳịlàm ỌhO sảng cải,đứe sảng của mì-ưh, làm chó mởi- cải đức củadân, lấy sự chỉthiệq ll›àmđinh_ 'Ẩ Ệ ;Z Ếíổ 1f~fflf fflfểỀ*óEE aiiẵò Em: % ỉ .ặỌ -- › ` †v _ . r - _ ' I’l'ttt -'Muốn họcfđượợ'ọảiJ đạo "ẩy thì phẫi giữ cai ỷ—cin mìụỵh ehohoàn—toăh ciái bủrìịg mình cho ngay chính, cải thâu mm chotroũg'sạch, có được thế thì mởi trị được nhà được nước và đượcthiên—hạ, nghĩa là luân—iý và chí-“xh—trị đềủ bởi cải gốcở thân mìnhmà ra hẽt` cã. Cũng vì thế cho nên việc gì cũng phải lấy sự
tu—thân làm bẫn … Ế 'Ể ỵ ỊỆ_Ể ẵ ẳ} 7ko MiiJh có tốt cóhay thì mọi việc mới tốpmới hay được.

Bộ Đại—học thì từ đầu đẽn cuối, một ỷliên—lạc với nhau, thật làmột cải lý-fhuyẽt rất có thứ—tự và dễ hiền. Mà ngày trưởc ai họcđẽn kinh truyện thì Ihườnghaỳkhởi đầ-ưhọc bộ sảo]; nà-y trước’cẳ.
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en xécompense … Un motde blâme déshonore plus que 4
le coup de hache du hourreaú.» (Can), entendant par là qu’un

sẹ…._ 1' otịdỉệloge_deịẩonfucìus ẹs_t plus_précỉeux que Ia plus
'bỂẹ lể'tqde's’í’ỉ'ẻccìhì'pẹzịãẽs; et q-Ỉì'urị"seul mot der1~âmiè xen'avnf’ de
!ìỉỉfĩĩstiỀmâ't’ise vfìpủaầ ' ngơmènt —`rqme sla -—-szHs íhfamante des
peỉnea- ' . …" a ..

Les historỉens chinồis —s’iũ’spirèrent plus tard de Confucius
lorsqu’ils apprirent à ẻcrỉre l’histoire en groupant les faits par
ohapitres

*

4: «

TeÌs sont, en résumé, les ouvrages remaniés et amẻliorẻs par

Confucius. Sés disciples appliquèbeùt après ìui~sa doctrinè~et

covposèrent quatre autres ọu›vrages appelés les QỤATRE LJV.BEs

CLASSIQUES Ce sont : le .ĐẠl_-HỌC, le TnUNG—DUNG,` le LUẬN—NGỮ'

et le …MẠyNH—Tư, `

I›

# #

Le Đạỉ-Ilọe (Grancles Iỉtmles) est l’ceuvre de Tăng-Tử,

disciple_ de Confucius. Ce livre étudie la formation des grands

hommes. Le devoir des adeptes est de s’appliquer sans relâche à '

la vertu afin de la faire briller toujo_urs d’un plus vif éclat dẹvant
les hommes; cett.e application coùt_inublle au progrès est é'ssen—

tiél_lerfrient bas`éẽ Sur Ìáfòi Ẹllans-lẹ bien àbáolu.` (Cau)
'\

Pour par-venir à'lapleine possession de la doctripe,_il faut
savoir ;;aaặder une volontẻ fermẹ, m_1_ coẹur_gỉrỌịt et `ụn Corps
pm: Il faut. avọir su dfabor_d;conquérir_ aỉnsi__l"a_ verỊ_u` pour pru-
voir ensuite dirigev sạ Ifạmille, gouvefnefson páỳs, dom`ỉner
l’humanité. .Il e_n résulte done que "l'ịenseỉgne'ịnent 1ỉoral `Ểet
la politiqụe doỉvent être_ _basés sur la ver't'u inđivỉduelle.
Toutes -le`S actionè huủỉ’ainzes ont leurs maỉựesaẹsf lEacin_es
daus l-e perfectionnement moral de l’ỉndividu (Can) Il faut que
celui—ci soit bon pour que ses oeuvrès puissent être bonnes.

Toutes les idẻes. exp-osées dans le Đgi—Học, de la premỉère
à la derrière colonne, sont admirablem'ent enchainéịes: eliles

s for'mẹnt une `thèse d’er1semble qui se déroule' aveo or'dre et
_cỉỊạẹtệ. ,quétudìạnịs "ệẩaẹuịịgẹlfoisl địégbutaịgnt to_ujours pagl'ỷtude
,_<__ìn_ẸẠÌ-Ẹịọq-avant 'd’ạlậợịỉdẹi'zlịịes'a`u'tres clặSsiịfúẻsf“ " ` "
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Trung— Dung ——~ Trung-Dung là sàch cũa thầy Tử—Tư,

cháuđich-tòn Khổngphu+từ làm ra T;RU_NG, là ờ, gịưa.

không lệch về bên nào; DUNG, là lẽ thường khôngai…dồ

đi'đứ'ợè` %1ỀJZ Ễ’ỂỀO IK ẵaZ Ễ'ỀỂơ - -~ †

Sảch TRUNG-DUNG nói về cái tinh cũa người ta và cảc cảch người

ta phải sưa mình như thể nào. Tinh cũa người ta là trời phủ

cho mà mình theo được cải tinh ấylà đạo của người, sữa cải đạo

ấy thì có the dạy được người Ễ ẾỀ jZ Ệ 'Ẻo Ệ 'bỆ ỷ'

ỄỄỂo ủễỂ ỀỂZ. Ễẵăo Cứ như cải l_ý—thnyểt Của Tử—Tư

thì tinh _c'ủa người ta là bẩm-tỉhụ của trời; vậy cài đạo mà

ta phãi theo là gốc tự trên trời và nó vốn ở trong lòng

người. Bởi the cho nên ta phãi tu-thân, mà tu-thân thì phắi

thò cha mẹ, thờ cha mẹ thì“ phải biểt mọi người, biết mọi người

thì phải bi'ẻt trời, vì rắng trời là chủ-tề mọi việc trong thiên—

hạ và gốc muôn vật.

Thiên—hạ có ba cải đạt—đức là : Tpị, NHÀN,DỮNG.Ại đã hiểu

học là đã gần có trí, chịu cố sức là đã gần có nhân, biẽ_t_hổ thẹn

là đã gần…cỏ dũngfĩ'ỆìẾỊ-Ýeẩfflo ĨÍẨĨỀÍỈẮ'Ứ*Coủ

Ềủ ìí£ Jí'—~ẳ Ó Bỉểt ba điều ấylà biẽt được cách tu-thân. Đã’ biẽt
càchtu—thân thì tất là biẽt cảch trị ngưòi và trị tIliên=-hạ quốc—gia

Vậy nên cái đ’ạocuả người quàn——tử cốtơ sự sữa mình cho hoàn—

toặn; mà sưa mình cho được hoàn-toàn thì phâi biẽt phân—

biệt rõ ràng điều phải điều trải, việc hay việỌ ỞỒ' Ghử không thì

không sao mà hoàn-toàn dược Ĩ ffl-Ữ- ẵo Ắ Ủ-F Ế” :Ề G

H

Ai là bậc chi—thành, tức là bậc rất mực hoàn-“toàh' 'trong

thỉền—hạ thì biểt hết được cải tinh cũa mình và bỉểt hết được  

0 »
ụ ' # _

!

"Ếử—Tư, aỉné dès fỄs—fìÌs ễỂìe Cưnfgcms…_Lemỉa”; «…Tchí.».».

ẻignifìe garder le juste milieu, n-`inclinkar_ d'aucun côté ;…le›mot

`c Dumẻ»›_ signifie- la~ ậỵọỉt;e raison, le,, bg_n scn_s qpi .nẹa_sauxjại_t

&… altéré .. , .

1 [cTrúnỂ—Dun“ẵễ (Doetrlue du Mlliml) est Fmùvre…đe

[

Le Trung-Dung étudie les sentiments humains et- la méthode

pour arr-iver au pro'grès Le sentiment humain est un don de

Dieu ; savơir l'écoutẹr, c’est a_v_oir compris et mettre en applica—

tioỉ_ la doctrine de l'humanité ; savoir pratìqưer celie dOC-trine

c’est être capable d’enseig-ner les autres hommes (Can). Suivant

la thèse deTử—Tư, les sentiments de l’homr`ne lui vienneụtde

Dieugaussi la doctrine `de vie a—t—elle ses racines pro-fondes'

dans le Ci`el ainsi que dans le fond de notre coeur. CKst pour

cette raison que nous devons travailler sans cesse à devenir

meilleurs; pour nous amẻliorer, il faut honorer nos parents;

pour savoir honorer nos parents, nous devons connaitỉe les

autres hommes, et. pour counaĩtre les aulres hommes, il faut

connaĩtre'Dieu, parce que c’est lui qui est la racine souche de

tous les êlres et le maĩtre suprèm—e des destiuẻes de l’univers.

L'homme đoit posséder ttois qualitẻs pour parveuir à la vertu.

Ce sont: tri(es,priị, iuẶẹl_ligcncp du bi_ẹn), nbân (ch_arité, amgur
des. hommẹp), ẹt _dỉi'pg (fptce, ẻn_erổgĩe pour l'ạction bonne).

Celu1qm axme—Ụéịugle estprès de_ poss_éder lgn'elhgence celui

qui sait s’appliquer au bien est prês de possèder la chau itẻ, celui
qui cọnnaìt. lahonte du mal et le remor_ds est pr_ès davoir la

force de faire -,le bien. (Car. ) Savoir travailler à acquérỉr ces
qualilệs, c'est être sur la voie du progrès. Lorsqu’on a su

réalisẹr le progrès en soi, on est. capable de dirige1 les autres
hommes, de gouverner sa familie et son pays de dominer
l’humanité Aussi la doctrine du sage est cellè đe l’effOrt
continu sur soi-même pour att-eindre à la perfection et la '
premièrc condition est de savoir discerner le_ bien et le mal,

Ềe juste etJ ỹl'injuste, faute de quoi tout ptogrês est 1mpossỳlble
Car.)

Celuị q_ụ__ỉ-̀ a_attein_tla perfeqtnon cốhnaìt enhè1ement ses
pròprcs_ sẻnt-iments, ảussi Ì_J,ien q`u`e ce'ux dès âui_rés hommas
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cái tinh mọi người cùng muôn vậ_t. Bậc chí-thành ấy có thề

gịúp. dượ_q sự hộạ—d_ụọỏ cũa trời_gcặìặát ,yặ sậqh pgang vợi trời

đãt đuợẹ ẫẵèfflẵZ % ảo .Ề ỉẽ íử.ạẵặ @… ẹ.ò eụề ’biẽẻ
mrớc được việc tương-iai; hiền được cải lẽ huyền—diệu cũa

trời đãi như là thần—n'ìinh fvậy Ễổffl jĨiẸìb: Mà d;uy rCÓ

bậc chí-thành _thì mởi định dược cải đại—kinh trong thiên—

hạ, lập -dược cái dại-bồn của; thiẻn—hạ _và— biên dược cải lẽ

hóa—dụe của trời đâ-t. PỂ Ệ,Ệ F ỉ_Ủ ỄI ỀỄ' ẾỄẤỀỀ ỂỄ

1ỉZứ?ẻỄc ĩL’ĩí *r— z ủ:4ỉoânỉẵthFtìầo
Sảch TttUNG—UUNG lẩy chữ ’I'HĂNH ỂÊẮ làm ỵẽu trọng hơn cả.

Suất—tinh Lu—thâu dền cốt ở bự THÀNH, mà sự THÀNH ấy do ở

trời. Đem cải gốc dạo~lỷ muguài cuộc nhàn—sựlàm thành

một cái lỳ—tlmyẽt xấf cao-hỳ như thế, thực câc `sảch nho

khảo _chưa từng có vậy. ~ `

Ợ

# %

LùiỊul—ngữ.… Luặn—hgữ lẳìbồ'Ìsăèlfề'ũjacả'c 'íìíốnểđềĨthuật lậỉ

những lời bàn và lời dậy"củậ Khỗiig phũẶũ' ỷề chã'rfflaffluẽan—

lý, lễ—ng—h'ía và học~thuậL Sặch úềtỳ th’ềíỉih t'ừ""Bảoấ«_ẽiổthì

không rõ, uhưng cứ theo ỷ-“kẵèư c_ủỄt Tỉĩhh'-tĩr“đờỉtitỉă Tống

thì cho là học—trò Hữuảtử và 'I`"ăn`g-lĩĩ sơạfn “rà, ~iảở'i lẽ 1²ằng khi

nói đểu nhữùg mòn…đệ Khồn'g phu-tử chỉ có IdỈữủ4ữ' írà Tăng-

Li'r là đặt chữ tử xuống dưới, là lmột cầch "fồn—kfõỉ'. còn

những người khác thì đặt chữ fữ Ìẽh ửên, ti'hư lă’ "ffr—Lộ-

Tử—Cống, Tử-Hạ, v. v. ' ' '

…» _. . … «_ ' . . . _.,_ -_...…ụf -J. ,.… .
Nhưụg đlềll x_n-ặ Logdja tnẹh ra đề g1a_1 ro qax-tôn—ch1 đạo

Éhồfig xlà phần nhiều lấy & 'uò'ng sàéb’LuẬmủdử m’à nhịgụg

việc ghi ChỀ-P ở tronfẹ sảch này k_hòng_ có thứ tự gi _cẳ: KHi
“›Hlf ›'i … U

'Ặềẵfầ—r ẵhu.-Eử _néi’ .về , Ề’ìệfJ h9° fìểẵ'Jà 'Ĩ’ỂỀ cbỉỄằh’i ủ fflì. `h°.°
frò "hôi hgầỂ Vềlễ hẩ'y là Hĩ'ẽủ. nửb“grrơhgửỉộmềc"m'àìm-ồi
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eÌ d-è to`ùs -l'es êtfès=*đõ la Watwm: ne’ủiaM pemt~sewfflien '

ũỂi²lehìerìt*lè Giổẻỉ ets ~fa' ’-Ter’nẽ 'Ỉdaửằi“ẻl’eeủWeweìe =ơiiéaflìah eị› de

ifẻỹèléófppèmếửt … è%eéUki~ềỉ lãJễ'ìnavửvẽ; TơuUéb' ;ảmựoivtìtín's

gẵẾỂẫsịịỉẵ `Ềẩf² -ểểìụòẸịiấfìẵảbiẹfaaự -Jảiẹl -—_ẹkà.ala Tem ẹqx—fmêmẹs

(CảrJý Cé'Luỉ-là est cotngnẹjử Wíẹsgển `: ửpệmỉtẵĨ Ịfs…ễỆìằygàèfẹs

de la’ nature et peut' prévoiẽ"Í’avemr ( ar.). Eĩ sen A'l bomme qm

a aÌteint la perfectỉon suprême peuL—résoudre les grands problè~

mes soc'xaux, établ'n- les princìpes directeurs de lam'e humaine,

eỈtJ pènètfeư l'es raisớ'nủ ukt=iuũès «'ỏe ta.. mẻaâiou èA--du dévelqppe—

aạẹnt des _ẹtr-e$ qui cọmpọẹẹnt ị’ụnivẹgs (Ca_r ).

Ề'ĩ'Lefl'riing'nDĨáèng esLa domirfệ.par ’un mot dYuụe importancẹ

e…ssentậeìlle; r<ịl`rịẶun»r—_(ỤaỊJ)_Ạầ-lguềi sỹgnifìẹ Psựẹẹcẹtoffl $UẸẸỆMB

Il fau__tìsavoir acq_uérir le sefflĩmenĨ ùe sa cơnscìe'ìícé e`L travml-

Iér sầns fe'ìâchc à son ĩprogt~ès’mòfalĩen se proposmit cun²ame '.»but

U'at`tèirìdrẹ ìa perfeơtion súpr'è'me quiìẽst “le vrái d'esséãn deDieu,

L'auteur du Trung-Dưng, en décơuVranb eleưplo²ra~nhles sơurces

de sa doctrine et en appliquar'xt celJle-ci aqu aolìons humaines,

en a fait une t.bèse d’ưne profondeur admirable qu’aucun autre

ouwage lỉtte'raire du même genre n’a pu égaler.

%

« i .

ĩ~ \tht ỉỉ `fà '… H ~ ›*c- ._4ạ.~g—ạ

i “LẹfLuử-aưgữbuafEhcịaemamagạạmeịủ.ẹl Ềè'ẹldfisezỉa-
fflỀsũeỮộỉìĩ'ucỉìxỉ ỷ““ờủ²t fflffl-odú’i't’iề's’êìẩẫEẩgùủeủỸầ—Wu'W’I'éhr

Ẩ’ờủrĩ'ả' -âu' 'uơ’tírS'² *đb Ểờểqỡèfflềè'tí-éửẻ’ supiulậaitifefaeà “% fiíorffle.

lá ềCỔ'ỂỀỀCÌ'ỂỔIỈ f rỉ²tlỉểỈle êt f'ÌâHcOriiiủ'ỉẵe 'Ẻì’esửủdểffl Oíífẳỉgứore " `*de

quelle époque date cet ouvrage', d’aprẽả'"VaWisa—dứ'frìnha'Pử,

`grand lettré de la cour des Song,-il s'e_rai l’oeuvre des dis—

c_iples —de Hử.uẻTử et de Tăng-Tữ, dìsciples Ẹux-mêmes de

Cònfucius car, dans cet ouvx-age, le mot “ Tử" est placé àpxès

iỉè ức)nihữúv dìscbiplởìzpoưr- Hữu+Tửỉ etJu'lìăng-ĩ—Tfừmsefflug pour

ủủsw les ~áutme's; ileprécáẽdb l:emom›ũfử Lậngữưfầ’ổng; ,Tữẽrfủ,

etc)’ề ' " J~ xi u ' … 'ưe … s”…ĩ: nh …

'fLèẵ'ịf ph-Pases .sqne z_u”bua axvoạẫpỵ-acẤ vs` mu egạưsùda ùa1nrqmìèư:

cbnfèửenẹes qboưr; a-ỈÌỦSỊIIGFMỦỎ'Ề ›queị fflotm _.Jịìắgnfiggnạz;` ;dmszj'igịèagìiạ cịp .

@mnfưams «suntvippm'â lưéẹspluạant—f fextrq'ureẹa'dwíẹảbuâịì—Nẽăfị …

Jt tinặités~ au~tzoưrs …et agm…ma……
paỉr ordnè : .Tant-ôt ›.Gonfuciìustàdait. dèfxlf'étúdạnu delaựle—

 ~ , * Ề\ J
' dJẢ ' .Ắ .Ễaaẳổầa 



 

    

 

..…26...

người ngài trả lòi một cáẹb, là vì ngài nhân cải tính hạnh
và eà_ihọe.ukụtc cao thấp scũạtừng người, hq,ặc xem ai sở—
thất điều gì thì ,ngài nhận, điều độ;mè dạy I_gắọ_, bởi vậy ạhưfug

eaw²fffl… mừò—“ngkhô'ừg kgỡỡngnhaua'ậ@Ẹid“ Ế ằ'ỀE

ỂỂỀỂĨỄỀWẺ'ẺOỂÌẮĨỂÌỀỈỜOCI) ""

Hỏi rằng sàèh LUẬzN-NGữ ơõt-gẽu ở. điều gì, thì Trình—tữ

nói rắng reốt-yẽu ổ" sự nhân 42 Chỗ nào mà Khổng phu—tử

nỏi đẽnmhân—thì rẩt nên ngẫm nghĩ lắm,.ỄẵỂả Ể’JX ’fũI

ẳẵo El-ỉzmeu to ẩIậỉaửẾẵo ả :ãfataẹo
. Nho-học thường lấy sảch LUẬủ_—NGỮ làm tr'ọng lắm, vì vậy

eho nên Twinh—tử nới cãngn « Ai. đọc xong bộ LUẬN—Ngữ rồi

mà›vẫn còmoỏ những t-inh nẽt như trưởc khi chưa đọc, thì người

ấy…chuza hiềm đọc -sảch vậy ».

t

ỉ ỉ

Mạnh-tử. ——Mạnh—Tử ià một sàch của ông Mạnh—Kha làm

ra nãt uẩn , zm…amumtọamòẹg đãq,qă-_.«ịập v,ớị ;…
—nhữnunưm=†…Ghịèn:QPỒE.~ .uỊm ạựớg _Tê _npớp Ngụy,
hqy lạ ỵợi,gặẹ,,mộn.đẹ,, h_o_ặọ ,nhữpggỉ _lợi Ềàn y_ề những việè

.…iẨN, NGHĨA, LỄ,,,r_aị,,y,ề Ị_òpg TRẦc—ẦN, lòngTỤ_—ố, lòng TỪ—

mwgue, lợng ,THị,—Pffl. , .

) "› l

²?ì ,,-

ph i 11 . ' . † ,

Ò,ng HànfDa,đờj …nhà Đường, nói rằng bộ MẠNH—TỬ m

sáèìil 1 cũa ~bọn '… Vựn—`Ghỉươngxà Còng…tòn Sửu là .học trò

Mạnh—tử thuật lại những lời của thầy, _chứ không phâi là

ỏhbuthựình—tnửưìàm -pa… Nhưngmỏ nbiều người <Ềho-ị cái fỷ—

kiếà ²lă- khỏngpăẩi, êVì ơải \hút~thẽ mạnễh-mẽ lắm, như tlà

Gái Văn đúB—BãWTag-Híẵhữ kWug phai l'ùJ'ởQáíffjgă-n ébỉêu chén

ìẽiWà ửợo’ìhbưthê ~ › ,, . ›… zu … ;…
“lệ ưL L. JJ '°ij "I-' nh iL_ẨHMJ

… Trình—Tữ.
. ani ị" Ín~t
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que, tantót ses discipleg l’interrogeaient sur les rites ou la pi-

ẻté fflỉale. Il se prodnisit souvẹ-nt qu'e Confucius,írỉterrogépar

plusỉenr_s điscíples snr le même sujet, fỉt àtons dés réponses

-difi'èreủtes« La. raỉíson de ce fait est en ce que Confucìus se

.-me;ttaib ẵ/la. pọptèẹ,,ạịe ,qhạgun,_ ọhẹ,ẹrvagạỳg s__og_ cạ_rqgỄgp et

,sẹs facubtés_;,,ẹeg rẻpọpsẹẹ difẸéraigặnt, clọnc, par_ce qq’ỵỊ _cọn-

naissait lẹs pọints Ẹạ,ibleẹ ,dẹ chacun et_s’appỊmqạità lẹg amé—

ÌlOIỄÊP— (Gầr ).ọ _tỉ J;…ầ ' --~< … '.H

f Ala quefstiơư-z' « Qual= estensnỉgnementprincipál du Luận-

Ngữ ?».— Trình—Tử rệpondnitcna L’ensạigdexment prin’oipal du

_ Lụân-Ngũ“ estéelui de la «eh'arihè (aimfflr de l'humanìté) Les

pảSsag'ẻ's bù' Gonfueiua pavle.de la oh…iuẹ,doivlent done.être

tom pàứtỉoưliửem'ènt l'objètưủ msmẻủiỉtnăùiuưâ (fiarw) n

Le Luận—Ngữ tenait une place très .imộồ'rtâffle ỏafứíì `ấl’es

classiques de l`enseignement des Nho ; Trinh-Tử en a dit : « Ce-

lui qui,ayant appris le Luận—Ngữ, demeure encore impuis-

sent à réformer son caractère, prouve qu'il est incapable d’é-

tudier un ouvrage. »

*

# ù

Le Liu… de Mạnh—Tư (ou Meneius) fut composé par

lui-même. Il cqmprend en _tout sẹpt chapitres qui reprodni-

sent les répònà’eã queỄìt Mencms ẫẬii’éb’bquè aịfộ“élé Oìíổẽ'lì-Quốc

(g’uetredes p`rỉndibấừfêsìểăuử' s'ouv'erait1'sdẽSfpnủcigáautés, aux

đềẵNgụy, etc, oụ à,Ìaes ,discỉpleàg au cơnrs

des entretiens qu’il en_t avec eux surúes sujẹ,ts mọ;aux, piệtệ et

chaửté justice, Jcérémonies, soioneea, .sm ;lạ compassion, la '

digniàé humaine,,la honjẹ dn vìẹẹ, la gệnẹrọs1te, lạ,bnềgatịựh la
noti-on dn bỉen ẹt du mal. . .

Hàn—Dũ, grand lettré sous la dýnastie èewĐường soutint

que le Mạnh Tử a été composé par les dìsciples de celui—ci

- nommés Vạn-Chương è't Công-Tòn—Sữu qui àuraient recueilli

et _rassemblẻ les párơìes de lceưr maĩtre, el non par celui—ci en

peráònne… Mais nqm'ủe, d'.autrea lettịrệS_ s’êìevègent con-trẹ ceHe

qpmmn,;ềẹontrant qnẹ lẹ ster dn),`Mẹgcms est bien catactè—

ristique e 1’énQrgỉta remarqụazble qui Wmfflmt l-èfs' phraảes…sf'ont
d'ún te’l natửrei"que’lleẻảơũxbủưt bỉeưmenỸèrđtreủeủeưt' du
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’<Ẹfg1qcmvamhtfxfevWĩffl.f .'”"J … 1 a

V Mzmùdử «bàmứẽnafaaưỡwfặfflíf;

_ Qg…

=ứ=xụ_ữ1* " , * Ì:"ỈJỈTỊI"’èAẺ- '

’ễ %" Ề’Ĩ ’" " f' ~S"J …ã» h »..th Ỉìr'ẻzlấhvì' ? -'.ẹ 'Ì

` .… , ,, --t ẵs MMrỉ ›; __,-H ,ịfm» lạmé)ẹn `{ n;-› -…®ul ,«L-, '"ẵlị

?,HẵfhẵilỵJẽ `ỈỈỊ ~“v'ì (…, `.«g .` - "ì! †» ' -…r'H' \ ! r.~ỉiffjr»l '›Ắ`)*

ũậfiưfflưèMà KM, ²Fêtí*chffl’lă“ ửzbưựỉngười *đẫt cnẽư;vrỡ

Wò Hứẩng 'BWL—Ế8’áĩ tPĩ`í²ởẽ 'Ế'Ỉ'ỉẩẵềửl’êhủảì'fGiràJ-ĩõ'. 'ầẺá" *tửồfétif-iì

ôủg ÍỈỈẫBẢỂhÍỊẺỸ-ììẩẫti bă`xữệ"fẩt’ fiẵ’ền,’ịủffl 'elảéH-dạy bơn²fflặt

là èần-thận. Sau ông theo học ông Tử—Tư, h-iè'u xhổt6đượk:

ơài kiạb ĩthồmge.rphmtửuồứg«xeũng rimổn đemaẹcàil-ậạouây ra

_ =thi—hànủtở; củigarfnhưng vìỉ thờỉo'nbẩ-y rgiờ alà đò’ỉ !Chịên—quị'ọ'c,

'eác ~'nướo~cùnỄđahg1ảảnủwpửá rlzẫ.ũ ẹn’hatz MỊẹịeb-ỊlS-iệt hợn mướp,

'không fai = xch'ỉù- -'ngỉâef ~=dhĩmg -›lờì-~ f nhân-aigủĩa xCíla . fftbắlịbfhiềp.

Ông bèn…ổ thnậWìáửwcảbýs ủaiìiHồùgfxphu—Mtửịmlỉlàlàm sàoh

và m…ụọcạgọ yậaz-M [“ (

~.w.-:ỵ… j…,Mp,~sM-s `g,….e;ẹ

MM…MM…MMM1 M….M
nênwơứMhưòmgmỏiz-đẽhuclaữ…uaâu …llìì .…nủw.Ịặ .CẦU .nnóục. .TẬM

ỹKỮ'ỒẮ'ẦNWẨỬS’Ễ' lfỹ, TồN—ì'íìW'fỊf ỈửgW'à › lại- cốc.sức

ủhătiminTn' ỏăữ'thì'fỳểt m1r Ỹhiệứ'szưr tngườii `ta… Ôngmúimằatg:

á~Tfủh’ìả'ệgííỡi^ taflàMr cũng~tihư nước chảy-~xuổng cbỏ,th,ãp vậy

A'ẺỂ'ẵ" tĩỉỉờ am< z am 1<' w . Mễ -MgMM eMMeo
cải tinh tự-nhỉên của mi.1h thì ai cũng có ÌhềữlêD được…n’gười

Hay, ủ'gữỡỉỉ'lâfnh hẽt oảz- - ' !

.l`

x. …,,

Khồh'gìtử“ ²thì ’ '-bhỉ' nói* —'Rủ²A’N' -’ f£ ~ màẫj tỉhôi, , Mạnh=tử nói ~…ẹcả
.A`I'ặ ' -' - . -.'Ự ;.ỄẨ. ; :s_g’ ,h .: ,.___,w_ _. , °….°.ja _ . _ ’-Ìl _.

Mn,Aa..và_Neựĩạ ’Ềzẵlfềhõngtlư _óỊạl ẵháa, ỆRỈ ổ Ìh_à Êh.Ồl›
_ :Dì :_PÌ

!

Ĩ. . uG'óịlđựỡịụg, .ạuẹợơ òáiv khi

(    

.… zg...

ỄV củửr’dẻ'c’ét— homffleflddht~la v’ơlđfitẻ fưt’ sỉ fẽrme,=l’énergềé ỏi ²

\ sóíỉffléútzếf"Ơetĩ'ỏĩiủ'ầgfflầu =Stylẻẻ- sifénergique a'uìrâi't địmc"bien

' 'éte: arn²mpõSẻ ậảv\íuumẻmeetfiịonfìẽaỉỉ đ_ẻs diệfeipléềs qui .
ảúmaiètìtỉrexăuníilủsesfpa'mlẹsf. - , ,

~Mạffl. ®`ử² f'fửlủbliffl ›ậorzàit quanfsé ì ầaf> lÝaủil'le le ’ nổm úe

fflììí è't'J ²'aẺảỉt _ảìễlbpĩẻ l'ẽ “ÉpS'ẻủđOãì'ỳmẹ; de'f'Từửnừ. II; é'tafit’ ori-

giỦẩĩĩ'e đứ²pãySè ễề ỞÌffâuễcẽt' vécut d“e 3*12 ãf'ẾSSzfaĩvant' Jẻsus-

GỀỄÌìỂỄặ HỀỄỄéẺÊitrỉụoxfflpảjỉẻỉ ặỀỂI’â-ge de… trĩois" ạnS, et sa mère,

femme fort verLueuSe, s’appliqua à lui donner ụne -é_ a__xỳimiă

aussi parfaite que possible. Après avoir requ de sa m` re cet—

te excellente .formatìon premỉère, il suivỉt l’enseignement de

Tử-Tư grâce à qui il pénẻtra profondément la doctrine de Con—

fficèi~usffH%àfỉưa`it=~vcufulu=a`pplirịmzr` bềtte dòcửỉn`e à la'rẻdrgànìa

sàtìon Socỉàìe ; matheureúạẹment," à l’époqưeéde'f²Ghiẽn—Quòc,

\e 'payS ẻtaỉtịmlbngé daúS la p²ủs grandè anarchie; les -prin—*

ciặạutẻs s’épuisaèentmn guerresảncessantẹs plus terriblés en-.

oorẹ qujậ l’épơqug_prệcédente, persọnne- nẹ~rcqụsentựit à prè—

ÌGI'_J_IỄQỊẸỈHQẨIIẮ cọnseịls de`jụstice .et de 'oh'arité dOnnés pạr

1 !

les _.sậgẹs. Il lui…falluị, bien se_xỆsigper, ẹt _ẵl se .retira _chez,

lui._rpogilir_ề y gềìẹcỊịget dps, ouvragẹs __,ọlạssiquẹs emappligatipn _des

PFifMẩPềẽụ.dũị anfncịus, .etMs’ìaquppẹỵ'4ạglịẹnsẹignẹmeut de la

jemimesse… › , _' _ .
ì

'MỄGEưẫểÌẫỉt ỂỂnễằ1ửờu ÝỂỄÍeĨ-Ểiẳefẵẳổ tpuÌspỄồỉlếm đu ~Eo'i'ld’

ễ ' dùả cặurủnniain ;ẳ-Maìììási;y__ệmỷfỌyặặỊ—ilfflặởèp LiễỄềistỉèạcé 'ỊefĨiậrột

«.Ặcoeụr.» ẹgmiqẹ;daựs qgạ egpnessifmsggfạ rẹehemhẹp leJccmar

égậgtéJ _ (Qar.), _s<_…se _dJé_vouer de ,t_ọut .sị'ợxíịcẫoeur, » (_Caag.) .« ay,ọặỳr,

du…coeưrm (G.ar.).-En ouire, il .sĩeffọrqait dẹt QOfflưìegatệr ạet ~ap—

plịquẹrễglẹ `princ'qaẹ d’après leẹềueb-ịleị ___.cgẹur hum-ạin seraiL_

fo'ịxciẽnẹạnẹntí bonf. _ll diểait: « Le's ỉ_Seủf.ịIÌI_J_<g-Ềnt,s l_lun_ịạịns Ẹsont

naLựellịẹmẹỵnt or_ientệs_vers la bontẻ ,_c_omỵne L'eaụ “_ẹẹt .nạt,—u-_

rgllemẹnt_ pprtée vers _lẹ_s__points b_as… _» ((_3à_r_…_). Si_ l'es hox_nn_1_es_

savẳiẵỆ”t ècou_tẹr ces ,sen_t_iymezịnts,gls ịịevxen_dtạxent toụf_s Just'es

et“ "o" ’. ` — ' ~ -

_ benủẹins éuqeìgúa:gqulẹnxeưt L’ẠMQDR. ……3' LfnJJMANLfIỊÉ i(Pìéfẻ

6trểủhaụfiĩté)ệf(íĩỉáraaàg'tanìfflsggqửe MèncũusftapppitẠlwỵìỉ'élé; @ 'dhà—.

ma :’ể"Éẳắáẻf~âfflửrểảấ (Ủaf ĩỂ}Ì-è =ffƠỏ-tífùẻiựs ` rịe ĩfpảtlâ_ qfẳẽ ²ỡế "²lầ. *VỒJ
'²² LGNTẺ (Car.)t Wììciủệ=ẩẫẵlổềẵìeẳfớđử DÉủng'ẵppaaíawễlểệảs`Efảw'san'
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thĨh ®ỞềtẳFÍ'm'ffll 1hêúa mà Ỉàwldlêlhwnhâủnfihĩạne Nhân ỈàẵhỄ-

ởnyậfịi’ ẹủa_ n_-'gmi ta,… _…_màvnghĩaa flà .gọnfẹsụlườngnghínhẹngưùiu

ta đi ỀÀỂZỂỄPỀỦWỀJ [\ Zffluổủo —-›—1~ẽsạàệ~ lại—
bỏ cải chỗ ỡ'yêp mà không ở và~ĩ=bỏ conzđĩừủgmlíịghạụà.

khộhgx—iđi hay—ẽam?stễnmìnủ fđÌt lac fđựộạẽaftbẹìrf Ủìẻi sẹ-Ổ aims'ẻỉlo

thẩy› Ộưò'ạgư cbủh'amặtđịufchạosnèạ .sựl họể'ngíẩn fiỀl'ạzOốễ tỉ%

1ãy mh-ững, 'fếiễỂỞặ'ưf’tÌúh -tổtè;oũaf inờìnd-Ễìã đễ Phủqch zm’ỀBalk

màưámnhảđãw hồ'fmẩữđi² đở thòì*ỆỄẳìậẳwầìMỡ aẸaẸ»
' w a H_ ……wh ~.'= ~ 'ĩ'yJJi-J ’-r\íí)..ĩỉĩìf I= Ì 'JHHfỊ'»!

fflỀJÌ\ỂẾĨỀẩ—g) uwn «…:… vn…Ưz ::ỉơíwznw p ...b`f.un lfịịal:

Yf"ìf'f' 1~:…… … M"_.~… ’. fzwímạìni v.« ²4 u.-wt 'Ưíì;H~'JWỊỄ; q;

' ';h 1=1!Ễ[ M B !'21 HP wt aẵ;ư…Ìc . f.';"rv';jỀ ;uz- «, ’J'iji`lu UÌ
! \

Vẽ đường ahinh.-trịẹ … Mạnh+t° .anỉ'm'g z.anhưbkhềlặfflửfrfflẫỉl

lẩy đạn: vùá)tôèHàmẹtrợũg. bemng. Khềug—mử fuhĩ. nói; mộtfcảợhề-

dịu—dàngl rẳng…«Ònghma ._phởi,lăy lỗ. xmà, khỉ'e'n .ngườifbề~

tôi'jư'gfứòắf bề—tờìì pìffli'Wlấy* lòng’ftrung Hmà` thờ *ỏng v11ae~.Ễf'

1Ề"Ễ ffl'fỀòfốỂffậ ậ~ư ẺẨỐ`ẤỬMậÌn %ử'thỉ …qtứờt
éẵõfĩì ’fẩịềH-lỉệt 'fẩ~tiỄz« 0ù'g vúaffmà"xợfflfư -ờiJBề-zỏ’iỉifflqmay
óhâỉ; thì²người b'ề-tòì xẹ'm ổùg"Vuả"ríhửỄểgẵẩn'Ểrllhộẫfờh'ặ'vủà
fe²lfù fủỀ'lì’ờì 'Bềvffl’b'iĩ "'rfflììưẹhó ng"ựaị Ith`ĩ n'g“ủờí"ồễlfõijxéffl“òứg

vuaỀ nnìf*fflòM*gtrõă tfong “Hifở’d ;- òtỉg wa' xèủ* ưg°ưeff bềJfõf'
như đất như 'cỏ, thì người bề-tôỉ xem vua như giặcfnfhfư—

ãểfảửìlddbầ° ạ.; ả _fflv-Ề-áư 'ẹ.xáAofJỀJ=z= za @
mjnÌ-fjẹ2ơgúửffl ỉỄỀ'zịận’ỀỀệo "›s"MúỉH'-ẵPử báòf-f-Ẹìỡ Ệạ
dữ'ùị; lẩy dầrỉ làm 'uý²Hởnf*vùaf O%*²g ữốìrẵngí tTFong"fflờt
nữỡớ’Udeâ'ú'êfử’Ph n; thùểềhai '*đẽnffSăitắè, rồivsau eừugvmởi

đề…aỄ'vẫ ỄỔỂỆỀĨỂẺỦỀỂ’Jẵ`ỊÊJ Ẻfê’» *Uàffffòf'ỉ'ẩ’bủ'ậ,
tuý"là' 'ỡữự'ơ ch'ư“ ỉfi’ề'nh`trởĩ mà lhfị~'tHiên’Jhạ’,“nhửngfflồ’ẩởặỉ’ờ ả

ỉ

ỉ

 

 

cẳh’é; pẺẫì 1ặỹf’ạnfflữéj ²fnà &“ vởi dàn,“ìhì '“-fflởi"èi'ữ’ ' ²ỡữỡẻ²dữửềị
w- ư" "_` IH~í : 'g, .. . y` _ f…?* “~;lz'f . "ẽf s’JĨJ

9hỂf Pể9ẫ ếfẻ:RẽbãệP … svợ fJ'p_n…eỉụg khộnả. ,ẹiẳẩờẵìzftẳẹ. , ;
ỄỄfflửfflửỉổổ ăửẳữửửổầ
vua đặ vlậjm ặc vởi dân, thì người ta QÓ quyền được `gỉ'ẽt'Ải.a ủ

mấ“ảẩ fgĩẽfth—ẵfhẽìrờifi-*àrt²fử făy kf-h—ơngnpủải ì-ra~gia Wàầ²'Ẻlìỉẻlà %
Ểiặ-Jtẵ ;.zẾẨẸỔEJ”ỔỂaỀỂàỮẮỸỀIGU-ìỉmà ihÔỉ-ấ ôũpgaạàhưcvua—Nĩữỵỵựựựgfmhà L

9® Ệiáết²'fmẽtảạưb—ởT—w«›schfứwlsb'òn-gmãh—q…ụf›i YJìnwmúảgi'ìểịf vAỉ?r  .wỀẢWỂẺỦẳỄỞỀỦfM…g
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” , m (Can). Il est nẻcêss`aỉre_ d’appỵendre à dẻvelopper no—tré

énérgie pOur être càỀables d'accomplir les aòtion’s nécessai-H

` _ es de justièe et de cha’rité. « La charitẻ est le domaịne de la

ertitude où l’homme peuL vivr_ẹ dans la paix, et,la justice

est»le,droỉt chemin~dé la; vỉe. gCar.)_». Serait-il done rai—

onnaỄlef²d*az=búùdmntzer›leilieú xs’ủr..zpoumưị aitle-r'mLyreếffllũẽũrs

quitter le-idroi't chémư'rn pọur-ìen prendừe -ứia_~anửeta?a

même' que celui qui s’est égãré “do'rtwmettre tous s`es

à retmuver'labonnemơúte, dẻ mèmzexuneùs.~ devọnd—nòùS

Ĩefforcer, par l`ètude de la doctrine, à revbtouver :!ịes 'bons' sen-

. menis que le Ciel et la Terre ndus avaienL donnés et..que

anufsứavous laỉssé s'effacer en nous. (Car.-)ỉ — u…)

Aủ prờỉnt de vúe"polĩtfq'ue, Menciusattàchait, cơmstiẽìf’Còm

Ể'“uhỸửá’ "une gránde irrrt›m"ữarìce*au_ảấ= de'voỉ'fS réciìifoefứè's e'Ẻ—

nỏỉs et sujetằẵ dữévoễrgẵủufjk Ễ:"thỉdéxĩait…comme notions

«. ịlẩssẹùrịieikes; Confưciu$ámsait 'd’ẹnq— pạỵlerfavec doù—

ị  ụ_r EỂ Ẹffl’ijẠfìS'iẸỉì, corxạneglọjỵrsqgỉịil gììisạ'itu: _f,_LỜTOÌfẶỔOỄỆ

, _ouverger _ểeỆLSLỆÃỆỀỆỀậ en ẹỷyant _pouủ e_ụị_x …Ĩằaggẳẩẳ orịnễnãịẹf

srỊẵ~efỂtsf ẹ.t…. l,ẹẹ,e.ậụieẻêa…,d…ịếèhĩsềlỉfìflJ=ĩPăịfỉoị -`lâặeề ffềéỉẽíé'
,ểìéyọq'eqnent ((Jat.) ». Mencm’s en parĨaxt, Ỉu1, aỵec fermetệ, d-x—

nt"ỀìẩẵỞề e`Ề'ẻủỏỈ'é € ễễ'Sĩ' `lé"ễ`ÝờỂ'ểtủẩite` ẩes'"stỉjẫeté Ể đòmrri’éẩ's'ểả

rồprè's *ưíễfflbfẽẵl, 2'iììawflìe h’èodẻiclẻmrom ỉomủẮỀìÌẹm—s `ẳflểllraĩìểầ

`’ẽ."s"“et *iĩ'èút² -etdeị²rải …léff fbi'ỵtị-aìcter ssesơJStủjetủnommen Js_es

'. hiens ou —ses -d1eyáuỂ,ilgử lgị’goịịẵidệỀt-ạt <ậmẸề lỈỆỆ ìịqìrhme

²~uelconque; si le roi traite ses sujets comme l’herbe du ohe-

c m, ửìls `le "“consỉdéreron’t comme leur pire enr:emi. › (Car.)

_ èụ²f&us²ẳ -e_òủịợưfb*esưfflé “que le 'peup`ìef mẻfitẹ éhcơre plưs ủexrđóxf

' deủfẻit›h~ \tidèìllleJroix n . disait : «Dáns= uanpays; c’esĩt 1e. pmũỡ-

_JHì²-dòìătf’étrể Ổủ 'd'a-bủrd paisen-ỉ cons'ỉdèrhtion; xpừiaSỉựẻiéM

Ễres²ỵỉec_tẳữủf au -fpaysự _kaníìm.` en stịernier z"aleieuvĩeelưix qnì ,est.

…… sxẫửvẻlủin z(ấủani)»…ẫueunẹi ag,aạt ,reguasdẹ Dieự_,nạịẹn

aẹùạdeeJfạouuernẹr—uanx mnglẹna pnwz d.ẹvpir 'dé…a,cẹPhlaẹg

ui,:ãẽi-dạ …rbienfaiàãnpmmdewfflaẹx, 4ịẽrae ,ảẹ,fzeảss mảẽsi0n.

lửoúậbrgwefsèèa ›.Ệẹmme %sezạfinfạụtẹ, I.Eệweune ,ẵặầ-ềẻraổểPẳ
rfflẹr a,.àaèchèâ, % ,sẹ-qwom.falF…ềìfẸỉãẽặ %?“ềằl ,SẸ—Fefẽ eu..,

° % _. . ._ › - ›IỄĨÌ'f _`_—ei'J.

.fỀUĩ—v) rS_ìgFềR rôl_sẩ RỀỸnỄ`ẺỆ Iqỵr.ụzeỉỊ ẾỄYỄỆS Ù,Ệ,Ỹn pe_ụẫ›lelể orặẻajẹ

— @…stB“*W ,,,sể,é2;
_n. -1Ềẻạlclđe;’ mam, biegrịlvỵ pomme ayant ex cuìệaun 1pz'ảỵáuủ
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Đổfiwớinghĩa—v'ụ của pgưízi ta… 0dời LhàMatah—tỉb cha là

người qưán—tử nẻn ra làmquan để gỉmp ;đò'i. AaÌđã là bậe

đai-trưựng—phu t=rong thiênịhạ thỉ phãi ở cà'i chỗ ở rệng trong
thiôn-hạ (iửc là nhân), đứng oáifngòi ohínhwtmug -ẹthéêB~hậ

(tức là -lẽ), đi con đường lớn trong thịện—hạịiức là-ngh’ĩaặx;

hễ gặp t] ời mà đắc—c-hí thì ta cùng với dân Iheoba điầuaẩjy,
nểù không gặp thời, không đắc—chi, thì ta cứ một…mìnbđi
theọ đạQ; dẫu phúquị cũngkhông làm cho, mịnh xiệu lòpg. ,bặn—

tiện cũng không làm cho mlnh đồi dạ, mà dpa nạt cũgg kbộggg

làmchomìnhsơđươcìẵfTẺJỄẺDỆĐỆẸTẺ

ỉEfIĨOĨ’ĨẩỄTZỂCỂỂỂO … ’ỂẺỆOÌÌ'ỂĨễ
…ã'ĩả’fĩ ãầoăẳ2:aềẽOẩửẳĩảfàỉầOiã
ỉỞĨỄỄffljzl'Ểjcjtẵẽovgựờn ta ơ ổồi bad
giờ cũng cómot cậì ngĩlua—vụ phẵỉ theo: nghèo cung khjổĩn

. 1 kí, 1

nó mất cái nghĩa. sanggịầu kbộpg có dời ọịặịẵi đạọẾ

Ễo Ểẵ ẮỄỄỀmnghèo e-ùng labìtaqứẹõ \àmgfflawhay cbo

mộ£ mình mình mà sang giầuthì ta làm điềuhay cho.cả thiên—

hạầăửlẳẵỀỉ-Ẻẵùiẵăàiẵẳỡẽ"Fo

ỉ}n

Ê'l"~'ư

Mmạh—tữ cực—lực hài-bảc_ .cảc bọc—phậi, ,kbảp. zpbặìtẫ, là,}ễọ

Duẹomg và họ Mặc. Dươngtht nói VỊ—NGẤ, dẫu nl-xộ,ngqậểịggg

mà-“zlợi ? cho thiẽn-bạ cũng không nhồ. Mặc thì; ,ứói K;Ệm—Aạ,ụxmậ

người ơhí—thân của mìụh cũưg. như mọi xngmgị.g .đềèbqlặỵ

một lòng yêuwmà ở ưh-ư nhau ẹả. Haiđạo ấijảễự không

phẫi là cải đạo tlríbhchung củangười quân—tửinìhư đảo thồn`g›

cho nên Mạtxh—`tổử nhất-lhỉểt Đào di cho1là đặb %-qủânWỞô—

phụ Mậnh—tư tbẩy nguời đời bẩy giờ chỉ xiêu ’-*vềđantủ

lgi, bô mất cắ nhannghĩa, cho nen bễn liệ’t'Jsììỉcbiẹa'LBaé

đồ tổ cải Ềđạo cũa thá'rih—hiề'n ra. Có ngưỡí ĩẩ’ồi “Mạnhfẳtữ

rấng’sao ông'thỉchbíẹn-bâc lbẽ? Mặnti-tứfrâ 'lộ²i’ r’ẳỉỂf à*²Ởổì 



mạhậm-Jeá ..--f…aalfiaisgẽm- 918% ..ẽẽnẽả'ạẹquẹẹkJ.,›Paffs .eảâmPAỀL-íytịzở;
Vử'ởng (d`es Chu), qui*tuậ jadis Trụ—Vương. lẹỵ. __lụs ___gfuẹLd '

rois de la Chine, esễt cỉté parl’histoire c'b '“ -à=yaẵí cửmẵ

la mort au dénommé Trụ, et non comme ayant assasìné

son roiặ(Car.). - _

Qua-ht "aux devoirs socỉaux, Meucius 'estimaỉt que le' sage

doit. exercer le fonctiorínarỉat pour s_e rendre uti-le à la socìété.

` «Gẹ'uụ ìqui.esị; uạa: grand` Sagaẹa enẹregịfèẽwhọmnạẹsf .edqự Qfacụner
w fwaẹfkẹ. dqmạieẹ a<ẹ’…eặ…tràfẹiirefxịẹvvẹ Jen ;pratiqufạvnh Aẹs .dẹyoit-zẽ
đe…dmritéoa ..y te.ụ.ir nne——place….&aninwt-eủáẽẽạcqpiuẹsmsịẹsmì…ivẹ
lĩiWFềẽề ẹ.t,rsuiw*e .l:ẽ= dmỉt ehẻmfin (pẹạfĩgpẹv la J'ụsncs›fạịẽàaửaf
s=ịrcwztancesẽonả gfavm.fahles à…sajdgcựìnẹ» LB zẽạgeịdẹìậệs'“ ạ.
meurer parmi les' homrries pour praùiquer cés trois'}

mais dans le oas contraire. il do_it poursuivre son clíeuiẽm

tout seul, mais sans se laisser décourager et en persévé—

ị rant dans l²accoụĩplissement de ses devoirs. La richesse et

lẹs họnneurs ne… doiyent Jamajs,influencer _sou coeur, nọn

filfus~“qửè `3Pa IẺfấễff'tàfểi"pỸổfbtfflề sịốitỂèẩĩểe ỷ: ií*'r'ẻỷtịfl xẩẻ“Ềaeủt jahmis

matafflep sơHf²fflệăl, ềẩfìẻreffẹa-Lảivpronge; Ỉảỉèụiạé’J'fòrèè z… hỉờtfflfé
ĩ ầè!fữexíìỊiềéfflảặhlềỹ (_Ổịẳ'rẵỄỷảễjả «{ fuj jèàạủlẹị—shạèbặa -“ớiẽi²L’hữủxúìẽủ
… fflrưjỡueaajẹdẹwafflèfns—ì, ²“ủn²ẺềfflỏèífF `ijụ_'ilmrâut°ặuiwệ à’"ì²òìỉt ifr'sĩanftẻ
z Ếàùs”ià ỉh'ẵêầặrẻựilì n'ầìẵàn'đổủnế’jafflàẩs'ẳè “èhÌéủ’ỂàJ du CHÉT…

v“…ỏữfi'ảt—leảinảfặìeẵwỉơfeneữrskm ỏéèté-Uùỏhjoursưnaele-ỏàủJafdơơủ
ẻì'ủe -ffflầr.ỹfflỉàứs~lỉ<²²mỉbèủb^if cổưtiủuỡẩ ~ềbièn—²ĩtặiW eư
marchant seul, dans le succès,l il accompagũì'e' tớủỉs `Ỉ=Ièẻểheủa

., mes en les aidant vers ie bien.

   

 

Méncius s’appliqua à combattre les áutres doctrines, notam-
gẸẸÊ_ẾỄỄẨeSụ;Ểe’rsfetỉtrésoẫẵỂợỀỄ—mfMặ.cĩ›Lag,dọẹuỂisnệ dỂD…ỆỂỢỊIIg .

P,sèclẹẹn Ĩ’éẽọỉáfẽỉef -ìỸ f….ỉ ’fgìlaỉt ảủ?ốấ fíe_ "đòif Ẻểs ổửfflfff
\uủ `seủĩ ớ-ẹ"àés 'c'hèvỄềẵẳà ỉp’où-f’ ' ai`fe'ìỡủ’uíẵíeií ạgi…fafnijẹg %mẹả
› au contraire,`ẹnseignait la Qharỉté. maỉs_ éẵ'l'Ìẫéttèrẩdah't i'ífđìẫ-Ả

tiụẹtement, à -tous les hommes à qui elle doit s’appliquer de

Ĩfầfằ0n. ệgale. sans préférence 'spéciằle pour les parents -et les

.. ắ®ềẵữfwổz fiẹm» WtFỉffleẽ. f-aẹfạĩsoụsl w aeaâwỉaỷaụg ›,rỉffflẽặpe
Ễr…fễfflìlựẳổửnểW “ìzẽ—nfẫẹvnnfuặẹịnẽ 'u MewsiFẽãlử°ửfổệrẻịê %ấl?fflịã
-~²f²ẵựẫảẵẹfffleẽ fẮỄỂỂIFÊS—ạảẹm .èq ….~WNỊẸầẺỦ warflạ… PEfflPỀẦẺmỀỀ
ịẳẵ-WfflQYPFãẠủ rQị3 Wrffllaỉl gỄBỄIIèfflẹẺ! à…larfflỀtẹnỉffllễfì

  
  
  
  
  
 

 

f ậ WẺểìuẽu-MỉHJ PlègẽẹnyéndnẹJaẹgmata #» P°.…ffi“Ẻiẩẵã WWGÂ
.Ắ

'-›

 



 

……34—

cỏfugxẹhbiệh—bảỆ đâu, bẩta`ổậè—dĩ đấy thôỉ'ỉ' Ế 3ỂỀỄ ẳầ

 

    
ẳẫỵấl-l “Ý’, _,L'u HU .' _aÌ lỊ ›Hl :. , .ì › ở*’qu :…m

"\ĩfl ổ Qí. &» .Ht wflẵể sn ., -°- ².1 _- n l.`… c;'; Ỹ

u…m’w … - .- -n… c:- IH'H ~ fi ' .=11'-…— "›l HH J:Oíu `x

('ỵh_lì.i..lĩ

~'.s_i~:… `J'. tjíì. h;n ._ạ-…, -.=nnww . .~ ` ~ .ẫ a : “;;zlẽỵ

'J"Ỉ?l'Uc ! ›lz Uz' …ql - ~*'= ư … ' ~… 'P'M

=mùu…fử thật'có cỏnghdởrọng’me… đậ'o K~hồbgra,è’ho `
ủêh đổiỂảu²t'ổH’ 1à bậc': Á-fhảh’h,’ f`ãt làcfflíffl—ỡẵfié’ỉ ắ’rxi'.Ộửẩ
THù'tiẳửđời lìhă Tổng nối r`ằ`ùg ~« Kẻđi học nên lẩ'ỷ"sảẻ
  

  

._ Ệitfflg-c'ầ“nphăi tửí ngũ-klứh ẻũhỀrõđừớờồạo fhầhH`ùỉền
#… ?..u.J u :; :i…
b

:… ~ - H… J ". Ị- ,, . H,ư ’r'x.:'- '= .íinh —zt-n

“›".ơr'i'fẫ H< "] l_.l HM; 'ỄI Ế : r'J_r e.ị_ỵ F›

'Ỹ-› ~ ~~> ì r . ì f , ' . › ; nm «… n .'_›< ẹm. H Im-

… ,›JS ~ r»: xH Hi i.lf:â b ẽ', | M›H(l

,_Lờị,ỄP cũaẮP9PẵPPPtử Ếằầỉ…f—“âqnàổPũềấận M-PhiéMửè
ỦJBỀPĩỀ'Ủmó @W…PƠPẸ .hậmrễúP Ễh t là đáng MộAMâsz'.
ìbỄRhỉẵựv mgpp gờ-iả›lờimvăn cẺạMaIỈh'fị' tụỊ. ẹâ_ụi_gàfflẺỄẺỂ _

M…vịệa Jtmic wà…gỏ…ẩPẳ PùnậJéM…?Ĩà Râ°ềW°a,răt. …éặ,ga
gủrfỉbảảlP-ỉ'MMn â'ềMMẩx…stẽẽ PỆẺP CặcbsMận Mc…pảa
MthữPM&hựợ.MmguụfMệ wc-aẻả MộngArfẹWTMPM
tử, vệaịưêmLão-họquxủtM kbỏ9&áèP…VăFH_ Ma hƠP.sìtsợcxặn
ctổ'MụuhẤíửìíYỄV:~.r eỊt …- ! ? IJ' .: -›ễ wmì hí …: .. Ỉ:›…ịh

,.ữ:M Li <MJ muh .' ~ì nu r-u;

'fỂh’ỄCH- —'"'HF Ỉ- " hỉ “ ' )lẫỈlẽí'i" ² I. f-.XHP\ Í ." c."" "! |ỄỈ

' : u JẸ ;) ! ; f ' › t « › ! %

Ủjữpễ sảczlẩUcổtđễtruỵtê Ễ\Iầlg-Ẹi Pp t,ỈJỄ'qềhĩcó'Ở'Ềìầ'ỵ nỈỂịểu

u mà tôn đă có t tpởtrnêỀỄỈỄmọi n ườị biè ẵỉđại—'qậJP % F ?
i

%M_ẶNH%?…n ơố'ffaa bi'ẽt ’đữbc hai bộ éáề'h ấy

ẮIÌƯ Tần; . I › 'H trf 11 n » ; u mm ÌísJiíẹ _
»nf -~ … u. n = ỄJ› -J.'ỉ —…=- ,nmthư» …

.'vìơ 4 -.M_ 8' ĩ… sf'a HJ’_› ọ'~ . .nH ;"). ’uf' '.Jva'vi'a
# I

': el.†U íl ; ' %… -’11J '› . _› ọq '» , » -pl.; ; ur

”C-dfị- 'fihư đạo Nhothì w lìhiKh’ồng ’p'hùcử ứfẩt rỡi',mơnuẹ
fig'àif ứzỡí ỉgửời 'đĩ~ một’ nỡỉ,`có "rìhìềiỉ“hgườì mố'WưỡửẾ'dầỳ
Họctrò“%hửưá rrộng…ơũugvaưạ, 'Tăng-Tữ, v. v"`,’fflànti%
aãẳí’ìềhó’chia ra làéffl’ nfflềử phủi,~dúiy cw *phầỉbữaW…gstừ
fủ"ẻ’fflửh ĩ›íâải'ì“tứclạđạơđữ'é—bhà'i. 'Pầ_ngtử ’tlủ ngrfiạp'fữỡ
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dmsọnmmpẹJlétaiBnálãlfoĩlezmfiầtớfltafầbéâxaux…bỉqns mẹtézaiẹử
.~É=ị quils méconậaisaalẹmịalesàpủséìémentairequoaìm ửaclasfimf

qe_t de justice. et qu1L étaìt nécessaìre de leur prẻsenter la

Ễdocírine des sa_ges en l’ẻelairant d’ẻloquentes démonstrations,

Ễun jour quon demandait à Mencius ponrquoi ỉl aỉmait tant

a ịfairé des discours, il rẻpondit: « Je n’aime pas_ les discours;

Ễ_ Je mẹ résous à en faire parce qu’ils sont_ índispensables. » (Car. )

qu…s…swă ..Ie Wèh_ẽra-wịméfràtẹ 4ỉav, if…lưẽ.FnaìlzqusảF*_
dệvelopper la _dgct_ri_ne_ de _Confu__cigụ ssi les ènỹéÌratxorĨqụị_

suỉvnreầt,lle cousnđềremt—ểffeấl `m nểẩẸè ui appr_ ẻhé-"

mrấĩtnđu Jẳ›fìẳs_grap_d ỪeVJW"J Ể1test jusfế Lẻ'ịẳr’arffl lễttỸẳ

' rình"fư."sóổís IaotíynasfĩẹdèẳỀo'ổgà đĩ`:É ớÊ’ễlẵẳ ìftẩ_ĩ_vé

, _Ễíétudier doỉt apprendre le Luận—Ngữ et le Mạnh—Tửẫ effl lễỂ

_ỵỈ_cqụẽìỸéìfflnl _ppfflụge lẹs lịygẹs epẹ_eqịleỊsụdplensẹxgnemegt…

:naupạ _Hlụs bẹẹoịn ặfétụdiẹr eụgqịte leẹ_ cmq _Kịnh ppur _iẹn

P-ỀRqìtírfe-ĩlafĩdpcttiụưẹ dẹỡ sa›ge.s='ì » U P M x…:Ế tt _, nh iu

!' Lesụp'anelesude Gonfuci'ưs …éianent totaanrsnempồemlũsqduụnẹv

— _pnonmìê douoeur, et exprimạient demicịệes. profọndes _ẹịAq'm

mhamtes. Il mẻrite, vrgimẹnt lẹ…ụom gịe _graạ,d maitr,e dẹ,,tggq

leSs,Bíèoles.ẹ _Cehhesf- dm MẸẠGÌUS ẻ_laịe_aủplaịreạ et_girẹẹtẹạ,et;

d’une élbquance rVibl'ảĩ-ìtủ @ỏnẹầ'gie ,…iJJ @1squbeửpụgọurq sụr dẹq

cas-concrets réels, et son énseì'gheinent est bien exactement

celui qui convenaỉt pour épla`ỉrer et développer la doc—

trìneJ de Gonfucỉus, pour l'affermir et assurer sa pérennitẻ.

ỉL’éloquencea ẵie Mencius était vraiment admirable par sa

' .clartẻ son élégance et sa fermeté et aucune autre, sice n’est

cellẹ de Tran_:_ĩgỊ_`_ữ, a_depLe de Lão_—Tử ne_p_eut l_ụi être comparée
~5² -'U' Ư' ..Ề'ÍHY' -f ' ỊƯ ]. ĩllĩU HỈỉ Hẩẵ

Tỵels,ẹppt_le_s_ p__rìncipaụx o_ụxựạ,geạd1dact1quesbdg,la __oc_-_

tĩ`Ủlệ›' ' n_P_ỤgS en àvo_ns seul ẵnẹn_t rés a_p rỆ“. tr_è

; Ommạirẹ_ dẹstịnẻ_ à _én_ do_mỈer_inạe Ẹd_ề_e_ỄếnểI’lậịĩeề_ .,ỵ ẽ

!

ỉ #

_ Vo_yọns_ maìntenant comment fut transmise et propagée la

ootri'rie đeS Nho. Les dìsciples de Gonfucius s_e dispersèreỉnt

' è_ssa 1_nort; plusie_u__rs c_i_e_t_1tr_e euxfondèren_t d_es ẻcólẹs

__ff, chaẹun ỵg_pgtr
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IPẻạỡiigiủủf—fữ'rồỉĩchưyêh 'ahfofensw ugàfr—lànfpửưrmmủ—Lmaạis
tẺlặỹềỂ-bl'i’ở MẹùMửn-'zĐẽanàìfba-aữqtmftbẩti~tmyềnọwn Ph'f

ì « :“>l ~ĩ … . …`-’1"ìz-…Ấgfị Ỉt` ' i*fÍ ặỉf. ._'_H ? _ .' !; f; '“.Ễ`ì fz,"

.ij._i’_ả\_ ' Í 'Ắ"` ồ Ễ'Í í II' Yv:' :

~` ỀĩAJẮfỄ` i`, ẽíl,fy _I, -'_ HP ÌU' ;

\ u; 3 'xi …ÍÌ'JS «`… _ '..Ì ;…I'ìỉì

- ²~ `-`ì d…. f íT'H". íỈ› t'u-~--² .…ỈI'HD ` ` ' " Irz , "x

i Phầỉ²*ốdfflTữ—*Hấịãbắầi mặn-…ảgfawyền cho'²ỬôdỂ-ỦĩĩữổfồuÁ _ ’ỂfỀIIẸTNÝ -4 . " t-ti'r_ỵ"~ A`ỵ_'-if… ~Ỉ —`r'f '.“ '“ Ẹ .Á ẳ vạ…cõọ-Iủương ằ .. haỊ » ư… n . làm truỳ .n— def _. … \f `_ Jg ._ y , Í" .-

Gắtỹạghặ'a kinỉẸuẬn—ram tứcÊỊặffltgạịfruỵệụ ở t1gọng Iggịĩi—ịruỵện
(l) Cộng—Dựợng và Cốc—_Iẳượng ltrụỵgền_v`_chopậíềrfỵĩTfử-Ềhương_
fflẹ…ỉjj ,. _ _
'Phảẵ ổĨa-g T²rọng-Cungìã" 'p'Bài ỏhiiihúưịjffliỷềh ẽHỏ"Tứãẻù-

KhấổhijTùân-Khaưh đồhgỉthỡìf' vởi Mạnh—tữ mã ýhìịẽư `fhì
phẳn—dối vởi Mạnh-tữ. Mạnh-tữ cồt học XửẨủ—“Thơ,` mă*ruăh-
fflíà’ííh -~mr eõqs hộơ—kỉưlíf LỄ. Mà…hạtử cho là -tíưh— -—thitệnynãà
Tuân-nhàưhf ftffl èhơ"f?àửhtfh ẩc. Mạnh—tử bât chưởb Nghia…
THHấừ; óự²fấý ảt_r ~ủo—đửc, "tnà Tưâfi—beaứh ffflì- Bắt.~'ơhưởơ
T’àữiỉÝữỡỉig, "vặ" lãfỵi hìủh-phâp. 'Tm'â—nl—Khânh -têmyền chofflànà
PH? ứả²`EỹẻTửptửứflàzỏhải ’th-ỡaủh =về.dơi nhà Tần.

"'Ệ

…) ỉ

x'ỊJ

Ẹẽnễ đời n_ỉà I'Ễ`ần vua 'Ĩhủy-hoàng nhấ't—Uẩổn'fg,i nước Tẵú,
t'hì'ẹhu'ýen”d”tí²dềbhàị hiriH-daziủ, cho Lý`-Tữ làmèứ’ởngỉ'xịỷ—
%“ 'thẵỷlfflỉb-ụpồải 'Iìáy' —cịàủ -c'Ịaấ'ẹạ; và hay phĩ…bàng "ú²iềũ—chủữự
be… xin Tán-Thũy;hoàlíg đốt sảch và chôủ bộn’ ủhoíh²ộèì

k …- a = , »…
*'ì~°'Mff .. . _.m, ~~í-

'vlỉfÌ' D' H'

ảis'wagu—tr-ufyfạa'nẩz Ữổứéfflỉìbnfi-ftrhýèhỉ'tf
Ếỗ"ẫfflỷ'ệủỹ Trìnfi'ởruỷẽúl" “ ' Ỉ'Y" ”” ² '

axỉzh,zJ

681Lứợngf.wusv'ẽa,nrazfrdỹéìịặ
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particulières. Tels furent TRỌNG—CUNG, TỬ—HẠ.TẮNG-Tử. etc.t.j

Ilì-en réSul-.ta que Ia ldoctrine des’ Nho ;se ramifia en de mul-

*tipĩ'esybranahes distinctes; mais seu.le celle de TẦNG-Tở fut

bien _fl’enp'rẽssion de la vraie doctr-ine de morale et. de vertu.

TẦNé—Tữ, qui avait reọu l’enseignement du Maĩti~e lui—même

ị'le transm-it à- Tữ—Tư, petit—fils de Confucius, qui le transmit

Ẩlui-mẻme à Mencius, après qui Ia do_ctrine n’eut plus d’hẻritier.

LỄENưIGNEMENT DE Tở-HẠ était surtout logique, s’appliquant à

développer le raiSonnement. II fut transmis à CÔNG DƯƠNG.

(Can) et à Cốc—Lươrm ((Car.) Tous les deux ont écrit des ouvra-

ges commentant ỉe Kinh—Xuân—Thu, qui font partie des NGũ—

ỈTRUyỆN ou cinq ]ivres d’histoire (1) et onl; transmis cet en—

`seignement à DIỀN—Tử—PHƯƠNG (Car.ì. L’ENSEIGNEMENT DE TRỌNG—CUNG était surtout politique. Il

fut transmis à TUÀN—KHANH, contemporain de Mencius, mais d’o—

pinions fort différentes. Mencius se consacrait à l’étude du Kinh—

’ Xuận—Thu, tandis que TUẨN—KHANH s’adonnait à l’étude du

Kinh—Lễ. Mencius soutenait que les sentiments innẻs de Ĩ’hom—

ÍỂ__me sont de douceur et _bonté, TUÂN-KHANH afflrmaỉt qu’ils sont—v

méchants et pervers. Mẹncius s'efi'orọait d’apprendre aux hom—

mes à pratiquer la vertu en-se conformant aux exemples des em-

per'eurs Nghiêu et Thuấn. Tuân—Khauh apprenait la législation

d’après les Troỉs—Rois. Il tramsmit son enseignement àHÀN—PHI

et à Lý-Tư. et c’est cet enseignement qui, sous la dynastie des

Tần, _donna naissance à celui qui est connu sous _le nom de
ả « HÌNH-DANH » (ou des thẻories quantitatives).

  

 

  
  
  

     

 

L’Empereur Thủy—Hoâng, de la dynastie de Tần, après a—

voirconquìs toute la Chine, rẻsolut d’administrer le pays d’a-.

,près les seulsprincipes du « Hình-danh» et appèlá en couséquen—

e_ce Lý—Tư aux fonctions de grand ministre. Lý-Tư s'ẻtant rendu

ẫcom²pte de ce que les partisans _de la doctrine des Nho, dessé—

_ chés en de vaines formules de politesse, ne cessaient de critịquer

~ẹ les règlements de ~la cour, ' qu’ils méprisaient, demanda à

Ĩ`I`ân—Thủy-Hoàng…de faire brũler L'ous les livres classiques et

"d’enterrer leurs ẻtudiants.

 

(1) Lỡs` `I~Igũ—truyện sont :ế Côna—đương;-truyện,fflốc Iurơng-tnuỳện; Tắ-
=._~truyệmạHô—truyện et_ Trìuh—truyện. _ _ _ , '
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Bày giờ phải đạo—đức về Nho-học bị tàn phá ủẽt, còn ,

những sảch vở như lục—kinh- thì tan nảb- mất cả. Đẽn ì<›hi~

vua Gao—tồ nhà Hán dứt được nhà Tần, trừ được mhàwS[ỏu

thì Lhiénưhạ đâu đấu cũng qui—ph'uc cả, duy có Lfỗeẩp:là .

què…hửơng Khổng phu-tử ngày trưởò--Vẫn-giữ cửiê ngffla oũ`
vởi- HẠng—Vũ mà không chịu hàng nhà Hản, vua mhà Hản

đem quâủ đẽn đẩy ngh'elthấy ti’éng đàn hảt ở trong thừnh,

hiền rãng _cải đạo-gi-ảo của Khổng—tử có th'é-lực về đường

luàn-Iỷ, bèn tặng phong cho Hạng…Vũ là Lỗ—công, bởi thể
dân ấy mởi ra hàng. Vua Cao-tồ bèn sai lâm lễ thải—lao

tể K-hồng—tử. Vé sau cảc vua tể Khò'ng-tử là khởi đầu tự-
đấy và oũng là cải khởi—điềm về sự tôn đạo Khỏng, vậy..

Vua Cao—tồ nhà Hản lại cho đi tìm những di-nho ngày

Ỉrưởc. Bấy giờ có Thúo—tòn—Thông Ế ẵẳ ảỂì ra thuật lại

những cải cỗ lễ, sửa sang lễ nghi. Đến đời vua Văn-đẽ và

vua Vũ—đế nhà Hản thì mới có bọn ông Điền…Hà fflẾĨ

ra. truyền kinh DỊCH ;òng Phục-Thắng fỈỀ ổ ra tr_uyên kinh

THƯ ;ông Cao—Đường-Sinh và ông Lưu-Hâm ẵi] JỄẨ', òng Lưu-

Hưó'ng ỄHỂJ sửa lại kình LỄ; ông Mao—Trành ẾÊ Ề, ông

Hàn—Anh Ệ Ẹ sữa lại kinh Thi; ônh Giả nghị Ế ẳỀ và

ông Đồng—Trọng-Thư Ễ Ĩ'11 ỂỸ làm ra 'sảch XUẤN-THU

HUẤN-Hỗ để cắt nghĩa bộ XUÂN—THU. `

Từ đấy nvề sau sự học ngủ—kinh mởi bắt đầu phàt—minh

ra. Đến cuối đời nhà Hản 'lại có ông Trịnh_-Huyền-_

ậỊìà, ỏng Khồng—Ạn-Quốc cắt nghĩa lại cả_năm kinh, làm
cho sự học về cảc kinh được thịnh—hành hơn trưởc.

Trong bọn Hản—nho về đờì'Hản-sơ thì cho Đồng Trọng-

Thư là người có danh—vọ-ng hơn cã, vì ông có làm; bài

THIÊN—NHÀN tam sảch đề phảt-minh cải hgh'íưười vở-iì'nfgười

 

  



-I.e parti- des Nho futsainsizsruiné, et ..Jles li-vres classiques tels

q_ựẹ les Six Livre,s,;ou Lụq—Ịỉinh fiupẹnlaito.us,ldétruịtẹỉẹt_dispersés.

lÝỄais quaud l’efmpẹrẹurCaO-Tồ.zde la,fiynastie des Háụ, eut ren—

vệfsé la dỳnaátìe đềs Tần (Tsinn) et dềlrúìt celĨè des Sổ', toutes

`Ié`sởờiítré’és dè la Chi'ửé lui fi’rent leù’r sòumỉsSíon, à la'seule

exception du village de Lỗ (Lou), berceau de Confucius, qui

réfusa… de s’inclìner pour -rester fi_dèle à Hạng-Vũ (roi de Sở

suzerain de Lỗ eL rival de Hán Cao-Tồ, qui fut finalement vaincu

et. tuẻ pạr ìuir. L’empereur Hản Cao—Tỗ s'y reddit al’0rs avec

sonarmée; mais à son arrivée, il entendỉt, venant de la ciladelle,

des ohants `et des aCcords music`aùx… . Il comprit en cet instaủt

'l’”iưfluence morale pfofonde que pouvait exercer ladoctrine de

Confu-cius et conféra alors à Hạng-Vũ le titre de Lỗ-Công. Les

habitant`s vinrentaussitôt faire leur soumissìon à Hản Cao—Tồ, qui

fit sacrifier un but'fle pour rendre le culte à Confucius. Cet exeỀậ;

ple, qui fut suivi plus tard par les autres empereurs, marq-ụẹfp _ '

début du cu`Ite de vénération rendu à la mémóire de Confứớỉủsfj'ij '

_ L’empereur Cao—Tồ, des Hản, fit rechercheT les lett.réẻ surồẵfẵ Ổ

vảnfs de l*ễpoque précéderìte. G’est ainsi que reparùt THỬC Tô_u_- _ _`j

THÔNG’KCấF.) qui ré'dìgea de nouveau les áncì-enn'es ~régles ẺểậịJ

rités= etĩrefit-les ré’gỉem-ents des cérémonies. C’est seulement

fS-0ụs leSạtègH-aBs de Văn—Đẽ ẹt de Vũ-Đẽ, gdes Hản, qu’apparurent

lesgnandá lettrés_ `_tels que _ĐỊÊN-HÀ _,(Car.), qui réédita le Kinh—Dịch,

PHỤC—THANG (Cam) qì_1i zfẻédita lè Kinh—Thư, CAỎ-ĐU’ỜNG Snm,

ĨẨƯƯ`-HẨM (`CarJ) ẹt LưỄỉ-"HƯỔNG __anrij) quii-évisèrent le 'KĩnhéÉễ,

²MA'O'ỄỂÊNH' '(CàrJ' fet H"ÀN-ANHỄI(VỈGaPJ, quỉ réVisèren't lefiKinh-

.'Fb'i, J'GIẬỂNGHỊ (Can) et ĐòNG—TmỌNG THƯ ỵCar.)_qùi-réảìặèrenty

² l'eảxUÃN—Tiun HUẫN—Hỗ, ou Comfnenteỉrẹ du Xuân Thu.

G’eSt-à; partir de.cetle épo-que lque l’étude des Ngũ—Kinh

u.(Cinq—Liýresj ,sẹ dévelgppa _et brilla d²un' vit' ẻclat. A la fin dc

² la dynastie desHán apparurent encore les lett_rés TRỊNH-ĨHUYỀN

l (Car.)et KHồNG—AN-QUỔC qui donnèrent une nou`v'èlle exbliềạ—

tion des Ginq—Livres dont l’étude fut à cette époque, plus en

faveur que jamais. '

g
g
m
…
ự

.…
…
f
…

Ạu délet dẹ lta` dynaẹtie. des Hẻm le_lettré le plus famèux entre
toujs les discị`p_les desĩlắlho fut"Đỗue-mọNe—Tum qui_ composạ.

ler.ĩrHilÊN-ẮNHLẤN TAM-BÁÓH (ciel—homme, tr0ỉs—livres), ou traitệ.
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có cau—thiệp vởi nhau, đại—ý cũng như oải lỷ-thuỵẽt cũa Tử—

Tư nói tròng TRUNG—DUNG và ông 'lại biều-chương lục-nghè
,v’à bãi-truất bách—gìa; ýề' c'uối đời lnhà Hản íhì _Ch0 Khồỉg-

An—quốc là cỏ 'giả-trị hớn, là vì có cống cắt nghĩa C'ã năm kỉnh.

Vậy từ đời Hản Vũ—đẽ về sau, đạo Nho thành ra một đạo—

độc-tôn ở 1iưởcTầu, cho nên cảc học—phảì khác cũng không

thịnh—hành được mẩy. Nhưng Ia phãi biểt rằng từ đời Hản trở

đi_, Nho-học đã pha lẫn với Lăo—học ỉt nhiều, như sẩm—vĩ—

học và ngũ—hành-học, v. v. đều phảng-p'hất oó Lão—giảo rồi;

Hết đời Hàn r<ang đời Tấn có Vương—Kíệm Ệ-Ẹ I ` chuyên

trị về kinh Lễ và kinh XUÀN—THU, Hoàng—Khân chuyên—trị

về LuẬN—NGỮ. Nhưng Nho-học về đời nhà Tấn _ạã'kem đời

-…Hràa, vì bẩy giờ đã hơi thiên về văn-chương. ỞđlờịgHản cĩ’mg
có văn-chương, nhưng cải văn—chương đời ấy chỉ .lấy đạo—lý

thực-học làm cốt, thí—dụ như bài phú viêng Khuất—Nguyêu

của Giâ-Nghị, bài XUẨT—SƯ—BIỄU cũa Gia-cảt—I.ứợng, đên là

một thứ văn hay về ý-nghĩa. Ở đời Tấn, văn hay như QUI—KHỦ'

LAl—TÙ' của Đào—Tiềm lĨẵ Ýẵ, thơ NGũ-HÀNH—SƠN củaTạ-Linh-
VậnẳỈ Ễ '7Ễ Văn tủy hay nhưng chỉ hay về từ—ba mà thòi,

mà lại 'có— nhiều cảiẩư—tưởng cũa Lắo—học. Xem như là
một phải trúc—lâm-thẩt-hiền, nghĩa là bầy người bạn rượu,
tuy có thanh—nghị khả ích—lợi cho đời, nhưng đã lưu Về
cải phải yê'm—thế rồi. : Ả
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des rappprts entre _l_e ciel et les hommes La thèse de Get

ouỵrạ,ge ẹst analogue à celle du Trung—Dung d_e Tử…Tư. En

ou_tre, Đong-trọng—Thư y étudìait for_t clairement les Six Arts

leẻlẽìUK (1) et combattaìt les mille doctrines diverses qui

s’élaient dév_eloppées à côtẻ. Et à la fin de la dynastie des Hản,

le lettrẻ le plus _fameux fut Khổng—An—Quốc dont le mériLe ex…

cepbìo-nnel fut surtọutd’avoir entíère_mentanalyséles Cỉnq-Kinh_

A partiwdu règne de Hán-Vũ—Đẽ, la doctrine des Nho fut

grandement en honneur en Chine `où elle prit un dẻ veloppement

considérable, au _de'triment de Loutes les autres-ìỵu’elỉe étouffa
presque.ull faut cependant reconnaìtre_qu’à ce moment déjà

_ la doctrine des Nho avaiL faitquelques empnunts àcelle de Lão—

Tữg(Lao—Tze), dont on trouve des. principes mélangés à ce_ux

des 'Nho dans les e'Ludes de Sấrn—Vĩ (méthode devinaloire) et

de Ngữ—Hanh (les cinq-éléments).

Si nous passons de la dynastie des Hản à_ celle des _Tấn,
no_us remaxquons le lettré VƯƠNG—KIỆM (Can. ) qui se cons_acra
partncu1èxement à lẻtude du Kinh-Lễ et du Kinh -Xuân'—Thúị
et le lettré HOÀNG-KHẦN qui ẻtudỉa plus spécialement le Ldần—
Ngữ. Mais l’enseignement de la doctríne des Nho était déjà

' Jinoi'ns pmsp_èxe à ceUe époque que sous les Hán, car il de-
venait de pus en plus lỉttẻraire On s'occupait sans d,oute
aussiđe _il 'tér`atme sous la dyuastie des Hán, mais c’était uni-

quement dans un bút đ’étude de morale pratỉque, comme,
par exemple, dans la poésie de GIẮ NGHỊ, plemant _la mor_t
de Khuẩt-Nguyên, ou dans le XUẨT-SƯ—BIỄU, supplique de G_I_Ạ-
CÁr—LượNG à lempe1em au suiet dune expédition militaire
projetée contre un souveraỉn d’une dynastie usurpatrice. Le
s.ìye de ces écnits est élégant et soigné, mais il sert au dẻve-

loppement de hautes idées morales. Tandis que sous les Tấn

(Tsinn), les beaux morceaux lỉttérai1estels que le QUI—KHỬ—
LAI——TÙ' de Đào-Tiềm (car) (poésie élẻgiaque de Đào—Tỉềm se
pléparantà la retrai e) ou les NGU—HÀNH— SON de TẠ—LlNH—\ẬN
(Car. ) (poésjes écrites par cet auteur sur la colline dc ce nom),
ne son! que prẻtextes à belles sentances de style choisi émaìllées
`de quelques idées provenant de Lao-Tze. Notons aussi les ten-

__ anẹ.ẹs_ du___gJoupe ạp_pelé TRÚCLÂM THẤT-mỀN ou des Sept Bons
Aímỉs,equỵa;ma1ent àse___ xéunir our boire_ et devise_ren_sẹạ1—
bde, aệo_ủ s_óuvént mtéressante et utile, _mais è`ngr_a_nẺe

“ *pẵftíé híuspar leđés’ii đe fu'ỉr _la sơciété ,“
`”(i) Eèè Six ẨT'tfsleétầưxSò`nt:Iềs Tit'es', famusuìỉte, le ưr, l'êqẵitaùon,
l’ecrìtureị Ie caìeúl Gesdnt les_ar_ts enseig,Iné_s parCo'nfuoiu's'x - `J
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Từỵ <ịờiỵgLục-triều ẻho đểu đời Đườỉng, văncchưbvng cực Ễ
=“thịnhể.ẵrĩìâ đạo—đứb—học thì suy hơn n'hiềt-L Vả '4èlfăi'lg "il’sỉỉò²f`bấy
agiờ đạo Lão Jvà- đạo Pfịậ~lf ²đã tb-fịnhuhành ilảhồng nhèư*đờĩễHăh

, nữa. f" ` ' ² . ² ²² " ²
Jv_ê đờ'i”rihà đửờng khi vua Th'ảìệtộn đả*ặh*ủjông `giệp`bâc

4 ' xon’g“ 'rồì'. t’róng mtỡÌ: được- yẻn—trịftnhft'ỉ'ng ngứò²i nhoấiộc Có
4 ý muốn sữajl’ạỉ'cảỉ hóc hư—văn óũa Lilc—²triều. Lủc'ẩỹ có
J 'Khồn`g Dĩnh—Đật làm ra bộ NGỮ-fKINH²GHỈNH*NGHĨAI kinh 4DỊCH ²…

-thì theo Vương—Bật. kinh THƯ thì theo khổng—An—Quốc, kinh ›
²Tm và kinh~LỄ thì theo Trịnh—Huyền. thưng cảiv học cũng
củi bós-buộc ở tr'~oug cải vòng tư-tưởng của Hản—p—ho mà
thôi, chứ không phát—mỉnh đượe cải gì mới'Gẫ. Bởi thếfngười
ta gọi cải học của đời Đường là một thứ học chủ-sơẵẳỉỀ.
-ủghĩa *là cử`theo lời thích của người trưởc'mà học. Tuy . Ýẵ²ng
thuở ấy có bọn Lý Đĩnh—Tộ ẻ}Ề 5% ĩ9'r xà Lục-Sinh'ÌỄỂ £E
.muốn phảt—sinh ra một cảch mởi không ẹhịu theo Hản nho,
'ụhưrig người ta không aỉ théo, `thành ra sự Nho—học dũng
'không tiến—bộ được điều gì. Vả lại, Is`ĩ-phu _nhà Đường vẫn ²²²²
giữ một. cải lưu—tập của Lục—triều, cho nên không kề những ²²
người thìên-tfứsiêu—viiệt nhưEý—Bjạch ạ g và'Đ'ỗ Phủ †jtỂ

' chủỳên'ểrị về đường văn—chườủgị, “Có nhiều ngứờỉ 1Ìí't'lổxẩ` ýãỈl-
hồị Lại cái tôn…chĩ cũa Khỏng—học như Hàn…“DữỆặ. @; và g…_
'Eiễù T-ôn—Nguyên ;ựjp- ặ'ff ĨỂ mà cũng không ra ²fh0ảt'“ `khỏi
_ẢỈĨỘỜ èải vòngAtừ—chương. ' ` ²²“ 

4, ²FFẽt đời nhà Đường qua đời Nfễgỉi'fđẽỉ'“ÍhìleWếểfiộcịtặ ., ọũh"gnhự trước, không có gífi_ệfu gì`mởiỸ-lạ oẳ²ijìưịlệịừđỡl
' '²Ỉ"ổ.úg trở đi thì ²N.ho—học thầlih lềa _oó ²cảiịểthyếzlzựéẹrễtmạụh»

mà_.cậpg ngày gàng làm sai mất cái ịôn;chĩ cũa Nho—giảọ
lúc= đầu. Cái zthẽ~lựo=ẩy do ở -bốn phái›sau,này:  
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De l'lépoque des Lục-triều (six dynasties) à celle des Đường,

la littẻratùre fut en pleine prOSpérỉté, tandis que la morale

' tomba en décadence. Les enseignements de Lao-Tze et de

Í Bíọụdzịàịh ậè’: Igépandặrent beaựpoup\plus que so,us les_ Hản.

AuxỂ đébưISfidè la dynaàtie -des Đường, lorsqué— l-’empereúr

_. TháÌ=—đìởtl eùt—atơhevé _lạ paciữea-tion de la Ghine. entiè're, les
lẹ'ịạịrég de- Nho, dép'lorant que, pendant l’ẻpoque, des Lục;-

ẨĨ Triều, la littérature se fủt développée exclusivement par lạ

recherche du beau style, décidèrent de tenter une réfornỉ'ể

gèaémle. C’est àr-ọeìige époque que Khổng—D'i’nh-Đạt compo—

sa lẹ Ngũ_-KinhChỉụh-Nghĩa (explicabions exactes đes Ci

Ểịlivresl, èxpliqaạant le Kinh-Dịch d’après VươngẹBật, le Ẻẩiúh-ẵ

Thư _d’après Khồg ~—_Quố,c le Kinh-Thi et le Kinh-Lễ d’àprès

Trịnh—Huyền. Má1slẹs I'èttr-és de cette époque.ce surth cepen-

dant introdụ re aueụ-ne innovation dans cet ènsẹignement et

._se confinerent dans les commentaires qui avaient été faits

naguè'rè pải les Nho sous lạ dỵnastỉe des Hẻm; aussi cette
epoque estelle connue sous lenom de Học -Chú—Sở (car.){Ĩetuửẹ

Ể;des livres sfflvant -les eommentaires= des anoieưs) Pourtant, les

deux lettr’ésLý—Đĩnh—I_`~ộ (Car ) et Lục—Sinh (Car ) ten-tèrent de

' rẻformar les études et dabaẳndonne1 l’ancienne mét-hode dảe5

"ĩJeí;trész des Hrảfm: malheureusément i__ls ne furth pas suivỉs par-

]eu1s Go-ntemporains, et=ủeur éfpoquẹ resta stationnaire. D'ailleurs

Ể-les lettrẻs de l’épọquẹìLucTriê.u avaient légué à ceuxdẹs Đường

Ệgla funeste habitùd'e dadmi1er aveuglénient le style éìẻgant

Ỉ.sans se soucier de ce qu11 pouvait êtle vide de toute idée

morale Les uns, eủmfne les gnands poétes Iỷ—Bạch Car.) et

ĐoPhư (Car). s’ocơupèrent exclusivement de la fmme littérai—

re poẻtique, le_s autr,es comme Hàn Dũ_(Car ), Liễu—Tpn-NDuyên

__(Car-.), _ẹtc, hien qu’ayạnt tenté de rẻformer les ẻtud.es et de

ịrètablỉr la dpctrìne originale de Confucius, _ne' puren_t y par…

-venỉr pance qu’ils ne surent pas se libérer suffisamment de cet
engouement pour le beau style.

__ Pendant l’époque des NgũĐại (cinq dynasties) qui suivit
'k.

_ icelle d'es Đường, Iense1guement desNhỏ d_enieura sta'tionnaìrơ,

1s qủaưe-ủne rùoủtfihatrơn*nobablta y aitẳétẻàppọrìtẻePolmả
ánt sOn 1ủfluence gbãndit be'ạueóupa et il deậvinttrès puissant

 
_ pàrtit* đe ’laxị `dy nặs;ètửẹ d’ề’s 'Êống (_Sông); ma-lheurẹuaement ịl
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10— Liêm—phải là phải của òng Ghu—Bòn-Di ÍỄJ ẵ ỄỄỄ
hiệu là Liêm— Khê, cho nén nhân đó mà đặtztên là Liêm Ầ
phái. Ông Chu—Đôn-Di khởiphảt ra cải lý—học và làm ra
sảch THẮ1—cựcĐồTHUYẾT 'J.C ẾỄ ẳỀ và sảch THÔNG-THƯặỄ; '
;Ể nội về thiên-lý và nhân-tiuh

20— Lạc-phải, là phải của Trìnll—Hỉệu ỀỄỂ vả TrinhaDi Ỉễ

ỆỄ, hai anh ẹm ỏ Lạè-DươnơD, cho nên nhân đó mà gọi là
Lạc-phảỉ Hai ông đều thụ nghiệp ông Chu—Bôn-D'i. Ông Trinh
anh thì làm ra bộ ĐịNH——TíNHTHư J'ỂỄ'ẺE'Ễ để cắt nghĩa

THÁI-cự_c_-Đồ——THUYỂT củá thầy,ông Trình em thì làm ra DỊCH—

TRUYỆNẵJ ĨỂ và XUẨN—THU—IRU\ỆN Ễ Ĩ~Ỉ fặƠ Ông Trình
mah mất sởm, Ông Trình em tlU)ềlì đạo cho Tạ—Lương—Tả

ẵ Ế Êvà Dưong-Thời †Ễ Ẹãẻ

30 — Quan--phải là phải của ông Trương—Tải ẵỀẳ vì òng ấy _
ởQuan-trung, cho nên gọi là Quanphải. Trương—Tải cùng '
đồng—thời vởi hai anh em ông Trình Ông mở trường dạy ._
học trò ở núi Nam-son, lấy lễ làm hinh—chât của đạo, muốn
học đạo thì cõt phải học lễ. Ông làm la sảch CHÍNH-MÔNG

ĨE ẵễ ĐòNG—MINH ẵ % và TẨy-mmu ỄỂ ổo

40 —- Mân—phài. là phải của òng Chu-Hi ậk Ễ vì _òng _ở đất
Mân (~thuộc Phúc—kiẽn bây—giờ), cho nên gọi là Mân-phải.

Chu—Hi học Lỷ-Đồng Ệ ỦỄỈ Lý-Đồng học La—Tùng Ngạn

Ẹ ẢỂ , Ia [ung-Ngan học Dương-l`hờ1 là học-trò ông _, .
Trình—Di, bởi thể cho nên cải học cũa Chu-Hì giống cải
học của Trình-Di vậx.

Nguyện cài học của óng Trình—Di là chủ sự cùng-lý ẫẳĩẳ
cùng như cài học của ông Trương—Tái chủ sự-- thượng—lễ

IẾrĨImỉ. Ông Chu—Hi theo hai cải học-thuyết ấy và lại tham
vởi cái họcthuyết cũa òng Chu-Đôn-Di lập ra cải
học-thuyẽt chủ về sự cư-kinh Ẹ— ĩử,nghỉa là lúc. nào cũng 
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sệgartạjt cbạquẹ=jpựr d;avantage d'e 1’idéal de la doot'rine orì'giiíale.
', Quạtrẹ gmụpes ạrinc_ịpaux de lẹt—tréèfexerqèrent une inilụẹnce'
capitale: ' + .

_I 10 Le groupe LIÊM—PHAI eta1t celuỉ des ađeptes du lettré

{= CHU-ĐÔN-DI, qui, étant connu sous 'ỉe pseudonyme_ de LIÊM-
"KHÊ donn/a à soi1-parti le nom de Liêm-phảỉ (parti de Liêm)

Chu-Đôn-Di créa une métaphysique ; il est Ị’auteur des ouvra-
ges I`HÁl—GỰG—Đồ—THUYỄT (Can) (mdnadologie) et THÔNG-THU'

` (étude des desseins de Dieu et du coeur humain).

; 20 Le grọupe LẠG`-PHÁI, comprenant les partisans des deux

" ị_ frères TRiNH-HIỆU (Can) et TRÌNH—Dl (Car. ) originaires dela ville

ĩ de Lạc-Dương qui donna son nom au groupe. Ces_ deuẩ;frères

étaìent discỉples de ` Lhu—Đôn-Di. L’aìné composa le DỊNH—
TINH-THỤ’ (Cam, po'ur expliquer le Thải—Cực-Đồ—Thuyểt de son

4 maĩ_tre, et le cadet écrivit le ĐỊCH—TBUYỀN (Car.) et le XUÂN
THU—T'RUYỆN (Cam. L’aĩnẻ moù1~ut’le premier, et le ca"det trans-

’ mit sa doctrine à TẠ-LU'ƠNG- TẢ ((Jat.) et_ à DƯƠNG-THỒ'I (Cab.)

_ Bo Le groupe ỤUAN- PHÁI ou parti de T_BU’ƠNG—TÁI Car. )ptịt_son

-; nọm de la relịgỉon de Quan-Trung(1 d’où celui—ci ẻtait origiũaưe

) f TrưqnƠ—Tal étaỉt contempbraiu des f1eres Trình. Il foudạ sup

lẹ mọnt NamSơn une école pour la jeunesse. Il oonạịdậẹait

f _lès rités eommẹ l’essence même de la doctrine et ẹst_imạit

que leur conuaissance approfondie est nécessaire à l’étude dẹ
celle-c; dont elle doit ètve le prélimỉnaire. 1] a cọmpesệ_le

_ CHINH—`MÔNG (Cam), le ĐÔNG—MINH (Cau) et le Tây—Minlĩfflar.)

40 Le groupeMủ—PuÁt, párti dẹ ChU—HI (Cam) originaire du

pays de`Mân (actuellemenl dans le Phleiêm. Chu-Hi avait
reẹu les enseignements de LÝ—ĐỒN_G (Can), élève đe LA—TÙNG—

NGẠN (`Car.), de ’_l’_égole de DƯƠNG THỜI, dìsciple lui-même de

_ TRÌNh-Df. C’est pour ce'te raison que l’enseignemént de Chu—Hi

_' présentait des analogies avec oelui d_e 'l`rình—Di.

`Ỉ
-ả
..

L’objet principaìdẹlenseignement de Trinh—D'i était đ’ap—
_- prendreà emplơyẽr Ìe ra_isoútrement logique jusqứ’à' ẳeỉ ex—
ttêmes› limil_ea (.Gar); qẹl)ui de Trươugf+ĩảị étaiit» hamén_snr
ẩ'.lọh_ser_vánce ritu'ellè(Q 1 ). L’écqỊe de Qh—u-HL alầffllqụa,
f_deúx doctmũes, ểt y a`ojỏ’uTảlétudeapprofonđue , e célÌèổẻ

(ì)ẵNoủliửérẩừedủũfieafơtueff " " “'
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_ phảìe'lấy - lễỡ làm trước cả ÔngÔhn—Hi- làm llra sách
DICĨ-Ỉ—BẦN—N'GHIA †ẵỉÂẳ, THI-TAP-TRUÝẾỂỂỀĨỀT’ắ3ẵìr
TẬP—cuÚ_ỀỀăỂẸ__Ệ ỂỈ CẬN-Tư—LỤJ;7ÍĨIUỀ, l

_gỊH `í_í 0[

.-'Ỹ "…u'

Ông gồm cả cải lý-học: của ba. phải kía mà đề-xưởng
lên mộâ cải học-thuyốt lấy cải …" Ể .à criixní Ễ
mà giặi-—thỉch cảc lẽ tạo—hoả trong vũ—trụ. Cứ như học—thuy”el
ấy t'h_ì trong không-gian khônợ -lúc nà_o là k_hông có khí
ngay lúc: THÁI—-HU’ Ẩ I_Ễẫvã n đã có khi lồi mà cũng không
lúc nào ỉà kbôno ẹó lý TuÁx—cực ÍẮ ỈỂỀ Tức là lý Ly và
khí là v_ô-_cùng vô—Lận, không có Lrưởc: có sau gì cẳ, l_Jao
gỉờ cũng cómà lúc nào cũng lẫn vởi nhau. Có khi tức
là có lý, mà có lý tức: là có khí. Khí, ìà hình—sắc của
mu“ôh`ỉ vật, lý là tinh—thần của muôn Vật. Bhí tụ lại v_à _nhờ
cólý mởi hoạt——động được thành ra the——gian, rôi lâu ngày
khi tarí xa, thì thế—gian lại hóa thành cuộc thải—hư.______Cuộẹ
íhâĩ£hứa'y ’dầndần lại hóa ra thề—gỉan_ khảo, cứ m'aị như
thẽ’không báo gìờ hên được. Đạí`-đề từ đời Tố'ng` trở về
sả'u, 'cải lý—tưởng của Nho—học: Lhường thường phẳngp_h_ất
như `Yh’ể c'_ẩ.

`
. ....W« ĩ ' ~ :-

B_ốn phái ấy tuv cùng theo một cải học thốn_o_, nhưng cải
ti’nh—tình_ t_h,ì _khàp phau phư_ _ộng Chu—Đc’m-Di và ò_ngTr_ìưh-,
H_iệu ›saấ vởi ông 'l`rìuh-aDi, ờngTrương-T_áìỉ ýộ~_ỉ> ôa_g Ghũẻ_-Hỉ_
hễlzổríẾ tửènbó _ỷ_” thuíng—dung, th_uầrỉ—’tuygần như cảụ__z

«vô KHẨ, vô BẤT KHẮ ịị’nĩ fflỉẫ ỄỈ » cũa Khổng-tư.Còn
“\
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behụ—Đân——Di pour en former un enseigL-ement fondé essentielle-

mentsur lerespect maintenu par la pratique app-liquée des règles

ặde politesse_et de convenanoe. Chu-Hi a éqrit le DỊCH-v-BẮNẽNGBEĨA

tễ (Can)’Commentairesorigìnnux du Kinh-Dịch), le THI—TẬP-TRUYỆN

(Cam) (Recueil des (ỉommentaires du Kinh—Thi), le Tứ—TnU—TẬP-

…CHÚ (_Car.) (Recueil des commentaires. des Quatre Livres classi—

ques) et le CẬN Tư—LỤG (Développement du principe.' « De la né—

cess1té de méditer sur les choses qui nous touchent de p1es ») etc

  

 

_ Chu—Hia cxéé, en gardant les principes e_ssentiels des trois
`écoles précédentes, une théoxie métaphysique nouvelle fondée

’sur le dualisme de l’esprit et de la matière ; cette'ẻcole explĩ—

quait tous les phénomènes de la uature et la fotmation même

de lunivers par linteractĩon de la « pensée » et du « fluide » ou

Ễịde. « l’air». D’après elle, l’espace infini est occupé parle fluide

_-Ễ(éther) qui y existà_it déjà à lépoque diíe THÁI——HƯ (Car. ) (ESPACẸ—

""VIDE) antérieureà toute formation, mais où étai_t d_éjà l_a pen _

zịỉée, quin’est autre que la monade, ou THÁIcực (Car. )._ La pẹnsée

Ệ_fet le fluide sont les maỉtres soleerains de l’infini, ils nont ni

commencement ni fin et subsistent étemellem,ent toujours

comugués l’éxistence du fluide ét_ant subordonnée à 'cell_e dela

ầịoensẻe et rẻcỉproqùerhent. Le fluìde donne aux êhes leux- formẹ`

j~~""tleưt couleUr, lả pénsée les anime de l’esprit IÌa fallu que

Ể_a pensẻe ỉnterviènne Condensant et modelant le fluide et

eamehtạwhen mouvement pour que l’un_ivers ait pu prendro

_ a1ssance Après untemps extrêmemènt- lonơ… `,es;Jt’brmatítỏ*nũãá

e dissocient, le fluide se disPerse, et l’un'ivers rètour'ne à

. d ’état D« ESPAGE VIDE › ou THÁIH—U’, qui, ensuit`e se condense de

.ouveau, lentement, pour donner progressivement naissance

= un nouvel univers et le cợcle se reproduit indéfiniment
Ệelle est dans ses grands traits, la théorie cosmogonique des

Ểho dePUỈS les Sqng jusqu’à l’époque actuẹlle.

 

   
    

   

ỉ

Biegưỉ qú_e ởỄỆS' qưatré*ẻcolđs aìent obéi à la mêmẹ1hspưahon
épẻrạ_ịe, ellẹ_sfu'ủznt›Ọependaìat de tendancés bien đlfférèntes Ìl
txặ nuter, 'en efi’ettĩủeGhu—Đôn-Dìet Trình-Hiệu eta1ent beau `
ouprluslarges, p_l_u_stolerants, plụs compréhens1fs quèTrình—

.~ĩl :
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ba iôttg dìưói t;hì cứ càu—chấp Về Gái'lễ ơồ; cải-tủè @,

làm-khàmh ra sựJ học thủ—cựu thật là hại chosự tÌ-ển—Bílởáfĩ

trongxãằhìội

Đời nhà Tổng bấy gìờ còn có nhiều học—phải khảc, J-ùhư

bọn ông ThiệuNghiêu—Phu ỀĨỈỄỀỔỂ đồng—thời vởi ông

Trình-Di, ô_ng Lục-CũuUyên lỀ ;'L ẩẵẵ, đồng—thời vởi ông

Chu-Hi, đều có danh tiểng về đưòng ]ỷ—học, nhưng không _'

trưởc—thuật gì cẳ.

Tòm lại mà xét từ dời Hản trở về sau, Nho—họo đời

Tống Lhịuh hơn cã. Song vì- cải học—thuy’è't cũa bọn ôhg

Trình Di. Trương—Tải và Chu-H'i câu—th'ũc quả, thăfih ra

tuy củi danh thì thịnh, mà cải thực thì suy. Xem nhử Gó

một cư“… : KHỔO TẦG BẤTGA' nỉ ỄUẮ-Ễf’q nghĩa là khô_ngđi `
mừng củng đi viêng chung ựong một ngày, thế mà ông '

Trình—Di vởi ộng '1ò-ThứcỂỦ cãi uhạu mãi, khỏng ai

chịu ai, z_hì đủ,- b1ẽt can học thòi ấy hẹphòi qúá. Đấỵ là nọi về
oải tinhthần cũa sự học, chứ về đườnU vaụ—chuơngthì đòi _

Tống tbậL là thịnh lẳrn, như Tô—Thức, VươngAmI'ũmơh ỉ

ẵỆề, Făng-Gủng ỀỆ đều có thể so-sảnh vmca1 văn-
chuong đời Ghien--quốc tuuớc: nhà Tần dược

`ìNẫuầèn thì có bọn òng HứaHànhgảểf Ể. và Ngờ~²

'I`ru.ựza ặa Ễ là nguòì có tiẽng văn-=học. ưhưng oũng…Jỏồ
thuật óàị học-_Lhuyẽt của đời Tổng mà thỏi chứ khờngcó
cái gì `mói. ' .

Đòi Mỉnh thì. Nho—học có hai phải: phải thứ n`hẩt làHau
(’Jcô'nỒ—phảỉ của ông Tiểt—Hưyên ổ ỄỄ lãy cả-i lĩộỉòỉthừỉfet
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à®ì"e’spvit đẻ cet'te pafơle dé² GOnfùoius ': «SàòhoùS én prin—
cipe adopter toute chose, il y a du bon en to-ut. ({C'ar.) »:

f Les derniers fétai-ent d’un esprit trop étroit, trop servilement
aủaìzk'ĩệè à; l"ợh3ervation routinière de texĨtes-périrhés “On dừpFá-'
Liqụes dệsụệịes. G’est cet ẻtat.._ d’esprit qui s’opposa obsLiné…
meuhềà.la mạrche du progrès et quị, retarda considérablefflent
l’ẻvolutỉon sociale. '

_ D'aứtres éeole_a en assez gíànd nombze seràient euòo'r’e à
cite1 sousla dyhastie des Sơng, tell’esque, par eX_emple, celles

' des lettrés THIỆU NGHIÊU—PHU (Car. ), contemporain de 1rình—
_ Di, et LỤC—cửu—UYÊN _Car )_ contemporain de ChuHi. Ges
deu» lett1tẻs, tfès versés dans l’ẻtude de la mét'a'physi’que,
n’ant cơpendaut pas composé d’ouvrages uouveatlx.

_ En rés'umé, cet exumon'généffllncus montre que depuis les Hẻm
l’enseignernetrt des Nho fut plus fiorissant sous _les Sông Ợủ’à
aumme aủtre épque. Malheureusement, Cet=te prospéìfìẳt'ẻ fủ-ì
plus a-ppanente que réelle, oar l’interprẻt'atiòn trop étrđi†e đe
la doctrine par les ẻcolesde T—rình-Di, Trượng—Tải et Chu—Hi
amepa la décad—enoe de lado`_ợ}rine origiuáÌe. Le’ềxemple suivfánt

- est bien cafnractéristiqué: pour explíquer simple-ment— le ’sens dẽ
. la pet_í_te p_hrase_z « (Car.)» signifiant: « Ne pạs chanèer Ee-.jour

ị où lona _asgịsté àdes- funérailles », Trình-_Di et Tồ-Thứọ (Car)
; engagérèũt địrỉterminableS contrọverses sảns peuvoir pmve_nì1
à _sẹ mềhtr`e danord, preuve mạnifeste de lẻtroxtesgẹd_ẹ leu_r
es'prií. CeS Ieproóhes s’adre_ssẹnt à l’esprit_ des ẻ_cơle_s phlloso—

__ ph_iques dècẹtt_e_ệpqqụe et non à leur littérạtuie qùi__ét_ait_tgẻsdéve—
loppée: le`s ou`Wàgềẻ littếrai_res de Tô-THỬ_G VƯƠNG—fU-THAGB;

(Can), "lẮNG—CIĨTNG (Ga_.,r) par exemple peuvent soutenir la
` comparaisen, quant à la. fọrme littéraỉre, avec les oeuvres

,_,_-de`s meilleurs auteurs de l’époque de Chiển-Quốc, a.vant l_a
_Ệệz dynast1e des Ts”mn. .

_ Les deụ_X le_ttrés les plus fameux sousla dynastie des Nguyên
-_turent HƯA—HÀNH (Gar ) et NGÔTRÙ'NG (Car .ĩ) Maís ils répé-

_ -_tèrent seulètnent, sans rien innover, l’enseignement de leurs
Ế '_devanomts . _ `

Sóuấla“dyhás't1ưdésMmhd_èux é_colègprlr.cỉpales sẻ trồu— …
vẻỉ'ềffl“ềửpfẽsèhồẫề lã préĩmère ”ợfẻỀé pã_i T1EfP—ỀUYEN gỒẩr.)
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'IỊJÌỈJ cùa Trìịnh—Di …và_ Chu—Hị làm chuẩn…đích, c_húx khôqg. ;dảmì; -.;w, -r…- … ;; ;f - - ; ;; thạyy Qồ;i đỉ;ghủt nào cả.

1;;;ĩ; Phảiubhứ n;hìmlàJphải oũa ông IVương'ThủJ—Nhận ỂE'"ẳa
_ f:…gọi… là- Đỉêu—gỉaùg—phả'ỉ. Ông Vi'rớng Thũ—Nìấâri ²1ì'ọc`câỊị_ ;f' đạo Lã'og ẻậó= Phật-và đạo“Khồng,_ n-1à"ơải hờởửhủýết"tĩẵĩ

j chuyên-_chũ về cái Iu~ơnịg—tri lưung—năngỵ nẹỆh"ĩấ là Cổỉẻlãy'
ll~;;Ễr chữ t_âm_làm_ trọngÌ.__Ông cho _cài học cũa Lục…Gữu—Uyên -_là phảit"'ẵ mà bẻ cậi;học của TIJ'ình—Dí và Chu—_Hi… _ -

 

Tuy hai ,phải ãy khác nhau như thế, ›ứhưng' lúc bấy giờ
;; vua Tbành…tỗ nhà Minh bắt in sảch của Chu…Hi đem phải" rajẹảc tpựờng học, thành ra ai đi học cũng -phẳi theo

phái Hà—đồng, _mà phải Diẻu-giangdạhiguy 'dần dxầư…đi, mầi
về sau chỉ thịnh—hành được ở bên Nhật—bẳn mà_ãt_hôị.

—'
_—
a=
—'
:
:
:

'—

›ỉ3Họẹ—Lhạlyê't _củ_a ôug. Chu-Hi mà được ọông—nhận…l@aáảl
học—thuyểt ai Icũng phải theo là khởi ,dầu từ đò'i.vụa T;hành~tồ
nhà M_i;nhT Tụy vậy trọng bọn nho-họz có. nhiêu ngựòfịgkhông;_. _ phục cải học—thụyểt ấy, hóa __cho nên có nhửng ỉngưòfi ,;njlaua
là Dươụg—Thản Ế'ỀViêm—Vũ ẩề ỉỄỆ dfựn;gvzra 'đảhgửkib'ăơù
chứng đề.kẻ—cứu xem phái Hàảđôn'gaxgà phải Diêu-gian’grfểphái. '

' nàomph²ãi hơngị Đâng khảo—chửn'g- ấy đễil đ’ờ'i “r'rlỉàThaííứ'lậf
Ị'IỄẫ'j - …. II. ,; " . Jtt' Ỉễ" ; Ắ`- l..'
ịỉl thịnh’hơn đời nhà Minh, như Mao-Ky-LÌ1ụỂ;ỆỄfỂỀỆÌẢẸạỵ' Chấn Ịầ'm 'r'a éỡbẹmụn Cỗ—NGHĨA "đề bản f;lầũ²ậấ'l"i_ I`Ẹ:ĨgfúẳẸlỉỈởH*;ạị cũấĨ'Ĩỉỉ—ỀỪỈTƯjr "vậy" nhưn'ègJ ,è'ì'ỉụ`gkhông đánh đổ cỈừỢé ỄỊ;ÌỄỀỄịg, _Hà—"đôn'g, 'vị ỉ'ắhẾ ẻảch' tLIy`ều—cí'r' è"ú~ tôh—sùng Ì'í'ọjc—thùyêt'cua

cũ`ng khỏng- ai thefộ.

f I;’ ẨẵH ` ' "; ' "1 ~Ỉ'íJI'; "'Ỹ '); 'Ể ":ỹjin-

…; -; .t. . J …; _
{

hinh-thịức .. bề ngọ_ài xem rạ; rựo-rỡ, nhựng_ kỳ_—jhựó thì, qảitiu'; —ịhầh 'bề trợng. … . hẽP;mòfl.lẽeì 1.91 ẽọạẹ -sự_ hao…xasm.

    

  
J<Ịt’..

; cnìiầfflftbồi thể è1;b“ưen-tuy biểt đảng ²1ệrfãfặ…b1;ịịhg’ịlảj²íằffiẳỊi[f
.L 1`~-’Í.Ig …I'Ỉxjĩ

Xét ra'th; Nhó—học đên đời Minh và đời Thanh…tuỵw-ám.
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et oọnníue ià=múi_s le nom de HÀ—ĐÔNG—PHÁI, Sụivait pobot’uef—
† mehfflá "(ịpct-fine d`e- Trình-Di ẹt de (Jhu-Hi, à láqụ_eìle ọụ
ìi’osait faỉì~e là moindre modifica'tỉorỉ. " …: ` " ' ' `  M
La dẹúxiệme' école é-taitcelle dèVươNs—Thỡ-NnÂMCar.) appelée

DIÊƯèGIANG-PHÁI. VươNG—THfJ-NhâH (en japonais : Oyomei) avait
éìudié le”taoĩsme, le bouddhisffle _et le confucianịsme. Son ensei—
gnemènt était basé sur la faculté de discerner le bien, c’es_t-à—dire
sur le~dévelopỹément de la consc’ién'ce humait1e. IÌ ap'prouva la
doctrihũde Lực-Gửu—Uỳẻn etcritíqua celle`de Trình—Di et de Chu-Hi.
Au lieubde rester neutre entre les. deux partis, l’empereur

Thànhf-Tồỷdes Minh, fit imprimer les livres de Chu—Hi et en
dma;mỀmtes lesaécoles, ce qui rattacha tous² les ẻtu'diants aư parti
HậĩĐônỉg—ỊỆịạảfỉịủt étouffa peu à peu fle groupe Diêu—Giang—Phảb
_qpị íụ-e pụt. se, dévẹlop'per que plus tard au Japon.

sr I`a-rr'suth-e: ỉde cette intervention de l’empèreur Thành—Tổ,
} l'ẽnsẹig'nèỉnen't de Chu-Hi, fut considèré~alors cỏmme officĩel

et*pồìzẩó ce seưl motif, suivi par toũ's les étudiants; beaucoup,
pourt'ant, en… le suiva›nt, lui refusaient ~l-éursỉnoère a`dh'ésioù.

= Aussi des lettre's tels qỹue DƯƠNG—THẬN (CarJ) et VIÊM-`VỮ cré-è-
rent—ils une nouvellé école, dite KHẨO—CHỬNG—PHÁI poùr étu—
diep soigneusement les problèmés posés, recher'cher impartỉ—

.,_- alement la véi~ỉté, et arrivẹr à décider si posẩible, de celui
` des deux partis qui devait être term comme ayàntraỉson. Ce
'=' nouvèau parti de Khăo—Ch'ứng se développa'“beaucoưp plus
sơus les 'l'haph que sous les Minh, et les lettrés MAO—KỸ—LINH
(_G'ar.) et ĐẶI-CHẤN composèrent un Lraỉté im'portant, le
CƯU—KgNH—Cố-NGHĨA, reprenaút, pour les ’crỉtỉquerj tous les
commentaires etexplications de ChỤ—Hi. Cependant,ils ne par—_ `
vinrent pas à supplanter le parti de Hà`-Đông, en raison de la
?«ỈPande faveur dout jouissait,auprès de ỉa' classe des fonc—
tionnaires, l’enseignement de Chu-Hi : beaucoup delettrés, pour

_._› ce seul motif, demeuraient fidè—Ies à c_ette ẻcole, tout en don—
'.nantạpourtaht_Ijaison, du fond de leu`f coeur,_au parti Iịhắo-
Chứng (dont le nom s…ỉgnifìe : rechẹrcher les -pveuvesở. b

 

  

   

  

   

  

-Un exam`en a—pproí’ondi de la questioh nous _mfontre qge,
sỡu'sles dyÊủ’Ểặft'ie'éịMỉnh et _Thanh, la_pro`spérỉfé- de la dợẻt'fịnẹ
ẹẸf*Nhơffut *sfuraoat à"pparentez en "réalữtẻị `eli<e ejtait pẽỏif. ì .
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ấỵ_lẵhôpg phẳi là chốc—lảt mà thành ra. nguyên_nỏ…oứ nhật—
!lịệfầịằìổuyệMỉ Gàng' ngày Càng kém đần địưtfsạn —:ẹẹửf ®ốỉ `Ểĩĩx'Ểz mãi, khôngsao cứu—vớtđurợe n…ữa. .— ..ẳẺ’. Ĩ— -' ` 4 '

lt " ịSụ' Nho họọ_.sở—dĩ tại làm sao mà biẽư—ũồi` mẩt câ- …cáí
ủỉịễ Chậũrgtính Của Khồng—agiảo thì tôi thiết-tưởng có›;thề giải~thíoh
,ổịlxgỉ … hại lẽ như sau này: _Một là tại hậu—nho khùng hiền rõ ịz…g’ĩl cảu nghĩa chữ « Tùg—thời » cũa Khổng phu-íử. Góv tùyutl-xò'i ỀỂ-lz Ổ & ' ` ' \ r ~ ' ~ 1 N ỉ
ịả ` de cựu thon, tln cat đạo mơn thmh—dụng cho xa……hậiựùẽu ’

` không thì thành ra một “oải học « giao—trụ HỆ Ẻ ’»Ỹ`ủ'ngfĩaỄ.Ễ là không b…iẽt thay đỏi, như người đảnh đàn đer'rt- gắn Ỉ`e'ải
trụ đàn lại ;hai ~là tại oảc triều cử dùng cảoh~tưyền-cử, chỉ
vụ lấy cải học: nhờ sảclu biết nghĩa sảch, chứ không cần
lay sự thực—học kình—luân của thảnh—hiền. Cũng vì thế cho
nên thành `ra một lõi họctầm~chương trich—cú, không-oó—íoh—
lợi gì cl_;o 'nhân—trí cã. J

ìH…
ỸỉL

 

S `

Ỉ_

te/J

.› Nẵụyên cậjÊ họp cũa Khổng—pb-u-tử cốt dụ_ụg—_công về đà_ụgt
t_hlựg tệ. Vì rằng ngài sinh vào đời nhà Ohu đã Suy… j__ahiẹqu

_ \
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Ổ]Jfóndẻment afi`aiblie. Cet afi`ai_blissement ne s’était pas produit
~ ' 'én une seule ép0que, m-ais au cơurs de longaes é-poquesì suc—

lcesgives; il" fmit par devenir sỉ gra've qut'vilwné fùt dêsọrmais
plus p'ossibữe d"ỵ- remédỉer et de relever cet enseignement.

.; - *
'J

« «
I

 Selon nous. ce long aohemineme'nt de la doctrin`e de Con—G

".11 quius vers une dẻcadence où elle perdit complètement son
idéal originel peut être expliqué par deux_raisons princỉpa—
les. La première est que .les lettrés des géhệrạtions posté-
rieures ne surent pas comprendre le sens exact des ~mots
«tùy—thời » (suivre les circonstanc'es), de Confucius. Il est

\ nécessaỉre de savoir se conformcr aux circonstances dans les
ị _ apports avec les autres hommes pour pouvoir mettre la doc-
Ể trine en application aux questions sociales. Celui qui refu—

ị.serait de se conforrner ainsi aux circonstances pour donner à
› ẻsa doctrine les adaptations nécessaires à sa mise en pratique

oommettrait la même bévue qu`un musicien qu'icroirail adroit
; _de fixer par la so.udure la clé de réglage des cordes de son

' .  instrument au moment oùil _prétend en tirer des sons har—
monieux. On raillait aínsi lès étudiants qui se montraient in—
capables d’adaptatỉon aux circonstancés en disant *ẻq'u’ilsétảient
-pamtisans du _princ-ip-e « gỉao-trụ » (Gan), c’est—à-dire: soudure
de ìa clẻ de 1’instrumeht. La deuxième ráison est dans ce. fait
quz’e les souverains des diverses dynasties ne cessèrerit de
recrulzẹr leurs fouCtionnaires au moyen d’examens où seule
a connaissance lỉttér~ale dè textes qu’ils devaìent savoỉn par

coe_ur leur étaỉt demandée sans qu’on eủt _ạucun soucỉ de l’in-elligenọe réelle qu’ils pouvaient avoir de théories philoso—phiques, de sciencẹs sociales nécessaỉres à des étudiahls qui
auraient dù pọuv_oỉr réformer la société en mettantl en appli-cation l’idéal des grands sages. C’est en conséquence de cette
grave erreur que l’enseignement dela doctrine finit par con-sistet exclusivement en recherches de _citations des textes clas-siquẹs, en rapprochements purement verbaux, tous exercằ'cesparfaitement stériles pour les étudiànts.
A l’orìgine, la doc…ztrỉne de

que applỉquée du devoir ìnd

   
  

    

   

   
   

     

 

  
Cònfucius consistait én là pẸậti-
ỉviduel en vue dù progrèsĩs_opial
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hạ Ìoạn-lạc, nhân-dân dồ—thàn; ngài muốn đem thi—hành

cải đạo mình để cứu muôn dân. Bởi thế cho nên ngài cử Ễf

phải chu-du_lịch—sích đề tìm cải cư—hội mà dùng vởi đời, chử
không có ý muôn ngồi một chỗ đề dạy học, hay là làm
sảch. Mãi đểu lủc già, bất-đẳc-dĩ ngài mởi trước-thư lập-
ngôn, Chủ—đich là đề duy—trì lấy cải cương—thường luân`
lý, chứ không phải ngài có ý định lập ra tôn-gỉảọ đề cho
dời sau tôn…sùng làm thảnh làm thần gì.—

Cải tôn-chỉ của Khồng-giảo là thể, cho nên về sau ai hiền

rõ cái tòn-chị ấy, như ông Mạnh—tử thì chỉ cần học lấy cải
tinh-thần, mà không càu-nệ__gì về cải hình—t—ich cẩ. Xem
như Khồng—tữ thì tôn Chu, mà Mạnh—tử thì không tôn Chu.

Nếu cử theo cải đạo vua tòi như cải quan-nỉệm người đời

xưa, thì ông Mạnh thật là trải vởi òng Khổng. Nhưng phâi_
bỉèt rằng thời Xuân-Thu vởỉ thời Chiẽn-quổc khảo nhau, cho
nên ở thời nào phâi theo thời ấy đề thi-thố cải đạo của mình.
Phỏng—sử Mạnh—tử mà lại`cử một mực theo cho đúng cải chú—

nghĩa tòn Chu ner Khồng tử thì có lẽ lại là hiền lầm cải tôn-chỉ
của Khổng-tử. Giả về sau chư—nho biết theo cái lối học của ông
Mạnh-tũ', thì đạo nho chắc là có phần_lợi cho người ta lắm,

mà không dẽn nỗi có nhũ-ng— cậi lưu—tệ như ta đã từng
trông thấy. '

  



 

('
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A l’époquè de Confucius, en effet, la dynastí-e des Chu était
en décadeứce, le péuple était troublé, Opprimé, profondémeùt

ị malheureux, et Confucius se sentit péné_tré du profond désir
’“ de mettre en pratìque' sa doctrỉne pour porter secours àl’hu-
manité. C’èst pour cela qu’il se mit en devoir de parcourir
toutes les contrées en quête de la .meilleure occasion ơù quel—
que fonctỉon ptopice lui perméttrấit de se rendre vraíment

= utile à là socỉété. Son idéal n’e’tait done pas, à l’origine, de
'; composer des "oeuvres littéraỉres ni d’instruire la jeunesse.

C’est seulement vers la fin de sa vie que, constatant l’impos-
~ sibilité de réaliser cet idéa], il se résigna à écrỉre des livres,
1²² à édicter des préceptes, pour le seul but đe fixer des règles
morales, et nullement dans l”intention de cre’er une religỉon

qui ferait Iouer et vẻnérer' son nom par les générations à
;ẵvenir. Confucius n’eut jamais la moindre ide’e de devenír un
Ế`saint ou un génie.

  

Tel fut l’idéal de Confucius ; aussi, ceux qui, comme °Men—
1cỉus, surent vraimenl le comprendre, n’eurent—ils d’autre de’sir
que de l’étudier, de bien pénétrer son esprit, et non pas de
s’attacher à la lettre de son enseignement, à en posséder par
`coeur le moindre mot pour s’enfermer ensuite dans la stricte
pratique dẹ règlements formels, d’observances tòut extérieures.
O’est- ainsi que nous avons pu remarquem I.par exemplè, que
Í,Confucius voul-a`it fair_e respecter l’aulorité des Chu, tandis que
Mencius fut `d’um avis différent. Si l’on voulait done se confor—
gụer strịc-temènp aux règles des anciens lettrés ne considérant

= u'e la lettrẹ, quela forme ’exlérieure, on devrait penser que Men-
_cius a agi cọnt,rairement à la doctrine de (Jonfucius. On doit au
ontraire savoir distinguer, connaỉtre et cornprendre la dif-
ếérencedes circonstances àl’époque de Xuân—Thu et à l’épo-
ịque de GhiểnềQuốc, et savoir «suivre les circonstances»
our l'application de la doctrine. Si do'nc Mencius s'étaitIServilement conformẻ à l’aspect extérieuử de l’attitude deConfueius,-ilse Segait gravemezat trompé, il auraỉt trahi l’idéal deẸonfụciụẹ. Si, plus tard, les lettrés des Nho avàient su é—tudiért ọpmpren-dre le confucianisme comme l'a fait Mencius, ilsặuraient' certaiũement rendu d`éminents services à la société,u lieu de laisser- le ma! _se dévelop"per Ii—bremen’t ai'nsỉ que… `.g’;ous I’ạỳơnsỂ vu. ' " ':gj - '
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Tiẽc thay! Nhũng họcgiả đòi sau cư hay chẩp-nệ từng câu
từng chư, không bièt chuyẻn-trị lẩy cái tinh-thần mà tùyĩỄ
thời biển dồi, đề mỏ-m'ang học—thuật cho hợp vởi sự tièn—hóaị _“
của nhân—loại, cứ Ìỏ bo muốn đem cải đạo Nghiêu-Thuấnĩ
mà dùng vào đời Ngũbả, chỉ biểt trọng việc nhân—nghĩa mà'ỉ
khộhg biẽt mưu việc phủ——cường. Cũng vì thế cho nên ca1_
tư-tưỏnơ của xã—hội Tầu ửng—ứ lại hình nhu ngòx nước tắc lại_
một chỗ khòng lưu—thông đi đuợc. Víệc gì cũng cho người ~;_`.-~
đời trước là rất phẳi, lất khôn, cứ lấy đòi xưa làm cảiễé
gương để soi xào mà bắt chưóc, chứ không b1et là cuộc đời
thay đồi nay bề mai dàu. Nhân-tri mỗi ngày mỗi khác, thì
mình lại phải tìm cải phương—châm n›ởi đề cho Lhích-họp vởi
cái trình-độ mởu Những lời thảnh—hiền dạy—bẫo không phải .,
là không hay, _nhưng cũng có điều « nghi ư cồ nhi bẩt nghi-
ư kỉm », nghĩa là hay cho đời xưa mà không hay choỄ`
đời nay Vậy nèn ta phải theo thòinghi mà hảnh đạo. 'Ễ
Thảnh—hiền dời trưởc có bắt ta nhất. cử nhât đòng phẳi theo.
đúng như đời xưa đâu. Nêu cú nhắm mắt mà theo thói[_
thù——cựu, thì thật là txái vởi cái ý của thảnh—hiẽn. Đã chủ—cựư `
thì một đàng những người tầrn-thường chưa chắc đã giữ,
được cải hay của đòi xưa, một đàng nhũng ngườitr—ituệ |:hông—Ễ`
minh dù có nghĩ đuợc cái gì mởi, tìm được cái gì khảc,_:
thì cắng bị bó—buộc vào cái quanniệm tòn——sùng khôngg
dảm « lập dị » vời thánh-hiền cú cho là phàm nhũng cái ỷ—…`
kỉen tản—k—ỳ của người đòi sau, đnều là hấpthụ hay là mô-f j
phỏng cũa nguời dời xua màthôi. Bỏi thế cho nên về sauỉ
dẫu có cải `nọc--thuyèt nào mởi, như là họcthuyẽt cũa Vương-ẻ"
Atx—Thạch, Lục—Cưu-Uyện có phủ’t-hiện ra được ít lâu rồi cũng
như đảm mây đảm khói, tan—hóa đi mất, không có hình—
tích gi cã.

 



 

—67——

`Il est profondément r_egrettable que les lettrés des siêcles

qui suỉvirent aient été trop étroits d’esprit, ne connaissant

’ que la lettre, l’étudiant et la discutant. mot—à—mot, phrase à

_ pbrase, point. par point, incapables de discerner l’esprit, d’aâ—

; teindre le fond de la doctrine, et de savoir comprendre…les

Ỉ circonstances afin d’apporter à cette doc_trine les modifications

nécessaires pour la. rendre vraiment.propre au progrès de l'hu-

manité. C’est profondément regrettableĩ Ils s'obsli-naient à

' vouloir faire appliquer les principes des empereurs Nghiêu et

Thuấn à l’ẻpoqúe des Ngũ—Bà (finq Seigneurs suzerains) : ils'

;, avaìent pour seul désir de faỉre régner l’amou:` et.la justice, mais

Í ils étaìent foncièrement ịncapabỉes de donner au pays une

organisation politique et économique. C’est pour cette rái—

son que le peuple chỉnois demeura dans cet état de sta—

gnatỉon, comme. un cours d’eau qu’on aurait barrẻ et dont

les eau—x, faute d’écoulementcroupỉssent et devỉennent méphi-

_ tiques. En toutes choses, les lettrés prenaient exemple sur

Í ìes anciens, convaincus que ceux—ci étaỉent parfaits et qu’ìl

allaỉt les imiter aveuglément et servilement, ce qui est dépìo—

rable; ilảignoraient que l’humanité, en évolutiòn ininterrom-

’pue, se modifie sans cesse: là où l’océan roule aujourd’hui

ses fi0ts verdira peut—être demaỉn un champ de mùrieụs. L’es-
prit humain est aussi en perpétuelle transformation; il lui

=. faut sans relâche_tracer des chemins nouveaux, inventer des
fơrmules nouveì’les p’our pou-voir adapiẹr aux héceèsỉt’és chan-

f_ geantes la doctrine ’éternel-le et, pa`r “là seulemeưtg ’r'ẻưìỉser

`fóha“que jour de nouveaux progrès. Les pré*ceptes des sages~

=sont toujours excellcnts; maỉs cprtains qui cơn*Vmaietìt

" admirablement à leur époque, ne con'vỉennent pluS'aux Citcnns—

tances actuelles; force nous est doncbien ~de nOus~coửfơrmer

à ces circonstances pour adapter la d'ờctrine. An súì’pủs,
` les sages d’autréfois ne nọus demanđaỉent ²aucu'r’remeht 'de les

suivre partout, d’imiter tou_s leurs g'estes: en l*es suivaút

a`veuglén’n’ent, no_ùs ’pduv'ons être certai`ns d'agir còntre l'eưr
, désir. Si Il'on' pose d’aill“eurs en règle aibsơlue eette imỉtati'on
- sẹrvile des anciens, il arrive que, d’une part, les méd'iocres
'dengeurent incapables de discerner ce qu'il p'éut y avọir de
bJ on ou 'de mauvais dans leur éaỉemple et que. d’autre part,
lesesp'nts supérieurs, enfermés dans ce reSpect du .'pas`sé,
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Cải quan—niệm tôn-sùng ấy đã nhiễm vào trí—não của người
ta một cách sâu—xa thực là khó lòng mà Irừ bỏ đi được,
thành ra người đi học chỉ biết tòn ông Khỗng òng Mạnh.
nhưng kỳ—thực không hiều rõ cải chủ…đích sự học—vấn của Ề
thảnh-hiền là thể nào, cho nên ông Vương’l`hũ-Nhân đời Minh
nói rằng: «Đời sau tôn òng Khồng bao nhiêu là trải vởi

'ônglịhồng băynhièuĩả ttè z @ ấL % 75 % % ỷ
», thật là một lời phê—bình rất chỉnh—đảng vậy.

&

k #

Đấy là cải lỗi _cũa chư-nho học đạo mà'lại hiền lầm đạo. 'f
Còn cải`lỗì củalịch—triều là dùng cảch tuyền—cữ mà lại dùng
sai. Nguyên lủc đầu_ngìrời.tạ cho đạo Khồng là ở trong
ngũ-kỉnh, tứ—thư. Hễ ai dùng đưỢc cái đạo ấy để sửa cải '
tính—nết của mình, hoặc là giảng—minh được cải đạo-lý ấy
ra, thì cho là người giôi. Vì tbế mởi đặt ra cảch tuyền—
cử để chọn lấy nhân-tài. Nhưngfcải cảch ấy cứ _mỗỉ ngày
một khảo: học từ—chương dần dần Ếhém ra, thì h'ọc nghĩa-
lỷ lại dần dần kém đí, rồi lâu ngày bọn sĩ—phu mượn cái †
tiẻng Khồng-học đề lảm con đường danh—Iợi cho mình, còn
cải sắc—tưởng của Khổng—học thì mất hểị cả.
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Ivoient leurs initiativeé fécondes paralysées, leurs faẹultẻs
²;ẫihventives stérilisées par la crainte de créer quelque

\ nouveauté Sacrilège et par la conviction que ce qui peut

.- _être bon a… déjà ẻtẻ inventé autrefo'is par les anciens, et

' qu’on ne peut —faire oeuvre utile qu’en les imit`ant. C’est pour

- éela que lés dởctrines nouvellès còn'1me celles` de VườngẻAn-

`f Thạch et de Lục—Cữu—Uyẻn, ne purent subsister et disp'aruretlt
bieùtôt après une.existence éphém'ère, telles ces nuées qui

" Ễfcmdent et s’évanouissent au premier souffle dụ vent sans
Ể'que plus auợune t.race n’en demeure à nos yeux.

` Cet.te ìmtion impérative de la nécessitẻ d’un parfaitlcon—

formisme à l’antiquité ẻtait si profondément enracinée dans
les esprits que nul ne pouvait plús s’en affranohir, si bien
que les é.tudiants, tout e_n vénéran't toujours t'rès sincèrement

'. ề..Gonfucius et Mencius, ne comprenaien`t plus du tout le but
'JỄ de leur doctrine. C’esị -ce qui nous explíque le sens de cette
[parole de Vương—Thữ—Nhân (dynastie des Minh): « Plus les
. ]Iettrés des siècles postéríeurs oni vénéré Confucius, plus ils
Yont méconnu son désir et desservi son ỉdéal » (Can). Cette

  
   

   
   

   

    

  

     

 

  

   

Telle fut la faute des lettrés qui étud’ièreut la doctrine en
emeu_rant incapables de la comprendre. D’un autre côté, la

ĨÌaute des différentes dynasties fut de mettre cette doctrine à
“eur service en l’employant comme matière à examens pour
e recrutement des fonctíonnaires sans y apporter la sages—
se nécessaire. Ilétait admỉs à l’origine que l’esprit de la doc—
trine de Confucius était contenu dans les Ngũ—Kinh et les

` uatre Liv-res. Celụi qui était capable d’améliorer son carac—
tère et d’expliquer clairement. l’esprit de cette doctrine était \

nsidéré comme homme de bien et de talent; aussi l’on
sa le recrutement de l’élite sur un te! examen des connais—

. anoes aoqụises_paụl’étudịe_de la doetri-ne. Mais,qe _m`ode de
eCrutemẹút se modifia deíjour en jouửz'tlìẻtúlđe 'đès bèlléễ for-
les littéraires, des` be]_l`es phraseS; connut ehaque jóur_ _ùheveurcroỉssante, au dẻtriment dẹ`Íà morale_.et de la r'àison'
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  , \ -O.lágh tuyền-cử ẩỵ ta. có thể chia ra làm nămsthờir—đại nhu²
H ' sau… nà;ỵ~: '

~ Thời-đại Lưỡng-Hản .

Z
O
p
-
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' Thời—đại Lục-triều.

' Thờ…i-đạỉ nhà Đường và Ngũ-Qui. C
ả

4' Thời—đại nhà Tống và nhà Nguỵên,

ỏ' Thời…đại nhà Minh và nhà Thanh. '

'Fhời—đậi Lưỡng—Hán thì dùng ba cảch đề tuyền—cử. Một
là hỉền—lương phương—chinh Ễ Ễ 75 …zỆE, là người có tài

co; hạnh; -— hai là hiếu-liêrn ẩ: ẵ’ là người đạo-đửc; —
ụ._ ba là bảc-s'ĩ đệ—tử hay ià mậu-tài ỹìỀ ji“, là người có học_;
' kinh-truyện. Phép tuyên-cữ thì cứ ở cảc quan châu quậnề

theo nhân—số nhiều it mà cứ lên.

 

~

.
…
.
.
…
a
_
;
ạ
,
A
-
…

_
.
.
.

…-
JJ

Chỗ 10 vạn người trở xuống nhì ba năm cứ một người;

i-Ị Chỗ 20 vạn người trở xuống thì hai _năm cứ một người.;

Chỗ 20 van người trở lên thì mỗi năm cứ một người ; 
C'hỗ’ 40 vạn người trở lén thì mỗi năm cử hai nguời ;

Gbỗ 60v.ạn qgườitrở lên thì mỗi năm cứ ba Hgựờỉ:  

«
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ẵUỈpassèrent au dernier plan…… Les lettrés en vinrent à se

aire,Ĩfặ` du nom de Conquius, un tremplin pour conquérir leurs

ituations administratives, mais sans plus avoir rẻellement le

Ễ' oindre souci de sa doctrine n1de son esprit

Cette période du recrutement des letảrés d’après leur con—
«_- “uaỉssance de la doctrine peut se diviser en cinq ẻpoques _prin—

,Ễ ipales de la faẹon suivante: -

1° Epoque de Lưỡug-Hản (ou de la dynastie des Hản).

20 ——id— Lục—Triêu (ou des six dynasties).

3° —-id—— Đường et Ngũ—Quí (Les Bường et les cinq
ynasties). _ ~

. f 4° Epoque des Tống et des Nguyên(dynastie de ces noms).

ỏo -—id … Minh et des Thanh ( '— id - ).
, À L'ÉPOQUE DELU’ỔNGưHÁN ou employaittrois modes principaux

vle 1ecxutement on choisissait: ou bien les hommes réputés
ẫạar leur b'onté, leur habilete', leurloyaute', leur honnêteté (Car)
est—à—dire par leurs qualités morales et intellectuelles; ou
'aien ceux qui étaiem reuommés par leur piété filiale, leur

, ýureté de coeur (Car), c’est—à—dire par leurs vertus; ou
j - ỉ__ỉoien enfin l’on préférait les érudits ou les hommes de talent
ẳ.Car ) en un mot ceux qui étaient versés dans létude des
lasmques. Selon la règle, les châu et quận (mandarins
“orrespondant à peu_ près à préfets' et sous——prèfets) ẻtaient
hargés de procẻder à ce recrutement, le nombre de fonc-
onnairesa _ fournir étant déterminé de la faẹon suivante:

Pour les circonscriptions de moins de 100.000 habitants: un
omme tous les 3 ans.

. `Pour les circonscriptions de 100 à 200.000 habitants: un
,Ệ__ omme tous les2ans.

Pour les circonscripLions de 200 à 400 000 habitants: un
";omme chaque annẻe.

' 'iĨ
's

Pour les circonscriptionsde 400 à 600000 habitants: 2 hommes
, hạque année.

Pourles circonscriptionsde 600à800000 hạbỉt-ants: 3 homínes
haqueanhée.
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Chỗ 80 vạn người trở lên thì mỗi năm cứ bốn người ;

Ghỗ 100 vạn ngườĩtrở lên thì mỗi năm cử năm người ;

Ghỗ 120 vạn người trở lên thì mỗinăm'cữ sản người.

ửng—cữ mà không sứng-đảng hoặc làm điều gì bậy thi ngưòi __
bảo——cu phải tội.

Phép tuyến-cử ấy thì thường chọn được
có thực—tài, mà lại không có hại gì đến sự học, cho nên dù
thời bấy giò đã có sự học tho phú rồi như

.cự—phách trong nghê văn-chuo…g, nhưng cải văn—*j-chưong
lủc bấy giò chỉ cho là đề thuật—tã cải tư—tưởng tính-tình_
ra mà thôi, chứ không quan——hệ gì dẽn đường tuyền—cử cã. '
Đển đời Lục— triều' thì nhà Ngụy và nhà Tây—Tấn vẫn theo

cảch tuyền— cứ nhà Hản Đến đời Bòng- I`ấn thì mói đặt
ra phép thi bằng sảch-luận và tinh— nghĩa để chọn lấy hiểu—liém_;
và mậư—tài. Đờ vua Dưỡng-đe nhà Tùy, mởi mỏ ra khoa thi
bằng tho phủ để lấy tiẽn—s1 Xfm như the thì phép tuyen-cuả
đẽn đời Lục-triều đă thiên-trong về đàng văn-chương, c_hoỂ
nên lối văn LụO-triều là 1hoa--mỹ phần nhiều khôngĨ-
quan—thiet đẽn nghĩa—lỷ là mấy. Bởi thế đời Lục—triều cbĩ_;
có tìêng về văn——chương mà thôi,
không bằng đời Hán vậy.

còn cài họẹ—thuật th1đa,

Thời-đại nhà Đường thì theo lối thi-cữ nhà Tùy m’à dặt
raba khoa : lo khoa tủ-tàỉ, thì thi năm đạo văn—sảchphư'ơng-
lược ; —`— 20 khoa minh-kinh, thi lhi mười dạo kinh'-thiẽp, ngh"_
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, Pour les circonScriptiòns de 800 à 1.000.000 habitants: 4
hommes chaque année.

Pour les circonscrỉpt'ỉoris de 1. 000.000 à 1 ..200000 habitants:
. ; hommes chaque anné'e.

Pour les cir'conscriptions de plus de 1. 200.000 habitants: (›
… hommes chaque année.

Nhưng cải số ấy là định làm lệ đấy thôi, chứ chỗ nào
không có người giỏi thì không phăi ép nồng gì cã. Mà ai
đã cử người nào là phải chịu cải tlảCh-nhiệm. Hễ người ~'

'Ces nombres sont cenx qu’avaiẹnt `fìxés les règlements, mais
ils n'ẻtaient pas impẻratifs en cas d’insuffisance des candidats.

. .`Le mandarin qui avait recrnté un homme en portait toute la
²;responsabilité et, en cas d’indignité de celui—cỉ,

courir lui-même une condamnation.
pouvait en-

_ Ces modes de recruternent étaient. excellents et ne pouvaient
' __lnuire à la dootrine. 11 y avait bien déjà, à cette époque, quel—

__~Ể'ạques littératems et poètes renommés, tels que Tư—Mã-Tuong-
ỄNhư (Can) et Dương—Hùng (Can), mais leurs belles—]ettres

.JỂétaient_ míses au service des belles pen.~ées et leur action ne
Ệpouvait être nuisible.

À L’_ÉPOQUE DE LỤCTRIỀU, les dynastỉes des Ngụy et desTảy—
Tan continuèrent à se confmmer au mode de recmtement des
Hản G’est seulement sous les Đôngẹ—Tấn que, pour choisi1 les
cand1dats hiè’u— liêm (pieux et honnètes) ou mậu-tài (de beaux

a-lents), on institua les examens où 1’on proposait un commen-
aire sur un sujet de moxalẹ tiré des classiques et une dis-
ertation. Le concours pour le doctorat, sur la littérature poé-

le Ị'ègne de l’emperem Dưỡng-Để,
on s'orientait done déjà, à l’époque Lục—Triều, pour

e recrutement des fonctionnaires, versle goùt des belles-
ettres, et les monuments lỉttéraires de l’époqne, tout émaillés
e belle-s phrases sont, poúr la plupart, vidws de toute idée
orale. Aussi l’époqne de Lục—Triều fut—elle renommée par

.Sa seule littérature poétique, et l’étude de la mọrale y fut beau—
coup moins développée què sou_s lcs Hản.

.z;f_f es Tùy:

A L'É²POfflJB nEfLA= DY'NA-STIẺ- nns EƯờNG, on instaura, so'us
ns`pìnatiòn des Tủy,t1ois concomrs diífé_rentsz 1° CoNconas
E JBAGHBLIERS. les candỉ²dats avaỉent- à r'èdiger cỉnq “ đạo_-
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là lấy một đoạn sảch vi
đoạn giữa để học trò viè
thiên tạp-văưvà năm đạ

ểt đoạn đầu và đoạn cuối, bỏ cảch
[ vào; —— 30 khoa. tiến—s'ĩ, thi thi hạĩ
o văn—sảch thời—vụ. Trong ba khoảấy cần có bốn `điềulà: THÂN Ế NGÔN Ề' THƯ Ềẵ' PHÁN ẵễìjTHÂN là chọn người thễ—mạo phong—vĩ, NGÔN là chọn ngườiỆngôn—từ biện—chinh, THU“ là chọn người khẳi—phảp 'PHÁN là chọn người văn-lý ưu-trường.

“Ễăn-sảch”) Ou devoirs sur les rches. ẻlémentạifesị de jla
rosodie et de la composition littéraịure. 20. COÌWGOURỂ DE

MINH-KXNH ” (connaissance des clascạqưcs); les cand-ưìạts
vaieJtà résoudre dix “ đạo—minh-th1ep sortes de rebus
rui donnaient à chacun d’eux lel commencementl ou
a fin d’un texle classique, à tâche de le complệterW CCEu'p_ 30 GoNGOURS DU noơrọnư.i (Ehưque candniat

à l'aire deux compositions illtter'aires Uet cmq
édactions sur des sujets dits prêitinuẹ.s. Pour. chacỉlrị

'de ces trois concours, quatre cons1deratxons pnmc1ẹa en
_ ĨẺhpermettfẹiicnt de classer les candidats : Thân \Car.), Ngon (C.nr.)Ĩ
.Ỉi (Can). et Phản (CnrJ. I`hàn: lu stature, la bonne mine

tù—mĩ,’

" " Ô - l’élocution: Thư : la bonne écriture; Phan: la JUSỈCSSG's g n `
'

du jugement.Cảch tuyền-cử dời nhà Dường như Lhẽ là thi bchương cã. Song vẫn trọng học cửu—kinh,đời Đường không đến nỗi đua tranh

ằng răn_ Le mode de rectutemcnt scus Ies Đường étlaíỉ ẵonẵ deổẵnuư
cho nên sĩ—phu _ _ e sorte de concour; lltLélĩ'dll`ê. Cependant e u e es ivề từ-ba như đời Luc-, Ệ inh (Neuf—Livres) y Lena1t une place ưnportaniÌe, tcc Ểẵrtriều, mà thường những Dgưò'i do khoa~cử xuất-thân phần mpêcha en partie les candidats de cette entỉfìéuỉ uị dẵrẳuc_nhiều cũng CÓ thực-học Cẩ- ' ầ' ans letravers dela pure 11Lteratnre comrne a p q _

;: riều, et les obligea à conserver malgre tout de réelles con-
' ưaissances pratiques et théoriques de la doctrme.%

f

.- ` v› ` " '
n OU S con

Đến đời Ngũ—quí là đời nước Tàu phải lúc loạh-lạc, sự :? A LEPDQUE D’ẺSNGU“QUƯCINQ DYNASTIES)’ les 'co 0 r
tuyền-cữ tuy vân dùng theo lối cũ cũa nhà Đường, nhưng ` Ặinuèrent en principe comme sous les Đường;`mals la Chme
lúc có lúc không, cho nên cũng không quan-trọng. o «›mẩy cho lỊCh—Sll' cua sự khoa—cử.

tant tombée dans l’anarchie,ils furent fréquemment supprimés
`t le recrutement des mandarins suspendu, en sorte' que .cette
;poque n’a rien laissẻ, à l’histoire, d’intéressant à ce su_ỵet.
À L’ÉPOQUE des TỔNG (Sonic), les concours de lettrés connurent
e prospérité nòuvelle. La cout des Song établit lcs con—

-Ours de TiỂN—S'ì', ou doctorat —— MINH—KINH, ou conna1ssance

  
  

  
   

    

   
   

    

   

   
   

   

  

Thời-đại nhà Tống thì khoa cử lại thịnh hơn trước.Tống-triều đặt ra khoai -tiển-sĩ, khoa minh—kinh, khoatam—sử, khoa tam-truyện, khoa võ—cử, chế—khoa, luật-khoa,toản—khoa vân vân Tuy vâv trừ những khoa chuyên- . es classiques —TAM-SỂP, ou connmssance des Trms—H1stoưes -—

,
O .'

, 'Ể ?

_- .'
trị về văn—chương, thi những khoa no dều cho là khoa = ' ầ AM-TRUYỆN, ou commentaires hỉstoriques — Võ:Gử, pour lephụ để lấy người làm việc quan, chứ không phải là chính- c " 'evet d’art nnlitaire,_ CHỄ`KHOA’ ou de drẵlt' 'llvoẩN-ẸỆĨỆISỆỆ.
khoa. Mà những chính-khoa cũng chẵng có gì mởi…lạ` cẵ,Ắ _ mathémàt1quesỉ etc.._. En dehors, donc, es e _re-s daires
chẵng qua cũng nhân lối cũ cũa nhà Đường mà sữa—đồíặ ẹues, il n’y ạ_valt que qịle_lqueặ connfflssanọesđfẵcỉfl- s_
lại ít nhiều đó thôi. Trong bấy nhiêu khoa duy có khoa-Ể 'ỌI'chẹ p-PỌfesẹionnel administratifz AucnneimgỀ.Cặ.lẵnừẵtiẽn—sĩ là trọng hơn, mà phép thi thì `nặng hơn cảc khoa … nt_iclleự nịạvait é—té apggrtéejà Ul_organisạềtịlclụ, L ẹs“ ẵưrỄ
`khảc, như là thi thơ—phú, tạp văn, sách—luậnJ thiểp—kinh, íẵj f S_ỤỊJSỊStỀWaquque_lquẹsfcorrectlonẹ de déỂạf S.“ eĨ cưa Q"'?

, L. -
se[«

  



—
-
.
…
…
W
M
J
_
…

…
>
.
.

,-
….
.

—-—66…

nghĩa là k'iêm cả bốn kỳ, chứ không như-cảc khoa khàc,

hoặc thi một kỳ, hoặc thi hai kỳ mà thôi.

Lủc đầu [hì mỗi năm thi một lần, sau thì hai năm thi
một lần, sau nữa thì ba năm mới Lhi một lần. Về sau thành

lệ ba năm có một khoa thi là khởi đầu từ đẩy.

Phép thi đời Tống đã hơi khó hơn đời Đường, song vì là

thi thơ-phú và thi thiẽp-kinh, cho nên học—trò chỉ chuộng

phù—hoa .hay là chỉ cần. nhớ sảch mà thôi thành ra có lắm

điều tệ. Ngay thời bấy giờ vua Thần-Tôn nhà [`õng đă biêt

những điều tệ ấy, đã sửa lại khoa` tiẽn—sĩ, bỏ thơ—phủ đi

lấy kinh-nghĩa thay vào, cốt để cho học—trò phăi biẽt nghĩa
lý kinh—t~uyện. Nhưng quanh đi quần lại cũng chỉ có bấy

nhiêu mà thôi C"ứ khống thêm được điều gì cho thích—hợp

với sự tiẽn—bóa của loài người, thành ra cái tệ vẫn hoàn

nguyên cài tệ. Đến đời Nam—Tống lại đặt. ra khoa hoành-Lừ

hay là khoa từ-học kiêm-mậu song cũng không có .gì khảo

đời. Bắc—Tố'ngạ

Nhã Nguyên thay nhà Tống thì kboa—cữ vẫn cứ theo như

cữ, chỉ có thém vào hai kỳ là kỳ thi tiếng Mông-Cồ và kỳ

thi gỉ'ảo Hồi—hồỉ. Lúc ấy cải' hỌG hư'—văn đã` thịnh mà cái

thực—học đã suy hơn đời Tốhg nhỉều lẵ'ủi r'ồi`, chơ nân vua
I`.hưậùĩltởn nhà Nguyên đã định bãỉì cã khoà~cữ đi,, nhưng
trỉềư-qUan và sĩ—fphư khô’ng chịu, thà”nh ra `lại ph’âi'đễ như cũ.
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’du doctorat était, de' tous, le plus important et celui dont

.…le programme était le plus chargé. Il comportai't des inter-

\Ẻịrogations et composìtions- sur la poésie, les ouvrages littérai—

_res, des dissertation_s sur la morale des classiques, et des

exereicẻs de thiẽp-kinh (complémem de textes la cunaires) ;

les candìdats étaient astreints à subir ces quatre ẻpreuves, et

* non“ Pas ẹọmme dans les autres_gconcours, une cm deux

seiạllanẹnt—
- ĩạ Les’cotmợurs étaient annuels au début ; -il—s eurent lieu ensuite

` t<ms les deux, puis tousles trois ans, et .le deme-urèrent; ơ’est đono

. de cette époque que datent lf>s famẹux « concours .triennaux ».

Les concours 'đevinrent. à l’ẻpoque des Sòng (Tổng} plus

difficiles que sous les Đường. Maìs, en rais_on des épreuves

Ề' `de prosodie et de thìẽp-kinh (textes lacunaires), les étudiants

consacrèrerư tous leurs eí'forts à la connaissance des mẻca-

1 nịìsmes littéraires et; à la possession de textes appris par

coeur, ce qui eut de graves et multiples inconvẻnients. L’em-

pereur-Thần-Tôn, des Song, ayant remarqué ces dẻfauts, réor-

__ ,; ganisa le conoours du doctorat, s_upprima I’examen de prosodie

' Ệet ajo_uta oeluide «Kinh-ngh'ĩa », (destinẻà se rendre compte

Ĩ de ce que les candidats avaient une intelligence bỉen claire

›des livres classiques.), toutes réformes des!inẻes à orienter

"  davantage les ẻtudiants vers la morale dơs classiques.

` Mais c'ette rẻorganisation n’a rien donnẻ des rẻsultats qu’on

Ểen escomptait, aucune rẻforme n’en est sortie pour adapter

` raiment l’enseignement de lạdoctrine aux nécessitẻs de l’évo'

ution humaine; \es inconvénients signalés et leurs funestes .

ffets demeurèrent toujouựs les mêmes. A'l’ẻpoque de Nam-

`Tống fut crẻẻ le còncnurs dit « Hoành—từ » ou « Từ-học kiệm-

mậu » (concours de composition littẻraỉre), mais cela ne modi—-

fia pas le mode gẻnẻral des conco_urs qui resta ce qu’il ẻtait à

l’ẻpoque de Bắc— ' ống. '

Lorsque la dynastie des Nguyên remplaọa celles_ des Song,

les concours ne subirent aucune modification général-e; deux

nouvelles matières furent s aulement ajoutées aux programmes :

Ị’ệ_Lụde de la langue mongoìe et ceLle de la. IYEÌỈgỈOH musulưìàne,

'ụ _Hồì—GiảỌ. A cette épo-quejl’e'tựde _puremefnì'. lìtt-émỆfe ĩtĨut

J_lús `en honụeur que jàmais, et- Fenseỉgnement de la momle

e:
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Thời—đại nhà Minh thì đặt ra Hương—thí, Hội—thí và Điện—thí.Thi ở cảc tỉnh thì gọi là Hương—thí. Có đỗ Hương—thí rồi_mới được vào kinh—đò thi ở bộ Lễ, gọi là Hội—thí. Ai đỗhội-thí rồi mởi được vào thi trong điện nhà vua, thì vuathâu-sảch. nghĩa là- chính vua ra đầu bài gọi là điện—thí.
0

Phép thi có ba kỳ: kỳ thứ nhất thì thư—nghĩa ba bài, kinh—nghì'a bốn bài. Kỳ thứ nhithi một bài luận, năm bài phán(1). Kỳ'thứ ba thì năm đạo văn—sảch, hỏi _về kinh-sí'r vàthò’i—vu. Đấy là phép thi Hương và thi Hội, còn thi Đìnhthì chỉ hỏi một câu văn—sz'th thời~vụ, mà đầu bài-thì vua rahay ỉà. một quan dại-thần thay mặt vua ra. Điện-Lhí chia ralàm ba bậc:  
10 Nhất—Jgiảp, đầu là Trạng—nguyên, thứ nhì là Bảng—nhõ-n, __thứ ba là Thảm›hoa. _ ' '

20 Nhị—giảp là Hoàng—giảp.

30 Tam—giáp là Đồng—tiẽn-sĩ xuất-thân.

 
  `(l) Phản, nghĩa là Iẩy một đoạn sách cho họe-trò cứ tự—ý fnình mà giẳi~nghĩa rồi bàn thêm và dẫn những chứng cớ vào, song không đượctrải với cảc lời cũa tiên`—nho đã bàn trưởc. `

 M
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.…e_gị.-

Ể'Pas gẹlạgsaịppcmgqụeảo;Ẹ!ẹạ Sọng L’enẹẹẹreurThuận-Tôn,
dẹvạnhpggte sụìụìatloụy_;ẹuÌụt__abolỉr complệ)emeạt Ị_ẹs_ ancỉen_nes _

mệtìfflẹdep dqgoípqouẩp ẹt,d-e recrutẹment Malhẹựreubement tous
: .4,

es mandarins de là có'ur et les le_ttrẻ_s lú_i ppposèrent une telle

sistance qu11 dũt renonce à son projet et contin_uer Ies

c1e_pser_rqm_ẹp_ts_.

_ Ạ ỈẹHỀqxụsẫ-deqlMuạh furent Ql'ẻẹs_ lẽS_ ọ.qịmours «_Ịịựơng t_hi»,_

`«Hộì—thi » et, « Điện thí ». Le premỉer dẹ_ _c_es concours avait lỉeu

dans les provinces, les candidats qui en nvaient subi les épreuves

` veo succès étaient 'admỉs au deuxième. qui se passait au

___fnìstẹwg'ẹde_s rite_s_ẹt les lauréats de celui-fi _pouvaient subir la

_ e1_nièrẹ épreuve au palais impérỉal. Les sujets en étaient

`…onnéS_paìj ì'em_perẹur qui examináiblui même les candỉdats.

Chaque ọọncoụrs à cette épọque,_ comportait Uoìs ẻpreuves.

ìa première était une rédaction sur troỉs sujets_ portant sur

Ị_ẵes quatre livres classiques (thư--nghĩa) en sur quatre sujels

_irés des cinq livres canoniques (kinh—nghĩa , la deuxỉème

omprenait une dỉssertalion et cnq devoirs du genre appe—

_ « phan » (1), la Uoisième se composaìt de cinq « van sach »

"daòlions' sur les classìques et r_épốns_e_à des qúéStionnaỉres

r des quest'ìons đ’hist'òire _et d’actúalité. Lès 'concơùrả Hương-

__ “ét'HệFthP ềta—iedt rÌẻ'fgléãễdeoe*tte fa_;ọon _tandis qúe le Đỉện—

"í, au_ pạlạịsmửẻủal…comporgtaư seulemẹ t quẹlques ques—

n_s_ .sụrdeảsụỵetsd__’_actualilé posệes_ pạnl_ẹmpẹrẹur ẹn persgn——

ọ;ụ_Ĩ pạn u_r_n_ g1andmundaun Je re'prẻsentánL Lẽịs _lauréats de_
_ẹrmeycon(zoura ẻt_ait répa_rti_s en tno1sclz›ssesz

_:19;Les «NoấLễgịáp » ou pnér'nière- classẹ cọm_prenant le pre-

_;“1er (fflrạng'Nguụện) et Les deux suivạntso-nqụi r-ecẹvạịẹnt les
tres de Bẵng~;nhỡu eícjl`hàmhoa _ _ _

__ 20 Les « Nbl-ơmp » ou deuxième classe, portạnt le titre de
oàng-giảp

’ 30 Les « Tam——giảp » ou ư'oisième classe, ayant droit au titre

Đồngtiềú—sĩ.

  

  
  
   
 

(1_)_…~L__ẹdevọir « p]nản_» cón_ẻis_iait à donne’_r_aux _candidats_ụ_n__morceạu '
_ ““ 'g'ẹ_iỏlaèsr'ềpm'Ủico'ủíủentet,ẻt’à aecỏmpaỂne“rĩf _ '

ểl ’Ủè1ỉelổtĩâ ' ĩ
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70
_ 'I`ous les candidats admis au concours de Biện—Thí recevaịeut

immédiatement un {grade’de mandarinat: les trạng—nguyên

recevaien'f les grádes de Hàn-lâm—việ’n tu—soạn, les Bãno—

nhỡn et les Thảm—hoa ceux de Hân-lâm—viện biêa—tu, et {les

đồng—tiẽn—sĩ ccux de cát—sĩ_ou tri-huyẽn.

Ai đã đô_Điện—thíýthì có phầín—cấp ngay, như Trang-nguyènẫẵ
thì được hàm Hàn—làm-viện tu—soạn,_Bảng-nhỡn, Thảm—ho'a1fễ

thì được hàm Hàn—lâm—vìện Bièn—tu, Đồng`—tiẽ`n—sĩ thì" đượcỂỂ

hàm Càt-s'í hay tà Tri—huyện. { --
_

`
.

_ Le programme des concours et le mode de. recrutement

Đẽn đời Thanh cũng dùng càoh thi—cử ấy, chỉ có hơi khà’ẹ."{Ễ Ậ'~ SOus les Thanh furent les mêmes que sous les Minh, on ajouta

nhà Minh một u là Hướíẩg—thi và Hộì-thí thì thẻửì'thơ-luân seulement. …… PPemỉères épfeuves des concours Hương—thi

Vào kỳ đệ nhẩt mà thôi.
.Ẹf; efHộỉ—thi une petite composition dite « thi—luật», ou poésỉe

de huit °versets.
_

D’après ce que nous venons de dire sur l’ensemble des con—

cours et du recrutement des dynasties Minh et Thanh, on peut

{ se rendre compte _de ce que le style et la culture littéraire

: étaient seuls en honneur à cette époque'. Seules les disciplines

dites « Kiah—ngh'ía » (commentaires des classiques’) et « Truyện—

ngh'ỉa» (comnentaires des livres hìstoriques) constituaient

un enseignement moral, maìs celui—ci _allaỉt chaque jour en

diminuant. en s’éteìgnanh Quelle en était donc la cause“?

Gồm cả khoa—cữ cũa nhà Minh và nhà Thanh mà xét, thì

toàn là trọng về vău-chương câ. Chỉ còn kỳ kinh—nghĩa hayẳị

là truyệu-nghĩa là quan—hệ về học nghĩa—lỳ it nhìều, song cải .

học nghĩalỷ ẩy cứ mỗi ngày một hẹp-bòi kém-cỏì đi mãi

là tại làm sao? {

Antérieurement à \’époque des Tống, il y avait bien déjà,

Từ đời Tổng trở về trưởc cũng có thi_ hinh—ngh'ỉa, nhửngẫ. { des enẸseìgnements des Kinh—nghĩa. maỉs les étudiants étaient

" ;” l'rbres de les commenter soitsuivant leurs opinions personnelles,

học—trò được tự-do luận—thuyẽt, thi—dụ như kinh DỊCH thì`ềĨ{. __ _ _ , . . `

theo giâi—thích của Kinh Phòng Ế Ễ hay Dương Hùng _:j soxt suwanr. tel ou te! ancten auteur qutls préỉérment. Lest

Ấẳ Ế { ` _ ainsi qú_c le Kinh-dịch pouvait être commenfè d'après Kinh

…_ ' XUAN-THU th1tneo Còng DươngẨ—ể'Ẻ hay Đỗ Dựlị Phòng (Can) ou d’après Dương Hùng (Can), le kinh Xuân—

ẵJẫ ẵỄb v. v. hbặc được lấy ỷ-kìèn riêng Oũa mình mà hàn~ - ~`²”— Thu pouvait l’être d’après Còng dượng .Car.)'ou Đỗ Dự(Car.),

Như u.ẽ thì làm văn mà` cải tư-tưở 'g không phâỉ thúc-phọc`Ễ ctc . . . La lỉberté de penséc des écrivains ẻtaỉt ainsi respectée:

—lâm_ Đên đời nhà Minh vì vua Thành_fồ bắt cảc 'trườn'g'phãiỂ' __ { ils ne se_trouvaient pas emprisonnés intellectùcllement dans

theo chú-thigh của Trình-Di và Chu-Hi, thành rà cảc nhàf { .; qụelquesvieụxtextesle plus souvent mat interprétés. Al’époqué

đi học phãi coi cải học—th'uyè't của Trình, Chu là độc—tôn, rồi ,_ f des Minh, l’empẹrcur Thành-Tồ rendit obligatoỉre pour toutes _

cứ phải theo cho dùng, chứ không dảm nòi saif gì. lec écơles Vapplication des commentaifes de 'l'rình-Di et Chu—

' { “ H.l : les ẹtuđiantS, étroitemént enfermẻs alors dans l’enseìgne—

ern* de Trình et de Chu, n’òsant erifreỉndré les prescriptỉơns offi—

mellẸeẹ, 'perdirent peuJà peu. faute d'usage, toutes leuifts qualilés

'de'Jư'gem'ent “et de raìson'ncment.

Cổồ enseligneLnent dẻ T_fình—Di ct Chu—Hi, qúi a Séq—uestré

.ồỈHSỈÌa' pcủèè_de 'ợlứvsìeurặ gén-ératiòns d’él’udỉants était étroìt

'_{e_t Pi8ì'ủệ ; ' il rèìtfí'ésit à afỂàìbỊìr, puỉS à Ểparalyser ²ous—ces cer—

WWXuÓBÌÌG'ÍểủnẸĩsịsẹ perdn scm cha’rmeỷéa vívaciịfê; àapuỉssanc;e
Cái học thuyết của Trình, - Chu thực là câu-chẩp`và hẹp—ệị

hòị, thể mà đem bó-bưộc hạn.…chẽ bao nhiêu Linh—thần « | '
tưởng oủa sĩ—phu vào đẩy, làm cho hợcơthuyểt mỏt'ngàêy"lmộ

suy-dồi, tinh—chẩt một ngày một nhũ—ù’hượó, †ồỉ "’dến' rỉõĩ" \
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khl—khầi_ ầhh-nhỉệ cũá n_g'_ười taơn_ng mòn n’h'ụt_ ’đ_i măf, không
bìẽt the_ nào là tựlập `tử—cườngnữa. ` [ '

.›`v '»

   

 

-ũ

Học-thuật là một thứ lợi—khi đề mở-mang nhân-trí để hôl—E
vệ nước nhà, để đối—đăi vói những sự bỉển-cố trong CuộcĨ
đời, để đưa nhân—quần ra khỏi cái vòng vật—dục đê—hạ, có_

thề càng ngày càng tỉến lên cho [ỏi oõi chi—thiện, chí-' mĩ, ]ậpf

thành cẳi văn-minh hoàn—toàn. HỌC—thuyết có theo được cáiễ²

ton—ch1ay thì mói dích-dáng, thể mà người Tầu ch1 cứ boẳ

bo ở mấy , 2… văn bãmía. mấy điều lễ-—`nghi lỉ—mĩ, làm thànhẮ
một cái hại to, không những là nước "Fầu chịu trực tiếp cải
hại ấy mà U 01, đẽn những nước chịu oải ảnh-hưỏng văn—Ễ
minh 'I`àu như nước Việt-Nam la cũng phải chịu giảnũtiẽp
cái vạ, ti;ật là đáng tiêc lằm [hay!

Nay ta xét qua x_em cái cảch khoacư n_ước tả qụan——thiệp
vởi sự học--vấn của nưóc _Tàullà_ thể nào. Nự_ơc t_a ___ngày trụớcĩ
nguyên là đất nội—thuộc cụa_ _T_àu, chính—trị học—thụật điều'
gì cũng hẵt chưởc người Tàu cả, l`_ùyvề __sạp,_ tạ_._ ổ độẹ-Ịập,
nhưng đã ơiêm—nhiẻm cải văn-hóa cúa Tàu đãIủá,Jĩà_ưkọc
thế nào, ta học; thể, Tàu thi thểnàn,tạ thi t_h_ể, __đạị—knậi dù
Có một đòi điêu khảo nhau, nhưng _Ị<_ỳịhựẹ cũrủlà--rriỌt lối
học; cã. Vậy ta cóthề xét cảch_ khpa-pư cụạ tamỉoặạạ._l_ặm
ha1thờxđạị, __

gễ' .} f_aưiấ…ẩề “J`ỉ'f ỂN_
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e développement,e, cọmme conséque_nce, lesprit du peuple

, _ntier contracta des -habỉtudes de complète passivi'é, perdant

Jr désỉn de progrès et jusqưau sentiment même dẹ sa

'Ệ_²-imple dignité

, L’insfurưction peùt-êbre ttòmpané’eỉ à une J—laíme aẩguiséea qui

’ểỂịoỉt ouvrir largement la pensée populaìre fermée «au monde

® xléứeur, afìn de la rendre pleinement acessible à toutes

. Ệẹs notions du--dehors qxi permeịtront au peuple de_ savoir

j_e dévèlopper, d’aỉmer et đéfedle son pays, de s’adapter

'ux changements de cixconstance, de s’opposer aux boulever—

’ ’,jements soeỉaux, enfin dagiz et_ réagir en sọrte de permeltre

’=J"Ihumanitẻ de dmniner ses passiOns, ồe conìger ses vices, et

 _ae suivr’e aveụ persé_vérance le dìoit chemìn qui doit l_a con—

uire au wai bien, au meilléur bónhetzư pòssible pur le progrès

utinu de sa cìvilisation. Un enseigne’ment n’es’t _vraìm'ent digne

_,_~ ce nom que ’lo'rsqu’il est capable dé- nous faipe réaliser cet

_ `_àéal. .Etcependant, les Chinois se confìnèrent dans l’étude

_Ệes mots, de sentances ét de poèrr_ies quỉ n’ẻtaienL au_tres que

" résidu d’aricỉennes pénsées et dans les règÍernenlatxons

-ỂÌ*ỸOÌE_es de rỉteS tro_p_ nỉi'rìutieux.Ils _furént ainsỉ réspọủệầbles

e cès iủévĩtabÍe`s conséqưenbes quỉ ẹ_nray_èr_en_t ivrẻm_éõiable—

én'tle pHỏệjỉ~ềs de la Chine aihs_i què celui đe oas lèS pảys

hên…ĩtèreưt’sa civĩfỉsafiỉòn. C’e's'Ừ áỉ'nsi q_uẹ_ nổì’ì’e chèn pays

’A_rỉụăhư_ subxt”ảỉssx p_ă'r_`v—oĩe dè cỏnáéẻmence,l’eifet _nể_fa_ste '”
C'ểS'graýés_errềul_ẻĨ' .

ầ,

!

²a

 

Exami'nons maintenant les rapports -ẻtr_oỉts qui existèrent

tre les concours, le recrutemeưt des fonctionnáires dans

tre _pays de Việt—Naní, et l’enseignement donné en Chihe.

tre Pays était, à _l’ori-gỉne, une `colonie de la Chine;
litique, emeỉgnemen_t, to_ut ’était chez nous Calqué sur les

stitutions chineiSes. Lorsq_ụe notre pays parvint lus tard

`<Éòỉqiié_rữ’ẵổh”ỉỉídéữểnẵằnẵẻ”’ỉl”ềtaỉỸ"ổẻẩ’, 'dèpù'i'ả’p kr’s’ieurs

’ễị’ừ’ẻ’ẵínẫỉ’ớẳẵofẵììệẹ’ẵẽẵ’ ’ -.éốìẹẻ”de ffl 1v1_lrsầtfổữễhử0fấe.
- é ' "ềủ ’Ỉỵeỉỉ’ỈlesỜửmms”’"ee’"_arằlằ’Ễẫ’i’tl
…ẹafafàawềaaủẽàvs; fảgjư wa,ủffl—smnẻfuấểi’ìỉảes "
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›ị_l' \_ J. ư“.

ỉq.Ĩ" ' ' " Ỉr;

- 10 Từ, 'đời Đinh cho dén h_ẽt. đùi ’Fpần= là, « học…thuyèt tư-
~…do .thời…đại.- » ` . . . ~ '

= ' 2_o Từ đỡi Le cho đẽn"Băn—trìêu nhà NgUýỄn là'« học-th'uỳẽt

f 'thủcaphọc'ỉhời—đại ». ,

Học—thụyểtĩự—dọọ tlgờiĩđẠi là vì lẽ rấng lúc bấy giờ nước
ta ngan vlào đời Tống, đợiNguyên bên Tàn` sự học bêrflỉàu

lúc ấy tuy thịnh, nhưng chưa bó—buộc lầm. chó nên ta cũng

hấp-thụ cái phong—trào ẩy, ai muốn học gì thì học: học

Khồng, học Lão. học Phật, học đạo nàọ cũng được, `mà nhà

vua cũọg mở khpa thi 'đề thì cả tam—giảo, lthành ra học—

thuyết ’cũa` ta mc bấy giờ kiêm đùng cả ba phái. Đã hay

rẳng người mình không bằng ngừờ't Tầu thi'sự học của

người Tỵầu phàt…đạt đượẻ-mười, ta chỉ đựợc năm sàn là cùng,

__ soúgcậi nghề đi họcỈ bễịzfọnỡ- qúyềth'sàch ráxem- mà được tụ-

yỈ-kiẽn c`ũạ mình bài bàck’hẹn chẽ, thì cải ị_ư—tường cũaỉmlnh

{tất kh_òqg đện ụỗị hẹp-Ìạòì, `Bởi vậy , sĩ—phu nước m về `t.hòfi-

_ đại _bấy`f gỉổ phỀxị'nhilềtị có khí-phậch. phầg1-gỊi'ả, mà p,lìũjng

bài văn câu thơ "đời Lý, đời Trần còn ,trụịyền lại,; đễri bẳygiờ

đều là llội 'văn—chương hồn-hậú, hùngâ—nghị có nhìềuIự-tưởng,

có thể đem khoe vởi thiên-hạ được.

. … , slí!_ J» h… '.=iẸ- … J -g_._ ’ I «;

fiọacfềhụẸẽ—b .…thửậf'phoq-ụ.ảhửi-fỉẽi.ảèư Ưa-auõifđợi fTrần. tt:ỡ .Ýđi,
. °Fẽ-ề fMi'Hb’ềulzbử . 1… nhé» .9ậị_ lQẽPỀ phà…Hồ saạs-ạ—sạiftfị
…… … … ²°ìnăme… 9esas ẽảẻM P~thfffh aẽaôns %BzHÌ
'.k*ỦỂịjgg.lư . , -, .~'-~' . ,: f .. ,, . .

. ……ậịẽ-Ẹõẹ Ễật.;hẹJc-trò Pbẻrf th…eạqffìmfsặàn .sỆạ'ạP'Wểx'mè. Ma@…

—<
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diffférnúcés đề mmurs“ềntèé Aủdèiảiteạĩ-ètchị_qoiẹf,_ạẹg fnèzọhodẹé

identỉqucs ètaient sui`vis des deux cô-téẻ. N0ủs“po`uvotns, ’

pour l'ètude des mod’es dc concours et de. recrute-mént-dans

notre pays, examiner de`ux pérỉodes pri’ncipales. \

Ịlo.De la dynasịic des Đinhàcelledesfljrầg le's ệlịudignts zjonirẹẶqt

exi'cỡểé ỉiì’ửh ởếỸtaỉũfỀểầẩệtzt ’²²đu”Ỉìhrềucầéểễìểịiẵc đ'e' Íp Ễjẫè_nàệe :

« họcằêhữỷẳểt_ uạ…dưẹảfhạffifaạẹ-g;~f…’ỉ g ' ị _
Ếồ*Dềqla ỄỈỷhastẵe ịdềấìlịểằẫẵ là dyỉỉẵstieactuỷélle 'đcszlguylễn;

l’eùểềẫgỀềxữểh-t’-² devin'Ị ²"êftfốit,"ểtđịlffẳỉỔ"atròphiant Ìắ 'pĩe'nẹểẹ

inạìviuưeưfeff «`họỏểfflựỹềt_`_ “thùjèữỵịhẹẻủờiềđại f»_._ ' " - ^

ÍỄaẮ ỄỄềúlíèrè ẻ'poq`ùlểị, eéìllcổhjterfigpìọraine de Jcellé des_ 'ĩ'ổng`

et des Nguyên en Chine; bien què l'ẻtude de la lỉttérature

fut déjà, à cétte époque, très ợéveloppée dans ce pays, elle

n'ètait ẹncore immobilisée dans une forme rigide, stéréotypẻe,

C’omme ellẹ le de_vint Upa-r la suite.j Nous n_ous ressentions

de c_e'ìte_ hẹụreuse influencc,s ychacu_n étaiự librpe d’orien-tc-r s_es

Jẻtudes đanẵle senẹ qufil pljẹfẻrait c_t dc chọoisịg à -,SQI_l gré [’ụne

dẹsv t'ifceisf principa-leả giọcịrines ạlors ein préfsence: confucianis-

me. _tà-ọĩp-me "ou _boúddìỉiỵSmc; Jla coug ouvraìt mệnge des con-

1

co_urs pọụ'r lọ’unc ou l'au'ltre dè ,_ces ứoisf doctrincs, ẹ_n sòrte

qu;ẹ_ủụgtrằ ẹ.qsẹlglnẹnạjemẵ ẹgnprụptalị alorạ. gỉ…lìqhacune d-elflelsũ.

Ngạgỵplcọggạặạg/iạisăọvỤs ỵọlọịịtịcnẹ gue, ẹsọ.lus_cerịạins rạỵpggtjs, ị_ụous…

nĨỀặậỄẫễ'Q'ìổ gas ãỊespựfflẹịnọịs, dont, lịins,trụctiọm étạit _gìeụx;foịs

pl=uạjỵặdẻyệlọgpẻẹ 'qgẹ. Lạ ụgtreĩ…ỵ mạịs, nous joqị;s_sịoợfs…dc

cẹọ. ngagẩạxggịgỳagẹ d ọlạọy__ọịliịệạprtéìdẹì rệflexion…ei _Qe`Ĩdìsc—ụssion

qui_reùđitncbs ẻtudes’plủs fécondes et nos esprits plus,.ouyeyịs.

_Aussi nos lctlrẻs de cette époquc furent—ils des homtnes

dìstinguẻs. au caractère ferme, 'au jugẹợment sùr, à la

volontè dẻcidée. Les ouvrages littèraires que nous ạ transmỉs

l’ẻpoquẹ des Lý et_ des. --Trần sont pleins de passages

ẻdìfiants rèspirant l’amcủr de la .Ýertu et une mâle énergìe ,

et'témoignent hautenịenl .de la valeur de ces horn'mes admi—

r-abìes qùc notre payspgsscda à `cẹbtc ẻpoque. '

.… C'est- à la finf'de lal_dỵgtiasịí.e des Trần qúe l'euscigbeùaent

_: …Lặforierita vers le « I-IọGthuýệọtj thúc—_;~học thời—đại » (ènsẹigne-_

nseixt offlảâels impẹraịạfé 'ets étéõiọnsáệửọhiẹuesiẹ, ,SỊ'ổỉiẳlã-nịẵễàầụẵẩ'fẵe
ủfflffl p†ồfflểreửì"*ỉỉỡ’Ểểt—dểtềf'ổửỉứãằ'ẳìíề’“ pầ*ố

  

wêf'ac 'dIÝề’zẾổỉư'sầ

' … \'

 



"ế-ặự tôn—sù g h c th . …
kI'Ĩ fÌfễ'.ỔPĨỒỄẸ Ỉ iẹ’fĩị"Ềgặ «.:tfẫc Ia T nh, ` , ' _

…›Ẩ’fwrẵJẫầưỂỷẹjệf Vẩỵ ® . msszw "”"-'Cỏ’ífflmtffl ỂH ẽgỗ’Ắ’g-clễ'Hệẹ.

-t*JỈ'Ỏ 'Mẹrí'. . ’

; IT›I: .'I'fo g'gỉìl_l ìí` ' ._| …VJ_,- rfl'ỉ j:thủ ._ẹ_4 Ĩ~”fj-jfx

--’ J'I «'-'iU ~… … -;« ;qhaư › í '” ’. …. i.ỵ, Ý ›~_ .'; _ i ' _

fỤ ; . ’ ' …th
. ' ' .' I: . v

\

’ -'1 i ẹ ` "’… ""- ~›fỉw-. r. »… …ỏm
.. ^' .›|’…ì nại . ' .“ " " *

` ' '. ! Ju. : ' . .

Đểfl kBl VU Ỉh,ảỉ-tồ”'íầ v…)l) vẵửìJl…
.. .,Ì.

lĩlH Ổ …} x ' ` -

.'3'ỉfffĩ²( a: *… , f_.- nỊẫlầ. Ẹ’ê ẩt ’ ”’…" Ufrĩbasz …." fĨ-sỉ

quân nfắ - - ›_.…›, = J! 5², ,. Q.“ ua… , —

sảoh hoìc ỏ—M’ụh đ” nhưng kh0’ẳÝử-ỸY ’ fấhẹ’ẵÉẫẸh’q’lẽlợựgg’

Tf' h…; , 989 ffìặ'ìờuẹ vẫr_g cử `theổ ìời’ ch’úlu’Ì'í’ Rhềa.… :M’ụ’ể'í*-
`mft ._Vòng Chu. Học òũàja’ " "Í ’ * Ổ ²".'*’ * f—z' 3” ẹ~ Ểf’ỏ-ụg

nghĩa“ là ’Cầi ”học th’ừa qũ’tẵ ậẸƯẸêũnlàvkgậl ,h_ọỉchq Ẻlị Ổ'ãz " »

lấ ._ ’f"’.’ _“ ’) '›Ị. alỊửmà_q . h ”hn ”" _rể …ì 'ầí

y.."ểà ’.Ìọctĩẹ'ể' … học mót cải d ’Ễiậ.” "’" khênẽưsban.
qua! ' › ’t…l’ịí ỵ_lẹí . .. ' … ạt la nén tllìan t' _

" 'S~!ể ; ._ p ” ’IIÌI’H’ẵ” ’ ’ ’ỂỂỮ’VỀ’ƯĨ "ệc

._" . . ` ’ " 1 1 ,. n ' z .'

Ế._'s_,

«’ n… .….

ơfẵ’Ễ’ỈỆ’,WỸ° “…ừ nghề đi h
ẵn tầàỄỄgfẵ0aểgẵ.ề Sìịfỉffò" nữa, mà `1~n.r học aaf'sanầ
văư èho h`a-y Ich“l"Ỉẵc 9qu ghi eố'twhọọqẩy sảỡh…Cho nhrẵ

tlìấũ’g"Sĩlhóan’ còự " 3 tố”_ mU'Ọ'ẮI đứởfig ’k'hỂ0ầẮổ’í’Ể’ aaềflỉà...'

fhẵh;² tli'ưc 'fểỂoủ ” nh”“’gỂ"…ềụ ®áhểHệ ' ổ’ể’n "cHân-ĩlỹWềJ-t-âm’Ễ
B-ởi ft²hẽ ếư “hợb—vỀỉ qÌ’ốc“da,fl ấ_i ìkhộnfg,“ ²chỉ'ũ' pỷf—ĨJộilzãểủ ”"ấíấ

thì"đã h*ẻfizhỉòí a—"Ể’; ,Ơ Lẻ ”“ ỸỞ.Ỉ“ỔỞỈ Lýị'đ’ờỉ'Tfầỉì’ỉgẵỷ’tìẻirẻo'eì’
cữa’ ông -`iaezQui ’Đ’J’h’ề” ”” Xẽ—ffl’ ’n’ẵ'lf’Êộ' VẦ“ửỉảxffèaẢì-ảủff
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pát’†ởs²ựtịẳatìòẫi Ides« Hồi"ỉlS“I-“álègửp'ătửefitẵ-"de’nđtré pàýs qu’iìs’

dơũíiủềởèủt“pèãăìủnff vỉngt-Ĩ’ànsi'noữ-ề ’ồbíìẽủầf, durant cette

ẻểịíèfììuẺJ-fầ Pétudẽ J d’es- cl`fáẻsìtịueả ’ờo—í'hửèfiféẻ- par Chư Hi ; `les

1Ể'ỸỀỹẻểẵ’deỆfCotntnéởtạỉeỉffẩ "PrìpỸì veL_"Ghu"-fuìểent ’aì`nsi íhàposés

ắ"“ỉxởfflè"ịờáỳầ q-u'F- fẻảkf’caổợptáịuleé’ ptơỏáge'a èt* les“ garđả, '

Ị..prắque l’e1fì’ỵẫgrệỉr’Thả1—tồ, _de's Lệ, eỉt 'r’è’úèSẵ à repousser

le" "Chitíòis,leslềóncỡu’rs neusubsìs’tềz’eht "pas trìoỉhs selo`ù la

méthode đes Minh, et. les enseìgnèments’d’après .Chu et. Trình

restèrent en honneur. Notre enseignement, appelé « Tự-dư»

((Jat.), parce qu’il n’étaìt en quelque sorte qu’un « produit» de

celui de la Chìne, n’en était mème qu’une mauvaìse repro—

'ủuctỉon et, malheureusement pour. nous, au lieu de savoir

ohoisir de celui—cì, pour les garder, ]es meìlleurs élèments,

nousl avons toujours, au contraire, retenu etpropagé ce qu’il

avaìt de plus mauvais.

Dans notre pays, la profession d'étudiant ẻtaìt seul en hon—

neur; tous les aubres mẻtỉers étaìe’nt méprisés et complète-

ment inọrgaụisés.[ _Et; ces étudiants, en consẻqụence de ces

vices dỉ'ỉnstructioụdont nousồaỵonà parlé, n’avaìent d’autre

sòin que,d'ạpprendrẹ,leurs lìvres pạ_r coaụr,1de bìeụ _mouler

lemss cạrạpfèxtes eị _de _s'appỊịguer à de_isỉ |séntạnces ba_rmo—

nềenses, nẹ eọnsidèranf d’aìlleurs l'es èLudẹS et les cọncours

que qg;ụme ụn; terpỊin po_ụr ,lẹ fouctionnạriat. ẹt mécon—

naìssgnt_totalẹmgạt-Lẹs;quesàiong—cap'na
leại la rẹcheỵche deJla

Vék'fitẻặ ’lza...réíỊe'iịicịn,` ịgggọraụ,tỉtrọm des bgặpinsfdu peufplẹ__eụ

des grandes `que;g._=.Liạ;xgỵss sẹpialẹs dont. il.s n’_av_aieuf nul _souci.

Aussì l’enseignerrient deả Nho, sous leé’ Lê, ètaìt déjà

très diminuè relali_veưíent à_ce qu’il avait été so"us les Lý et

les Trần. La lecture du’ fameux ouvrage de LÊ—QUÝ—ĐÒN

intitulé VẦN—ĐÀI LOẠt—NGỮ nous montre que ces livres ẻtaient

dẻpourvus de to_ute originaỷịlité et que, bien qu'abordant de

nombreux suj_ets, ils tỉraìent toute leur dooủmentation des livres

classiques : notre enseignement n’ẻtait qu’ux/ìe servile rẻpétition

des anciens, .il _ne co-ntăgnait rien' d’ọriginal, rien de vivant,

rien q'uMut.âl—“exspress’ìon-fsd'ạuue=Ụeusẻe_.ụ;ouvell
e et d'où pùt.__sortir

ưủe ởiẽfflớởe'póăưădesẵtempửnỏuvĩe'aux… _ - ’ - ; '

' Lạ dýfúasti’é aỡtt’ĩễ'Ì'ì’è’" 'íềẻòrgáĩhì’saỉ ~lje_s èỏn'coú'fà à'plỉísieùns

’ửsẸ'ẹ, ma»ỉs sans Ay appetter` jamaìs de tnòdìfi'cgtions
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`luặu…làhẽ.t. ehạwfọó kbqa—hecnaì mởi đa_ụ. Cáeh thưăn chươ ,
cũng siốnsđời Muạàlối học cũa T…rỉnh GhulmủnhdĩằnhìJẵẵ

' trưởc, là vì có bợgậ,qh _Nẹõ—mua ,T_ứz—Tau Tlẫ'f—YỂU _ọũaAng
quan Hành (1) l_àm ạa,, aạpi rút bộ ĐẠI——T,gẠN .lạ,ị _ẹhọqỹhogtrộ
dễ hw, thành na ọó nngri đi hop màkbộpg bao giờ dọabểè
đ_ựọc kiụh-t-rgỵện chính-yă_m Vì thế sự học c_ủ_a ta hóa ugạy
r_a m_ột _mòn __hỌễ c_ư-ụghỉệp, chử khổng_ phẳìlà môn "học__
nghưị——lỷ_ n_ữzẩ . .

!“. . ' .
.-’il²

Ta có cải tính bắt-trưởc rất lạ như là đã theo Iốihọe cũa
Tàu, thì chỉ học sử Tàu, ohứ sử ta không học đểu. Tưy
cũng có khi thi Hội hay rà thi Đ_I_nh, văn—sảéh' hỏi cỸ_ẽtíỦ’am—ềsử',
song `c_:ũng hỏi qua…loa mà thôi, cho nên_ không aithiểt học
Ngảrì' tha'y ! Họỡ ảrăn—chương đã h vòdhng, hỌc 'I"rỉhh, Ghu
dã là c_âu--chấp mà lặi chỉ ra éỡng gắng sửc để học việcnửỡé
người, còn lịch--sử địa dư cũa nước nhà thì không thèm" bi'ẽt
đẽn! Thẽf mà vẫn tự-th'á'nh tự—thầ'n, động ủởĩ truvệ…n Ì'Íá“_V là
lăm Bài, thì nhắc ngay đểu Khổng Mạnh, dhẳng biẽft K*hồn'g
Mạnh có bắc hậu—nhân ph`ãi như thể_không?

- _ r' . -'ặ: - I'-

(`-—1)Ôr`rg năy nghe đâu người họ Bùi, hiệu là Tồn-Am, zugựèỵi <lủg
Thịnh-Liệt, huyện Thanh-trì, tỉnh HàrđỘhfi. làmquạn,;Hậ-Mfflbiử_độ;i
v_ua_ __Cặnh-Hựng nh_ặ Lẻ, hỡi_ _vậy_ psựời_ ta1,ọộã _gọi quan _Hành. -

_ í,

  

.….1g….

essentìelles ;après comme avant, e’étaient toujoưrs les mêmes
matières, les mémes _sujũls: le kinh-ngh'ía(comméntaire des
classiques) le thơ-phủ (p'rosodie), let'ứ-lục (poésỉes en vers
de quatre ou six phrases) le văn-sách (interrogations sur
les clạssỉques). et c'est tout: sìlence complet sur toutes
les science__s modernes. Les modes de concours ètaỉent_ tou—
*jóurà“cbhx Ềlu' temps des“ Lẻ, 'ẽt là3 đóđtrnủ’è seĩon Trình et
ChúpỂHIẩ én h'onnéỉ'r quẻJa'fnaíằ grấc:Eà̀ u`n ỏti`“vràgƠ_è (:lắs'mqụẹ

%rẻsưtn-âưt Ie²S- Ngũ—kinfìet les Tử—thư et ẽòmposé par un

=gỉ'aử'd léEtt’ẻ- dunom de Quáh-Hăn²h (1) qui_'vơúĩut cond’ènser

*ÌeăĨCÃnqề ìkãnh et les ’Qưàtrè—Lìờfẽả pour fấciliter là tàche

đẹs“ étnMỉants par un manuel les dìspensant d'étùdìer en

entier les difi'èrents chapitres des classỉques. C’est ainsi

que l’enseignement eũt pour but dans notre pavs, d’apprendre

les livres par cmur et d’observèx strictement les règlẹmẹuts

pour remplu les oonditions dadmission au maudarinat,

et nullemeut de connaitre le còté moral de la doctrine.

Notre esprit d'imitation est vraimenh singulie'r-I Suivant

l'enseỉgnement de la Ghine, nous apprĩmes uniquement l`hìs—

toire de ce pays, à l'exclusiou de tout ce qui pouvaỉt intẻres-

ser-le nôtreĩ [[ arrìvait b²en quelquefois qu'aux concour3

H0i thí ouoĐình-tủí oninterrogeât un- peu sut“ L’histơire d'An—

namẳry%ủaủ ces~ 'imìermgations èèaìẻth alors si~ élẻmeutaìres

qư’allesẫ nẩè~ peuvaỉeủt vràỉment paà eucourager les’ étudỉànts

,à .aỀprọfondir l_’ẻtụde 'dẹ_ _n’hist0irẹ de uo'tne -pays. Il est vrai—

mwt—*ìaụm tạble d,e voir oombien l'enspi-gnemeụt liuẻzaưe'
-éwat,ỵạm. combxen Ịẹẹ_éọơlesde Trình et Chu étaiẹnt ètroites

-_,__ẹLngọur,ẹ,use›, et cọxạbịẹn nos Anna,mites s_e danaịẹnt de
pẹỉne…,p,ọ,ur…é_tudỉẹ-r lesaffaịrẹs de la Chine, ,tagầdis qufils se

dèsmtéreạgmqụt toị_ạ_lement des cọnụaỉssanưes les plus essen-

Ịịẹll_es p_ou_r_ũnọus, t__ẹllps que, I’hi-stqire et la gậographie de
notre progre_pay’sl Nos d.Ẹfautẹ ètạịent ggangls . . . etcepen-

_dẹgntlẹsỊètgirệs a,e mọqtmle,nt trèsẹẵers dẹux--mêm_es, se _p_renant

 

g(._})Ệapặg8}a trađmoưị,’ce”fflettrớ quraemxùp 'Ị`_ồnAyùạ,,ẽfạỉt optgmẩire
de la tamille Bùi, duVlllgảẸdeThị_nhĨ.ịệt_huyền dg'Ịuanh—Tri,pmvìgcẹ de

Hađỏng Son ouvrage r-“e'ọut l”eáo… <Ĩe « Ộuan-Hành » en raison de ce

q_ụìl était luimême xtmhdarin đu titre dẻ qQúan—ìíành—kbiề'ũ » sous le
rêgua del'em_pqreur GâhhHứng, des Lê. '
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Mãi đến <ịợi Ýua Dực-tón ÍJân—trỉền,vlòng Ngựygễu—Tràụngộ
biêt èă tìntỵtệ nựớc ta. có xin'đồi _Ịạiphép khọa-cử, thị,bsi Đ_ình—
thầu theo lối thũ—cựu ngăn—trở. hết Sửc, thành ra cũngkabông
thi-hành đựợc. Ẩy đủ biết -1a`f.-ai văn—chương nch…tẹ … _dời
Lê truyền Ợlại.mỏiĩ ngày một sâu. hình như cải nhq-t ngầmở
trọng r_uột trong gan, khó kiếm thuốc để chữa lahxầi -đượ.c:

Tóm cả lại mà xét, một đàng là vì chư—nho học lầm, một
đàng là vi cảch tuyền—oử dùng sai. mà-Iựu—tnu—ng sự tuyềmcử
làm hại nhiều hơn. Tục Tầu, tục Ta đều.trọng về đànglàm
quan, mà- cải tư—tưởn'g ấy 'phảl-ng-uyền’bởi éh'ữễ « Sĩ °fỄ'Ả» “ở
Khồng-học. Song chữ sĩ nghĩa là ra dùằìg vởi đởĩ’ẫđềĩ`Ểĩủp
việc đời, chứ không'phẵHà chỉ ra' dề cầu phú-q'ui'lọi—lóèfflà ²tf—Ffòi.
Nhưng làm -quan mà -khôn’g cầu phủ~qui là một "c'à’i 'lý—=từởưg
cao thượng, phí những `-bậc thảnh—hìền không theo ữượ'ỏỉ’bhứ
-theo lẽ thường thì “ai ẻũng muốn phú-q'u'í, chỉ cẫ’ú ỉìhất là
-minh đã' làm cải vìệc nớ“chơ mình “được ph'ủ4qui, thí" ²ìỉÍ'úh'
phâì làm thế nào cho 'Xứhg-đảng v'ới cải phủ-quỉ ẩỷ. Cho' nên
Khổng phư-tứ úóirằrig':"ả’Phủ đữ quí thị ’nhâ'n Ễzhi_ s²ở đùc
dã, bât dĩ kỳ dạo đắc ohi, bất xử dắ. g ẵ Ễ .;gAng
êk … ?ĩ bỉ Ẹ ăJfặJazo 1: a a… ọưw-aạỵựpụlà bài học hay` cho cảm nhà aĩ—h’óận` v’ậ'y'. …… Ẩ'

!
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pour des sortes de saìnts ou đe gènies ayant sans cesse à la

bouche et. sous le pinceau les noms de Confucius et de Men—

cius . . . . sansse doutẹr le moins du monde que toute leur

at—titude était. radicalement opposée aux prescrìptions des

grands sages dont ils se réclamaìent. —

C’est seulement sous le règne de l’enìpereur Dực-Tôn. Tự—Đửc

de la présente dynastie, qu'un grand lettré nommé Nguyễn—

-_Ị_`_ràng—Tộ ayant. compnis_- neltement cẹs- _grạves détauts na—

tionạux, demanda à l’emp`erem de txansformer complètement

les mébhodes denseignement, de concours et de recrutement:

maís sa propositịon, âprement critiquée par les mandarins

ưỂe la co… qui tenaìent fermement à leur routine, Ỉut l’objet,

“(le lenr part, d’une violente opposition, et deméura sans ré—

sultat. Ceci montre com'bien le mai causé pm cette étủde

littérale était devenu profdnd: ses effets néfastes -s'étaienÌ

accumulés depuỉs la dynastiể des Lê. et nous` nous trouvions

dans la situation d’un homme qui,_ ayant laissẻ se dévelop—

per dans l’un de ses organes quelque abcès secret verraỉt

tous les remèdes impuissants à amẻliorer désormais un ẻtat

deveuu dẻsespéré,

Une observation _générale de la situaiion nous permet de

cọnclur_e qục l_a r_esponsabilité de cet élat de choses «incọm—

bait d'une p_ạ_rt_ aụx lettrés qui avaient mal orienté leurs

_étucỊes, dautre pạụt…ạụ mode de recrutement des fonc_tion—

pạị_res qụi était ẹọnọu dĨune _faẹon déplqrable, cet_te cịernịè,re

_oagạeệịanL,_ dẹs d,ẹfux, La plus impẹr.tante Lẹs Agạamịịgs,

_tout co_mmẹ_.ỊẹsC.h_inợịs…ạvaient, po… lẹ fonctionpamiạt, upe

.COIIẽịịèlỉatịọn trèẹ exạgéự,ée, créée et de'veJoppệẹ pa;ẹ _,l’ẹtude
_du garactè_rẹ « Sĩ » (Car…y (fonẹtịonnạire) d_ạns l_es `_t_e_~.xt.ẹạ_de:

Cont'ucius, [l ,ạuraìpự'aịlu co_mprendpe que Conịuci_ụsxaịtgẹhe ~

à_ce tẹpmegle seus de « fọnotion exẹrcée dans le .bpt de ser—
vỉr la socỉélé », et nullement celui de « emploi destiné a pro—
curer de la richesse et des honneurs ». Mais la première

aceeptien est celle d'un esprit. Supẻrieur, il faut ẻtre utìe

_mam'ère de sage…ou dạrsaịựt pour étre~: ca=pable de là eom—

prendre lẽ commún’Wìeá ỂHơxiírrăeè hề pam áì’ìmẻ'ttré"đ’ẩèũff'ợ

but que la- satisfaction de nos’aulbmọnso`uẵeỄỉotr'é ẸỂÍÌỄI—
d…; Le bon fdnctionnaiu _doit être soucieux dc se mơntrer
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“ lCâơhĩ khoa—oữ ửặt®ầỉù lầ-“c'ổt đề kén—eh'ợn nhâri—tàfi, ai ²gỉỏi—eỏ 1thề xuất-sĩ, thệtlà` một cách rất hay trong víệc ch'ỉt'ih’Jừị.Ngừời treng nước b'ãt-“kỳ vê hạng nào ai tự " xét Icái fải ’óấỉfh—ẹc cũa mính có xứng—đảng được thì ra ửng—cữ, cũng nhỈừcâu thầy Tũ- Hạ nòi râng; «Học NHI ưu TẨC sĩ- cỈỆfflĩ ằ
ỄJ= ỄỈĩ ». Nêu cách khoa-cữ mà cứ—chnyên về đàng thực—họẹthì tất là lây được thực—tài. Chỉ vì là cảch khoa—cử mộtngày một dùng,..saỉ, thì con đường học—vấn cũng thẹo đó màsaỉđi mãi. .

Lúc Erườc các châu—q’uận băo-cữ nhânàtàỉ, vẽ sau đặt rakhoa thỉ, đã hơỉ~khờng đừợc rộng²---rẵi nfhư trước r"ồỉ. Đểr'zkhi bắt đầu thi bằng văn—ehương thi sự-thực—học lại kẽthđiJnủfa’, vi> rắng -vãn*cĩíươựgrthịlíh fêh bao nởhiẻu, thì cái fh“ực—hẹn- suy -đi bẩy* “nhiêu.~. Vê Jsàu lẹi tôn`s’eùng Cài hộC—“thìxỳẽtcâu»chìẩb cữâJ-Trinh; €.“hỉú, rồ? `đặt ra tràng—qaỉ «'1) fđề H'z’inH—’xíèhJeảc nhà văn—s-ĩị thì -lủcẮbấy giò…không nhữnẩ'líợò’ ’nghĩa—lý —không còn,. ùià cã vărì’ehương -ơũng’ khôhg thừrílì ra—†*ăn~củơng nữa. Phép lẻhõa~cữ là cái mực—tHư'ởc đề chohẹe*ữò~trông vào fdây'níà l’h'ẽo, mựe—thưởc đã sai mà~lậi-mong được -cỏfoái lcết›quẩ mĩ—mãn thì²cũng khó lắm Vậỵ.
]
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digne. pa’r les services qu’il ne cessera de rendre à la sociẻté,

des avantag'es matér_iels que peut lui“ valoir son emploi.

Confucius a dit à ce sujetz « (Can). La richesse et les hon-

nềurs sont l’obje-t du désir des hommes; si nous ne pou—

vọ_ns pạẹ les ọbteniụ p_ạr dẹs voies d_roị_tes ẹ_p des moyens

Ìễ'P xụễtesf, nogạs ge cịẹvon_s _pas _les acọqpter_ » Cẻẹr préceple ạurait

dù é’hẹ la _;Jègịẹ dje cqưdu;ite essen;ịelle du fonotiqnnạire,

Ler-mcmtèment pan ơononuvsavait pouxr oỹbjet~ de perm`ettreể

unefsèiịection parmi -les plus capablzes; .ee qui est un— pmeè*~~

dépọlìLique ẹxcellcut. Les habịLauts d’un pa~ỵs qui, se .sẹntant

a…pịes, se préạentent au conoours, agissentxconformẻment

au prèczeple de Tử-Hạ, disciplede Confucius qui a dit : «(Ớàr.)z

Lorsquỉapuès dẹ sérieusẹs éLu.des ou est arrivẻ à bien connaìtre=

la doctrine, on a Le ' devoir de devenỉr fonctionnaire. » Si dong.

;- l'enseignemeut. et les concours avaient toujours en en vuc l'é—

tude etĩ la praliqưe de la. doctrine, ce recrutẹment am;aitdonné

des uésu_Ltats excellents; tout_ le nial est venu de ce que la

mébhode employée paur les cencours étaut devenue chaque

année plus mauvaise, le chem“… de l’ensẹignement. s’écarìa

chaque jour davantage de la doctrine qu ’il pxétendait atteinđxe

 
Aux débuts, le recrutement était assur_é par les soins des

mandfflins.des gnauìes de châu._:et quận;,puis l'on, procẻèạ pạr

vaie dewơncoums. Gette. deuxiè-rne méthode élaiL đẻjà moinsllar-r

g;e qaefìá :pr'hzmảệreẠet, l-orsquễon fi—m à ẹes;_eoncoure les pảrơzĩ-

gra ufmeảsflittéx-aỉutes. esllùdezviưrtplus é.t-roitenanqpre l’.e~nseỉgnement

dẹs ỉett-res n'ayantmtssé de~ se développer aux.` détriments da
celwi dela dwatrine. Plus tard, l’adoựtêxon offieielle des écolès

formalistes de Trình et Chu et l'établissement de règzlzemems

sévères pour les concours ou tràng-qui (l) aboutirent _à en—

fermer les étudỉants dans un réseau serrẻ de difficultệs subtiles.

On en vìnt alors. non seùlement à nésrliger entièrement_-l’en—

saìgnernent moral, maỉs enoore à compromettre la littératm~e

« - —. †`

  

….r .—-, _vI_ ~ : .

; (l). .rv- Si par exemple. on cnpị_ait ma! u'ụu omaaelèị'Q- dàaẹf,tIựqftegtẹ

dpunẻpuìsi l’op ẹqmmẹựaituMl-éggrẹfqutede,pựosqdịe(ẹoufpnủaj ịgp

.ì;ãỄng et ngặtẩạòmroustu —_vi ẹt tửg; i).l_ẹ correetẹursemfffl

Y _ ễÌãỨẻ *elfèsỹerreùrs, dev`oirélalt mafl nỏléìmểxhe51²ỄỀ
' _~ỏxeẻìfè '.²'~' _ - …~ ,— …
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'Ởảĩ'fiộc" oử-J'J’ềghiệfp“éữa `Tầủ về aỡf Mí'ụh’fflởò—i’ ’Tliàưh' aăsuyíđồi'ìỉtfụặth xiiốhg đển 'bậơ cuốỉ` 'c`ủdg, mã cái bbồ. cfflúgh-ièpcũa°ta lại'k`ém xuống mồi’ Bậc n’ữàÊ'fhi ớ'ẩi ĨỈểt—quã sự`họơ
cửa Tân và’ cũa Ta hay dở thể nùowngàyugnay aỉ'ỉaix cũng đã
chứng—kiển rõ—ràng cắ, ta không cần phăi nhắc lại làm gì-Ĩnữa.
Cử'binh tình mà xẻt, thì Nhoỉhọc về sau có cái tệ to ở trong

xẵ—hộĩ Tầu cù’ng Jiã’—hói Ta. Cải tệ ấy sinh ra tự Nho—họg
nhướg không phãi là _Nho—học nguyên vẫn “có tệ sẵn.
Như một dòng nước trong ở trong suối chảy ra` lúc ban đầu
vẫn là sạch—sẽ, về sau chảy qua những nơi lẫn đấtlẫn cát,
thânh ra nước đục` chứ có phải là nựởc đục sẵn đâu. Nho—
học nguyên là một môn học thực—hành luâd—iỷ và chinh…trị,
từ lủc có khoa—cữ, thì hóa ra môn học văn—chương, rồi đẽn
khicó-cảì hỌc—thuyẽt cũa Trình, Chu` thì lại hóa ra mỏn
học vừa văn-chương, vừa hủ-bại.

Khoa—"cữ không 'phăi lả ~klĩòng hay; không hay là vì đời
sau ~l'díông b'ìẽt tùy—thời thònĨg—biè'n, chỉ chuyén~trọng về văn
chương mà không từng khão—cứu đẽn cảc khoa học .khảc.
Vărr—ch’ứơng không phãi là khònglợi ch0rxãahộỉ, không lfợỉ
là vì chỉ tìm từưg-Jcâu, chích từng…chữ,ưhành -ra mộHối tũn- ~
mỉm vụn—vặt, ng-hĩa-lỷ vừa hẹp mà tư—tưởng lại không có gt.
Hai cài cớ ấy đã làm hại cho xã—bội, .mà I:ạiriàm mất cả cái
bản—tính -cũa Nho…học.

Nay thời—đại đã bièn—đồi, khoa—cử theo lối cũ đã bỏ đi dược
rồi, Còn cải học văn—chươngthĩ tà “nên tính thể nào“ đề chủ
tỉó’lợị“mầủhởủg…dỏ hại. ²Đã -gọiflà văn—chàwzịg, tất là gihă-i1ặ_ý²Ịậĩjìề mạ '-*1_íăy’ tỏ cảc”gầi tứ—tứỡngt"-ra "éỊaợ fhayvcịl'ỉo *~đẹp;
#ìáùẽtịaầ’èả chư. i'Tàụ“ n_a_ỵ;Ịặịgaụgạgfịiẹạfgựạ, đệ .eó .tbề“rỉẻn vắnvềchừơng đứợcị Nhưhg bẩt—kỳ` Ýăn~'ốliựợệụặ fỉìàộ, hễ

Ậéf. .
=_.- ;;  
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, ›4el—teumeme-demfrl’ĩgnỡỡfiểnbmemổ ²éĩaiửfflbảổiqữcffl' I’g mé—
~ehbdaặfìaa›ếs "%mamửủưmiWư ửeznaawègleiah sảìaĩseụdìểeaẩủffle
à Ếũidỉử Iẻầtởẫudlìanễts :iỏe'tteìfffêgìe J…mèmỉfể ếìaffl fửẵửẩ'fềmmẹễ“
fg'ịfữfi'ằỉtẳẳĩnỄĨầ—ũ ẳỒỈeưămf—fìie-'bOưsũă~ảsu-lẹủủ?msầì «ám—ềmền dwlmẫf*
…sí i’ẹú;ẳềẵằhểủìảửữ ỏiFễữ-“â ; Hífêộf (_cỡữfỏrổẻ ffllẩwpỂẺglẵủ'ffls

_óì’íỏiịểầẵ "* et’ẫíì _b-`iéh' fửảs "'ỉẻủ E’hfhểef à~ '“J-fJẻật'âìlufe;fạeảfềmfflĩsbt

ốesầ rỰÍ'ìẩ '…_ĨBẺỈ` ỉÌ'H Ì’étẵít' ; fẻ*tẵồỡfề*’ %ĩêu n ỄỂuẽ ẾQ1ẳẩíỉ… ẳỉơẵềe"ầpaẳrìs.

;Ể —an“ífflãậĩiềfh ²“fđồ’nẵì ĩảoĩìẽủétĩư sáư'ỉê ỡqu²ỏlỉ sa'm đa'xẻéeễsaií'e

Ểỹ d’y_inảister davantage, ce que purent en èLwe*leadẻsùfflaĩsw

 

D'uneíobservation ỉmparti-ale des faits, nous devons con—

clure que l’eủseignement des Nho futf incontestablement

fune-ste _aux peup'es Chinoìs et annamite; mais il ne portait

pas en lui. originelle'ment, ces inconvénients. “ous pourri—

Vons le comparer à un cours d’eau dont la source est par—

' faitement limpide, maỉs `d ›… les eaux sont polluée` au cours

de-sa traversée de contrées dìverses. La ›doclrine des Nho

qui ẻ-laìt au début uùe éthiqne et une politìque fort éevées

c_lẻgẻnéra, après l’institutìon des'concours, en pure littérature,

et fut vouẻe à la routìne par l`adoptỉon offlcielle des écoles

de Trình et de Chu. '

ỉ N’en concluons pas `que le recrutement par `ẹoie de concours

' 'ìe8t"llmáựfỂỗfflisffẹn ỔOi'fỉfýfigl _ne,,.L’eầ;p Ể_degẹngfịễụẵẫĩfpaẩễẵấuị’eq ne

__ ssslc-utụas 1-rẹmgpặ9yạmcogịpựggémẹpị ạẳẵjcựfgpnẵịagẵgsủleẵĨẹỵg S

1 a_zs'adìtịíxạtầạngfgfqịịplus`i-vefflệnt %} ;Lạ <Ẹịtẹẵạẳ'uảẫờaồỉạdẳB`ifễ’vfnề ẵe

tơutịesẹấỉèẸẹặpạau-tpẹs (mệgigèresg.,Nẹữqgnqlỵgnẹ'hzỉgas adịẫỷaể'ìT-ỄỄảgé ụe

…ì-a ẹÌ-ịtthệlfgga-ụễỵ'eịg; ểếPĨJ-ỂỈỈẺÉẺP’JuỄU ; pọịụt Ả. vfụ_ẹhu bmal, n ù_ e

supea'ẹfixủvẹịứẹạljỊe—sị ụe dgyịgụt ,_fểuggsltg Ếqụ`gÌ’ộậỵòẹữ’ỉrịìẫ’ìeueẫ'ffù Ỉầ'²aì
':
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; _swe _de .mpts _ chstmgueẹ_ et de seqtanc'es oìẫt’Ễ fe "Ế s
"- … . . u ' . ' ' -' -.ằ ';ỂJv " ';"ị Éẩ «-u'Ể

; _éịaxtvllnfimmịẹpt_.lguhịglỊ, ._ ,“ ~. et la _pe_nseẹ nỉlleĨ "__Cfe _'èơrí†Ẩẻes

Ễ deuxl causes quỉ déx—ạàtụfệrgxit la d'ojctrìùệ’"è'tẫ’Ề'tỉìảffl"'ủ’éfảẵtes

] au pays. " "" "' :"^' “'" "`Ổẫ=²f ỂỄ s `stÌở
1, _ ` ' :` &ỉì ;..Q_ ' _q :, _ . - .

.,_ ` , . " ._ f- Il .f!Ựỵ,Ạ (; Ì g ..

ẹ ….Lẹs cụgconstancẹẹ ằỳéìt b1ggĩdnịỊgregạềges Ểuứougổlfĩmẩễ’Ễgu'fẳest

emOđ-Jặéụ lẵs'ạễlHẫỉe-lầnsỆẽĩịmậịhoflgs; <Ịg f.yẹjcg Ềe~ .enỄ et dỊe c`ổ'ụcoụrs
; . t.Ị;_'t' xb .lì ` _4 _ 'ò_ _ I- 1jf.~~Ả , `. .: › . .; - U ẫ-vv f DụẮỂ fléĩiỊlẩL `

Lon .f,ẹ ẹ,g_ạ_ p ẹaạ,. qgẹíxỹ… guggtụog e_,yịgos n.elịầcsììre ; eV Ẹ} raểloụb

t: ;, ht;tératfttfizey…ẦỄọmễrỉfflu J’ìaổuề 'Ễ ~
ỄJ ”ìỉ laì-ỹ H’Ể J.~H lị . _ n .'," '

' 'Ĩ '.CỀusvfe "'-' " '   _ ạ… el…nể" áề'ẳns
n'~_'_’-* -“f-'-’ ftể ị'ãfủff t›“fflậfí… :Tam_wư… —;~a…~._

; _-ge '?Ủ'ỊI __ _QLWragẹuna-ẹéặ ủaiủềũt
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ghi Cỏ W 'đặpể-đ-ẽẽ—mà tư—t—ư-ởngw khỏtag thâỉnọthúỵzgatọr—Jạa
t'Ẹiềjủgầ lìmột fiổi -abư~văn mà “thôi; t… «khủg` nôn dùng fỊảm
<g'ịìf'ig'Fà-fafịé'nf'f—biểt rằng: Nibomhọcạảối vởi. xã-hộịgf-nzướp ủnócạn ìỈị
_dặm—tình nặúg—nề lắ’m; 'sàu—x-a'alắm. không…úh'ồ nói…ra;ạđwĩầỹu 'Ểqglẹộjìỡ có tệ Lhẽ…ụào, ta cĩịụg v._rẫn còạ.gjỊr_dưgợịi nị.hỉều ²phặụủgchội—tinhy sa;hiịfựgy. Nếu_ ta.biết l_ọsi—dụng cặĩĩỳpfiặìg',ftíijph…
tỦẹẩỡ’ ẢÊr-Jàm ũài;cănwlịịỵẵn .cho văn—chựơqg. ẹho hgc—Ụgtẵẳtỵ thìhửdai_không bó…ieh ebo quôè—dán vệ ’đựògn’g .qxỷậpÍg—Jhtigòẹễ
nghằm—ìỷf «hay sao? , - I - …
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Đải…khài Nho-giào từ đầu chi cuối là thế nào., tôi đã
hày tỏ ra'đAy đè- càc~òng hiền eâỉ hay cải dở, `sự Lợixsự
lẩạỉ, và dề"oảc ôu'g bìẽt rõ cải lầm—lỏi của ưgườb mình tự
xugá ởểu nay. làm cho nước mình thành ra suy»đồi, thua
kém đủ nịọì dường. Bao nhiêu những sự lầm—Pỗi ấy'nayẻta
phăi .ohiu gủutí cả, mà cải gánh nặng ẩy ta ớòn phẵi gánh
làn, vì con đường di còn dài lắin; nhưng ta không nên —ngã
lòng, nãu-chỉ, việc dời khòng có cải gì là cải không thay
đồi, mỉễa là người ta biết cố gắng học—hành đề Lu—tỉnh dần—
dần rồi ắt có ngày cũng thành dược sự hay sự lành. Ta
chỉ nèn nhở rắng ta là dòng—dõi một dân-tộs đã từng có
cái lịch—sữ vẽ—vàú'g, trị…tuệ không dến nỗi ngu—hèn, cương—
tlỊ-ường đẠỌ—lỷ cũn'è đũ"Iàm cho ng“ứời ta không chê đượe.Vậy
taphẵuchm khó hợẹ tập % làm>!ụng chn khỏi mang tội với
chaỏnggvàkhôug th'ẹn -vởi ngưởì thiên—hạ. Ta-dã trô’ng

 

ggịpị- ị_ẹặitềẹ ỷgưỄịfb 'r_ởi_,_ thi_ p_lìẵi gĩ'fữ'Jobo k'h’ộỉ cài =1ăịnễ tềK’ sau
này… Ta đi học n'găy nay không phâỉ là “chỉ "học `lấỹ'6ầí nghề
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…tittéraim› quê sỉ’~l… exprime en … .style coaẹrẹgt… el _.en 'te'm'es

ewtsửquelqựe_;ạạpẹụs'ệe' -_muẹ; les carạọtẻạẹả— idéọgraphiguẹọ

, chỉnqịs __gu lị’épriìtgre phonệ-tiqụe du « qụ'õé-qgử» penv_ẻnt l’uu

et l"autré donner ainsi une bonù'e littềratủre . Mais une litfératurẹ.

'; què'Ĩíe qú“éllé*ảóỉt (en Garactẻg’fe ou en` q`uốC-n’gữ). ne sera

` qú-'uư fairasde v-ains écr—its si elie ne nous prẻsente pas đan

" peHSẺGS,_J_USỔS,_ des réíle`xions utịles; elle sera indigne d.ẹ no-
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` tre inlérètỞ Reconnaissọns aussi aujourd'hui que l’enseigne-

mentdes Nho, malgré ses défauts, nous a lais'sé bèauconp

de notìons essehtìelìes très claires, d’un esprit pur et éleVé,

dont le seutiment prof'ond doit nous inspỉrer. pour cette doc—

t`rine, toute la consìdération qu’elìe mérỉte. Si nons savonS

garder l'essentiel de cet enseignement ancien,` et l'intégrer

dans notre littèrature nouvelle dont il foumirait en quot-

que sorte l’ossature princỉpalẹ. ne rendrọns—neus pas ainsi

le plus ẻminent service à notre peupl'e par la ronaissance

de sa morale, pour l’amour du bien ìet_ la prathue de la

’ vertu?

;

% #

Mes chers amis, je .VmỊs ai présenté sojlaịmairement la. <ị_oc—

trine des Nho en vởùs mèontrant sé's beaẵẵẻs comme s“ềs dé-

fauts: vous avez com'lỉ'rỉs, Ig`s` bieúfait’s que nous lui devons

comme les maux qu'elle a pa éạgèndrer. vous savez quolle

fut l’erẹeur capitale dans l'enềèỉgnement de cette doctrỉne,

erreur qui nous a entravés dans la marohe au progrèạ. et qưi

r’mus Êịt un temp's plus faibl.es, plus misérables. que la plu—

part des autres nations. Les couséquénces de ees fauteu _ac—

cumulées pèsent e_ncme lourdement 'sur nous, et pèseront

longfemps sans douté, car le chemìn que nous avons à par…

cc3urư est encore très long. Maìs; bien loin de nous laisser

decourager par le's difficultẻs. nous devons ponser que nu!

ne peut, en ce bas monde, atteindre la perfection. a'il ne

subit d'abord de profondes et pénibles tran;sformations. `Si

done nơus sav’ons, par L’ét-ụde appliquée et réfléohie. vtravạil—

ler; cbaque Ỉour, assidumeụtkù nous améliorer_en tóủten cặn—

S€,ẻ.g naous arrivorons aminỏ'tucnt un jo_ụ_r à tfo_uto ;-lt` gợt—

~fẹetiìặìpr-…réalỉsablve. Ềt ,Pộỉúl' y pa…rwenìr. Đtủì'r awự ìỀỀ'ỔỂSỂ_“Êt’
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!?ềýutw "#2ỊẬ-ịUf * 'tlấi _ ùhân Cầỉíh' "Ổv ,_` .- A . ` _

một a u i_ ›Ể)` ; ~.›j~- s … ạcửbiệt› a'“'l’ẩj " 4

.=…Jc'fẩ…PfsỄ'fn…ổìỉ âạo-Uủợng. hỢè' ảề-xâryíhaf'n cải nềỄ Y____ư f `. . ,. . _ J _ _ vaù_ _ _ _

_laJ-volontẻ indispensạbles pour poụrsuiv_re gotre route, nous

devọns savoir r_1_gu ' ____J_ỊJ___,pựpeler que 1_1__ous___ f"eg_ọns à un pen—

ple dont l'histẹ’ịre fut’fĩflẩaịjịơirs gl“oriểgấfẻ _ ~’nảẹ”"”fgt pas abso-

lument ignọn-ẹỦt ẹtmsulte, et; cỊjgnt lesn*ỉeefègla morale, 1er

h.ung. của các óng-_ -cũa' tâẮt. , ____ veỵĩtus_ (_)ntgf Iẳ_isséd_ ụ_sés lhìũtou'aet _juqu _ _ịÌùs ị____’_'N-traces

kỈỄỄỂẦỀSỂWIẨ _ ___ t_~ cã'bọg l'Jhièử—níêản Q'auf ___3â _ un merntent 'aịnft—ẹẽ ơhose»_queohhqaes ..QuụỵỂegẹỵỉg bachons

qự._s,J-PL,ỆỄỆ YỆỂỮ_ỄPảnh khổi,"khổfigể Sao ứ'~'*'ẵtu. Ổ, 3. ~ -_ done nous appliqạuer~aẽâfflịdửựìeuìt ặ_ự tlj_._agvaụễị,ẽffặ l’étude pour

' " ' ' … ư'0hổl đưỢỒ Vậy. ' ; prọgresser Chaqụẹg'jOllỄắC’BỄSỆỂẮ'àSỦẸỂÌỰJÌỆÉI'ỊÍỆIIÌ amsỉặặgue nous serons ,

' dignes de` nos ancêtres et fỉdếlés à'\eưr mẻmồfre et que nous

n’aurons pas à rougìr deVâũỉtlesr =a.ỉ1tres nations. Que la con-

. ỉẵ_,è_,_ễ_ĩ_ J . _ ` -' ' - ' _ _ k . _ naỉssance des maug du passé nous apprenne à les éviter pour

²Wễ _ ' ' - ` _ _ ` l’ạ_venỉxx Le bùt véritable de nos études actuelles n_’eẹt pas de

, … , _ ’ _ ' =` nỏ_úsỉdcmner une situatỉon, de nous pérmẹtire d’acguéfiựÀeẹ

' " " '
' ' diplôme<... Nous devons travailler à nous _former, à trémpếr

notrecarae—tèreịà augmenter notre valemt, -—à noua-ạèbẹveraen

dỉỆãỉ'ié. C'éả'ỉ seulement. par un tel Lravai! que noasủpomfmnaa

do`nner un fondement solide à notre future littérature et la

' faìre seì~vir au mỉeux des ĩntéfètễÍ de notr_ẹ gé’ùple.__Méẹfỉhefs

amìs. c'est C'ette ẻtudè difflcile, c’e_sh cé travail dé'lièẫè'thqui

. _ _ 'ị- coustituent notre d-evoìr essentiel ; ce sont eux qui som la tâ—
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NGƯỜI KHÁCH `VẢ NGU’Ó’INAM
Cũ phần trảeh-nhiệm eủa

. t t '

Khách buôn—hán tranh—đum a rong Việe “$ươl
ở xứ aỏng—Pháp mu,

(Trính ở báo « Đỏug-Ễ’luìp . Dlinh—Irĩ »
3 và ngày 6 Octobre năm 19323). ngày 8 Septembre, ngày

_.…_- .

I

sâã_ỉẵgẳrẵlđẳuìnaỉn không có tải buôn—bản » đó là-môt câunghĩ gãển Ề~ ươ. IÊà ta thường cứ dùng liều, chẵné- hiếmCũa câu ấỊ Ệẵẫ đlịlỊ ẵẵả—đẵmg hay là những sự sai—lầm
_ . cngnàrcàơ -—

Êẵẵ'nẵuảìhèìàbtằôn A13—nam làỞ chẳng raggìỉ vậy nỂay ytĨẵntglínìftỉẵglòn Ụn 4 ịìu bao'-hJộ;cua ta 'ấỀ._.fflbãi có nhiều người tbâgtg vưng char mà t_m_ơ'tĩềii—đồ "`fìũ-Jáịịìở_i có thề khiên chìota mắt trông tbây sỉìạh ' I - thái-độ u-mỉnhtây. . . ÃẸG vv….. bỏiỉ "›
L.ẢJ.
,vP

  

 

Bởi vì ta "cứ yên tfỉ Jm²ằụwẹ ` ’ 'ỏ _ ,.MTSỀ f v J

đan vởi người Nam“ đu"ờcz,_1 ửẵ không thế Xư-U`Í dưng-
. . . . . . . . . thành ra ta chủ—ýlđểểxn. "" " .gườnKhál

Islịn,cẵẳyễlrllo họ êđưcẵc thê chuyên-quyên thương—mai ở xứ nàỂẫ`
_ —quy n y nay thưc là đảng lo cho tế ` .

. . _ _ cũn h
ẵỉẫ xlzẫẵờnVIệt—Nam vậy. Ta cho người Tàu Ịà cónhữnỄ dĩỉclĨ

n—ngoan, trune-thành và tin—cần cũng như những
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_ CHINOIS KET ANNAMHES .
Na_tre part de responsabilitẹề «Iams lảỄeuvahìs'senllent

li eoínmafeial de I`lndoehine pm~les Cẻlesteặ

" ._ (Extraỉts d`un xarticle publiẻ par « L’Argns lndoehinois»'lés 8

Septembre. 3 ot 6 Octobre 1923).

I

: «Le-s' Amắamintes= ne sont pas aptẹs aux afi-aires commer'oiales »

² Vòilà tme fofmulè facile que nous avOns Ĩgènér—alement adoptée

sa-ùs² réfléchì-r- à ce qu'elle contenait d’injuste ou d’exagèré. Iĩa

mẻfìànce«à l’é-ga'rdvdes còtnmergants indỉgènes est entrée pe_u à

.-p“eu dans nos habitudes et il ne faut rien moì-ns que la tétiaCi—

té› et la coủfiancda en l’avenir d`un nombre déjà considérahle

de nos `p1*04.é .ẻs pour \.nous obliger à ouvrir les -yeux devant

la réa-lit-è'èt à nous faire renoncer" à …; attitude où se eons—

` 4 tate autant de 'pa-ftí—pris que d'ignora'nce.

!. Parthnt de oette iđée fausse qu’on ne peut traitbnsẻrieuse-

ẵ ment aVéò les Annarni—tes . . . . -. . ""
o o : : o o

 

o . o : u : o o o . . I '

  

  
  

 

:. O — ` 0 0 O o`o n 0 o'o o o 0 o `

."ủos lpréfépencesJỹ'sòiìt aìlées aux Chinois à qui ›hộịtiẽầ'ửỹồủ'Sìễiiss

1Wẳè ẾỀéủdre = únerfsị-tưa-bviỏĩn~-ựfệponăịệủùtơ fdans ềịLệ² pâỷ ậg pệrbnn—

'…d*ẽfặfflfâe"donft-:…ựởus mffflxs* Ổàìntẹựủt'f ca n-bủs ~ìfũệũiệỹẽềí'ẵ ủũtầiìt
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nhà thương—m'aỉ lão—thànhở nước ta. .

l \. Ỉịjỉ…._N . . ' t,hành

ị _ người cạnh—  …
: ` '. . 'Ổ ỜẮ'ỄỀẵJ »

€» . `
f_ịfỏ ’~ &—'_ ' '-m - - ' '~ '

. ' . Ia .

~ wa . › _. ' .- . .. «
,._ . ì² … x \ VIA.
~

Ơ cảo tĩnhlồỀn troữỄặ_cõỉ Ểỏưg—Pgúp và ổẵ ở Hanoì' cũngvậy, ta thường thấy đỗ'Ềgtwbaụgỵaạrtfẫ` bổ lưng—vốn ra mà mở_cửa hàng buôn này khác. Lúc đâu ta cũng lưu tâm đẽnmộL _cậglg gng—rắi lắm_ Ýà cũng l`Ji—vọngl rằng thế _nyào kết—quãfgìẫắẵg ủằ'èốgẫđảfflg ýởiiẻòng—ỂÌÌHẺ đẵưf-ễẩnềfủềễnẵg Ễnà ——ẹhao òi ! —— nẽu không có những cửa hàng khảoh cùng buôn-ịbẩifẵfồĩlíhìạặl Ì1àỄlg ở hai bẻ… lúc nàb Cũng `cạẵÌâitỉịarih—Ễlẳịẵyh—liệt vởỉ tjầllklỉa thì mới có thề đượl: như thể. Vì Ểẵxẵẳể'ải nhiệt-thành._trong lúc khỏ'i—đầư khóng sao t_hắng được cái mẵnh—lực. cũa sự tập quản, thành ra rôi ta Ấlại cử,rrgua hàẨg,ởcảc`nhà khàch bén oạnh, gỉả cũng như thế mà lại xấu. Vả chăngta lại thấy số mua hàng cũa ta nhiêu thảng tăng lên một°cảch thất—thường quả và người bẽp cũa íà thường ăn hoa—hồng vởi nhà hàng. uêu mó'i mua nhiều nhu" vậỳmà không-^cho ’… ='bỈểt. Ta tahường mua th-ị-b uxỡpfchín›VânẹNafm eòĩnưởơ3giấrn- mà -trắ tiền…bằng-giả thịt ướp York ở ci’naahàngyímộthửời .4-kủảCh .thực—thfà. Ta vẫn , thấy: họ gian—lậu …như thệịwà-- nhi~ềmwoảeh =khác—nữa, ai cũng biết rằng.khòng -kfhií…ụậeẹftaủi1hèmữàm-nhữug cáoh gỉan—lậu ấy, nhưng cứ Isao-ẹqàỉulệlạg'ha íihn=ằng người Iỉhảch vốn uha h—nhẫu thựcđhà vẫn khòag«đồi…dỉ'fơhủbúàơ. . . . . Bởi lhể cho nên, nhà buôạmnhỏ La<kiư khi mởi mở cửa hàng thì được -ta hoan—ngbèthưahư [.hể.mà nay thi chẵng còn ai thiêt đẽn nữa.. Nhà buônấy vừa †bị.đồng—baugghẻ—lạuh, ,vừa bị người Tầu đồng-nghiệp <;ạnh—trunh kịch…”iệt thì còn mẩy khi đứng lại được niịẹạ

Nhà buôn của [a mởi gâỵ—dựng nên ta còn chẵng thiên.ẹẹịõ'1đầ—mggịxịgpqgỉặfp, thì .có lạ gì mà ta ohẵng nùng_ gịữ _ một'pậi…tháịẹgđộfẹẩygđối với những người An-na-m .í_muố_nưmộj mặt=g fỞẹcdưởíqahaựg Thậúiy dương .ngoài những công—viềc …j-lảWfiạ về  ỉi²fưtfsỂ `
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que les Annam’ìtes- e-ux—mê'mes. Nous q_ous sommes plu à.i~ẹ—

connaitre aux Célestes toutes les qualités dont s’honorẹ notre

vieux commerce de France: la prude`nce, la loyạutè, la figỊệ-

lité aux engagements. . . ’

. . nous avons. . .

laissé s’ỉmplanter en Indochine une concurrencè redọutáblẹ,

o o 0 O › ơ . . c o o o . . pour nos natmnaux._

Nous avonS tous assisté dans les grands centrẹsde l’Úạạienr

iudochỉnoise, etàHanoĩ même, à l’éclosion d’ụne quelconqug

entreprise commercialé'créée par des Franọaís. avec- dẹs ẹapi—

taux franọais, Nous en avons suivi les débuts avec inlệpêị…

et bienyeillance et nous avons fondẻ l’espóir que. lesuccèsré-

pondrait au courageux effort… Mais en cela nọụs a”vọns comp-

té,hélas, saus la lutte acharnée que livrent au commeụczẹf

nais'sant les magasỉns chỉnois similaires qui l’entoụreut, e]; notrẹp

enthousiasme des premiers joùrs n’a pas tenu devant la'fonẹe,

de l’habitude et noùs avons continuè à acheter, dans La… bouẹ-…

tique chinoise d’à côté, des marchandises aussi chèrẹs e_t beaụy;

coup moin_s fraìches Ilnous est arrivé aussi de constaterquẹ la.

not_e,certains mois, s’enflait dẻmesurément et que noịre cụi—_

si_nier, moyennant un pourcentage sur les achats, était. .ặ noàrẹ.

insu,_poussé à la consommahion. Nous avons souvent pá_yé P-gmh

' me jambon d'York, du jambon du Y…man cuỉtà l`ẹau_ yir1aiạrfflaẹ,=
cịạn;s l’annỉère boutìque de l`honnête commerẹah_t ch.ingịs,Ngoqg

avọns Lous découvert ces trucs et bien d'au_hres…ệncọịez qựẹ

notre compatriote —' nous le savons bien — ne Ise_ p_egẫme_ttta

jamais... et_ pourtanả noLre opinion sur l`intẹlligence et sup la

probité des Céles…es n’a pas changéũ Aussi bien, le peJit ụé—_

.gaciant franọais que tous nos voeux accompagnaient aẹuẫ d__ébu_t

de son installation. est délaissé et rarement il rệsístẹà _ta-ni
_d’assauts c-onjugués qui ont leur …ison`d’ètre danusl’iụdảífệ-

rénce de ses concitoỵens et l’entente redoutablq de sẹs con_—

, ’ ' _ currents chinois.

, Si nous ne savons pas continuer notre aide et_notre qo—IỊcq’ựris

. aucommerọant franọais qui débute, il n’ẹst pa's ẹtọnpạ_nt ;qffls
’ npus pgenions la mêmè a-ttitude à l’ệgard des Aụqạmjịgẹp

²qm v_ẹụlent se créer une place au sol_eil_ạuL1ementì,qnẹvpa,
\ 
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chinh-t-rị—giới, mà ta vẫn công—nhận rằng họ không thề đat.-
thành đưọc một nghề buôn—hản nào cẳ. .

Tà. thường lấy cớọrằng có một vài người hỏng việc Imà
kểt ản cho cả đoàn—dàn', không còn nề lời gì nữa. Tuy—nhuén, ta kểt ản như thế thường vì nhe—da hờn là vì ẩc-
cẻm yới`họ. Nếu ta biệt xét kỹ những Ĩcảch—thức vân-độngcua người Trung—hoa thi chắc ta cũng đồi ý-đinh ngay.
Người Trụung-Hoa khi mới buôn—bản lần đầu cũng nhiều người
bị thua~lô mà làm hại lây cả người Phảp ta nửa. Nhưnơ
họ bièt lợi—dụng sự kinh—nghiệm đó mà đi nơi khảo lai mẵ
thứ hàng ăy, chớ không phăi mượn tén híệu khảc rổi vẫn
cư ở chỗ cũ đâu. Vả chăng, tuy họ buôn thua bản lỗ môt
lần đầu như thế, họ cũng không phăi khó-kì .
kiêm ra vốn mở cửa hàng khác đươc,
trưởng họ giúp—đỡ cho, lại được c I
đón-tiếp họ nữa. Còn như khí
món tiền họ có thề vay—mượn và đã mở nên môt cửahàng vốn—liếng chẵng có là bao mà họ thấv viêc buộn-bản
không chạy thì họ trốn đi mất tích. . thê là xonơ
chuyện. Họ lại đem bán hạ giá cảc thứ đồ hâng đề lấ}tỉ
một món tiền riêng trưởc và lại khéo đảnh lừa nhữnỞ nhà
buônợtây đã bán CấL hàng cho rồi tẽch cả di; họ tuv Ồvung—
về-igian—txịả, song họ không đề người nào lại dấy chỉu thay
cho họ ca. Nhà cữa họ cũng lánh xa, thế là khổng lai làm
gì hạiuđược danh-giá của họ. Vì các nhà buôn Trung-hoa
đỀ’u thmh—đạt cả, nên một vài người vỡ.nợ trốn đi như thê
cung không ai biểt đấy là đâu, thế là cái tiếngkhôn—khéo
thực-thà trong việc buộn—bản của họ vẫn còn nguỵên như
cũ. Còn như người Annam thì chẵng bao giờ đươc người
phà'p ta và đồng-bang đối—đãi một cảch rộng-dungắquý—hóa
như vậy. Họ có lần-mò vấp—váp một tý gì thì cũng hóa ra
to ngay, thế cho nên họ mà làm nên được chỉ toàn vì họ
'rắn—giõi, siêng—năng và thông-tuệ đó thôi. Ví họ muốn gâi'
nên một hội buôn nào, cải gì cũng phẳi mua tiền ngay,ivễì
khi cần vốn để mở—mang thêm ra hay là để trả tiền hàng
"bhôn- trưởc ít nhiều, thì khóng bao giờ thấy nhà ngân—hàng
”_ưâo mở cửa cho họ. Cái thói không đề-phòng cũa họ đã
cộng-nhiè'n đểu nỗi người ta yên—trí răng cho họ vay'tỉên

'Jăn gì mới lại
là vì sẵn có bang-

ảc nhà ngân—hàng sẵn lòng
họ đã tha-hồ lợi—dụng cải
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l’Administralión et que nous les déclarions incapa bles de réussir .

dans n’importe quelle entrepríse commerciffle.

Prenant prẻtexte de quelques ẻchecs individuels nous n’hésitons

pasà prononcer la mẻme condamnatỉon sur tout un peuple.

_11 y a là évidemment plus de lẻgèretẻ que de malveillance.

Nous changerions ['acilement d’avis si nous regardions de plus

près à la manière d’opẻrer des Célestes. Nọmbreux sont ces

dérniers qui ont lamentablement ẻchouẻ c`:ans leurs_ premiérs

essais etqui comptent parmi lenrs victimes précisẻment des

Ểranẹais. Seulement ils ont profité de l’expérience acquise' et ont

montẻ la même affaire, avec succès cette fois, dans un autre

point de l’lndochine, lorsque lce n’est pas dans le même endroỉt,

cn recourant à un prêt.e-nom. Ils trouvent du restẹ facilement,

malgre' une première dẻocnfiture. ìes capitaux nẻcessaires à une

nouvelle installation, grâce à l’appui qu’ils rencontrent dans

la congrệgatỉon dont ils font partie et à l`accueil bienveillant

que leurềẻservent les banques. Si d’autre part, après avoir

largement profìtẻ du crẻdit qui lui ẻtait ouvert et avoir ainsi

installé son négoce sans capitaux importaùts, le Fils du Ciet

s’ap`erọoit que ses affaires prennent une mauvaise tournure, il dis—

parait à tout jamais . . et le tour est joué 1 11 a pu revendre

au—dessoué des cours pour se constituer une avance~liquìde, il

a pu duper les firmes franọaises qui lui ont cédé les marchan—

dises, il ne laisse ici personne qui ait à souffrir de sa maladresse

ou de sa mauvaise foỉ, sa famille estnilleurs et le déshonneurfiné

I’atteint pas, ni lui, ni les siens. Au milien de la _prospérité géné-

rate des cotnmerẹants chinois,ces cas isotẻs de failliteụọu de

fuite—passent inaperọus etleur réputation d’habileté et d’honnéteté
dans le commerce reste intacte. 11 n’est pas d’Annainite, au con—

traire, qui puisse se vanter de trouver par-eilleComplaisance, 'pa—

reiile indulgence ni auprès de l’ẻlẻment franọais niauprès de

sès compatriotes. Ses moindres tâto-nnemcnts, ses moindres

défaillances sont grossis démesurẻment, et quand il réussit, il le

doit exclusivement, ayons le bon goùt de l’avouer, à sa ténaci é,

à son travail et à son intetligence. S’il veut créer une entreprise

quelconque, il doit tout acheter au comptant et s'il a besoin

de capitaux pour dẻvèlopper son commercie ou pour attẹndre

đ'es rcntrées dont il adù, lui, faire les a’vanc'es, jamais une

|
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ấy là mất toi cả. Vì thê ho bất—đâc-dĩ phải đểu xệt—ty vaylãi rất nặng, thế là hội buôn oủa họ chẵng vỡ t:… ngay 'thìcũng đời kièp không mở mày mở mặt ra được nữa.\

 

…Ềĩ Về dường buòn-hán, người Nam quả còn phải học: lấy iư—cảch nhiều thật. Nèn chi: hâo người Nam chưa có tư—caịchthì đủug, chờ bảo họ không có tư—chất 'thì sai, mà bảo họkhòng được Lhực~thà thì lại càng sai lắm nữa. Nếu ta nghĩ' lại, thì ta' phẫi chịu hhận rằng chính ta đã làm cho dân nàyhèn-kém Về đường~ thương-mại đó. Vừa được bn, bô’u nămnay, nhờ có phương—phz'zp mO-i-mẽ cũa quan thượng—thư Sarrautvề đường giảo—chm người hản—xú-, nên đã có được ítnhiềư trườngthương—mại và Iờp dụỵ kố-t.oản cho họ đẽn học—lập rồi. Nhưnglrườc kia ta [hưởng không có cách gì cứu người An…vam .…khỏi .ca'ii Vòng chuyèư-chế đời hiếp của nguời 'J`i'uưg—hoa cảTa cũ;,g đã đe:n chữ pLz'zp thay vào chữ nho, nhưng ngoàiCải k i cụ \“à -ải phương p: áp ra, cũng chưa thấy thay đỗi gì,cái 'hủ-ý \'ẫ'ì nguyên như cũ. Cải chủ—ý ấy cũng -uhư ngàytru-ờc, cũng chỉ «~ô't làm cho người dân bẵn—xứ trở nên iii'iũ'ngngười « cạo giấv » tòi—tờ ]uồn—lụy thôi. Ta đề cho họ yễm—nbiễrn'mẵỉ cải tir-tu'ổ'ng ấy, thành ra chỉ có công—việc nhà nước làlàn cho họ được vẽ—vang sung—sưởng ít nhiều. Ấy là vì ta chẵhg'thiểt ra cỡ'ng dạy…bẳo cho họ biểt rằng người vì thương— mạỉ,`kỹ—nghệ hay nông—tang mà trở nên giầu—có'_ phong—lưu thiđảng kính, đảng trọng hơn người làm quan to, nhưng đãđem hết một phần tài-tri ra đề gi'ập—đầu cúi-lưng cho qu'zmtrên vui lòng hả dạ. Vậy ta cần phẩi hiền chức—lrách và ughĩa—vụ đi gỉào hóa uho người hơn trước để cho cái tư-tưởng cũadảu—xứ nảy chóng có một sự cẳi—cảch hoàn-toàn theo nhưphương-phảp của ta dự bàn ỏ'ffldưởi này mởi được. '

Chẳng hiễu iàm sao ta lại yên—Lrí rằug một dân—Lộc cónhiều_tính tốt hờn tính xấu mà lai không có Lư-chất làmcô'ng `liia' việc khảo ngay từ thuở mới lọt lòng ra như thế?  



 

...`.- 97 ..
. . ` :

han'quene ]uiouvxỉra srsguichets; sonimprévoyance pour népas

c_lile plus, cst sì connuc que co serait allex- au devant dtme pexLe

certaine que da. lui prêter de l`a'rgenh. FƠu:e lui est done`

de s’ad1esser à uu usurieĩ' en consentant ìes intét²êfS efoor—

bitants que 1’on suit opératiou malheure'úse quỉ le cọn'daame z`x

végéter pcndant de nombreuses anne'es, quant eHe nele conduil

pas à une catasl.rophe iuẻparable.

Cextes, léducation commercỉale des Ánn'amiteS leste eíi_CO-

ru à faixe, p…sque entiètemzmt Mais quỉ dit iguó1anc» nc

dit pas inaptitude et encme moins manque de probỉté. Si

nous voulons 1entxex en n…us—mêmes, nous sommes obli--

gés de reconnaìtrc que nous smnmes en grandc partie la

cause de ccttc inl'érìorité de nos protègés en matière de «om—

meì~ce. Depuỉs seulemenầ trois ou quatre ans, débul de la

nouvdle orientation donnée par M. Sarraut à l’iuslruction

des indigènes, des écolcs de commerce et des cours de

comptàbilité onl été créẻs à leur usage. Jusquẹ là nous n’a-_-

vìous rien tenté pour les tìrer du mamsme où les uvait plongés

la domination séculuire «Jhiuoise._Nous avions simplement

remplacé les car:ăctères szư le frangais, mais, à parí l’_igns—

trument et la méthode, rien n’avait changé: le bụt était res—

Lé lẹ mème. (Ị_e but, en effeL, consistait, comme par_lẹ páèse',

à faire de nos pro_tégés des scribouillards obséqụieux-eL ser—

viles. Nous avons l_aỉssé subsister cette croỳạnce, _si fọrtement

anorée én `eux, que seules des fonctious phbliques assuraient

a l’hoínme ìm bonheur- relaỉif et que sẹules elles le condui-

suient _aux honneurs. Nous n`avh-nns pas songé à leur_ inqui-

quer que celúì qui arrìve à la fortuúe ou àr l’aisamze- -par le

commerce, ì’industrie ou l’agriculture estplus dig-ne de…res—
pect et de 'consỉdération que le brillzmt fonctionnaỉre-qui a

dépensé une partie de son activité _à courber l’ệchine et, à

quémandư les sourìrea de ses chet's. Il nous a_sựffi Ệdeễ mịeụx

oompreudru notre rôl_e et noLre devoir d`éducateur pour

qu’un heureux reviljement se produìsỉt presquẹ instantanémqụt,

ainsi que nous nous proposons de le démontrer par _la suiịe.

Et comment en effet, pourrions——nous croire à linaptitude

native aux afí'ai1es d’ un peuple dont les qualìtés coũìpensent

lar'gẹmént les dẻfauts ở Nous somnles toùs d’acorđ, où à- ;… 
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Chúng la hầu hết ai cũng đã nhiều `lầh dồng—ý nghiệm—

hièt rắng người .\n—nam là có tài dung-hóa dỗ iắin. Nhiều

người dã nhờ La giúp—đở hay là nhờ ta có Lư—sản mà được

tha—hồ vùng— ẫy trong bề học àu—tây Ihì cũng đã chiếm được

một cải địa—vị hìền—hảch ngang hàng vời những bậc thửc-giẳ ở

càc nước văn-minh rồi. Lại iẳm người thco học đẽn hẽt hạn thì

đã dỗ nhửng chức kỹ—sư, những chức y-khoa hảc-sĩ có

tài lnữa. 'Whưng hỏi-tụi Stìo họ không dem khiến ấy mà giương

d..…h vào một con dường laọ—dộng khàc, nghĩa là nhờ giảo…

dục mà giương-đnnh về đường kỹ—nghệ thương-mụi có được

không? Bất cứ việc gì cũng do ở giản-dục mà ra cẳ. Nẽu

hỉẽt dưng giào—dục mà khai—hóx mọi dân›tòc hiẽu—học và hu_y

noi gương các bậc họ tự coi iàm tOn—trưởng như dân—tộc này

thì muốn họ làm gì cũng dược. Nhim; mà hễ khi nào nói

dẽn tư-cảch hnòn—bản của họ thì ta hịt tai nhẳmmắt lại, sự

ấy là gốc ở một mối àc—cẫm của ta «iõi Vời họ ngay từ

khi ta mởi thắng được họ, là khi h=_› inó'i thoảt khỏi cải

chinh—sàch chnyên-chế của người Tầu, họ chưa tỏ ra một

cài nhân—cảch phẫm—giả nào cả. Ầy chíxh cải mối ảc-cẳm

ấy mà ta -— vì biẽng-lười khòng chịu suy-nghĩ —— đã coi

như biều—hiệu của cải chân-lý. Ta yèn-tri nằng về Việc thương—

mại, dân—tộc này không có những tư-cách mà ta nhận’ thấy

ở người K'hảch là người đã gian—lận kiẽm-chảc cúa ta. Nngườỉ

Khảch' họ làm những chườc-Lhuật gì ? phần nhiều người họ

ra làm sao? Cải đó ta lại khòng thèm biẽt đển; ta chỉ

trông thấy một vài n-hà bnòn của họ làm nên, chớ không biẽt

rằng cũng có kẻ huòn thua hản lỗ, song ta lại cci thế đã là

đủ để khoe—khòang cái tài của người Khảch hơn người Nam

về hết mọi phương—diện rồi. Nếu ta không có lòng ái—quốc,

không có ý tư—cao thì có lẽ ta còn bâo nhà buôn Phảp kém
xa nhà buôn Tàu dèn mấy mươi từng nữa. Cài màng che

mắt ta khiển cho ta không trông Lhấy nhửng cải nhơ bầu trong

cửa hâng của họ cùng là nhưng cảch khinh-mạn mà họ đãi

ta; Chinh—phủ càng ra ơn cho họ dễ đường buôn—bán bao

nhỉêu “thì những cảch khinh—mạh ấy lại càng tăng—ti'ẽn lèn

bẩy nhiêu. `

. Họ quả đã có ý khinh-mạn mọi người Ehật. Ta đối vởi họ
rộng—rãi tbẽ, mà sao họ đối vởi ta thì khảo. [Họ nguyên là
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près, à lui reconnaibre dans tnus les cas nne grande facili--

"Y té d’assimilation. Ceux que nous avons aidé’s, on anxquels

leur forhune personnelle a permis vìI puiser à volonìề anx

trésors de la science occidentale ont _tenn un ran'g des pius

honorables parmi ieurs émulẹs des r-acescivìlisẻes. Ceux qui

ont Ể›oussé leurs études jusqu’an bout scnt devenus des ingệ—

nieurs, des médecins de taient. Pourquoi, dans ces conditions,

ne brilleraỉent—ìls pas dans les autres branches de l'actìvitẻ

humaine el pourquoi ne se r-évéleraient-ils pas, par l'édncation,

industriels ou commcrọants avisẻs `? Toni se ramène à ce mot:

l’éd.ucation` Pnr eiie. on pcuL tọut obtenir d’une race si avi-

de de s’instruire, si désircusc d’imiLer ceux qufelle considère

volontiers comme ses professeurs. Mais nons somrnes aveu—`

glés, quain nous parlons d’nptitnde c`ommerciàle, par les idées

que nous a laissées hi premièr`e impression du déhut de la

conquête, à nnc ép0qne où ies Annamites,. sortis à peine du

joug tyranniqne des (`.hinois, n'avaient encorc manifeslé ancune

personnalité. C’ent cette impression qui … pour ne pas nous

imposer la peine de réfléchii` … nous sert touịours de criteriumị

Toutes les -qualités qu’en mátière d’affaires commerciales nous

refusons à nos protégés, nous les accordons avec usure -aux

Célestes qui savent si hicn nous exploiter. Quèìs sont ieurs

véritables procédés, quelle cst lenr mentaiité réelle peu nous

ìm-porte ; nous voyons le succès incontestahle de quelques uns

d’entre eux, sans tenư compte des ìnẻsaventures des aut'res et

cela nous paraĩt largement sufi’isant. pour que nous“ vantions

ha…` snpériorité à tons points de vuc snr les Annamites.Tout

juste, sì noire orgueìl national, notre patriotisme nous empê—

chent de` déclarer qu’iis surpassent de cent coudées nos com-

merọants franọaỉs. La pọudre que nous avmm dans les yeux

ne nous la.isse pas voir ln in“alpmprcié de leur étalage, lem-

arrogance qui grandit à mesure que l’Administration leưr pro—

digue des facilités et des faveurs.
I

\

"Nons avoris -pafrlé d'arrogance. Comment, devant. ìa'nt_ de

CỔm.plvaísửnce de notre part, n’en auraient-ils` pas, cesĨffflĩ's
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mộtẽdân tưởng mình hơn “nhất `vũ…trụ và chỉ vì kiêu—hănh
nhấtiàdịnh phân…đối những sự tiẽn—hóa ở trong nước .thôi ). Nạy
củỉftakèn~nhơi Vân-Nam là đủ rõ cả bụng kỉêu—căng, cải tinh
bưủýgẹ-bĩhh {rời cái giáng—bộ ngạò-ngược nhiều khi quả—đảng
cửas›hợđốỉ vởi— người` Ẩn tây và nhất là đối vởi người Đại—

' Phủẹp ta. … ’ ^ ,
o c c o ' n o o o 6 . o o o . n ' n 0

oi . n n 0 : o o 0 n ; o o : o o 0

Người Tàu đã mò đên được. những; nơi dễ kiểm ra tiền và
đã `chiểỉn đườc những đặc—qnvền thương-rnại ở khắp cõi Đông—
l’háộ này thì cũng là l-ại lỗi ta và lỗi người Việt—Nam nữa.

"’ . ~› ~ v » 'Ay lu nhờ nhưng [uật—phap cuafta da chẳng cần đẽn hen xư
Pbảp—Nnm, cứ che-ch’r cho họ hoài, mà họ đãlâm—le muốn
thành nèn những của bậc 0húa-[ề trong nước vậy.

Nhưnư mà, mav thay, cải bườu tiên—bộ của cẩm chú cũnơ~J … .
Ồ

sặp dẽn ngày đứng lại, rôi thỉ…h "ra thoái—bộ giật lùi.
. o o 0 n n

Ay chính dân An—nam là cải dân mà ta dã làm mất già-trị`
baonhiêu sẽ chẵng bao lâu nữa đắp thành một cải đê ngăn-
trỡ họ đó. Trong một. số báo nữa, chúng lòi sẽ có một bài
nóicả'i l'lgbị_lực và cái nhiột-Lhành uủa người An—nam là
những người đã nhờ ta mà trở nên thông—tnệ.

II

Cứ theo như lời- bần của chủng tôi trong bài trưởc thì
sự nhiệt…thành khờ-dạỉ cũa ta: và của dân bẳn—xử đôi vớinhà
buôn Khảch tuy khùng do ở một cải trốt.nào chẳc—chắn cả
nhưng cũng vì thói quen mà không tài nào bỏ được. Tính
lxem_có bao nhiêu người khảth bị khốn-nạn ở xứ Đòng-
Phảp này mà uhầít là ở xứ Nam—Kỳ và xứ Cao-Mién, thì
sẽ›biẽt rằng trong Gái số họ buôn—bán, người làmf nện t41ật
lẳ.fthuộc về phần ít. Nhưng mà, La xin nhắc lại mộtJần .nữa
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dủnsè…ưaẹm qúả ảBỀỤ_ cmíit -sufpérigmĩờểãu ảìfmầte'ỉdefflĩunũìreiaã ’ềỂt
qui; s’Q'pposềlì aumả ostaảtủìod àwtmufflfmtỉgtèWđfflấẩ Stffl' pảỹãỉf *11
s,uffltnêfavom W`Bitáa l'=e ửnnamspoủủ aủòiWune…ỉééè®'pâẻbiãề'ẩìb
l_% fạâfflữé ẹ_t dẹsfl’outreemdaneaf đas @hìmái® êtíđel’ffltimíde*ỉ'hl
splẹgị,ẹ etmémơ injumreủse qu’ils affácteùồ àf>l’ẻỂãưi'd ÊỈỀỀỮỆUIỀ~
péens ẹt surtout à l’égard des F_ran_ẹaỉs , ĩ.ạĩ- . 1.

^:_'.t._ . _ .«ềfiỉ lễ'_.ằfễắiị

~~^’Ữèst ươtre fautéậ aủ moiús autant _qụe’ếeỈle desẠn'na ìỄ_es,si

les Chinoỉs se sont glỉssés partout où i] y àva'it ỄÍe largéfit à

gagner et s'ìls possèdent de véritables monopoles dans presque

tous les coins de I’ludochine.

C’est sous la prọtectio_n de la loi franẹaise, l_aq_uẹ_l_l_e s’exer—

c`ẻ ’… Ì'éur' fẫaveũr au đétrỉmeht de`s đeux pẹ_ígples, protẻ_cteur

ềt protégé, qu11s mènầcent đe devèx'lir le_s verưables maiỄxes

. đu pays.

Mạis cẹtte marche en àvant cịe nọ_s_ chers Cél_estẹạ mạmụ,er_ạ
bị-entốt, heurèusement. u_n_tẹ_mps_ d’ạrrèt, eụ_ạtteudaụt_qụ,glle

se change en recul et en dégrmgolagịẹr _._ .. _ _._, . ,

O I ~o _!

~ ' '²' t. ,' '. ,f.Ễ ' :X ầl _

C’est. Ịa _race annaỵạile ẹl_le-mệmẹ, cett_ẹ_ race tantdệọnệe quạ,
n_ọus .espệrọns ẹụ__ cgnvaip,ẹre uo_ẹ__l_ectẹurs en un pr_ochain al:—

t1ple, de l’éne_rgie _et de lenthons1ạsmẹde se_ẹ ịì_ls`_ mieux in$trự_i_ts

parnọns,_ élève_ra s_ọụs pẹu une __dỉơgụ_e rẹậoutable __, ._Ề ._ _.

p 0 _c . . l ..
’ .Ểẽỉa-~ '- g."^ "

e . -_.Ĩ_.,gị II ~ …- ›` . … ,’- _ ` "_

Notre engouement, celuỉ ẳíè4sỷ Annafùiles eux-lnễ'mexs pour les

commerọants chinọis. bien-que reposant sur des bases frag_ìles,

se maintỉent par la force de l’habitude, comme nous avons es-

sayé de le démontrer dans notre premier article. Dénombrer

;,_ ee'uquẽiels yaarẹdef GẻửesteSèaùẹx pazi$esfavec laamisfère ẹncạlũẳwhỉne

enerwìamghmẹ extạauảìambnộgẹị WQuủcẹ :mnail amwnmịãẹ
ị …ià -ỬẾfflỦfflỀWỀỀWXÌdremtztẹ qua qumyseánhầàaađẻửdasụs Iescaffạmgẹ,

Ỉ ụaẹ ụeĩtỉtẹ mịvgnọr'úé & ạttẹịụt lẹvérựạìỵiẹạuccệg, Mạs.Jnouẹlìẹ …
—
r
-

_,_
,

 



…1oz-f
rằng tqs&hĩg,biẽtgđẹm -.nhlũsag. nguời l'ùm- nên ấy» mà…sảnhWi
nhũng dàn bảQ~hộ eủa…tỵaf ehở tà…ehắug…chịmkở =dán fJ-=bw
uhỉệu mgựời'khásìzoũaf họ dã.buòn- nm -hảnảỗ thì ơtảãng-iw
Ỏặỗ›nàyfđí eũng` ở;lai.đở mà-đầutắt-mặt= tổỉ thỏi. letè²uíà² hvọ
lei k'shòụgg thấy ở. đâuạdế làm nèn- như ở đảy đó; wgaỷ“ỡ
nước họ cũng vậy. . . . . . .' . -'z '? -.
Hầu hết ở đâu ta cũng phạm một diều nhầm rất lởn. là ta
chẵng. căn đên người đồng-bang hay là dàn bão-hộ mà cứ trỏ—
che Ìnhlững kẽ _vô-tinh ctỊmg ta, họ chỉ tài mưu—mẹo cùngnhau dề rửt ruột ta thôi. ~ '
' ' . . | ' Ơ : c c .

. Tuy—nhièn, bao.giờ ta cũng coi người đồng—bangbùng dân
thuộc—địa hơn những người khảo, Nhưng mắ nèu ta không'
bièt giữ cho ta khỏi phâi Iay họ. . … . . . . . . và
nểu người Nam không có lòng ảỉ—quốc đích—đàng tnà tĩnh—
'ngộ lại, mà hết sửc cạnh—tra'nh' cùng họ để Sữa—sanỀ cải
tương—lai cho minh thì những giọngịlưỡi âù—yẻrìí nhân—'từ cũa
ta ẩy phồng còn` có ích gì!

Cải nạn khảch—trủ đã là sự cố—nhiên. dầuỉgười ta muòn làm
thể nào mặc lòng cũng không“ giâm bớt hay Ĩlà dấu kin
di được. Người khách~trú không chỉ dần`—dăn chiếm hẻt’ cảc
ngành thương-mại mà- thòi. họ lại dùng cách cho vav lãi để
tậu dẩt của người An—nam hầu khắp mọi nơi nữa.ƯNào 'àẵ
có hay rắng trong khi họ thèm—thuồng muốn trở nên có gia
sănở cỏị Đòng—Pháp này thì họ có từ miếng dất nào đâù!
Những miếngđất họ thích nhât mà họ hay tậu được nhất, thì
ẩy là những ruộng tốt mầu hay những nơi dịaij-thè có thể làm
được nhửng toà nhà quan—trọngcã.

l’f:jg

_ lNhưng mà cho' khỏi… lạc—đề thì ta xin nói lại-một lần mửa
rấfngn cáỉnạn Truưg—boaìkhông phải là mộtsự…ăo…tưởngzeủabệnh»
tÉhủ `ềđân ! Ngườìlfflruagợhoa'dầu acũng 'buỏ'n Jth'ưa bản lỗfửhiềư
ìhậg' nhưng họ vừa 'd~ông, Vừa lại 00 W fflạ°'~hiềfflầ VÌ VỆY

< . .a
._ … ma ›…-

rẻỊaétõửs, ' ẹe s’on't slẹựlhẻm`ệnt' ẹ`eèế'fggìểéẫgỉệerẵ`ỵgễnjeọ danẵ nó;…
cổfflỉỉặrấ'ỉẵể’íhs 'eủxt're 'éùấét ủo's_ Ềi'ọ't'éỉè'ésẮấ, `Ểíộị’ùs Considérons, ẹẵnặ
ỏổủlỂổ’ìì'Ẻểhif domp't'ể đè. l'ant` `d’a'aauírềẩ` qủi a'près ưn ẹch_eè
đềỉì'ỉĩịfỉfịỏnt-fcịuittịẻkĩc'e p'a`ýầ, ou Iắ’ỉÌs y ắổíít _rềầtés, se cgìẳtẹntẹặt

' d’ỳ'véỀ'étêh. E'fòourtàntỉríulléparĩ áilleứívs … rẶ_ếmepas èhez euxề—
Ếfs ne trọnvèrũiènt antãnt"đe facilités 'ẹt de c'hanc'ệs de réusàitẹ.
..“.....'.`....,........Nọus

__ chtifn’ettnnâỳ uh ' pẽư pár'Ỉóut ẻette ếfrt’eur fondarhentale đe
_ __ p“ìểởtéger ~ăìí’dẻtrifflent. de nos natió'naù'x ou de nos sujets dềs

" geti-s qú-ỉ ne nous a`ifnent pas et qui s'eritendent à merveille

pouv expl'oiter. . . .- . . . . . ,

;ỵẹgị Noàpréférences’ iront toujou'rs à noscompatriotes et anx'peuples
" des pàys_ desquels" nồus nous sommes saisis. A quoi rỉment`

t-bu'\ES nos protestations de bonté et d’afi'ection pour eux si nous

nè“ savoởs pảs lès défen'đrfe ni les mettre en g“ard’e. et si
-. ' lềS' Ariủ’amités',’ unis"đan"s nu élan de nationalisme raìsonnẻ, ne

sìe' re'S'sàisiấèìent et nểeúgag'ènt ùne lutte dontđépend tout le\ur
aởènìfr. ' ' ' "

Le danger chinoỉseat` réel, lcìuelque effơrt qu"on fasse pour en
diminuer la portée ou mẽme pour le cacher. Non seulement
les-Cèlẵằẫf'Ểfe_~ỔỀCỂPaỂ-ept uụọp ià une toutẹS les … branches du._Ả , COIIỊ`-'““l" …ij er:ezỊ nạaìs_ _ ar_lg . ịenịj des prôỈs-à ụ_snrq ils aóbètenl. un.

. h PỂ3JPẽẸf9-l-ẹh d?=°f s=ẹsãinjẽ ạ-amúteS- Qu’Ọn 'nef se fieure ..Pas-. Ỉ=_ q,uẾ _ẤỂ,a-ẾSJỊỀuP $.ỌĩfjfìÊ posges_sỉfons ._et le_ụr désọir.<ịe, _ỵdeveni'r
pẫỸPỆỄỄtỀỀNS, en ìlnfìọghineìilshsỉẹ pfrệqipịtenhaveuglémemt sur dẹs
Ệrẫrạ' '_ s quelgọnguẹỹql; c_ẹíqụ'ist Ìcqnvpịịeưt e_t cệ _qu’ils parviẹnnenh[…

tlíQp _ặouyẹủỉ à_ĩar_gquérír,Ị ce__ `ẹfflm dgs rizières fertịlespụ des

tìÌm,   

- w, :

   

  s.~ '“Ĩ LÍ :.3ỂJẻ Ế , . m . . . )_ . . _

" f’f effl ẩ cean 1.1²8 sự ,l,qsũuels 11% POUPf011t. cons_truưe des unmeubles
› Ể C1 "" H'- I’L" U Ì n' ' -z , _ _

ã dìẹzẵẳgỊlafPặd ra.pplort`. , ". ’ĨI 3 . ' '— v ' n | I n o n : o . -. |

. 51.5 ỉỂ.ễi 01* '.Ii.l'. Ỉl'0ĩ Ỹ- ủlẹịầ ' "JỈw " _.I' ' ° ' ` n › o o . . ' OI

lcầ .ìỊ': c_ ìo.,,-o ơI o“ 6' . Q
.«

. . :.Ỉ'Ệ.."ỈI~ . o . u

… -,_Ẹanlfủ uunnfoỉs’; pnnrwởvehiw à f"fủọmì “Véfitầbfể s²hjẽffflè
dggeựựhàwủ BỄGBỀfìỤỂS’G`sU'RỘIỈÌỈIẺSĨỦỄ"ỂÚỮủẾỈỂỒGJ ~"níẵ'l`tf'ẻ ` đễ

f - nmt'rbrte’“nạes` déconfitures, et en rai-sbn "èưể ẾằầnW-ỉ'Wĩồủìắfẻ’”
et dẹ I'esprit aventureux des Gé-lostes, oe danger _n-ohs

›'›1°*›'tzỂzb
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__Ịfflạ _.

cho nén .nểu người An—mgạm có nhữpẹc nhà thưgng-lfựụ tị—sỊ›;z a;ua u` P'I~anlẫ f.—J .-:›r ưl~ Ẻ—nẹ … … . ›- …t… ưc v, n &ẺtỂỡ-nẹẺẸưla—tpg-a-ạẻèẹ. % lẻ. ộụẸ… m—Pạ“ ,_ mẹ“ .ạexJẽ—ễỂíỆn'ẫổẵĩ ổ'o ngmf'ằ'úễơỄÌổifĨphắp—cồần ghợ nựớc_ _g—Ặà Ỉ,l}Ìỵ gágiã39 - . ›F › Jì . z ' `. ru p : _. ;. Lw-3 ẩ£ẾJ "Ểtììễfiẵởx .Ị_A '~\ .J~~ . `_ -_ J.;u _ .. ._ _

Ễầả' n ặầảãfềfũửậệặz wfẽ… f,a Phự %! đềm .9hẠa-fẻầệt ;hẽtiéựẹrạs,ỄỀ ua xứ ' ồnơ—Ếzháp'.f àỂ ầrâ `dưới n` …s ...x’—uẫĩũ°ẻ "SL QẸEq w fĩêìư'P J'IỤ~H.zF y- ỵ …, _… ’li" f'ạy Ịẵ'ìlảỵẫ- «éỊ'ẮeIPP,J, gựcư <; Ĩg.ẩPẵẻ G,…Ịga e,âgỉna b, ọz—ìhộịạẫriạưịàrg sap, 1,0 _ng
u ọ“Jv " sửc ấýhèòửlơẻthơ Ioảng-thoảng quá, chưa đủ tiụh-
th`ẫrí_ trệãrttfr. đề chiềp-thắna _đỵợc- Qặụ thệ… Q mặc lò,ngntạftbấyụr -- .~..: .4.'; ~" .“IỂJ " `

'họàbắỉtfia): ỄJào Ếzộụg v1ệẹ_làm ăx_ỵthx `czang ụgậy gallcàng hẻfổWẵ;
cho ẨĨQ. hơn_ lệr_f: ta_qựyêtqrồì ra họ kh_ôxng thất—bại gùĩạ _đpgz "
Nhưng dẫu thế nào mặc lòng, ta bảo họ không oóđư—chẩt

về việc làm ăn thì là ta nhầm to mà ta quyèt rằng họ không
thề buòu-bản thực-thà dược thi là ta bất—công quá. Sự nhẩt-
quyê_t độc-ảc ấy_ nêu đè nó lạn ra t'lgi sẽ qó_ t__Jlọa lớn, Ẹhig.ta
rỉỗi đến u'g!ưlờỉ Au—fíàth yà những nẽt xấu cũa hQ __thì tịạ gbỉ
tửổng dẽtí Dhữ-ị1g `_bỒỈỉbểP ch~lỵ của tạ, _chở ta-l Ichẵug'thiệt
xíghĩ đèn "nhẩng. đửC-líủỉl __lồ—truyền Của lgọ_nLứ l_à tụg_ cúpg-
gĩỗ tồ—tiên, kính-ựọềnẹh'ọảè ngựỵời tuồi—táệị con-ẹgáị tập—hiệự.
èùng Ảcl'ẵà—mẹị'Ệọ-Ẹặp'gt£Ìịượng—Iỵlêu nhau_nthưl r_uộLì—Ílthịb lạijciògì
n'hữhg’đứcẩẵnh 'kh'ảé nổ ẻứ fự-nhiên khỉển người ta qự-yxử
hợp lễ ở trong xă-hội, biết gỉữ phẫm~giá con người và bifẽtlanh…giữ anẹrững i’ời đăfbửafhữaị " ' ' ' '
Tafean '“k'hôứg nê'djềốìcfỉăp ’fhũjiịg cảchjăin ặ—fỷạf’ãâặễggặ

tội ẻũafffn e…g ngu…af ửầậìẻhạ,fàạyi "cbủngfcầngfi’ỷ nb’ tồBậỡa-onđ’ngãẵgjũưỡb Ầhẵẳàm"' ²v'ậfỹ ;²ìỉầ fà' ệổrẵg p`hẵĩ `tự'fh'ổĩẳằng
ư… ' ầử-“nìấỉềú ni ời ổôn" '²"i*frfaừơc đứoíffĩiih'“tồ…trủ ẻn ảfàfg g , ,chấ" có frzf frgĩfờiff't'tiăhh' r'à'f'ảfỡủgĩưfản ịm 'g’ấfẻfỏ ²qủ’ỳ_ẽủffỉíỉ nhcằdan…hẹwềjtăáfchathữc ’BẩtảìúởEẸbấf—thiẻtí ’lểỉà ièh'oủg' z… & u `t’eịfffl~ ugh'í "… ta ãỉ'ù’ìhìfều ảdã'n xứ này thì 'tá'Jsề'_hặ răứề²’“ ụì*ềũnga… ỞPhầp²fả “²đã' "'éứờ`Jcăề’ủầ’ ỉđ'ỉềứ-éfỉh'ốẳãúỉỉứ'jểẳỉía rỄộỉỄ/ễ`
vay tiền mà đẽn kỳ hẹn- khòng phăi thừa Ễỉểẵifẵfgì <Ễĩĩẫỉ'gh’thủẾ
đủ cả vốn lẫn lãi (Hầu khắp Đòng—Pháp đâu cũng thể Cẵ,
chĩtrừ Băc—kỳ là nơi dàn còn nghèo lắm thòi). Ta chỌn cái
gựợagẹẽy @ Jạầyạbỏ smơđây' vìhlà Jt—hưòmgfthủyf-wlươn. ơh…nlỉư
cợ,ạ akụ__fflủ ,cảọ. gb,ộjn 1-Phủp—Nam z khúc …và ;ngwơi ENWJ ỉìđâ²BíÚF
cự’ĩẵửh'Ể anẺỔBlắmu .'ĩg-,.ưtv " *-ă è:*ffw?í"'m .~zỉ …è-ỉMJIHƠWV’T'

" .` - t! ;" .. .Y.':an *. …»…il «:. …… Jr, .MỊ ư…
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apparaĩtrait commeune menace ;de mort pour l,e 1:éveợil économique

de l’IỤdỌChine,_ _ẹị l_eễ vAnnamviitịẹ_s ỉ dyont l›ẹll`te lầnễ1tlellẹctuẫlje,
ắỂ-1Ể mồỉnè-J’g á…rìj’Ieifẳểjmen'ft _ềỊịộnsggencẹ —— ng _ cqg1mẹxỵẹạgẹgỹ
gf`f-fè -èồủì'ấàtựệ-~ẻèSọ*l_ịimèịn e’t' à_ s’ẻngạgffl fịanẽ lẽ bomìe _V-°J°Jẵí'vỂlễẫéụề'ệỉểaẽ'llĩề "`è'ảÌùtĩ'ặè 'leụr` payẹì .Nọụìslijvegglons pgr la
sẾĩ-Ổế" “"ẳ`uẹỊs èỉfễẵrt_s nộ'sg' pifợtégés se hvrent; __efi`orjs enqorẹ
mua * '

ềỂỮEỂ
I ẵP "ễlllẻễ mạ hè'ỉỉ'eụsẹịxíelhtf ; et_ dépqurvus d’asẹez djespyụt

l "1 " " `

%, oủr’nịenếẵr unẽ lùtte Víẻtơt'iéuse. Mạỉlgnẻ cẹla, nQệtre espọư

ển eux'Ễ’ráhdĩ'f ch-aÌme jo"ur en Ies voyant à .1 oẹu_vre : _nous

eornptohs fermement qu'il ne sera pas degu.
’\

23“ ĩ " " cas, nouă cothmettons une grave erxĨeĩẹur en
piẵẩỉhẵẵầỉ ]tẵẵĩị inapfitude native aux affa’ires et urie regịgcỳeịt_takìle

inẩểửs'tic'yè'I'e-n “prétendant qu’ilsự soqt u_1cgpaịblesl de,.PĨobl_t.é

ơờmmercỉaiel C’est là une afflrm-ahon anuneuse qu 11 sefa_xt
đửmgereìax de laisser Se répandre. Qnand nơus parfonsbdes

Angumites= et de leurs défauts, nous- sorrgeonẹ tvop à pog 9st

etànos coẹ_l,iés—pousse et nous faỉsons trop famlementabstmactmn

de 1eQrấadmĩrables qualités ancestrales, ce cụlte _ des anc_êtr.es,

cette vénération de la vieillesse, cet amour et c.ette Ễou4nnssxon

des enfants pour les pvarents, cette affectặon lina—Ị'Ẹẻrạhlìe

emat-re memisbres- d"tme famille; toutes xt'e-rt-us q… &tnệựent—

xểạfttịttellơament l—’zho…mme à se bien co-nduxẹe dans la“ $oẳléblér,
à,úậy.qịg_coạạpgigncgde sadignité, à _.ammr le QrespeeL e….a

EảFP'lử'dqểềảéẹ—cu . ._ v _
sxéỉấlublions.qpoưrf zuus_vivnstant. les toussj cguelgueủafS anflabỂẹs.

W4goị'a'sa j›Qụemt inoẹ\eidomestìques qm'. “vwentụ pmư mnsa d_meu,

eằ›delũérậg..dej da aoìrạniunauté annamite et d—esmandons-nousìfsịag,

ỀẩẻĩủìièleậéJ;yémũủts resiés purs, de beauczoưpilẹsẻậphxsị'r-nombreuxs
rịgứửzamns;ịe dm'ut de repfrocher à des.-—inúx`gènesgdespx>océdẻs

mủhúnnệtêa ouvdmuteux. «La réfiecxỏomỉ-eử la-²seonnaỉssatẹee

ởnv'Y-pafzygzủọuwdiseĩỉrt' qxaè* —› si'nvờnJau'fTbnkín' Qừ- % .pồẹuịláệlỹnl
eâtỂtfrèstauỂìửè, mẩis H’aư'S *đ’à-utfes` pa'ý'à d4e 'l'UIỈII'ỒỦẢ'IỆIỂỂIẾt-Ử'Ề Ide

rr'b's êoủ'pábrìòiẽ'ử' p'tềtẹfflử’ạrgtant sùr tẳơơ-ìt'éẹ à đegụẹr,ocpủétáìres
e-t“"`ijué ’f èeấ "ĩ 'ẻoYửtịneẵfsơtxtỂ _ỉ’n’tlégìraỹlệelịnenĩịỉ. lnlìjếmịỉgurẹệíes ajit-JỊỊf
tèỸ*Ễỉlểhfìgxể, ễẺ"celaú sẩùs_ầẻòđếs, "aveè les `ỉn't'érèts «zonvẹạổxglh
Nous choisissons cette opệration comm_e exemple__parce uelle.… ạ_ …. l __ . ă_Q, . / g . .r—“u—sglạềợèeè "xfiJès gỡửýẹdtựífnfflfâ il" est“ ẸỄRUỄ'ỈỔẦỂỀẺẸẶỌCIũÌ-lốỉìẫ dẹ

 

' ² -~ ' … M ụ…f .4`, €áa nả -®zủdủìzềã ²a `ỏês _tịịỂủỉỡủ ỄờụjẸìẳl- lạạg _rgsẹ
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NVỆY nên biểt rằng ngườizPhảp vởi ngirời Nam cỏthề cùng J
n1iạu trù-tinh_ cợng việc một` cách lớn—lạo được. èãửhàẫi b.êủniềng hòa-hợp tm-cần nhau mà người Nam đã tì'nỂi-nguýệngi thì hết sức giữ lời lắm, vã chăn ,I'ngưẹril ta il'ại quỳẽiđlfợi: rằng trong nhiêu hiệu buôn cấn nguuỄời Phảp 'khlônì'đượẵ.kỄt-quâ như ý sởếnguyện' trong lúc bàn' đủ mà nhiìỂíẩẵg
mgộu; ềônễmsucnóhắzỉì—phần thường khl đóng-góp không thiệu“

Xem thế thì sự bịa-đặt ra rằng người An-nam không biểt
buôn—lnản Lhực-thà đứng đắn sẽ tiẻu-tản đi. Nguời An—nàmđem tnền—nũa hay là đem tải gíao—tiè'p cùng tàiam—hiễú tliồể
dân mà giúp vào những công việc của người Phảp zồ—chúẮcinên thì quả còn it—ỏi lăm ; ta lại nên biết rằng cái số ngườiịt-ọi ấy hầu nêt lại là những người bản—xứ đã nhờ cách giản—óa cua ta ma không giữ những cái ỳ--kiên cồ.xưa nữa.

Những~sự phân—biệt đó_ đã chẵng làm oho ta nắn trí 11khiển ta vững lòng rằng nêu đem ,
mà dạy-băo cho cái dân-tộc thông—
bựằng haỳ là hơn người Trung—hoa mà có những đức-t'iủh
hiện nay phần nhiều người họ chưa có đề đạt—thành kết quẵ'lrnng ịfĩJệcí thương-mại. Kẻ này thì được giao—tiẽp i'uôn luônvớ-rnhưng nhà buôn Phảp kẻ kia l-ại được hoc—hà-nh'ở—Jtroưg-cảc trường chuy-ên-mòn cho họ, tuy rằng các. irường ấỳ»`eòn*itlảrn, song cũng đều có kèt—quả cã. Hầu hết mọi nzơi nbữn -người th-1ẽu—nién Việt-Nam mới ở truờng ra.nũngfuniở›mangJđược nhiền nhà buôn cỏn-con (hay là nhỏ…mọn cũng đưộ=ẵtHỷng người thiểư—niênnẹnhiệtfthành như thế, nển đượcthi—nh-Ặ hẹử›bẫỆth vàẤ thượng-lưu Việt—Namạ éhiếu—cố đẽn mài dân ẵh ~Ề_hưng bụgịgọị 'còn chựa chắc—chắn mấy., t-hiịcjuvẽt rằng vịệễsẵ Ếởỉỵởĩgatìẫ lấy kia_Ụsẽ là! một cải_báo—hiệụ .ẹho , ỊpộtđủẻJ ang n—_Jl_ao tốt—đẹp ọhắng hao iân_ nửá zhàụh—ịẹịạg

ìT'JfểJWếJJ Jgaf- WE. ẹũng… hãn èỏJ.J…IJầỄn đựờạg Jĩfhỏạạ JễẮ«JQ.ẹ % Phèhfìẽ iJiặt.aaiìe Và—JPhẻiiJhèâfiiiiụyfkìaó' ểhi `JãìéÍwỉ—Ệ"(DLời Tòa-nogn . ' Il w il

. ai
.gxảo—dục chuyên-môn

minh này thì- họ cũan

"! …;in rmH *»m
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«. _ìưí,ì~ Hn … IÊÍJI- ;iẺ—ầ'"

Jfl JefflJ'ìiởm'i' pifò'uvé t;uefdeảJạffaiffeạséJuJa'tz'èiit sửrj _uụe_ _e'éheiiè
ififflỏỀiăỄẾậ.iẻnííle`Fìfẳỉẻẩẵs è`ÉI ẢiìiiảtỄl'ii’éặ, ịc'ịùe Il'ac'coííjịl eijĨẵ

cofiẺẵẵẵbẻ règ'h`eđt 'entiễeíèuẩif et qủe ò'ès "d'fẻrnẩ'ĩérs fóỄit”faộe ávẻễi

une rigoureuse exactitude à tous leurs engag’ements. On a

mèm,e le droit d’affirmer que dans cèrtaìnes entrepriseẹ _ẹréệẹ`ẹ

pàr’Ĩ đểS" FẾấnệài'sởt dont' Ie' su'ccès n'a p.asnịrẻpoúđu aỉềx

eéỏẽraìftỉẻs"đu débùt, les Annamites“ qui avaieht souứe`xĩt dểặ

aõtiỏủầ*enơnt xfersé le montantjusqu'au derniiư `s`ou. "

Voilà done `la légendè dẻtrủite du manque de probité et de

scPúiỵẳỉiles de nos protégés en matière dơ commerce. Certes,

ceửx qui, soit en apport'ant lem… argent. soit en apportànt.

l'éưl'Sẽ’vr'élations et leur con—nèaissance du pays participénì à'đes

ơpérations dirigée's pardes Frangais sont encore peu nombreux ;

on doit recònnaitre que ceux—là se recrutent presque

eX'clnsivement parmi les indigènes qui, à notre école, on`t

délibởtérrientrompu aVec une fa'gon de periser' mille'naire.

Mais celte distinction, au lieu de l’affaìblir. confirme noti'e

opinion que par une éd’ucation approprỉée il estfacile à cette rạce

in-tel-lìlgente d’acquẻrir autant et plus 'que les Chinois les qửalitéẹ

quiĩfỏht_ encore đéfau't à la grande májorite' pouỏ réussir dans

les"'afíaii~es. La fréquentation de tous Ies instants, pour quelqưes

unS` avefc nos compatriotes eommérẹants, l’inStruction quẫé

d’áựtres reẹoivent' dàns les écoles spéniales fondées à leùr usàgé`,

mà'ĩis en trob pètit nòmbre encore, ẻommencent đéjà"à portér.

leù²fs` fruJit'S… Des installa_tions mơdestes et, dirait—on, timidès-,

':` surgỉsseínt un peu parioùt ậont les fondateurs sontie plus souÝeni

de tbnt jeunes’ gens venant à peine de quitter l’école. Céfl'e
floraison Spon~anẻe_laisse présager un eSSOP qui PWVdefflir
magnifique en peu de temps si la nation éducaửice et l'élitẻ

intelilec.tuelle indigène condescendent à guider les premiers pas

enc`qẹe incertainạdes jẹunes enthousiasmes.

.`Ễ C-.²` '. . Ắ'ì .;²_ ĩ ( ,ị

'Il e…t.urai uela 'etme' J ' q… , ", _ '

—- i q J ……8JGSJJJcJéJJJJJẸ es!ẹncozf.ẹfựẹpiprfzfẹeieửe~._i. QJ.ỂỂrỄ`l ~Ể ì <Jl i' -- -’- … .J- . .`. . - ..J ` › x ,_~ . _

'~ị'f _.Ì-I—LÒILI ns ] . I II 1² ' ' › , n " .. -- r `— ' ` ', f… c …n… `……fJJJJfAJffẹ—ifJJJẹsJJqJẹfrefffJ*stJ*JWJJfFJI…JJWJ
r v—v- v…vỳ

J (itvazửẹẫst mòuĩs qui souligm'ans. (RfểdẠ
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khiển được toàn dân bẩn—Zứ_ . ầđèm tài laodộng mà đạt—thảnh
ẵỀ’ỆỂỔ c—ặẹỊ m}Ịq.-ẸịẳQllìlhlẫbặlỵựp Ì’nỸềqềàlìszã—ự h.ợnqlàqgựờng ậẵĩ’…9ạP— Efả.âóửbềffl. Rạẹụgảặaẹm DJ.ầữllẵ—tarẳfờũg.lfỹ* guẹhch'ĩ .—Ó à . _ «,”Ẩ ~_~ '» t'lụ Jtz gỵhổ’m_ ²?. m__ mẽn, %ự. ẽwn~hóa ấy chọì,ụhạịạhfqhéug_lêqỵcịựqc,.

Dẫg IĨỄỀg~ những trường Cao—đắngấllẫ'rặn—Chường ỵà _ẹàchghtrỉtểẵ .
9è9, ạigậeffẹự đ…aí-gia dãi từng nởi'liểne ở“A ~ -s f . nơikhảcjtịời đ“ . o"
khong the mở mang cho nhà—nưởe, k .ỄầỈ. !.lHẽ

haỉ-hóa_ cho giógg…òi
hẵng mời nhà ịtrườn'g kia ch`uyẻn—môu về kỹ—nghệ.

Ngọ_ài những công việc cũa các nhà trường ấy, Chính-Phủxqũpổ lỉhông Lhièu _gì cảch mở-mang canh—nông kỹ—nghệ
cho dận ban—xứ tmà Chính—phủ đã.giử trảch—nhiệm khai-hoảcho. Cư then thien—ỷ chủng Lôi thì có một cảch là ta phải
toỵ_chlọ dân, bảo-hộ biết rằng ta coi những ngườỉvlàm ăn
khảo hơn là những người làm việc quan, muốn vậy ta mởcảc cuộc đẩu—xẳo dề .thưởng—Lứ cho _họ, nhất là. phẫm—hàmvì họ ham-muốn những cải hằng-sắc lắm. ,

I`Ĩhệựngmà Chính-phủ (mà Chính…phũ tức là nhửng người da…
Phqp ơ tỉây) cố sức đã vậy, phần người thượnIg—Iưu bãn-xứ
cung phai giúp sửc vào mới ~đủ khỉến choi toàn—dân đem
nhưng. đức—túnh hiền-nhién lợi-—dụng vào công—việc đích—đảngđược. Những người An-nam có học hiện nay cũng nhiềunhững người ấy đã dược 'cải danh—dự * cầm ngòi bủt haỷ
dùng lời nói mà giảo-hóa cho đồng—bào thì hề thấy đồng-
'bào chưa ẫy được người Tầu đi để chiếm lại nhữngđia—vi
trọụg—yếu, phải hết sức. lấy lượng_bẳo~dung, lấy tình ải—quốc~ % 1» AI .ma co-vo cho kỳ đen now đểu chốn, chở đừng nãn Ghi nản
[âm mởi được. -

' ›

. . . . . . . Ctỉúng tôỉ'đây khống phẳi ìà cồ—
động cho dân «:làcn loạn » cùng là cho dân « tẫy chay»
đàn. ’Chúng tôi ý muốn nói đứng-đắn hơn thể, nghĩa ,là:
cải đ;ãĩt.,việt-Nam này éhứa ựhịều“_tạị—săn chưaìkhai-«khầnJaiư cớqg’m- @; lànì gfẳù”cũng zihưưẵffl ầriơi tíén"`chò cảc ngành
lao—động ở dời vậy; nhưng—huồn thay—ngựời bãn—quổc là
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' pour ’décider la grande, masse indigène à or_ienter son activitẻ vers

' Ỉị des buts plus pratiques et plus conformesà ses intérẽts. Cette
… ; évolutiỌn, nous pouvons y aider beaucoup et la rendre plus rapìde

_ en multiplĩantlesécolesprofessionnelles ett.èchniqnes. .

..............Ưne
'Ỉ_ ẻcole vraỉment professionnelle fera plus pour le développément

du pays et l’émancipation de la race que toutes les Universités

.. de Lettres et de Sciences où cependant l’on utilise un

_ personnel enseỉgnant formé, en grande partie, d’hommes de

la plus haute valeur qui de'jà 'ont fait leurs preuves ailleurs.

Les moyens ne manquent pas au Gouvernement, en dehnrs

.. de l’actỉon de ces écoles, de mettre en vogue parmi les
f populatiơns dont_il assume la tutẹlle, les carrières commerciales
_. et agricoles. Un de ces moyens consisterait, ànotre avis, à
ĩ`; prouver à nos protégés de difi'érentes manières— conoours,

*ỉ_ récompenses, distinctions honorifiques auxquelles ils sont si
sensibles —— qu’il .attache un grand prix à les voir s"engager dans

d’autres voies que les fonctions administratives.
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… Mais aux eíforts de I’Administration et, d'nne faẹon plus

f. générale, aux eíĩorts de l’élẻment franọais doit s’ajonter plus
. ĩ tenace celui de l’élite intellectuelle indigène pour orienter

les masses vers une meilleure utilisation de leurs incontestables

` qualitès. Les Annamite_s instruits-— et ils sbnt nombreux

à présent —-qui déjà ont le mérìte d’avoir entrepris par

la parole ou par la plume l’éducation de leurs compatribtes’

4 oivent poursuivre inlassablement leur généreuse et patriotiqưe

prờpagande tant que leủrs frères n’,auront pas délogé les

Ị=China›isa des fortes positions qu’ils occupent. '

.............o`...NOUS
%— n’entendons point prêcher la violẹnce, ni niême lè boycơttage.
'ìjNons dỉrons plus: cette terre _“renferthe tạni de richeảsés

` néxploitées, tant d’occels’ionấde fairẹ fortun-e qu’~il y 8… pláee
pọup toutes les activités; mais il est tristefdehcónstaterỉ

r
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Iẵẵzrờẩl đìrọ~nẵỉđưẵnẹ chính-ohính đượn. quyên chũ-ch ương miẽng
yạn e.c o dân ngoạỉ—quốc chạy đóioha~ i” (

ẵỂt_gẵằ;fma cảllnaguyên—uỷ sự sẻo-cắt này chỉ tể ỂgĨờỉẵỉẵỉĩ
. c họ vào-tròng rồi thôi. ' c

càlẵjhựlằẳ ngtẵờlđAn—nam cóưhọc dạy—bẳo cho đồng-bào các
khuynhI—ảmrỡnn Ễt—đthặnh kỌet-quẠẫ_ hay là gợi lòng đồng—bào
những hgườigxẩie dutịơcrĩlẵnkIỆh—te—ẫhượng thì không thề` gọi là

— _ Ơ— ao n ' ' ’ ' '
ngưộj 'Vỉệt—nam hỉều nghỀa làm Ĩllâlnoạẹĩiẫtlfẵẵọì hhẫianào ẳmà
qọy’ềrì `lợi mình bắt mình phải cưu mang'gỉúp đổ ngưỄẵ đĩ"` ng
baw\hơn l'à người -Khảah thì chắc rằng mình canh—tranhonĩổĩ
ịJẵẩrẵgl Kl`ỀẳtchtA(nghỉa là cừu cạnh—tranh vởi sói) sIẽ đươvc toèĨĩl

J ĩ. _ ạâ xau tệ nhất cũa nfĩ "'fữ— 1 ' ~”-
giờ <là- tật hảm tư—lợi quá, chở klỉẵẵịr `ll›liLêt ÊẵmđẳLrì cỀlịlỉđeẵ
CL. Hợcứ đành tâm làm ăn rỉêug lừng rẵffười môt ỒÊIĨ"
khong biết hội-họp cùng nhau, vì chỉ hôi-hOpồcùnơ nhí , hO
thẽ.mới eó đú thể—lực thôi. Họ làm ăn'tẳnl nảt nchư ị…n hư
mở» gặp một sự khó khẳn nhỏ mọn gì cũng đã chiạy ỉl
nỄax, nhưng nếu họ có một hội buônẦhành—lâp vữniu- chIỉỆ
<ìẹ,gxúp_ thê-lực Echo họ thì những sự khó khăn nhổ mon kg 131
vlưọ't quạ- như bỡn. Nè'fu họ rhuốn 1àm viêc ich-lơi đè hhổỄ la, ĩlỌ
kmh-.-t,e c__ho_ nước nhà Và chiếm lại nhỂug đầiai-vi` czônoĩmallg› - . b—_ . «› ` '› . nơ. ệthẳọìụg mạ1_cuọ họ, th1 họ phen mau mau hội hợp nhauỏlảaỉ
ng 1 ,_cịự_ợc. Lạ» còn một cảgh làm cho huón bảrnl kém lơi Inữial
Ểià _họ_ khmh .thllrò'nlg, .là cách _ quăng-cáo sẳả.—vật của mìrih
If .rQụg pgu;cĩl blèỉ tƠl. Họ phẳi biết chín Lổn ínôt phầdấo"
a_ò1 trọọg bum sơ-đau đề quẳng—cảo cho rông mối hànơ ' I J
c/ ng việc như uhững ngừò'i Tru . -- w '

. n —ho ' - '› - "
mởi được. (1) . g a cạnh hanh cung _họ

ùTuy người`Naỉn làm ăn tăn nát` nhuể'thẽ, chưa biết hôi
ca ng nhau va xep đạt cho có trật-tự, nhưng ta cũnơ I
ráng trong mấy năm nay ng uề cô1g-.thươn Ồ
thấy có.kểt—quẳ lớn—lao `lẳm ; I

họp
phẳi bíểt

` , 2 của họ cũng đã
ma nêu ta bỉê't khuyẽn—miễn ho

 —'-~—~P
_1 I . ~

' r
( )Cư xem như nhưng trayg oảosbạch ,_x_~_ật_ ít. ở, trọng bãlJfC.hí thì_đoạn này là đọạnì ta nên chú-ý suy—xét đểu (_ Tòa…Soan)

%
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que. ses… enfants, -les.quels en- équỉté et en droit som les seuls

possesseunS, pance q…ụx’ils ont étẻ t-enus en Ịaisse par leurs oncles

Chịuois, . . . . . . soieut iudéfinimẹọt tondụọsọ par jọus~_les

ẻtrangers qui ont fui la mịsère ide leur_ própặrẹy pays.

Les… intellectuels annamites ne sẹrònt pas accusés de prêeher

Ia rẻvolte pạrcequ’ils enseigneront àleur’s compatriotes des

méthodes qui doivent les me,.er au succès et parce;qufils

Ịravailleront à éveiller dans leurscoeuvs l`idée d’unt nationalisme

é«couomique. La partie qui s’est engagée entre Chinois et

Antnamites, enth tondeurs et tondus, sera. gaẹnée pour ceS

derniers -le jour où ils comprendmnt queleur dev…ir._de fils

d’Annam e.t leur intérét bỉeu ent`endu leur commandènt .de

soutenir, d’aỉderleurs fr r sde raoè de préfẻrence aux Chinois.

Un des plus grands défauts` des Annamixes jusqu’ícỉ est d-’àvoir

étẻ trop individualistes et de s’êtrsa ent.ièrement désìntéressés

de l’intérêt' gếnẻral. Ils se sont contentẻs de travailler

isolẻment, sans se soucier de rechercì'ner cette union qui,

seule, donne la force. Leurs effl›rLs éparpillés out ụẻdél

devant le premier choc, devant la moiuche chffluulté do 1 118

auraient ai›sémeut triomphé s’als avaielxt pu 00.1thẹr sur la

pu ss’ance que confère une associátio… bien organ ìsée.Il fautqu’nls

se h-âtent de se grouper s’ils veuìent Lravaỉller utilémen à

l’émancipation économỉque de leur pays, et repnổerìdre dans 1e

commerce et dana l’industrie la plave qui leur redeut.Uue

aubre condition du succès que les Aunamiọtes dédaiguent c’est

une large réclarne pour faix-e co….naìtre leurs produi-ts… Ils

’ doiv_ent savoir sacnfier —- comme leurs_ concurrentS chiuọỉs, -r~-

surtout au dẻbut, une partie de leurs bénéfices pour s’assurer

une publicité qui, attira-nt l:es clients, grossira le chiffre de

ieurs affaires. (1) .

Malgré cette-dispersion dệs efforts, cette absence d’enlente et

d’organisation méLhodỉque, recoanaissons que le petit coìnmerce

et la. petite industrie annar'nites om rẻalisé, ces dernières

annẻes, des progrès considérạbfes et Que si l’on sait encourager

 
 

(i) Passage à méditer e`n cons'i'dérant -lẹ n'o'ìn—bre infime đe n'os pt-

ges d’ann’once! (Rédactiòn);
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trong lủc tự họ đang muốn bay nhẫy này, thì cũngchẵng mẩt
mẩy lâu, những kẽt-quã ấy sẽ trở nên hoàn—toàn được.

Từ mây năm về trườc, nghề buôn việt—nani chỉ chu—chú

trong những phố chuyên bản riêng từng thứ hàng thôi,

họphãi rọn hàng ra những phố khảc thì lẩy làm nhục—nhâ

lắm. 'l'hẽ mà bây gỉờ ta đã thày người An—nam mở-mahg tại cảc

phổ tảy lờn những cửa hàng tuy rằng còn nhỏ, nhưnả cũng

nhỉều hàng và dỏng khảch lắm… Nào là hàng tạp—hóa, hàng

hản đồ khàu-vá, bàng bản ảo mũ, hàng thợ may và nhiều
hàng khảc nửa. nhưng chủng tôi không muốn kề ra đây; những
cữa hàng ấy đều lịch-sự và phẫi—chăng lắm. Nay ta đem

sảnh cải thải-dộ lãnh—đạm cục—cằn của phần nhiều người

Khàch vời cài cảch chào—mờn tử-tẽ và hăm~hở của nhà hàng

An—nam dối đằi cùng ta thì `ta thật lẩy làm khoan-khoải lắm.

Xem thể biết rắng người Nam cũng dễ có những đức-tinh

mà các nhà dại…ihương cần phải cò, người Nam lại có

những cảch-thức dễ-dãi hòa-nhã nữa.

Nhưngmà nhảt là ở trong Nam—kỳ người Nam buôn bán

cạnhtranh vời người Khảch đã bắt dầu kịch~liệt lắm. . ..

Ta hi—vọng 1ằng cảc xứ khảo ở Lrongcõi Đông—Phảp này

cũng sớm hĩểt noi gưong ấy.

Hầu khăp mọi nơi, cái kẽL-quã về việc mở mang kinh…tè
trong nước của người An—nam đã thẩy có giá—Lrị lắm. Cải

kẽt-quẫ ẩy phâi khiến cho họ bền gan vững trí mà làm

ăn cho đẽn nơi đẽn chổn. .

Họ lại pbải có gan bỏ cải thói hững-hờ là thói đã suýt làm
cho họ lụn—bại mà hội—hỌp hòa—thuận cùng nhau dề đủ can—

dâm ìhè—lực là những đửc-iinh mà xưa nay họ vẫn chưa có;

dược thỏ thì cải nạn 'l'rung-hoa đối vời họ chỉ là một giấc âo—

mộng thỏi.

J

genéreuse entreprise. . . . .
, zu; Il.
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cet essor tout_ spontané, on arrivera certainemeht à bref

délai “à .'des rẻsultats magnifiques. ’

Il y a quelques annẻes à peinele commerce indigène ẻtait

cantonné dans les rues_spéciales d’où il paraissait avoir honte

de sortir. Or, nous assistons aujourd'hui, même dans lcs

rỉches quartiers européens, à l’ẻclosỉon de magasins fondés par

des Annamites etqui pour êLre encore modestes, n’en sont. pas

moins bien garnis et hien achalandés. Bazars, merceries,

Iibrairies, magasins de modes de coupe, et bien d'autres que

nous n’avons pas la prẻtention d’ẻnumérer ici, rivalisent

d'élégance et de correction. On èprouve un véritable plaisir

qủ’ànd on compare la grcntiillesse et l’empressement avec lesquèls

vendems ou `vendeuses se mettent à la disposition d'u client, à

la `ezrossière ìndifférence qi.n`affectont la pluparL des Chinoisư

Cela prouvè bien que les Annamites acquièreub facilement

ccrtaines-qualitẻs indispensables aux bons commerẹants et

dont l’amabilité et la grâcc des manières ne sont pas des

plus négligeables.

Máis c’est en Cochinchine smtout que la lutte enơagée

par ies indigènes commenụeà devenir 1edoutable pour lem—

piise céleste. . . . Espẻronsque [es l—ils dềs
aques pays de l’Union ne Larderont pas à suivre l'exemplc.

L’oezuv`rc` accomplic, un pen parbouL par les Annamitcs nỏur

l’ẻmancipation économique de leur pạys est, en somnĩe,

dẻjà app1éciable. Les rẻsultats obLenus doivèntles enconragẹr

à_ pè1sister plus énergiquement que ja_mais_ da_ns leu_zf
'

0 o o o o o o o o o o o 0 n o o o o

. Qu’ils renoncentdélibérémenL

à l’indolence quia failli les perdre, qu’ils recherchent dans

l’union et l'accord la hardiesse et la force qui leur ont manqué

jusqu’ici et la mainmise chinoise ne sera plus pòur eux

qu’un mauẮv`ais rêve. - {-

D



 
  

—-»1114 ——

VỀ VIỆC DU—KỸ ỞẬMẨY .
_ LANhAN—-NAM

_ cúa Ông E`raa—I`han “tức !.at—Thành
…Chảnh huơng!Ội làng Thượng—(Jảt, Hà—đông …

Tôi kínhjđọo « Đông-Pháp nhậL—bảo » và «ViệtNaìm- thauh—
mèn Lạp--chi » oó đăng uhưu-H «òngviệJ uải lựọng của dậu
I`hượng—Cảt chúng tôi, tói lấx- làm'1ồ—thẹn căm—đòug vô—cùng

Òng Mouet là một vị \ũ——quan Lùng phải Lrọug-tliưư-ng và
hiền cỏng về chiến—txận, người là mộ; tty trắc-địa; chúwdanh,
bây giờ hưư—txi lại sang Đòng—Phảp này tồ—chức hội « Việt—
Nam—Thanh—Niên » thu nhặt nhữn… tinh Lúy của cao_ bậc tiền—
nhân mà giãng-miuh luânlý cho cảc người Luỗi trệ. Cái công—
nghiệp, cái tháiđộ của ông đã đủ làm vẻ -vang danhdự nhân—
tài cho nước Bảo-hộ.

Ông lại có thì giờ mà xem xét dẽn tinh--trạng chốn thôn—
quê, lại lưư-tảm khảo--cúu đến sụ sinh—họạt của xã—hội, môt
vỉệc duquan, mấy lời tu--sự mà việc cẻilương xã—hội cùng
tư—t’uởug cảo nhà chính— trị đã nhu in một bủc truyền-thần
ở Erên tờ bảo——chương "lòi xem đixem lại, lại càng kỉnh—`
phục hảm-mộ cải chínhsách học—_Lhuật của nước văn_—tnihh

Nước Đại——Phảp từ khi dụng cờ bảo—hộ ở xứ Đông—P—háp này
xếp yên việc nước rồi thì chĩnh—đốn việc nộitrị, có người
xưởng ra chủ—ngh'ĩa Phảp—Việt đề—huề, đẽn quan Toàn—
quyên Sarraut mới thực—hành cải chính-sảch ấy.

  

'dìsfigậtions “ . _ #
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AU SUJET DE QUELQUESVI-SITES

ẠDES VILLAGES ANNAMITJẸS

par M. Trần-Thủy dit Cát—Thành

Prêsident du Conseil Communal du vilìage de Thượng- _QảL,

' ' ___ầHà—đông

j___________

Monsieur Monet a publié dans le journal «France Indochíne»

et dans la « Reuue du F. F. A. » un article relatant sa vỉsite au

village de Th-ượ-ng-Cảt et me décernant des é,loges dont,je

suis confus car j'ai trop conscience de ne pas les mériter.

O_fficier retraité pour blessùres de guerre, anoien Oưẽoclèse

ayạ,mt r_,egu une_ _foưe instruction générale et animé d’un pro—

fond amour pour notre pays, M. Monet a fondé le Foyer des

étudiants Anriamites dans l’intention d’y rẻunir nos jeunes

gens et de leut commenter ỉes principes des grands sages.

des prineipeaux philosophes et moralỉstes orientaux et fran—

ẹaỉs. La belle oeuv1_e éducative dont il a ainsi pris l’initiatìve

<st appelée à rend1e d_e g1ands bienfaits au pays annam_ite.

To_ujours _g_ẻn_éréux de sọn temp_s, i_l est allé visìter jusq’ụ'à

xd"humbles villagés po… y étudier sur place la vi_e et l_ẹ tựi—

vaìl de leurs populations. Son article que j’ai cỉtế plus_ haut'

estv ufme- peintute exacte de ce que- sont nos institutỉons et de.

«.zewqu’e'lles- peúVen't ²devenir grâce aux exóellentêfs' rẻfor'ffles
préconìsées par l’adminisưatìon franẹ'aỉlse. ".Íẻ' l’aỉ Iu et relu

plusieurs fOỈS eLj’y ai sènti passer le souffle des vrais hommes

des…granqleg ưationrs _cịỵilisées, " ` . ._ .…

Quạnd la-ancẹ planta sur notre terre le. drapeaw. de

sọn pmtẹctorat e_t y in_staura une féconde paigg,_ c’est à,]Jạd—

ministrạtion qu’elle se co_nsacra surtọut, avec lẹ_ grand_ d_ésir

de voir FranQa_is eL Annamites _coopérex frảLernellement;

c’èst cẹtte- mẻtho'de que M. le Goùverneur' Génêr'al Albért'

Sarrám' a biên voưlu ad’ỏ-pteư etapplỉq_ueu_ avec* (fueìquesmơ"’

\
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Chlao`rỵõi! Hợp hai mươi nhăm triệu dânễtộc suy—suy xuản-
xxfẩư ú-ú'p ở đừứi-“bóng- cờ Bâo—hộ, dân thì ngu' "dai lắm `xẩ`iêỉ:
khônftkhôngỷ bỉệ't, việc dại thì ham, càn-rỡ kiẻu-ẳa, t—ư’buổc
vàơlẩfy' dày—TỢ; túy rằng có trường hương—sư tồng-’sứJ i1h'ìtắg
học không tìm cách cãỉ—lương cho thì dân làm sao khôn đươc.

.. Dậu `không nghề…nghiệp gì, đường tiêu tiền thì cỏ, đường.
_smh—lợ1 thì không, du—đãng dỏng—dài rổi tư hãm vào giểtig
cạm, tuy rằng có dệt-cứi, nuôi tầm, lànẫ ruộng, làm t.thĩ
nhưng nghề không căi—lương cho thì dân làm sao giầuđươc.

Dânọ~lại không biết cách vệ—sinh, ăn nhơ & bầm vơ đẻ con
ỉ ch1 trao tinh—mệnh cho mấy người ngu—dốt klfônè có hoc,

tuy rằng nhà…nước có thầy thuõc, có nhà-thươnẹ, ohưìwmứi thiêtalập ỏ— cào chốn cbâu—thành ma & ehốn h "
là sô thực nhiều thì chưa có.

sà

ương-thôư

Ay dân không có gíản—dục, không có nghề—nghỉệp, ldẫỏng
hỉêt vệ-sính như thế thì làm sao mà sinh-hoat đươc ở tronơthẽggiởi này. ' ' Ồ

`Vì thêychẹ nên những người kiểnèthức trong nước có nhíịệtỹ-
ưfanh `sot—sang chạy mgược chạy xuôi mà hô—hào cồ—đônẹ;
cung la muốn đạt được mục-đíchấy. . '!

Quan Tồng-Đốc Hả—đông I—Ioàn’g—trọng-Phu là phiệt—duyệt
thế-thần mà lại sở—đắc vê tây—học, đã sờm QÓ cải tư—tưởng
cm-lương xã—hội. Khi ngài về trọng-nhậm tĩnh Hà-đ
” . … 2 ông đã
lay v1ệc can—lương làm chức—trách. '

. . Bấy giờ Nghị—vièn
chưa b1ết thỉnh-cầu, Hội—đồng tồ…chức chưa có nghi—đỉnh,
mà ngài đã thỉ-hành việc cãi-lươnẹ; được năm mứởi xă.ưọng
uuh hạt, đã dựng cho dân được giăm tràng học, dã lập trừặựg
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Maỉs cbmmentv peut-onfaire progresser, sur la bellẹ grande

roúte qư’éclaỉre le flarnbeaul de~la civỉlìsatỉon, une population

de 25 millions d’habitants, dépourvus pour la plupart de toute

éducation, ignorarlts et têtus et n’ayant pas la moindre idée

des réformes nécessaires ?

Lès habitạnts des campagnes manquent à la foìs de l’instructĩon

et de la compréhensỉon voulues pour pouvoỉr réaliser quelques

progrès. IIS ne parviennent que bỉen dìfficilement à gagner

l’argent nécessaire à leurs hesoins; ils s’adonnent certaínement

à des métỉers varỉés, en dehors de l’aqviculture (tìssage,

séricìculture, etc. .), maìs ces métiers sont trop primitỉfs pour

pouvoìr devenir sources de rỉchesses.

De plus, les paysans ignorent à peu près complètement

l’hygiène la plus élémentaire et vivent 'le plus souveut dans

une répugnante malpropreié. S’ils,viennent par mạlheur à

tomber malade, ils remettent leur sort entre les mains de

mẻdecins qui sout, hélas, le plu`s souvent, aussi ignorauĩs

qu’eux. Le gouvernement a oréé, dans les villes, les lmpitaux

pourvus de médecỉns í'ranẹaỉs et annamites, c'est exce_llẹnt;

maìs les campagnes aux populations pourtant si importantes

sont encore bien dépourvues. ’ '

Un peuple` sans ỉnstruction, ignoraut de l’hygiène, ne vivant

que de quelques mẻtiers prỉmìtifs peut il avoir place encore

dạns notre monde où chacun marche à la lumỉère et au progrès?

Il est done facile de comprendre que les hommes cultivés

qui ont au coeur l’amour des faibles et le désir de se dévouer

pour eux sont naturellernent amenẻs à s’oocụper deslréformes

communales.

Son Excellencé Hoang—Troug-Phu, Tong-Đoc de la proẨ
vince de Hađông, mandarin éminent cultivé en Annamite

aussị biẹn qu'en Franẹais, a comprỉs la nécessité de la réforme

commuuale qu’il considère comme ẹssentielle. La c’hamb`re .

consul'tative, indigèue n’a pas encồre pensẻ à ' mettr'e

, au ~premier rang de ses
dẹsặdẹỵaịa et n’a pas con'stiỀué de cornmission spẻcialement—

°fièễlằẩẻe de cette mgạnisạtỉon. Gepen_dant, Sọn Exọellencẹ
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công—nghệ ở tĩnh—Iỵ, lại xưởng lập trường Công—nghệ ở Cảo

làng. đã lập cho dân được gỉăm vườn ấụ—tr'i’.

'Nayol.ại được quan Công-sứ Lachaud thực nhiệt—thành về
v1ệc ca1-lương, khi ngài Chảnh—sử Sơn—tây, ngài cãi-[ương
được hơn nam mươi xă, lập được hơn hai mươi trường học.

l "_O r° " A \ GA INgai mơz ve trọng—nhạm Ha-đoug đươc giăxn thảnơ mà
dã diên—thuvết " ' " ^ “ “^ .” Ồ

_ ' ~ _, o cac phu huỵẹn ve v1ẹc cai—lương haibalần-
llậạ1—y cung khuyen dản lập trường học, lập trường công—nghệ,
Ểp vươn âu—tm, lạp nhà hộ—sinh, ngài lại hứa rằng xã nào
lạp được thI se trợ—cấp cho tiền nữa.

Ngài đã thấu đẽn cải tình—trạng nguy-khốn của dân—tộc ta
mà ngài muốn phù—thực cải vận—rnệnh tương—lai của nước Nam
ta, mấy lợi vàng ngọc như là giăi—bầy ra môt tấm nhân-từ
không phải là nhời nói ngoài đầu lưỡi, ngườẨ không phẳi ỗ
đá thì nghe củng phải động lòng. g

IAy Chính-phủ đã mở-mang cho, quan trén dã sảng—lâp cho
cũc quap dưới lại tản—thành cho, dân tuy rằng ngu—dai Udường’
pao ChăỄ cũng có thể tuân—theo mà Lhừa—hành đửơc. Mởi
đưc;c mỄy tháng nay mà đã thấy nhiều xã lập số .chi—thu
nh1eu xa xin lập trường—học, việc cãi-lương đã hầu trông thấý

- khắp toàn—hạt Hà—đỏng ,

Thaê' mới biẽt người trên mà muốn đíêu gì thì người dưởi
sô-đay mà theo, tuy rằng việc tự-trị chổn hương—thôu mà cũng
núhờ đẽn chíuh—phủ cãi—lương cho, trình-độ cũng là thẩp kém
lam, uhưng mà đi con đường dài nghìn muôn dặm mà dân
`mình mởi lững—thững bièt đi thì phải nhờ đẽn người nhởn
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Hoànga pu réfo'rmer une dizaine de vịllages de la province,

faire créef des ẻcòles professionnelles au chef-.lieu et dans

pìusieurs `communes, et doter plusieurs villages d’hopitauầc

ct de jardins d’eníants. '

Fort hèureusement, M. Lachaud, Résỉdent de France de la

province de Hađông est non moins enthousiaste des rẻformes

communales; dans la province de Sơntây. qu’ìl dirigeait avant.

la nôtre, il est parvenu à faìre réformer une cinquantaine de

villages et'àfaire construỉre plus de vingt écoles.

Placé àla tête de notre province depuis quelques mois

seulement, il a déjà donné de nombreuses com“érences, aux

préfectures et sous—prẻfectures, en faveur de la rẻforme Au

cours de ces conférences, ilexhorle les notables des villages

à bâtir des écoles franco—annamites, des écoles professionnelles,

à établỉr desjardins d’ení'ants, à créer des maternités et promet

des subventions aux villages quỉ sauront mettre ses conseils

en pratìque.

Il a bien su comprendre la lamentable situation où setrou—

vent nos campagnards et, ému de pitié, il a résolu de leur porter

aide et secours, de leur assurer un avenir meilleur. Ses~paroles.

ne sont pas de vains artifices d’ẻloquence: on les sent venues

de son grand coeur, toutrempli d’une sincère aífection pour
nous, et il faudraỉt être de bois ou de pierre pour derrieurer

ỉnsènsible à ses accents.

 

  
  

C’est aỉnsi que le Gouvernement est parvenu à faire pénétrer
jusque dans quelques villages la lumière de la civilisation;

, résident et mandarins l’y ont aidé de leur mieux, et le peuple,

Ẹ en dépit de sa profonde ignórance, a su enfin comprendre un

, __ peu ce qu’on attendait de lu'i' et a tỉré,` de tous ces eíforts,
` quelque profit. Depuỉs quelques m_ois, plusieurs villages ont`

1 réussi à établir `un_budget et àconstruire des écoles, e't il sem~
_ ble bien que la province de Hadong tout entière a comp`ris

mainterìant la nécessité des réformes commuuales.
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..— Chacun sait combien nos compatriotes ont l’habitude de suivre

toujours docilement leurs supérieurs ;. c’est ainsi que les villa-

gea les plus éloignés at-tẹndeht, pour entamer la réforme, l’in-

' tervention directẹ du gò_uvẹrnement.Í Mais cette attỉ`tude est

assez naturelle: comment sẻ'raitầil posấibleàun peuple faible
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khôn chỉ bâo cho dắt—díu cho mởi l'hõi “'› , \ Vấ —n , ũ ' -

t_h.ẽ phải vậy, P ga ² ng là lý

Tôi nhớ mười năm nay bài hảt“ Yêu làng" của tôi có câu
rặng…SÙao cho được ,dân ta no ấm, không ai là cướp…trộm
gmnũ—phl. sao cho có nghiệp, có nghề, có trường hoc tâp moi
bỀ tmh-út'nông. » Lại có câu rằng : «Một làng khởi, mấỷ nơi cũn.g
ke; khap gíời Nam như thế một _nhà, lợi người mà thưc lơilta,ưubclà dânthịứụ saulà nướchav » ' '

Nhữnơ … ~ ~—,- —~ ` R ,o mu ay tox mn dot hương đe chuc cho cảc xã cẳi—
lương khong nhưng là riêug chúc cho mộì dân tôi vây

Kíuh—chúc cảc quan tỉnh Hà—đông ta trông thấv vi“ _"'-
chóng được kẽt…quâ , ẹc cm lương

Kinh-chúc nhời nói ông Monet cho được có thưc-nghỉêtn
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de s’engager seul et d’un pas chanGelant sup cẹtịẹ g'ra.nde vọie

de la ciýỉlisation où il doit p*àrcoựrir des*rủilìỉéửs dfeểl’ieùesà

Lravers les obstaclẹs les plus varíés? il lui faut, de touÌẹ _nẻcessi…

té, des guides forts et expérimyentés. '

J’évoque à ce propos quelques vers d’une poésie que j’ẻcrivis

il y a plus de dix ansz « .omment pourrons—nous arriver à

ce que les habitants de mon villagene soient plus menacés

par la famine, à ce qu’il n’ỵ ait plus, parmi eux, de malhonnêtes

gens, à ce que chacun d’eux possède un métier, à ce qu’ỉls

aient ious des écoles où iis puỉsseut apprendre à devenỉr meil—

le…s? » . et ce passage aussi t «Qu’un village commence,

seulemenL, et lous les autres le suivront; tous les ge-ns d’An—

nam comprendront qu'ils appartíennent à une seule famille;

et ce qui est utile à d’autres le sera aussi beaucoup pour nous,

car notre peuple sera prospêre et Ea patrìe pourra être fière

de lui. » _ K

Puissent les gens de mon village voir enfin la réalỉsation de

ces sentances ! . . .Tel est le souhait que je formụle en allu—

mam .les baguettes d’encensl `

Puissent aụssì les rẻformes communales produỉre de beaux

et bons fruits afin que Monsieur le Résident et Son Excellence

leTỗng-Đốcen aieut bientòt le coeur tout remplỉ de joie! . .

Et_ puisse enfin la Revue du F. E. A. de M. Monet être favo-

ráblement accueillie dans notre _pays!
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' NGHỀ BUÔN BÁN CỦA NGƯỜI NAM f
Muốn eho nghề buôn phát-đạt thì nhà buôn

phẫi được mọi người tim—eồn

J. J. M. soạn

(Trích ở báo « France ~lndochine » ngày 2 Septembre 1923)

 

Những cảch-thửc buôn—bản cho
lại vùa phân-
yềm-nhiễm
theo những cách—thức ấy thì là một vấn—
cuộc tranh—luận hiện nay chửa dứt. Kẻ thì cho rằng việc ẩykhông có thế nào làm được. Đó là những kẻ quá-thỉên, dẫunhững cái kẽt-quẩ nhỡn—tiên cùng những bưởc tiẽn-hthấy cũng không khiển họ đỗi ý—kỉẽn được. Mởi ít làu nay,bảo—giởỉ ở ~Nam—kỳ cũng nhiều tờ đăng bâi đàm—luận vvấn—đề cố-nhíên là.hữu-ích ấy mà tôi đã một lần kể đển ởtrên tờ bảo này. Về những tàiễnăng của dân thuộc—địa thìkẻ nói rắng không,
người coi sự tiẽn-hóa là -có thế được thì dân Việt-Nam naykhông đến nỗi kém hèn về đường kinh-tê như trưởc kỉa họbị người Tầu ảp-chẽ cùng là họ đã quen thói zhủ-cựu nữa,vì rằng cái trạng-huống ấy đã bíến—đồi nhiều vàbứ càng ngàycàng thịnh-đạt măi lên chẵng bao lâu sẽ. có một cuộc hoản-cãi khác hẵn khi xưa.

trái vởi những thói quen mà người

'Tôi vì kinh—nghiệm mà rất vui lòng cùng chung một ỷ-gtưởngấy. Cũng trên cột. báo này, tôi đã từng phen lấy làm vinh—hạnh được kề mình vào trong cảc người -đã thực bụng tinrằng người Nam sẽ'có tương—lai về đường kinh-tế. Tôilao— 'động & bén thuộc—địũ nảy đă-khả lâu mà bao giờ tòi cũngth-ực—tinhfi vui sướng trông gtheo những bưởc tiẽn—hành cũa họ 'vlắm, vì thế tội đã được““th'f y ~nhi_ềú sự biến-câi lớn-lao của

hợp thời nay vừa phôn—tạp
Nam đã 1từ xưa đến giờ; việc dạy bẫo cho người Nam biẽt "

đề đã gây nênmột Ị

ọ trông Ị

ề cải ;—

ngườí quyêt rằng có. Đối với những 5
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.LE i, COMMERCE ANNAMI’EE …
Pour qú’ll prospère, il lfaut qu’ll ls’affirme

digue de eonllanee
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Pat J. J. M.

(Extrait de « France-Indochine » du 2 Septembre 1923.)

La question de i’adaptatỉon des Annamitesnnx condễltiorìịudriị

commerce modernm si cornplexes et sn dlffeiịentes el é et

ỄỄ'Ĩcoutumes traditionnelles, est une de celles qui ont son evlms

`-Ễ`soulèventJenczore le plus de controverses. Pour quelqutesà fai;

oette adapìation apparaìt simplemnnt comme tou — ;ent.

impossible. Ce sont là des irréduchbles quẹ ne peu he
- `Ễ.' convaincre, ni des résultats qu'ils ont sous les yeux, … la marc

' "relativement' très rapide du _ progrès. 11 y & pỀn de temps

` encore, une sẻrie d’articles publiés pai` .certjuns <.ìe rìo.st

I Ể. conh-ères saigonnais, et. que j'ai signalés lẾlU'meme’Ecỉlỉcịẵiĩ

`~ ỸỄencore de ce problème dont l’intérêt est ev1dent. Ệu'elị
Ệque d`une part on domait encore des facultés de nosÙf _Ịée

_ , '. annạmites, la plus entière confiance était d’autƠrei na’rt, rnaml eỄon.

. ,ẨEt loin que, pour lẹs partisans de la possub1hte dẻvo ằléta,t
i…les indigènes apparaissent comme degant res_ter dans c S

d’inféri-orité éconorn'ique où les a mamtenus trop longtemẹ

aautant que _1'oppression chinoise, leur attanhe1nent trnp avLetểgetỉ
d’antiques usages, on affirmait que cette sxtuatmn, dẻJàũO 8 Ở

em améliorée, s’affirmait comme devant, sans arrỊêt, prosp

rerjusqu'à 0féer, dans un avenir plus ou moỉns proche, un ẻtat
de choses tout nou'veau.

   

  
  
   

   

    

 

  
  

  
   

   

 
   

. L’expérience m’amène, et j’en suis henreux› ả me raìller, _a_ _ ` ` A i eÌcette opinion. J'a1 dit souvent, a cette meme Pla°Ề› ,Ệlue Ỉ
; me faỉsais honneur de~ me compter -parrtu cenx* qu ammĩ a \Ềfoi La plus sincère đans l’avenìr é°°nomlq“e des Annam'l'Ểs'` . .- . , < d’ ~can-ière colomalea EtJ'al touJours eprouvséạ au_ coụrs une - — va —;d_.éjà …lòngue_ un plaisir rtrès. réel à suwre ]eups eti`nrts. “lvgỉl

_… " ẮSi assistè à dés .c-h-an-gefments` prọ.fOHng dont l'²ẹnsem e
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họ, ipgoễ nhịêÌnú-những sự biẽnfcẳẳijặy ggsóp nigaụ Lại th-hlừ một
bưởề n n-“b’ộ lèn @… ẩườnổgtiểỉí-hỏa. Tôi có thề ghi-nhớ được
`nhỉền sự.}ẹĩệitqụãọlnàpẽu lăy công-tâm đoàn xé_t_thi_khòng thẻ `
nào còn néại rẵ'nỂ ngựộ'i Ap—nam không làm ởữợc việc; việc
ấy hoặc mau, họặc chậm nhưng là việc trọn vẹn đó.’ Tôi đã

ăn ở Cùng họ Ịâ“ năm» tôi rất quyẽn—luyẽn về những tỉnh 1“
tốt hiền—nhiẽn &… họ, Lôi lại biết họ là người chuyên-
cần kiên—cố, sàngakiẽn họ cũng minh—mẫn, nên nay tôi quyẽt
rằng cảc tính tốt quý—hóa ẩy càng ngày càng đem ra thực-
dụng một cảch chuyên—cần thì thể nào một ngày kia cũng
khiển cho họ chiếm được một cải địa—vị xứng-đảng về việc
khai-thảc những tài sân bẳn—xử. Lúc khởi—đầu sự thỉ—nghiệm
của họ cũng còn dù—dờ và ngần—ngại thật. Cải loạt người
trưởc đây thì chưa nhiếm đủ những thói thường của La, mà
cũng chưa được thông—tnệ, lại không nỡ bỏ dứt ngay những
thói—tụccỗ-xưa một cảch độtnhiên như thế, nên chưa dảm thực-

hành những việc to…tảt cần phải có uhiều cảch—thức đề dạt—
thành mà họ chưa có. Vậy các việc mở-mahg cứ Lừ—từ mà

tiẽn—tời mẵi lên. Cứ theo ý tòi thì những việc mở—mang ấy

chỉ có chắc—chắn và Iâu—bên thôi. Những việc ấy tuy nhỏ-mọn
thật, song cũng là mở con đường cho cải ioạlngườirnởi đây
khảng—khái bưởc vào : mà cái ioạt này thì sắm-sửa sẵn sàng

' hơn cái loạt trưởc nhiều.: hỌc—thức đă mó’i—mẻ rộng—rãi hơn,
Lri—hưởng lại hợp vởi thời—buồi cạn-h-tranh kịch—liệt này lắm.

’f’i thẻ cho nên bao giờ tỏi củng rất lấy làm thỏa lòng mà
lần…lượt ghi iại những hưởc tiẽn-bộ đã dạt—thành cùng là biên
lấy những việc cải-lương mởi sảng—tạo cứ càng ngày càng
khiển cho tôi mạnh lòng trông-cậy ở tương—lai hơn trưởc.

Tuỵ—nhiên, sự Ihỏa lòng ấy cũng chưa dẽn nỗi ihành .quá.—
đáng.` mà sự tin—cẫn kia cũng không phãi là mù—đui ; ià vì tôi
có lòng tự—tin, tôi vừa vui lòng mà thẩy dân bẳo—hộ ra công
lao—động, tôi lại thấy cả họ mắc nhiều sự lầm—lổi và làm lắm
việc rất đảng tiếc vì nỗi kém từng-trẳi kinh—nghiệm nữa.
Tòi tuy ngỏ lòng tin-cậv ra luôn, nhưng không bao giờ
tôi lại quả đảng mà khòrig khuyèn—nhủ mọi điều phẩỉ chăng

`là những điều 'do tấmấ luyển—ải chân—thật và lẩm hi~vọng
nhiệt—thành cho tkẽt-q'uã chóng đẹt—thành mà ra cả.` Tôi  
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constiủe`-iaẻneưreủxàrquable évolntion vers ie ptogrès. J'ai pu

`«=JnrègisArér"des résn—ltà—ts dont l’app'réciation lmpartmle ne

permềt plus de dọùterde la réussite plus_ou moins rapide,

' niais-compiète de nos sujet__s annatnites. Ayanỉ longt`emps vẻcu

-au miiieu Id’eux, intércèsé par lenrs indéniables quahtés, Jal

appris à connaĩtre leur tenncité, lenr assiduité au lnbeur,ieur

int.elligente initiative, et jè nc puìs douter nuJourdhui que

'-l’e mploi, de pius en plus judicienx, ’de ces remarquables facnltés

n’abontisse nnjour à ia conqnêLe déiìnitive, d’un rang enviable

dans l’-exploitation des richesses Iocales. Cerles, au début les,

f'urent timides. hẻsỉtnnts.—La prẻcédente génération

encore incomplètemcnt initiée à nos nsages craignant de rompre

trop brusqnement avec` des traditións séculnỉres, insuffisament

instrnite, n’osaiL pas encore .=e lancer dans dcs entreprises dont

le snccès exigeait des méthodes pour l’applicntion desqnelles

elle n’étaiL pas nrmée. Les progrès i'urenl donc lents. Iis n’en

i'nreni à mon avis que plus certains et plus durables. Si

modeste_s qn’ils nient été, ils onvraient ln vcie dans laquelle

s’est désormaỉs résolnment engagée in générntion nouvelin.

mienx préparée d’nilleurs pnr une instruction plus rnodeine

et plus éLendue. cmnme aussi pl’us appropriée anx nécessnt-es

de notre époqne de iutte ardente.
I

\

Ce fut done tọnjonrsỵpọur mọi, un… sntisfaéịion trẽs vive

que d’enregistrer, au fur et à mesure qu’ils sẻ réaiisaienb

iesl... progrès nccomplis, et de noìer touto amẻlioration

nouveiie consacrant,’ d’uùe manière toujonrs plus fcrte, ma

confiance dans l’avenir. `

Cette saLisfaction. toutefois, ne va pns jnsqu’à l°enthousiasÌ~

me. ni ccite con_tìance jusqu’à l’nveuglement. i-’récisément

pnrce q_ue j’ai confiance et parce l’intérêt que m’ins-pirent ies
ei'forts de nos —protégés, les manifestations parfois vcgrettables
d’nne incxg›éi~i=ence encore trop grande et les errenrs comm—ises

ne m’nnL' pas écharipẻ. Et si j'ai fréqueznment eiprimé
maafoi,- je n’ai jamais _m—anqué non plus de t'ocmulcr men
rẻserves-x et de donqer des conseils Ấd_ictés “par la plus sincère

sympathie, par lèpins .i'erme dẻsir de voio hât;er le succès, J’ai
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_i~ất được .nhĩều. bận vui .lòng vì thấy những lời

' nnỗimất
ĩqcỄ'fắỳgì'ạ'i _
=iắffl;fpiiàủ n'hiữóg' người“ A“
nào l~ă'ehân-lỷ"thf hề tôi
vữhàầnhwcùngz nhửng sự còn khúyểt-điẻm
=sửaflại…đề \.cho những kểt—quẳ ấy
mãi—lẻn mà nói cho họ nghe thì
phục…tôị .Lhòi.

Chẳng thế mà thòi,
hiết: những cải khuyẽt—điềm ở trong cảc việc hiện—thời,đỉchỉđề tìm cáchởsửwsang

_đi _như, ở t`r'ọng bãi

n nám có tâm—huyết, đă biẽf thẽ

_ lại cho hoàn—mỹ. Ấy cũng vì thể,~nhữ*ứg -ng ười thaý'mặt dân—sự An-nam ở phòng Cố-vấn đãxiri- iập` một sở kiễm-sát công—thương-nghệ và đã'yêu—cầuchó những nhà bnôerhực-ihà được thưởng—tứ, còn nhửng` sựginn—phí có thề iàm hại đên danh—ldự của nghê buôn hãn-xứ và «cãn…trở= đên những vỉệc giao—dịch lờn-lao, làm “choSư im'ở—mang tiến—tởi không được điều—hòa thoă—mẵn thìcác .ông nghị- -cùng xin trừ bỏ tiệt đi. Những cảch phòng—hị ấy -thật là hợp-—thời lắm lắm, vì các ông nghị~có t’hề tỏra ch0f-ai nấy biết rằng có nhiều người chỉ vì hảm cải Lừ-lợi nhỏ—nhon ở ngay trưởc mắt, thành ra không“ trông thấyviệc công—ỉch lờn—lao mà lại hại cả đẽn`cải lợi riêng mà họđáng được nữa. Cảo ông nghị kề những thí—dụ như sau này :xạhiềư người… ginn—trả, bán ngô thì gỉúng nước”: cho được nặngcân; nhữnghgười đó có hí'ẽt đâu rằng làm_như lh'ế thì ngòthổi—hỏng' cẵ, mà tự mình hại mình mất một mốỉ’hàtíg ngôxuất—cảng đảng lẽ sỉnh lợi cho mình biểt là bao ! Còn nhữngngười bán chè ở Bắc—kỳ và cả ở Nam…kỳ thì hay chộn lẫnvào chènhững chất xâu—xi, làm cho mất hết cả giá-trị củazc.hiè là một. thứ `=ẫn—vật buôn bản ở trong bẳn—xứ có thể lớn—]ao- được và lợii—lã'ii lắmij Lại những người dệt cửi. khôngachịu flảm—tơssợi'icho cẫn—thận, thành ra ngoại quốc họ đã -coithvường mà›quanh trongnước cũng không bán được. Các ôngnghịJni còn nóhthêm rằng : « Người An-nam chúngtôi tấy~chay iẫn nhau. .. .' . và còn nhiện sự _bẩL—luơngkhảc nữa,
nhưng chúng 'tôi-thẵng- muốn kế ra. .,-.. ! Xem`thè thưc làngụỵ-hiẻm cho sự 'thịnh—trị ở trong nước chúng Lôi lăm. »

n

khu'ên-i.
. .

__Ịặn'ấỵ-đưọ'lọỉflhọ, lựụ—tâm chũ—ý đển và lời củalôi nói klẫông“ a'v’eC là'qìuelle ces cổnseils c'taient a’ccueiiiỉs et de savoư_ sa—mạịc. Vả chăng, những_có những việc thực—sự minh—chứng hiền~nhỉêuỄẳ __
=s

đem' cải kết-quẳ ci’ưtĨ họ đã đạt— "
cũa họ cần phăỉ chữa—`ỹ
càng lởn—lao bền—chặt~;

họ chi có một điều là râ-t `:

mục- ›

. .
…,
..
.
…

›
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eu, à 'maintes reprises, le plaỉsỉr de me convaincre de i'aHentxon

q’ưe ma “voix ne'se perdait pas dans le Jdéấ'èrt. Le—s_ faits_, au

súr’plưs, sơnt làprỉư appuyer éloq-uefflmeancs _c_h_r_cs,—eiâoi_ts

les Ahna'miưéS de'” bonne foi, recohnaisSatìt'ìà"_ver_i_te, n_eIpeu-—
v-ent qne'rh"ápproùưerỵỏỵưand _je signạìe Jâ’ leur 'intelllgence

ưvé'rtid, leS'résnltats afcquiS'letầl'es'imperfèctions à redressier "pò'nr
'tendre ces résuitatedé jotư en jouẹ plus importants et `plus

'dưra’bilesư ² '
các chỗ quyền—hành cũng nói cho họ Ễ " Ailes'i bièn, déS voix autorise'es se sont fait entendre, pa_r_nn

" ' Hu H _
cux pour Signaler à leur tour les deiauls de letat de chọs_ea. 9 _

' , . .x ", . ,._. .

Z aẻiuel pour chetchér à en assurer l’ạmehoratmn . L est an… que. '_ 9 ' _ ,. . __ _ __ _ __ _ _

plủsieurs' représe'ntánts d ›. la population du Tonkm & la Ghambre

~ J Consultatỉve indigène ont, en demandant l’inst1tutmn dun con—

trôle industriel et commercial, réclamé des récompenses rpo…-

les cotnmercants honnèles en mêrne temps que la repressmn
des abus dont la pratique nuit à la bonne rẻpulatmn du cornmer—
ce indisgène et retardent, par les entraves qu`ỉls mettenb aux

* transàCtiòns irnportantes, uue progression normale et rahonnel—
-. Ie. Estimant que ces mesures seraienL au plus haut pomt Oppo_r—
' ; tunes{ils ’font ressortirque certains, pour la réahsatmn de pet1ts

~ gains immềdiats, perdénl de vue l’inte'ret: gẻneral et nuns_ertt,
par surcroit, à leurs iutérêts personnels tel_s qunls devrzuẽnt

'. .- les Compr'eridre. Et' ils citent des ewrnples: c’e`sl_ la venLe 'du
²4__. . . _ . q _ ›~ . cls malưdmiis uèdEzrtma1_s a pmpOb dụ laquelle deỀ mdl`Châlì ~ t” .. q 1 l…des grains mouillés pour obtenư Plus de P'—’lds’ ồani’ “ LOU'ỄỂqu'ils aideíít à là perte par avarie de la murchandxsc, oublmfll

 

i_ ou ignora_rii qu"en agissant de la sorte, ils t'dI'ISsCHL volontmrc—

  
—_ ment uưcoznmerce d`cxporLation cnpable de ieur a'ssurer un… _ ’ _ !_. … ___ _ A. ._profiL cOHSiderable; c est la vente du the du lonlnn qnl, menu

    

pour la vente_e“n Coc'hinchine, subit des me'lạnges fâchcux en
altẻrant la qualité èt đép.rẻbỉant de ifaẹon irrévocahle -un produit
dont le trafic fournỉrait au commerce l_ọcal un e'_légụent_Lrệs

ỆỄ? intér-essant et très rémunérateur ; c_e som le_s Liẹsus CI'U.Ỉg prép_ạressans l`soins, _non seul.emeht ne sont plus» prisés dk’JS étrangers,' mais ne Se vendent` même_ plus dans le pays.__Et lesNg'ffl—
Viên a_jọutent : « Les Annmnites se boycoLLenL _`eux—memcs _. . .
H Y 8. d'alitl’es inalhonnèletés que nous _nu cntons_ pas.… Le
anger `de'vienL immin'cnt pour Ia prospémte du pays ».
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Bó là những việc khốn…nạn nó làm cho mẩt lgiá nhửng cái
kẽt—quả đã đật—thành và lại có thế làm hại cà đểu những việợ’ĩ

mấy năm nay mà khòngể
Có phương—s-ảch nào cứu lạỉxdưọ'c nữa…. Nhưng đó oũng—iạ g

ÍGh—lợi lởn—lao đã thí—nghiệm trong

là một cải chứng-hiệu khiến cho ta khòng dẽn nỗi nản lòng v
răng ehinh người An—narn lại biểt cóng bố những cảeh-thức ;zian '
trà ấy ra như thế Xem đó thi `J²ỏ rằng những người An—namvì từng trai mà có kỉển…thửc thi cũng lo cho nghé buôn `.của họ'
được chiêm một cải dịn-…vị toátảt ở
sau lắm. Họ lại
xưng—đàng cùng là [0 lim dường

người nữa. Gái cảch cử-chĩ can—đãm của họ thựclà rất nên
cóng…nhận.

Tuy—nhién, tỏi dảy ciinổr không l›iều dồng—linh vởi họ về cải
ý…kỉền của họ cần lập một.hội—đồng uỷ—viẻn kiểm—sảt còng-
U'iương—nghệ mà lại trừ tiệt dược nhửnglviệc gian—trả rấtquan-trọng mà họ vừà có can—đảm bầy—tỏ ra kin. Nền họ còn lấy làm
vinh—hạnh mà cứ nhấL—thiẽt vỉệc gì cũng tròng vào_thẽ—lực cũa
Chính—phủ, ấy là vì họ chưa bỏ dứt được cải thói nhờ cậyquan trên và phu-a đủ tảm lực dề hiêu rằng trong nhữngviệc
như thể, cải sáng-kiến cúa tư-dảu hồ—ích là nhường nào,
Quả vậy, Chính—phủ dẩn muốn làm- thế nào cũng không .giữ
hết dược những câch gian-trá ấy. Mà muốn có_ hiện…quẳ, I(Jhinh
phủ phải lăn lưng vào trong việc công thương cũa người bản-
xử một càỡh mật,—thiẽtdên nỗi sau này khòng héa ra …ột sự
àp—chế mả ngăn—trỏ' càc việc mở—rnang mởỉ dựợc. Vậy nén
việc nói & u—éu kia cần nhất là phải tròng vào cải Sáng—kiên
cún tư dàn. Vì chỉ cải sảng—kiển ấy là có hiệu— uã thôi.
Trong cảc ngành lao—động cún toàn—dàn Bảc—kỳ thì hiện nay
có được một doàn người Lrí-iuệ .thòng—mính, lại tinh đời thạo
Việc thẽ—lực có thề hiền-nhiẻn ra và ảnh-hưổ’ng'đên sựgiảo—
dục cũa đồng—bang dược. Ẩy La cần nhất là phải irông vào
những người ấy đó. Những người ấy đã lao—-động mộtcảch
thông—minh chăm—chĩ- dễ làm gương cho mọi người và đã
ởì 'khó-nhọc được kểt—quả hoàn-toàn `dich-đảng thì thật là
dĩ’i tư-cảch dạy—băo cho người đồng—bang còn dù-dờ khờ~
dại hiều—biẽt rằng chỉ có nhửng phương—sảoh dửng—đắn và
rất thực—thà là có thể đưa mình tởi cái _mụo-đícb mà mình

l.rên đường kỉnh—tẽ mai ›_
lo làm cho nước được nhiều diềních—lợi

mở lõi cho bưởc văn—minh' † -_;"
cử tiẽn-lời lén một cách dú-ng—dắn và bồ—(ch cho hẽt cả mọi `
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(Je sonì là dẹạ faiis dẻplorabléẹ. de nạtutfe_ `à___anỉnihịler Pour

longtemps Les _lợésulztats acqnis ct__ pnnltJêẫtrẹ at nunrc_'rdè íaỸệO_n

ivirréinédiablé à toutes lẹ$` I.entatives Si mteressantes ia1 en depms

ces dernìèrẹsl'aniiées. Mais ill èst un indice` ' consolanb: ịh eggt que

e. soht des indigènes eux-mêmen qui fiétrissent-«pubhquemnnt

'de ỉlparerilles -praùiques. Il faut _voir là .ụ;ne__pl"enxgq_qntz d,es,Ịgẹns

éclairẻs: pa…nl’expệriẹnẹe pnl conẹcienceệ iạ’ tO.ITĨzdefỊ'l—nlgpofịdlyfe

" du rôle que ler cn_mầmerlce annamite dOIL rcmnlg Idans lnvomĩ

économiquc de là coloiiie, de`s vér'itạhles mlệrets đè-ient payủ

Jot desivoies 'à suivre po…“ a’ssFu'rer u'n- progrèSf semeux ct

`prof1'tabhe ả tous. On ne ầav'urnìMrop aạp=muveưx lem couragẹuạe

ẩỉ attiLude.

`ỹ

…
.ì

Cependant, je ne snis pas d`accord ax'ec eux quand iẦls ci~oient

xque I’intervenlìon d`une commission Spécialc de controle indus—

… Lriel et cornmercial peul snffire à enrnyer ln mal, par alllỆurs
.Ị mềis gỵ-ave. qu’ils signnlenL eux— mẻmes sicourlaIgensemeỹm. (intth

Ễịfni en la tòute puissance administi—adwe` SI elle lcur ia1L

4" honneur` prouve aussi qu’ils ne s'e sont pas c'ompilèternenịb aifrnn-

chis de leurs anciennes tendances à tout soumettre a lautonte

officiellej et qn’ils n’oni pas encorè le-sentimentaẠssnz neil cie
, _ycc que đoibêtre;dans_ une pareille occurence, -lc.-IOỊn _de.lilm—

intive* 'priVé’e. Quoỉ qúấelle puisse faire, en-efi'eL, ladmimệtration

restera impuissựntefà réagir contre dc semblables pnẹnedes. Pọur

pouvoir exercemmeactìon utile, il lui i'audrait s’immiscer dansles .

commerciales "et industriẹlles annamites dc facon

Lellerncni étróite que son intervention endevieudrait vite tyrĩan—

ln²que :… pnint d`arrêtẹr toul; éss'or. C’est sur l’ỉniLiative pI`IYẻ6

f`lU`Ỉl lầul.—Surtout comgtor. Elle senle peut_exercer une action
eftìcace. Le Tonkin compte au_jourd’hui, dans toutesles branches

de l`acLịyìLé phiỵéQ,_u_nẫlịgijọunẹ d’hqránmủesỉệỗqlaiiìẹẹì, i!ìẵP…ẳĩ°, et
"_Ễặ' ayant un sens _asisez net des aífaires pour que lÊn_r 'nutìorilte

se puisse manii'eslef et avoir une influence heureus'e’s'ur lédu-
caiion dn leííi~s ooứxpatrìotesỪ-C’eặ surtout sur èuxhqu’il fant
compter. Par l’exemple qu’ỉls ont donné de ce qưe peut un traYail ,
²Ỉntell—igent et assidu, par…le…succèglạqui a si justẹmẹntcontẻp›

é,leúrs efi`orts, ils sont toub_ qualifié_s pour interỳenir ayẹgcíftjì—Ẹ

ífaires
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rr.'oiỉg_—…_`oụ__ẩy là mục đ_ích vừalợi cho mình, lại² ích cho mrớcr
nữa. Nhưng ,kèt q__uẳ_ Iạt—thành để oỏ_u_g— n_hi_ểh ị›l_lả 'sỉ_nh la
nb_ịêụ cảị hi——.vọp,gụ_vày muố_nc_hứng-m_ỉ_nh nh_ữ_n_gcảỉ h_i vongr~
đó, —tấMeã« mọihngườìcần phải. dùm nhau lại lập nên những
n_-zhà hưôh GB'ắG—chắn, d1`1 to dù 1hé), nhưng,r cốt mu phải được í

et déc-ider lẹurịs c0m—ppựỉotẹs mp-ims_ ín_sggụịg_h oụf’ìmọins’ả ẹgpẻri—

`4mentés à—Cómprendx°e qụ_e,_seules, des méjzhodes cotre'ctes, st`ricte-

menthonnètes, peuVent __les conduireL u résultat qu’ils ebel-

fị_:chent la satỉsfaction de leurs propres ỉntérêts enmême tempã

que de ceux de leur pays. Pourjustifìer les _espoỉrs qu’ont faỉt

naỉtre si _justement les progrès déjà réa[ỉsés, il- est essentiel -que

i`Ểes efforts de ìous converịgent versfỉ’la création_:""de mais’on's
uonsciencieusesqui, modestes ou imporl_antes, méritemnt. la

cónfiande sans laquelle nulle transaction profitable ne peul. se

conclure. Etce an les Annamìtes eux-mêmes qui, par lem-

" loyale correcLỉon` đoiveut créer cette coníỉance.

  

  
ngưừi_ _ta__ Li_'n——cẵìn. vì không dược người til'xcẵìn thì khôm

có_ _vi<ọ_ gmo—dmh bồ—í_ch nà_o Lhỉ-hảnh được cả. Mà chiuh

ngưởi Nam phải.]ấy tấm lòng trgun—chínlz dề khiển oho ngưòi

Cớ'l'òng '.ts'Pn-oẫJn. dối zv«cĩn` mình mởi ;dựợc.

I-~ỌW-… .. cum n-rq- ———~—-——…—……

la là .ke—tự cua người Liẽn—bối. dồng—liẻ f. với hạn dương-__ _ __ __ __ _ Nous sommes_ les bẻritiexs de tou=z ceụx qui sont morts, les
thơ1, phuc—than cua ke hậu—smh.

ẾẺassociés de tous ceux quỉ xix-ent Ia p1ọvidence dẹ tous ce_ux

qui naitront.
"`aVạy' muốn t0 ơn VƠl muon NganđO'ỉ lslep trưởc đã tuan— 4. Pour témọigner notxẹ rẹcom_aissnnce aux mille 0ẻnẻrations

 

'I`M' i’_ " o 1 .' ^ .."I ’ 7. " '_Ỉự _ma gây dựng cho Ỉd dU'ỢL … như bay %10 th1 ta phan tu- .- qutnous o_nt faits graduellement ce que nous s_ommes, il faut
. . ì ": (" (" `n. '. . t "’ ': Ắ`N ~uyẹn _S_a° ÒhO U Vd nhuub UnưOl ° quUh td tnen—hoa mdl _ "\erlectỉonnel lanature lgurnaỉne en nous et autaur de nous.

lẻn mơn được. * --__ị " ' -
« ` - › EDM ABOUT.

hu. ABOUT `

Cải tinh—thần csủa người sống là do tư~tưởnig của 1g ._ __ L’âme des vivants es_t Iaite de la peusẻe- des .mor-ts.
chét taothành. .-1 .. _

G. _LEBON . ;,-, --

A²

G. _LE_BON
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WỀ vmc ²ĐfẠY *HfM" 'T-HỦ' ITI—E'Nq ở
~ `ĐỒNch PHÁP …

`›_ !_

\

" ' " n.

h; mốt bài, sau đây đã.đầng ở trong bảo «Enanee

luidoulnlne» ngàyìájunvier mởi rồi, tưởng cũng khộng phai Ià__vônch'

Ýẫý'Ĩ`Cải vẵn—đễ d'ùng hại thứ tiểng cũa cuộc frạnh luận, xê vìệc ẳìọlẹĩ_

ottìưính hăm ng`oảì it`ủ'c, là cái vĩỉn'-`đề mà bắnq—cịhn đã đem ra Ẹhựcl-Fì 1111 .-

lùc khởi đầu tuy có gặp ít nhìồu người pìxnn-đJố1; nhưng ban—c in Clng

vẫn là đi bưởc trưó-e-tỉên _ở xứ nỉw .vậy. Bằn-chAl cặng nlgày fàlvìịg tụ `ay

làm mừng mà nay lại t_hẵy Dz_lÌ-Pbảp Tbuọc-cha Bao s1—uện cung

chung một ý-tưởn;í ìí_v thì lại rãi n-ùng lum vu1 nưa.

° \

I ' r1 'Ả " .

" ' -’ ' ' '“ '^v 0 sau uên ĐẠI-Vì lời thuvel-đạnh cua bauL.1_—sự xe vu_ụ lh_ ,

` ' " ' ~` ' ~-'7 ấì c²ì cảu bauPhảp Thuộc…đga Bac-s1 v1ện cuug đồng ) o.m tÃ &. ` ét

tri-sư về viêc khảo—cứu vả hành…đọng ơ thuọc—đỵa ma x

nnhững việc sau ~này ’: ,.

Xét“ về càì Vấn—đề đã nồi lên ở ĐÔng—Phảp hqx rằng

cỏ“ nên- dùng tìẽng Aímam dề làm c’ải cốt.-yẽu trong v1ệc S.OÉ

đắng học—chính —không; ' _.

Vẩnỵdề ấv đă gâỳ nêij' một cuộc tranh~luận rấị lìỵấlfJ—l-lẵlịệt

ở cõi Đòn²gỊ-Pháp, và người ta'lạì dự-ỷ đặt xịa m_ộl tlu_rằb Ễẫ

Nam…hoc (Ếơ—thũy tốt-nghỉệp nữa. Hạn học đe tlnhlấyxb nẹ (.

là 5 nắm` học toàn tiếng an--nam, rtnà taongị tuzin—lefì'n có

mấy f..{ÌỜ học Liè'ng phảp coi như tiẽng ngoại-quoc t.hm.

Nhưnglạỉ xét rằng văn—minh của nước Bảo—hỂ chọi ở_ trcznỄ

tiẽng Phảp mc'rỉ tả—diễn ra được rõ, đ`ược hẽt th.,O_ì '. valajlạx CẸÌ.ÌÌl- ẵễ

cỉich truyền-bủ tiẽng' phảp ra cảcí llxạvng dận—đạnắ tllflì mịỂ rôỉ

khỉển chO- hai nưc'rofPháp-Ạam chbng›Lhặnh tharìẫm cỎ_t xứ

cùng nhau uhiệt thành làm ăn dược. Ma uỀìấl .ỉ`. xln: àn

nhìềư gỉổnẹ,r người như xứ Bông—Ễhảp nay thì sự LO ạl c g

cần lắm : , ~ . '

I Tuy-nhỉên. cũng có czảch .bồỉ~bồ cảe ìchồìlkhuyiẽt…đĩtềrn ẩhcị-

dắng ở trong nền Sơ-học hiệu—thời tạ1 CịOI Đông-Pmẵ ưỉổ

cách ăy là: 1' -— Trong hai nãm đầu phau dạy cbo ọ_o ,1
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Nous croyons intéressant de reproduire l’extrait ci-après publiẻ par
« gẾỂỄỀGỀIĨl-ỄỄMỀMIW » du 24 janvịer derủier…La_ «. so_ln_tịOgbiịipgue »
du débat quị s'est élevé I’an dernier au sujet d,e I'enseignẹmeụt ẹst
celle que noxg1s avons adoptée, et notre Revue, xpalgré c_ertaines oppositi—
ónS Hufổèbuf, ²à mis, pour`la pretniềre fois dans êe ầst éroỷòừs—ẩòùs, ce
bfiủéẩựe eả'ấpplièầfíởn. Nous nous en fèlicitdủề"chaque `jbúr ef' `som’nẫes
h'euf'eux dẽe vơir*l’Institut Colonỉal Franẹaisfàuopterlaĩxùlẻfnè opinio'n._. …

 

L’Institut Colonỉal Frangaỉs, sur la proposition de son comi-
té'de L²Indigẻnat, touslses Ẹcomités ²d’êtúđèS* et d’abtiòú co-
lon'iales enténdus; ' ' _ "

`Ủohsỉdérant qúe la questi_on s’est posée en Indochine, de
savoir s'il _ne conviendrait point d’employèr la larigue anna—
mite comme véhicuìe de l’enseignement primaireindochinoỉss
Considérant que cette question a été vivement controver-

sée dans les pays de l’Union, qu’il a mẻme été mis en avant
un projet de création d’uù certifìcat d'études primaires an`na—
mite après 5 années de ,sgfflaritẻ peudant lesquelles toutes les
matières seraient enseignées en annamite, quelques heures
seulement par semaine ẻtant cohsacrẻes' à l’étude du Franẹais
consỉdéré alors comme larịgu_ẹ étrangère ;
Mais considérant que la civilis"ation du peuple protecteur

trouve son expressioh’ Pa plus claire et ìa plus fidèle dans sa
langue nationale; quegịỊạg Ổỉữửpiọh_ du Fra—nẹais dans la“ masse
indi’gène est seụịg de ìÉ'Ễtựreệ'à' .fậglịlỉtẹỂ le rapprochement-de
cette rụasse et des élẻmeử Sfẹỉmợpớens et par suite de rendre
possible une collạboration active, s’agissant surtout d'un ị›ays
d'aussi grande dìversìté de races que l'Indòchine.
Considẻranb qu’il est d'aiÍleurs pđssible de remẻd-ier aux

 

  

- inconvẻnientsjustệment relevés contre lè système d’enseignemeịít
prima'rre actuellementen vigueur en Indochiúe, d'un-e part en
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h;ị;t ›; ;tịẽeẹổfàệẹẵegaụ; … .; ;J-chạe _…àổgẹgg ;;mỵạao phâi
sưa— 1 c ương—tr n va pEựơnf _—phảp v1ệc học thể nào cho
hợp_ vởi tinh—thần _tễi’ềzlễhìựẽ'lẩỦổ- a" `dân bãn-xử cũng như ở
Tunisie và ở Maroc đã~sửa—đồinền học—chính đè thẽ-lực cũa
nước Pháp bành-trưởng mẵi ra ở cảc xử ấy vậy.

-Bàc—sĩ-vỉện xét `mà'y việc như thể nên đệ 'lởĩ“fHĩẵh—õặứ ầhư
sau’ú'à'y: ~ ' ' - ' '

1jừ _gi'ềJ—Ảưở di; khoăn thứ 134 tropg địều luật, ohungl- về
việc học tại cỏi Đòng—Phảp ngày 21 décembre .1917 phải_bẳt
dạy học t_r.ong hai năm đầu bằng hai thứ t-iẽng dền nhau:
tiếng Phảp và tiêng Nám;

Những chương~trình và phương—phảp về wiệc .học
cũng phải thay đồi lại thẻ nào cho thật hợp vởi tinh—
thân tri—khiẽu của người thuộc—dịa để cùng nhau hợp sửc
mà l«nhaL—khần` dân—gian và thồ—sẫn về mọi đặng tinh—tbần
ỷật—chât mởi dược. '

’r ~:r: .…    

—13²3…

eusfflểỄt-Mẵữgầề en Wẩ’nệàiề et dầổsfủflangỒể-rhẫễểi—Ểelle
(idiome Iocal) des @Ẹụgg…dfauỹre:parẸ en+modifiant les pro-
grammes et les méthodes d’éLudes dans un sens plus conforme
au génỉỡỏẩrfỄcfflièrdểổraces indiếgèúes, àỉh'ãĩ qỂI’ỸỈ'cỀf ẳ été fait
en Tu'nisie et au Maroc pour le plus grand bieu de l’infiuence
francaise dans ces pays ; ' ~

ÊỔet le` voeu :

. _ Que l’arlicle 134_du règlemcd gẻnéral de l’Iqstructíon publi—
qựe _en Indochine du 21 décembre 1917 comporte dorénavant
l’enseignẹmẹnt bilingue pendant les deux premières annéeb` de
scolarité, dans la langue í'mnọaise et dans l’idiome local
concurremmènt ;

Ộue les-progfạmmeẹ et les mẻthodes d’éiudes reẹoívent des
modifications qui les approprỉeỸxt le pllls possible au génie
pag-ticulier des _races associẻes à la nôtre dans un commun
efforL de mise en valeur 'morale et matérielle des populations
et des terrỉtoíres. '

.— [3
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NHị'xmsìff …aóma f— …nsflạJ—ạcụ lìẹậlamlăvan —
~ ở THỤNỢ—uợạ 3… ……«Ih-

'ỆIỊU’ỜNGạIỊỌC Com GIAI lỡ, VÂN-NAM
G: CORDIER soạn. ' `

(Trích ở bảo « Courrier d’liaĩphong» ngày 14 Octobre _192`3)

Vân…Nam tuy là giảp-giởi vởi thụộc—đga Đông—phảp ta thật,
sơng cảch đây chừng hai mươi nhăm năm thì, đổi vởi phần
nhiêu công—ch-úng, chì là một cài địa—thẽ nh'ỏ-Ynọn, một miền
xa—lắc xa—lơ mà cũng bí-mật gần như lắm mỉền bây giờ ở
trung—tâm châu Á này thôi. ›
Quả vậy, trưởc kia những nhà phải-bộ, thảm-hiềm hay là du-

lịch đầứừng qua c'hơỉ tfỉnh ấy thì hiếm lắm, mà những ký-sự ổũa
cảc nhà đó thì hoặc dầy quả ạnhư ký—sự ’cũa phải—bộ Lý“-ôhgj
hoặc xuât-bãn vào lúc mà nhân-tâm đang lưu-chủ đến việc khảo,
như ký-sựcũa ông Rocher, lhành ra cũng rất ít ngựởi biết tó_i;

Trong những người Phảp ở Á—châu, n'e’u trừ quan bảc-s'ĩ
Pichon đã đẽn du-lịch Vân~Nam trong năm 1893 ra, thì
còn hiểm—Ềgườỉ qua chơi đó lắm. Ấy là trong khoắng năm
ấy, một người đi từ Hanoi phâi mẩt 5,6 ngày tầu thũy mởi
hết địa-giởi Bắc-kỳ, rồi lạiẾẵẳửặiẩưgựẵ, nhưng chỉ có mỷt
con đường hẻm bám bên e' " nuụaýgồaghềthôi. Như thể dân
vội-vàng cũng phãi mọc _thậngầ—ÍỆĨIIÌỮỂ-“lởi _ỆịiìỆrthànhVân—Nam
được. Đã phải đi hàng" thảng _mởi đểnượ ’lạ1 pbãi ở &rong
Oảc nhà trọ khảch vừẫ thỉẽu—thổn mọibề Ỉặỉ thêm cải.bần—
thỉu đặc—bỉệt nữa, ai Ịn_à không chủ nặẮh .ịịỉột chỗ vừa xa
và_ nhất ìà vừa khó đi ìnhư tbỄl ’xg *ỉýỉ
Nhưng sau sầ .m cuởéệịẸ M -ỂỈĨiẽn thì một điều   ậị—' …

đại—biến trong vnểềộầrặgÌ—sự ýf" `4`²ì"ến cho cảc dân—tộc
Âu—tây phãi lưu-ỷ đên các thu ' Ồ Á-châu. Ẩy cũng lúc
đó, nước Phảp muốn được quyền-chính lâu bền và chắc—ơhắ'n
ở những địa-phận Cực—đông, mởi khaỉ-hóa văn—miuh dần dần
mãizta, đề cho quanh mlnh càng thêĨ'n nhiều nơíthê-lực to—
tát.

-
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v.=ỉmạs m=vafans ~"F’IIf'fửẮN-IỊJ’ vfflstEs~ _
²Ẩ_Ẩ'Ể ÉN GuINE"` ; `

L'ẺOOLE DE GÀlì-ỌONS …: YUNNANF0U
Par G. CORDIER

(Extrait du « Courrỉer d’lỉaĩphòng » lỵe 14 octobre 1923)

\

Bieu que limỉtrophe de notre Colonỉe d'Indochine, le Yunnan
ne représentait pour la majoríté du pubìic, ỉl y 8 vỉngt—cỉnq
ans à peỉne, qu'un point géographique sans importance, une
contrée lointaine presque aussi mystérieuse que le scnt encore
certaines rẻgỉons de l’Asỉe centrale.

Rares avaỉent été, en effet, les chargẻs de mỉssỉon, les eẩcplo—
rateurs ou les touriste’s qùi avaith parcouru cette province et les
cornptes-rendus de leu'rs voyages, soìt qu'ỉls fussent trop volu-
mineux comme celui de la Mission Lyonnaise, soit qu’ils ạient
étẻ éorits, à un moment où l’attention publique étaitretenue
aillẹurs, comme celui de M. Rocher, passèrentpresque inaperẹus.
Parmi les Franẹais d’Asie, si l’on excepte1e d’octeur'Pichon

qui. en11893, entrepriù de'venir visiter le Yun-nari, peu de .voya—
geụggẹ,ẹpcọrze pọuzrỉnợtre négì_ọựm… G’est qu’ả cette époque, en-
p_arịạnt Íderagọỉ, on Ẻmẹ,tthạit del _cỉnq à six jours de chaloupe
po_u_r nttẹinfdrẹ ~la`fronềịịẻrẹ ,tgnkrinoige ;, ẵpuỉs, entré) Jẹn, Chinóe,-le`vo'yageúF à chevaÌné diẹpồsait plus qued’hn se tỉer mulèểti—vè'r' 'ầccrờđhé°ăứkfiăn'ẻẵ’èsềàrpés đ'es m’ơrịtẫềhesÌ ì’il’ aná’it filus`d’un mois auxgens pressés pour atteindfè lếf'càpitale' ịií~²oở’ỉri-
ciale; un moỉs de route, avecle séjour ọbìigatòire dans les
aubefges chinoises dont l’absence de confort. ne le cède qu’à
i`extrệme malpropreté. On se désỉntéressait done d’un pays_si -lointáỉ’n“etsurfịóustiffđĩẵfibỉlè ầ’àfể'è'íứỡí'è.’ ”"“ ' ì " '

M'ả'i’fìầ`sue'ì—i—ề ’i—đẵẻfỉfam'ổsuĩảì-sể sìírvintwt r"“"" " 'U; vxụ'0 _'Ễ,;J dịgfutu'ì ffì`líẫpxz ')ỊhfỤtk Ih'tịầ ’»7e'l. UìĨrễ›eĩềf evsíì’ẩỉĩọnỄẾJ—ỉẵĩq.afẹnqeẽ 'mằỉẵẳẽa ẹậyde.feạãnze—ẹyeesmienèẽvt 4zạ.JzaP.-e 'ẹxnl aff~êântxoỵ _ốes p_euples đÉữm e sur _Íeufâ cọìomes asxatn `v.ũẫsn 'c’ẹséÍ
a “ồịr’sỂqùẻưỈà"szất’t'ẻe'f'ễÍẫ'n`ẫHÌể tỉfỉf đẵẵềsểoẩể sẵ`IỀioềnẵỄỄỄãẳiổẵÌẳỈầmẩeìnfátỉĩếrề ”s²ố²fiđẽ éfti’ứìảảb-íẽ aaùsẻ-f'ses: ’t"ẹĩèìafạuởĩìrỉẻềf a"’Ẻxt’ể '_'ẻcỏìầ°W "
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Nưf®3% fflắẵỡb.ắL ®®QW®° LAủẺ %? w®ĩây ửảbửng
quay cả về nước Tầu, yì ___nựójpạ _ấvòc_ ớí, ngưòi La coi như
một cải kho vò— LậLL chỄẩcỂỄLcgõjkhĩiẳoảLỄễ-V"v_t có__g1ả— Lrị cung đủ
sự cầnẹdùnga .ckụự _kỹ nghệ La vậy , … F_đs= L _L L

5.

Ngay lúc ấy, LLưóc Phảp cũng dưọc phép làm đường hỏa-
xa từ Hanoi đcn “VL`Lh—Nam. Chỉnh——phũ bảohộ Đông—Phảp
đồng—Lình vói Bắc-kinh và_ Ba lê dụLhẳo một bản chương-

_ Lrình chính LLị, mục-đ-ích làm cho rộng ẩLLh—huống ra ugoàỉ.
Việc Lhưc—hành đầu Liên cũa bản chương—trình ấy là việc Ltàuh
lập cảc học—dườngở Bắc- hẳi, Hoihao, Mông—tự là nơi Luhội
các công 'việc của Công—Li kìến- chúc và là nơi có nh'rều
dân Tâyở lắm. \ì vậv Hanoi coi Mỏng— tụ như một chỗ hão-
hạng, như một LLOL Lrung-tzìm có Lhề mó——mang kỹ—nghệ và
thương—mại cho Lhật lL'JLLlao đuợc \ì ai cũng Lư—Lưỏug một
khuôn như thê, thành La Liền Lrọ—cấp đề mỏ mang Lĩnh Mông
tụ củn_ơ chẳng kan gì tĩnh Vân- Nam.

Song khỉ VìÌư-Nâlll có đuòLg xe lũa thì những diều dự'kiển
kịa dền Lhay-đồi cả Tại Vàn—nam càngcó ít nhiều nhà Lhương—
mại lxỹ—nghệ mở--mang La và càug -tăng số dản ngoại—quốc lên
đển như bây giờ có gần tzăm giống, thì ổ Mông— tự, cải quang—'
cảnh <Làng thấy kém sụt đi. Và'lại nếu không có òng_ Uỹ—viên
Thương— chính và ông Đại lý thượhg— mại của côn…Ly hỏa—
xa_ ở đó, Lhì dễ Mò_ng—Lụ chỉ còn làỘ LLLỘL cái phủ nhổ, không
hệ—LLọng bằng TaIi đâuI

I

ịVả'ẻhăng, vì đường giao-Lhòug _tiện.—lợj,_ hành—kháchđồ sô
cả đến Vân——nam, Lron_g mộ_L năm mà thấy phiêu báo-qụán,
ng`h'ịL'v’iẻn,’ ’hả’í Ễ>ộ_ và quạ_rL——chử_c“ hờh_ là_`ch_›pg một gỏ_c Lư

"'WìLhể-Rẵ'l hg _`Ix3ư_a. Mà lr_ong_ sộ mưồ°i n_g'ưq_ị d_u—_h_ch ấy thì'' '3] ›LL'L’.íh ng)

d'âfnm. L1íIUìợl"ĩẹlẩf đ,ị _thẵpgt'ởị Ýân-“nạm,chứ. kổng t_l_ì_ỉ_ẽ_t
dư__n ÒẸ' MQLL_g—_Lự, _vi_ họ nghe _Lịẵấy_ ngựò_ị_ t_q ỄL1ách_rằ__ng_
M ng._Lưịchòng đặng choọlưíp—_târ_ụ đ__ểỊ_lĩ ______ __ __________ ____." f11

Ai eũtLgt-Íbfỉêt' *TỄl'lg Lĩdh VâLÌ—Dâffl~’d’ự fdượỡ'tĩh'íềuf thàLL'dW-’    

 
exemple .

 

.leur aLLẹntion pour gagnẹr _glirectemẹnL Yunnanfou.
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Al_'e'xẹmple dc!’Angletẹrreet de_ bien d’autres oontnèes euró—
pèenneS, ce fuL vesz laGhihe que _nòs règards seLournènent
car cc pays, encore neuf, que l’on représentaỉL comme un
résen'voir-iuépuảsabl-e…dé matièrestrẹmíèrẹs.,; offrait_ en, outre,

un débouché pn'édieux L`L notre índustric.

A c`è m_oment, láFrànce à`ýa'nt òbLẽmị l’auLorí_s`atiồh de cons_—
trque le cheanđefer destinéà reILer Fanoỉ à Y’_u_nnạùfou, le
Gouvernem`ent Général de I’Inđochỉne, d’accơrđ avec Pe’kịn et
PỂỈY'ẮS, trach u²n prog_tàm²me' de politique d’inf_lùence donL l_e_s
pLé'mières' man’i't’estaLíởns furent la crẻátỉon des hôpiLaux et
dẽs écblesde Packhoi, dè Hoi-hao, de Mongtzeu eL de Yun'nanfou.
De 1900 à Í909, Lant 'quedu-rêtent les travaux de la ligne,
Montheu, où-ét'a'ỉent conccntrẽs-les services de la 'sociélé dc
cenastmuctionet quỉ comptait par ce fait une colơnie européenne
nombreuse, fut considénée «par Hanoi comme une place dc
premier ordLje, comme un centre appelé à un avenh industriel et
commercial meortant. Dans cet ordre d’idées. les subventions
allouées aux oeuvves de Mongtzeu égalaient celles d'évolues à
Yurmanfou . _

L’arrivée du rail, ici, changea Loutes ccs prévisions. Tandis
que la. capiL-ale provinciale voyait s'ouvrír maintes maisons dc
commerce et se crèer un certain nombr_e d'indueries tandís
que Le chiffre de la population téLrangaere croissaỉt de jour
en jour }usq-u’à atteindre, comme aujourd'hui, le chìtĩre dc
cent environa, Mongtzcu se vỉdàit peu à peu, eL n’était enccre
la- pre’scnce du commissaìre des douanès- et de l’agent com~
rnercial- dn chemir'L 'de fer, [a ville seraiL LLéduite au rôle d.«une
sỉmple sous—préfecLuìe,fbien moìns imporLantc que’ Tali. par

'L ’ ' ' ' › 'ỉ'

D’a,ụtre part, avecL la facỉlité des commumcatmns, lẹs…v0ya—
-gcurs avaient affiué Jau YuLỊL-LLLLLL; en une année, _pạazfois, l-’on vLL
passer plus de_LnumaJạstẹshde dépuLés, d_echzư-_gés d_e mị_s_sỉqwet
_de hauLs fonctionnàires qu’on n’en avaỉL vus, autrefoỉs, en uu
_qụ_ạựt _Lịẹ_ sìècle. Dẹ ọẹ_s vịsịteurs, neu_f spr_ dix brulạ_ỉcntl’_éLape
dẹ,,_MopgLz.eu qL_LỂọL_L Ịe_ur_ a_va_ỉL SLgnalẹeg_ọ_an_ẹméLặiLàqL _pẹu

…LLL'LL

"OLL' comptèhd parfaiLemeht l-’inté_fệt quiattỉra'ít Lợns 'ìcẻs
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l›ịchf nủuaà›thế tlàs và .ở d›ó cỏ hhững tay- chính,,trệl- Dấtìqẹuan—trọngrùừ~khif sầy v-iệc eàuh—mệrih đẽn…giờp … ~ . ~

-ITa chở aèn aquên rằng: Nân—nam cũhg dựzmộtgupẳáầwvàofrviệc
trổag—cự nhà Thanh ngay từJlủcàvi—ùhũys *Vânv-nám'uphâanuửốiy_iÊc họàn_lã1—chínịh của Việg—pPể—Khãi đầu ịigên, —và tớị ktlsl_i pghị-\vviện tận… ÌEỂỆỂẾJỄÌỂhỄP đồẵỄ Vềỉl.“ .Vảnế'nạmị ,'——lẳẽ_Ẻflẵ đễÍcể'ăập ,t,’zạ,ugợcnhặt chớ kỊ_xông_ chịu clgỵipịĨg—ăự ,ghương BỄ°- … . , «…
I__ Tyừ_ấy đẻn ._ụ,ay tỉnh,,Nàự—pamđã bạ,q,phen_gigp yên ẹảpọmịện
Tứfxuyệp-và Tây~tạhgi tĩnh ặy ,lại ’hinh-pnumịựợc tinbrvàbẽrấ,t rôi—loạn ở Quý;châu, sạn cùng 151 J,ịnhấy_mới tự _gậyđưgC
một sự rất vẻ—vang : cứ hằng năm, tĩnh vẫn .nhờ sức ạkinh—Lẽ bên ngoài giúp đỡ, mà hiệnnay tự cấp đủ .chi—dụng rồiự_
Vì không biết rằng tỉnh Vân-nam này lớn—lao hệ-trọngdhếnào nẻn ở Hanoi người ta vẫn coi cảc công-xưởng đề truyền-bá vănaminh của ta cũng cùng một loại vời những công—xưởngở Bắc—hải và ở Mông—tự thôi. Cải cảch coi ấy thật là đàngtiẽc, vì nó đã làm cho ta không được những vật-liệu bồ—túcthiêt…dụng pgay cải lúc đang cần khoảng-trứơng rộng-rãi ra này.
Tuỵ-nhiên, trường học của ta ởVân-.nam, sau cải thời-kỳbấp-bênh là cải thời—kỳ mà cảc vỉệc tỗ—chức ở nơi khảch—địa cố—nhiên thường gặp, thì nay đã `mở mang khả lắm;năm 1907 khi tôi mởi nhậm quyền qu`ẳn—đốc, trường chỉ có

70 tên học-trò, mà năm 1908, đã được 105 tẻn, năm 1909,
171 tên, và đên năm 1910,sô học trò đã tởi 235 tên rồi, việc
cảch-mệnh năm 1911 khiên cho số học lrò ta sụt xuông 110tên, nhưng cứ dần dần tiển lên số 120, 133, 225, và Eó'inăm 1920th1 được số 306 tén học trò cả thầy.
Năm 1910, tỏi có xin bồ thêm giảo—viên Cho tòi, vì rằng

ở Mông—tự, một trường học 50 tên có một ông giảo tây, thìở Vân-nam nảy, số- học trò đỏng gấp năm lần, tưởng-haióng g—iảo coi sóc cũng,khòng phâi là quả đảng vậy.

`Còn như hội'« Y. M. C. A, » thì ngay kđộ ấy cũúg đẽn thànhlập ờ'ffĩah Vân-nam; tôi “biêt rằng h'ội «Cự—phú ›'›"’đởéẽ féạnn…tranh kịcb-líệt với ta nên tôi đã báo tin về ngay,ưoi 'dã’ẳcốkệu Ynài đề ,tồ-chức lại ,mà mở—mang.,th,ẻm tr.ưògng…học của
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l…ewsveặaỳẽã caar-ịạtaìs-_xpr9xàạciạsẹgaù aéa_inìaịẹnă lgaa f98'11bffẽ
dịụẽa—ủaểĩẹéãẽẳạsnưànt»,.awẹ tẾỀỀẺ—lẵzịạ'x l’ẺwlatlQđmdfì-ưđlt. .«WR ưs.qâa
deỊỄỄeúlị*ieìlềlplẫầ"Ị~ H ,-…u` …›J_mz w :vnìf› sỉncfĩzsả…lz't ấỊ› zcữ=f Guỉ›z-

,bLĨỂe ăăunnèmnùk : mea "fàuỏ !)pậStởlĩdufflierự pátìitịìựặ! dè`ả le’ỵ'c1è'bua *

auxfvmoiựémẹpẻnculiẩịgệ,…:ẹọựựẹ Jlaósịyqaạstie nạạpdahẹợaẹụzj M…
lè spnem'ãĩfư aặz Prqfẹ%teru &pntreJ. xle.n- 00.1.1p dĩétaẹt …dẹrYụạzụwGhỡ
Kaiạ, ".ỊẺ: premiess Jenẹọựe ậuẹe sẻparẹ_r.~du,íìchrdg.aịorạqụejJe
pàrỊẹmen.t…fut dĩSSO.usqẹthla Ji—ọastìwugn. val.qlleẹẹ…… ~…-
DbphiSứ lots, x - zmssiụ+cette f-prợvỉlìce' va…èntreọnris **qronibreJ

đ’eủpệdẾt—ions heurb-u’ses coMreỉ 1eHSGtcholmn et le 'P-mbetê; :elle: a

réèabqlẻwãa; simati9». ,sị1trọnủẹe ạH-J Kgụẹi1càéỌU-….ẹaụ ẹnfin…elle
a fẻal__isfệfềecọìe ..touf .;đạa. fpmcẹn ẹblẹfquđè dnvaiủiadịẹ annuallefnentụ
refflfoir desgzsubsidẹfs dẹ. “lỉsxtéariẹurudẹfse a Stiffire è:ql.rle-mẹmef
Sans…se êưendre ²qzựsenmpta'xetxexadt …dle.í 1’aimpottance… que

prenaitnla oapitale;on coúLinuait fàìẸianoi› às~trmửtẹr noạ;›étabìis+- ~
semẹnts» d’iaạfiụẹụẹe sụ.r.lewvmệmẹĩpiẹđ que ạẹtưặudẹ .Paẹịthinu
de Morigtzeu. Cettcmaniffle,gịẹ _vợir eut p_ọur rệs,ụltat_fâpheụx
dc năogg priverịịọgci_ file zíxfẹệsoyuxi'ces. sụịpglệgạcntạịrẹs au _rgỵọggxẹnt

m.êm9 @ iF ẻ®ẽỉf. BỆ°GSSẽFFẹ Ole, fa_iìF… U.fa…Ẹlựẽ…largf efĩ°r®— _
Notre_é,ọolẹ,de ,Yunnanfqu, cẹpegịdạnt, ạạfệ_s_ avoi=r pạssé par

les périoặes de Jlottement .inhélĩẹụậẹsà tọụtef créatịi.ọnaẹnnpays
étrangep s'ẻzgạị; a,ssezọ;bieạdéveloppệỵeọẹjgdẹ.ggọịzịạnxefdix élèvẹs .
qu-’èlle , !C0m9taỈ-t, ạu— ~-mumcnt z Ọù . jlẹng,prẹạaisz lạz-ỵdireẹtionf en
1907, -le…chhfifne_ gịe la popg-lgatifgn, ,ẹggịạịre pạẹsạịt_ẹuccesạgve—
men_t a` 105 eg190Ễ,.171 ẹụ_lpogJ_eỵzạls_lẹg_liẹìgoủLạ I_ậệyọlutịọụ
de fi'n 19IỊẶỄfi_tẵ fifyẻỉcỉỉr… ~IÌỸUỂỸR'Ểffeẵ-tfìl'q-Ễn ,EỆỄ°mba . a.. q.110, pu1s
nemonta pểú à peu à 120, 133, Ềẳõ et enfìn 306 en 1920.

Dès 1910, _je demandai du personu-e!ì$ưpplẽmentaire, ủisant
remarquer que'fsi I’Ecole de Moụgt_zẹu, avecrệcimquasme é1èv«ẹs,
justìíìait la présenceụdỉu'h' Ejum'pệẹn. il nặétait pas- .chgaẹétfc
d'en prévoir đẽux pour.cịalâủ,xđer<Yìunnạ-nfwfuaừzl’gífechfetaxt

quintuple—. …- …5N aị" ="f.` .~ '2""j.'_`› , .…“ _ -Ỉ H» ’…1 _ị'Pat ailleurs, à la“ même é'poque,mlgịa Yớứụg ậĩện’s’ CỊJrrìsầ.
… . S . ' ,. _ ²1“'5 —.ị-r . nf-ễr" …x …u._.tian Associatzon » venaỊ1ịtịsỹmslzallerẹịz qunna3_ịet Je, ne Ĩmapqẵụm

"J'HU , ”- :. 'ưzf … rpas de signalenla rudè con'currence q% éet`tè°rĩèlẳè ảòèỉễìẹ’fậĩịgu
nous faire; atỉn dẹ luttẹ'r Qorptre l’enVahỉẽS-ẹmẹm 9? Ì’ê-FỂỈỂỔỄJ
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tăậj'Ơíf*“c’ỏỮtủẽfàĩffl* % 'tyốfig=ềf^ặửởó cải s"ỉỉ»ẽ bhiể’nLđòặì èũà'nỀữở-ỉ A*ủhư*NtìíạdÊ—*fnảnfsf nhãt*àưaữh ;ỉhân--đối"_`h'hữiỉè ' mỏ*`n’tiêu lởn dề thi-hành cảc vìệc truyền—bả thế…Jữè“hứởỡ”Pìaàộtaz'ởf'abẽm 'Ẹụungỳquòo- này…Jvàsukùôug.cđỡ:~đầmgiửp…gjặụ…gi -ệâ.*mìặí đểìíặâẵảặ’ũfflW, m fbạnftsọvnmiưhzciău,- HàJưoi…mởt 'xẻt' 'đẽủLìụH—Ýữ’ủfiế? frửbngu w… ’èũă tá-"và"fờf'bầrfi" *ỏũa quàn "ỦHá'n'hể-ứracũngìủfflfẻhịfù rậhga è'trưỡn'g“ ấy ~nh²õ quả,’ trường 'ấy đảng'ĩẽphẵỉ mở'mạng'hởn thẽf ’đễ 'dảrlh—Ểíả lợi—ỉch cho ĐônỀ-pfiảgảVà , Đại…phảpmmởủđưọzc »… ỉI`zức=thì cải-chương—trinhVchỉnhựỉốncũafoôi dip…địhhẳ từ::năm. 19đ(ì›đeưwthi—hành ngaywlập-mứo.
Sau…õỡ ởờn tBĩlủ’Éìăcẵu' cũà unàủ Lãnh-sựỉ Đặỉ—ph-áp-WạiVâmna'rmfẹnẻn từ**tíăffl² migguben Bộèđă" cấp ²cho "e-húng '-tôi*mệt"àìórMẫĩềứ ?íầngfn'ă'níì'là mộư~xfặh' tìủanị*vr*'có món tiềnấyụ;ehửngxetiôivsửá sang được cải. phuơng+pháp hànhđộngvcủacác:lrườngmưgiàá lVà- conrgải,dại đặtthêm m*ộtlởp dạy £ối nữaư

**TrữỡủỆ’ầbo -cũ’d"tà đã lầứ'lư’ợf’trâif qua Jnhững* t’hờỈ-kỳ làmsaồ“fh-i ²²dằ²²ỏm—tắt èắ 'ỏj trohg ưíấy"lời ấy đó. :` ..
'f)ĩUJ" ả' "** ụ*'H* ư.…* ' .. …… * … - 'rựợngghọc_con g1az (Đày tox cln nm đến trương học congiai, vìI'là Hệ-_trọhg hơn cã`)J dẫu rằtẫg chĩrá đạâ tời cái mụò—đíỏh`c’hí—HH—đáng fừ"’mụcảđièử truỵền-bả 'CáÍ thể’JlựC tỉnh-—'thânVà lưàn£Pýỉ*Wởb Pbảịỉ ra' ’lfflắp cảc hạng người †hứợng—lưuTrứng—hơáfỡ9Vâ'n-Ắứãm' ủăỳ,'Hhífflg cũng“giúp “được“ lr'nột việ'ơtuynhỏ—mọ'n’ *ừhấtimà' lậỉ **ífeh'J-ấỉợb nhât“ fchơfean đừờn'g thựcatê : là*sãn… được ưhíều ng'~ữởL gmịffớiệc' còngJffl'ừờng chơ t'xg’u'ờ'i *Đại-Phảp.
ẵỈ b""íM lẩề s_ốíHcĩíộJ-Ểổ 'Ẩl'ảLrn ` xưìĩsắu` Í<Ểi ìhòẺFầọc sẽ_ ,có in ởidưởì ẸIề-àịy; Bắhgịặy tịnh Y_tJt`Ỉ'j'lư`ẩìỉ Í908Ùjẽnẵafịí' 192Ơ _ " `
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_ et l’on- ne fit rien.

hr'Ỉ43 -—

j’insìslai…pour íme .réorganỉsatíon .et› un agfflủYửẽủent
de notre écéle. Hanoi objecta les «Jisúủẽézléièazsrgeịwqère lui
imposaít l’ensemble des oeuvres d’i-tlfiủeũỡẻữcăửệăiề’é’ efflỢhina

' q:ziƯ_ gi…mH z':zìV.

mu ' ísu -u' mz- ;..nịul'ỉCe "ne fut ' qú'ẹu 11 1._7, Let_ sụr dịelịỗẹjìpẹfeựgju ___1 llIĩlilìãtẵlỉẩt que
l'on se décída à ex'ằ`írĩinếb 'las-it'ịlgtỄồn -__ẹúoítggẳqpìĩpflqt lẹjyẻạpport
d’inspection con'sfạfàĩt « cồmỆxgnổềlle—ọ; ,éJỀỄỈIỄà—ặồitẫẹxẵễễpụẵ de ce
qiui pourrait, êtrẹ_ Jfậịiỷ._._pour lér bqn.-renọm…ẹt qạggzlịiìụtệrệt de
l’Indochine et de…lgpFranceỵ (_)n ạp.pịịq,ụq immédpịạt_ẹment
les programmes de réformeạ, cịueje préẹ,onịẹaịs…ql,ẹguịs ,,1Q10.
Le Ministère, enfìn, sur la demande du consul de France

ả Yunanfou nous _ accorde depuỉs 1919 une subvention annuelle
de dix-mille francs quỉ nous a permỉs d’a`méliorer les condítions
de fonctionnẹment cíles écoles de gar*ẹọn_s,et de fi_I]èsịẹgd’grga-
nỉ_sẹr.des cóu_rs du soự. . _ .… í J…“

- Tel- ẹst, en quelques -ligrỊer, le I=ésúmé'deswaltemưtỉvesbpar
lesqpẹllẹs a .passéi notr`e. :établissemm’xt. …-
Cependant sin notre é`c'ờlé“ởe'gahẹoiằs’(jé'fĩề"jpẩrfe'fclíẵèìầ*é c'jẻlìe-

:là4 smmme éịantỉ;lmmịúb ifnàpơ-rtante)J'nfuzvaịva-asrréaìiséJson
. .m-i "’butự ldéyòlơộper~ l’infiỉehóe —intel=tecmẽuè*`*èt_ *lfè'fpổẹạffge
mmaiaĩ.dẹỵ *lfflfFfẩ—t’iơềủư *Y`uíẩtỉ'án' ’ ²èù *afféiằgỉỉànt’íul’élít’ệ'Jéfiĩùỡfểè,

-.al+ẹ avàim'apomâtanlt! `*re'm-plfiffi*ửạ * *đè-s éõfẻs~rèè 'pẵùs'fflifủffl'ẻẩ ứiằù's
auSsi les pluMủfilẽửdả sà* ffl-ỉầsi*ờríễ* f`ỏỉJ'Fftỉ-íỉf'Ổ dề“’nờfflbfẽiix
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L’application de ce programme nous permettra de lutỉer
avec fruit contre la propagande intens`e faỉte en faveur de
l’Anglais, plus parles Américains que par les Anglais eux—
mẻmes -

Toutefoỉs, notre organisation matérielle, vula mọdicité de_s
crédits qui nous ont étéf allouesjusgl'1c' " `
bi_en des lacu`nes ẹ_Ẹ l_aplaparữ"` ,
à une école nousTmàặfflỏ’fìi“
métrique, tableauxử `

  

 

  

 

  otrẹ local améagéav_ec _deL
faibles ressources ẻt notre m-ổbtìner constrmt à lécenomle
defflandent;_le premier des réfẻtíons, le sẹẹọnd, un renou-
velĨ'lementau moins pàrtiel.
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[] ne fáut pas perdre de vua_ que lạ situation aet_uelle de la'- _f,._J_. 'ị~ĩ"= -'Y`Chine ne ỂeẩtẵsẸẵeủụủrf Dès; ẹỉ1e fle"calgìne ẹèra_ Êevenu,,
le développetnent des_ entreprises frangáises 'au Yunnan
reprendra son cours`""úồểmal êũ Ies pềỏjẳỂís de la col'laba—
rạtion éConomiquffl—Ậrãtiơò-chiúbisé²’qui- s’étấient ébauchés,
avant lia guerre, ent’reront dans le domainede la réalité.
Ef, comìne po'ur longtemps encore le Sud de ỉa Chỉne nc

' communiqưera facilemẹnt `,ạyec un port, _que par. um…ehemin
de fer frẵnọais, ìl importe que nous tirions, de cette situatio`n
priviléặiée et des sacrificos déjà consentis, de légị_times
compensations économiques.

Combien la réalisation de ce ppogramme serait facilite'o
sỉ nous_réussissions à faire ici ce que les Américains tentent
d'exécuter en plus grand sụr les diverses provinces de ` Ia
Chine : éduquer la classe mòyenne et attírer v-ers l’Amérique
la majorité des étudiants.

_ . (…L’Asie franẹaise)
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LÝ- THỊ VỌNGPHqU
Bài ea eua eồ-nhân

NGUYỄN—ỬNG dịch Phảp—xgăn,

 

Đem thu buồn“ giăng thanh gỉó mát,

Chốn Iẻ-đình ngào-ngạt hương bay ;

Trông hoa lại ngắm cỏ cây,

Nỗi buồn bỉẽt tỏ _ai hay cho mình!

Nén khắc-khoãỉ năm canh lầU—rĩ,
Bởi nhờ người trỉ-kỹ tình chung;

Sai hầu vào trốn phòng trong,

Lấy nghiên bủt zả mấy dòng làm vui.
Thấy thơ kỉa mà người không thấy,’

Những tỉn về hẹn bầy sai năm.

Nam—Hà hả phâi xa—xăm,
Lương-nhân sao nỡ ở căm thề nùy ?

Nào lúc tựa hiên tây đợi nguyệ't,

Nào lúc ngồi ản tuyết Ghép thơ;

.xy ỂƯỈ"
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PENSEEỏ IJE WHTUIJL DE ll'Y--TBI
Aneio'n poè’me annamiJe anọmyme

TJ.~aduction par NGUYỄN-Ú’NG

En cette douce nuit d’automne, la lune brille claire ct il
[souffle un vení léger et f1ais

Un parfum délicieux s'exhale de tous còtés autour de ma
[demeure

Je contemple la lune, puis laísse mon regard errer sur le ,
_ [gazon,

Et je ne sais à qui exprimer la trỉstesse dont _je me sen's
[envahie.…

Durantles cínq veilles des longues heures nocturnes,(l)
Ma pensée erre autourde Celui à qui mon coeur sỈesL donné'?
J’cnvoie ma ser_vante dans la chambre chercher écritoire et

[pinceau
Et je coufie à cẹs quelques Jignes toute ma peine._
Une Iettre est ìà, sọus mes yeux — Mais ọù est .donc son

[auleur ?
Sept fois il me promit de revenir bientôt c`inq fo_is ỉl oublia

4 [son serment
Et cependant Hả—Nam n’est pas bien loin de Hà-Bac,. .
Pourquoi, sans scrupule aucun, agit-il ainsienvers moi.
Et je me souviens d’avoỉr, avec lui, appuyệs à la balustrade

[de la vérandah. guetté le ]everde` [a lune....
Et je me Souviens aussi d’avoir, avec lui, tout en prenant

[nos plaCesà la table d’ẻtudes, composé des vers,

  

 

_ị_ễ) Les Annamites, c-omme les Chinois, divisent l_a `nuịt'ẹnĨ-ẹiựq
perìòdtss é'ịales (Trad ) [ ` '\
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ẾỄỄ fiTẫrugớng bpa mèqịzệạềư qụgp cờ,; ễệ ;_ _j_.ìẵiị

«

ufai*botl

_ GỈÓ Vàng'ỊdẦLL-zdặt « ÌỈèũẵa—ÍsOMGUDỀữđẢQ III

Khi đối ẫm rưcịru tiên chuốc chén,

Khi lầu hồng dụy_ên bếh“ lữa hương:

Nay sao vò—võ canh trường,

`Trong g1ang g1ang lại ra tuồng là… cao.

Ngâm đến thơ, thơ nào phong-vi,

Xem đên cờ, cờ chỉ thiếu tay!

Gẫy đàn, đàn lại chùng dây,
Bượu thèm, rượu lại" -kém giầy. hơi men.

Nghĩ đến cảnh nhớ dnyên thắ
" Lệ đôi hảng thỗn-

. .. Nhố aí dọc đất,
Hỉểuịi ti*úng gảnh nặng

c—mắc, '
thực nhớ ai,

ngang giời,
hai v_ai chẵng chồn.

. Vì thê phải nước non xa oảch,
Ó;n 'inối tinh để lạnh 'ch'ăn loan ;
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Pazfỉọịsị…. _sg_us lẹẻỵrỉdẹau fieựni-, nous jouỉ-ons san's² relâchP
' ' ` ' [a__ux ệchẹcs,…

Parfois aụjs’si, nouS tirions ensẹmble de nos guitares des
-[sons harmonieux eomme le- m'úrrn'Ure du Ver'ưfà travers

' '“ ` ơ `[leS`ểpis dorés.
lr'- "" o o \ o : :g-_ '; Souvent assxs en v1s—a-v1s, nqụs v1d:ons. ens.emble des

[coupes minuscules d’un élíxir dệlicieux,

Et bỉen souvent auss'i, unis dans le secret de la tour rose,
[nous savourions ensemble les joies de nơtre unịon.

Pourquoi faut-il done que je reste seule aujourd’hui, anxieuse
Ị_ [et le coeur serré dans la nuit si profonde et qui ne
… _ [finit plus ;

’ ` En contemplant lá lune, je lui demande d’évoquer le pạssé...
[Mais elle est. trompense !...

J’essaye de réciter quelques erophes... Mais _toutẹg_ọnt perdu
[les nuances et le charme d'áutrefọis..,

    

Je venijouer aux échecs: personne n’est là pour jouer
' [avec moi...

Je pince ma cithare, mais ses a…ccòrds ont fui...
Je goùte l’élixir ancien, mais ila perdu sa .saveur
Le coeur serré'de mélancolie, je soufi`re,

Je_ suis anxieuse.… et je pleure en évoquant sqn souvenir.
Tout seul, dans le vaste monde, sous Ile ciel irìfini,
Il lui t'aut-supporter sans relảche sur ses faibles épa'úles

[les devoirs de piété filiale et de loyalisme qui-l'ont
. _ . [appeléau loin,

Et nous maintiennent séparés par les monts et les mers,
Nous devọns tenir, en nos coeurs, notre 'amour _enfermé...

[Et la couverture, bro`d²ée à l’image de l'oiseau “ loan ” (2).

 

_ [demeùre frọide. -
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- . Gảàng huồụ, ehà—llgv-luũng'.thởáthap,
""T'fiíèpfbưôlì, thìêp«òhịự chửa chan _khăn hồng.ẫ —. IBỡi 'thưqng kẻ agg1hì-hủngĩhtlrilmgậ, … . 1 I; … Khiên lòng này chính-phụ khả ehúyên,

  ~ lị; ' ~Nởh²’tièn cảch’ ríìấỳ'dặm’nghìn,     , P . Tư—láng chưa dễ qua miên ấy chi!Ĩ ỄĨf - Nghĩ thương nàng Thị—phi thuở nọ,
' ' _ Xót thân nảy ví tựa. không sai:

Mang bầu giữ lấy hôm mai,

Bầu không`có_rượu tíêng thời phải. maug.Trách Tạo—hóa phũ—phàng chi mấy!

Giận Tơ-hông ở vậy thê du?
._ .; Chua—cay chi mẩy chăn cù!“ Nở nào để khảch phòng thu lạnh4ùng

Tuy có chồng mà chồng xa—cảch,
. ` Đề thân này chăn lệch chíêu nghiêng.……

;. j' Đem thân gửi ’chốn cửa quyền,ì Liẻu-bồ bao quản thân hèn đắng~cayĩ

Tíẽng Thăo—Mai gìó bay điều tục.

 

 

;…
Giọng Điêu—Thuyền sóng giục nhờỉ tan…

 

Ai ơi : ở thế cho đang ! .ụ- . Tay người nỡ gắp hòn than lửa_vảo._  

 

(cỏn nữa)
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Hempli de trỉs-tesse, il se dẹséẹpèrè là…bas,
.-’²ẸỄ .- . .< c

'ẹ__x; de 'rìì’es—làrmes brũỉan-
.'pẹỉfiỊềă“: mou'chòĩrs roses .

";sýầìlffbaển'èesỊ›

   

   

 

Taiỉcịỉs .qu’ỉcã je ne=sjạís qsỀteìfìặữ. ,. … . __ỵ_. "`ĩ'eĩ

Emue .đe` _conỆpịụpáionầ'gpìi’t ’
   

,i” Ỉroứb`lèạạsẩe mạ lễfỉ' ũé iSCPỒ'II'I'JIrleỦSGmẸDỈ à La. ' ”`" Ếp qỉ _ F Ẹ_ [fidélỉté.
Les montagnes fẻéì°iqửệề et đe's mil'ĩìers de lỉeues rìous

Ĩ ` « [séparent,
Tư-Lang Ắluỉ—même né sàuraĩ't les franchir aisément !

Songeant à la pauvre Thi—Phi de la Iégende ancienne3 yje
' "~' `ế’ “ [mỡp'uis ẽpfbuver pour elle que compassnơn,

_ Nos deux des'tins sereạẹemblent étrangement,
-’ L'écrin qui me fut corỉ’fié, je le garde jalousement jour
~' ,. [et nuỉt,

II est toujours deưíeuré vỉde... Et l’On me soupgonne pourtant!
Combien les dieux sontdurs etinjustes pour moi! Je veux

 

Génie du ruban ro`uge, ne voudras—tu dọnc _pas intervenir
, {pour nous !'(3)

Le couvre—pỉ'edwtout orn²é de phénix
Mê `Íáisse exposée aủ`frơỉd dan's ma chambre par cette nuit

Eẳt—ee bien la peine d’avoir un mari pour qu’il reste ainsi
_ [loin de moi,

Et~qu’il me laísse, abandoụnée ã ’ma tristesse, parmi ces
[nattes et ces couvertures en désordre ?

Pat notre unìon, ma vie semblaỉt vouée aux honneurs,p
Et pourtant, faible femmẹ, je ne la regretterai paẹ. même

=[si elì-e doit être humble et' Ỉdésolẻe…
Maỉs o'epe`ndưnt, đes médỉsances comme celles de Tshão—Mai

[ne peu-venbẹlles s’élever soudaì-n comme un vent lẻger,
EntỸ-des calomnỉes eomme celles de Dieu—Thuyen ne pen—

[vent-elles monter com_me l’écume sur le fiot, Ob, par pitié !

Comment pourni`ez~vouS plac_ẹr ain_si un charbon a-rden'tdanS
.› _[la main de votrơmalheureuse vicbime ?-
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[le leur reprocher. _

dJ'automne '. n’est—ce— as cruel aussi?'P
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HỘI v. N. T. N. ĐI DU-QfUÀN LANG
_ HỮU-TỪ’ `
của TÒA—SOẠN

 

Ngày chủ-nhật 13 Janvier trưởc, Hội V. N. T\. N. đã đi
du—quan làng -Hữu-từ ở t'ỉ_nh Hà-Đông, làng ây có ông thảnh-hương-hộỉ, Nguyẻn—Duy-Kham, là .sảụgẹlậpv ỊỊộj—Vỉêự_ bân-
hộỉ. Chừng 30 hội—viên có dự `cu`ộc du-quanặy, lại ẹộộgg
960 và ông Ngô-giaèLẻ, phó—hội—trưởng ~bã'n-hội nữa.“ Giời
đã mảt—mẽ, lạiđược ông Minh là chủ hiệu ô—tô Chạyịđzườllg Hà—
nộỉ — Hà—đông có lòng tôt pho Hội thuê giá cực dẻ một chiếc
xe cựở tốt, nên 'cuộc du—quan hôm ấy thật là vuỉ—vẽ sung—
sưởng bội phần. "

Làng_Hữắ—từ cảch phia tây—nam thành—phổ Hà-dông’ ohừng
3 ki-lò-mét rưỡi tức là một làng đặc—biệt hoàný—toàn mà ngựờita muố’n' đên sống gửi ' t'h’ịt, chêt²gửi xương ở ẵấy.Hữu—từ đẹp—đẽ không vì cải địa—thẽ ph_ong~éắnh rất ngoạn—mục ỏ" trên bờ sông Nhuệ-giang Cỏ c`h'iẽc 'Cầu xinh-xẽo bắc
qua mà thôi, lại vì khắp trong làng đâu đâu cũng ;tr’àng-đỉ-ể'ìn
rất lịcH—sự; rất sạch-sẽ, rất'thứ'—tự nữa. Cảẹ đường phốtoàh’ ’l-ảt gạch nghíêng, khuni kh'um lưng lừa, hai bẻnnó`
còng rộng xây gạch, khéo ià-n đề chựnưởc chẫy thoát_lắm.
Việc căỉ—lương to—tảt ấy cũng như nhữn-g-viặc cãi—Iương-mà ta
=sắp xem đây, đên do ở lòng nhiệt—huyẽt thòng—minh cũa
một vị phủc-thần kín—f'đáo, thùy-mỵ, _vui4vẽ .tênv là' Nguyễn—-Duy-Kham mà ra cả (_Ta cũng nẻn b-ièt q.ùa đến cải gỉịẫ:y
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UNE v1sma ou F._E. A. AU VILLAGE
DE HỮU—TÙ' '
par LA RÉDACTION

 

Le F. E. A. a visíté en groupe le dimanche 13 janVierdet'-
nier le village de Uữu—Từ, dans la Province de Hà~đông,
dont M. Nguyễn—duy—Kham, membre Fondateur du Foyer, est
Prẻsịden-t du Conseil Gommunal. Une trentaine de nos mem-
bres. en=viron y pnenait.part, ainsi que ựotre Dírect'eur etunotreVice~Président, Monsieur; Ngò—Gia—L-ễ. Monsảeu-rẺMinh' mit. ai-
mahLemenl -_ặ notrmdispo'sitionaveoun -t›arif f-de faửeurs'; une
dẹẹ_,pouíọrfflffles vfo-itures de l'entr'erpfisede'tfranspor-t qu’iL vỉnntgịẹfìfọndengpqụr l;e .ặgụ-vice de H,ạinoi…ậ- Hưzdon'g; et~:grảce àceủe
faQilỉệệ…mề ậnụn ieẹmps pa-rfaih d’exqựrsỉomẹfutqus …Jpl-ust'agrệabeles—ọ

. Le…iaiịịạ -ẹ_agịe iI_fỉ_ữưảxfl`ừjỉặituéy à envỉron 3“kilomêèrès et —°'áemi
áu SJ+EJỆ gẹĩềHaJd-ộhg, est:le type đú vỉjflágè đẻlỉcièux'õìì'l’on
aimeraitaviửe et té-rminer S’es joưts. -S’ơn' ỡh-armèl est dù mỉon. `
seulenient à `ẻ.oú site ệhfarrĨnant, sur là rive`dư Sông Nhùẻ—Gệỉangqụq._tpaýẹgSeffln beạụ Ếpnt, mais encọre.. eL-surtgựhậ l’ex_tjễỉ~émeẹoq:uẹt_tẹựịe à;Ịa prdpreté ›parfaitạà l'ondre, qnỉ règnent;pạịgtggh
'.ỆQlltẹsẹịìẸỳỷẹruegx fsont pavéest gìe briguestwées .dẹ ỏìịạ-mp.forrna'nb dọa d’ẩneMet bọ_ggịẹẹg :de_ l_ẹạrg_ẹỵsầỉ qạ,ụịỵeaux ep _ịịỵịỵụẹ
égazlfẹmenị’tựàss'uraạt déỂ' f%ẹổn sintỉẹll.igfeịiìịẹìỈì"ẻcwzlẹmelịìễỉ Sẵes.e'aụạ .;…_ gèịte 'impoụịguỷie "ăỉùẽ'l—iotệatiọn' egg "tịụẹ ẹpgm_mẹg ỆbutệsủB;lạỊfẽâãyữũệ u;oựs ,gverfrensa ỉzf'ỈCỈ, & l’ivntesậrỵẹmfxiọụ ;...a'zịịịẹạH-xỉgenftẹ …ẹtdệỵỆịịỷẹàgìặnnửoỉx ag'éíiị-ẹưììỉầẹ'iĩet, .mọdịệgftẹịệậẹtfạọuírịặìịt qui… ạỉgm' Nguỵêq—Ắạụỵ-JKhamf. ~eS_ignálqn s -ẹ._n_ pgẵịịsậaaửỉ-ậụnềễlonsịì ảậũ-menỆỀi-ủé

…… … …… … ___- ạ~:~;….………….ử……….… ..__ '~ J… … fJừv~ =-———-…f= -*
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nhã Ểàỉx ở .bên đường cải, gjẩ; ặy tuy-lkhjô`n-g vẻ mỹ—thụật gì,
Ỹủhưng rất nên kề làmgựợggậẹhọẳịgạc lậnịg `'A'n—nam còn ngu—ĩìốt
quả đên nỏi nhữngphópVệ-smhrặtmthfô'ngẹt—hlường cũng không
biểt đẽn. nữa. Đólà,~g1ẫyủhả xiĨ“iây gạch rất ẹJìắc—chắn
có 'chừtẫg ha1mù:ơn gịg_n nhỏ mà gíữ—g-ìn `szạch—sẽ một cảch
đặc—biệt. Tiên tiêíi" vềĩẵhà~ xỉ thì làng chịu, nhưng phần lấy
bón ruộng lại thừa bù_` lại.món~tiền ây). Tất cả làng thực
là sạch-sẽ quả. Hinh.như dân trong làng thấy l'àng'ra sửc
-sửa—Sang như Lhẽ, lại thấy đường-xả lảt gạch _xây công sạch-
sẽ màẻịghệnịạ'thànềl ra phấn tri hởi tâm,. oũng mỗi người
ra sứcưỉộ’t`ỉtịđề trang—điềm cho hoàn—toàn cải bửc tranh
khả—ải ây. Nhà nào nhà ấy, bực: c*`ửa và tường rào giữ—gin
cầu thận; cải gì cũng eữ.nữa sửa tinh-tườug và tươi tổt lắm.
Quả vậy, người ta tưởng như có một`luồng gió cẳi—tử hoãn—
sinh đã thoẳng qua làng ây mà khiên cho muôn vật cùng
!.lị1ay hìụfh đồi giẹng vậy.

Ông lý-trưởn-g và hội-đông kỳ—mục cùng Vởi ông Nguyễn-
Duy—Khaxù, bạn thân của bản-hội vui-vẽ ra đón chủng mì
tận ngoài cồng làng. Làng trang-hoàng rất lịch—sự "và rất
có vẽ nên thơ. Dọc phí) trong làng, cờ bay phất phới, và thỉnh-
Lhoăng- lại thẩyf. có nơi -dựng xây cổng cưõn, coi ra có bê
mỹ—thuật lắm Nhưng. cổng-cuốn ấy làm: đã khéo, lại; về
sơn 'và trang-điềm nhiêu Ỉỉhử cỏ cây xanh'ịốt.- Mổỉởkhi ohữn-g
tỏỉưvào thăm— một Gở`n'g-sở nàb thì dân "làng- iđổ’t những
tràảg fphảo =hàn-g nghìn,"ểhàng vận, Vtỉẽ'ng k’ẻU vang _l'ừng' íhh- '
_ỏịrdề chúc mừngfchủng tôi. Chúngàõị-đẽpặ-èhậo.gia—gnyẽn Ong
lý—'ựựởggịaĩjỉthà ộing ấy làm "ldẹp…đẽạlắmịmồỉẩfần-lượuđi
xen'1 những chỗ như-sau _này : . …,… ~ ~. ' - '

°Ch'ủng-tôìđênđem Oh'ùa là một nơiá t'-rặng—ảứỡ=’đệịì-đẽ, có
dhiồu'zc'ácfftượngnđắp 'nấtekủéo và một ban thờ…cựơđẹp… Chùa
mà `giữ—gìn đưỢơeẫn4h-ận như thể" cũúg-Jlã*fihờửởhffỡảgềKlfàĩh
!“àrmột người ..ân~nahân ki…ịảo ²t_hùy£níịg f~ '

\ ` _, sau ehĩ'ửdg mi “đên thăm- 11m» ồn—gỉ'J'lchaiịu, …vàf nh_ị;là; hhà thờ tổ-
t—iẻn <ỏng ãy, ưhà—ứàý² bầy-biện vàa ìtràng-sứgịỷfflịũgfhbảưéíỊ—ặịá. 'ảẽẻm
đó biẽt rãưgểiưhàhehũ cữrrga không phâi ỉtỉẻìẩậ-Jphav'g-if'g’tỉó~tất²-l'ắm_… mởi
tỏ được ra ỉẩ’ẩi ìlfờ-ng` quy'èịjr'ặllluy ên hhũfhg…ềphongủtụềọảluấu-Atruyề-n,
'kíuh-trọhgf-nfhữngìởnngàìỆtệjn-tồậ “nhớ ơn“ bão ngườifvàửậ-i lúc ạào
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_près dela route, etqui, biẹn que dépourvudẹtoụte poésỉẹ, doitêtre
cité en _exemple à _tous les _villages anm_a_m_ịtẹs_ trọ_p ign_orants le
plus souve tdes règlẹs de l’hygịène Ia plus élé__mẹntaixe: solide-
mept bâtinìền maẹonnerie, _ il comporte _ún_e_ vỉủgtaine de
peLits compactiments, tenus remarquablement -_s_propre ' ce
sont les lieux daisances commuHaux, entzeteụus aux frais
du village, et dont Ies . . . sous—produits, précieux comme
engrais, compensent largement les dépensas d’entretiexi.) T_out
le viHa'ge est d’une propreté parfaite. I! se`mblẹ que les ha-
hitants,_stỉmulés par l’eíĩort communal, mis … appétit de
propfeté par les rues si bien pavées et draỉnẻes, se soient
eíĩorcés, jouant d’érnulation. à complètér, chacun en ce qui
le concernait, ce riauL Lubleau. Les pas do portes sontbien
entretenus, ainsi que les murs d’enceinte: tout cela es=tnet
réparé, fieuri à souhai_t. Vraiment, on seủt qu'un souffle
vxvifiant a passé par là ot que tout en a été. transformé.

.Le ly-truong du village ainsi que tout le conseil des notables,
en téte duquel nous reconnaissons avec joie notre excellent
ami Nguyên--Duy-Kham vient nous 1ecevoir à i’ent1ée du village.
(`elu1cx a été admirablementdécoxé, avec beaudờùp de goùt
DưỉS drapeaux fiottent le long de toutes les rues, plusieurs
arcs—de—triomphe, qui sont de vrais ou'vrages d’art, onl -été
dressés_ en dìveỉrs points. Ils sont rpnmrquabltemenử constiuits
peintsétdéoorés de verdure. A notxearri’vée, comme chaque
fois que nơus péne'trẹrons dams un bâtimfent à visiter, lê
crepaternétưjoyeux . . . et assourdissant des bandes de
milliers de pètards nous_so-uhaỉte la bienvenue. . Nous albons
saluer , la famille- de M. le ly—truong, dans uue e_`oquette ha-
bitation, puis v_isi_tons successivement: ___…

L—a-ypagode bumldhiste, beau bâtimenttrès bien décoré,
pourvu de belles et nombreuses statues et d'tm supéíbe autel,
le tout admirablem-ént entretenu, t_oujours par l_essoi_ns ,du même
bienfạitẹur_ d_iạcre_t,_

puis, le domieil-e de M. Nguyèn-duy-Kham,et._ partipuliè—
rement la pỉ_è__ọe_ xésẹr_vée au cul_tẹ dẹs ạnọệựẹs, t__rès ẹọmptqẹuẹe;
ment mẹựbléé etdẻcòrẻe;o'nVoỉt q_ù’aụcụn sa_ọriíĩcè napa_rụ trọp
gxand aumaĩhre dece'àns pour affiunei_de là s_oite _son áttachement
au'x lruditiou_ẹ,_ so_n r_espect dẹs ạtaéêtreS, la réconùaissance enver;
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cũng vui thú tỏ ra mình là kẻ sưưg-đáng vời cái kỷ-vãng của

cảm người nữa C_ải tâm tình ấy thịậ_t là cắm——dộJJ`g một cảch
sâu xa, người ta khi để dự biẽL đ'e'n nhửng cộng việc của một

người hiềnlành giăn--dị như thê suốt đời chỉ tìm muôn ngàn
phương—kể để làm phúc cho người chung quanh hổình thôi,
thì không thể sao lại không lai~lảng cảm—tình đượcị' vì người
hiền~nhân ấy, tuy là người rất sùng-tin thò phưọng tỗ-tiẻn và
Thảnh Phậl, lạinhiềm những cảch giảo-huấn cũa Khổngp' …-
Tử nữa, nhưng về phương…diệJ thựè-hànln thì hả chẵng phải
là một người theo đạo Kỳ—tử rất hoàn-toàn đó ru ! Ôi, khi người
ta ngẫm đên một ngươi quân—tử và nghiệm biểt Ja rằng những
phép luàn——thJJòng đạo--]'ỵ' có LlJề gieo cho cai nhân-loại khốn-
nạn của ta đày, đều hòathuận cùng nhau mộL cảch thiẽtthực
ỹvà hoạt——động như t'Jẽ, thì những cuộc tranh—đẩu về tôn——giảo
xưa nay chẵng cũng hiền— hiện ra như ià vô-ngh'ĩa cã đó sao ?.
Chủng tôisau đẽn xem trường eông-nghệ 12“… hơn; trường

nhân đón tiẽp chủag Lội có kéo cờ sangtrọng lắm. Trường nảy
tồ-chừc thật là tài—giỏi nào là chỗ dạy vẽ, nơi dạy nặn, chốn
dạ chạm gỏ. Chủng Lòi được xem ở đấy nhũng công việc
thực đảng khen của học trò đã làm. Xem những công việc đó
biẽt rằng người làm có tri—hường về đường chân—mỹ—thu'ật, về
đìrờng đại-thực-hành, lại có lòng chụộng—yẻu mỹ—Jhuật và có cơ
tiên bộ về khoa chùyèn-mòn thực—hành nữa. Mỏi xưởng dạy
riêng có một ông giảo ăn lương của làng. Ta thấy:- trong… trường
đâu -cũng thứ—tự, cảc dồ vật,.cần—thiêt dùng Jlàmụ’ỉriệc ích
lợi đíchẹđảng và những kẽt-quả đạt—thành lại khiển cho ngưòi
ta phân tâm hởi tri, thì ta không khó gì mời biẽt- rằng
các ông giản ấy đã tận-tâm vởi nghĩa-vụ l`ắm

Trường làng ỏ ngay bén cạnh, gỉữ-gìn rất sạch—sẽ và²đớng
nich nhửng học trò chăm—chỉ và lễ phép. Cụ =gỉảo già vởi cảc
học trò đón thiẽp chúng tôi Jử-te lắm.

Ắu-trĩ—vièn cũng dự định theo như phương—ỵàh'ậỵj chủng' '
tỏi đã bàn Lrong sô hảo trưởc thì đang thành—lậìẩ ộ một nơi
sưn'g—đàng'. .

Lại có một gian nhà đề riêngbồy biện eảesẵn-vật èủa_làng
ehế—tạo'nữa. Những sânvật ẩv bầy rất khéo và rất khiến người
ta lưu-tàm chú—ý dèn: Chúng tôi Jất lẩy làm ngợi khen cảc thứ
dò và tỉnh-sẵọ ẩy, như ô hẵng giấy dầu kiều nhật, iõi thật rực-
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enx, sonfg'rárặd' désjgề de`_.sè mòhtarẹfàztoụt ỉnsta'ni “dig,ne "dẹ leữf'mémọịf’e. Ce senti-inent est profoụ:dérméẻrrtểfìtouơĨìậnt, et’ấl’onne p'éú't `qu’être trơublfệ et`ému' loquuỄổịĩ assigste Ịà' de telstẻmo_ignaầnes de la _part' de c__et hómme sỉ do’ux—, “si sỉmplè', etquỉ passe toute sa'v_ie à s’ỉngénỉer à faỉre - le bien de 'nĩillp faê;ọns
diverses tout. aíitour` deẢ lui: cet' homme de hien, sỉ~fidèle
au cu’lte ancestral, cet eicellent b'ouddhiste sipénét’ré des prin—
cipes de Confuc’ius, n’est-ỉl pas, pratiquement, u'n parfaitchrẻtien ? Ah combíen 4vaines apparaissent l°es qnereHes religi—euses .lorsqu’on constate ainsi, par la seule contèmplatíon d’unhomme de bien, Ia parfaite unité pratique, vivante, des grandệs
lois morales quỉ ont pu être appor`tées à notre pauvre huma-nité 1

~“

L’Ẻenle professiouuello, où nous demeurons p'lus long-ue—
ment, très joliment pa.voisée pour la circonstance, “est des
mieux organísées, avec ses ateliers de dessin, modelage,
scuplture sur boís, où nous comtemplons une série de tr`avaux
vraiment remarquables exécu-tés parles élèves, et qụi dénotent
un sentỉment artistique véritablẹ,`une grande, applicạt,ion, l’a— `—mour de leur art, et une tèchnỉque dèjà gfĩort aýancée… Cha—
cun de ces ateliers est pouTvu d’un 'maỉtre appointỹé..par la.
commune et do'nt on peth comprendre .tout le dév;ouemént
en co’ủstatant l’ordre’- qui—.règne partout, .lĩexcelleưte ;utiìisa—s
tion des moyens matériels mis à leur disposition “et les très
bons r'ẻsultats, on ne peut pius encourageants, dẽjàẶ-zobiẹĩnuạ. '
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L’Eàéolweommunale vois²ine, trệs prò`premènptléhue;bon
dẻe dè’élệvesàppliqués et polis nous fa'it-ausSi, èn l"ffli_r…pèrspn-`
ne e't en G’e-lle de'le`u—r vieux maĩtr`e, le m²eilIeuT accuẹilê. '— —4

\

Le'jzardiỵ'iìll’eụfạutò, cọnọỉi selyo’n`leSỷ ptủciộéà que nbúè _
avonsleìtpos’ềsau' prẻcédènt acticleẻ —ẹst en pfépa`ratiợnéủ ũn -_ .

…ử…ụn… slẹs obi~ztặszẻệéuùffflíỉfếè Pgưlev làl" "disẺOsủb aị_vẻ,ẹụbéàuòoup đe. g,oùtfdans Mĩĩf”lofíàfS’P`ẽbìfậlĩẻm,\ J

nạgiạgg ,g_ẹt ẹưetv,ặesn _des gtữặf’ỉfnịfệfèèsẹẵạịèẫ ỉấ_pơuè y : aũ ,_
fvariés_eb l'ẹsị plus chà}
. /
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rõg-ịquạlg, gậy, chiếu, đồ bằng'mây, v. v. Những đô-vật` ẩy,dân
làng"làm _ra bán cũng. _được mỏ1rlọi, khá to. Ta nền biêt ,rằng
langhâyịờ thịnh-đạt về;kỹnghệ thể, mà_ trưởc đây chưa, bao

lâu, —là một nơi « chúyên--m_ôn » nẩư rượu- lậu; nhưng tỉ`_ên phạt

cũa nhà' Thương-chính cử lần-!ượt chẩt_ đổng mãi lện vai làng

tưởng nỉhư làng bẹp gỉ xuông ngay, không có phương-kê nào cứu
qua được vậy. Quan Công-sứ Hà—đòng— làngười có lòng tõt đên

nổi-aiđược hận-hạnh đèn gầu cũng đên chịu cã, đã nghiệm biẽt-

ra rằng những làng hạy nâu và bán rượu lận, không phải vì họ
thich dược uhà nước bắt—bở và hình—phạt rất uặng đâu,
cliẵng qua họ chỉ vì ughèo khôn và chỉ biết có một cách kiếm
gạo ẩy mà thôi. Những phương thuôc chữa bệnh này cũng dễ,
mà nhỡng người nghèo-khỏn kia cũng lấy làm hoan—nghênh
lắm : phương thuộc ấy là dạy cho họ biẽt làm cảc `công—nghệ
bãn—xứ để họ đủ ăn đủ tiêu, để họ được ăn ở hòa-thưận vởisổ~

Thương-chinh và không còn cạnh-tranh cùng số ấy nửa.

Cái phương-sảch vừa nói đó quan còng—sứ Lachaud đã

đem thực—hành một cảch khôn khéo lắm. Ngàixhèt lòng giúp
sửc chơcảc dân -làng`mở trường công-nghệ và làm cảc kỹ—
nghệ bãn—xứ-là những kỹ—nghệ mà cải~ l.rí—hưởng mỹ _thuật
và cái- tài khéo tinh vi của người An—nam cũng chẳng bao
lâu khiên nèn thịuh—dạt được, cải. kết“—quả~= .hoàndiOàỉn đã

thàmh-dạt ở ngay trưởc mắt chúng tôi đây thực đã chứng;nghiệm
sựấy lắm. Chúng tòi hi—vọng rằng một~ngày kia, giá bạc
đã hơi thăng-bằng, người An-nam ta có thể đem sắn-vặt rẩt khéo
ỷà rất kỹ sang thị—irường bên Áu mà đảnh cị_ồ __sận-vậ_t trung—
hoa nhật-hả-n đi được. Đang lúc_ _ụgười Tầu và ngượi Nhật
bồ nhũng lòi cỗ vừa kỳ diệu, vừa tự-nhiên đi, chỉ chê-tạo
những cậc _sàn_—vật « ho-l_ộ_n » đảnggrvhét thôi, mà ta _Lhấ_y trong-

ợ'Ẩraủfr'zĩ

thị--Lrườ_ng của ta, _hàng của. dân hão—hộ đă__glưđươccải
tinh thần mỹ-nghệ Á—đông, lại nhi_ẽmđưọc c_ải n'è't thưc—hanh
trọn-ven cũa ta, như nhửng _ô-dù ở Hữu-Ịùlà nhưng để “rất

. tmh—kẺeo,ayđược các _hàng tầu, nhật r`a ng“oà1, thì ta chẵng

_ _lây_ _thê làm vui—sương bộiphầndu! Vẵ chăng 11’ẹu ta’ được

ẩ_y trQn_g_ cặc_thươngcục ở kinh—thành Ba—lé, _ùhũng gi’an
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Ị -ce de revenus est la seul-e qu’ils conna1ssent. Le remède est

faut les doter d’industries locales qui leur
`- .Ỉĩểặ
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les habitafflas_du vì-llagẹ, qui titfcứt dẹ lệ“… ventè' ²ưn~ très ap—

_prẻciaible profit:offlbYdlles empap1erhửlié gerưẹ ịnponais, du

plus ranssađtt efffet, êventaìĩs, _cz'Ểnnes, n_à_tès, objẽts ~en rotìn,

etẳc... Nỡfõhèqưffệờ’e VIIIáỂỮSIỉifflustrxe""ẽtxpvospère étaàỉtỹhìer

encore, ưndểsx' .rfflHta1%'s`de 1_aGontreb`ánđe d’alcool; de Iour-

des afnẹn-dcs de la RéỄị_ỉe Sajoưtỉáient pénodưjuement l`es une_s

aux autrés ét. se'mblaỉerítdevoír l’écraser irré'mé'diablement. Le-

Résidént de la Pr`ovince dè Haủo~ng, do'nt le cmưr_d'or es't bien

connu de -to`us ceux“ qui oht eu _le privilège de l’approcher, a

'comprils que si certains villages persistent à s`e I'ivrer ainsi à

la fabr'ỉcationl'èt à la vente clandestine de l’alcool, cc n'est pas

poúr le plaisir de se voỉr traqués par l'adminỉstration et frappés

constamment de pémalités _ parfoỉs fort lourdes :_ c'est parce

qu’ils sont dans la misère, toutsịmplement, et que cette sour—

sỉmple, et il est accueilli avec joie par ces pauvresgens : 11

apporteront une

aisance suff.isante pour leụ1 permettre de vivre d’accordavec

la Régie qu ’ils ne songeront plus ậ concurrencex.
,'
:~J

 

  

   
M. le Résident Lachaud a su admirablement mcttre cc p`ri_.n

Ậ cipe en application en fa_vòrisánt le plus possibềe la créatiòn

des éoole's profess__ỉonnelles et des industries locales que le

"I goùt artistỉq_ue et Í’ingénĩosỉté annamites n’ont pas tardé à ren-

; dre²fprhspẻreẽ, èb norS_s avons ỉci sous les yeux des rẻsultats

vrainient 'ẻ_tonnáỉts qui oủt²~ déjà été obtenus Nous espẻr'ons

q`_ủ~’mã jour vi-endra où, lethbre des changes s’ệtant un p_eu

, rềtabl-i, nc`›s Arinamite's poúrront exportér leurs produils déjà
si artistiques et d’un travail très s'oigné, et détrôner, sur les

mamhés occìdeútaưz’c, les produjta chinois et japoỵnaiẹ. Au mo-

ment où` ces dermiersabandonnent leur anciennẹ; manỉère, sỉ

, p1ttơứeásqwle ®i originalè, pour sombrer ửa-ns la fabrication en

á_ệfổỉè d'eẽ%apl-ưs afĩreuse « Kamelote » ne sefaitdil pas doưblẹ-_'

.1-_ ẻsmtffllexde les voirmuppìanter, surì_ms marẹhes, par
leẹpmdmtsdù…nos probagéd’ẻqm aưrontạuigatder-la 1oủe_f

._ .. - __`._ J_u _ t __ `
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băyậđồ hàyngt_ầụ, hàng nhậ;t_ sẽ có những giản bây hàng an— ~ớJ;
narỉxỆtháy vàoj(chớ khôngphả;nhưng cụộc đẩú-_sảo kinh Lhiẽn ` ²
;;_-;;ụg đ_ị_ạ)_ đfflphp _;;hắp cị;c gia đình_phập ta; ,gùngbiẽt,cù;;g
yêmqậLxư ,Đỏng;;Ị;ă;;… quýfghóẻi này “;hì ẹ_hẳqg _ạũng là hay_
hơn lắm du. Lạị; mong rằng ẹ-àn`g ngệ;y càng; lắm người
mang tậm-tr_í tiền_-…t_ài đẽngịú;; c_;họ xứ _-Động—Phàp này, mà
oải gì, lh;ệ;;L_;;ay ghỉ là mộ;ẹh;ịg thịnh—đạt cho ít nhiều làng

_,ẹạu này sẽ, thành nên _1ài-s_ẫ_n cho khắpcả nước. Ở tĩnh
Hặrđộng, ;;_h-ững bước; Li_ẽn—tới lởn—lao đã nhờ quan Công——sử "'
Laqhaud _vặ; qnan Tồi;g~đổc Hoànằ—trọng—Phu đem hẽ_t nghị—
l_ự_c guang——minh ra Cồvũ pho mà đạtthành được thì đủ tỏ
ra_gằng ta _…ỵọó _thồhi—vọng cho xứ này đên những _thẽ nào '?

Chủng tôi tiểc rằng không thể đem những; sự cãi—lương
này khác đẵ—«CẳÌ—tử hoàn—sính » cho cải làng đáng yêu
đảng quý…ấy hay là đem riêng cảch tồ—chức trường công-
nghệ và cảc kỹ—nghộ, v.v... ra mà nói tỷ…mỷ mỉnh—bạch
từng tý Lừng ly được, vì chúng tôi e rằng như thế lại =thành
ra nhắc lại những sự dã nói trong bài ký đi chơi mẩy làng’
An-nam _đăng số báo trưởc lhì làm cho mệt trí cảc quývị
độc-giả chăng ? Ở Hữu-từ này ông Nguyẽn-Duy——Kham c~ũng
đứng cải địa-vị lao—-động vù_ạ quảng—đại lại thông~_minh như
ông Cảt—thành ở Thượng-cảt: ông ấy oũng nhờ cộ. ông _lý-
trưởng và các kỳ—hào tận— tỉ;m và hiền bỉêt nghĩa—lỷ giúp

đỡ_chonh;êu việc lăm, chẵng thể mà thội, ông cũng lại được
mật ,v; quan to vởi một vị công~_sứ hiền biẽL và hết sức
giúp đỡ trớ che chq nưa.ửNhửng vị qụan chức ấy, Động…
Phápta. ;mọng có được; nhiêu. Nhĩ;ng sụ; Ị<__êt_—quả thật .đặ
vượt quá cả; hi-vọng cũa ta vậy.

  
    

 
 

Sau cuộc đừ+qnan ăy, Hột—Đông kỳ—mục Hà-Đỏhgơỏ thẽt Hội

ỊV. N.TN. mộtbưa t1ẹc to ở trong phòng lớn trường công—
nghệ Tarong khi ăn ;;ống, những lời chúc—tụng nhan k;hảẽn cho
lòng ai cũng chứa- chan nhiệi—Lhành và tổ chu qi nấy cũ;ng
biẽ; rằng nện -Phảp Nam hai; nước cứ đồng-Hủn'zahiệp—lim

, mộ; cảẽh thân—thiẽt như; thế thì .sẽlàm đượb những: ẹô;;g
ị caộc như thếmào? Mà dải ;âm, cái lực cao—thượngấy ›;ịẫnở

u ì .Đạipháẻp kia háy ở nước Việộ—_Nam này cũng cùng;là

_ ì ’ mộh-ủà thôi. ; _ ,; …. 1 ,.
l
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    Khi trở ra vê,fHội'V. N. T. N. cô lại kính—chào quan   
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b'ầy—Ĩaệđồ shặ›ngịgtầụ, h.ànjg…nhậétn,sẽ q.ộ… nhữụgnồginẫn- lgây ịìàfng ạn—
úặfỉỉỀỉháyyặỏầịèhậf khôngphặynịựẹng vcụộc`đẩu-ịsao kzunh s,thên
'sĩịếụằ địạ): gđèfẹfshonrịílaíẻp ›PỂẾ. .ẹgìa’ đìạtí'ả _, pthp t²h ìỂùÊẵỵblẽtn-J. cùụzs
yênzf qặx-ạứ ;ịafộựaĩnảản. -qủỷijhóa ; -ịnệy. “nb'ỉ ẹhủ .aọụng là hay_ ,
hơn. lắml du ! Lạị; mọng _rằng ,,ẹậngìlggậĩy càng lắm người
mang tậm—trí tiềnẹ,ịặi .đẽnhgiĩúp cặỊ1_ọ xứ ;ĐộngỊ—Ph—ảp này, mà
oậỉýgì…lgịệnnịỵạyllghỉlậ mộtỵẹhúg thịnh—đạt .cho ít nhiều làng

_,ẹạn này , sẻ Lhành. nẻn,Jàiỉsâjnị.chọ khắp _.câ `nước. Ở tĩnh
Hậ.gđôygg, những hưc'ỵọ lti_ẽn—tới lởnẹlao đã nhờ quan Công—sfr
Laqhàud yậ…qnaanồng—đổc Hoàng—trọng—Phu đem hẽ_t “nỂhỊỈ
lựfc.gụangĩminh ra oồ—vũ pho mà đạt—thành được. thì đụ to
rxa'ỉgằng ta _ọó _thề.hi—vọng cho xứ này đèn .những ,thẽ nào '?

Chủng tôi tiểe rằng không thể đem những; sự cãi—lương
này khác đã.c<cẳi—tử hoàn—sính » cho cải làng đáng yêu
đảng quý…ấy hay là đem riêng cảch tồ—chức trường công-
nghệ và cản kỹ—nghộ, v.v... ra mà nói tỷ…mỷ mỉnh—bạch
từng tý Lừng ly dược, vì chúng tôi e rằng như thể lại =thành
ra nhắc_lạí những sự dã nói trong bài ký đi `chơi mẩy làng ’
An-nam đăng số báo trưởc . lhì làm cho mệ_t trí cảc quỷ—Vị
dộc-giả éhăng? Ở Hữu-tữ này` ông Nguyẽn-Duy-Kham cũng
đứng cải địa-vị lao—động vừạ quângÌ—đại lại thông—Ịminh như

ông .Cảt—thành ở Thượng-cảt: ông ấy oũng nhòịfcộ. ông __lỷ-
trưởng và các kỳ—hào tận—tậm và hiền bỉêt nghĩa-lỷ giúp
đỡ;chomhịên ẩriệc lắm, chẵng thế mà th,ội, ông cũng lại,nđưọỀc
mộ,t yị,-quan to yởi một vị công~Ị,sứ h___iẻu biẽL .v._à hết, sức

giúp đỡ trớ che chq nữaat.Những u_vị qụan ..chức ấy, Độngỉf
Phả_,pJa,;mọng có được; .phiêu. le1ĩyng sự_.Ị<ịêỊt_—quả, thật .đạ
vượt.quả cải hi-vọngnũa ta vậy. 1 . ,.…_…___ _

Sau cuộc đừ+quan ãy, Hội—Đông kỳ—mục Hà-Đôtvgoỏ thẽt Hội
ỊV.N.T.N. mộtbữatìệc to ở trong. phòng nlớnw trườngsoông—
n-ghệ/Iìmngkhi ăn.uống, những lời chúc—tụng nha,nkghaẽn cho

lòngfai cũnga.chứa—chan nhiệi—Lhành và tẻ=*chu =q1 nấgỵ'J cũ«ụg
.biẽt rằng nện Phảp Nam hai. nước cứ đồngửthaệp—lực
mạ cảẽh thân—thiẽf nh… thế thì .sẽ …làm đượb nhũmg- ẹ_òạg
cnôc như thếv-anàoz? Mà.dải=_:tâm, cái_lựe cao—thượngẩyưịâu—ớ

. ĐạỂ—ỵíhậỳ kia ha—ỵ` &: nước 'Vi—ệặ—Na'm này ' cũng oùng;là
mộảủà.thôi. f… . " ; :ẵ , ….~v› 1 1: .

Kf’hi trở ra“ vê, 'fHội 'V. N. T. N. ' có -lại kính»chàơ quan
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]es coưn’ptoửvs chinois et japonais par des’ corhptoirs annami-
t,es qui; mieux que d=é’s _equsitions à grị'and fracas, feraiẹnt
partout, 'dans nos famiãỊles frạnẹaises, con'nàìt're etàỉmep nqtre
chère Indochine ? Ver*S el'le viendraịetatpl—ùs nombìềeux`đạévoue-
ments e`It` capitaùx, et ce_qui n’est ảujourd’hui qụ’une bẹpurẹe
de prospérité pour certains villages—pdutraỉbdevenir une ri—
chesse pour le pays entiÌer.- Les fgra=nds progrès réalỉsés déjà
dáns la province de Hadong sous l’ímpulsion énergique et très
éclaỉréé de Mị le Résỉdent Lachaud et de Son Ẹxcellence Hoang—
Trong-Phu montrent tout ce que nous pọuvons espérer de
ce pays.

Nons regrettons de ne pouvqir entrer i-ci en des détails
plus précis sur les améliorations et rẻformes diverses qui ont
permis cette véritable renaissance de ce village délicieux
ou sur l’organisation particulière de l’école professionnel—lè, des
i'ndústries, etc... Nous ne pourrions le faire, d’ailleurs, sans la
crainte de í'atiguer nos lecteurs par des répétitions avec le
récit des visites à _quelques villages annamịtes de nos numé’ros
précédents. M. Nguyễn—Duy—Kham a joué ỉci le rôle de pro-
viden’ce active, gènéreuse et intelli<gente,'que M. Cat…Th’anh
a joué à Thương—Cat ; il a été aussi admihablemẹnt secondé
par, un chef de viỉlage et des nota~bles 'GOfflprẻhensifs et_ dé-
'voués, .ẹ_t compris, aidé, puissa'mm’ent soutenu'pag` un haut
mandarin et. un résident comme l’Indochine vòud_raiten com-f
pte-r heaquup. Les résultats dépassent déjà tout. ce qu’on`
pouvait espẻ,rer.. ' '

L,ạ v_isitẹ s’esp _tẹr_minée _par un repas .ẹ,n commun oíỉ'ertau F. E. Ạ.- dạns la grande.salịe de l~’Eco_le Professionneglịle.
par =lạ muniẹipalité de _Hữu—Từ, eị_.l_ẹs. allọclutipns quỉ y ảfụ—
rem échangées réchauífèrent tous les coeuns…ẹịfnn :~ẹnthousìậsme
généreux en montrant` à tọus ce que peut donner- la coll’abo—ration intipgne, en des__senpimeúbs trègél—evés quí sợnt, icỉ- ẹtlà,a lịeS mẽmes, ỄỈ° la 'grandế Francefx'eat du `Ỉv'iẹil_Aíuịzzạmx '

Le F. Ẹ. An. est allé, a_u re_tóur. sal…ueịr nge”spẹctlnenẹeềment M.

- .  
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' - ài- Côn ~s;ứ Lachaud và quan Tổng-đốc Hoàng-trọpg P`hu ng
đã kghiộngị .thề cùng Chúng tôi. đi thăm làng Hưu—tư được,

' " . n s. . . ài'

ấ là. °'àl rất thich đn, nhưng mm đẽn lúc cuổl cùng ng .
rẵắc ỂằỀị "plíải "làm việc khảo. Buồi zsảnguhỏm ẩy, t_rước.kh1
vẻ nha. Hội`-Vièỉi lại nhờ tấm hão—tâm cua _ông Mmh được

đi ựíột. 'vòng Hồ Tây ỉăt là khoải—trí.

W’

Sau đây, bẳn—cbỉcó đăng hai bứẻ thư cũa ông Nguyễn-duy—Kham

đột-nhiên gửi cho bãn-hội và quyền sảch cũa ông Nguyễn-Thanh,

tứ—trợ hội—viên V. N. T. N, nói về ông Kham.

Hanoi 18 7 Janvier1924.

Thưa Ông ,“

Ông xin phép chính—phủ lập ra hội Việt-Nam Thanh-Niên
như thẽthậb-là thêm vê…vang mẫu-quốc và làm cho đường
tinIh—thần luân`—lỷ nước Nam được thịnh—đạt_ vô—cùng.

Nay tôi 'thẩy có người công—kích ông, tôi lấy làm buỀn

lắm, vì người công—kỉch ấy làm phụ tẩm chương-trình cua

aQúem Thuồc—Địa—Bộ Thượng-Thu- Sarraut, và phựtẩm cht'rơngọ-

trình cũaoQuan '.l'oàn-Quyền Merlin, và phụ cả- cải lạch—sư

vê—vang quãng-đại cúa mẫu—quốc là mẹ nước Nam.

“ỉ ởo—mong rằn Quan _Toàn-Quyền'và các quan

aiẵẵ-oĩẵẩctôđềẵ hẽt"lòng bẫo-thủ cho hội Việf-Nam T_hanh-

Niên đữợo lảuí ’dài mãi mãi đẻ mở—mang đường tmh-thần luân-

lý thì tôi rất mừng.l

Nẩy' tôi]gữì Ịời kính-chủc ỏng và quỷ-quyẽtr. xin ông và

quỷ—quỷễh nhận cho các' lời kính-chùc cua tòl.

H 3 NGUYỄN—DUY-KHAỊM

    

-Gouverneur Général
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le Rẻsideht Lachaud aỉnsi que son Excellence Hoang—trong—
Phu qui avaỉt' été empêché, au demíẹr moment; de se join—
d_re `à nous pour cetté excursion, ainsi qu’il l’avait désiré, et
cette excellente matinệẹ s’est terminée pár une promenade
aultour du Grand-Lac' édue à l’amabiliíệ de M. Minh,

 

' --z. _Ò—ủ…_.m…....l…_ .

Nous publịons ci—après deux lettres que nous a adressées tout sponta-
nẻmenle. Ngụyên-dựy—Kham aínsì qu’une brochure qui a été écrjite à
sonỊsujet par M. Nguyên-Thanìrz, membre donataire du F.E.A.

o

Hanoi, le '.7 Janvier 1924.

Monsieur,

Le Foyer que vous avez obtenu l’autorisation de fonder
à Hanoi est une oeuvre -qui fait honneur à la France et qui
contribuera fortement au déyeloppement moral des Annamỉtes

Jo suis très peiné de voir cette belle oeuvre violemment
ạttaquéẹ par une certaine_ presse. Celle—ci, par ses critiques
_lnjustèsỵfaitle plus grand tort à la poliliqu-e de M. le` Minís—,
tre Albert Sarraut, à M. le Gouverneur Général Merlin` et est
une tachẹ à ịljtgistoire_ si glorieuse de la grande France.

G’est pourquoi je souhaite de tout coeur que Messieurs le
et "les fonct\ioonaires frànẹais de l’Indo-
be l'eur aide au F. E. A. afin que ce_lui

ci puisse continuer son oeuịvre <Ịẹ dẻve10ppèment _moraĩ, cedont notre coeur se `réjouira infiniment.
Permettez-moi, pour terminer de vọảglís. adresser ainsí qu’ả

votre famille l’expressỉon dạ rỉ'es_ horffl'hâqes trèerẹSpeọtueùx.

chine apportent tou

`“ NGWỄNẹ-D'ỤY-Kg—ỊIAM l²
._.<_4 '— , ':
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Hữù—Từ le 13'²Jangvier 1924²

Bầm quan Đỏc—hộìJ ' " ’ ' _

-B'âm các"ngài hội-vỉẽnhộĩ v.N. *r’. N.

Tôi vẫn thàm-hìểu mà kỉn1—trọng cảc quan hảochú và quan

lởn lập nên hội V. N. T N. là rât có cơquan cúa Phảp,
Nam, hai chính--phú, nhất là cho khắp cả nước Nam biểt rõ
cài lòng nhân— từ quẳng-đại của nước Phảp chân—tâm khai-hóa
cho nước Nam, đề nước Nam sẽ trở nên văn-minb phú—
thịnh, vảo bực trên thẽ—giời, để thêm vẻ—vang lịchạsử'n'hân—
từ quảng—đaỉ của nước Phảp, tôi vẫn thâni—hiềuế-Iihư thê…

Hôm nay chúng tòi dược nghénh—tiểp cào quan và cản
ngài về thăm làng chúng tòi thì chúng tỏi lẩy làm hàn—
hạnh vô-cùng và xin căm—Lạ cảc quan và cảc ngài vô-cùng.

Hôm nay hội V. N. T. N. l…ại quyên cho hội-đồng công
quỹ và trường công-nghệ làng chúng Lôi mỗi n›ơihai chục
bạc, cã thầy là bốn chục; vậy chúng tôi xin ’cảm—tạ tấm
lòng quảng—đại cũa hội.

Nay tôi xin thay lời cả làng tôi kính-chủc hội đượelâu
dài mãi mãi.

NGUYỄN-DUY-KHẠM

%  

.. qfig _

Hữu_-_Từ, lẹ_ 13 Janvier _1924
_j _ …_ … J

Monsieur le Directeúr du F_. EJI A._ _

Messieurs les Me'rưkăres de ce_ttge Sociệtề.

'lz'.Ĩ'

J’ai bien compris et res’pecte—profondẻxhent Messieurs les
Membres' ld_u Comité de Patronage et_le Direcàteur du F. E. A-
qui ont fondé cett—e. msưvreì de dé»velogủịgịmént 'moral par et
pour la France et le_ peuple d’Annam. Elle permettra de faife-
connaìtre mieux encore à-tous n_os compatriotes le coeur gé-
néreux et siucère de la natỉon protectrice qui veut b_ien as-
surer nOtre développement moral et éconòm-iquề et noửs per—
met_tre de pre_ndfẹ xang patmi les ụạtnọnjẹ_ mv1hsées du mọnd.e.

Cet-te création est digne` de tJợute l’histoáre glopiẹuse `de…la gran—
de et beHe ,Frzmce. _ __ _

Nous avo_ns eu' l’l'tonneur de recevoir ._ aujourd’hui M_ẹssieuỵgs
le Directeur et les Membres du F E. A. qui sgnt venus visiter
notre village de Hữu—Từ; nous vous on expỵimơns ngs _t__rès
sincêres remerciements.

Le F. E. A. a souscrit aujourd’hui une somme de vingt
piastres à notre caỉsse_ communale, et une somme égale à notre
Ecole Professionnelle, soit en toụt quaran_te pịastrẹs Nous
vous serons toụjours reconnáissants de ce gestẹ généreựgc et _si
encourageant.

Au nom de mon village tòuhentier. j’adressẹau Foỵer dẹs
Etưd-iáJnts Ạnnamites…nosỉ soưhaitsles,plus.gịncènes de lgggệvựé
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GƯƠNG LUAN-LY
CHUYỆN ĐU’ƠNG—THỜI
Iễỉia NGUYỄN-THANHJĨÌ)

  

Kĩnh ~ eáo độe ~ giả

Ỉliưa CácAỘIuỷg-hữu, I \

Tôicó xém nhiều sảòh quốc -ngữ nói về những việc danh—
dự 'n'ghĩaí—ịvụ, đạo'—đức l'uân—lý cúa người các nước trong buỏi
cận —kim và đương4hời, người ta cư—xử rnột cảch từ-bi quãng—
đại ~công-bằng nhân—ải hoàn—toàn, xem cẫm—động vô-cùng,
rnà những vỉệc 4àm cúa người ta chẻp lại trong sảch thì có
bằng-cớ đích-thựo rõ—ràng, chớ không phải là nhửng sự mơ—
Lưởng cao—xa hăo—huyền.

Thê mà xem các sảch quốc-văn của ta mởi xuất—bãn bảy
giờ, nói về những “việc danh-dự nghĩa-vụ, đạo-đức iuân—Iý,
thì thuần-thị là những oânh mơ-tưởng ưởc—ao, chớ không
thấy kề đên những chuyện thực cúa nhửng người đương-
thời ăn-ở noi—theo đạo—đức luản—lý, đã có thành—hiệu kẽt—quả
tốt—tươi, chửng-gở đích—thực hiên-nhiên, đề làm gương tổt
cho đời và tỏ lòng cãm-tình vời những người hiền—đức..…
Như vậy chẵng _hóa ra đường-thực—hành đạo-đức luân—lỷ
của ta lâu nay khuyểt—điềm lắm dụ !

- Thưa khòng phải thê, vi người nựởc minh hay có -tính
quả khiêm, khỏng bao giờọdảm _tỏ cải h'ạy của_mình ra cho ai biẽt,
thành thử những nhà ýăn—sĩ cũạ _ta cũng không `hay tầm—
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' RỆẸÍT COMTEMẾORẠIN
par NGUYỄN—THẠNH (1)

Avia aux leeteups

….ù.m…fflu.…

Chers Iecteurs,
_m
Ă

\

Jd’ai constatẻ bien des fois que nos traductiòns en Anhamite
d’ouvrages de tous les pays du monde nous apportent ln
récit de'belles actions authentiques au service de l’honneur,
du devoir, de la morale, de la vertu. Ces ouvrages nous
parlent des hommes qui. de nos jours, ont montrẻ par les
exemples les plus touchants, la sincérité ’de leurs sentiments
de solidarité, de justice, de charité, de généros—itẻ, et des
preuves à l’appui nous montrent que ces récits ne sont pas
seulement de vaines inventions littẻraires.

Malheureusement, les ouvrages écrits en Annamite, de nos
jours, par nos compatriotes, et traitan-t du devoir, de -lf’hon-
neur, de la moí~ale et de -la` vertu, ne contie-nneht pour la
plupart quel des récitsd’actions imaginaires, ou d’invraisem-
blablesmêveries. On n’y trouve jamais le récit de queque
action morale ayant laiss.é après elle _Ie_ iémợịgnageg pro—
bant de ses résultats, qui consiituerait à la ›fois ờun
hommage de reconnaigssance et de_ r'espect env_erặs` ies `gens
vertueux d'autrefois, et un e'xemple encouragéanỉ une eX—
hortation vivanle pour ceux qui nous'hsuiỷront.JFảudráit-il
done `en conelute qụhe Ia vertu' est `c'h'oséồfijaổéẾ'parmi `hờus?
_- Non, tellè n’est páặ A la .vraie ráisOn ;_Y myais _ỉ_ễ Hea_rềẳ.ctèhe
annam_ite est ainsi fait qn’e Ỉnous rọugissons mềmè de nọs
bonnes actions par cnảiúte-deg moquer'ies et đeắbriỉique`s;

 

\J-' `

 

~(_1) Pưblfiéể'en 'b roẹhụre; en' ýẹfzỊịe ~à _Hậngĩẹũẹtẹfiàỉiifhigù'g au… "I'prix. de:O$lO. “ 
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cứu những;ciáuỳệư thực màiđem ẹra lạm Sách làm thơ. đó
là tại ²lối văn l<ỹ—-thực của La khuỷẽi-đỉềm, chớ không phâi
là nước ta hiếm người đậo-ẻ'đức ~luâm—Dỷ hay"` đâu. '

Bởi vậy mà_nay tỏi ›dảm kể chuyện thật về một người
bạn của tôi là 'ông Nguyễn-duy—Kham Inói những việc đạo-
đức nhân-ngh'ĩa cùa ông đã làm hẵn-hoi, tôi đã rõ-ràng
mục—kích thẩy kẽt-quã tốt—tươi, trưởc là.đề khuyên-miễn cho
ông Nguyền-duy-Kham, để làm `gương cho ahh—em chúng—
bạ-n, sau là cho .khỏi thẹn cùng với các " bậc luân—lý cao-
Lhượng ở_ cảc nước người ta, cho khói phụ tấm lòng của
eảc cụ tồ-tỉẻn tá đã di…chuyền dạy—bảo luân-lý, và cải còng-
ơn giảe—d-ục quLhóa của Đại—Phảp đang khai—hóa mở—mang
cho ta, sau, nữa là để tôi tập một lối viểt văn làm sảch kỷ-
thự.c ở.nưởc ta như ở cảc nước văn—minh khàc vậy.

Xin cảc Quý—hữu lượng—thứ cho những nhời—nhẽ quê—kệch,
vì Lôi ẹhi oốt gbi—chép lấy việc thực, còn dẽn văn-chương
hoạt—bát thì mong, ở cảc nhà danh—bút !ài—caoi.,.
…-

`Đây tôi hãy kê những việc c’ũa ông Nguyễn—duy—Kham
đã làm tì`r xựa đèn bây giờ, cờn từ bây giờ đểu khi ông
Ngũyễp—dụy—Kham bẫy tấín mươi tuồi, ông có làm được
những việc ’gi'” hay, tôi sẽ lại xin kẻ tiếp-theo.
ẸíụhỳgingệảcQuỳ-hữu ẹhỉè'u-cố cho quyền sảch nhỏ này,

gọi là'_: _“ Tấm Guơng Luân—Lỷ » biến trinh cảu Quý—hữu
thưởbgẻngo’ạuỵtôi sẽ…ìiược hân—hạnh quỷ-hóa vô-cùng.
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’ no's` corúpafflịgtesưủsent soỉgneuse'ủjéỉma'toutesv. même les’ meỉlleures, et les tiennent soi
Ỉ en so,.rte que .nos_éọỵịèyạiụs, manquanLd—Ịélérụentạ,ạgpeuwent` " l ' qụêtes_ difficiles pọgur_sfen pmcurer;ịls ;mt
_ se“ Ìíỉr`rey ả'fdes èn

`J. d’aỉlleurs le gtave`défaut de méconnaĩtrẹ l'ỉmportanpeet. la` morale pratique.

’ălèùrs ảồtỉons,
gneuse’ment. cachées,

gra'nde ' utỉl`ité de la

Oe sọnt ces considérations qui nous ont décidé aujnur-~ .J d’huí ả faire le récit des actes de notre amí, M. Nguyen-—Ể duy—lỉham, à dire ce que sont sa vie exemplaire et ses' ' actions charitables, dans le but non—seulement del’encoura—_'Ị ger, mais surtoụt de le donner en exemple aux autres,- eậ de`ễ: montrer aux gens de bien que nous n’avons pasà rougirdevantỵeux, et que nous savons les respe’ctet et Peur voủer4 notre reconnaỉssance pour les qualités qu’ils ont pu nousâtransmettre. C’est_aussi pour témoigner notre reconnaissance'la France qui a la générosité de nous instruỉre et de nouslever aujourd’hui. Enfin, nous voudriơns, par .êeretit-ravai], donner l’exemple d’une littéralure formée de - récỉts’actions mọrales contemporaines authentiques- cmìmlèỉ íl~ènxiste- chez~`tous l-es:_peuplesfflivilisésJ - ề² "“
Je' prie _m'es lecteurs de bien ỹòùldfỉ'ụ é_`ịểusểrrìla_pqlủvfètĩéle moniảtyfl’è'. Ma_ sềule afnbỉfioìí est de faifré uh récit’ 'e`xlafẻìt,tỹé'Ắs’pìễreì `éjué ồe bons › ẻcrivains 'répferìdronb un jỗurnon modeste écrit pour en tirer une oeuvre littéraire vrai—1th digne de ce nom.

'_ Je relate ici les actes de dévouement et de charité qu’a pu,. aire M. .Ngụyễglẹquy-Klglam ju_squ’ậ ce jour_f; rpon ,pịl_ụs chẹp désỉr.esọqu'il fassẽ ẹ1ióore be_auợoịxp đe hien jựsqu’ạúxjạurs de_ sav1èặỉllỊẹẹsể,'ét que j'aíe éùcore Ìe_prívilẻge de le rẹÌatep, ,.

que je'fais l²patậỉtỹre²àujởửfflưfử
orale » vơẻu=nefflz` 'piféảèưíẻ củmề²
uỉ'sse—t—il vous íntéresaerf` C’est

.Mes chers-a-mỉs, le peti_t'liWe' l—Ềsous ce titre « Un exem-ịìlợde m"un hommage par son auteur. P
vle pius cher de mes voeux.  '5
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Nhờljf-hlìỹtff Ông Nguyẽn-duy-Kham là chủ hiện « 'I`nậu—
Vàng › ở phố Hàng-Đào, Hahoi, năm nay người ba mươi
tư’tu’Ĩỉì, ngưýên—quán ở xã Hữu —'Ĩ_`ừ, Lồng 'l`ã-Thanh—Oai, tĩnh
Hà-dông. - -

ì...

 

N’HỮ'NG vuìc HIẾU—ĐỂ TRONGNHÀ
Kính ụ… eha mẹ. —— Ông Cụ thân—sinh ra -ông Nguyễn—

duy—Kham tính người hiền—từ hay thương kẽ nghèo—khó. Cụ
_thích cho ăn—mày tiền, thường những hàng quả—bảnh bán ẽ
gảnh về qua, cụ gọi vào, lấy tỉền mua cả gảnh, sai %ỒỈ
những người nghèo—đói lại phân-phàt cho, cụ nói rằng làm
ttạẽ là vừa… cứu được người cơ-hàn, lại đỡ cho người buôn—bả-n
khỏi Lỡ vẽn thua…thiệt... Ông Nguyẻn—duy-Kham thấy cha
njxân—đức thì rấị vu`i Lòng và lấy ra một món tiền riêng để
ẹhla sẵnycó tiệu—dùng vào những việc đó. Ông ấy lại học được
ổ Ế tínhl'từ—thỉện'cũa cha, nên nay ông dã sáng—lập ra nhiều
vỉề’c ẻỏné—íg':h mỡ—mang eho làng xóm (sẽ kề ở dưới này).

r

il,’

“C’òh thờ mẹ thì ông Nguyẻn-duyểKham rẩt lã kính—cẫn,
nliờỉáăìĩ 'tỉẽng-nói rất“ có lẽ-phép_tôn—trọng, chỗ ăn nơi nghỉ
cũa mẹ thì Gh`inh tay ông sỀra—sang bài-trí rất là sạch—sẽqầ,ụ-Mụ…Ộụgưa lại sắm oảc đồ thờ lịch…sự eúng vào n²hà
tbờ hện—ggoai. ỏề mẹ trỏng thẩyl vui-ỉờng. …

Bao—giờ ông ta cũng tự—ý xem cha'mlẹ sở—thích điều gì, thì
ohiều kinh h-ẽL lòng, chớ không đợi người phãi bảo trưởc.

—-—Wõ~—

UfN "J~Efẽfx›Em.p n—n ;_m…o Riửah…_ .

 

Note : M ’Nguỹễn-duỳ-th’ám, do`… la vie éảt’ảlà`téefdáẹná c'e rệc'i_t
authentique; est'xp'ịropriẻtaire de la mais'on _de. comìmerce
à l’e`ns`eigne _«Au bufflé d'or », …rue de la S_oie à _Hanoi.
Agéảujourd’húi d__è írfente—quatre ànsx, ỉl est originạJíre du

,1 . _,, village de Hữu—Từ, captonde Tắ—Thạqịa—Oaị, dạng ,lạfprò—
"“ vince de Hà—đông.-

LES DEVOERS DE PIẺTÉ FILlẠLEỊ

Respeet aux pare`nts — Le père de M. Nguyễn-duy—Kha'm
fut un homme pieux…etcharitable, plein de compassỉon pour les
malheureux ; il aitnait—à leur faire du bien. I’l jlui arrivaỉtèọu-
vent d’appeler, le soir. les petits restaurateùrs a`mbùlanìs qui,
n’ayant presque rien vendu, rentraỉent’encoré loufdemeht "Char-
gés, de leur acheter toute leur marchandỉse, et de la distribuer
auxindigents. epriquant qu’il pouvait ainsi faire quelque bien

_ d:es deux oôảtés, en sẹoourant. les malheureux, ent.észévriiant q…ù'el—
' ' qsuses pertesaux Jpẹtiị's marchands. M. Nguyễn-dưỷ—Kham profi—

’ -Laiftưavecfjnie de' oe-t exemple excelịent :il r`emelìba-it à son pè=re
les 'sommes dont il pouvait disposer peur q_ue cehJi—ci “les=aífec—
…tât àdesìoeurvres ohạaritables. Il fut done xàzbonne école .-pọu›r
apprẹndi'ae la v&rtu d_ẹ ohariié, etc’ast-par la“ mise en -plralJịquẹ;de… ,. f- t.els prinnịpes qu’il pĩủt dater son viL-lagedes mavres d~’u-tá-lité puĩ…

j b-lique qưe qn—ous décrirons plus loin. J -
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Monsieur Nguyễn—duy—Khạm remplit non moins fidèlement ses
devoỉrs de piétẻ filỉale envers sa mère, lui témoignant à tout ins-
tant son respect, tant. par ses paroles que par son attitude; ilở se plaisait à_ arrangef lui-même les pịèces où_elle se tenait_ẵaabi—q _tue'lìefnen't, _ y diệỵảo-sagnt avec sĩoifnf se_s objé'fẩềrẽì'ễrễs é'tỉgs
eìitrẹtenant"lui—lnìẽìneMIpử-ng'opres. e’t’biẻn en 'òiểđir’ẹfi IĨ _ọìfi'fiịy aũẩải

x_ `đes objẹftn cùlủẹls`ỉỉựịấọrtạnts à`_l’aù’tẻl dềs_ nnọểjtfrẹxsấ dJern mệịềef, . - ị pour'ẽ'tre aggrẻa'ble àễc'e'lle—ẹiẻỏ ]Ặni’tẻínììọignoẩ— d'eầảa'ẻècgễì'ỵxạaịặặafỵiỳệ.

,.
…

f
.
_
—
.
.
-

.
,
.
.
.

 

nẵễ'Ễ .IIwSảampiụllịqueử -e.ựfin,ggà _ệtrẹxạgnéahle AeJảìịpẸtẸfigũhũửS gậnảẻfs
? Pal'entẹẩeạjẹdẹvangạnbsẹặ..pgrfẹụẹnant tlêUJlf'ẵẠ—xđẩẩísfịễẽi" « _ …._.
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Xử với aqh—eẫpmạ …Đốiwin ãặllĩffltịị, õn@ Nguỵẻh—duy—Kham
bao giờ cũng ồn—hòa, tử—tể. Từ thuở ông ta nhởn ien đ’e'n
hà giờ lủc nặọ ông ta cùng cảm anh em cũngià xunihọp
th n_-thìểL Mấy _anh em nhà ông ta trộng tựa như t.hề những
ngón tay ở trọng một bàn: Xuốt từ việc cưa việc nhà việc
lầng việc xỏm, cho chỉ việc huôn—bản iàmăn, đều hàn—tính
vui——về vởi nhau Bởi thể, mà mấy anh Ĩâm—ăn buôn—bản rất
là thmfi-vượng p“hát đạt lắm Anh em như vậy thật ià hiểm có
ở đời.

Xử vởỉ vợ con. — Xử với vợ thì ông Nguyẻn—Duy-Kham
rất ià kính nề, tinh òng rất hiên hòa, nhưng ông lại iàm gương
chính—đính nghiêm—trang cho nên trong cửa trong nhà vợ chồng
rẩL là thuận hòa lễ phép vui vẽ. Vợ chông ông ta đã cùng nhau
hệt lòng_thờ mẹ kính cha, lo lẳng cửa nhà từ tể, lại làm gương
tồi về vợ Achồng cho cả anh em họ hàng.

Ông Nguyễn—Duy—Kham rất yêu thương con cải nhưng không

dưởng không nuông, chỉ cho ăn mặc tầm—thường và chăm

dạy hắo học—hành làm—lụng Ông ấy lại hay kề những chuyện

người hiên. iàm những gương tốt cho cảc con bắt chưởc. Ông

thường nói: « Minh đã được ơn cha nhờ mẹ ra người tữ-ưtể, nẽu
mà mình để cho con cải hư——hõng thimình sẽ có tội đốivời cha
mẹ tổ tiên và thiêu bồn—phận vởi con cháu minh nữa ! -» Bởi
thế mà ông hẽt sức chăm nom việc giảo—dụccon *cái trong nhà.

Ở vởi họ hàng. — Đối vởi họ hàng thì _òng Nguỵẻn—Duy—
Kham rât ià thân—__thiêt hậụ_-tinh. Ống coi người trong họ _cũng

như anh em ruột trong nhà Ông hết lòng gây-dựng nghề—nghỉệp
cho mọi người, trông tùy sức tùy tài mà ổng cấp giúp _lưng vôn

cho để mở việc làm ăn buôn—bản. Thường ông ấy có bỏ ra
hừngt..rãmhàngnghìn chobàCon lập nghiệp, nay anh em họ

hàng nhà ông ta làm ăn thịnh—vượng sung-sưởng cã.
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' À l’é'glll’d de ses; frères—. —— MOnszịẹur NguyễmduysKham
se montre toujours bòn_ et doux, sa'ỡhảnt entretenir, ẽntre
eux et lui, un amour fratệrnel qui ne s’èst jazụais démenti de~
puis leur enfance jusqu’à cejour; enfants ou hOmmes faits, ils
sth toujours re_stés unis comme les doigtsd’une mêmè main.
Ils. règl_ent toụjọurs enẹsemble e.t d'un parfait accord to,utes les
aífainẹs concernant _leụr= fạ_mille, leurs oommerces, ou leur
,vil._l_ạgẹ. Cẹtte ẹntente excellẹntẹ leur a …d’aỉlgleurs _permis de
réus~ir admir.ablemẹnt _dans _,l],e_urs entrepriseẹ. Un tel exemple
d'anđour et d'union fraternels est malheureusement trop rare
à notre époque.

Euvers sa I'emme et sen enl'ants. —— Notre ami s’esL
toujours montré doux et respectueux envers sa femme, ne man—
quantjamais, cependant, une occasion de lui donner les meil—
leurs exemples de dignité, de- sérieux, de conduite modèle ; aus—
si oh-ez~lui ont Loujours rẻgné l'Ordre, la paix 'eL la _joie. Les deux
époux ont toujours rempli avec dévouement leur devoir de piété
filiale, etl’exemple touchant de leur parfaỉte union a été suivi
par leurs parents, frères ou soeurs et OOUSỈIIS.

Il aime profondẻment ses enfants, mais ne ỉes gâte pas enìes
comblant de cadeaux et de plaisirs superfiusuLeur nourriture
est réduite à ce qui est utile à la santé, et leurs› xf²êtements
sont convenables mais tròs simples. Mais_ il consacre Lous ses
soins à leur formation morale. intellectuel-le"et physique.~ Il
aime à leur conter la vie des hommes ver-tueux d’autreĩơis,
ets’applique à leu_r donner toujours lui—même-de bons'exem4
ples; il dit à ce propos: «'Ayant reẹu nous—mêmes de nos
parents le bienfaitd’une éducation qui afait de nous des hom-
mes, nous serions gravemeut coupables envers leur mémoire
_si nous venions à négligèr aujourd’húi l’ẻđùcation de nos en-
fants.» Ạussi y consacre-t—il lui_-même tous seS…SOins. …
A l’ẻgartl de _la gwụnde familie, M. _N-guyèmDu—y—Kham

s’esla toujours montrè-trẻs bon et toujours .prêt=à r.enýdr_é ser-
vice;_~agisèant\envers' sĩẽs`< cousins et cous—inés co'mme envers

› pergse nels—ỵpoun: assurer— uue ;s\l.tuatmnỵaj ehaẹun vdễgux. IỊ_, legụ—r
aựfộỉiảậặ 'i.-aị~tlgẹs~ oa-plitaựmapmr' leum sipefmỹẹttạnefịdrẹị,gịậdaạgạệnà-ịệậì-ẹ'ẹ

ses.aảẸnfères et `.~—soeurs. Il ìnfạzfạpa-s crainL de_ <fairẹ;ửdéàsacrịficevs

Uli ĩ' .tẹẸgẹ _ pủfesSỉon ›suiwềang aleurs.capaoiậéứ etg;lẹuns -ÌẺlồntsuịenr ` I
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lãi "Ị-ại-đề d…ùag" Vàb—viẹe chỉ—ti'ẽựl công-ắí'ch Itrbhg²ủỏm, cho ngưỡiHà—ũg zểỏm bớt phấi ’đóng—góp 'nặug—nê… ’ * ì~ Ể - ` ' -J.- : lfịfsm ""( ' '— `
.Ịfz,

JRẸI

Cả dân làng đều yêu—mẽn ông Nguyền—Duy—Kham, _vì'đổiv'ởi ểẵò" cụ "'trứởng—lẵo' “thì ông ấy rất là kính—trọng, "đốivới người bằng vai thì ông ra rẩtkhíêm—nhường. Những việccông—íkzh to—`tảt ở trong dân trong làng thì ô'ứg`fta hêt sức`gàùh' 'Ỏảc, mà ông“ l`àm' được bao nhiêu thì ông lại tỏlòng yêu—“mẽn kỉ'nh—trọng người làng bấy `ùhiêu. . .
Tro“ng mấy nắm nay ông Nguyễn—Duy—Kham đã làm đượcnhững côngễquả rẩt to cho làng, như là`: đã bổ tíền ra củụglàng mà sảng—lập nên trường học phổ—thông vàt_rưòng công—nghệ ở trong làng. — cỏ—dộng cho những trẻ con trong làngvà cho òã trẻ cảc làng chung quanh đểu líọc—tập chữ-ng-hĩa.nghề—nghiệp. — Ở tr'ong lảng mà có ai nghèo, _khôhg đi học chữđượè, thì ông ấý gỉúp đỡ cho it nhiều nìà đi học nghê đề sauLhành người biết nghề—nghiệp làm ăn. . .

Bạo nhiêu nlưữan đường xá câu cống, ông NẵuyễnểDuy—Kham đên có cúng nhíêu tíền để cùng làng lảt `gạèh xâỳ đắ,sữaĩsásrịlg lại hết cho_trong làng được vệ—sỉnh sậch—sề', chongảửờỉ “làng đi lại làm ăg được nhẹ—nhăng sung—sưcễng.

. ~ H'ĩ …. ẹ: ' .»ĩ -- ' - ' -t ' "" ²'Ông. Nguyẻn—duy—Kham lại_l_o đường bồ—dưỡng d;uy~trì lấydạo—đức luận—lỷ,_ầlượnqÒ—tâmiừrthiện, nện,.ông …đằ ca'mg] mộtmón tiền to để cùng làng làm chùa thờ Phật rất là trọng-thề.

_ _ … _. _ L-Ẻ.-

Bối với ugoài- làng. —--—- Ở trong làng bao rỄhiê'u- Vỉfệỡ Cờ'hgông…Nguyễn—dúy-Kham đã hết lòng lỏa—lìệu' gánh—vãơ sẩhgdậpsữa—sang~ohu-tẩt nvhở_ư …thẽpđối vởi ngoài *I'àng hề thấy đàù'córvnhững<~vơiệơwtừ~thiện công~ích công-nghĩa -thiè ông ẩ’yf lạirất là nhiệt—thành cu-ng—cấpẵ Ôn-g=đã thàn-h—ẳârh đèm ~~"tiề'nđẽn eúng —-vào Hội Khaia-Tri-Tiẽn-Đức, những mong’ Hồi -'n'rở-'mang đưộc 'nhiều `nhà ›Ấu—Trĩ—Viên, nhà LậmiPhủc, ửHà'Hộ \Si-rrh~, v-.V…'— -Mởiv rồi ông Ngu_vễmdụy-Kham đã tự lùng thành
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d-ệãiủnt’ậ"'đánslfeXercủe dei leur professiòn, entreprendre quel—
qúể²fraýăil important; ểLes intéràts restent a'cquis à la caisse

 " cò'tr'nmiinảì—ơet vỉexinent en diminution de la pàrt d’impôt des’ habitants.

Tous _les hàbitants de son village ont pour lui la plus vive \
ẹỵmpat_hie…car il se montre toujours respectụeux enveí~s les
vieillards, simple et modeste envers ses égaux. Il se dévoue
sans compter aux affaires communales et àtoutes les oeuvres
d’intérẻtpuhlic, et plùs il rend de services, plus il se nỵontre-
affectueux, respectueux et modestẹ envers tom. ..
Pendant ces dernières années, Monsieur Nguyên-Duy—Kham

a ớréé plusieurs fo'ndations importantes de première util-ité ; il a
făỉt à Ison` village des dons importants qui ont permis d” y édifier
une' écòIe primaíre franco—annamite et une école professionnelle,
et a fortement encouragé les enfants đe son village et ceux des' 'villages voisins à venir s’y instruire. Il dote même les jeưr'iesgens' pauvres afin de leur permetỉre de venir travailĩer à l’éco-le pl*ÓfèSSỈODHẸUG, y apprendre quelqu’utile mẻt’ie`f qui puisseassurer plụs tard leur existence. ' ' " `
{Pour apporter aussi, par l’hygièue et la propreté, la jòie

daus…soa village, Monsieur Nguyên—Duy—Kham á versé dessomfnes ẻlevées qui ont permis. l’exécution de nombreux tràvaúxtels que constructíon de (:anaux, pavage des rues en pierre et enbriques, etc, facilitant ainsi beaucoup le travail des habitants.
Hi _ . . _:_ : ›` | -IlÍ c.'- lí ' : ' . ._ Il_ẹp_Ịnpn moins. préoqgupé d,e,Ịỉhygiènggpmale des habitạnt’sde son village, Pour entretenỉnettdẻv-eI-oppepẹmeux des habi—tudes mor\ales et _la pratiquẹ des vertus de piétéẹet_ de com—paàsmns Jỵl_ s’esị efforcề_. de _ncẳmmep ,Íe cuổe 1bon’ddlnste en.ỉ"`U _ az - H u” .. …: 'fm -J› a-…iLVh-Rz líi.:-Ệ›.’ *!= … '.

restauranèt et embelhssant les. pagẳodes qụg y sont cons,acrées.› .~; .;s; ,… ' ma fH… mì '.:J'
. . . . …… J

En delẵpạ'ẹ tl_-e gọn .vilỊ-aglgjg ——nN0cmẹontentgd'asaụmèrla charge de tam d`oeuvres bienfaisantes pour son village,Monsieụr Nguyễn—duy—Kham s’intér-esse à 'toutes les oeuvresd’ịntérệị pụblic ggỉil peut connaitlge au,—dehorsjỢest_ainsiqfúịnĩ ,.ẻềệàtrffậủ mẹci'Ịỉffẹ " “ ' ’~ .wf. . … n n…» ~..g _. x.z_:. -,s~, . v. … .
rạg,ị_ dỄ Ẹout s_on coeun que .ceỉtte assoq;_àhẫoxỉ déVQlOppũfàlt~ỉ.â*…Uu … ;_ạ…a., . Js- ;ưị , .….. ìỊ—W; `<_'..f . ';-`. ²-g~- ~Plễlẵia;mẫnầent les, Jạr,dms~ d_enfaụts, Ịẹs ma_ermtésfsílẹẹfonda-   . f _,riLabflẹs ²dẽ ' tòùfẻắ, s²Ổrte_sl ỤIăÍ sduửẻừÌ réẻeẬ `fflènvtf’a'ussi ',

 

spbn_táũépịenf ễí í"lỂ’ẦẮ. FỄ “1 M" Ả. 'è›ẹpé—



-—182——

đem 'một số t_iền to lại củng cho Hội Việt-Nam Thanh—Ịịỉ—ịêp
tâm-ng-uyện cho hội ẩy tróng phảt— đạt được mục_-đich bồj——dưỡụ_g
tinh-thần luânlý, mởmang học-thửc văn-minh chothiểuniệu.

' .…* .ỏn

I 4, Ẹll"

Hội Khan-Tn T1ẽn—Đưc và Hội_ V_iệt—Nam Thanh…Niẻn' đều
còug-nhận ông Nguyễn--duyKham làm Tản—trợ Hộỉ-vỉên,ô"rìg
ấy lấy làm quý——hỏa lắm, nhưng rất khiêmcung, lòng cbl
mong cho việc công -ích phảt-đạt là mừng

Bối vởi bẩn—thàn. -=- Ông Nguyễn—duv—Kham là ngưòí
rẩt lạ: xem cảch của ông cư——xử đối-đằi vởỉ nguời ta thì
thật là trunghậu vẹn—tuyền còn đối vói băn—thân thì ông
ấy xử đơn—sơ dân——dị. Những cảch ănmặc của ông rấ_t là
tầmthường, chỉ cốt sạch——sẽ là đủ, đi ra chẵng cần lên xe
xuống ngựa,, về nhà không khiên dầx_—tó hầu—hạ cần_phiền_. ——
Có nguời thấy ông ta làm ăn thịnh--vưọngpháịtài _tưởng
ông ấy có ziền thùa, lại sui ông bỏ 1_a mua chạy lấy những
'phầm-hàm chức-tưởo, ..Òng ta bèn trả lời người ấy r_ằngz

« Phẳi! những phầm-hàm chức—tưởc thì rất là quý thực,
nhưng tòi đây là một kẻ thường——dân vô tàicản thì sao có —
dám mong-tưởng hi-vọng!…

Ở trong dânlàng người ta bầu-cử ông Nguyẻn——D_uy——Khạm
lên làm Ghảnh Hương-hội, òng ấy 06 từ chối măi người ta
không cho, sau nề dân quá phải nhận chức, mà nhận chưc
rôi thì ông ãy hết lòng kính—cần lo—lâng vìệc làng. `

Tuy ông Nguyen Duy—Kham vì cách l_;àm_~ău buộn-bàn cần
thận thựd-thâ _mà trở nên thịnh--vượng phát——.đạt nhưng khộ_ng
bao _giờ ôụg ta có tiền thưa bỏ hò-zm hẽtính được bao nĨnéu
lợilãi thì đã có khoản dự chí--tiẻu về nhữưg việc từ--thỉệ_n ở_

_ỷỆ.

'L'í!
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deề faẹọn tmne spontauée; une sơmme im—portante à l’oeu—` Ễ vfe đu Foyer des_ E`t`udiantsx Annamites, en soưhaitant de. tout coemj à cette 'oeuvre la pros'périté et un pleỉn succèspour laréàlis'atỉon aussỈ eomplète que possible de son beau
programme de développement moral de la jeunesse. '

V ? L’A. Ế 41. M. A. ainsi que le F._ E. A. ontdécerné à›_Ị Morisẵểỉỉẵ Ủ'guy'ễh-duy—Kham des titres de Membre Bienfai-teur ou Fondateur; il les a reẹus avec déférence et modes—
t’ie,ỉmạis son coeur n’a jamaís eu comme sen] désir que leò'Ỉeiní'sũc'vcès de ces oeuvres.
…Bọvoiifs- envors so-i-mème.

' ;, ami mérite d’être cite' en exemple._ Toujours bon, charitableẹg gịéypụé envers tous. dans sa famille, son village ou sonpays, il, est, pour lui—même de goũts des plus simples ctd’allure modeste. Il porte des vêtements t'ort _communs, n’a-yant d’autre,souci que de Iteur propreté. Pour la promenade,! n’aime pas |les riches voitures et les boaux équipages, et, _qỊẹquf’ịlgentre chez lui, il ne veut pas qu’une domesticitềinpỹgụbrịệịuse s’empresse à sa rencontre. Bien des gens, vo--yant la prospẻrité de ses aífaires, supposent qu’ílIde grosses sommes disponibles eL
ểemployer pour se procurer

] répond,

—— Le caractère de notre

doit avoir
l’engagent vi-vement à les

quelque titre de mandarinat, mais
chaque fois qu’on_le place sur ce sujet:

f>«› Quá… las… titres dè mandarinat sont de bỉen belles choses ,,Risn-qgụeẻ ferais-je d’y prétendre, moi qui n'ai _ni capacités!-:talents, 'ni- méritẹs d’aucune "serte! »

__"S_ổỉịịẩilljạfẹll’ayant désigne' à l’un'animité pơur remplir tes '` w J đẹẻ' président du cons`eil comlnunal, il s’y est 'd’a—bỌÍ`j “_,r'è` us'é ta'nt q`u’il a pu. Maỉs, sur l’insista'nce génét’ale,Ì'ạ' fn_iwpar`accépter, et il s’acquitte de Césấ fòthibns avecfié ỄFẩnềìề'c'gnáciểnca s’efi'orẹant tant qu’il le pefut a-u bien-_e SOn village.

Bỉen que M.` Nguyễú-duy—Kĩằam au, grâee à son labe_ur etsa grande honnẻteté, `un òommerce Lout—ỉà—fait~ểpfosỉằèfé’ *l ne sẹ~tátouVe jamạiS_ à_la _t__ẻte de capì'tatixị-qụi đỌl’miĩ’à'ễ-enl—nutilệmẹịit dạns sa cais_se. En effét, è“tĩaqiỉỉẹ `ILỊÍ'OÌS'Í què… SOB/
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ngoài. . , Có kê cho ộng ta. thế là dô-dạjỉ nhưng`ộn;glạiy

lẩy thẽ_ lắm đẳ_c—trí vui mừng..

Có người chẽ_ ông là ngu, không biêt nhửng cảc'nịpung—

sường ăn—ohời . . Ông trả lời nhẹ--nhàng một câụ rặng:

« Bao giờ tôi `thấy hốt cả những anh—emfhọỊ—hàng lànẸ—xóm

tôi đuợc sung-sưóng thì bấy gỉò tôi sẽ thỏa lòng sung-

sưóng'. .Chó còn sự ăn——choì thì coi làm một cái cặm-bả

góm—Ohê ỏ đòi ỉ . . . »

Nhờỉ ỉ›ìuìa—thupèt. —- Xem Ông Nguvễn—Duy—Khath là

người hìẽu—hạnh liêm—sĩ uhâu—đức vẹn—tuyền, thật khả kề làm

một « TẤM GƯƠNG LUÀN LY » vậy!

Nay ông mói có ba mươi tư tuồi mà đã làm đượó bẵ'y'

nhiêu còug-quả sự—nghiệp đẹp——đẽ tốt—tUOi, thật là khá khen

cho òng là nợười có bụng hiền—dửc'.

Ông Nguyễư—Dug——Kiuzm, ' '\ ’H

Bởi tôi mưõn tỏ tấm lòng kính-phục đức—hạhh' của` òng,’ nên

tôi không quẫn Lài—hèn sửfz—mọn mà dảm -lượe kỷìchưyệnờdg

ra đây, và nay tôi xin hết lòng khẩn—u'guyệnGiời—Camcho ông

hương thọ đẽn tảm Chin mươi- tụoi, để ông ra sưc l_àm được

nhiều việc từthị_ện nhâh-đửc hay nữa, chẩò ônẸđượổị tởỉ ắãộỉ

ngày kia thỏa thich tri1-nơuyện bình—sinh, và ẻhỏ toỵ_l`al q’ựơc

thèm lc_ài vinh-hạnh đemnhời quệ——kệch mà ghi-chép_fằhưng

-việc tổt—;tươị của ông th_ém dài nữa, đề làm gươngẹhọ sgn

chảu ọhúng ta về sau *.... …… …… …
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billrazn.iịltẹrminịé,ỵiị__ạẹvcouvre un ,certại_n_ l_ạénệ,fiẹez `ỉ] ạdgqsse
Jmmễdxỉắạlẻnfent. un Ĩĩepl-àẵl ồĩerríploi de cỂểfflẹ , sủủme lủfèoẩsa—_

' `cấraÌnt àu bien public_._… Beaucoụp, le_ `vòỵạnt. áỀif aỉn_ại, 'le
“traihtent d’insensé, cel qui le\ trouble Jfộflft _peu, cp-úSeient
qu’il …est d’avoir, cẹ fai'sant, _par'faitementl ráisơn.

Certains prẻtẹndèht que Monsiềur Ngủjễri—duy-Kham est
incapable de Lrouver le bonheur dans le luxe èt dans les
satisfactíons matẻrielles parcequ’il n`est qu’un paysan igno-
rant et stupide... † Ce à quoi il répond avec douceur.z—

rJJe n`e pourrai être pleinement satisfait et.vraimeùt heuề
reux que lorsque je verrai tous~ les hommes satisfaits et heu—
1_'eux antour de- moi… .. Le luxe et les plaỉsirs m’apparaissent
comme les p'i=èges les plus dangereưx' pour l’.hùmanitẻa›

 
Ễ 'C'aizẹiusioử et Now de ấ’auteur. … Monsieur Nguyễn—
duy—Kham peut être donnẻ comme le type de F"hommè pi—
eux, droit “et cbai~itable;-c`est un caractère d’une rar'e élẻ-
vatíoh, et `se's-a'ctions bienfaisantes méritent d’être- citẻés en
« EXEMPLẺ DE MORALE ». ` ' ' "
Agẻ aujoùpd’huỉ de tịr_ente—qúátrè áns _seulement, il."a_ .f'ạ'ib

tant de biên autour de lui que les résultats en soíít ũệjà
trè's béáuzìì iI'Ẩềst pour nous_ le t'ype du vé®riìểabléỉ homme
dẹ² cơe'úrr ' ` ' ` ` ² "

Ji…' ’. 1' i '3 '. v.x ỈĨỂV

CheF Mun_siaurrNgugên-dug-Kưmm,= … : ›~ …
’ Maĩwseu'leJ'iht—ention'²%t'ant de vfouvs expriffler- tóuttỉầlon rặespểct

ét-dởvbusfi'dịre't'oute l-’admiration que -mỂinspir—ént Ýồs* `-q`uaể
litẻsĩ*j›e me» ~-meẩsuis“pas laisséf'arrêter par_ la pensèe-²de -úmn
irfửffièsàưice² e`t-àje ' u’aỉ pas eraint, malgré» 'I'a médi'oơritở đe
mowstịyrlie,xd’éorine ici tout le_ `bien` que vơưs- ²r'²’ảv.ez fait~. Puís—
Seỉ' Dieu: ívoùs:aqcorder la. . longévité aafin que, parvenư à
l'â'ge Je plus avancẻ, x"o-u_s -puissie,z connaỉhre le j_oự_r óù, vos
n°_blẹẽìẳẩẵifiằệtỉắltfẽạễtẵsẵạziểể› vọst† vọusf…đẹclalìẹaẹz hẹureúẽ dene plus Vọ'ir quẹ des heuréuX a`utouf dè voùs"...' 'et`"ịìuỉsse

 ml’êtr’e dơífủé Íè 'p'rivỉ'lège 'd’ếcrỉre "én“c'or'é" à vótre' sìijef đe
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_f (Trích ở sảch « Soìs un homme »
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Từ trưởc đểti giờ, _ta chỉ cắm-cúi cùng nhau ttm—kiẽm dặt-đề- ;… được ít nhiều phép sống ỏ'đời- thôi. Ta cũng đã do ởnhững phépfấy kêl—lnận ra đượn nhiều quy—Lắc và kỷ—luật đềthụa—hành. `Song tất cả nhữm oâu trâm ngôn ấy dù có thềquang—mính chinh-đại được thể nào mặclòng, độz—lực cũnglihrịng ẹỊũ khiến oho ta còng~bình dạo…dzì-c dược. Biẽl những
càn tJ;ârn~ngôn ấy chưa đã là đủ phải <:ó đảm lực đem ra
thực-hành mởi được. Mà cải dảm—lựs ùy gốc ở trong cải tinh—
Lình nứng-cảp sâu-xa gọi là nhàn—ằi hay tình…nghĩa. Tình—
ngh'i'a đồng—bào là cải lò-so kin _của mọi sự sinh—hoại chinh—
đảpg _vậy. Cũng là do ở oải lò—so ấy mà ta mởi thấy có cãmf
hmalẵ hẵệmđường thiện, có mãnh-lực làm đỉều thiện.
Ầ,B,ao,nhilệụi phận-việc cúa người ta ỉà đã sắm—sửa sẵu-sàn`g

Oẳ ở trong bụng ta rồi. Nêu bụng la xấu, bụng ta đây
những ảc-căm, những sú-hứởng thì dù ta có trông thấy việc
thiện, ta cũng không làm, ta cũng-không thiẽt làm.
.—Bhàm những tội-_mà La phạm đẽn luật công-lỷ, công-đạo

và-..ậểt;dộ, dẽn sự Sinh—hoạt oùng.là dẽn nền hạnh—phúocua
người đồng—loạ-i thì toàn là- bởi- thíẽu chút thjện—tâm mà. ra
cẵb Sựduyômdo bởi thế là vì lòng ta đỏi vởi kẽ khảo không
oó«kình-nghĩa. Nhưng cũng có lẽ vì ta ảc—cẳm vởi họ, vì ta-
cni1đời=hợldxông quan—Lhiệp lợi—hại .đẽn ta, nghĩa là họ đối
vởi taphoặfe ỉà vô—oa-n, hoặc là khả—ố vậy. _
Ụ'I`h'ẵhg'Ểắ’ủ trộm thường ít Ĩương—tâm hơn là còng-đạo.
_zgẽpo; dối thường kém thiện-tảm' hơn là tin—Lhực.

_ Người…nghiện rượu thường ›kém hịão—tâmf hơn tiè't-độ. Vằ
người nghiện oòu tưởng đên vọ 0011 thi htỏi: Jaằng _hắn có
thề tự-hạ thận—danh xưống như thế tđượụ —khẻngl?

IỂẻ lườỉ-biẽn-g thường kẻm lương—tàĩn hơn là đặm-lực.
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~ … LA L… 8UREE
Ĩ Par CHARLES WA'ầNÉu ìĩ'ả I '

tradủction en Annamife par B'ƯI—HUYáCIỀòjNG "

 

(extráitdc’e « 'Sọis un homme»

 

< Jusqu’à présent, nous nous sommes appliqués ù dépgnvnh'' . et à formuler un certain nombre de loỉs de la v_iệ…Nqụg
' › en avons tiré les consẻquences sous forme de précepteẹ et gle

règles pratiques. Mais toutes ces prescriptions, quelquẹ sages
et équitables qu'elles puissem élre, seraient par elles:mệmes
ixppuissantes à nous rendre _justes et. humains. Les connaitre
ne sufflt pas, il faut avoỉr la force de les accomplir. Cette{'orce se trouve dans un sentiment puissant et profond appelé
la charité ou l’zunour. L’azmour du prochaỉn est le ressort ca…chẻ de Lout.e bonne vie… C’esten lui que nous puisonsl’ins—

piration du bỉen et ln puissance dele réaliser.

 

  

  

    

  

   

    

    

 

    
    
  

'I'outes les actions des hommes se préparent dạns leur ceeur.Si le coeur est mauvais, pleỉn de haine, d'ỉntentions malveil-mes, nous avons beau savoỉr ce qui est bon, nous ne leaisons pas, et n"avons aucun dés’ir de le faỉre.
Les infractions dont Ies hommes se rendent coupables contre'… a loi de vévité, de probité, de tempérance, contre.. la`l vỉe et"ẩèles biens de Ienrs semblables s'explỉquent toutes par un man—Ẹque de bonté. "ENes tỉennent à ce fạit que notre 'coenr n’estpas incliné à la bienveìllance pourles autres. On bỉèn nons'sommes mai dỉsposés à le-nr égard. on 16… smgt neintéresse pas asseầ. .:

mous
ils nous sont indifiérents- ou odieux.

Le voleur manque de bOnté plusl que de probité.
.Lefmeụteur nianque `de bonté plus… que de franchise.
L’ivựoịgne mạnque d_e bonté “plus que de ẹobriét,é…S’it p_eìlsạiL_à săa… femme et à ses enfan,ts, ponrmit-il se ~dég'rader .ainsỉ ?

Le panesseux’ manqụe de bonté plu_s que d`éneỊgie. —
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Cà đèn; những tội mà ta thường phạgn Ýì thiện tânr'tình, vì Y
kém quằ—quyẽt ỏũủg- dêu do .ở chủf_ lươỉ'g—tâm' cốnì'flchuỳèt-
điềm mà ra. Nẽu'ta có lương—tâtn; lương—tâm sẽ“ giúp tajcó
đăm—lực. Đã do chân—tình mà hành—động thì khôpg_có sự gi
trở—ngậi được hêt. Là vì c'ải chân—tìúh ấy lại nhờ có nhi*ệt— ,
thành mà chẵng nài lao-lực, chẵng quãn gian-truân.
Ta chắc ai cũng từng được mục-kich những chiếc “thuyền

buôm ở ngoài bè hay là ngoài sông. Thuyên ùy thỉnh…thoẳng
.lại đứng lại vì không cờgiỏ thồi. Buôm thi chẽ Xuổng, như
chêt, thuyền thì không động-đậy: ta thường hẳn thế là thuyền
gặp bưởc gian—nguy. Nhưng mà kìa gió đã thồi phồn'g mấy
cành buồm, thuyên đã lập tức bắt đầu chạy đi: ấy thế là
_sự vận-động và sự sỉnh=hoạt đó. Chúng ta cũng Lỷ như những
chiếc thuyền ấy. _Khi chúng ta thiêu ngọn gió hoạt—động cũa
chính-tình, thì ta không làm dược chi hết, ta thiếu mất một
Sự Cốt-yểu vậy.

Phải cổ mà có lấv sự ấy, _gây—dừng lấy sự ấy. Lại cần
phẳi mong muốn sự ấy hết sức, câu nguyện sự ấy cùng
trời—đất như một vật bản nhất trong cảc vật bản khảo. Nếu
ta không có sự ấy, bao nhiêu những đức—hạnh và những
thiên—tư của ta đều cằn-cõi Iạỉ, hay quay ra địều ảcgcã... Kìa
như một— người có sức-lực, có thông—minh, có tài-náưcó của-
cãi, có quẳ—quyêt, nhưng vi không lòng tốt thì nhửng cải _j
hay kia phô 1g có dụng dfược vỉệc gì ! Ta lại cho rằng người Ị
ấy có cả tôn—giảo, cã hạnh—kiếrn đứng—mực một cảJCh_nghiêm- "
khắc nữa, nhưng ví kém ll'xlâ_o—tậm thì hỏi như gôn—giảofửa
hắn còn có giả-trị gi ? đạọ-đức cúaỷ hắny_nờn bồĩích __o_ho ại . . , ?
Trời là cha người, nguời -là đồngrbào Ita,t vậyf fthựỦ lòng;r _

ỵêù trời thì có thế nào 'lạíụmặc thây người được không? .
Cải luật—pháp -thài-thượn'q nó toảt+yẽu câỮnhững. cải luật—

' phảp khác và nó khiên cho ta thực đảng Iù_m người -là cái -
luật tương—ảí—1Ta phải yẻu—gnển-_ lẫn nhau ;!il-Ẹáì Linh-thần
cùng cái hạnh-phúc cũa _nhân-loạỉ ở_cẳ trqnịglời nóiấỵ. Víệc
'ác_ gõc ởsự n'gườỉ ta không biêl thương—mển nhau mấy. Ta
sinh ra thù—ghé't nhau, ỉừà-đẳO nhau, Làrỉềp'hă "'n'hau,’ hầ’hhhạl
nháu tranh—đoạtnhau giẽt—chóc nhau. Phãi cỏ yêủ—híẽ'nfcha'i
mẹ thì mởi vâng theo lời các ngài được; phãi có thương—yêuý`
’ỏon cải thì mời nuôi—n-ấng săn—sóu chứng được;fấycũưg nhờ_g
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. .. . . \ _ . ặẳấẹzel'Ĩ-ỀẺỆỆỀẺỪẸẸ:4… f,eỉzĩatịsĩạlfBágurfJẻamạễạf mịa riẹạ n’ẹãẹạfsịị_fìfặivìe—ẮẮ-ẽfẹetgựpạrẹafthẹnaiaàssnẹez qụ-Jil Jẹẹ; fạọụmẽtauzs' plus ;ìr-ìnd'ẹạ labẹụrs. qị sĩ.ea—pỏịẸ .ẹịm idanigars, amx souífrances. ” ` ,
f'ĨffVơứạ' wèz touszvu, sur met ou en rivièrè,ỉ des _ bat'eaux
à v'oileẫ —mộtũẻủtanẻínent arrêtés 'faute de brise. Les voiles

. p_ẻnửeffl,flảsềques, et le'_baẸeaù ne beuge pas. On appella cel_a
' 'ễìtiẻ én páh'ne`. Mãí’s qu e l'ẻị vent se lève et goụfie les voiles,

àuSáitót ~Ề'fèỉ'b'ate’au se mèt à nảaỵrcher : c’est lẻ móuveme’nt- ẹt
la vie. Nous Sommes comparábles à ces n'àvir`es,. ì£orsque
% s_oufflt viwífiànhde l'ámour nous fait défaut, plus ricn ae va,
la: eboễse' —essentielle manque ..
.ì "!

 

Gette choae, il fẹut sĨ-ẹtforẹẹr' del’ạcquệyir, de la gụỊt.ivepIl…estaéẹesạạịrẹ de la dés_i_rer ay,ec ạrdẹụr et de la dgnạpclẹ;à_,~Dieư cọ’mme le; trésprdes tnésors. "Sans elle,tqutesnos quạ—
: l_itậs e_.t toqs__ n.oẹ doụs demeụrẹnt st-érỉlẹsou toụrụẹnt. ạu mgị.Qu’im houime val_it de la san.té, dẹ l’intẹllịgenẹe, du -talent,dp
la fortune, de la puissance de volonté, s’iI n’est pas bon, là
quoi tout le reste sert—il “? J’admets même qu'ỉl aỉt de la reli-
gion', de,ịa vertu,une conduite sérieusément. correcte ; s'il n’est

_ pas bon, que vaut sa relỉgion, e~t à quỉ sa ver… sera—t elle utile ?

Est—il possible de vra_ixậéht ai;mer Dieu sans se soucier đeshonímes, nos semblaịụảs, de_gụi Dieu est ,1e pẻre ?
La loi suprême qui résume tou.te_s les autres. et —faỉt denous vraimeùt des hommes, c’est la_lyọi d’amour: Aimez—vousles uns les autres` ;daụẹ cẹ_tte__parole est la force dn mondeet son salu_t. Le ma! “viịg'r-ựLỄ-"đef—ce qu’on ne s’aime pas `ass_ezJes uns les antres. Oli Jảehàịt, se trompe, se cormmpt. se-persécut_e, se dispute,

aimer. ICÍest _de lfam'pur qu'íl faut pour instruicẹ les écolíers,pour. patdx'Qpne-r- l~éS` fautes et les réparer. Pour 'soig'ựer res malađes—,
' \

 

.se détruìt. Pour,obẻir à sẹs parents, il`: faut ies vaimer; pour él_ever % soigner _ses enfa-nts,-il faut les
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ỂỸtẵẫ “ễỈổR ờẵẳplầặẫíẾoạỉÝfflỉiềắn'hữìkhốàfy-hồc `ìắfflẳỂ đữỗ'cựffláỏhg
èffltâ’Ệẵtẵủh-~²’v'ẵ'ỂỂhâfặầàĩ íffl'? Đồi’ nĩg'ứfflBsf'ẽ ²"`ủổh4ềởỉ *efiã't—
h'ềíaí b’íỉỏfììììãù' *1ẤJ’ầ’Ủỡỉ ~=è—éui sẽ”Sỉhh“ 6Hâr?²nẵh®hèfflbãìì~ìnợiễ *sư.
_Có nhân—đạọ dư“? ~… Sự gìJ’tFỏùùgạâ cữ’ùẽg hỏâladìẻaldàsng; sựugì
tốié-tũms cũẹag› thành sảug—sũa, mà đời người sẽ ~Lhấơ wì—vhủ.
mà…đè’n` cả những cảnhst khỔD—khó ,ở… đời . cũng ._-_nth_ấìỵ_ nhẹ,-
n'hànggêạỉái được nhiều. Nếu ta biệt ọái .,thẽ-lựqìpủạgjlòụgn __
_ải Imạnb—paẽ nhường nào, ta_ cọ tbề lấ_y Lò_n;g nh_ân-ặi rạ bịệỆn
ẹtịlẽngịạìạ. thành thỉên—cịườngđgọzc. Thẽ—gian n…ệggẹũgg 1vì_t)gịệĨu
flèpgỎghâỤ:ảảimà đ,ă,thành địa-ngục' - .-
’-"Yèu —-"nhauủhì ~"suửng,f ghét-nhau thL kẽaồwQuân— $lìùưgffl'n
nhất của người La là cải lòng ích~lcỷ› Nó~~làm cho -'~đừi'z$a en—
hẹp, nguy—híếm và 'bắt ta lại phẳi làm [òi—tớ cho la. Cải
lòng tư—lợi khả-bĩ ví như một cải lông chật hẹp, nguy độc,
ở~tt—óùg lồng 'ấy.’²ỉhâfi t’hẽ ta fgầỳ—Ềònẻủ— dĩẻì đi.aiJffln-h nhân-
áâỔ'qăflìaột f-nởf' phóng—Ỉktioàìag' mêií'hẩt'nõng vôlgỉởifl-hạủễ tâf'n’n
h'ốá' ta"féó' thê“ tha²h`ổ`²Vỗ cánh vẫy…vùaigf đượé-éểỉVậỳ targỏhâi
sồẵhftậja—ìàùh flấy ợảỉ “nẽt qưan—tẵlh”đẽd"nhiềưsự “khảo ²-l'ầ'ơn
là để_ủ" bẵÍì—tbân, —b'ãnềmạnh cũá Chủủg ta'a'đảyjủfĩl'w J²…J ỉ;
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ntẻ »estểrgde g peiỹẫffjfẵỀssante;; cơnơịm;t _:ạmdégpùt deffltơu __.Ạỵeẹ la ’onté, ce
qui est difficỉle 'ữểvl'ễfẽĩìffỉỉu’lv'ffaéi'élĩềéfờè qăíif’ff’ẻẨẩtễẳ _ởbsc—ur s’éclaire', la

__ _ vie prend du ẹìxarmè. et›zéasmmisèrés fflạfème s’àdòucissent.
Si`nous*savions que]lè lpuisĩs`ancel à la bonté.-_Jpar elle, nous
transformerions, en paradis, ce monde qui, sans .elle, est un
enfer. ' '
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Ngìtời ta kể chnyện con rắn nọ, .. On COHỈC qu’un' serpẹnn,.d`un v—oisffllhonlogemn ,… xƠ láng—dỉêng anh thợ đông—hồ, ' ' _ .fo u-m J› -(Cạnh nhà có kẻ hung…dô, (C'était pourl’bor-logerNunlịztnauvlals vgnẹmạge.)Làm cho anh thợ đồng—hồ hực sao)
. ` . _ _,Rẳụ sang nhà lại vào cữa hiệu, Entra dans s_a boulique, et, cherchaổntJà-rmmgẹr,Kiểm `mồ'i'ăn lục-lạơ tứ…vi, _… - … .Vò=dùyên chẵng gặp chút _gị, N’y _rencontrja pour_ tout potaee; .'Thã'y'cái Giũa-săm … thì gặm `ngay. Qu’unenme d'“fầlffl` qu’xU ẽ9.f…t à-Ịfoụserfs fv

²Gìũa khoanề'thai không hay gỉặn~gỉỗí, i Cettelime l_ui dxt, sans se mettre en_colère:Liên b'âo' rằ'ng : ới~hỡi thằng 'ngur
Mày loài kim—vởc ’m'ềm giừ,

Êớ sao ứốngểcự vởi đồ cứng"hơtx.
Hỡi rấn bé trí còn ngu—dại,
Đừng cắn càn mà hại băn—thân;

Gặm ta chẵng được phân văn,
Tự mày lại gẫy hèt răng cũa mày.
Tao chỉ sợ có nay một vật:
Răng Thì—giờ gặm nảt được thôi.

Trí hèn măy kẻ.kia ỏi!
Chuyện này sánh ví cảc ngựơi đấy mà.
Mình đã phải xấu—xa vôédụngị
Đụng thò gì là gặm cắn ngay:

Cần càn mẩy kẽ xưa qay;
Luông công mà lại_ hại giẫy~ạ_đệh- thân.
Hỡi mẩy kê thi—văn 'giag,gẹugxfìẹgtaft '~
Răngcảc ngươi đanh-tfiềỄft'ẫirợó bao ?

Sàch hay quân—tử h'ỉền sa'o ?
Mà dem răng ây lòng-lao phầm-binh.

Sách này vàng đã dính—ninh,

 

`1ũaz—mumg, dồn'g, thép … manhl phâi kiềảg'.

 

«Pauvre ignof'ant. ! "eli, que ²prẻỸe'nđả—tưufflir'e ?

Tu te preụds à plus dur que toi.
Petit serpeht à tête folle,

e , Plutôt que d’emporter dẹ moi
Se`ulementde qu'ưậẹ obole…… …».

' Tu te rompraistoutes lề*s dents:
Je ne crains que celles du temps.»

Ceci s’adresse à vous, esprits du dernier ordre,

Qui, n’étant bons à rien, cherchez sur tout à mordre;

  

Vous vous tourmentez vainer’nent.
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Cây, cõi lo riêugnỗi -úa,- 'xanh. — ' _ is __ - _ - --bufìfle eĐen thắm baoễla trời môt vẻ ~ .s~ __Iamentạ surlesmonda_tron prnẹh_ames. Lesp s. ' - ’ …,__ ²et les Joncs sembIent ~aưs—siẳâaatteũdre anxieusement la crue
Khiếu người Ịữ—khảch .__nhở thâ_m—tình. — ui peut—être ternirta,leur -ẹvêtemẹntgle ,yẹrdure... El: la lourde,

_bscuritỆ du ciel oppressẹ_-doujóureusement le voyageur à la'ensẻe des síens qui sont sì loin... sỉ loin durant la lon—gue nuit d`automne. íN ' l
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Les générat'ions deihommes sont;comme cellestẹsgfẹẹuiiụes
' nườit ũ h'k“ ›lả '“.G" th`ỉ" â . .
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’FF’ .. 4 _…_ . . Il 'Ĩ. w1h—u.
-.>

Cuộc ly—biệt gây nên lắm nỏi lạ—lùng. Tôi 'nghiệm như cài

năm đầu mà tòi phâi xa—càch ông Đô—Mỹ-Nịch (DOminique)

hình như không có cải gì tơ-vương nhắc-nhỏm nhau nửa.

F mởỉ bỉêt điều ấy là thực. Lúc vắng mặt, lúc khuất nhời tưởng

FF như hợp, như tan, như thân, như sơ, như quèn, như nhở,

FF! cuộc ly—biệt làm nới những giây thân—ài rất bên—chặt có_khỉ

F| fgià» ửẻơ’ủửtf gỉâỳ; fmõi'mơng—thàn tưởn'g là bất—dịch mà vì

`ciỉ’ộẽẻ'fflệt—l-y làm eho”đửt.xđ0ạn, không tài nào nối’=dược;H

F
%, ã-hỡi tử—Si'u'h …đầJ 'éhắc hò'ihẹn trăm nỡmamà cuộc biệtwly ehì'ỉng—
F chất lên lắm nỗi thờơ, Ianh—rrủạb, '“thẽ '1ủfà’ 'rồi~ vi mật oái

mầm, 'ẫ'yệẵpỂâỉJẵ~”âyMvô—hình, vì một cài tiêng «Kính chàơ

FF Ngải» tương nhưkhông có ngày nào trùng—phùng nửa, ẩyf

FFFFF _ chính vì những cải cở cỏn—con ấy mà cuộc biệt-ly kểt nênỆ
F’ những mổi th’àn—ải mạnhmẽ t`_lh_ậ_ự đấy mà đòi bên cố.-kẽt suổtìề

. — LẠ .
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L'abse-nc'e a deseffets singựliers. J’en fis l’épreuve pendant~ cette première annéẹ d’éloignemexỉt qui me sépara d_e M.…D'O—miníque,…sans qu’ạucun- souvenir`direct parùt nous… rappỉẹrl’unlà l’autre. L’absence unit et désunỉt, elle rappr-ochẹ aussibịẹn_ qu’qllè divỉse, elle fait se souvenỉr, el_le fait oublịẹr; ellerẹlâche ịzẹgtai’ụs liens très—solides, elle les tend elt lẹ_ẹ_ .é`fp,gụgRuỷyẹaụ_ point` de les“ bris_er; il_ y a dẹs lịịạỉs_ịọ_n_s _sịo_iẻdảsẸạẸ-gửiEửẹạấvtrỵụọtibles dans lesquelles el'leặ fait d’irrẻmẻfflables avrịẹs_ge'Ìjểầècúmule des m'ondesH'indíffẻrếríẻe isur des pmmesseễầềìsọuvẽũỉì'sĩ é,tex*nels. Etf , puis d’uh_'germe irirìp'è’rcepfỂìlìle,"Y Ỉ’ỔẢ’ÌỸÌịlịẹnỀịnừperọu, d`u '1 « Adỉeư;~ M’oạsieúr, » qui'~úe~'devaĩỉbJ²fias-ãv.dírIdẹ. Ilẹndeln'àin, eTle ẹompose, avecpdles riens. en lés_ tissanfỄJeỆné-1sais cpm'me
²qạe-ufẹs dè-ẳịx .ax'ùỉ-

 

  

    

 
 

nt. une_ de c`e_s tran1es `vigoure_úses _súr .lịes-tìés= viriles peuvent t-Ífềs-ềbịẹn seJrepởser pour
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đời; vì những mổi'thân—ải ây mởiỹ thực được lảu dài, bền…chặt.

`Nhlfrng_ Cải _gfiày thểânJ—áỉẽ-ấỳl kêt nên ăb'ởi cải mối tình rất thanh- Ỉ~². _ ;một’ tay mặu—nhiệm. tạ. không hẹn mà_néu,
thưc chẵng khác Chỉ"²fflột cải ảnh Sángvô—hình chiếu từ ngfịẫt'iẻời

,qaq… vỉnh—cữu nhở

úọ đền người .kỉa, khợợg~sợ hăi gì, không. ngại xa đường.. - *. 3:1 -

ú_ỉà Jtẳặng không ngại Ịầf1ngayvây IJậu ngàỷ càng thêm
mạnh. xa đường càạ-g-ễthêmáỉỉà-i vô-cùng—tận’, không sao đứt
đoạn đừợc. Lúc bấy gỉờ thì sự tiẽc nhớ chỉ tại những giây
Vôahình ẩỹ buộc chặt tròng tâm trong trí ta hoặc có căng
già quả mà sinh ra lòng ta đau-đởn ê—chề. Thẩm…thoắt được
một năm: đôi bên Lừ—biệt nhau tưởng không được tải—hợp
nữa; ai' ngờ lại được trùng-phùhg mà trong khoắng một
năm ấy, mối tương—Ìhân V_đã kẽt. chặt quả làm cho hêt nổi
ngại—ngùng, hết điêu e—lệ. Trong khoẳng mười hai thảng
giời dài đằng—đẵng ấy, mười hai tháng giời làm ăn, quên
nhãng không có một ngày nào là ngày vô—ích, mười hai Lhảng
giời vắng tin irn tiếng, vụt chôc làm cho mình muốn ễiãi tâm —
sự cùng nhau, lại điêu lạ hơn nữa là nó bàch mình phải kỷ—
chủ cho nhau.

Tôi_ đề chân xuống đất Villeneụve lần thứ nhất, vừa
tr'òn, bỗng tíẽp được thư cũa ông Độc—tờ,

' được… một năm

ống viêt mấy nhời sau này: « Ở nơi !ân—cận đây, đều nhắc—
nhõm đên ông` mùa thu xeỈn ra êm—ẳ ĩắm; mời ông `đèn
chơ_i_ ngay. »` Tiẽp được thư, tôi lại giở lại thăm _cẵnhơũ. Tôi-' không đề phâỉ chờ `đợi, lập tức đến ngay, buồi chỉêu
hỗm ẩy đương vụ hải nho, gặp buồi thờỉ—tỉết ấm—ảp, bóng ’j'

' văng-vẵủg những
tôi bưởc lên thềm lầu Trem-

bịleá, không báo chozaỉ'biêt trưởc, tôitrông thấy rõ ràng rằng L

dương» dịú-dàng, chung quanh cũng vẫn
tiêổg nghe ngày năm ngoâỉ;

cậịẵmối tương—thân tôi vừa mới nội trên kia đã kẽt c'hặ-turõi
và _cải cuộc li-bỉệt lạ—lùng kia đã có ãnh-hưởng. cho -chfủng tội_
mà chủng tòi không nghĩ đên. '

“.,Lúcfbặỵ giờ,tỏỉ nghiễm-uhiên là mộI người khách mong;
`

   

` prit, et dth l'esc'trerrer tèổèion fa_it“souffrfr.qUủẽ'r 'ảpfflảé, "Jảè'
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le resýte de leur viẹ,oar oes attaches4à sontde tou_tgạdmgéẹ._
’ Les chậàĩzn;es oo.fflĩẽOSếềs dè `lajsbí'tzẹ ' _àgộiựeflinsụ; ạ.,ỵeẹ, jạ ẹụhsỉ'"tance la †.rplìỉ'lspP_uaze_ “feỈJ la; plus -vivầGẹởdẹửỄoễ;ĩ c'et-te mỵsịtéxzieusez 'Qùvẫìèmf

.sẹmịmae'mès, par;
somlcq-mfflỉe n²fn' insfaẨSặSsiặhl'esnạỵọn.

qpi vạ Ad-e l’un’ à ~l’autne, Aet .nẹ crai=gneẹnpgplúẳsợrmlen. ';Diúfểịlũãdĩstances ni. du “tèmps. Le tenzẩfps lẻs fọrtĩịũeả' ]à-distancmỷefflleSf ị›rơlbnger indèfinimentffsanáẩ ễles ronĩpỂở. _szèĨảrẹgreèiải’èstu
en 'p`areil cas. qu_ele mouvement’ụn pềùsỵỉlu-éffhữefđềtặẹsạffls'
invỉsibles attachés dans les profởndèu'rs “'du“ởoeuí~ e? ²đe lỉés.

passe. On's’est q'ùitté saụẹ' se dí`re auy revo'írij onfsẹ'ịteữòuvè,et pendant ce temps l’amitié a faỉt en nous de `télsffiểỗgrế’sqụé² toutes les²~barriòréá sont toxfflảées, t'oútes les’ précaufỄ’ốhsớ'nt disparu. Ce long intervalle đè dó’uze mois;lgểrand esú'a“cede `vỉe et d’onbli, n’a pas contenu un sent jờur ĩủutife,”etcểsdouze mois de silence vous ơnt donné tfout 'à coìĩrp Ấle Jbièĩ`sơi-tỉmutuel des confidences, avèc le dtoit pl'us sufpreưảứt ’ètìềỡi'ềde vous confier.
" fJ

\

Il` y avait juste un an que j’avais mis le”pied dans Ề'ViÍÌe-la premíère fois, quand j'y revỉũs aLtiréỄ’Ễ'ấr ửxìè, -r : \ f'On parle_ đe vocỉs…dan'sle voisin_ageịrèt l’automne est su'pérbfè, v`enéz. ›fJ'Jarrĩwải săfussị me fairec . ,
` €

\ .attendreụ'mtquand un soimde vor'1dàngì-sạupanf"ìq-ne_ournée tiède, par un sóleiLdoux, àu mĩlíeu desủémễfẽstrfùỉềtjễỉje. …montaì- sad_s êtr`e annonđ_é le. permn Edes 'TPrenỉflẵl'ẵẹsịzèffe ớỉểẫbíen.~ qu'esfl’uuion dont je—ựaưẻ étàit formẻeị' elf 'q’uẻ l’i'ziầ'ẽríièúSè

    

 

  

   

     

  

 

absen’ce avait Wagỉ "Sans nous —et pour n'ous.- …

a \ \ .
r. . . _’"' `. '. ' /' nợ .
Ề-ỳ _ , ~ . . ' . _ _ _, , \ "

_uụ hộtẹ atỆợndufqui revenait, quỉ"fdeVàĩỉtỏiẩevẻìãism

   



-- 200 r-

nh~ậỉfiằềổíỉẻlđọ—i²đã _l’âù ~'bây'igiở lại"v'ê chủ mà theo dấi gịả-tục
cữỂììẵ ttrởrfiêỉ ²ểtijịồt' _h-gỹửỡiởt'ìf'ởng ²thâh—thíềh'. ĩ-Mà chỉìih’ .ltfôi h`ả
Lộfflạịiẹ-ằí'cẳíìỡngỳvtữ’fẫlẩẵỷ ~1=ramf '-đặ ơ-hị`u hơn xưà IM ’Ơảiủỡf fìứlấ tfi'fẩũa-
x_fi*ậẸẩfểĩíởẳfỉẳĩỉfẺ ểfiiè’ììồỉủ' 1=en ’ứầ tâ=uịla ấrôi' ~ hay.. ra- hfã~yfstfòn m’ởiv—mĩẽ'Ỹ-
'Ehftc1àẵkhsỏngểềsạo-biêtđưỢtz, Wì nghĩ Í đêú cải 'duyẻ'n—s'tị';
ưhựìỵn-gmhư-ềtôà đằ; văn…ổ' Jlâu» dài r…ôỉ, và— cài lòng '…tộ'iịfflẵhiặ’ỳ
n-gải'aị-ầịịa-sẹcr—đầm chẳngựquawcũng' là n,.1ỘV °ải ' ẳh-Ổi _ thưèẹngĩ msủ
tgạị,ạghậgbaẹĩ Jâu,,i người nhà cũng quenztôiạ hai 00» chó—ạựẹộr—zfg,
thãỵ t.èị @ rạasân-cfmg khôụg Gấtatièngzẽũa nữa =ẹạon hệ›Lệ-
lfflèn__yề_Jhằng Dăụg cũng pảng_thăm hỏi tôi, cũng =srcịr.m cặẫu
cặiJăễphĩgỵựỏjng rõ—ỵrậng vì (:nộc trùngỉphùĩngllcuar _cẶlg1ung t01
ýởị~c;ậi duyên-cợ lậ__n~la tất—nhiên phãl thê. ;

.ỊịộịÊ sau, người nhà Iẩy Ềtẻụìxuông mà gọi tôi. dẫu. không..
bỏ hẳn cải tiêng ông nhưng cũng nhãng—quên lụôn.Cỏmột
ngày kia ông De Brag (tôi quen lấy cải tên _quý-tộc ấy mà
gọi __ông Đô Mĩẹ'Ỹịcl'l) thây cải giọng chuyện—trò e—lệ không hợp
vửi t_ình thận-mật nữa, và chúng tôi ai ai cũng đều thấy thê,
đều coi như là một điệu hảt trải tai. Kỳ…thực ởlầu Trembles,
klfông có cải gì biến-cải cả: nơi ănvchõn nằm, người nhà
người cửa, không thấy gì là khác, chung quanh mình đều
y—nguyên như cũ, từ cả_c sự—vật đển vụ làm, đẽn thỞi—tiêt
cho_ chỉ những sự tình qờ rất J_Jhỏ—nhặt trong đời, hình như
qyua 'ngày ấy sang ngày khác,_chúng tôi ăn mừng ngày kỷ-
nỉệm 'mối thâu…tình không biẽt đã kêt chặt từ bao giờ.
Vụ hải nho cũng tuần—tự cho `đẽn hêt mùa như vụ

truớc, lúc hoàn…thànhcũng nhẫy-đầm, cũng ăn tiệc, cũng
vẳng nghe.tiêng kèn cũ cúa tayĩ phường kèn năm truớc.
Rồi đẽn lúc kèn đã đóng lên đanh, vườn nhoe bở vắngụ
huộng nượu khóa cữa, trong nhà lại bình-tĩ-nh như xưm ĩI`rong
khoãngfmột. thảng, cảnh ;ay nghỉ việc, cảnh .đồng fbô không.
Từthảng mười cho đẽn tháng mộtị thực là một thảng ng`hỉ-
ngơỉ bãi việc nông…phô, từ vụ hải cuõi cho đểu mùa gieo
sau. Những ngày đẹp giời đên thu vào trong tháng ấy, tức
là thảng chuyền mùa …) sang nẵùa ỉa một cảch 'dỊu—dàng,
[ừ tiẽt thu-mạt cho đển tiểt đông-chfvậy. Rồi một buồỉ sáng
kia,fthấy cầy kéo ra đồng; nhưug mà cái giọng hảt nghêu-
ngao rầu-r'ĩ tĩ—Lê của chú mục-đồng với cải ~đỉệu—bộ nguy—
nga của -bácathợ ’ẵỄeo tung hạt giống— trong hàng rậm 'lưố'ng ’

  

   

  

   

 

    

    

    

   

   

' plus pẹtits incidents de la vie,
versaire d’une atnitiẻ qui n’avait plus de date.

peu et les chamịm chôrhèrcnt.
comme de vacances rurales qui s’écoule d’0ctobre à no-_
vembre, emre la dèrhi-êfe récólte et les semailles. Il résume&. peu près Iles de’rniersTaeaux jours. _Ỉ'ã d'êfaillànce aimabYe de la` saison', des'cha-leurs tàỂdiửesảảỉix`c ; p-remĩersfmids. P-uiS-f un -matin_ l'eS- charnửè'sf ’sòrtỉ’renti': hỉus
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°“ q“'“nỉuểẵgwncien avait rendu. lve.familliéa dc lạ; o
Nè `ùiỬfmmmuấĩlePas €ÌlOỈ-mêmệ on nẹ ẫpeụf pặlusa rỉ ’s pé »
Cẹtte— mhmưe quỉ ’ẽcommaenọait à peine -étáìt~elle` 'ạncì-ẹnfne; …ng
noh-v'eHể Ý“ 'C’ễẽtazi-t' à-~liẻ-_ plus le savoỉr, tfàrnf ";L’ih-tựịịứđịạ dẸắ'ẻlẵo—
ses m²avai²t lo-n-gué'rìte'ủf fait~ vix'rre aveè ệllflỉ'é's, ~fáựt " l“é_fỹắóẹ. f²-"-
que _ j’.avịaỉs d’ellơs ' re-ssemblait' d’a’vance. `ả đèsẶ h…aịẺỉfciỉdvểủ
Bỉềnt_ôt les gen-s de² service me chnufẹnt ;' Ìes ' -d`ẹịụf"cffljễfiả
n’àboyèrént plus qùand je paữus dans la _cour'; la pétitè“Cĩèề“
mence et Jean s’habitu-ẻrent vỉte à me voir, Jet lrẹffuije't’ff
pas les dernicrs à subir l~’èfi`et certain du retour et` l’ì’rì’éví’ẫ .
table séduct—ioh des fait's qui se répètent. ` “'

   

   

à fait la formule de monsieur, mais en la n.ég`ligệantfrêtịỉem—
ment Puis il arrivu qu’un jour M. De Bray_ (je dỉsaỉs orcịi—
naĩrement M. de Bray) ne se trouva plus 'd’accord avecĨe
ton de ụos entretiens, et. chacun de nous s’en aperẹut à“là
foỉs, comme d’une note quí résònnaít faux. En réalitéj` riến
aux Trembles ne paraissait changé, nị les lieux, nỉ _ngusể
mẻmes, et nous avions l’air, Lant autour de neụs toútl se
trouvait id_entique, les choses, l’époque, la saison etjtisqn’ảux

de í'êterjọur par jour l'anni—

Plus tard on m'appela par mon nom, sans suppritnep Ĩfoụtu

Les vendaụgẹs se firent et s’a'chevèrent cqmme l_eẹâ_pjrécédẹụtep,_ ' accompagnées dẹs…mêmesdanses, des mêmes Ị`es.t_ịps,l au sọn__ _ `f› de la même cọrnemusc ma_niée par le mêmc musịp_ieụ, Pụ.ịẹ,_`
la_coruemuse`rèưụise au _clou, les vịgnes dégeìưịtểeẹă,ê l.eẵ… c’ẹỊ_—
liers fermés, la m_ạison fentra dans son _cglnạc ordịpaigẹ.
11 y eut un mors pendant _legyuel lcs br;ạysỉịầsc ẫẺzPỸỗỄJỆỄỂ 589.

Ce fut ce mois de répit et

Il conduit, comme ụpe

' ri-ẹn ne ressemb'lait mởi-ns aux '-bruy~antẻề" ba`cchàềtìal-eĨs'ẳềẵẹsf’.:1. J. . ._ ._ … . * o r_l ' . . q … --Ỉ!r'1I'~
:;_v vendanges quje le mộme et sílenc1ệux-mohọrlogue du bỏtWỉeậ _
` " , " Ả" ' _ f- « . ' ~ - - 'Yt.rửxẵẵửẵẵế- .'

`
Ở I.…"";ẮII.Ẩ†I
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đồugị'lềỄỉfôug ngởì tay lúc nàó .thật là không có một tí
_

gi làgiỏngn-JÌgilxlẵhĨầằg kỳ"hộiz-hè lỉnh—đình trò`ng'vụ hái nho.“ - ' "

Độ-4Mĩ—iljịch ìấịy được nhiều củ_a—oâị, nhân đẩy làm giầu to.__ Óth ẹirịh lợi lẩy,_ có bà De Bray giúp ông; như nhờí_ôjịg nẺỆ3bà_cớ…cảỉỵ_khỉêu về Nghề tính-toản và phép tề—gia là hai đỉềuôiịg _s_.ỏẹđoản. Kẻ tay phụ—thuộc, tuy quyền ít_,_ nhưng mà cũng;gỉ,úp nhiện trong ~cải cơ-quan khai—khần đồn—điền ấy, ôngĐộ-Mỉ Nịch còn có một người bỏ già ngoài hàng đầy—tớ, vừalàm chửc quản-gia, vừa! kiêm chức chủ trại. Bỏ gíà ấy tênlà
An—Di, -sau này trong chuyện còn nhắc đên tên luôn. Tên bõ giàấy là người quê ở xứ ấy, nhường như con cải trong nhà, đốivới chỉ xử rạ éảch thân-yêự lẩm. 3iọặc hắn nói cliuyện đênchũị_ hoặc hắn thưa chuyện vởi chủ, cứ một đệu « ông chủchi'íng tôi », mà về phần òng chủ cũng uói vởì đầỵ-tở ra giọngthân—ỷêu lắm vì cải thói quen từ thời niên-thiêu, lưu—truyềnbồi 'cải gịa—tục rận nèn cãm—động, là cách cư-xử cúa một ngườichủ nhà thíếu—nièn đôi vởi một người lão—bộc vậy. Vậythì dưới òug chủ vởi bà chủ, bõ An-Di là một vai trọng-yêuở lầu ITlren_lbles mà là người nói đắt nhời nhất. Còn bọn conănngu'ễờì ởcũng khá đông, đều phân—phảt ra đề phục—dịch khắpcào nơi trong nhà, trong trại. Thời thường cả nhà coi ra vắng—vẽlắm, tuy & cải sân nuòi gà vịt là đàn gà oử-động" suốt ngàyVà ở cả'ĩ vườn rộng là nơi con gải trong trại ra nhặt nhữngbó cỏ`ịờởi' cải nền cao qũaý vê hưởng đông mà những ngàymảt giời,’ b'à De Brây và cảc con … dứnq dưới bóhg giàn nho;càịíh'nho rụng xụ'ốnịg mà bóngdậm mỗi sáng mỗỉl thưa. Cóklỉ'ỉj hàù mẩy ẩảầy gíời'cữfng không nghe t_`hấy mộttiểng gìnhất: `đé'ủ òuộè sinh-h'oạt “trong nhả` mả biê't hao nhĩêư ngườilùlíl fắỉ’ầă’h—ẵổc ĩ*ất Ilà sầm-uất siêng-năng. ổ²-'› Hl')'ẻ r « ~

4. M z›'n

JJJ.

…ỊJ;_. ' . ' ' ,

ị_'IỆuy_đã hai bạ đời nay họ De_ Bray hinh như dược chuyên— 'qnỵfện,làm xặptrzưởng, nhưng toà xâ-trưởng khộng› đặt ngậyỏgỊlầu .Trembles. Những sỗ—sảch, giậy—má; việc quan-đều xẽp [ỏẹ{anil_lẹneuve,g_ _L`ó một cải nhà quê—kịch vào hạng nhất vừa_dựng làm trường Liều—học, vừạ dùng làm

WDinhểgzạkrãu ;Trembles là mm cải c-ơ—nĩghliệp cực 'đfằpa '.ènng~

nhà còng-lđông.’ . Gứ `

 

—,203 _-
conduisantjses _boeufs de labour et cẹ grand’ gẹstẹ, sempị—ter-nel du _sémeur s,èmaútỵsqn- graịn -dans_jd-ẹs liẹues z—de ìsịilons).

'ỉ _,Larprơpriétézides. Trèrnbles était.tuủ bea’u dfơm'aỉnhef'ịd’qùả—Đo-ẹminiquụe ` tir_ai;t… ;.une bonne' partiẹ de sa forluneụẹt- Ểqui-xleafáisait
_Ễ _ richẹ;_;IỊ-Inlềexploitafit lui—m-ême, aidé de… Madame dở†Blẳậsyẻ, fửúi,
" M ' dẩSa²itềílẹể“possédaait Lout l’eSprịt de chiff_res eta- d*’ádfflíựistrátìờh
k . qui lùi manq-uait. Pour auxiliaire Seconda-ire, *a—Vec-mo'ĩn's dJm-

;pòrtance et`presq"ne autant d`action, dans-ọe mécanì—smeocrm—
__ plỉquéd’une explo-itation agriọoỉe, il avait un vienx ser›vùủtự

-ề- hors rang dans le nombre de ses domestiques, qui rèmpl—iS—
` saỉt en fait les fonctions de régisseur ou d’intendant des fer-

mes. Ce serviteur, dont le nom reviendra plus tard dans ce ré—
cit, s’appelait André. En qualité d’enfant du pays et ie crois
bien d’enfánt de la maison, il avait, vis—à—vís de Son rnỊa_ĩtềrẹ,
autant de privautés que de tendresse. « Monsieur notre lmaỉlt'te »
disait-il toujours, soit qu’ỉl parlâtde lui ou qu’il lui paựlât, _ẹt
le maỉtre ả son tour lè tutoyait par une habitude qu’íl'ĩạỵait
gardée de sa jeunesse et qui perpétuaih des traditĩons dọrnes-tiques assez touchantes entre le j_eune chef de fgmille et le. Ivỉẹèụ_xAndré. André était done, après le_ maitre e,t' la maĩtrẹsse'du_. logis, le principal personnage des lTrembles- et le miẹụ_ạ écou~

" 'té. Le restẹ du personnel, assez nombreux, se distf'ibúait dansles multiples recoins de la maison 'et de la ferme.;Le plus
souvent tout paraissait` vide, excepté la basse-cour, oủ_ remu—
aient tout le jour durant des troupeaux de. poules; le ggạq.d ›jardỉn où les filles de la fer'me ramass'aient des faỉx 'd’hẹr— `bes. et la terrasae exposée au_ midi, où, quạ_nd iỊ-I faigạitbgau,_madame de Bray et. ses enfants se tenaieut dans l’ọmbrẹ.qlậịạrque mntín plus rare, des treilles, dont les pampỵes ltoịmbaient.Quelqueí'ois des journẻes entières se passaiení fsạn's…qù'on~entendỉt _quoi que ce fủL qụi rappelâị la_yiẹ dans` ỆỂỆtỂ…FỊỄỈ*son _uù tlant de . g_ẹng_ yi,ỵaỉent cependantị dạn _ l’ạqịtivềịệ ậẹịịeịssoins ou duatrỵa_vàilij . _ . _' ' — - . ;;JHVW wụ-_ La` mairie - n›’étail …,poáụ-t ạ_uĩx Tremblès, n qụoị'qỵai—Ặdnpùiẹsửị’ẹgùỉx_ ou_ t—rois— génẻra-íioùs le-S=fdẫe …Bưay eussènLĨzt’dỉíịỉ’fỉúỉ'ẻl’ĩẳ-ếfìẵảuCỜỈẾỉịỉlae'par uu dmitacqư-is; .fflầil'es de là ẻommđnè… -I:~ỊGSfKẢECỀÃLÝBSư élỂa lì-t" déposées àụ-«Sỉilleueuve. Une~ maison ..defìèpaysaạílsạdès 'lf'Sằ "iq`ues se:mwait àẹla Foỉs:dẩéoolẽÌprimaèỉưfjệẹgeặ.dèmaaisỏn'ầ ’ `
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IìỈỔt-'tlỉàng đởỉ'lầjh ông Đô——Mỹ-Nịch đẽn chủ—toạ hội-đôn-g hàng
Jìẩ'ờầ'gfhĩtíh—tưdắng đẽn chủ—hôn. Ngày hôm ấ'y, ông xbó— vãi
eìì’àìigJ-mạngvìo tủi mà đi ra, lúc vào phòng hộỉ—ứỡn'g ông
ìmỡiuĩchiurxquà-ngfqua ngực. 'Ông vẫn theo _lề—lố-i,~mỗi khi đọc
mủ Ùàềì'Ff—dỉẽễnjvăn ngăn—ngắn thường có ãnh-hưở-ngr rất tôt.
1fflảfờngz độ…n’zả " t_ôi kể chuyện lại đây, bôi thường được nghe
ờanẹdiẽn…thuyẽt hai lần lùôn trong môt t`uần lễ Cứ đèngv`ụ
'nho— là-`tẩt=—nhiên phãi có lắm đảm cưới ; ấy trong một năm
giờìiz chỉ cóvụ ấy vởỉ mùa chay là làm cho con giai phấn tri,
làm cho con gải động tâm và sinh ra lắm giông đa—tình.

Còn vỉệc phảt chần làm phúc là ở tì~ong tay bà De Brav cẳ.
“Bà giữ chìa khóa tủ thuốz, tủ quần áo, gian chửa củi tạ, gỉan
ch’ửa cành nho; n'hững gỉấy bỉên—l'ì’nh bảnh đên do †ay bà
vìểt tfưởc, rồi ông ký snu, Và nên bà có cho thêm cũa bà
vào đũa bô- thi công, thì cũng chẵng ai biêt đên ;_ mà những
ifỄỉtờĩnghèo—khồ thụ—ơn cũng chẵng bièt tay ai làm phúc. Vả
fihờ có nơi lân—cận phúc-đửc như Lhẽ, trong làng cũng không có
fflấy' k’ẽ thực n-ghèo—khồ. Những hẳi—lợi gân đấy gíủp thêm
vào của bồ—thí, những bờ đất. đồng lầy, mấy cánh đồng cỏ
cồhg-dâwr'nà những người túng—bấn có thẻ đẽn chăn bò được, _
“lái²thêrủưkhíẻhậu đều—hòa làm cho mùa đông dễ chịu, clỉo
n'ên'năm ấy qua năm khảo cũng lầnầhồi không đẽn nỗi khốn…-
khồ' lăm mà cũng không ai oản—hận cải sô-phận mình đã
ĩẽỉũh’ ra ở đất Villeneuve.

-Ấynại…khái cải phần ông ĐôỊ—Mĩ—Nịchdụ- vào việc công—
<Ĩ“ầủ iằ` thể :'cai—trị một cải xã rất nhỏ xa hẵn mọi nơi` đô- :.
hộig chung’èiửanh những đ’ồng lầy vây kỉn, phỉa sau giáp bề
lỡ Ồờ,’ mõi năm lẩn mất ít nhiêu; coi giữ đường…xá, đề- .'
pÌỂỈỗhg đặ'i—hặn; trông nom đê—điêu ; nghĩ đẽn lợi ,dân` mà lủc
"Í'ẵủểẵựị'vừa đứng phân—giãi, vừa làm' hộì—đồng, vừa làm quan
tòa; khưyên dân “chỉ tụng lức tranh, ngăn-ềngữa` tội-lỗỉ; rả tay
@Hữảèbiệnhậ xnất =củacứu bần,"làm gươngểkbhỳẽn—khitnhnanh—
>nồịẩựg chủ— ~h’ại của, làm thử nhũf-nngông~cuộc nhé… để .chfo non”;
eẫn'ửíủịu thử- làm Jđi'ều. ích-—lợi; cẩgahJấy đất Inìn—h lấy vỡnlmìnhỉ.’

_"tầằéflkình—ngủiệm',“ cũng như ngựời thầy ~thuôc thử `thuốcwào
fễỉĩẽữtkíhỡỡvcũa' mình; lẩy thế làm điều 'rất; &ự-ềntgỉên, chứkh-ô
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Dominique: -_vsÌỵwljeạdaitvz deux fai.s… par mệisr poar ppẻ—
SỈdGTíIIỎ'I-BĐÌISẺỈÍ 00 de«ịlaimen lf0sisnpaur lesfmaniagesQGef'z—joun—
là, ii_partait 'avec son écharpe dans sa poche, et“ la cơịgngjt
en entram dans la sallefdes áéances. Il ạccompagnait volontiers
lẹs—toụẹạịịịệ8— l.ệgạịes d',une - p.eạtite. allọgntilọn q_ẹã -produiẽaĩtd*ỂẹạcệỊllịẵeịfnịtể èffé_tệ ' II me _fịtịlL dQụgệ,dé "lằẹxịtẹg'tịfexàglỉệgoqựẹ đọnt
JzỀỈỂPỆPÀ°eỊ đỆ—ịẳẳ fẻẹệẹ.dè… SuiFe-rdamJaf m.êưìẹys_emậịùẹaẹílẽs va;—dận"’ệặ aịgụệụe’nlỷ i`rị'fáìĩlìblẹủent _lẽ's mạụiágfịsễ; cfeịs_t; àV“ecL lẻs

_. véĩịJlệệẹJ ,d_ẻ}ọ'ạrfẽịnịệ, la saỉsori dẽ l’.ahnẻẻ qỵìyí“reũđ`les ggrẹẹùs
' entirệìiìfẹ_nantsy atỳ`ẹndbit le Jcoeur ìỉés ffllềs.et faĩt`“ le pỊìỉs đ’ẵ-
mbureuỉ. " ' .

Qìiầỉtfầìỉxidỉắtìt'ibũtíonsmde ' bữenfáỉsaneeị c’éIfáỉt nìà'dáfflẽ dc
Bràỵf q²ủ²íf`ẹíỉ²ầởaỡtủdut l-e'isoỉnstflĩe “tênztĩF l<ảzaMzzlèỉăíẢ đớ“lả Wr—
nỉa'diềệ dữ*lỉỏgé, Ờfỉ'gưós bỏis', dẻẽ’sarthẻdtớff'lẽsibfồm dẻềlpa'ìủ,
'si-gnég'ifđ'uf màire,- éfăieù%kéềzfflê đéfsả’ maiaz= Epfsi e-Ịtef'ajỏ'ùfflít
dữ 'siéìi“ aư-x'i lỉbẽfãiìté’è oếPỀẻằel'lfẽs e den 155 ébmửtua’esf . pềrscmẻnse

_ẹ rfen 'èấ0aiẩ’fieừ: ethles*paủmfèsi4en recưéihảũeàt ỉ«ẻs r_liũnú_figes
ị² Sáns*ỉ jìàfflàỉfặ ~aẹ_pércèafoipnlénmaxiâ qạziudmuuit. .Đẽ wáisx'paủvặẹs

` d’âìllJèĩìủỂ—Jửấờe àf ỉunipaứeilễ’vúisỉúừgeệ iD n†ý›enrvmaitixịìỵueístèès
ỷẽỉỂ'đffls JIE² cớfflrrfưneụùhes rèsaá…emììel lưmeriơveisine iqai

ặ venaient en .aỉde à la charỉté publiãuơrlésdeVéeũn-dủìnuràỉs
et quelques prairies bànales où les plus gênés menaiènt. pa—
cager Íet'ưs vaches, un clímat très-doux qui rendait les hỉvers

.ẽ-wạsewlẹãảff*:923—581a; fa.ir*2ửquEâ lẹâ…ạnflèẽã ẸệẸ'ẽụẽienF—mS.'EsọJpszị—50dể%5ẹfẽsẹuft anfẹzv Pẹzẽ-o-nnẹree— ss nlaãẹmĩr- du 895²' qụỉ Ểạvalẵraỗt ríặẬ-Ễrẹ à .ỵfll'epe'uye. … _ 'y .

Tẹẩlẹ›vótăibuặ -00urọpaẹs 12…parẹb qwmminiẹmẹ 050nai0212riepubliqư ìđẹnszẹ,m gạỵs,zs-admịnistter .uneạa't—ẸỆSQPFtặủỉ-ỂWW
PefflufflĨwỉũìủv—zde'rỉflĩũatgỵfflfflĩld- panực, gạẹná`eễịìzạ,ử nử*ÉaẸeạổ5
acéulảéewcóbtxìõt lạ rủẹn }fqnỉ ựoagenẩủsesv 0èồệẽ .f B.tv lB.ề rdẺWẳổ
Ghạqu8mmém .quẹlẹtms ỳpoạeesrde›tẹrrỉmmửi-›vẹỉịlaeêưaụxgịịọw,
áìuxfaì'Jdesééĩclxeừỡeửtisạạz _ồmimglẹs llw.éea e_ad Óểb'n EảằắẺỉf ạâấẺẽ.
ỉmaéréìtdvkiĩenb'eauưủp,r_dẹvg.ẹnsi =dbnf› ilfJ. ét'aiW Bỉữẽ bBỄỸỦỢ l"ạgbi-
tne_,. Jeủousíĩeìl ;ẹbìrạ'IéỆj—ựgmẹzempêcfiér . lẹsõpo_e'ơès JẹĨtflleafúỉmzđes
<ailịàSi ứ —bỉệtfìb. qpeJ Ịgềs OẩIỀPWỔS ;,r.. —pụéỉwẹjăũifiưlêéỉ _dfflịfấ ; <= … . _.;de =seeé …nswaxdee .aèù-"sạ-ffàảhquaseẹ đưnmriờửbgps
đĩaẵị'ịiạc-ụjlftựfẹ ; tèrì.tet ~dẹs :jf’Ểậặaĩs’ `ruỉúẹux pouựìăèlĩõfflé
P°tĩlfặsẽẽ =fBẻẹfflf-sfầậ…ẹịaụfgi~xỉfẹì- dể'ứatjịĨĩes ;z2xpéẩỉmẹưtẹy ?- … ỉ. ~.

ả

   
 

  
  

"`… nu.

 



   

.` ;..Ĩffle _.

ịìhấi lfà-f-rmộtfìvỉệc Jbắt—bilộc, thực làorhộtfđiềua «bãnaphỷnứhuũẹ
~ũề-MQảỄ địaảvịzìtcũaamì-nh, …ơảin, oảfnh phongẢlưự và - giòngagzổntg nha
ỂmủÌỀể-J R$Ỉ 'Jfì ,)..`_J q ~.ạ z-ỳ yị. "`Ì f J J…. I_"`IẨ'__Ị: H.". H…ỉ .' _11'

&mẫluolm jisa,lgmựnn …. H .r’ởĩ)ilíi“ư ›…ì› - ,,_…, xm….… ,_

”“Ề'ẳỆềổ lẾệì.—siắf'ễưíầíỉỗlấẹ °ịảầỷ² kfiỈ _’ảấ ỆÌẫẵẫĩ"'fcệảịffihjẩậẳềỷịỉ` hập-
`h'ẵx Eá’aỉ*ề ““ỉ—gđởĩ"ẵỉẩ“ẵỉìỉầnậjẻặfi"ỷàĨ kì'fiẳ ’o,` lãnga'ểé "ủnỊgĩ`ẵặaịịfh
fảầỏnỆ ầỷ’"ẳỏỉ*'ãăổ .ỉ’cf'ửỡrặgịf [ .’,1ầịỉ'ĩTạẹ' '.bĩlỉế'sẹ, ơặg khôgtềpnẾỉấoị ễỄIJiỆEm ẩỄì ĩữỗ'Ề Ỉẫn;ổậỄfẵjíằể nÌìà ' đìtễt c`_ùổỉ hạtĨ` đền' ilỳỆlổặổưỉiểpl'ô 13 .«ẳẵìữỵlỂận,

P -.;n …`Ềà'i ²ẵdè 'kháè'h' ủà"ẻỉủ;nhậmào ông dũngff’đã'ì b’ĩ'fã'clcịfùl ²c'hiều.
'… vu

eb ẩảãủâag Ẹré…dậy…mMìã lạm.ẠOràngịệọqụan rồi…pẽn gròn
…4ềửệ gpộJb hạilgiờ ~ađềuJàJm ,ạvaĩệc ,riệng, thì ôIjg nom.íquẹ,nỵựẹg
.ẻfflẹàarb phànfnhátaz'thộậ-ặ,giổng, gỉae cộ, _kẸIỌ›-hạy Ja_ mrgn l_e_n
;mìpậaựngựa '].úựôngmộ v-ịệc kỉềmrsoáĩt…nơl xa. `Đển_mưòư một,

sáèta-p'chqaòngxiầmyflfremblẹs …gọị , .hả-ọ gl…ờ .C_ợmỵ `Ĩ’án-Ể ;_ tr_.op,g một
aagâỳal—úb Eẩiỷ Ỉà*~›ủdt-FOIIỂ nhà…hội,-họ,p đu .,mạ't _laỤ',.'.thự ,nhất
awàvđcfmzìh'ai ẽúìa.oũn wề,cho cha,.kèm. ,Ha1. _đ,ưỆ mọụ,Òtập. đgc
aSácthjịôimưẽmg—đờia ong., «ĐỏeMLNịch .đã . chịu dơ—dang .chpgxen
mịữ fmƠtẳlg.’ChOuC0n t-hành—đạt, ,vậ-y thìfỊủơ sơ—đặll mà .ụọcrhaụh
aủưnthêbcãngđà»kémqlặmk :-_ ' _. -…:..~ ., _… ,
-zsq ……mmu m;~'ụ . , . , . ,- - ~ .

e'IISVHỈ 2~>Ĩ ':ffhf ²x iu- : ut

Z.ỉ ă²m°à°ẳlịặFnĩịìềữgiđnề áă'ửbâiíị13ủ_ôif²chiềưfchúrịg tối ìfiửờn-g
’ầ`ĩểăìỉ’ Hắ’ỹ" ì-ẵ“ấỉ cli'ời°ããỡffbựởề (ỉqtỉả nịìịi—Êảf'ệàụh“ 'Ểajk tÙrơ—
trụi, không có mục-đích g`ìjkaẫò'ijbhĩ ““cắt" ỉỄ'mjẻẵ bở Ễ> .’Tồi
'²ẳềt“Ẻlĩẩ’ỷ“fflộĩă điêứ~làflnHữHfgv lữè°ểọỡỉữiẸửa=°đĩl ehơiwarơn“g một
wẽhfffìeeoag'fwegr-flà~rvưi Mắt;WítầĩãàhJ-Athorẵtig ìậãfng'M ’làthềcho
*ÔỔỄGỀ’ghỔ’ỔÌHSẺẸÌÍẾỞfhỞn .tủờngl’ũhửng rtởiĩ di ỉbước*inột,mỉiưxảt
J'ẻả'ffli’ făiháuỉ vàJ thừờnng Bhưfflìfgt… @ng què u'ă'r'ằngi tờif fđi› x:ạưhfông,
›ôỉ’gĩql’uẽfi ²râùlè'ffr'ongf 'J-lủớ 'imơlmàng =tô_i đượưgztheo: nướcuụgựa
lôtỉg 'đ?=“đêti bứởồfhaỳ lâfỀiậ'ử chần!ixưống-fnhữngẻ:Jlfbòntndảfzs'ỏi
-ỉdẽfi'ỉbờfbềafiNh'ữẻg'Jdàh õ0MilleneuvơhawHở-Jumfi'ênfzấkhăỉf 'gặP 'aehungzabôa—Jtĩeẹu fohà>oìfÔng~ thi mỉ cbàolà'ửg `-²ã“t°ưởnfg* 'khi '’fẺhì—LJsẻhào ; làz’ôEfg ĐõzMĩ…Nịơm-cpải eâmchào @ tha» đồĩ=ửỳềf°h°°…' ..eưsutỉlỳ’mheaz. sự, đi..…Jmuthànahasr. sơ…tuỳ…then *… 'Jfôi- '

 

f'đgismamzbamfthãp… .-nf+ ãĩ'. …uư.m ', ~ '…zì mfxffịỉư_….:
-—`°'ắầĨễttỉ, ĩ-ư-OJ …. -J.'-' _í w~w -'í…'²’fr "-'-f"

' ` g=-đ'qẹ;cờ *v'ởf'ồíag`ẹộìậ'ảó ở’Y`ĩỈiẹãéfỉỳềl'à.

, la réussife ,de. Jsa propre- vie ’manquée. - ° '
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avec,esa L;ẹựẹ,ẹt .… capỉ_tạựm com;.mẹẹaụn méde.ẹíạ essaye›ìies
zìiệệi.camfinbẹfụsmtrfệạ sạụtẻs, .et; tou_tq cgẹịl.afẹlẹ r;gplus—usịmplẹmam
dụ,,nạẹtiảâả unnạnv. ạạãzamẹmef cqm,mẹwungẹ =—.SeFặtĩ.tưd;e.ổụịqis Í_cmrm_…—
mẹ,- - ungụ—dévọi-r .daẹ, iposiFiona,f dẹủforafJ—unẹ. .e.t:.› dâsaạáeSặ-nưeậfè = …

\Ễl'rlỀ .sffemighaiz— arừssiv peũ -queưpỏssivịặiae _²ổù' -_c`êfcỀé -ặì²Bfí 'iỉế
cettèff eiè'iỀJteqa'cenaỡezcivc-s 'Jêt ? ưacfìfeazquffifnĩe—ạfflegỉử'ì—ẩìt fiả'ề°fflìiỂẻfifflfiẻ`deỳaỳơz'ửầfoum "FPe`mblèsj m_ gzíỳécéỒU-ỉt, p²eưạfI=fĩJsiủofiJífẽqủẽiqủềs
voisixắs vdè 1—c'ampagn'ei, venus 'ựô`ur ohâàảeửđểẩfềx'fijếỉỉeềẻhl offềả_ du dẻpạrteinènt, et le doơtẫeù-“f' et*le c“ừré dề I'ÝífÌeúèùxìễf'pổuỉlesquelS il y avait le dinẽr'íriẻgulier' des đifnaủ’ỏìẫeẵf” * M
Quand il avait, dès son lever, expédié les -affaires de Ảlacommune, s'il lui mest-nit uné h'Eu²re Ofif'd'GưỂ“ pò'ứf _á’bồọịìpềr

de vs-es pfopres- affáỉ'tres, ỉl “ớom'aíf- úh ’c’buỵẫ d’ềễil“ẳ" _sễsằcharrues,` 'diStribtlâit le² blé -de’s 'Ser`năỉlles, faiấàỉỉ ”'Iỉỷfềr`ữẩfourrage, ou bien -íl moutaít à cheỷal, -lorsqilìùnè ỄỉỀỔỀắỀỈỄỂde súrvei'llance l’appe'lait un peu fflus-lòin-. A~ớhiểfửếìhèẵãla clơche des Trefflblỉe'é anhoHệẩit- lè 'déj²eun’er :Ặ'Ồ’éfẩfiwfeẵbffễlịmier moment de la jont*nêe qui'réuni't Pa famillể'au’ cbftẫfflểtẵểểmit…les deux enfants- sousdes yeux' 'dệ”leuFHpếìĩèễ J'ÌỂ'Ỹmĩ-mễtẵl’autrẹfụapprènáienb à !irẻ, .…moìdeste' débứt í*sịtưtout- ²ị'bo“ỉửửỉffhỂgarọoris dant Dominique afrảit; je' croiề,- l’átiỈ-biỉìồh ỄỈ“è Ể'Ỹà(iPệ
..“;ff; «Hồ )8

.
ơgụ; On ix`›'.… ; «. _ _ . _ . _ _e.t npu_s passi_ons…_la…plưpamfỉidẹ Ỉ}°Ể apfẻỄIỗnấloà lề chgssg, ou__bien nọus,g fais.ions. _daim

ceằ Gaffủlổầgnhệs ;. n'uẹs 'ũne prọmẹnadẹ ưapịdẹ, sans J_aụtre,crhưtỉ 'lỀ ,PịhỆỄMễÒỄJYỆHẺẮẸ húe de qộJgọyẹ1ạ …l-a_ nạer. ĩJe ĩJrema’ưquaíwquÙel _Ồesởlpjgẹỉặềụẵw.Ắ'Cheyịaịuchìẹẹs c'lọupéẹsg. địe- siiẹncesb dmịs' tui!”
, ' …Ị—H Ith,1ỊỊẹment- au srirẹ,_ le,…rendaiịemg p'ủs’

et son ent`illdẵuẵẹu-ỆẸI-ủe` ›I`nI’cìusịtall`ions au Pạỵs,,,eôte àỂỀôỏ’llẻ… a; ;, ,Hule—ỊlịtgịgựẹJ ẹt~aụs _la pọ,unsupvise đanswùnơmỡede, dem.l-sọmmẹịl ù '
°Ìẫ'eỳaịf ỄÌu Ắịìẫẵon ip h

' ị:;í .ì eu u z .._J’_ HJ.- ,ĩỉL. JL_’amỉeè s_e… trọuva1t g;boyeụse,

_P°B…Vagụẹalạ mothone alủrè arde, sữaị»Dés` gìẻ'ln's'J dễ ỂỈỂ l-ẩệựỉẵẹfflẹnẵvs.fưịỉfl«ẹs ,galeịặz—lroaulantSi du`ẹríi'vagé,’
Ễ`Sàfìf“ ~,r.clf ỉỄPỀẺỄỄ' ›ỸỆ dzfflueuffl.gfflsafflm *ỦỄỮeỔI'ỐUỔỄẺỀ-fflẹvaf… 'TỄỂỆÔFf: Ếtẽ'l't `.ịềfr—wlẹvfmmẹàet ftantètrmanomia

ị`ỉ f-'-'ff ; ĩJ1_f,; "tạrỉay'ụứ a_lẹẹÓJ lẽvdọfflmlịe dẸS ỆBỊISSUỈÉXPỦĨS', ° :ỉỄBPẸẾẽ, fạy,ẹsgffịẹ chât_e;ạụ› Qụfu’ảprèsqgfs—ạẹựẻ '
-_›,zg;a;_ : ;ĩzaLạ u; _;ịỂ'ff f.: ' …ufẩ tễ ềtỉ ~:ỉtịí`fắ'fĩfĩ'hị

   



…~zos ……
~fflựCẵèũủũ'ềáủh iđêffg : « Bềtn Uỏ'újg iÌẵ'ô—MĨ-Nịb'h ›f2ỀỂỘỂ Ịă
i;ịịjưụgzgặạgaờimiqngsạphm ntfữạgxakèũlủ~ mướnacủpmg'uxmg

 

bạ1thậznưà—âìửầưg» cẳỉ %hán~eao°lẻn;~tõé²'qưăn VàJ'Ẩùệắũ-ịv’ĩmầu
tỚfWẽễẻổ lạ.,ụạà ,ẹỊạ 4ìịặtexémwắng— ca 41% ẹhợtaàeghẹ tềhấy
m,èsụtgèRgmã tỏi.ffềhủgahậềuJ ạllfflỸbĩạạ Lmột»Câuueạlaufa :ện» .tịựừè- tWG

hổỉủạgxllkõnảmệBg ~ỊằỂgz ’“4Ộlệg JỘÒD BhởukhÔẵìgfồỷ’a'fìấ'y 'fíẹỏkhi,,chĩgộ __một lời;,nói .,mà đủửàm.caho—-ôn.gz=ìịiènusắwmặt
bỗng ninỵlăạảgrxa vẻ,lúqg+ạúạgzlắm ' '

ụạJgịạiẹìgặn-Jahữnginlẹẻ :ẹhiẽb-ủg từ tbỉtơ dọulòug. mhắ…ặẹâ và

Gỏịmột lắq,_chăuqcxừuhnagnsờb đam lắm,mgàỵỹnào cũnzgflhẽijcứ“đèn,,gịờ_ ấy. là chăn cừu ra ặn cỏạmgặn. ở. bờ ›hề. Bẩt—cứ
giời,rịắ,ụg hạy,_giờij,mựa…baoỵgiẽxggũụg tmộng thấy hắnJ-zđứug
si;ụg—.sủg nhừ.linh,.ọanh . cách bờ †bè. fg›ập—ghềnb , fđộưvàiazbưởocải, mũ, dạ hụôc xpộng,ảựởi.,tại, .ghângdi.;gụốcạagỗn—zũhồi'xảơm,
mìnhpkhọậonáo nỉ sam~sảm. \iỘỊỊê-fạÔ-MÌÌ-ffflxịeh ,nói: achnạện vởi
t,ội … ìfắp_g : « Mịuh. ị1êi-…tưởgg- .đãẹ quen ạnóo 'dưsợm ba J mươi ;nhăfm
nặm_này mà bây…giòmònịhấyggó ẩỹủ…».giaNéftfflChílllỏí eủyện
tựa—hồ ,,phu' , _.ọgưịri ›,phãix imẩmệựgg .ỏuôn, ;iu ckhimđưtựợs dịpa Jựúi
bùamả ® .8ăPịaiiMhì lbavbồgnóiìslẩy nói›ìđề. afflhườửgthuò'ng
ao giờ cũng thê, nó đứangựệcanhũmgfrmpmalgựa. eíìawh›úng

bắt ehúpyg ,tôi `Ểnghe nó,.pộịgềlgưn '
tỏi nó ngáng đường rồi
Mẫn. LLão*Bh—ăn cừu

khác,fảhtìuh mhư lfflững đìều*'kỷ—ựìệm tfong cảift_ẹụộè đờỉgc_hẳh
Gù'illịdùưgò'dã iiấy may cỉấỉ là '-một tràng"hạnh;fẫlnịc` vộ_ t_ựiỊự.
'Eự bỏmz đầu; 6tôi đãJx'ét' th'ấy 'rẳụggòtịg _.Độ-__f`fĩ—ỤfịbhÙkhòggthính gặọửãoưzhăn— cừu²`thứmhẩtửNăng trôịịg thấy c_áỉ ’hìBhẹ
ânh°kấy, âủnng1lguyèn -một -'chỗ'*~ấy,

, .

ịljộifđmyo-b-hõỉDítes Hãéyẩđẻ ỡểrr mai » và'iô'iíg é Ìấpgrg;
lílgưng "mà bỏ l_)ặ_c cứ gàn cỗ gan lì thậm_—_chí ỏng 'Đôề-Mfĩ-Nịch ,

—ơwẩmxg… ~ _- .  

;iểlÌẳẵổb'gửồầy-fflflọíầhểtféứơâĩỡn' lumfgề²đứửã lên— nfiửờửg`anỉr

—, f-fifệệs vfỉeắahev,efụXumuntssf

nhắc lại}nhữpg' _sựlgỷ ,
ũẹẹvủcủửằ bỏvquénIJđ'i-mồí, °đẽn nay ngày ÍlàÒ c`ũqgìthẽ cứ _
đủ gaiờ êyuil’ậi lộwa ~tzPừớcàmặtx—ỏngfthự'c 'là ' Iẳ_m choôqng
kbóez ohịu,'› tảlựclxlừ mỉột’. …gự abăt=tiệú 4— ương "c'ẹọcị“ậi_ "`c_h_ơi ' qụịịa_
ônngậyaủho nẻmũĩẫuf IãO-Jch'ăn cừuỳéùôhglắm,makịẫ
ôngdỉr—tèửởỏxmọi ngườiaỳêưtôứg“, Jõ_ưg 'tũủg hời ẹó’ifỊnó_ _ijhự
mm; mmqaạ già ngoa—ưgỏư: Ông*bẵơ Hấn i*ằìfịgz `<Ể' _`Iỉồì.ậửgg l '_
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. ~ … “ Bợxẹxiouirị mửfèieuị- f.lãỏmỉầẩĩqưèf f”."ĩl-ểtifflfẳóffiafìíiủ lễừ’âổl'zrá'siẽảfrẽ

-. champs. G’était des Iabouteurs; `geus de ngạináđ’oeuvị'è, pfflễ-S
; eự—Jdâuặăự-ẹarJ—ạlfe _ dF'sS=ỉ % Aeurs , f_sỉfilzọns-…ạụlftavffltèfựaìépt _.r'đf'ẩĩiĨ ;đc'iicen

gụJẹmmạl kẹịựrs. 'l'ÊinềìfêuẳÃéẽiề emf'démmaỊảnt…ớdéỏgi'aẽìỉĩìềíszửồĩats'' ặìiagneảủen-t’iahỉligaơiw Fdan$ìặg lHÌẸz &isfag'ả;
efflỄ?Ịẽẵệ:.íde ,, sọẻqịì. ịQ,ựenggẹfo—isĩạun umủđirntẻệidểsenảâảm'éffflt

h I “' n,uJylememì définỉufPOỊiilT—tm@i, muỏsonfweaỉár -,-,d’ỉam '-Ja_u-trbiìtempỂsẠ, rappelé par un de -ceux qui. l’avaient vu naĩtre, etẹ_tquinủì
" ' disaient à tous propos; « Vous souvenez—x-ouè ?» quelquefois,

v….- ' dis.—je, un mot sufflsạit pgụr llẹ, _,tịạịreàcịẹagggy …de -ỵịsagẹ…et= le jetẹr dạns un.silerạce -,ẹmlblạrỵraẫsfạntfỉ ,
h.
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:Il;.y=ạ›vaitaun vieux gardeuử demeEonsjưẽửbmvẹ h'ó`mù'íè,qui tousles j1eurs,sàlaỉfiẩzèmè heure; mfè’nait'ểes bêbé’S²broũier, les'hezìbesr'saLées’devla-fafl'ảìsez—®Ễfv lẵaperỉịẽxẳảitftzqũ'elìĩue` tèmps, qufíl fỉtạfxđebouticomme.unẳe se'annnellewàdeưxined's ’chỉ boa—d' esqạị'péụ.son;ohapeau deạfẹútrenattachẻ sbusnlaes aréílles,L-leas- pieds dansja'ses,gnos ..sabaùs mmplỉẸrdffl paììUe; lse idnS-hfhrìlé² sous une limousine de feutre grisâtre. « Quand on pense,
* m-fạVa-if dit DPFI%ẳ-Piqụfẹa qu.’il…xanẹastẹ.rcèaglện.S…sw^…J'f lẹepqgmaa—fs' `ỉ et que ie le … là 1-»-…H 8… iệarạfn'd..ỹâUẽẹỉlẽsuỹọẵngưfflfun J…rnmc’ ụ_i__n’a qụe de_ỵạregọccạsiọụs vde fẹỉe d'ệf'ioụzzmạừer dfuễfssirịệnce,

ư”qm_ ẹn“bróÌìfél P'résqúềzỵtỵoujồtẫĩrs'ilhsle meìị'aù' ổèvặ_rỉt 'qọs
hevaux, leur bảrraỉt le passage et Lrès—ingénument ùotúsl oblỉ~
éảit-íà 1²²Ì'lfcấouta-ter."Il^a`ể\'răít"ỂI-tliỤ’Ểalla'ẳ'sĩỉểỈ-ã ủẩísỦhrẳ tfflề `t'ỏìỉfs'1ẹs
ửfỉẹẽasf lảềmă—ủìeẻidès …voua seauene-f uq’ủè’ te 'commei'si ies' sơủĩetí-irs `đe f’èa longue~²Viẻ dẽ -gardeur 'đe mỡứtỉolisfảỉảffoủhaíèht "u’ùin'fchápelẽft'ide'bòríhéurS-²Ềsàhs mẽủng’é. Cẹ“fflẽgảitf paấ} jìee.f’avaỉsrenlarqủè’ììẻsử pt=èmáieì` jơưr, la`ren,ủonffẽ qìJỉ’ Ổl_ãiSaitỄlélus à Dominique. La *úépẽífflbnf—de cett'emêì'ne imèr'geỉ’ "à la²lmểtne

place, le renouvellemen't des choses mortes, inutiles, oubliẻes,
ven=antz -toụs clns Jịọurs rpọumaịnsi … diơ;e .à Lạ meèmwhemebsb -,pdạer, mdiạgỵệgemẹạt: d,ẹfvam x lui,, . ,;qug, . obla da —gfmai to. égiaỉũmemữllìco mfaa

.Ẹềs mnẹfaimpnntẹunịftệ: ll`éeffle idgrisl 8%nernáặgsợăAụửsi ,;ìĩqựợiẹ
umexẹelìẹm, pounủíamsmenx qual lặạima-ìẹnM e'ffle mì=;euxfĩbeịtger
hi—m'ait bpaúcóùựạ Dnmini'qùe lewatzmistầituzunf, pêụĩfnfẹomẵà'èể…un
iẹnxĩ oorbea»u b'u’Ỹvàrdz `»tk`ì Clểêbt 'ì`Bbffl ”KéJ-ẹs'ãf hỏ-lẮ,“ 1"›èlă'eĩ* ".Jrãéqùfẻs,
ui »èdrisaittrẻỉi'lg _,à' ~đe mraJisư =»-, -fétĨfịffil… ²1âcãăàiưổủe ffịễầfsJSeửểoưhẳẻ—;Wíỉặịìịà
'b'ồstỉảảfi'ộ’naìửửpiẳe' đu=uặèrêìẻJaeqmứvệftửèẹeưàfịéaqạaaẽtì“ưsầaspủ
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ẹũng zđànhfạehịuaẹwà :lủc nó: núi…cbuyệnụông chong…ựa ìbở '~nhỦĨ-Ề Yậyịl, lmi_… …l . __ỵ_ _,__ . ….f
’ `

«'foộƯfhôủ,'bfflDàè c~ũng quén-"như mợi bậfn, ÚTỞÍ'ĨYbỂỔ'ƯỒÝÍB';mãý'fchứũêg-gôị²ơở.zvđàmgfmaựửđắwbước quá '"dôc ~băi 'xfăỉ’ríĩửng;sữmgsngavsgiũraJđwờaglủẻmđề nắgáug tịt chúng …. Bữá~ãyjhẳđaugfsủlívnhử -ehuỳệư cồfthờỉ hơnề níội bậứfiwắưđaú’g 'ảủhmk;ềglaislịờhj yi rằrăg 'ợàỉ vị~ eồ—tỉeh đã"bốtâ~lèư~óò như ~-là'*Ểhỡif'j

.'gấ; ’-Ĩp ' 'f

 

“ỉỄiẻn .vậyn
.J'

Hắn nói :` “« Bầnl òủg 'Ệô-MĨ-Nịợfi, kính chảo n'gài, kính.… …
chào'hai ngài » — tròng"rố dhĩfflg vẽt nhăn trên nét mặt hắn ']tiệụ—Lụỵ, bỗng hớn-hở vì…nóị.v_ui đùi. — Thực là buỏiđẹp giời,khòpg mấy khi .thẩy vậy, ẹólnhề đẽụ haimươi nặm nayz,cũng …chưa từngẹ Lhậy. …Bảm. ông Đô—MĩẹNịch, ông còn nhớ akhông, '('.ảGh dây hai _mươinăm nay? Chà! vụ nho được… mùa làm =
sao ? gặt-hài sầm—uất làm sao ? “ỉQuã-nho mọng nước như
đá bọt»mà eành nho mang nặng, hái về ~k~hêngfvsuềl »

l~ ,Il" ²1
E

_cưỡiẵ"ra giáng khộ'chịu fihứ'phã'i ru'ỏí đốt.

²Òng Đô—Mĩ-Nịch nghé ”chỉuyệủ 'sôt cả ruộtJ 'x`făí'cl-d'n ngựá ổắng

gộtm `saộ. . . »

' iNhưnầ mả 'ạwịọqg ảô…-MĩẻNịẹhặqhẽch bưp;e _làìn "cho _136 ,Dậq ụọắt nhợịị _và đửgg ựgần ngưòfịảra- LỀ… nàyg.ôns ĐÔrM'Ĩ~Ỉ 'Ồpg… chọ chạy nr,ưởc_phi, Ịấy {zroillvút …
Nịch `cứ Ghẽă' phó….ngs
ngựa hình. như…đfề tri axộL cài.tòi bêtẹ-fthầJag hay là đề phạt
nỏ; Yi… ~ễẫ dứt~dát— Từ đấy đẽu hê.~wêo d.i.chơỉ. òng thụạờng g__ạdăpgẹtri _.-và giữ c.h_o ngựa chay ;nưởc plgxị.- - ~ `

Ông Đô…M—ĩ-Nịehcủg khỏng ưa bẻ lắm.— Ôưgenói-r—àngvòngắđă sinh—trưỡngở gần bề…hẳng nghe những tỉẽùg'fffsỏưg'bèẵrền—r'i’ -vù,hảỵafgịờ nôn-g nhớ — lại-HtJhì 'lẩy^²làủf"flảuồn*flễầủífỉflắm ² - 'cũ…ụgu như .là :lJ'hở lại. nhfểlE—ưg; nhửi `thanw~ãh— đắugécaỷâf -c~ũnvi thiêu nhũmg quộc…đđmhơb vui…hoimmà pchảiasdừmg tt`uộn~đtzdao,…hờịbẻq. Vã.lại, rịịgmeỊỊ-ưbờJảJè;đúng—tgnên oaợưmà trónggxuộm: thìucảiƯnhõìn—gyiởị _mjựh wừa <,Jngắm. thấy đồng bắn `ưrạìtrôns-f thấy sóng: -…vỗ… xa. ưỏnã «ịồns—bè ụaenh-mnnm thật

 

« Năm' ấy mòỉ `nèứờỉĩ-đfêụjtổ tfoíịé Vflầu, ’lbỹầẵmửộngJị ẹhẳ r

 

~ ooủteque e'oủte, prendresonmal emtgaifencíeảaẹethiẩỏssẻf'~sbufleỉr
. lèé-cheVauxtmợừd—ttnt ²que le ~vfiđl'm'f benầgĩewceẹusaitz' -…í ~fJ
-.Ễ …" { ]" I"""Ể ỉí 'Ể .…ỉịw "…:; … . J"'ắ" Ểj ' ' ' 'Ỉ `." » IJ ' .," Utĩ'j'oưr’, Jầ'è tíểs ava1f,, _cọìnffle’Ụde ổ_ổủìímĩèJ *_ènJáủbề le` -~"" ~…f' %“ ,^-ỉ. 'Í'fấịz'J F."~ lu A.lị i" ;…ề .'ử'ì’J’Ĩ .}31?: '… uả;'tảhiè ”de “la falaỉắ'ế du p1us vIoỉnlfígujílnẹẵẩsàva“Ýf aJ eriệus,›'“J…..H " Ì…ặèuì ' '.— .' ' f- ..“ 'L.’ ;' 2' …F'i'Ĩ " ..ỵ~’“ắfĨ .' `." LIÍìJ J'LL.`Ắẵet Jplahté co…mnẩểj- -ẳể bornè "sẳrĩfétrgl-ịẵẹểntỹeể,’ .11 npu=ẩ a_vaỄtxìễ'lfì'h’ …f;~ .'…ưìz , Ji.ũ ỉọm 'ẳ`l'm'lểỉự L'Ểz..f;sas Ìgàf'ẽ ':—sJ…ìíarrê_ -s,ẹouer 11 …é-ta1t-plụs q _e Jamars 4 thungjeurl e,par er' í"J.f 'sa .. …i:f =Í,:_J -....f.ì_-.a ’ ỉ. ^..sz ²r"ti…gJ < *… 'va: .'h—I.U"’.- .~lả.~. đu temỄ›s Uỉ n*est ịp uẹĨ’dẹ rẵ'Ụ gẹhef d,eịs3 'dạẵềs : lạ ẵaveụr
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J " E'. |' ’f.=' ~Jịẹ.ư & ;, “.'…u . ' . …-.f'z'Jị~l x.«. hư. ;…zị í;ZỀ’' đu-Ị"gàssé Ỉ_uỉ montaủ ct— *Jour-Ìà aứ; ọerveaầu ,comme “_une".' g .-'. - - J , . “» - … J …vu :4 _^— ._-=."» '=fẹ.. ~vr’ẻẩSễ. , ' '. ỆJ~'"" g_’, … ẫ_ầ' ._ ……_..Ể h_ ', Ệj,,__'_ _Ịs . .ìỉ;c_<_ ỊSèaỊỊuÝ…t _ biẹn. _mongỉẹur __Ọomụmqụe, salutl _biẹn,_ rppqẹạenrẹ._ ế ;. … .'_. ’
' .

o…n'ggsểdụt—lhen .noug montraụị tlgutes_fles -ĩrụgieâc __ ›dlẹ sọp ygẹage_ ạ…dỄVềễằỀ éỀanouies P,ếịề` Ìlạ'satfiịysịfaịọtịpp dg._viỵrejĩoịịlịàlgllu beau
temp__sy, com-mẹl on n'en` vọit Pas _souvẹựt, _ọommẹ ọ_n …rfen_a

~ pas vu peut-être depuis vingt ans.._Vous sọuvenẹz—vous, monsieur
Dominique, il y a vingt ans?. :. Ah! qủéllès vendangẻs,

- . Equẹlle _qhaleurpour ramasser… e} que le raiein moứta'it comme
— _Ị²"ffl_Ì_Ịun_e épqnge,e_t …qu’ìl était—doux comme du— sume,=. et quởn …ne

_…suffisait pas à cuejllir tout ce que le sanmentportai—M. »
Doniiniqué écoutait impatiemment', et;son -eheval~ae tour—

, ìmentait s'ous lui comme— s’il eũtr été 'piquẻ …parúlaẹ moưches.
"« C’étàit. _I’année ơù'il y"avàit tọut“'ce ~mẵòỉde au ởHât’eau,

“vous ẹa<~ezzụ. Ah!Corìỉneị…ỏ " ~ -- _ —=~
Maịểj…ll_lịxl_éégìljị duchgevalgle’ lị)ịomỉịgịiqué Ế.Ilcoulpạtịầ` fẫpỂh_rạqặeJ

…~JJ~faạâặạ ls…-…Pèsẹ zẻaam~sẹ «… ,ébvahb ; D0m…W ²f~*…ủ-» …fms

 

  
  

   

      

     

   
   
  

  
    

    
  
  

 

Ýa faxec :“ P….rafvyạs—ẻẽe; =9fầẳ'Hnằ Hour, @ …cquaeeẹnflịụJẻ—amfdfeub1t _ọụ _le punư ẩ’.ạvoư eu peur. P…endantJ, le 1r:_egsteĩ_ẩlỳde ia' --~“ . ' … _ -~t _.z z~ts N. … * ra.… ! : '..' 'a~Jf-Om-ẹnạfẽene.lJẩ% fdJsffaeh ẹẹ~…sạãdavfẻe …“erBs .!QfảậtẹụmEâ .…P9ảmbleạune allurge rapme. … __ - , .. . …~ị . ;._ ›..x' “& '~1~;; u .. .z .'x,ư -rV ' *J:~r… z-
…fDominique .avaịtzJ—êsằéẽz ®ẽ-ú…dẹ z.goiìt m… lư mers=ĨiL avaitrạngịiưdjsaít—ỉl, ag mlhfẹ_uà dẹ_ ses _…gẹmỉgẹgmẹgụs', e;s’ẹn
ọ=ụveụạit «..…azvrẹs .ỂềWẳệ-ẻâ» «Q…stmW d…-’ufnẹ «.;cowpảạimẹ' — ẹaạạẹce ;naitz faựtẹdeạẹựtrèêẹvnìlạẹỵ-meạạậạea pluạg;_;ặaaịea gu_e a_r.foựsJ= axủns

  

 

%,dO'Ụble hgnizon— n…lạt dse l…a-iẹạsmnanẹfvif-ẹt ……sịesnuflaịsẹ …% …ne ậẸạnsìJaụr' `aaiaisa—ẽJalaặịẹlgẻféẻfìez—ịạỊ`safi'cịẹe 4êầề'eưịđeplầtàjlnsmjẽdụm° ?0nitạ8tẹịu mọuvẹqrịạỉsạtậfịẹạ g… ÍSủệẨỵịĩằẽ E .… ebịbtẻás  

 

Vêảk…Paẽẽệguargđ mệrạe- 1.1 Para.~aat %;ỂPIPP wmẹẠaẸỈ-ậfsanz

.ọptẹJcẹllẹ a.—ọfi— Qfịailịẹụrs…sgxu …deaịa ẹmảfsệflaẹ—fẻệẹf—zetmẹụụaụs sa“ ` ..JJạ. '
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aưqaldinẹndanachLLẹg›aLtHrnathmf de:gHggeaụạ,fquì—a fpasHẹptz ›Ht de
awnmqmuđemetuưẹntucsdeJH Y~ĩẹ ayẹntli': .:.—;,eHetLtde La HiH—

Ểfixéẹ, i_l y avait une intime analogiẹ don’t il deyait êLrẹ
.frappé plus que touL autre, et qu’il savọurait se'ủrèLehnent,
veo l’âcre jouissance propre aux vọluptés d’esprỉt qui fọnt

souffrir. Le soỉr approơhant, nóus revenions au petiL pas, par
ldes chemins pierreux enclavẻs enLre des cham-ps fraĩchement
r_emụẻẵdononL la tẹqre ét it brune. Des alouẹLLes d’a_ut_omne se
' ' ẩ’ÝỀJặ—"ửỉsoÌw L ffljfỄ;ểht ảỒeỡ“ffllỄĩỀrfflP- frfflsòhde

f~f jgutrỆ_Ỉe'm'ặẫĩnmífN''fflz iễaL'feLẸntứffl“ ’áiú’éL léẵ"vỸèneá` I’Hỉf
_é~ậ…e“."cồtes '”'“Hửtmt” ƯHH”ì'HoHẽHP Hng rỉỉốlíe “HL fflủs
è._ esựểevẵ_1“ỄL dùfoìiđẵầẹ l'aplấífièj'ĨBìỉẻ'ửtơt’apt’ès nở`ù'S é'ửỉriởu'è

__ ffflễ'uểg'ẵì'e's Ềrâfflĩs ẩỉ"brểầ,' eL lè“ pltís BẺìủờth—ữẽ’
. ur_ è_ta1m mcjuẩncL`" ’ổ_uS _mếLfíợ—ns piédalterrèàứ'ỉịầêtrơrl
dẹs_ Tr mhl`ns. _' __ _ _. _f : ²'.H HH . .r'f **r;t

 

  

xlàhhHọ-LHHHHL—ngàthfmq HữJMHHL bènstéHg võ,am—«Hm, mộ
bêụ đồ__ng 1mnphạmg~phắm mộtHbệmtầm›bènebzạỵíqụam_x_nộH bệ

đ-ú- g ô là 1 hỊỒU-lưu, mộL h,ẹq lằ…“HỈỄHỉWăỀỂĨỂâHhẺỂểẳau, H…ìH…Hổ__euươu_g,-Lư__rỄtìthâra—mat _nócâm-xuc_ô_gg_ hgg,p_g
lễ___ậ____mg__Ị__LIỊIJìnỊg bỉỄ,_mộtmình_rpmh gy,caẹ_cam__tìgh__
_tụ ___tâ_mĩtrí l_ ___Làmbsquqsương _mà _Pn_ẻ__ẹó m_ộ_tọ_1v1_c__y ’…

_ẵẵflgHHnãmfHếẨH biẵH đẵPĨcbủDHfôeglơVề HỄLà ỈfềhHnHH
đi bước một, tiênnhững c'on đừờng đẵ xen giưa cảghịỆẹ
vừa mởi lộn đẩt m_ùi nản. Những con chim chà_o—màq mù
flỗủr'Tẩ"Tà1 m'ằL` ẩđấ’tf t~Ềì bầỷp_'Ởìĩií’thH, cẫfih“L'ềòủg' ùhẩiỗnhảnh

' CfiỆẵơfìẳỏĩ đẵbđẽỸi fih'ữnơ’đỗ'n’ổf ỉìho; xẫhắ`ủ Ìgiỏ mắn ởhởlhềff Ơdươl
`cảùh"ẵôhỄ“hmẳẻốhg Ỉ’ể’n ếỸt'fàĩvễị² Ổ_afnẩffl hởn. R’ồicLíũngLồizf
vắ'ò7 đảẵ’h Bỡhg õàyỂìẳnh 'r'ì, Ẻ'rlà khu đẻ Chân Xứổ'ửg Lhềòẩ lầu:
Trembfes `thìĨ `g_1ễn <Ỉa_ _Íổl rồĩ_ ' “

 
L ' ` '

«:Bmỗi Lổivg'sa—quyẽn-lạ›in họpđũ›mặL ở LrơHga-phỏHgủhâơhj
~vbầyhb'àp ghẻ mồ,cólỉmột 'oải ứông›hồ dài—ơhJ'ỉ `g=iỡ=a;~đềũ Lìẽn'gễ
nghe sảlafgìzsẩugịimù mhaômgukêu vang@ộưg" dẻ«ưn'hưừsf …1am ~
bnồng;gán.J<Gfậì Líẽmg; chzuèagnấsyuọós khhđar_xg đâm~~nỏ<_đảnhẻệ
.thuủmhú zgịtèi«ịậ5mkảìgôaga sao tmâuủdxhỏí~, èfihgrmhư'cáimiảpễ
qpạ,Êl_ấọ d_ảnuì _đ_ìịgg ạưqwịgthgnsmg ng,ợ đị__ dược và~ c_ó lu _
ông Đô-Mĩ-Nịch vởi tôi băL gặp W,mĩệ_ng khòng, ụóỉ mòtjị
nhời, lắnggLai_ ngg_hẹ cải tiệÌ gtí-ah-Lắf: nơhiêr_n—khảo, hết _
pĨzíítẩĩb__saroi’giàỄ—LJLJfflưfffảfgLẫJưa chung Lổỉ qua ngăv Ểồ'ẳỉlĩ
"n’Ắàý’h a'. Ởhứ’ủẻắỗĩ ểoỉ“ểễềũđi ẫf'g`ỉ'ỉ, mẳ Ệụẳ ảổjàỉn_ặc đẽmlỉỊcũn
rổnẵềfĩổ'ỉfilaíỹ L'fỗẫỆphỗnẳ'Ì’fflẫắẳh, rỄỈề cẵổơỏn đih_gủ
'mẵp 'tểrẵnẻ :Lồjp'Uìnẵít 'ỄíLẵẵmưỉ'ÍẵHlền', cảủhtay hô sỡ'nỀ Đế
mỉf"ời ’gỉ’ờ, cllứl'kkíỉằjch t"_ùlỂ›lểt nẵháủ`ỈTổngìởvê“VlLÌenếu“ve
itỂữẵấhữẳfị'gẵỡl hav 'mfra “ve"fì’chbểu; đệm“ Lổĩ Sẫm _hởủ,Jỗ'tì’ỡủg'“kh
đi hơn, thì ỏng giữ Lòi ngủ đêm ơ lầu Trèmhlểs ẾhổhgỒln …y: 5 ;, u’è'í'fả Lối ởLấhg*LhửffflỉL HJ_HH HHHJHHtHHFHJHH fhẳiỉrfflởHH ›<ềHmổfìẵPmmsỈạ°lfesũwelquẹf°ỉs°ỂmeỂảủaftủTrê“Ệ* 'ì~`à’~ óLỸa- sổ"'ữổfiỂ“ìẫhéảrỉỡỸ đổủ'ằỉ”kh²ắ xh“ỉềữV’illẻỉìeũVẹ _ s…i-ỉwufĩìlauềPìẫmeaVậlb —ỆỊỊạchamrẹ,au seeonđềtageàửỡfiẸ*thữỹ*êằqwkhfìri~’ả ’fflc’~ 'fổi ữâĩLí“H , v-ẵ’xfgỉHHH~iHăf " 'llimđlmiLouoHaHrt Hà là tourelle Dogựmquelạvau²tỉễìỉfgỗàở-ẵb HíH LBồỉ'~HHHHỉHHỞỡĩ“ífèfflỏờ HHinH%HHHvH HH ~®fefms Hendant ùn…gfnanảe partie đe HaJ…nesseẫi'ềlíễ'lẩỉf LJẫ’ủlb-ifẻPô`ìỸẳ SỄÔậ_m_ ~ịềh rJfflữ 'ớHìgmổổổJBẻuaưarẩỹãhềfíí fẹỆồồdẽbouVÝàỉtLlƠùĩte’ĩ-ì.la~ plăỉneH fto'ưLVlllmeủvơetHHHJèữhg°Wlấư’fiủỳjhỡỉẽỉữêê GéaHH HH Lĩíì~`~ẻữỗc ~sìũHẳ "ìẵlfe “jỈentenUà1sen-ưỉủdortnaútũe bruĩt 1ẵblufflfflổ~_mH~ỀHHHƠHHHH HHH'HJnffl®hfệfflỉNHHHHsH HHHH `HẻãHiớH ; *_ HHHýHHHHHHHg HHHJHHMHLHHHHHsHaHHsz dò

: ỂỈ' '

~Ladsoứeớfnmis r_éunissáit de ,n,eụvẹạu, anfami_l_lẹ, dans un
*and sãlon garnỉ~~ de meubLẹs anciẹns, où l’hẹure mọnọLọne

_ étaltfưmquueepar une lọngue họd'oge, aụ_ timb_re ẻplatant, dont
IaìsơtmeneJủtenzmcssaạt juque dans les cham-bỵes hautes. Il
~ẻLa»t umpnủ1hl&del se suueraire à,cẹ b1u1tqui nqu rẻveillait

ninhụènapleinsommeiL, non plus qu’à la. mpsure batLue
__ yLpar Le halạucier, et que_Ịquefois nọụs_ noussụr—
_Ổ†emmnủ,wDbmquuenetmoi, écoụLạnị sans _mot di_re ce mur—

~ ẫ_ài He séuèrexqửi,mịe seeịondẹ en ,s~ẹconde, n_p_ns enttain'a’ỉt d’un
'“f†dans*u~n= ãirLHemNous assisLions _au~ cqịnchec dẹp e_nfạp_ts,

ỡntrLaOLHHII~JHLLHde.nưitse faisait, _par indulgẹncẹ, ạu_ saỉlon, ẹ_.t `
eeửexmủèmmfflprưtfflt’ Lout*aLefnveflẹ0ppes de hLanc, lẹs--bras”óă'Lẽ'đẻ soảmitlwt ²tle$ «²-yeúx clos. Vera dixtheures,on se_"Ểp'araỉỉtbJ`ềrèừ'Lfẩí—ẻ ²ffldfflfảWỉllenẻuvẹ, cảu bien «plus ĩtaỉrd,
anố. le_s__soưéedevínứèủt fflùvỉeưsès, Íes n`uits phỉẵ sí_ợũibtès,

%›t`°“"F°nflề ểỂf’
.VHHt’ề'fễé ÌLJ"ỄỆmể’fẻHỉí i~t 
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cài .thờiazièt- ~:SIàưw ebèu-h—lêe-h những fthởif —--quènx~mà thhỏiẹ…thieẹủụ f".
như hhi~ảđãỉ s-ắp-hsẵm ;“dợ-Ì -- bưồi giời -~đẹp -mừfvlạìlĩ =l'aẩfp ~-x-í`lpộln ugùy ; _; '
-mfưá -

:
1

Nhứẩẩg Ịhọ'nịẩy, ông__Ẹô—Mĩ—Nịch lzẻiầlluphzòng giịấ'y. g _-gfỉâ
- X.Ỉn đỘQ—gỉấthứ ch,_o những điều_tĩ—mĩ _rườm—rặ nặyqyà Ề ửng .-
điều kề ỊẾiếp_ thỉẹd đậy: nhưị1gỹ mà _nhữụgfdịềg `tĩỉ—mĩfflfấy s`ẽ _-=
dầ-ửdẶn đưa độc…giã qựạ_những lối giàn—tịẽp mầ_ hiểù rõ '
từ oải_ cuộc _đờiJầm-thường của ộụg chủ-trại quỳ—ỵìhài ẩỳ đến

zu
f…
x.
fự

 

—ms….

vecwefịẹại-t*nmàạpnấúaf~veiiẽegameo' LMuèmẹsạ-ạléni-tuẠe de 'vie,-
ềẩ-fimấêủẹửèxẩầfzỉ'tlìlẳĩeửvd_àlạìs~lzes IaisỉasS~ -e& ;:daựs ~le tnavạiỊ. Les

_… psẹụls-faqệi'dẹms-í-zđũmeéểi-ẻI-uesJ.dọnt jỉensse~ ìẹnsọnẹ xété ;1émoin,
_ đéùạíentẸ;pugg…ảiriàị ..lgịiref-des: ạcpidents de sai-spn. _quị ụ—ọn.

_ "; blaiệnt lại Symệtpịe des habitudes, comme Rar. exemple un
_ jour _dejpl'uie venạzgt quand on avait pris queflques dispositions

ẹn vuc …;ịụ bean temps. ,
Ces jows—là, Dominique montaỉt à -son cábiúet. Je demamde

«_ parddn au lecteur de ces menus détails, et— de ceux q'ưi
"_— vont suịVre; mais il_s le feront pénẻtrẹr pan ả peu,’ ’et par

les vOiẹs indịrectes qui m’y conduìsimnt moi—mêmẹ, de la
* vie banaỉe du 1gent`ilhofnme fermier dans la cònscience mênie

oải —lươpg-_.t,âm của ông —và có nhẽ — mình sẽ tim thấy trọtạg đỡi '
ỏng những điêu`đặc—biệt khàc thường: ấy cũng nhấn những '
lối giản—tiêp ấy mà tòi đă hỉều đên nơi. Như nhờỉ `tổỉ nỏi
trên kỉa cử đẽn những hôm ấy là ông Đỏ—M-ĩ—Nịoh liên . _ __ _’ ` › 11 y avait là quelques mmiatures de famuleg~un portra—ỉt d-e_

lui, jeune visage 'au teint rosé, tout papilloté d-e -hỏucles
jgbrun-es, qui n’avait plus un traỉt reconnai-Ssable, ququưe`s
ẹartons étiquetẻs parmi des monceaux de papiers,= et u'n`ẹ

phòng gíẩy, nghĩa là òng giở lại hai mươi nhăm, ba mươi
năm về trưởc và -trong khoảng mấy giờ đồng-ahồ lại ở chúng
vởi cải thò’l ký—vãng của ông. Ở trong phòng giày có vài cải

hình gia-quyẽn kiều nhỏ, một bửc ãn’n của ỏng khi ông -còn
bẻ, mặt nOn da hông, nhửng món tóc mầu sặm đều buộc

xoắn lén, trông nẻt mặt không sao nhận được nữa, mấy mièng
bìa dản nhẵn đẻ lẫn trong những dống giấy và một cải tủ
sảch ngăn đôi, một bên sách cũ, một bèn toặn 'SàOh mởíÌ

trông trong ẩy thì biẽt rằng ỏng có lựa một it sảch sở-thichĩ
những đỉêu sở—thich ấy ông đem ửng—dụng ngay —t-roug đời
ông": Oó một'cải tủ con `ngậpnhững bụi chỉ đựơgTị-éng nhửng
sảch nhà ~trường: sách học “và ìsách thưởng.- Lm thêm một
cải bàn gỉấ-y cũ, đặc những vẽt mực và những ềvèt dam,o _mộ_t
cải bân địa—cầu cực đẹp kế từ nửa thê—kỷ nay, ơ trệụ lạ_anịđồ
có những đường vạch bằng tạy là_ _nht'ịjng đgộ~nguhặnhĩtrl .:
bông-lông qua khắp nặm chậu. Những gịấu ẹu ấy _về f.hờz ỏn
còn là họó_ trò tôi tưởng nay ôù"g thấy ngườĩ²`gìừ đi,"ỡngl
lãfn kính—t'rộ'úg và gìn-giữ- ra' ơảch'quyẽn—lnỷẽcnẹ—lắmf-zĩihưn'g
ngóàioải dí-tíởh ấy, lại còn nhiều_những di—tíchnkbfào,.;cụạụẹhínha
mình òng. bửa thàn—thè òng thuỷ htưởẹ,…củạ _.cậị._,ụtfẹgpuởịềg q
_ỏng, xtuy những…,điêu ấy ›có _ ve Ila-hỊpghọợ ,nịj1Ềụ … gq_àỵĩth
t,ògi_ c“_' . phâi_.bQJc-bạfgh_ ga đây,…Ýì )tò__y Vrnụ__ổụqwọỏl` đ nỉ_ĩnhỳ
,Ểẵêú nịị,nh “ltrilộặg'tịfxấỷ ơ` Ụjềh từờtịg, ở t-rẽù những ỡồ"gổg' _ủồữ
ọưa kẵìỉh"vă `vò`—số ủhữt’ĩịg ổỉều tẩiủfflỉĩc niffllìẺõờ'ồừợõ ở“'-đỂ _

   

 

   

     

  

   
   
   

 

    

    

    
  

de l’homme, et peut-étre y trouvera—t—on des particulárités
moins vulgaires. Ce.= jours—là, dis-je, Dominique montait’ à
son cabinet, c’est-à—dire qu’il revmaít de vingt—cinq ou trente
ans en arrière, et cohabihait pour quelques heures_ av_ec²soụ :pafs'sẻ.

double bibl-iothêque. l'une ancienne, l’a-utre entì²ềrementĩmo-
dème, et qui manifestait par un certain ohoix de livres lẹ`s
ptédilections-qưil appliqu-ait en fait dans*sa vieiỉUn'pétảt
;meuble ›enseũzáli 'adan'8ẽ f laủ gỉmưsdi è²re n cemte-naìtổ uứitặuement. zses
"vnès de…fẩcơlèlège, livres df'étudets; et…livrơs JdưfpriX. ẩJo'igàa'ez
i’enơoremn viéuxp›bumaworiblsé -d’encre et_ de coups`~ỉdesaànif, - '
ae-~fort Iii’ellỹzz` mappỂemoùde~datatzt d-’un`ìdemảớíèelejxet ảu'r

~laquellẹ iêtaẩfent tracés à_= la…m'ain de chiênéntjúes ỉti__nẻrẫĩẳeá=à
tbawers…tsomùes Iesr'fpa’frtizes `dảủ ímonđe'. ủủe'ễ-ces téẹnợảgẽổages
de =saqvitéJJ-d’éwìier; resỹeetés et cơnservés, -je Jle—Ể`c.tfễmfảs.,` aveè
attachen'xené par~ ›Uhơúỉme …qdi~ se~sentàil~ v…ieiJlir,-~il y'f-yaavaít
d…='autrỉedatteủdtioíxáde~~lui—x’ủè'me, de- ce qu’ỉl ava'=ít étéf,…dẹ ee
ì1uặtl èiạvaủ J'J'penséự— et ẻ-quérjẹzzdaia z faireưconnaítre, _ qứôiẫ'ịueỬlè
ỆạracĩẻxfeWn m»bizmỷẻ ạutantsquịehrợuép'iflụ iJe a… *p’aưlèrfflfè®:q-ỉiẽõh vạy-aiwsửr ”leẻ tủnsf,msurfưeèz;=r~uoi.sefiaèsf…àủrưewỉưẻjs
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’ —Thứờngf—đọc - flahấỹ' ưheửng niêmhiệủ-ụ nhữư'gfflẻn ngàtyậảịìmw ưrộ

cã 't'hả-fdgf nầo'fhăfflf’Fủfàó. Gó'f—khỉ tụ'iẽthùy®kêùlảịr†ùìguyen-ffcãfflịan'g

sỡ;~ữătĩn này b'ì'ên tièự ưăm kiàf;²hình²nlịựMựợhg²úiâỷửără _hàg-ạz

từ'fíỂ ủfgãy' fflột cỡ'nưẽfftửng-sngiờf ínosw f ang-feBoaMữJ-mịèafnạhaâi

bíiộờ —' 'fflhih' cnũmgữqứă- một“ửnềử ì gi gì'ồẵìg "lủ’fihủẫ vắyằHìà'ởắẩ

Iúé. ấỹ ồng cõ'fểmẳE-ỡ 'nơí=ãyf,' hơặc may, Ỹốửg"fIưửẻỷwàtò mm

việc ấy. Tên ký của ông là một điềuqẻặf'f ủhũtầ’ì'f ứlỉừtíầf"dẵũ

giấu. tên mà cải…ụbẳn-tính nónchủe-ctưưomg .ainhĩủgvầ ơomcáộaeđãiên

đấy tròng cũngầ mình-mạchưìắ’m. —Gũng có…zhởi—chĩhthăýrsmẽ

một cải hình -Jđo sơ-sài. ở dứởilạỉ vẽ Ị-ạ'ỉ câi—~hình'.=ãyynnưng

eỏ thêm một hai nét đồi nghĩa mà khéng-thaýởái ehỉủýwPà

oải hình -ẩy v:ẽrđìrvẽ lại; thay đồi ath'êm rỉnìãigvịhàủh'JMf-ửhững

ý—nghĩa lạ…lùng, —thu vào mòt cái hình tama-gỉỉáfc hay…kà imót

cài vòng tròn vẽ phảc, Ếnhưng ..cải.kèt-ană thì~==khức n…“

hẳn. Ở giữa những hìmhnghĩ-a bópgfẩyg kh—òngnphẵL-làzìủùng

đ'oản ra được,_lại có it nhiều câuỉ trâni—ngòư ngănir+ngắnẹvà

lắm câu thơ đều—viêt đồog—thạời.vởi'znhfữmsgỉohữ ảò vàfnét Vẽ

trèn kia làacải tư—tưởng đặc-S'ắc cũa. bânẹ-thâznmình tnomrg cúộb

tiẽn…hóa vậy. Phần nhiều những-câu ỉấgy 'điều’uviẽtpbẳnfguhủt

ohì, hoặc nhà thi—sĩ sợ, haykhông.mưòmkhẳar'fhẵn's`vàczzrtamờng

đề~flưu—Lruyền măizmãi. Gũng ẹó…những;ẹhũụsòg,quãmqtuủ

lẩy nhau nhưng _mà itllắm ; thường thãquộgtửehửgjhoa cặỉự_ập

mmchữ D.,Jại nôi theo vài câu mơlýí+ạghĩaậrửràgngaihơmảùẵn .
là những cliều. kỷ—niệm .một…bhừirkỳnmùinmẽaihưmựfflử …:mm

một oải, hình ,như nhà fzthàrìsĩ lại› quayn vêrmũtdìiền ›thần+

bí đau~đởn. hay kièu-hẵmhfhơmĩchmmẻm«đặhbút JvỏJẽtmmẩy

chữ « Emc'eLsiqr & Emoelsinn; I:stazde1siwwbqf:nhắọnđxià nbắcgảạị

mà. ›điềmứtheovộ-isôvnhịừng; giãul.ckaấm <tham hẵmoũnglztàgạh+

eờ .đồạgTý'vởi. nhà- ùhá»sĩnffl0ngftăừủwwohtimđâml Sam;đèmwmột

độ aó thề đem so _với ngày:› ông…“ưoưộfiwợwmử .ftianphỏng—

chừng được. -ông địth bụug lấhộng›gN'rễknnũ'aẹtg-Ìặ0ủfìầũãiafflỏrr

tìnhbẹahoặe fèng q…ỵẽu—ụhtưhh ạhải. ilũỏẹafflhẽrưfiũẽưâ€bỉnitẳâẽ

GilỘ$ỵỵfìỉỜaìgfiúồi -cùngneủàưiôngczacbayệ8ởu;đàqmgsmễrôảịsehăttgĩầ

HBY'azýlùưn, a›nghĩazrịănguhàyngiờ'sỏng kỈJIÒẸÙỂGỄm ffflâđỈỀưễữ$ỹ

%Ề ẹcậỉẹJ..s. rlbặn.rarmệụhoqủạrạộngưnạa.từ. bặy 1—gẹan_ ,, &.ng. đã
ghi-ché ' ỹ—cấng-anồ' “² ẾỌq .. n,glsĩvslịầrcểạg % lý;, .“Ở ửi
nhữgg p’nỊiỸ'ẻn—hìệu kỂảc ỳcẵ mối một cải rỉi'ẻủỉhiệgu Cuuôi cùfng,
trông rõ lắ_m, nhằm ngay vào cải năm ông sỉnh đứa con g`iai
_đầụ lòng của ông là thẳng Dăng vậy. .`. `. ' "

,…
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On y lỉsait su_rtout des dates, des n'oms dẹ jours, avec la

mentiọn précỉse du mois et de l’année. Que`lquefois 'la même

inìfii-cảtỉon se reproduisaỉt en série avec des dates successiýes

qiăửũ'd-ũãì'l’armểè,Jhởùỉứìêẳẽì, 'ậFuâẽửứè-ảáìibéẽẩ đẻổxẩtbêẻifễ se
fpưJàfsttfèinà,njởìửfìịíar=-°jfồưtíị ạeffl ẽzre Heừfè'Ựẩf ỸỄèúrẻỉễ'ả’hỏnăl
taẽeez—jetfìneiầaisfs ẻỵầnbiăzđưdeffldộử; Ẩsỏit"sa prèsẽnủề ìfflìys'i'íịue
aw-vmeủẹ liẽưgfỆsoie.ãpĩuửfôt²1"~á²pứẻéèhce đé`Sa ợeùséêNử—r rè
tìi=êm’e tơb'jèt'J ga si'gũĩatqufeffẻtãìt"ce—qufilĩy Jảseíàit ²đé~íJffls *'rà_rẽfấ
mien p'ỢÉỂI' mủmeun’rer an'ớnymenlh :pewsohiaa—kitở qui prẻè=idait

ềạzmesfsoửtlợès.ndỉinsòriptions chifi`rées n’enuétait pas, m:eins évi—

dfiĩềteẹzleỄịll€urSđl y `awaỉt; , seulemẹms xunejfigsìaảneì.aẻgéomátrique élé—

mqụịạirg,;ủụ—dẹssựsì-J lal même; lfiguựe nẺffliửl'fipl'qdưẳhù; mais

amẹp gn—…ọmạadeụxff Usạits d…ẹ ipl.ụsĩĩquiụauạmọditìajents. .lezzsenâ

saăạnngahaangẹđalleofpràaoẳpẹ., ẻtha lfiẩìlIồmầĩ'lfiNâib ainsỉanẹt…enise

nệpéft.aụảzạvgẹ…dẹs .modifìọaàĩọns nqụsvẹuẹs, àislẹsỉsi.gnjfixọạtispẻàẹ
gịpgụlịậpganui implỉ_qu,aienịaz ;le, _.tniangleỪou'deị cer,clẹ_ , ,qrịginpỊ;

mais ảjưẹc _des.résụltrạts tout d_ifférentsn Aụị rpiiỉeu. daỄỸỔỂỀ— al—

kéềgoriẹsu domt le ..se'ỉls -n’é.tạit…pas impọssịnlẹ à: dẹ,vingy, ịLụỵ

aắnaitìỵoetgịaaỉneẹ maximesa couaẹtes `etfỵbẹaucquẩpề de vẹrẹ…t,gus à

Ểeu’»gxrès ẹdn›témpỏraìns ' de. ce…tựwaìil .dẺỊ_xI`ỞỈỂGXỈQDJ ;SUl't'Ìầdelìịf .

t›ité hnmasiaúre dans…- lteuprggxrèsụLa..-plupartnỵỵđtaiồtxt .é_èì~iỳạụfiu

tuDẩẸbnưsỏỉt 'qìcge': l'en .poète; e.ủta crảinb; zsoitu icjuỉiL . felịtudédạigné

daglenồixlogmxer ';tmp de pergnaneúcm ›ena 'ìle6n gravantuàqulrpẳè

Ẹgmitố dànsùlàl nổùraịl—Le .. . Des =-:ehifửes ạẹứlmiésã, > ị mai… ịrặs—n'arha,

_aùủuna’ninèmeuủhj urSculw’se xnoưait anecaun D;azzcuựưpagnâaiạũỵ

presque tọujours quelques vers d’une acception mieux défiínìệg

sọxswaẹxẻaàus gqì’ụnaẳẹncmuẹ cẺ-.việaẹnamlẹntunhlsaảệcẹnw—-. Ẹaịs .tẹmt à
gọfflụ; ẹt.…c9mxạs w BWìffl fflìS…Hp .maaịipiẹaaẹz nlpsfớmulfflz
rwảsn ogpruạdwịaia, ủiẻ.ạvffltụệcrtiam ẽẽẽì? %…wm làạaxrẹnr
ÊRWỔÊỀ ạaệẹxtụịạ.ẹga aơẹ,ẹ lẹ waệ,te J_.Ifmfeèlowgsr @ascqlaảeM ẽfvẹẹJf-
s IALẸẻxfiẹ›4âịonl ĩ'rFẾPéềẳẽz: aẵÊẵhuqinĩẫquẵbẩầ iaèẻfìaịuệenpẹifaàẽ
_ẹẻa-lameJịpnụn Ền-ss…à -ẹìairsmdĩuạs…ẹseạqasưmỉaa IẢẶ%YảU ,fìẽJ—
aulẹmuaffloỄmăizvẹlmat …pargmg rWỵcẹengpnhậaọaìsaửYegệan
WP²ỄRỔẺạỈỊ-xẩãYfin Mfẹiđẹga qué…spặậ. .ar ABẺIỂỂỄEeẶẸẺJEỸỒỆỆ:ẨỆỊ
f.ãhméslọàamxẹng ị~ tạ—JyỂlềzzPẵịẵJỊ—ỀHỀPẾ ĩẹ_ẫìửgfflìPsiẳfặrẽsfegẩặẵfifflềĩ
ả-lèausukạs dẹxaièna 'ềũlzọẵlịiìỈQBàfijầẵP°i.;eỆỊẽFEP°ỸJÉF%ỂfflỸ°?FEPẢW
Ề _ạsnẽgìt—iĩủavẹs rạss q;ụíhl… fãmaạa ỀỊ.ụãj f+ữB %Jfằặạvlnẵỉ—F
ẩặoggạạnsu P?`ìF %ỀFÊỀuỂ eIề-JnỂfẫ “ -e :Ắẳẳểẳĩffl° ,Ủ'Ẻ—r 'ỉ'ảẩễ . va1t PQS
f sque—là ỀmỸ’ đe~som <Ỹét'ẩffluầ? ẵe "S'ềuỸế eÌ deF 1ềrỮ d_ b

? :J
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.›.ng…ãảfeầgnaỵ u;ị,_ Ông năng….aét mìuhl;tithông cào—wọ'nẽgạ
mỗi ngậỵ một cao;~vọng, tín_h ông tự—chủ mà khỏng, &ụư—phự;
.cụpc đệụi bịènềcải xDaỵy—vầu, hễ .gặp —vận~hội mới— .lại lưu-ý…đề
nhận—bièt. cáiị thâụ—thê mình ;. bân—ti-nh ông muôn làm t:ho
nguời ta hiè-u-m-ình ; những tiuh—tình mới phát—rsiẻn ra uà
xúc~đòng cải tâm—tính ỏng đựơng độ thanh—xuàn _lãy mình -
làm tự—túc ; cái tên -kia lại kèm thêm cái tên nữadạì~ những
cệu thơ kia pủảb-tièt -ra- nh`ư-hoa xuân mơn—niởn ;—lồng -sồtJ-f
sang những muôn cao bay tuyệt vời trong tri—tư'ởng `;ftrơng
cái tâm—tư kia. đã từng—trăi phoug—ba có nhẽ đã từng ham
danh-lợi, và đã khốn—khỏ vì những điều mơ bão mong huyền,
nay bông gặp cơn bình-tĩnh; nèu quả tôi không ngộ—nhậù,
thì những điều ấy chính là những điều mình xem théấy trang
cài sồ đợc không ra chữ kia, mà những giấu ghi—chẻp hỗn—
độn lại có ỷ—nghĩa hơn _nhiêu quyển sổ tích—bíên. Gải—hầll
ba mươi năm giời còn phâng—phất trong cải phỏng hẹp-ạhòi
-ấy một cảch p_ẩ-t cảm—động mà khi ông Đô—Mĩ—Nịchngôbở
trong ấy, đõi—sdíện :với tôi, nghiêng đầu xuống aửa sồb lủc
bấygỉờ- ỏng hcmiđãng—trí cỏ-nhẽ Ống lắng tai nghe bheonhững
tiếngzxôn~xao thủơ- trước hình ụhư cờn văng—vẳngảđẽựgiffl
minh tự 'hỏi mtnh không biẽt ỏng-Ìén dấy. đề uhỏzễcủi bủng
ẳngslfạifvụủưạmhời ông nỏi zhay —là đề quẻnírhèn eá-i- bỏngrông
!. , z. ' ` -

' Mỏt hòm,~ờhg lãy’“n’xộtbó sách đề'ỡđrong- sớủ tấốỀ—t'ăth;
ông mm 4tfôi n’gồỉ' xuõ-ng, iinở-mỌt quyền fá aọmmaơ; khó'ưg
cỏ mot nhờí tỉêh…dẫrf nàò, gi'ọug —ong đọeveũngf vừa- nghèl
Đỏ là nhữúg Câù thơ tã nhữảg ’đầu—đề lâu năm 'ngâni-vịnh

)

đã 'cạn*nríờr rồi nhử cânh ²'đờng=áng, những mởfiìfflươũữ 'tầìănf fihững m61 ễ-tìfihx S²ầU-nắo. Nhĩữnv'g ờâưthỏ ăy ủg“hẽỈ ổữặổ;
ffl'ìng ' ffloặt=Sâợ, ` ';ìặjũ'rìg' Ểứó'i'; cững -’ *.ự—fflìiẽủ -' ửÌf'ửtíẩ fủìảế ²r'đặ’ìẨđề;
ltlfỡnẽ _"đửỢctlx'Jếơ—vỏn như “câi ỷ ngụ ưòúg qưỹèù-asaeh'ra
"titịẸìefiỉg ÍỂt'ỉ-ệịịịỉẫ iíhưưg “²níàj =fảm…mường, ² ýètử. chỏnf "²ưởủ”frlắtỉ.
' ơi ủn` ~'ụh_ắỉcsjafạĩ’fnjâng “Cái _ịthề- thơ'ẩy’có` HìệMảiả khảu hử
Ĩ’Ởi. ớầi .tẺ’. ẹỂỈÍ’Ớ’ thủ l'ầl Eửởn—nởtẻ, ưgơài c'àĩ ~th²ề ’ fưiỡ fấiy ”#f'àhícữểẵ, .QfiỉtơWụẩf :ễ' . iũ'm' Ễ-'h .’ f't› .' _í:z… x_"ĨYJY"Ễầ/Ềunl'ểẳỉf…. ……n ns…y âũaaọs …ng n ư-thứ...vủtịâpzvĩfềf. cân
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très ạppareưte exis-tait à la sưi²te ởe' _to'ưtes ủskalutres, et s’achá

daỉt etảb't—ẹmènt avec l’_âge ~đu preưniepfeuiủu _qưiflua›eggịisnè
soh filsi-J'éàn. { ~ " *

Um; _fg_tftqù_de ’; dòhcentrạtiỏì; ĩi:’~ể_s ;it; Ĩm-tỉề a“cfui`vẻ et.ị_jjin`rẹháẹ
obser'rvatiuủ `de lui-mênie, I’itíắtỉù'ềt de" s’ềlèver plf'uì's ’h'a'utị

toụjours plus ,haut, et de se dominẹr en ne _ se perdantJa—

1íía’ĩste vu'ẹ ; lejs“'tnfariẩfồrứíẵtíoủà ètítràìùànt'ẽs dề ']ă'cờiởáở’ec
Ia" ìểòl'óỉĩé "de’ se réồổx'ủăấtfe àầị'e…_haqtuấn`ê›ìịxgtẳllè’²` piíằseg“lfẩ
nà`fufe ifuíì ~se fa’it ènt'ehđre; ,deé Sentìủeúfs qui ịùaêas'seủt
et ătte'úđris'sịe'nt ce jèuríe` coaur` éỀoĩs’tèmẽnt 'ùợ1ítfỉ ;'def'éặ`

propre s-ubstạnce; ce nom qui se double `d'ưn²àủtrể fiổm &“

đẻs vetử' Ỉcfuf s”~éởhappent ~e'omm'e une² ²fieữtễ dè… pử'ỉhféĩnps

fleurỉt; des élans forcenés vers les hauts sommets'ìde-lpìdẻal;

etiíìỉ % paix qui sle< fait dans› ce emur orageuut, auhbitieux
pèùt-être. et foertạinement manbyrisé de ohimères: voilà, `s›ỉ

j’e ne me trompe, ce-qu’on pouvaxft lire -dJaas ce regiBtre. tụnet,

plfưS' significatif dans sa mnémobechnie co'nfuse que…beaủoou'p

dăeJ-mèmoifres écrits. L’âme de trente annéés .d’exiStenee pal—

pit—ait eiacore émue d'ans _ce-tte dhambne «ét-Izoite, et qpand

Dơmủiquàẻtait là devant nìmi,penchẻ vers la fenẻtre’, un peu

distrai’t et peut-ệlzre enẹoré pou1jsưivi par un certain écho de

mmeurs" .an`ciénnes, c’étaí-Iz une ques-tionde savoir s’il venaĩt

lăi apóưr èvọquer ce qufig appelait l-"ombre de lui…mème .ou

pour Fou'bl'i-ezv. ;

'Un jour il prit ỉn paquet de __plusieúrs volumes dệpos'èẻ
dans un coin obscur d-e sa_ bibliothèque;il me; fit_ggs_ẹoir,

Ouver un des voluìnes, et àzms aut’rè prẻambưle se“ mit à

lire à «ịemi-voix. Gì’étaient des 'veịjs sur des `sujeịss trogl épuisés

dệỀuis-loqgues agnées, de vìe chặmpêtre, de s;egpitạẹịntẵ bjlegssỹé_s
ou ldẹ passions- tri-stes. Les vers étại_~ẹnbbọns, _;d'ugfmịgạgils—

me i=ú'gệnieux, libre-, it1gipị~fẻyuf ;maịs pjẹu lyriqụgg __en somẵnq,

quaiqúềi Je…s —intẹntiơfxs dúẹ, lĩ"'vrẹịle "l`fèụ'ềssẫẵễẵ. bẹatfzẹ'ọfnpẹ ,Irẹ's
ảếỄụịtìầfểửts ètaienịt f 'Ii’ns, ủaỉs' ó’x'~ũihgịgệạổ lẩạ 1dệeụdỷbxlejsÌ
Ơela 'rẹsS`enffllàĩt, mo'ỉpỉ la ~forrrìgặ "'ễlịụÌ, jẹ l_e` répète. àỄýạgìs.e

Jiĩẽ. q; lúèárares f…_" j'm 'ùử'ìdẽjjãấêỏìặặử²ẫẻ’swị'ỉịị ỆẸỂịxịfìẩyec
laủỦfeèửẽ iịíủủtêầtálílé ;aaả—văafơựaẳì đắlậẩổẳẩèSửổbffflỉ'f' lũiỂếj-è,

;/
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mủ.szàng ẮbiễllnFèizằncềìễỉbldâb n…èỌuàhm.,ệ`ă.aèủởpgạmìaửìỉẹzẹaềìảz
thirữĩiẸÌảf—KẢIQẺẢ _Ikhẵẵìủfh9'gufẵễrgh'fflp o;ẶỄP ::FỀQ; fflồurẩ'ỏễễmhẫlềuthà'nhchương. Ay cậi ýẹnghĩ cũg tôi như thể,tôlfgịĩảqggfhôpgỵ` .`Ie__ ` _ ..~ . . . ` : _ u 0 .`Ễ'Jĩẵetềf-zễl *Ễảẵ-J fcậs ngổ ntôlj'zkvglgì-qnỂ lỗlẵtm ttÊẵ’ rỉ IChÔỈđalẵẵẳ'lẵ1r9 11. 1orỂỄPẫTxễllợìẵltg ,VPfh ộpg.ỀôsfẹẳẵẳảfPa ”% ư -“ P“°' ẩâY'mmn-zn f…›h …f›Hsv1ảFfí…-.=ạ_Jluablat »» uu _,.. `murug_cf`.l ` __ wa ub … " g… “_,aqu. ~“… -ị uýuaỘEẵì'Póềlz ẩbắẾSuÊtụẳ~ưttổ_ẵồcfrựểlẩrxtằẵẫì pỊìẳẫỉ ạỵỄ *Ễẩfẵhpẵltẳẻèĩwnhgụaa. thầt. aas… xẹ.s ›fflỉălha %ĐỄự-ỂỂẮỄ'Ầâ èầủ ng fâẹn…kgỷaggs_ém .ajịaAẹàígẩi ằầỗmịặfiẫìềẳugh%ẵ Ôfầệ ba “ èảảầfisfanậzflủựaakhquạx-xẻègakxg—ìGlàẹf..eow tm…ãPgJẹofảlf9Jafễề…ảu,ỉểnạì
ỹ'ụưmổệ ẫỀfflìẵẵfỉ olduuh .')ữ. ízsp xm›=r … ĩwm;ìacỉua f›1qưsd.J.qIèìtdẩũfy làạz› hqị›sẹbốịzrfõi -zbaệnusíẳfflhỉĩịsdfằpẵlẵu<ỷỉfèẳmụhễềrị
địềhề.nzỐằfpnhllệỵẵơhẽẹ;lì~f}zuẹẹf z.~-. (í-u -ự ,» 'r{ụ y_~,b Ịfỵgr ~i›
r-Ồn`g-zĐâ—MĩĩuNịch .. lạịmúi u-«Thẽưthì càng hqy,ạJmệ .Jà diệu-ì
haymũngznhưMđiều .giỡ, têi-zeó.ẹtủế 'HàQ,’HỎỈÌỂ biuh—phẫrr;w f-tôig
nửuẹgzthẽììeĐâyz laia:cỏẳ›haiuíqnyèn sảnh ngang…smíucmhaau, «đềulẩỉ «›oủa-J'Éôỉ“ ~soạn … ỡẳz '› Tỏi` ìohờng ›nhậnx là 3 ’ Củầ - itôi'ilàrụi —1 CẺWẵđược,uvaảcủ khỏn'gưđề tên,znhưngmóĩ'nhẽ nào.&òi…lại…gỉẩm
HổtJìỳởi 'ôngẸSởffl muộn tất rồiwông-m'ìnẹ:›biuĩẩt= hẽt.s~-›Tôí ojũng
như "lihiềfufngườikhâccũng-nhờ=` ưhững tậap văn' bổvđẶ.—iấyưmà
đừợớ ngu'ôi 'Jlòngf và J'họo được- những—«đìềa có ỉch. Những
tậpf—Vătỉ'ẩyf tỏ_~ơhoMỡi…biẽt wằngf tỏi chưa măm vào ụđâuwvà
dHo ²tôiễibiêtfẵ I'ỡ' cải…ffmực văh—ohưogng 'acó 'chú1zrìgiứatrịuẻỉặiều
tôi nói đó mới là khiêm-tốn có_một nửa: nhưngìủồiuởaưông
mởi biết rằng tôi q`uen lẫn nểt’ khíêm—tỔn vởi thó_i kiêu—căng,
tất ông sẽ thử cho tôi vì không biểt phân—biệt nểt nọ vởi thói
~kỈì—J’QU »Jyfvỉ . , .`fJ « ,-,h f-›ugưW :'+ 'Ễl' 'i ’HN² ft'J

_ 'Trohẵg’ỏỉẩĐô—ìli'lềĩ—Nịch "có hải ng'irờ'ĩ,’ đ²iềù²ấỷ tHiỳồ”kHồhg"khỏaoàn' ch'ũt'bà’òỉ ’Ôrỉệ° "õ’élfờ Vẫ_fi²nờỡ fắ’ứỂ'bffgfl'ầỉ rủă’à ắifi-ề"ỡlắu² ffr_anabfes đẳ-’ưgờ ãử’đờỉ'; néfn' ổn'g" ửờử'g' hởi lý' < VôẮf f *fổi Pãủ'ịgj’:Ể’Mỡi“nẩữổẩlữjạìũrhárìg nạóưg- fflỉtìh’ủột h`a'ỹ ²fiHiề'ữ'hặfflễi“òiăễÊổỉNfflfflẸffflãJ &ải—f-ưgfỏ'iưfehẽ'tf'ai ’1'fồỈ. -ffủffả—è' kỉà'~“ổố”thấỷhtăfiìl—ũ8hfflẻíkữôrfflNăò ~ữfèa*ayiwngịfnfẳaw'hồị'f'ĩífáo—_J'feỏnỉìhảJ'i féffì”@ naif'r~àfaỷềfifdsậẻficvòLdáạịhạnấfí-zịféff xảfqlònaaft ãử…ỉaãHưỉffflaũảĩfờỉbđãmổỄềt effll kBồ'fiỆưịbưư- .r-f:m .›nil lmmlà Je'rtơmìmsa
~._armr› &; ,.faìỏqưx !)“Ỉ 1'Ư_,lUp _ơp..mf s;ĩ ›znỉùm .Iisídmaanm ›…ạíffr—…JLỏifnầmưlấxvxẠbỂffìãdàlầỉẵềabSảũh %ủổ?ẵaẵẩfflẵáẵủầỵfỦf. _ỞìÉỂÃJỀẺÌJổYo-;ỞỀỄPỂJ n’Ịễãfflịsậgh 'tộitzữ'ổẹạO-cẩị ẫậẵatlệẵéễịảễẫg
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à tout. éssài~đe jeune hơrnmè qui s’épanouĩt s’o'us forme de
vers, et- qm se croit poẽte pa’rce qu’Une c“ertainè musỉquè
intẻtieúr-e le mét sur la voie des cadencès et l’1nv1tea parler '
en mots rimés. Telle ẻtait du moins mon opinion, et, sà`ns
avoir à ménager l’auteùr, dont j’ỉgnorais le nom, je la fis
connaitre à Dominique aussi crũment que je l’ẻcris.

« Voilà le poetejugẻ, dit—il, et bien jugè, nỉ plus ni moins
que par lui'-même. Atưíez——vous en la même franchise, ajouta-t-il,
si vous axiez su quel ces vers sont de moi?

— Ab'sòlument, lui rẻpondis-je un peu déconcerté.

— Tant mieux, reprỉt Dominique, cela me prouve quen
bien comme en ma] vous mestỉmez ce que je vaux. Il y a
là deux volumes de pareillè force. Ils sont de moi. Jaurais
le droit de les dẻsavouer, puisqu ils ne porlent point de nom;
mais ce nest pas à vous que je tairai des faiblesses, tột ou
tard il faudra que vousles sachiez toutes. Je dois peut-être
à ces essais manqués, comme beaucoup dautres, un soula—
gement et des leẹõns utiles. En me dẻmontrant que je nẻtais
rien, tout ce que jai fait m’a donnẻ lả mesure de ceux qui
sont quelque chose. (Je que je dís là n'est qu’à demi modeste;
mais vous me pardonnerez de ne plus distinguer la modestie
de l’orgueil, qùand vous samez à que] point il mest permis
de Íes Confondre ».

11 .y ávait deux ho'mmes en Dominique, cela nẻtait pas
difficile_ à deviner. « Tout homme porte en lui un ou plusieurs
morts », m’avait dit sentencỉeusement le docteur, qui soup—
ẹonnạit aus_si des xenoncements dans la vie du campagmard
des Trembles. Mais celui qui n ’exỉstait plus avait—il du moins
donnẻ signe de vie ? Dans quelle mesure? à quelle ẢỄoque ?
N’ávait-il jamais trahi son incognito que par deux livres
anonyịnês et i`gnoréẹ?

Je pri`S'ceùx des volume's que Dominique n’avait point oưVerts:
cette foỉs Ỉ-e tìlzre men’ était 'ỏonúu. L’auteưr, dón't le nom“
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yêu, cúạ, tảẹpgỉả chưa'kịp in sâuẹ vào tri-nh_ớ cũa dọcggiâmặ,đã đựợc cái dan-Ịa—dự đứng vào bực trung-hẠpg tronglổi . văn-èhươngr’ về quổcẹchính trong khoăn-g mười l—ămu—hai=mưggi năm về _trụzớc. T_…ôị không thẩy một quyền sảch .nàomới xụấp-bãn. cho nên khòn_g' biêt ~răng tảc-giảf có còri sẽặgkhông ? c`_ó còn soạn, nữạ khổng ?.Tảc—giã thuộc vê._ szộtìsô’it nhà văn—s'ĩ kín 'tiểụg. người đời chỉ đọc… nhan sá_cbn mờibỉết tÌểiíỉg, cải tên tuy được nồi danh nià người vẫn ỗí-ầịụ, cỏthễ’khúẩt-thân ần đời_ mà ngirời đời vôn chỀ"bièt cảị èăụ—chương không bỉèt đẽn' cả'í thâti—thể cũa sóạn-giảĨ ' '

Tôi nhắc đi nhâc lại những nhan sảch và danh—hiệu củatảc-giă mà tôi nhinỉ ông Đô—Mĩ—Nịch, ông thấy tôi cao đoản,
bỗng tũm—tĩm cười. _

Ông nói với tôi rằng : « Nhất là xỉn Ống đừng quá khen
người xuất—bãn đề khuây-khỏa cải tính khoe—khoang cũa làng
thơ. Trong hai người ấy duy có điều này là khác "hẳn : là
công-chúng chỉ chủ—ỳ đẽn tên nhà xuất-bân mà không chú—ý đẽn' nhà thỉ—sĩ. Công —chúng làm thinh nhà thi—sĩ. thi phăi
rồi, nhưng quả hoan—nghênh nhà xuất,-bặn có phải là nhầm“
lắm 'không? Ông lại nói Luôn : tôi cãi danh vi nhiêu cở cũng
như trước kia tôi ần danh vì nhiều hhẽ quan-hệ,_ nbiều nhẽ
không phâi đều bởi sự thân-_trọng vê văú-chương và chú—
ý _khiẹmẹtốn đâu. Ông xem đấy thì ông_biêt rằng tôi làm thế
là_ phải, vì rằng đên ngày nay có ai biỳếtl đâu rằng cải ngườẳvẫn ký tên vàó sảch cũa Lôi rút cục lại cũng _chĩ làm_mọt
bảo xẵ—trưởng, một bảo giồng nho bất—tài mà thồi.
Tôihỏi òng: « Thể bây giờ ông kbông soạn sảch nữa ư?
— Thỏị! cải chuyện soạn sảch bây giờ tuyệt không ! :Vảlại từ ngày tôi không pỊ1ãi làm gì nữa thì_ tôi 'không“ đề__thời

giờ Vào Oải~ gi…nữa- Về phần đứa con ẹiai … tôi aạ nghỈcÉonó thể nà_vị Gìả phồhg tôifđược th'e' kiá thẽckhảc, thìmtôìỉ` địnÉrằng: Họ nhà De Braý cũng đã l'àxìn—lụng khó nhọc rồi, cộngViijệc cũàỆ wđả trọn-vẹú rồi thì cori tôi chỉ có việcnglí'ỉ ngợiịnhínig òn-g giời đã định thê khâc, thì lại phâi đỗi vài v,ậ`yl"Nẵobiết thế là hay h'ay là giở cho chảu? Tốí'để lại cho Con t'ôimợt- …cảỉụđờí phảc-họa dột—dang; nểụ bòỉ không tinh sạị, mạyra nó“ cũng…làm cho trọu-vẹu được. Ong lại nói tiếp; chắug
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eStirỉé h’ịav`ảit pảè éil_'lé tẹmìp's de Ểpẻụẻềẳễèrề bỈ_en aỂậhj đqĩẩs lạmémoire des gens qìíỉ Ìis’éùt', bơCùbặit ẵýệchhorĩủeií'c un desnamỉgs rimýens fde la `littèra'ture politỉiịue_’ .`đ"il“ỳ"a qỉiỉúze ’ọụ
vinặt. ans. Aúcune publ’i-cafỉon plus récéntè`ríè `rìl’avảiì' ẩp'prẩi's
qul’íl vẻcủ't ou écrivỉt 'encofe. Il ẻt'áit du pètit nbụíBtẹ dẹ-_ cẹẹ
éơriv'ai’ns disófet's qu’oư nè conn`aỉt jamaiả qụ_c pảì~`le It'ỉtrẹ đe
leuts…_oúvrages, -đont le*nom entrcdans'la rèiiomniée saổsfijue
leur personne sorte de l’ombre, et qui peuvent 'parÌ’aiteni'ent
disparaitre ou se retirer du monde sans que le monde, qui
ne communỉque avec eux que par leurs écrits, sache ce qu’íl
est arrivé d’eux.

Je répétai _le Ìitre des volumes et le nom de l’auteur, etje regardai Dominique, qui se mit_à sourỉre en oom'prenant
que jfe le devínaís.

« Su'rtout, me dit—ỉl, ne flattez pas le pùblícíste poỉr consoler
la vanité du poẽte. La plus réelle diffẻrence peut—être qu’il
y ait entre les deux, c’est que la publicité .s’est occupée du
pĩ~emỉer, tandis qù’eỉle n’a pas fait le mêmeJhohheurau
second. Elle & eu raison de se taire avec cellùi ci; n’a-t-élle
pás et1 tòrt de si bỉen aécueillir l’autre? J’avaisÍ Kplụsieur_smotifs,- cơntinua—t—H; 'pòur chanỀer de nom comme- j’eí1 avaĩs
eu de gráves d’ab’or'đ' pOur garder tout à `faiì l’ạnònyme, dés
raìsonS dỉverses et qui t`oụtes ne tenaient p'às seulềịncnt ă"des
cơh'èỉdératỉons` `de pí~uderice lỉtíérair`e ết de fmoẵ'eửstỉẹấ bietj1.
entièũđựe; VoúS' voyèz que j'ai b'íen faít, puisquẻ nu_l JnèÌ` saịt
axíỉò'u'fd'huỉ q-“ue c-elui—qui signait` mes ]ivres a fini pÌátemeủt
pa`r Se faiìte m'a°ire de sa cómmmíe et vignefon.

--`— Et"Ýo'ữs` fi”ẻctivèz plus? lui demand’ài—je. _ ..
l—-ểÓ-Ệll'pộùr cela. non, c’ẹst finị! D’ạilleurs, depuảs que jen’iì` Ểlùé rị_ện à fai_rej, je'puis d_ire quejẹ _n’a'i plus le,.temp's

dế fỉễụ. Qìialnt' àị monl fils, voỉci quelles sont_mes idées sur
lửỈ._ Si jfạváis 'é'tẹ qẹ _quẹje ne suis. pasf j’estime'raisquấe la
faẺílléịịẹs De Bra_y ạ assẹạ _pụoduit. que .sa tâche eẹt -fa~ite,’
et 'qẺ"e moc fils n’a p_'gus gu’à_se `reposer; mais la P.rovidence

“en' à dẻcỉdé autremeht, les rôle_s sont changés. ESL—ce. tant
mieux ou tant pis pour lui? Je lui laỉsse l’ébauche d’une vie
ingợhquèe,qÌựil aẹẹomplfịra,_sị_ je Age` mẹ ' trgmpe1… Bỉ'enạnẹ ›

ỉ",finứ', reìưỉtí `toùỉ se tránsx'néỉ, mệme les ambitìons. »
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có cải gì là hèt đứt. đâu; cậi gì cũng truyền lại cho h_ậu_—thêcã đẽ’ỉi“'hhửng “’sự' thafn—danh háni-jlợi nữa.
Khi òngrxnịỉỉng- khỏi cải buồng ấy là cải ,buỉồng ngúy—bịềmhĨnh nhử có ma—qnỷ _ảxn—ãnh mà tộẦx:em nhựnó .cảmrdỗ ôngđố đỉ`ề_u thì óng lại là một_ ông…lăo nhà quê thườngở lầu_'ửembies. Ong bâọ_ vợ con một vài nhờí_êm—ậi,đeọ súng, .hnýtcòi gọi chó và nểú giời tạnh—rảo, chúng tôi lại ra_eảnh đôngngậjổ n_ứởc lang—thang hết ngày.

Cảch ănở Lhân—mật nhưthẽ dai…dẳng'măi đẽn thảng một,ăn ở dẽ—dàng, thàn—thiêt, dẫu không cởi hẽt kbúc-nhòi nhưngcó vẽ thanh—đạm và thành—thực, đại—đề víệc gì không dính—dáng đẻn cải sự lòng cũa ông là ông cũng xử t-hẽ:fÔngthích cănh nhà quê ~nhự_ tính trê và……ông cũng khônggiấu bụng ông; nhưng òng nói đến cãnh nhà quê như ngườidậnĩthộgn, chứ không phẳi như nhà văn—sĩ đã từng ngâm-vịnh cãnh đồng—ảngẹ Có nhiều tiêng ông không mở miệngnói ra bao giờ, vì có nhiều ỷ—tưởng ông lấy làm e—lệ vàtả những tinh-tình nên tho; là một cái lội Vượt sức ông,thật tôi cũng chứà từng thấy ai như mê, Vậy dẫu bề .ngoàiông nén trí mà tựu—trung ông thực mến ;cẳnh nhà quê, thậm—chí vcó nhiềuJ điền. _ộng chũ—ý tưởng nhầm và dẫn ông `Lhấy.những người nhà quê dốt'dặc và-dở bét. nhưng không đệnnỗi hư, òng cũng sẵn lòng dọng-thứ cho. Dẫn ông khôngđỗng phong—tục, không đông—ýị không dị—đoan như họ, nhưngông cũng giao tiểp với hộ lịuôn. Cảch _.y—phục, cách cữ—ghẹỉ,cã đẽn cái đời òng cũng rất là giẳn—dì và lúc Ilâmẹthời cóthề giấu những điều sở—trường của Ống mà không_ạị ngờ đện.Ở đẩt Villeneuve, ai cũng thây Ống sinh—trưởng ở đấy, rộ_i qảchmặt mấy năírn lại gíớ về-lập-cơ—nghiệ'pbở quê nhả.“ Oh'ãĩ'mấnỗi nữa, ông đã bôn mứơ~i nhăm tuồi đầu rôi mà Íắin cn²gìàvẫn còn chovông là cậu bé Đô—M'ĩ—Nịch, và t'rong 'ùhỉ'fn !người qua lầu TremỈ›les lên tầng nhi mà nhận thậy cái-phòủgbên tay phải là cái phòng của Ống thuở nhỏ, chắc không aingờ đẽn nái tư-tưởng-gỉới, cni'fíth-tanh—giới nó Xa…'cảbhffỏiígvớí.bọn họ. - " - " ""`
-

";fon đãĨnói qưa-đên những buổi \ nng tỉệp
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Une fois descendu de cette chambre dangereuse, hantée de_fantômes, où je sentais que lẹs tentations d'evaientl’assiẻgeren foule, Dominique redevenaít le campagnard ordinaire desTreú’ables. Il adressait un mot tendre à sa fẹmme et à sesenfants, prenait son fusỉl, 'sífflait ses chiens, et, sì le ciel s'em'—bẹllissait,’ nous allions achever la journée dans la campagnetrempée dĩeau. '
Cette existence intime dura jusqu’en novembre, fa~cile, fami-lière,l sans grands ép:mchements, mais avec l’abandon sóbreet confiact que Dominique savait mettre en toutes chosesoù sa vie intérieure n’était pas mêlée. Il aimait la campagneen enfant et ne s’en cachait pas; ma'ís il en parlaỉt en h…n-me qui l’habite, _jamais en littérateur qui l’a chantée. 11 yavait certains mots qui ne sortaient jamais de sa bouche,parce que, plus qu’aucun autre homme que j’aie connu, ilaÝait lạ pudeur de certaỉnes idées, etl’a_veu des sehtimentsdits poêtiques était un supplice au—dessus de se"s forces. llavạit done pour la campagne une passíon si vraie, .qno’iqu’e'contenue dans la forme,qu’il demeurait à cc Sujet~lãpleind’illusions «volontaires, et qu’il' pardonnait beaucoup auxpaysans, méme en`les trouvant pẻtris d’ignorance et de défauts,quand `ce n’est pas che vices. Il vivaỉt avec eux dans d_ecòntinuels contacts, quoiqu’íl né partageảt, bien entendu, nile'urs moeurs, ni leurs goũts, ni aucun de leurs préjugés. Lasimplicité extrême de sa mỉse, celle de ses-manières et toutesa vie au-raỉent au besoin serví d’excuses à des suỷériori—tésque pe'rsonne au surplus_ ne soupconnait. Tous à Vi]…leneuvel’ảyaient vu naĩtre, grandir, puis, après quclques ạnnées đ’a'b-sence, revenir au pays et s’y fixer. 11 y avait des vieillardspọụr ›lesquels, à— quarante-cinq. ans tout à l'hẹure, "ỉL -étaitericore le petit Dominique, et parmi ceux qui passaient prèsdes Trẹmbles et reconnaissaient áp second… étâge, à -Ódroite,la Ểchaníbre qui avail. été la síenne, nul assuréựi—entne sỉétait_ n

Jam gis dout_é dù monđẹ d'idéès .-et ìde sentir`n-énts quỉ lesé'ịĩ'ằĨtàit đieux .

Jt’ẵí pảrlé d_ẹs visités qnẹ_ Ipộng_ỉniqụegrẹẹexcait auxTrctnble“s
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Trembfes, bây giờ tôi lại phải nhắc lại là vì có một việc
biến tôi được chứng-kiển và nó đã làm cho ông đau lòng.

Tthg²ũảm thân—bằng dố'—h'ữù_ họp fiíặt ở Ĩầjù 'T'ferlrỉbl'ẹs
năm ẩỹ Ẻẻ theo Cục lễ thảnh Ẻuồễf't, 'có_ íifộ't. ~nìgĩú'ời bạn óũ
cúa 'ôdg` -gĩầu ỉắt'n, họ nói "rằng Ổng `ở tịch“…m'ạc khồúg có
giử—qảayển -gì tì*òng inột cải lâu—đỹ'ài ỏảch Xạ ầó đồ tnữồẩ hái
dặm. Người ta gọi ông ’là ông Đổ—Sơ'n. Ong cữr'tg'èùhg túồi
vởi ông Đô—M'ĨéNịch, đuy chỉ tóc ông hoè—hoé, râ'u ỉrìày `rịfiảừ—
nhụi, có lủc trông ông có vẽ thanh—niên, tưởng ứh'ừ ông trẻ
lại đèn mấy tuồỉ. Ông Đổ—Sơn là một chàng tốt—bộ lắth, y—ử
phục rất chỉnh-tề, có vẽ lài—hoa nhă-nhặn, trông ơài dá'trg-
điệu, nghe nhời ăn tiẽng nói không khỏi quen mùi đài—các,

giả phỏng đứng vào một cái xã—hội hơi lữa đời, thật cũng

không kẻm vẻ luyẽn-ải chút nào. Trông người ông hoặc là
uễ—oăi, hoặc là lănh—đạm, hoặc là chuốt lxắm. Ông thích đi săn
và cưỡi ngựa. Trưởc ông sín’h du-lịch, bây giờ ông không
dJu-lịch nữa; Ông ngụ—cư ở Ba-Lê, gần như chòn rau c’ắtr’õn
ở chốn kinh-kỳ, thế mà một hôm người tà trợt n`ịchè thấy
ông từ—giă thành Ba—Lè và không hiền duy'én—eở vì -đâ'ứ mà
ôngđẽntìm chỗ khuất—tịch & đắy bãi đồng-lầy Ô—'Sơn lầ’ nỡi
tịch~mịeh lạ—lùng. Ông ở đây một c'ảch kỳ-quặc` nHử Ìầ“ở
một nơi ần thàn,qưẻn đời, ụ khi thấy rớặt, khồhg “fi'ẽịs tfiòt
ai.`_cải cănh m—u-ất âu—sầu kỉa chu’ng-rjưi chỉ bỡi cải Ilòn`g
thất-vọng của kẻ thiẽu'—n’ỉên phon’g—Iưú, nểữ không phẳĩ cổ
những tìnỉhdực nồng—nàn t'ất cũhg đă ’hắ’ửi—hở fflèo đúỗi nfiỂễù
thử. Ong rất it oh'ữ nghĩa, 'c'ny có học Iỏm m`â’ bỉểt đứợc ít
nhìều. nhưng òng ơoi rè sảch vở và có lòíỉg thừởơg-haíĩ hfiĩfng
kẽ mất công _soạn sàc-h. Ơng nói: so'ạu làm gì“? đỡì- nỂửờỉ
thật ngắn quả, không đảng \chơ íù`ình Iò nghĩ đẽn tEể. Và
òng…_lấy tâm-tỉn-h ông chừ không' phả"ỉ lấỷ' lý—luậu mà vin'căi
thuyêf nhãm- cũa ưhững kê chủ đời, tuy ôảg dhẵ'ủg lẵín ùếri
cái gì đáng nhận mình vào phải ấyị Gài -bã²h—tĩnh ông bị mở
ảm & nơi ần—dfật như là bị phủ bụi-maf ơáĩ-nguyJeư—tố đã b”ẩt
đầu bhãy` suy đi,- cồnf có chủt n'ày'l'â’ -cõh căniégi’âó lấ'ơh câ`:
tựaf'hô như -lửa dựcwữ'a không đứợó _ph'ỉì-ù’g'uýẽử , ỷtfã' è'hứa
rập tắt—ẹhãy còn ham mùi x'à~xĩị ham nffl'fìíỂ câ'tfh s-ỉỉửg’zảufỡíìề'
và nhíỹụg. món phong—lưu giả ở đời. Và cải _vê âÌu—ls'ầu, lắựlí
ạạ—m, —đũMảcikia Jlẹg~m khăp ủ'gù’òW'' tồ'ĩraf rấùg đẫú o’ág đã“
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et je d_oịs y rẹvẹniỊ_ à causegd’un!éỵénẹment dont je` fus.en
qu_ẹ_lqpe -sJox;t.ẹ, t.émoi_n -et qui le fnappai pcofo—ndèmẹnt.

Au nombre des amis qui se_ réu—nirent -a'ux Tfem’bles cétte
année—là-et seỊon l’úsage, pour fêter la Sàint—Hũbeft; se trơn—
vait.un de` seé plus anciens' cama—rades, fort riche, e't qui"v1L
vait retiré, disait—on, sans famille, dans un château ẻloĩg-né
d’une do`uzaine de lieues. On l'appelait d’Orsel Il`é-tait du mê-
me ẩge que Dominique, quoique sa chevelure blonde etson vi—
sage presque sans barbe lui donnassent par moments des airs
de jeunesse qui pouvaient faire croire à quelques annẻes de
mg_iụs, G’élai—L un garọon de bonne tournure, très soigné de. te-
nụe, dẹ formes sédmsaụtes et polies, avec je ne sais quel dàn-
dỵsme invétérẻ dans les gestes, les paroles et l'accent, qui,
aụ mỉlieu d’un certain monde un peu blaSẻ, n’eut pas manqué
d’un`attrait réel. 11 y avait en lui beaucoup de lassỉtude, ou beau-
cọụp d’indịfféỵẹnce, oự bẹaụcoup d’apprêt. Il aỉmait la chasse,

- les chevaux. Aprèslavĩoizr adorệ les voyages, Eil ne voyágeait plus.
Paẹ_isien d_’adoptiọn. presque de naỉssance, un beau jour on
avạỉt agprỉs qu’il quittạịt Paris, et, sạns qu’on_pùt dẻlerminer
lẹ vựai_motif d’une papeijllẹ retrai_te, il 'était venu s’ensevelỉr,
au fonđ_de seẹ ma_rais d’Orsel, dans la plus inconcevable .so—
1ítude. Il y vivaỉt bizarrement comme en un lieu de refuge et
d’oubli, se montran_t peu, ne receyant pas du, tout, et dans
le_s _òbscu'rités đẹ je ne sais quẹl parti prịs morose qui ne s’ex—
pÌịqựà_it quẹ_ par un ảctẹdẹ d-ẻsẹspoir de la part d`uụ homme
jeẵmèể ri_cfiề, à.qui l’on pouvait súpposer sinon de grandes
pas`sions, du moins des ardeurs de plus d’un genre. Trẻs—peu
lettrẻ, quoiqu’il eùt passablement appris par ouỉ—dire, il Iẻ-
moignait un certain mépris hautaịn pour les livres eì_ beau—
coup de pitié pour ceux qui se ẳonnaient Ea peỉne de les _é—
crỉre. A quoi bon “? disait—11 ;l'existence ẻtait Irop't courte 'et
ne méritait pas qu’on en prit tant de souci. Et il soụtenait
alors, avec plus d'esprit que de logique, la thèse _banaleẻ des
découragés, quoiqu’il_ n’eùt jamais rien fait. qui lui dọngât. le
droit de se dire un des leurs. Ce qu’il `y`avait de plus sen-
s_i__blẹ_ dan& ce canagtère. un.peư. effabé c0mm.e .sous des -.pousf

si_ẹcẹs đe' sọli-tudẹ, ẹ._tàdợnt lẹs traiats- on;i=ginaùx com-mẹnsqiẹnt,
à seutir l’usure, c’était comme . une.- -passiơn à Ja foisặịmaỵ
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chản.-mãn những =điềư ham—muổn tầm-thườủ—Ẹ nhưng iiăy 'còn
có cải gì»…ylrơng—víu : vừa Ịlà. sự chản thân minh vừa ià sự
quá mê mạùiphú-quý. Ở lầu Trembles, ông vẫn được 'trọng—
đãi, và ông Đô-Mĩ—Nịch vẫn tha-thứ cho ông nhiên điều kỳ-
quặc vì cải tình cố—cựu mà lại ông Đỗ-Sơn vẫn ở tận—tâm`
với bạn.

Trong khoẳng mấy ngày ông qua lầu Tremblcs, ông cũng
xử ra cảch rất thiệp—th'é, nghĩa là một người bạn đảng yêu,
đi săn nhanh giai, ngồi tiệc vui chuyện và trừ ra một đôi
khi ông khảo tính, còn thì trong người ông hán như không
thấy một chủt gì ra vẻ âu—sâu.

Bà De Bray đã toan cưới vợ cho ông; nhưng cũng là câu
chuyện hảo mà thôi, vì rằng muốn đem dẫn-dũ ông bàn-bạc
phãi chăng nhửng ý—kiẽn về việc hôn—nhân thì không có việc
gì khó hơn nửa. Ông vẫn khăng=khăng một mực giã nhời
rằng ông đã quá cái tuổi dan—diu tình-duyên và sự lương-
duyện cũng như mọi sự cốt—Yểu và nguy—hiềm ở đời, cần
phâi có cao—hửng mởi được.

Ông nói: « Việc hôn-nhân chính là một canh bạc, canh
bạc ưa may đệ nhât, nó trông cả vào những điều mình
mơ…tưởng, có giả-Lrị hay không, nhiều hay it,- sốt—sẳng, t,hành…
thực thể nào, mà đòi bên có đặt to thì mởi vui cuộc. »

Ai nấy đều lẩv làm lạ mà _trông thây ông chịu gỉam-hẫm
li-bì ở đấỉ Ô—sơn làm cho bè—bạn râu lòng, hễ ai có trảch
ông điều ấy ——cũng không phải là họ mới trảch đâu — thì ông
giả _nhởi rằng :

—- Tùy kỳ sở năng.

Có kê nói:

— Thế là khôn đấy 1 _

Ông Bỗ-Sơn lại nói: « Cũng có nhẽ. Nhưng dẫu thê nàò,
chắc 'khôngỉai dảm bão rẵng: lấy sự lạc—địa làm để chịu
mà lại là một sự điên-muồng. »
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sa`tisfăiie et ma] étèinte— `pourle*grahd "lnxe, Ies grand'es jOuỉs-
.Saưỡès et les vanitéSaariificieilesđe £lavvỉèatht-iìespèce d’hy—

- pọgagqẹịfelìệwịểg e…p_Jịệlẹganftẹhqụi .~pẹrẹạịtỉdans toute sa personne
g;puỵạit._ q_qẹ_ ,Ịgi_ ,qqeỊqựe cbọ'scle ÃslèlỆỵhivvaỉltf’ -.aug ~.décounagemẹnt%
beaucoup d’ambitiqng sigvuỊgair;ẹaạ.c’ỉéẹtaiti à__ la…foỉ’s le. dégoùt
de luỉ—même avec l’aịmour excessif du bien-être. AuxTrem-

bll..effẹ iifl'..ệãạitgâm.Jioqua le bienvenu…et `D.omin-ịsme lui pardonẻ
nạit} lạ ngỉnpaigẫtr <I_il_e'lses bizaựẹrịes cep- faveur d’ụne’ ancìeime
arnjitgégịạũs lạguelịqd’Orsẹi ,1ụe_t_tait`au surplns tout cc qu’il
aỵại'tfflịe cggụr. ’ “ `

Eẹndaintalẹsa qụalquesf jours -qufìl passa~aux Trembles, il se
mon-tra ce qu’il saVaỉt ẻtre dans le monde, cẩest—à—dire 'urn
qgịmpạJgnọfn ainiạvble, _bẹạu rcha,sseur, bìon cqnyive, et, sanf nn
ou dèux`ẻcarts de sa réserve ordinaire, rien à peu près ne
plạlrntì dc tọnt cc que _contenait l’homnaecìeẩnnuyé.

.- Madạựnn de Bray av_ạitJ-entlreprisde le“ .marier; entreprisc
cliimệrique… car riẹn nĩétaitnplus ditfícile que,de l’amener à
diacuter ra»iqộnnableựũenậ idegửidệespanẹilles’. Sa réponđe.orẹ
dinâirc étnit quĩỉl ạa'vait passé ;l’âge où l'on.se maổie par en—
traingmẹnt, Jet.que le ị-_m~ariaga.1;:mnme…tons _les .actes capitémx
ou…daụggrcụí; de la- vi_eaặ fđemanda'it un grand él-an d'enthou—
s1_asme.……_ “ … ' —

_.«,z,C’ẹstqune jẹn,Je plụsf aiéaẠaơirm de. …tous,- disait-il, qui n’est
e²ãfflsabịẹửquẹ-Parạila valẹiựrz l-e, nombrez,ưl’ardeur et la sincé-
riiézdes illfusiọnsqqu’onfy engage… -etfqui ne devient amusant
que lorsque .de part et d’autre on y joue gros jeu. » _
,Et ccnạngẹ on sỆétonnait. de ie voir s’enfermer »à Orsel, dans

nne inaction dọnt~,sẹs amin s’affligeaient,à eette observation,
qui n’était pas nouvcllẹ, il_ répondit: —

dJ«_Ọtiàcun ffp,it`ẹịelon ặesxforces. »

Qgclqu’un dit: '

ạt C’GSÊá _…de 'la - sageSse…

á—chìỉtíẽ’ẹreữ #e'prit d’Ọráèĩ …En tont cas. pe'rsonne ne
péưt dife-nque ce' sxniirmiéj 'fOiỉe `đe vi†`re paỉsibl'ẹg'ient sur
se'sJ teủw èt_ ²f'de `ạ'zen'ffộủ véè , -bieu.. \
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,,ẽặg sịẹbãụay ›ẸộiãẵằfẵgỂ-rỸaỊỌẤÌẮđẺJJỔ—Ễnẵụẹịụỡễ' -- _» «
_-*ĨỂhựạafbầrịủỳ aủi›gìmeởiJ›đượèhchứàt— « a .4
… Tuỳ g?ètưởũỀ ma=aầh lìJềFêãi'gfỉửê " '_ffêũưfđờf ầhiắdặt Wftfứỏfo

hẩuazưỳưtheũz'ýnùỉìnủfìưặJ—ỉlãàỹỉ Ighẽt²%ả? t`ìffflứ*ềẽià…tfủỹèủ;hBă“fiởí
tiìemẻ-câsd ănỳ-vfbửI-giảezifủi»nfflưiđẻífthhỡngf'feòh;~ ,_ ,.. - …: ,gH'tw-Ưì .fof'ì _f'…~ ›’ặ'wff HỒ Ĩ:"" ’ rì ’s -’-- ”

.ĩgầzẻf s Đfổf.mJNịfefi² ’Ìầẫ "hgâủ' ' ííhở'i’; "—' Ổ²úg’jẳỉêjffl ”²ãà’y ':Ậ txĨ'ệịịể
nộiầ “Éõi’ “`rúổF '~ỉẩầi 'ìỏ’lỸõửỀ—fifợ iã'ỉH'õì“ "²IãỊ \ỆịỈổt `Ệđiềử " ỏhễà…sự - õỉ’íá
lừang-tậrwàmffiiaóf ẻiệcféửầH`fg-bádffl Mợ ởHảfũ tửỗvỉg²fặỉfg
người đàn—ổng là không được tự-do, và khi²minh'ìcơìflíẻ
làm. cho ai mủgmởnag ftảưb`c mà"
Làminhđắ…têiđó.…… … , .
Bà De Bray Íậí r'íỏ`i t’í'ẽỏ": ỉTh“ẽ ốhg' nÌìẵt—địúh"khôxjễ 'lẩy"ẫlợư? . _ ,… .

— Ong Đỗ—Sơn giã nhời, giọng nói rẩt nghiém-nghị: « Cũng
0Ỏưìhẽ- `ìGhắC. ~Bíuẽt bào nhiêu 'viỆơi-đảưg nhỡ tôi 'phãi' rl'à-mírôi
mà…tôL đã chỏtHikhô-úg lãm, mủữơg vỉệc ấy khộng.’ đểu fhỗi
n—guyưàhzièm cho” kèỉ'khâéĩưà- k-Hờng ìĩên àỗi 'đềWlf0ả-SỢ` cho Jth'ân
tôiụ- bivều eảirthânmânth đi eỉ'mg -k-hông thẩm …vàb đâu, thứ~cái
tựz'aủ của mi›nh-ủì, -eũng*đffllãỵ làm qUan—hệ hơn; ưhtfĩagxu’mà-
r`mím'cái tự…ửờ,- eảinhạnh—phủcf cửa anột-ăf vê !... Đã-f'thấỹìừăth
nay tôi nghĩ mãi đên vỉệọ ấy và kẽt-cục là tòi xỉn kiêu.-»i

'›Gâu -ohuỳện— ấy đã'ỉõfõ ít~ 1fflỉều điềúffztgsạy—biệm ítfưhỉề'ù điều
bất~lực cũa -ônguĐỗ-Sơưgỗđểưtỡỉ Hôm²ãj ô_hg' 4ữ—giãflủ'Ủffll'lxã
bles. Gngwtbắn-g» ngựa vẻ,~*theo. -saíu 3m'Ợt "txênvagỉaulỹộc'ỷđèm
thanh giời rét... ' , '

…Ông Đô…Mĩ—Nịch trông the'o ông~phỉ ngựa về nề'0- Ử-S`ơn,
bèm nói rằng: «'TộLng'hỉệp chơ bẩc-“O-Lí—V'ĩ ».“

Mấy hôm sau, có người thông-tin ở- Ô—Sơn thắng Cương
chậy lại, maug cho ông Đô-M'í—Nịch một phong thư uiêm giấu
đen, ông đọc xong, xiết- nỗi kiìffl'-hôàỉg, mà xưa náỳ ông
vốn là người nén-tâm lắm. ' ~ ` ’
Ông Ô—Lí—V'ĩ vừa qua một cái nạn to<.-vNạngìz=Hdặcỉcáiâtẵhư

ni…ph… mẹai .kiạ Jshôna ụói… nạ, …c … a…ĩạmeu... vì
cớ—.sẽệnsumàạchỉaụóiqnủa nhờiIẹạv-ưrcuômé bảo “thắna—m—eỉn …bảo ông dổc-tờ ,và mời ông, Ịhu—xẽpf gùạg .,_điẹz fqậi thưng; sz

: ình"fkhồhg= ơhịu flảifflếtửl'é _
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——-²Gcléà=1dógpèưđ. fdĩft 'mádfame --de "Bray“. ’-²“ = - 1'²'²
- Et dẻ qủoi, jèuv_oỉis phíé, ưỉa`đàứỉẽễ ' ` , “'
—— De l’opi-nion qu’on’ asur'les mériteb de laỊsolitudẹ. et

d’ãìổỏtđ ` 'úỉx pìim- fđu’ nìỏixiè ~dé ' cạặ“ijư“ờn -- "fẵĩt -“đé ' lảì *f'â-ỉủĩl'ìeỹ
ajoìtítaat—bllè e²n ~re-g'afđfaứrĩnởòiởảfafi—fément"ảẽã ãeuầ ềiỉíẩẳẵìẳèet Sonmarỉ. . . › s, ..…. - f EU! '.fì

|. . . . … ',Ổĩv Y…. K. . .ì.vf…' ,Ĩ'H `-'.

.— `onns saureZ, invterr'ompit; DDẺũinỉ-queả» que ,.fmạ =femm:e
qpụsidène une,certainẹ habìtụde, s,ọọiạlemsẻpuzmnndiscutée. d'aialf
leurs, ẹt ,par de très—bonseaprits, cemme.mn ~.-eas. de zrcons—
cỉence et comme un a_cte_ obligạtojpeẹz Ẹl-lg` prétend fqu_-’un
homme n’est pas lỉbrệ, et. qu'iỊ: est ọọùpạhlẹ:de serefuser
à faire le bonheur de quẹlqu’uụ quand il .lereut.

—- Alors vous ne vous marierez tjan'mis? reprit encore
madame de Bráy.

—- C’est probable, dit d’Orsel sur_un ton bea_ucoup plus
sér`ỉeux. 11 y a tank ,de chosẹ q'qe j__’ạurais dù fairẹ_avec mo_ịns
de dangérspQur d’autres et d’apréhqnạions pọur moirmêm_e ẹt gué. -
je n’ai pẩả Nfầites !Risquer sa vỉe n"e'st rỉen, èngàger sa libér-
té, c’est dẻjà plus grave; mais épouser la liberté etle bon…
hem… d’une v-autre !› '. . . . -fl’l -y' a~-qùelques²dmlées Que je *réfiéẻhis
làa'des’Sus,_ et la cọnclusión, -c’test que je n’absửendrai; »'

Le soỉr même de cette convemation,qui mettait (ethreịief
une pạẹ-tie des sophismesỵ et dgẹ ,impuissanẹeg de M. d’Oreel,
celui-ci quìtta les Trembles. Il partit à ch`ẹval, suivi de sen
domestique. La nuit était claire et froide.

« Pauvre Olivier!» dit Dominique en zle voyant s’éloigner
au galop de chasse dans la direction d’Orsel.

Quelques jours plus tard, un exprès. acc_ouru d’Orsel à
toute .bride. remit à Dominique une lettre cachetée de noir
dont la lècture le boulcaVersa,` lui. si parfaitement. maĩtre de
ses émotions.

.- Olivier venait d’éprouver ùngraữeiàboi-dent. Deiquellle na-
ture? Ou le billet t_ristement scellé ne- le disait pas,ou Dominique
a_,v.ai_t un motif -particuli;er. pọu=F ne lfeXplviquer `quỉà `él_enủiị A
Il’insịantnmẻme il fi,t attele_r saỵoituresdevdỵage, ènvoya pữfévéỉnir
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mât kia đến nơi chưa âầyamệệzgịợì.đồzạg-bồ m_ậJ.ònguịàốo-tờ 'và òng De Bray đã t.lgẵJngịguỹi trèn con đường .Ò;Sơnĩ
v. "1 ...`ỵ)ỉỂlĩ .“J . '( .’ ’" J<xfff› gạt 3':s ~

" . " "'. " . ị'.'y.ìl.\ Um.~ĩHƠIỂ ?ẮƯ

Mắ-ỉ. MẩY- 11% .ẽMh rặaẽ.ẻngf mM—sịử. xệJvàộ gịĩậa Mảậgmộụ
đansẹịaiẹ MM kbưyav .ỒMậMẽ-wờ .;kỄỂg-MựớcrụiêaacáiỂbệnb-tỏhcho tòi nghe, nhưng không sao hieu thẵudđưộc,_ĩòỉịPg_ỵnồưg
những người đông-ụghiệp vởi Ông fấL—uhièn phải. gỉẵễ thểẮTổi
chỉ biết rẳng sải số=ìnệùh nnfg› ĐỗăSợn cũng không ủg²ũỷ—kịch
nữa… ong fđã từ—gi'ãvẽgnẻ nhà, ' ông fcòn' pảâi ²đfù'vỡn'g mth"ì1'h'iềìí
vàchắc- phải ở quamộtmơi khíUủậu ẩafrxầp,’ -lâu“ủgăy mởi đượtt'.
Òngj'dô'c—tờjại nõi’ thènì ’rằn’g' cải nạn ây có nhẽ”ìại đưọảc
viộcị'là nó lôi 'ánhf'ầa-dàt Bẩt—t'rị ấy rà khỏi oải lấu-dầi -ơó-
lậu, đề làm cho anh ta đồi k²hí giời, đỗi nơiấở và có nhẽ
dồi cả đèn thói quen nữa.; J -'

'Tôi thấy Ống Đô—MĩảNịch ngã lòng lắm "mà lúc `tổi `mạn—
phép hỏi òng mấy câu ân—cần thàủh-thựè về sức 'khỏe cúạ
bạn ông, thì`~trèn nẻL' mặt ờng thẩỳ in rõ về âjJ’-SẵuẮ_ `

Òqg nói vởi, têi ;Ẹắng: e«Ĩ[Ểòi;_tưởng giấu òùg;cũngiwôạíclĩ
thôi, Sởtnmuônlhẽ nà—o._ tấL _róiíaiwạvai` .cũng rõ—Ắmộtaảihtai
nạn thật là dễ bièt'trước mà khốn thay! khòng tài nào 'trảnh
khội đ_ượC.y “ì . v . , . . “í -

Bỏi 'òug … ngay“ ~ cái fthư- ớũầ ổhsr ôạzinĩ' ~“1ch'ò «% 'ảè'm. _
, 4 v ' ì ""n'H’IỂJ J'. .. 'Ở'xỂ .'

i a' . - x` " - rz ,~ ~:'…' , -. M ,.: .' . › - . A

’ Ễ› "lẻ “’ z

L/ J ỔÍ'ư ỈJ ' 1

t, 'nàm Ể:lt&.az. ,
1 ~ ' _ ' .- .' Í … ~. 2 L . I'J ml~’

- '
.,.L; ' Ắĩ ²«Ắ’.

ỔKinhẩbảẵỮ ĐÔ“MĨÙNIChỊJỈ -, '=' '.`²› ]» . n… '. .`DỂva U

í
…

Ắ ..'I.JlJun... '“ uấK~ Lí'

Tũậùvilà,một uthẳl'n’sz chètmởh» vièb thư.cho zbám Họ ›vẫn~
nhắch nhắc `lại mãi cho ỳtòi nghe. ửng: đời -tòi…hựỵaéìmăJđób

 

 

le.›dOGÍỎIEHJGIỊ lef›fflgảant_ Jde' se `tqn”ịỵ pỵệg ạ Il’ạppqgụpyggpqlrigẢẹt,
moiusvđ’unạ heíưhe amès l—'~anriméẹ de. la JẸYỄÌÓFÌỀUỆỆỀỞỂỀỒSỀC, fl__ẹ
dwteurỉetf' ĩ de;Bnafy prenaieJ—lt-Ềen gẫÍ'íịũdC hâ.te la r_outg <ỊỌxgạ,ẹịg

""llỈs ne révỉnréỉỄ qìỉ*ậu“Ẹọụfẵèỉe’pì'uằfeufè’ jơùfs, VerS'f'Te'mi—
Iíéu d-è"nòvèmbréỹètfleuè rétổqu'èùt =*1`ĩièù 'íp'én’darit lả "ưui-t.
L'e` doctệùfị,gùì le premĩfer ym'é'đonhẳ đ’es 'noủVềịles'd'e Son'

Mì’fè-lảdẹ'z' fúịf….…ĨỉèẽfJ’éụéffal-.JM ÌQO'MMè f.? 'cóĩfĩYieffl Í²'afìễf h°MƠíẽẩdẹ__sa _profèssĩoú.yfảppriè xseúI_Jefneíìị 'qùe l`ẻ's jfòur's’ d’Olĩvier'
n’ịễẸạị’eùt' ỹpệlufs" ẹn' dâ_ìỉỀer, q`u’il_ ạv`áịiỉt fq'ủfitté le ’p’aýsf fqùe ”Sa
cọpýà!ésíèềậcẻ "sịẹrạìỉẹlớbgulẹ ét l’oồli’èéủit prớbablểffl'ễnfà ửn.
SỄJRUẸ .' prồÍqiigÌệ_ị'dạnÌs 'ui1 ` Clifxia²t " chaủ_dĨ ` ; Le ' ’doèteur _' "áỉòutait

. qu_ẹ: cót]ạcCịdént áui~ait"aư “_s'ủỉíplứả pfốur réSủlỏà't d`arrach'er
C`ét ›ĩnc`órrig'liíble solitaire à` l'áffl~éưx isớleaíenfđẽ” SOn c-hateaù,
dè le fá`Ỉfe changerìd’ai'r, “dề rẻsidettòe et peut—èưe d’habĩ—
tu'des. ` ` '

. .Je tmuvaĩDoạgịmique ,thorb abattu,_ez ia plus vivc expresèi— .-

'on de chagrin se peignit sur son visagc @… momeựtgaù je
me pegmis de__lui adresser quelques qu’estiuua de siuóèfe in-

térêt sur la Sa-ìné de son ami.

« Je -crois inutile de vous tromper, me diL-il;Tôt ou tard la

vérité se fera jour sur une éatastrophe trop facile à prévoir
et malheureusement impossible à conjurer.»

'"E-Ưíilẽlfflẻ remit lazảìflebtí~e~mémdd'leigvier. .. . … _I , .:z
._ẹ _) uỈ _Ì _- _ , _ ’

Ị_ I'.Ề ì ; |; 1

rì .' ị IỄ l

4 _nỉ mj

'Ế .ft ' ; . . . .
_ « 'Ofsel, nơv'embre 18.… » V v '-
"’ i " " '- í.’ả ÍJ\~. .
., 1 J, .

" '- (;"… " » 1 Ẩ!.Ì_ ẵ.

«Mon cher Dominique,
"'Ĩ`.J_ ~.

« G"esb bien véritable-mẹnt un umo_rt quỉ t’ẻcriị` Ma vie-ỉne`
Rse'tvait à; pc—>r.s²mme'-~,-` on=me….J'aịtropffxệeịịèìtjé, et nẹ pou-váit.` plứèư
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ibh~gũ“ơHơmi*Vặ ỉch'ỉ bềm xấu=-'oho` mỌinnggtờiì yêu…ùòi 1hòi.
1%ì; '-tõi-“ĩẳũữẽẩđểừẻổảìậõờ -tự-tặn… «n xong pàn=hag =GãủýẹịtưỏựưgJ -;ày
khởủìgịựhăỉfịmở-i phảt tỉ_r hôquủa—Jđâưẹ-ẹ Íahffl'ảfđẵ'e làỗẫ crềi›: bữa
tai hộm—pọa. kh tòitừbxệtnẹtòlạusợf fảbìửị đẽ… eọc
Ấufề'azng'Ễộỉịđãịụ'ẫhĩ claífn. ìrềỉ- ÍẺỒÃ lărXịlàfẳ°uó_ lỷtfắm Jfỏầ-cfflăẽ
chẳngzchaiảđẻJzỉnaì: % .!ú9 ẻang đêm tội về,… `qùệfi lịliặ. Ỉlặ -`FỔĨ

_ hào. , ĩdã . bịệt . đấ,ỵ… cũng .chắna-. Qèảỉ ²1%Jnộặb -<Jìềỉ .ìẻãrghl ở'uìfẹ'fồcnè,»
có thề; _IỵànJỊ_ __ọỊạo tộị đổi ý .ạựợc, Tôi "đãfiụởt' ìỉụfrgggệfệ, €hì'ưtâiậ
cho-mịnhl ủ›1_~1Ịj1ỌỄJ_mặt __zpâ Jthôil. Thôi, ỒĨĨỀẵ chậng' Cỏ'ặììfi 'glií, tổi
<_lặ_ giẽL_thằàậg. Ộ—Lí—Vĩ r`ôi. Cài thân- k_—ỉ_á 0òpfsổnầ `thữà ’ềĩừ'ộc':
chủbnặp…gộn qợi giờ __cuối cùng-đỏ thôi. Tôi từ…b_ỉệf đấcfó-
Sơn, tôi khòn'g; giở lặi đất này nữa Không báẻg giờ _tõĩ`dảẹh qìịên
bản là một. người bạn chi—thi’ê’t, tôi không nói rằng bào'1à 'ngừ'ới
bạn quý nhất, tôi xin nỏi rằng bảo là người bạn `vô—song cũa
tôi vậy. Đời tòi là đời bỏ đi, đã có bảo gỡ lại giúp, đã có bậc
chứng—quã cho. Thôi, chào bác, chúc bản được sung-suớng, và
nêu bảo có nói chuyện tôi cho chảu giai ưghe, xin rằng chảu
đừng có gìống như tôi.

« Ộ-Lí—Vì ›

Đến trưa. giời đồ mưa. Ông Đô—M-ĩ-Nịeh vào trqug,phòng
gỉẩy, tòi cũng di theo ông. Cải cânh chẽt. dở của người bạn
kẽt thân vởi òng từ thời nién-thiểu, của người cô—hữu vô—song

cũa òng đã* gợi lại nhiều điều kỷ—niệm đắng cay chỉ đợi một
cải cơ—hội nhẩt-định đề phảt-tiẽt ra ngoài. Tôi không hỏi những
điều tâm—sự cũa ờng. tự ông, ông giãi—tỏ cho tòi nghe. Và hình

như ỏng chỉ đem những con số ghi-ehép mà tôi trông thẩy ở
' trước mắt để diễn ra nhời nói, ông thuật cho tôi_ nghe câu
chuyện sau này, khòng giấu—giẽm' một nhờì nào, nhưng trong
lòng không khối không lấy làm cãm—động. `

(Gòn nữa)
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qu²humiịỉeg % q cep_ạ --qui ụ’aểrịment-q Ịt___jẹậéịạit Ẹẹ__ psy de _l_’a
chpevér mọĩì-ni _me’f (ẩề’ttdidệẻÁjằíi nềỷẳ-ngaử ổ’hi'ễfr, m’est
revenué l’autre soi-r en te Ìq—g—ạitịfịgnpỵJe I’ai mùrie pendant la
roúte. Je l’nai, trọụỵ,é'e naịẹonnable, __sạans..,;augụn inconvénient
pọ—ur personne, et m'o'n ehỳ’ỂỂée-ỀẵlỈ’ểízÊ tỄỂỄ, Pfấ’ẽ nuit, dans un
pays_ que tu connais, n’ẻtáitpas une dỉstractionđe nature à
me faire changer- d’avis. J’_aĩmanqué d'adresse, et n’ai réussi
du’â me .défigurer. N’impỡễả, `j’aiẽ- ²²tũẻĩ®tỉuféhfỉử~pen~ đui
`reSte_ de lui attenđra son heure. Jeizquiiủe Ousẹhịnbnỉyfreviẹn~
dràỉ' pl`us.\Je n’oublierai pas que _-t;g ạạ éỊẹễ,ỉ.ẹjgẹ IỊfi.__dịỊ'ệịịỵ gas
`m=on meilleur ami, je dis mon seul amj. Tụ ẹ_s_l’e_xcúSe de
ma vie. Tu témoignerạs pour ellef`Ađỉềùij sơfs IIÌ'IẺÍÍỈ`CIIX, et
si tu parles de moi à ton fils, qufeữeẩe’= sêỉtử'p'oưr qỔuJ'H' ne~me
reSSemble pas. . ' . J-'… ' '

— « Ouvmn »

.f._… r_'dĂ_ «_ . . __… _
~ ~ n '

Vers midi, Ia pluie se mit à tomber. Dominique se retíra
dans son cabinet, où je le suivis. Cette dèmi—mort d’un com-
pagnon de sa jeunesse, du seul _ami de _vieille date que je
l'ui connusse, avait amèrement ravivé certains souvenirs qui
nỵ’ạtt`emịaiẹnt qụ’unẹhgirqongtaẩnĩgg <ịệậịẽỉYe .Pọur Sfẹ`,lềẹPanễltlễe'

Je, ne. W dem,ansịai Poặzrit..as_esl,cọnịìặẹịncẹẹfa iị,ịựxẹ' les _ọfi`gi-t-
Ẹt—.fẹnnẽfne `sịiil ẹfeùzt. faitgfqnef.trẽậnirnneaEệfịfẽlẹaJe-vszvméwòir'rifậễszọịxiíìịrịệậ qnẹr Jĩavaịs aw lf-ẽ yẹụxa ilnnạầl.rafc°aỳẽ ểạbẽ…-ẺẺỆFÉ“
sex'nents, mais non sans émọtion, l’histoire sụịạỵaạ_teđĩl _ '

l

(ả suiprc)

n….ùqua 4 '\ .~ g.….,,… 3…4 _…J ._
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. Nllấi’ufổ'i " ' ’
…; Ẹ ;“ cụa KlM-THANH TRÊỤ-TjẠV-ngffl ' › " “ "'. . . .-›.. ĩ( ’ ;'JWxJ JU `ì-_ị“1Ư`J ›. ;L ơựự "n oiN

.- ' H: `
Ắ" 'ữ'ỵ; i _;3;..Ngmời quân—ùủw`'khôngưa: nói;dệíị;;_ . . ; .;`;_ _; J.; ; …

- Ưanỏi dối là tiêúỉnhân. '- . n-vfwr ›=Ễ ' ……
`T1ều-nhân không hay nóx thật:" ' '
;Hạy; ,nói thật _là quân;-tử. I '
Quân’ưtử, chỉ . .tr'ọng … danh…,.

Tiều—nhân hay ham lợi. . . -. .
Có hại cho mình mà phẵi nói thật, quân—tử không từ;

Có lợi chomình mà được nói dối, tiều—nhân chẵngth

”ị Tbọng]danh mà khinh lợi, vị-chi là trí quân-tửi;

Ham lợi mà nhuổc danh, vị-chílà bụng tiểu-nhâh.

; : ,~l . . 4
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mẺ'ổ 'Ìdẫốn-nạn kỉà! ngự… làm ănở 'đờĩ' ỷah*ẩí` cẫn`-thẵn“Íẳhĩđươc! ỸỈềọ cũangữòlỉ’hay đở ²Ỉẩm săo' èễ ổồn ĂIlại mẵima`ỉ. Trong cải hạ'nh-hhúchay là tróng cái tái—“nán `cỉ’iángườIhẩu-sỉhh’ và ẻíỉ'a người sỉnh sau kẽ fiậtí-'sitìh. n'gữ’ới cũng đómột phần ởđỗ }“ ² M" "` "
J. TANNERY

í;r~nììư ~.';.= I
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L’horũme vertue'ux pratíque toujòurs la. sincérité;
I’esprit bas ne connaĩt que le mensonge
La vérité est ]ỉdéal de` celm-Ỉà ;“ ;… …:."
Le mensonge est l’élémehthatùrél de celui-cỉ.

J*'IỄỈỈ 1“Ml"è
I’homme vertueux v"ít en sauvễgardant sonhonneur,

Lhomme vi] vit en recherchaụtjạ riụhẹs;sjeful- ;;
Aussi le premier proclame la vérité même 'lorsqu’elle doỉt

causer sa perte ;

Et le dernier n’hésite pas à mentỉr lorsqu’il y est poussé
par l’intérêt. - _ :.r .*'z :f'r .=J

Saérỉfier leurs in_tẸr…êts ;pou; s_ạ;uvexg leưr hunnemư. Ae! est
ỉ'esprit des sages; _ m _ _;

Comprornettre leur honneur pouracqụénr la_foptuựe, tel
est l’esprit des geus niauvais…

.1 __ ' _ …, . ` : . `.
r.ỉề~èă' L—ỉ; f.- -1’ YỀ..;:› `».a.-'- ; H-Ể -' Ể

›…… -…
;;ắìỉx ro’ì'v J al

Malheureux! prenậabieụ gafflẸ ›à chámnẹủá teambtĩuử ! Sea
. conséquences ne cesserout pas de se dérouler: tu auras ta part
dans le bonheur ou dans le malheur des hommes à venir et
des êtres quỉ naĩtront d’eux, 'f;

\
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*” " ` "ét'fầ Êễỉt—`ỉtíY—Cườư "

1 " ’ Ổ
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Từ vua cho đẽn kẽ thường_-dân, '

Sống chê't thì ai cũng một _lần…

Chì khảo nhau vì lâu vổi chóng,

 

Ham đời` chỉ đề tội vào thân!

Nguùi ta đã sồng ở trên đời,  
Như khtảch qua đưỡn'g nỉột =tổí thôi.

Vậy phâì cùng nhau hòa-thuật lại,

Mã cho 'giàc ngủ được yyẽn-èvĩu'i'à

Ảịh;

' m "
Người sống như chìm nhổt ở lồng.

Tuy rằng `cỏ cảnh cũng như không.

_Vậy nèn đợi đẽn khi nào thoát….

Mới được tung…lạo'ành chốn n'ủi sô_ng.

:ấ'l

IV

Dẫu coi cái chẽt sướng như tiên,

Nhưng '“éh`ớ u…mẽ muôn chẽt liền.

Những kẻ tự làm- ra cài ch’e't, .

_'I_`_oàn là khóng hợp 'lệ thịẻnĩghiẹn, . r.
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vaEf ẸT _ MOURIR
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p._ạ_r BÙl—-ẸUY~CƯỜNG

 

I

Le puissant roi de même que 1’humblè paysan,
Tous ont [eur tonr poựr.viứrre_ et…ẹpour mọwrimu[dé àchacun.
La Seulé_ ditférence, c’est.ia longueur du déìaiquùest accor—

. Pourquoi done s’attacher à cette _viẹ éphémửe?

., H

Les _hommes qnị s’agitẹnị sur la tẹrrfe

Ne .sont que les voyágeurẫ d’une nuỉt.

Qu’ils vivent` done en bonS termes

Pour la passer le mieux possible.

, ;m~ ..
L’homme est sur terre comuie l’oiseau `en óaàe,

Qui est _priởé đe l’usage de —'ses ailes… Il en a cepetmdant,

MaiS il lui faut attendre l’henre de la délỉvrance':

%… …s’envolèr bienhaut, par dẹssus monts et váuée'sý

ỈỈỈ _.Ệ ' _ ANU IV

Bien quen toujours ptẻts à acouei-llir'ủ’ năo'tt aveỏểẳjọi’ạịụu-J-

N’ay-ons pás_ la zfo'liẹ- d_ẹ… _vouloir la devancer.

› Ca'r' ceựx _qui se donụeht VolnỊItaỉfementla moft

“ ~.-_ .~ ..u…..' EnfreiỀnệnt_ Jla -lo_ị Ếffl'ủẫlổẹ
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«* *f .! v'ầ`fỉ ỉHvẽỉẵỉ
nỄỊhễaujễgì'ịăẵẩ muốn oh'e't ngay,

Nhưng nên ở lại ỉt lâíỉ hẵăyl.

Chẳng vì ở lại mongừsuaIg—sùfởng;

Ở lại mà làm những `việc hay.

…br __;q 5_[_.__-_;;;,;… ÍVf . ; -m :* ’lz;zzaởga' ….

sMuổnakchẽtWSnêll*fsổfiẩ ở ũfflặ " ”“"f …:;J Ể²'Ì’~

,"rflẳ’ììờiỉf'đủủ's—gẵủịf mộìvhẻỉt'õẵ ²ếhới-.` **… ²² _
’I`1_r—nhìẽnítáãiảfởhẽt~ỡ'âư êm 'dế’n'ỉ“ __, "…~²Jf
Đâu đẽn đưa. ta bồng tận giời...

,. __ … ';-~:u "'ẮỈ

… ; ~- ;

.. .ư.t.›u_ ' ;f f' ì.f.~"`

Luân—lỷ là do & cáicổtđoàn—thề; sự ảo, ấy là sự đau—đờn
_ [h '

của kẻ khảo đó.
_Aẵ.f.'

I- _ n…~w›l ~~nmư- 1:_ ~ … ……
- , _; Cụ Pucmrr ;
JJỉ'JủỊ'L. … › [, r …- "'th "'ì …'_ỂỀl-,I .;-._r

r !» … ’-lí … , “’

*i- ._.ằonsuc. !í-'C*i
ar #

Bất…cứ `việc gi do tư-tưởng, ngôn-;ngữ hay thân—thề mà ra
' A .'ì ly ly _ .

uũtlẵfierẫkẵổễỉ'ẻa'W~"ẺỢ~RỀ—z~_-. -… _ :.fỉLỊ' .Ja.…;_uo: ;u-fs _…taỉfè

… ĩ "““"ỪLơiề aẽfa'uAủbẽẻ'ffazẽữnav.
Hom 3uamưxìszgoíev m……m w mp …eu ru…

' . - âgufz—m'm-ìà …… _u.JỏịuẩmẵlM—

/

u,….. ~ -
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Et tout ĨẻeỄxéẫésỉraẵtẳỉẵẵeure ẵèễlẵ ụéỂlv'ẩnce,B ếỉìb _ — [Í

Sachons pourtout wibrơ*dàhsữhjòie, Ễ"'f² [nous procuref,
.Non p`as pour les jouissanCes mat_ểriell`es que cette vie peut

Mais parce qu’_elle nọụspermet dcfairedu bi_enaụtoựrd_ẹ _nqus _ Ĩả †«ì,""ỉ,.Htl .-: _

; ~;ĨzH Ỹa; )-›" . _ «H , r; __ - …. -~ uij .:.) ›~ĩ- _ ; _ _ [

nu- .- .0 H '…m-u nỉ …ể~' r w_>…²cỵ waz-H n*- r sv fx-n.' n_.fv _

1….;b -' w..-'Ắ£ :m f; % ẽ. J;s úỉl';ẽ\'fỉ ;gu [_

Cest done en saọhant vivre que _nousdẹyọn_sal-Lẹr vfể’rs Ịạ

ẸPẽẽlặịệsạnt toute pccasimde_ ỉaíre.du ;bxengím .-;;[murưz

La mort vie—ừđr`a alor`s d’elìấè-fììême, " [@thểrééẫ... “
Et son aile_ nous emportera bịẹn haut dans le: rẻgions

.lv.`

ìả- …gạửạễửẵ… ,

; ỉ /

La Morale est fondée ;… la notil n de la sdlidarité; le Mal
'c’est la douleur des autresư ,_ _"._ _ _ ; …. J ,~’Ơủ.~RIGHEỦ.

kị! I ’ ẫíL ẳ

' --rẻĩv ' 3 i
Tout acte de la peIỀỄỀeỊMđe_lạ gạrọẶg,ọỵdựgow,pọrteử __ ;

bons ou de mauvais f;u_it_s.

[. ỄJW-l'fr __

_ _ _ Lots ›ẾM_mo . * …,l . ;›
u~.n hu [h `gruyzầ ;. .- 'Ò .'JẺAiLJ gg_ ² “UỄ " ’ `,ỦpĨ” IỂÌ" Ịẵ'ld

. ,,T
. ' ' - JÍ. 'ffla" ':JỂ ': -ụf_. … --^A~u =»ỉ-Jứđf. .c. .- ;… «M … «; ~ ’ì ='~ J*-'* ~" ị…" …;Ế "

I ' » ` _ " ` ' x. _ - ~ . ,. .
 

    



....zgz ..,

GẨI NGHIEN ĐẬ-P Đ…Ổ
Hí-Kịch cũa -Hồ—mọuefixỂn

 

_ _ - . ~… ' - o _ . ', ` x;_…: :.ÍhỉuTôi-"~ảghiệfnhhiềù nịịười có một thói rãt" hại: là thói khi èiận—giữhay_ đập đồ… Câi thói tệ ấy tiêm—nhiễm vào tỉnh—chẩt, thành ra nhưmột'cáì ughiện như nghiện thuốc phiện vậy. Vẫn biểt rằng thỏi ấy tồn—hụĩ nhưng muốn chừa mà không chừa được. ’

"II 3 ' ql ' 'ĩu. ` ~ › _ ' ì ; I lr ' if ' .'ìBởi v'ậy têívỉểt bẵi vẳn-đảp này lây sự thiểt—tQực mà. tắ_, mongrằng_.có_ thề làmgzmộYt đơqtlmảốc"cai² cho~ai`mãc cải ù²ghiệư^phả đồ,là cải nghiện hại hay sinh sự lpc'—đuẹ trong gia—đinh. ~

Cẳnh trong nhà một thầy ký xoàng mới ra ở riêng. Ở giữạ -nhà
có bầy một cải bàn—xoay, trên bàn có _mâm cơm đậy cải lồng—bàn.Một bén -cỏ cải tủ cốc, t_rên tủ cốc có đề.. một'bộ chén nhật—bẫn.một ;cây đèn tãy và một đôi lọ cắm hoa. '

líịeh le THẦY-KÝ, vú—mÀ
Thầy-Ký ịi làm về, đẫy cữu vào bố khăn mắc lên mắc ảo rồimở lồng—bàn, nhin vào mâm cơm cau lông mày lại.

THẦY-KÝ (gọi 10.)
Vủ—già .1 'Ỉ Vú—ỵgiyà đàn Ý . ._ . . .

_ VỬ—GIÀ
Gia! Thưa cậu gọi gì ạ?. ..`.

~ THẦY-KÝ
w Gỏ-ríhẵ²khủg"? gội ra đây tao“ bẵò.

_VỦ-GJÀ

'lhựàỏậử, úììywéónốồựơng khàu ởunhâ tmng, dề `con gọi.(Vủ—giàủfàm Trong'lủc ãy, thầy—ký ra bộ tứcgìân. Một_Ịát cô—ký n).
- "\
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L’ENNEMI DE SON ²MOBILIEB
Saynète Comiquẹ par Hồ—Tnọm—Hzử

 

Nous avons remarqné que certaìnes personnes ọnt la déplorabìa ha-
bitude de briser tout ce <iui lem; tombe~sòus la màìn lomqu'il’lqur ldVìeat
d'e` se_ mettne en còlère. Cette_ habitude devenant une se,cọụde nature.
pre_nd le caractère d’une aíĩecìion chronỉque, voire mệme đ'un Ivice ipvé.-
téré comparableà celui du fume'ur d’opium. On Sait'“bỉen’que l’habítư
de est`funeste.… Maỉs comment s'en <fẻfaìre?

C’est eette consídẻration qui nous a porté à écrire la pẽtite sàỷnètè
quẹ voici, où nous avons prés”enté ưu te] manỉaquesvsous nu joủr
plutôt_ fâcheux.… Fuisse le lect'eur y trọuver comme une ọrdonnancb
méđicàle efflcace contre cettc gruvo m_aỊadio d_qnt la, famille e_ifun dc
ses amis ou parents` pourrait, i l’occuềenee, èe tróựverẠtroubléeĩ

 

La _soène représente le petitl appartement où unmodeste &nployé
de l’administration s’est récemment instaìlẻ. Au milieu, nne table ronde
portant unplateau garuỉ et recouvert d’un garde-mouches. A droite,
ùn butfet chargé d’ua service à thẻ japonaỉs, -d’uue lampe et “đe dem
pots d.e fieurs.

Seène I : MoNsmpự, LA SERVANTE
Monsieur le Secrétaire rentre -de son bureau ; il pousse nerveusem ent

Ia porte, enlève son 'tlrban qu’il -accroche au porte-tnantẹau ;_ puis
il s0ulève Iei'gnrde—moùches, re`gardẹ les plats posés sur le plateau et
roncc le sourcil: ' ` '

` Monsmờn (a*ppẻlaút)
Eh! la servantel... Où _ẹst-elle doncặcette .seryạụte !.…_..

LA SBRVANTE

Voilà, Monsieurĩ Qu’y a—tl—ỉl \ à vot-re service ?

'Mousxúin ` _
Madame estj—elle là? Dịịeẹ-_lui ỷ_c__lẻ yẹxiỉyị, j’ai_à Iụỉ…ỵp_queà `.«4' …; ĩ" f!

4 LẠ sÉỉủffl _ ' ' ` n
Ma'damế-ềS't en t'raĩu' de <;oúdre d_àúsỈ lya ọầạmhféị Ìề va,ígẹg’aggaléẹgu ;(E'lflẽ sòrt.’ Jeứ*de' Ẩsọệ'rìe': Mmsrie.ụrể*ẩẫiặmpà’til'oềắnfẻị . fflựẹ ạmỵ fẵfg

' ' g _ z_ _; _ _; *ì' n ĩ' f."’ ẫ-J' .'J

' - .... . …. - ---.… .--... --.- ....u....e

  :. .
. ầg'w’rả;  



_; _ ~…

!!…iaẵẹẩìw— ạa'ạafộwv—Ẹ!!! ẵCô—WJ!w !
` ., .' !.ỘÔTKÊ.

_ Cậu gọi gÍĨỄỄỀi, sầỀ mà ổfĨì_ặ_tỄí về hôm nay có ý không
vui vậy? ' `

. . ……ảEnầwKữ-ẹmm ham)… ~ _
-fVử'—ãkffẫVữĩWéâỉ nỡí` `gìf?“NIày 'thữ' nhìn lại mâm Cởm xem '
Ổ'“tí~ỗfiềfflđữỡc“khỗhặgfệ_"Mạỵ fề-gĩà- .nộ_ỉ-trợ thẻ…pày thì giỏi
tắưpf’Mổẩĩềịìảggíptẩo sv,đtịfaểịlỌ mày ba chục đồng hạc; ỏề olai
ăn chi tấểu t'rònịg nhà,…ủền đi đêm hẽt cả mà mày mua đồ
ặgfjt,bảmrjgạj .nhự-fhẽ này,! Một đỉa 'nam mmõng ~`lnộc, mẩ_y'
chiệơ~đậuxu-giàagmbựưg fđỏi~trômg:-thấy mà ứa*nưởê r_h'ắf, nìãỷ
thửammlaìịẹuajcóffnfaổt' đlì_'ỢCkẸỐỬỂỸ Mà_ặr__t_ùfởtíg t`ầ'o đi ,lLậìp
ửng—sìrởngffắm đấ*ỷ _ă!Bẩf ỉìíỗ-hôif đồi lẩy_bàt .cơm đãý, pó

' biểfủld'íỗhígẩrảlgìẫể nẵà Ìn_ày lcơm llnừớc cho tao ăn như thế
kỉa, dẫu đẽn hộ—phảp cũng phâi đâm ra ho lao, thì liệu tao
sõụg.hayJ=tao a.b.ẽ.t, hữu . …

—.!-› . w f~'-
. | :

:“z' ~*a -sr ỉ
Ễổ-KÝ .

-Ối~fđtfàìàị"ỏi !“"Wỡqg' Ịà_…gỂìp_tiĩà_Ị_êậ _còjg l_fén trậ.nl Bao.gỉờ
cũtíg _tẾể."hễ kém _qịỀ ,ặpimột. 't.í. là "sinh Ịc.hụgạèg .ăỈm—ầmfcsả. lên-
thễonày này! Cậu tưởng'ba chục đồng bạc mỗi…tháug ~~oậu
đưa cho tôi là_ to lắm đ_ấỵ à! _.àgẩgl QÓ biẽt trong nhà ăn
tiêu những gì không? Này. tôi kề `cho ọậ_u n_gh_ẹ Ẹ_I_hét đã
mẩt đf'ffltiìwỉfồzijg’mbạỏ'nt'ì’ế-h ifhà_ -i’*`ôi, 'con mẹ 'chũ nhà còn
đương mè-nheo muốn đò_i__ýt_hêỵụạ_ ụữạ kia, gạo thì kém, đồ
ăn thì đắt.; mỗi thảng hà—ìiện vẵt guột. _cĩịụg mất rụựời lăm,

mười sáu đồng bác 'ẳnJ ĩắĩ'cổh !ỉềứ côiổ'g vfúẩgià, "l'i'ền giầu,
đèn, củi lữa vặt~vãnh. Quần…ập r.ảẹh không phải may à! Iúc_
ốm đau_ không phãi _th_ụf_f_c_ à! 1.ại __cògl thỉgh-thợẩụs …kệ_.mgịựi
ngưỡíểì'jìẫỂỗc'ékhỗuặ“phềỉ"ồổ tỈềú" ra'à? Thậng vừa rôỉ lại
hai lần đội-sêp phạt rảc, g_bfgtểgầbỵà ẹ__í gữbận tảm hào. bộận đỂ_ng
hai,',thê k ỏ.n âi à ti__n !Cậự tỊạ ___n !_z_ĩ __ẶẸIIỊ _n_1 Ị,_ .n_ __ ụ-

…! "ỡẽẽư ẸỂmẳhfạfòmbẳẵẹạậe .gaạặfĩbạỄẹfầaẹ> w`" n ưIỢ' …,.__v.. _ . . ___

cffliẽề fểỗ ẩẵỄỄọns c<› .… mới ăụlgụ'son mặc tốt.zcmummậngn

 

 

~ 245 ….

Seènell : MONSIEUR, M'ADAME

MADAME

Tu m’as appelée, mon ami ? Qu'y—a—t-il done? Tu n’as pas
l’air content ! _ '

MONSIEUR (déjà furieux)
Content, coutentl... Et. de quoi serais—je si content ici ? Regar-

de-mei done un peu ce platẻau ! C’est du propre, n’est-ce-pas?
Ah, tu es une fameuse méuagère ! Dire qua je te do me trente
piastres pan moỉs pour le ménage ! ! . . . Où diable peut bien
passer cetf-argent pour que tu me fasses manger de la sorte ? ! . .
Un plat d’épinards et quelques haricots_ pour tout menu! . . .
Avec un appétít comme le mien, c’est à pleurer de voir chose
pareille ! Est—ce que tu te figures par hasard que je vais avaler
ọa? Tu crois sans doute'que je suỉ-s suffỉsament heureux d’avoir
à travailler au bureau toute la sainte journée ! Uu bol de
sueur c-ontre un bol de riz, n’est-ce pas“? C’est un régime à
rendre Hercule tuberculeux ! Penses-tu que cela doive me
suffire, à moi, 011 bien as—tu résolu de me faire mourir de
faim ?

MADÀME

Oh, mon Dieu, c’est pour cela que tu te fais' tanh de mau-
vais sang? Alors, tu me feras une scène chaque fois que je
ne te servirai pas des petỉts plals sucre's ? Tu t`imaginesdonc
que tes trente piastres par mois sont une mine d’or'? Mais,
mon pauvre ami, as`-tu la moỉndre idée de ce qu’il nous faut
pour v`ivre, ici ? D’abord huit piastres, rien que pour le oner,
que notre mégère de propriétaire nous menaee encore d’aug—
menter; le riz, les légumes, toutesles denrées sont dix fois
plus chères aujourd’hui ; en vivant bien modestement, il nous
faut compter au bas mot une quin`zaine de piastres pour la
nourriture et avec celà, il y a la servante à payer; et
le pétrole, et le bois de chautfage, et tous Ies menus frais l... Et
leả remẻdes en cas de maladie, et. _les vête_ments neufs quandles
vỉeux sont usés !... Etsi un ami seréjouit, et .sì un autre
se l_amente, c’estencore et toujóurs de l’argenf à đépeh's`er
pour les cérèmonies!Et, par-dessus le marchẻ, nous “avons

.—a'ỵề

\!
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giầu có vạn thì lôi=đảu “ra mà chẵng -p'hải ămbeo %… vẳt ! Cậu
tưởng tòi keo—cú để giành tiên bù đỡ cho nhà tôi ìấy hẳn

thôi. .

THẦY—KÝ

Mày muốn sống thì câm ngaỵ môm đi, đừng gìở những

cải gìọng ấy xa tao bảo cho bây gìò'… . . .

Cò-KÝ

Tòi nóithè không phăi à: Cũa chông công vợ, có cùụg_ăn,

kbông có cùng nhịn, chứ Lôi không đời nào có những t_hói

bòn—rút bầu—tiện thê bao giờ !-

THẦY-KÝ

Tao bão im kìa mà..... 1 Tiêu riêng gì thì bơn—bởt đi,

cơm nước của tao phãi cho nuốt được.....

Cô—KÝ

Tiêu riêng gì cậu nói mởi hay chử! Tôi dã tính dành-dành

ra đấy cậu lại cử nhắm mắt mà cự lấy được thì tôLtức tôi

không chịu...! Giả. tôi hiẽt cơ—mầu thẻ này thà cử ở nhà
vởi thầy đề cho xong. '

THẦY—KÝ
A mày lại cãi to tiếng hơn tao à.. .l

. Cò—KÝ -

ẬNóì tủ;c lè—Iè thể nàyể- này thì ai ohịufđượ’o ! !. . .
ỉ v ~  
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ahtrappẻ,le mois dernier, deux amendes .qu’il a fallu payer’

sans délaỉ au Commissariat de police :-quatre—vingt centsla

première foi_s, une piastre vingL la deuxìème, pour des con—

traventions parce que le devant de la maison n’était pas balayẻ

et les cabìnets malpropres ! Est-ce que ọa ne compte pas non

plus, cela ? Songe done un peu à tou'tes ces dépenses, et rends-

toi compte si, avec tes trente pỉastres, ìl y a moyen dejoin—

_dre les deux bouts! Ah, évỉdemment, si nous étions riches,

nous pourri_ons nous habiller' comme des princes etnous payer

des dĩners finsl Mais comme nous sommes bien loin d’être

millỉounaires, ìl faut bien arrìverà nous dẻbrouiller avec ce

que nons avonsl Te figures-tu que je mets de l’argent de

Jcôté pour amasser un petit magot. à passer à ma famille ?

NIONSÌEUR

Ah, ne me rabats pas les oreilles avecta famille et tâche

de te taire, ou bien!……. “

lVIADAME

_ Mais n’aì—je pas raìson ?Tu gagnes l’argent, c’e_st possiblel mais,

moi, je dirìge le ménage ! Riches ou pauvres, nous sommes

tòus deux logés` à la même enseỉgne IJe ne suis tout de—même

pas femme à vouloir t’exploiterl

MONSIEUR: .

Je t’ai priẻe de te taire, n’est-ce—pas! Tu n'as _qu'à

restreindre Les dẻpensẹspersonnelles, et tu pourras alovs me

servìr des repas mangeables, ' voilà tout I. … .~

MADAME . .

Mes dépenses personnelles! C’est trop fortL… Je t’ai dit

_ ce qu’elle so`nt. les dépensesl Ce n’est pas la peìne de faire

la_ sourde oreille pour t’én prendre à m`oi et m’adresser des
\ - . . . ., . ., .

reproches IIIJIISỈBSỈ Ah sx IJ avaxs su, ce que Jauraxs préféré_ .

rèster avec Papa et Maman !.... ' `

Mommun

,Tìens! Voilà maintenant que tu cries p_lus- fort que moi !

MADAME _

~M-ais aussi, comment veuat—tu -qưe je p'uisae t’enteưdre

divaguer ainsi`? ĩ › ’ . ›
\
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(Ngurời hạn thân của-thầy—kỷ ở láng-diềng mở cừa vào. Hai—vợ ehồngthầy kỷđươug cãi nhau kịch-liệt không buồn chào. Người bạn đứngkhoanh tay nhìn. Thầy—kỷ đương cơn giận hăng, tay đập bàn, chấn'giẫmđất, chợn mẳt, nghiến răng).
Ổ

líịeh …: _THẦY—KỸ, Cò—KÝ, NGườl BẠN

NGƯỜI BẠN (nói một mình)
Hừ! Tôi vẫn biết cải chứng anh này hê bao gỉờ căỉ nhautrong nhà là cũng đập đồ. Trông bộ anh ta lại sắp giở cải!hũ—đoạu ấy ra đây. Để phãi _GhO anh ta một bài học mởi

được!

(Can khệo nói với cô-kỷ) Thôi bảo gải nhịn bảo giai đi một ti,bảo hãy gỉọn mâm cơm đi chỗ khảo đă, kẽo cơn điên bảcgiai lên thì bảo ây lại hẳt cã xuống đất bây giờ.

(Cô—ký lừ—Iừ đi lại bàn toan cất mâm cơm đi, chưa kịp thi Thầy—Ký đã_nhanh chân đạp một cải, cả bàn cã mâm, cã bảt lẫn đĩa lănbeo xuống đất, bảt đĩa vỡ tan nảt.) ,

-. NGƯỜI BẠN (bẩm bụng cười)
Ối giời ôi ! Hoài của !Tôi đã bão mà... .

(Nhìn qu'anh nhìn quần thẩy bộ chén nhật—bân đề tronơ cái kha trêncái từ cốc, bẵo cô Ký :) 0 y
Này bác gải, tôi hay nói thực, tỉnh bảo gìai nóng-nẫy, đãhay phá đô như thế thì bảo có ý một tị. xem có những cảigi đập được & trưởc mắt bảc ấy thì liệu mà cất đi, bộ Itáchtrên tủ kía kìa, không cất đi thì lên gỉời - à quen, -'- thìxuống đât bây gỉờ. . . . '

CỐPKÝ (gắt!

Mặc] cứ việc mà đập! Có tiền sắm….thì tay lại phá chosưởng tay. châng ai dảm bâó làm sao. . .. ! -
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(Entre le Voisin, umi de Monsieur. Les deux époux. tout à leur
querelle, ne le saluent même pas. Il s’arrête à la porte, croiso les
bras, et co_ntemple froidement la scène. Monsieur, au- comble de la
fureur, frappe sur la table et trépigne rageusement en grinẹant des
dents, les yeux hors del’orbite ).

Seène III : MONSIEUR, MADAME, L’AMI.

L’ẠMl (à part).

Ah, ah !... Mon bonhomme eSt en proỉe à l’un de ses accès
habituels! Chaque£ fois qu’il a une querelle de ménage, il
casse tout ce qui lui tombe sous Ia main. Je voỉs que <;a
ẫfà le reprendre une fois de plus. Attends un peu, mon garọon!
Je m'en vais te donner une leẹon qui te profitera.

(A Madame): Allons. chère Madame, prenez—en votre parti ! Et,
par prudence, faites done d’aborddisparaĩtre ce plateau, si vous
ne voulez pas que voLre mari, dansl’aveuglement de son cour-
roux, ne le fasse voler en morceaux!
«Madame se dirige versla table pour mettre en application ce sage

conseil. Mais avant qu’elle en ait eu le temps, Monsi_eur, prompt
comme l’éclair, la devance, et, d’un magistral coup de pied, eưvơie
en l’air table, plateau, bols et assiettes qui, naturellement; se brisent
en mille morceaux en retombant sụr le sol).

L’AMI (contenanbsa gaĩté).

_Ah! mon Dieu ! Que] dommage !… Je vou-s~avaỉs bien pré-
venue!.… _

(II regarde autour de lui et apẹrẹoit, sur le buífet, le beau service à
thẻ du Japon. A Madame :)

Dites-moi, chère madame... Excusez ma franchise ámicale...
Mais, vous savez, avec l-e caractèreimpétueux de .votre mari,
et sa manie de tout oasseì~, íl faut. vous méfier !Il vaut mieux
ôter de sa portéeJ tout ce qui peut ètre fragile... Tenez, par
exemple, ce dẻlicieux service à thẻ... 11 serait préférable de l’é…
loigner si vous ne voulez pas le voir voltiger.. ou aller par terre.
ce qui serait encorè plus'malsain...

MADAMEJ Wexée)

Eh! Q;u²il- casseì dóhe- tout. si ce²ladhi fai! plais-ir-l Puis-I
qư²ilJ se tn'oưửe ảssez riche 'Jpou-r -raeheterdư~ mubmerẹ— qu—’iụ
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_ THẦY—KỸ
A mày lại nói ngang à. . . l (Hầm hầm lẫy tay gạt một cải, bộ

chén rơi loằng-soầng vỡ tan-tành).

NGƯÒ'l-BẠN

ở chểt z Khỏlắm! -Tôị bảo thì cbẵng nghe. .. Vú—gỉà đâu!
ra cất cây đèn vời —.đôỉ lọ cẳm hoa đi.... không lại đi

đứt nòt bây gỉờ. .. .

THẦY'KỸ (đương lúc lôi—đình còn hẩng, ra quẳng Iuòn cả cây đèn

lẫn đôi lọ xuống đẵt « loằng—soẳng ». dầu tây, nước đề lẻnhqlạng)ị

NGƯỜI—BẠN

Khiêpì Sao mà bảo nóng tệ Lhẽl (nhìn quanh nhìn quần rồi

lỀìm—bầm một mình) Thôi 1 Không còn Cải gì đập VỔ’ được nữa.

THẦY-KÝ

Bảo tính nó cứ đứng sừng—sữ..g kia, nó trên gan tôi thì

khỏi điên tiêt thể- nào được“?

--Naơỡn- BẠ'N'

Thôi! Lhôì! Chồng gìản thì vọ- làm lành, bảc gài chịu khó

nhịn, lui vào nhà tlrong cho bảo gỉai nguôi giận đi. . . . '

CÔ—KỉÝ _'ĩrừa' đi vào ’vừaở-ỏi)

leào tồi éó làm gì 'đấù mà "tự-nhìện sinh ra thể chử. ..

.'ỵ '

Kịch iv_: THẦY-KÝ, NợU'ồ'l—BẠN ……

NGƯỜPBẠN _ _

…ặrhôã, ximbáo vuốt giậmslàm ,lành. Tôifở,cạnh nhà' nghe.thấy
hẻnswbàquo: tiêugufchJạỵ—asang, oũn-g nđịuh ủưa cùng- bảọ Gâu
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passe done `sa colère sur celui—là !… Je me garderaỉ bien

d'intervenir !… ìJ .

MĐNSIEUR

Encore !.. . Et tu p'e'rsisles à me tenir tête, alors '? 1

gD’un revels de main, il envoie par terre le sewice à thẻPatatras' ')

LAủ`r "

Malèdicti'onì… .Pồurijuỏi nepasm’avoix écoutél FÍòla' sềr—

van-teg erilềVez vitẽ l’à la’tùpe² et l`es pòts~de fie'urs,oú biẻ’ứ

ils vont subir le même sortị.

MONSIEL'RB(toujours furieux, récipìtẹ à terre, du même coup, lampe

et pots de fieurs, dont les de'b ỉs jonẻhent le sol à leur tour, au milieu

de I’eau et- du pétrole pạndus) › .- ~

L’AMI

Ah ! vraiment, lu as tout du volcan ỉ… (Regardant à l’entour. à

part :) Plus rien à casser !…

MONSIEUH

Maỉs regaui-emoi ọal… Elle reste là, plantée devant moi

comine un p'Fquet, exprès pour me mettre en colèreI Com—

ment veux—tu rester calme dans des conditions pareillesl

L’AMI

Allons, allons’ Quand le marì s’est fâché, la femme doịt

faixe la paỉxI . Je vous en. prie, chère Madame, retirez-

vous, que vo_tre mạ1i puisse retrouxex son calmel

l\'ĨADAMB (se retirant)

Mais qu’est—ce que je lui ai fait, po… qu1[ se metle dans

un état pareill..

` $eène lV —- Monsuaua, L-’AML

LỈẠMI

Allons, mon cher ami, calffle—toiv'Je suis arrivẻ en p-lre—ine

querelle.… j'aurais bìen voulu te touche'r .deux' m-ơtssgzìmais
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ehayện, -nh;ưng ehrẵ-ng may gặp lủc bảo đương nỏng—nầy, vậy
xin kiểu đề khi khảC (nỏỉ xong toan mở cữa ra về)

THẦY—KÝ (đã ugởt cơn giận)
Này bào, mời bào ngồi chơi sơi nước đặ, cỏ ohuyện gì nói với

tôi vậy ?

' NGườl—BẠN

Thỏil đề khi khàc; bảo có mỗi một bộ tăch đã đập vỡ
"rồi, còn gì mà uòng nước uống nôi nữa mà dìu tôi ngôi
cho1. . . .

THẦY-KÝ

Thì bảo cứ ngồi chợi sơi điêu thuõc vậy: chuyện gì thế bảc,

lành hay dữ ?

NGƯỜI—BẠN

Có chuyện gì đâu ! Tôi muốn màch bảc ở gần đây có một
hiệu tạp-hóa bản nhửng thứ bảt đĩa _bằng đất trảng men gíá
rẻ lắm. Nhân tôi biẽt bảc có cải nghiện đập đồ, vậy sang

khuyên bảo nên lại hiệu tạp-hóa ấy, mua chử lấy vài tả đĩa bảt
rẽ, để mỗi bận giận—dữ thì sẵn có đồ mà đập, như thế được
hả cơn nghiện mà đỡ tốn tiền. Ghỗ anh em, cũa bảo tôi coi
như của tôi, lủc nãy lôi thấy bảo đập những bảt mẫu, đĩa
sứ, chén nhật, dèn tây, mà tôi sót ruột thay cho bác. Bảc
đập đi như vậy rồi phỏng sau. bác _không phãỉ sắm mà dùng
nữa sao? Thôi, chuyện có thể, xin vô-phẻ’p bảc, tôi vê… ..

THẦY-KỸ (kéo lại)

À này bảo, tôi hỏi nhô, bảc có giắt tiên đấy khỏng? Cho
tôi giật giăm hào. . . .

NGUờl-BẠN .
Giăme hào làm gì ?
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tu es un peu énervẻ, excuse—moi,… il vaut peut—être mieux que
je revienne une autre foỉs…. (Il fait mine de sex retirer.)

MONSIẸUR (un peu calmé)

Voyons, assieds—toi —Prẹnons une tasse de thẻ. Quya-t—ìl?

L`AMI

Oh, rienr... Ce sera pour une autre fois. . . D’ailleurs, tu as
casSẻ ton service à thé, dans_quoi boirions-nouè ?... Inutile
d’insister. . -

MONSIEUR .

Mais non, voyons, assieds—toi tout—de—même, e`t fumons une

cigarette, alorsI Qu’y a—t-il done 1² c’est se'rỉeux, ce que tu as
à me dire?

L’AMI

Oh, rien de bien grave !… Je voulaỉs seulement te donner
l’adressẹ d’un magasin épatant, tout près.d’ici, où _l’on vend
à des prix merveỉlleux de la vaisselle len terre émaillée!
Te connaissant, et connaissant surtout ta bonne habitưde, je
tenais à te passer ce bon tuyau en te conseillant d’aller le plus
tôt possible faire une provìsỉon de quelques douzaỉnes de
services de table à bas prix.. .De c_ente faẹon, tu aurastout
ce qu11 te faudra soụs la main pour sa,tyisfaíre ta petite ma—
-nie, et poúrrag"_tơ'fi'rỉr qúeìques scènesde mệnage à tarif rẻduitl…
En tantquami, je mintẻresse à t`0n mobilier -un peu comme _
au mien, et lorsque je t’ai vu,_ il y a Un moment, mettre à

maiLes porcelainẹs, ta faĩẹnce, ta bellẹ lampe franọaise, je
rí’aipu m’empêcher d’en éprouver, pòur toi, de cuisants re-
grehs, et de penser qu’il faudrait bien ensuỉte, remnlacer tout

celal… .'Cest tout ce que je voulais te dire. Au revoir, mon
vieux, je m’en vais. '

MONSIEUR (le retena'nt)

Ecoute done! Encore un petit mot! As—tu un peu d’argent

sur toi? Pourrais—tu me prêter cinquante so’us?

L'IAMI
Cinquante sous ? Pourquoì faìre "?
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[ TnầwKír ' ' ~ .
Đề lênhpệiíăn bảứhu... " , - - s

… _ NGƯO'I-BAN (cườn)

Thổì! Lên hiệu làm gì cho fõn, nhân-tiện tôi đi lâm về
cũng chưa cơm, mời bác sang sời cơm vởi tôi cho vui.

'PnẦY—Ký

Ừ … đi ! Gám'ơn bảc lắm.
(Hai người khoảc tay nhau 'cùng raì

Hạ màn
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_ Mousmun

Mais... pour aller dĩner au restaurant !…

LĨAMI (riant)

Ah nonl'n’y vas pas, ce n’est pas la peine... Fais cettẹ petite

économie : je n’ai pas-encore dĩhé, viens partager~nìà popotte. 
MONSIEUR

Enfin… J’accepte quand m—ême. . . Etmerci bien, mon .vieuxd

(Ils sortent bras-dessus bras—dessous). 
Rideau
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BÁNG DANH - Dự củA ucườx VlẸT-NAM

TÒA—SÒẠN ghi-chép

 

. Ẹ_àfđông. —_— Ụhờ_ịay tế—dộ eửu người trầmJuâu, ——
Cạnh trường Pháp—Việt làng Thuợng—cát có một cải hồ ở
chân đê cũng là một cái cẳnh Lhúy—nhiễu cũa trường ấy, bờ
hô có xây chín mười bậc gạch đề cho người ,Lắrn giặt và
rửa ohàn. Năm. nay .giời mưa to quả cho nên nước hồ -sâu
lắm, ngày 11 thảng 7 ta vừa rồi, một đứa con gải tắm chơi
nghịch tập đảnh vùng vẫy, bị chết chìm, khi hô—hoản lên
thì viên tham đạc ở bên trường nhẫy xuống oứu vởt, ông
ấy mặc cả quần áo nên tìm lội hài ba vòng mà không tìm
thấy, khi hai người làng vởt được thì đã nguội—lanh rôi '’
tuy rằng ông ấy không cứu được, nhưng cải việc cửu-tểj
cái mối lương—tâm đáng kính đảng phục biết là chừng nào!
Ông ấy tên là NGUYỄN—XUÀN—CẦNH (l) đỗ Cao—clẵng về môn Địa—
chinb, về làm họa đê cho dân ấy, ví phỏng như người
lãnh—huyêt ra thì chỉ chắp tay đứng run, người vộ—tài ra thì
chỉ chép miệng thở dài, ít người học trò mà có can-đãm
như thế, lương-tâm như thê, hiệp-nghĩa như thê. Than ối!
cồ-nhân nghe thấy con trâu…sẳp bị giẽt' để bôi chuông thì
cái lòng thồn—thức của `mÌhh sinh ra, huống chỉ cũng một
loài người, tay đưt ruột._:xóc mtáư chẫy ruột _mềm, đaưđởn
lại chẵng quafflhệ vởi' nhau” dư! Ông MạỂh—tử nói rằng:
«Đem cải lương-tâm ấy mà suy rộng ra` thì đủ trị trong thiên—
hạ », cứu một người còn đàng khen, huống chi là cửu
nghìn muôn người lại chắng đảng nên kỷ-niệm ư?

Hoài-cảt—dâh, Trần-Thùy

(Thực—Nghiệp ngày 3 Septe-mbre 1923)

. :A__

u.; — Ỏng Nguyễn-xuân-Gảnh là tán—trợ hội-viên v. N. T. N,
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TABLEAU 'ưHợưựâEủư'f ẠNNưM-Jưưư _
Y~

]

par LARÉDAG1jION '

Hadong —— Ilommage à un sauveteúr . —'— Près de
l’école franco-annamite de Thượng-Cảt, au g-ịed de la di-gue,
est un étang' bordant l’école, quiforme un site délicieux; sur
le bord de l’étnng ontété disposés que_lques degrés de briques
permettant aux baigneurs et aux laveuses d’y accéder facile;
ment; l’étang est assez profond_ en ce moment en raison deS'
pluies abondantes de cette unnée. Le onzième jour du septỉẻme
mois, une jque fille qui s’y baignaỉt ayant voqu y_faire_
quelques essais de natátion s’y noya. Un jeune agent `tech-
nique qui passait sur la route accourut à ses cris et se jeta à
l’eau pour 'la sauver Alourdi par ses vêternents qu’il n’avaib
pas en le temps de retirer, il ne put, malgré tous ses effòrts
réussiứ à la Lrouver. Lorsque deux habitants du .village parvin-
rent à la. retirer, elle était sans connaissance.Bien que cet
agent technique n’ait pu réussir'à sauver la victime, il n’en reste
pas moỉns que son geste de dévouementfest une belle action qui
doit insg›irerà tous le respect. Son nom est NỀiUYỄN-XUẨN-
CÃNH (1); oomrnis des Travaux Publics, il est chargè de .l’arpen-
tage des `digues de cẹ villa`geij 'S’il'avait manqué de sảnngroìd ou
de décision en uue télle occaSion, il n’áuraitsụ que denieur`er
les bras-croisés, en soupiránt et en mufmuraút _; ils sont Ảrares
les anciens étudiants qui possèdént ả ce point le courage et -

' l’esprit de dévouement à leur prochain LL’homme p`rimitifpeut
se sentir ému lorsque le buffle puissant est décapite' devant__
ses yeux ; mais l’homme instruit doit être sensible à toute
douleur, même légẽre, ressentie par toút frèr.e de sa race. Men—
cius a dit:«ll suffit de généraliser ce principe de charité
pour devenir capable de gouverner le monde enbier. » Si nous
devons nos élog_esà celui qui sauve une personnẹ, que _ne
devrons—noưs pas aù sage qui en sauvera des mì!lỉers. . . !

(Thực—Nghỉệp du3 septegnbre 1923)“

 

 

(UMonsieur Nguyễn—xuân—Cẳnh est membre bicnfaiteur du F. E.Ạ,
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BắerịỊỊổ. —- Thựẹtịíỏđpửkhen -.- Mởirồi, một

bọn chừng như ồng tong ỏng lý ở nhà què, có việc ra

tỉnh; lúc xuống xe, bỏ quên trẻn xe một cải áo—the dọc kép

hãy còn mới nguyên; sau NGƯÒ'ICU LY—XE cầm lấy, vộLvàng

chạy theo, để trả lại.

Ngườì có áo thầy ngừời cu—ly—xe thực—thà như vậy, liền lẩý ra

ba hào, đè’ỉđãi người cu—ly-xe, người cu—ly…xe nhẩt-định không

cầm và nói rằng: « Thưa ông, tuy tôi nghèo thật, nhưng

củi ảo của ông cũng chẵng đảng giả là bao, nêu tham mà
lấy đi, bản được vài ba đông bạc, thì của phù—vân ẩy _cũng
chẵng được lâu dâi; như cải ảo của ông tôi còn kbông Ịãy,
nữa là ba hào! Vậy xin trả lại ông..» Người có ảo câm-tạ
rôi đi. '

Đảng khen thay anh cu-ly-xe thực—thà.

Đ. H.
(Thực—Nghiệp ngày 9 Juillet 1923)

*

# #

_HảlẹPhồllg. `- Lòng thựe—thà eủa một eô-bé. —

Cô NGô—THỊ—HỘA 11 tuồi, nhà ở số 33 phố Commerce, bắt
được một cái nhẫn hình như bằng vàng ở phố Khàch t.hi

đã đem nộp sở Cầm. Tấm lògg thựẹ-thà cũa cô t_ưởng cũng
đáng khen. "

(Trunngẳc ngày 17 Décembne. 1923)

#

Ý &

|

Hải-phòlịg. - Một việc thực—thà. — Người cai x_e
tên là THIỆP đã đem trình tại sở Cầm một cải gỉấy 100 đông,
người ấy nói rằng đã bắt được cải giấy đó ở đường Belgique.

(France Indochíne ngày 28 Décembre 1923)  
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Mơ—Nil'ì’h -'- AởmữanhI-e t-ra'it de p-roliité — Un"grồupe
de villageois composé surlout, -s'emble-t—il, de*chefSĩde vi’i'lag’es-et
de c_antoưs, se rendait denniêrement en viỊlử. Endescen'danĩde

pousse—pousse, l’un d’eux y oublia une robede soỉe de for_t bẹile
qualité et toute neuve Le cooun _POUSSE—_POỤSSE s’en étant aper-

Q\l prit l’objet oubliẻ, et s’emprèssa dè courìr derniêré Ỉa

pétitè tro'upỹe pòur lui rendre so'n bien. `

. En rêCompense de sa probité, le proprỉébàire de' la rơbe

oữ-rit trente oent—s au coolỉe. Mais- celuỉ-ci les refu'saa’ưc ohs-

tination, disant : « Monsieur, je suis bien pauvre, en efi`et, mais
l’idée ne me serait jamais venue de m’approprier votre robeỄ!

J’en auraỉs peut——être tiré quelques piastres enla vendant, mais

c’eùt ét'ẻ là un bienmalacquis dont on ne profitejamais. Je
11“ai pasvoulu garder votre robe,.. .comment poỉrrais—je a›lorslgar-

der vos trente cents? Permettez—moi de vous les rendre. » L'au-^

tre le remercia chaleureusement et partit.

Ce simple coolie pousse—poussse si parfaitement honnête

mérite nòtre admỉration.

(Thực-Nghíêp du 9 septembre 1923 )

Ả

# #

Haĩphòng.— Aete de_ probitẻ d’une petite lìlle.—La

jeune NGÔ—THỊ—HOÀ, âgée de' 11 ans, demeurant 33 rue du
Gommerce, vient de déposer` au COmmíssariat une Ịmgue qui

semble être en or et qụ’ellea trouvée sur le chemin de la'

Rue Chinoise. Un tel acte de probité mérite les ẻloges de

tous.

(Trung—Bắc du 17 Décembre 1923)

a *

~k ỉ

Ha'íphong.… Aete de probité. -— Un nommẻ THIỆP,
CAI-GOOLIE, a déposé au commissariat de police un billet.

de cent piastres qu’il a déclaré avoir trouvé Avenue de Belgique.

(France—Indoehine du 28 Décembre 1923)

 



-- 260 — … 261 _:

T-hùịũ—thiệêh. _-— Một người lải thuyền íegịfọríẹạjijlg_ Thừũ-Thiêlì._ Courageux ba'telier. — Une barque
…— Ngà-y- hôm kia, trong khi thình-lình trời nồi cơn gió mưa
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Thừũ-thiêr! —- Một người lải thuyền -e_ỏ
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Thừũ-Thỉêư. Gourageux ba'telier. —— Une barque

toùte Chargée đẻ voỷageurs quittait dèrnièrement le marché

de Mỹ—lợi à destinatỉon de -Cầu-hải. Un orage éclata soudain

alors qú²elle se trouvait au beau milieu du- lac: degros flotả

s’élevẽ'Ĩửafễt,~ qui bắ'ỉ`ễểfểứt ÍeỄ I²gouÝeẵỉfàil. “Le ẸỂẫtềálỉ se prit

alors à tournoyẹr, ẹ.n —.embarquạnit de grosses quantités d’eauả

c’était un spectâcle angoissant; les voyageurs désespéraient de

s’en tirer l`ạ vỉe sauve. Maỉs LE BATELIER, garđant tom son

sang—fpoiậ et son couragẹ, tout ensefi'orẹant de maintenir l’ẻ—

qưilỉbre de l’embarcation au moyen d’une rame qu’il ma—

ntnuvbaifd’une seule main, parvint à faire, d?un morceau de

bơis, ùné~ cheville~ avec laquelle il put répafer le gouvernail

brisé. Il put alorslse rendi~e maĩtre de son embamation et

átnenạ "tra`nquillement les voyạgeurs à bon port, faisant,par _

son sang-froiđ et" sa présence d'esprỉt, l’admiration de tous

ceux qui …lĨavaìent vu.

'; Tmng— Bắc du 18 Décembre 1'923)
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YETnTII! GỦA uộu—uòme TBỊ-SỤ v. m. íí N.
10 '— VIỆC ’LẠGQUYÉN GIÚP H. v. N. T. N.

Trong.sò này, bân—hộỉ
được `từ trước đểu mùng
sồ lạc quyên từ đó trở đỉ,l
bãng tài-chính cũa bãn-h

xvas nu co…ría nan-mmsrựu-tợạ -IJU F.E.A.

_ 10—- SOUSCR-IPTIONS BEỌUES PAR LE F. E. A.

   
    

   
  

Nouspublions dans ce numéro, en hors-texte, la fin des _lỉstes

des snuscriptions reẹuesjusqu’au 1erjanvier dernier. La liste des
sọ`ụscịiptions parues depu_is cette date est publiée plus loin, en mê-

m_ả temps que le compte—rendu financier-du dernier t…rimestre._

đăng nổt những số lạc-quyên nhận
rnột thảng giêng tây vữa. Ifôí, Còn
II›a'n—hội đăng ở dưới nàỳ,ẽũưg V'ởi

Ộl trong tuần tam—nguyệt vừa.qữaza
T I'lĩrong cỄc nnà lạc—quyên, bẳn-hội xỉn riêng kẻ ông LÊ-vTHÀNH~ƯĨNGÍ Ochn -but bảo « La voix Annamite », ở Saigon. Ông có lònlu_venĩỉl đa quyên cho hội một món tỉền ba trăm bạc;` ấ— lẫ 'rAnón tuấn thuê đăng một bài quan—trọng ở trong nhât—lẵảoycủaong. va thê hội đã kinh—tặng ông chức Sảng—Iầp hậí-viên.

Parmi ces souscriptions notons particu-lièrement celle de
MỌnsieur LÊ—THÀNH—TƯỜNG, Direc`teur de “La Voix Annamite”

`d’e’ `S'aígon qui, par sympathỉe pour notre oeuvre, la bien vou-
'lu lui faìre rémise d’une `somme đe trois—cents piàstres repré—
`sétítant le montant d"une insertion importante, et qui a xeọu,

de ce fait', le titre de Membre Fondateur.

Parmi hos nouveaux m,émbres bienfaiteurs, signalons Monsieur

Aựsnr PUEGH (A. BOUVEIROLB, prẻcédemment Membre Donatai—

re) dont le nom est bỉen connu .de tous ceu_x qui airhent l’I'ndo-

chine et Ịes poètes qui. l'ont chantẻé, et dont la précieu_se amitié
nóứslesì; res't`ée fi-dèle depuis le dẻbut de notre oeuvre, Monsieur

-GÍ~_ANỀỂNHÂM, chèf'dư cạnton' đe Thanh-Biuh _à Rạch-Giả (.notons
l_léỈjgfẹ_ẹte.,pjatrịQJỉỉquevde ce Cònhin’chinơis qui ne _profitẹp'ạ pas
lần-mẻmeẹịi—ẽeẹtement dẹ son générệỊux verSemenU, MonSieur
NèuỸỄũNgọễ—Ĩằnàn, imp—rim-eúr àfHạĩphọxlg, notre bien symf,
_Ẹa__thỉqúẹ 'ej Ễbeạucoup trop modeste a_tnị,ftqui ạnraỉt tenu à _garder
_l'-.ạ_rjịọnygnạt pour sqn veèrsịẹment, cọmme il. l’a gạrdé pOur les
pỄgesugịjremàrqụables que notre revụe a publiées; dút ceẸ.te
__pcịgạtiq ẻn sọụfi'rir, nous dirons ic_i nptre vive sat.isfactipn

Ìẵ egmptẹr d_ẹẹgrmais parminos megạ'bres cet lAnnamitye dis-
tmgué qui do'nne, à ses compatriotes, un double _exemplẹ :pa_r

.l’ạgtiýitèintellỉgente avec laquelle il dẻveloppe son indúảtpie, et
,Pềỉịaểles sentim,ents éle_véa` __ ụẵil manịfyẹsĩtẹ ĩẹn _tJai,sant du bien

' " ' Ế …i'clẹzlìuiuụì'ìèd- eòưwemm t0ủ—s’sèfặìbisiửSửlựcòr_hpợạítiòú

as tnọrẹạụx wẹn'V—eẩrẽvf ạ9Pa;mitẹmm “lẹụịfpeẹmệtte'tịrặáfé’ĩéeten=
. úpótẹ đạvaụtagẹ’ sợn excelỊgfflsg action s_ụr SỐSIỊ_GỌỰỊỂ

Trong cảc vị tán—trợ hội-viên, xin kê «13 ' ' ’ 'ễỀnROLIÌĨIYBIỂOIỊE), (ọtrưởq fĩã là tử—trợ hội…Viêỗẹ ỗẳễBfltẵbĩẵEfấfẳĐ^` g— Ễn_ cua barrhộx tưlủc sơ—đầu. Những nhà có lòng ỷêu xứong.pth cùng nhưng nhà thi—n-hâ'n hay làm thơvê Đông—ohápkbông a1Ạlà khỏng biểt quỷ—danh ông câ. Ngoài ôíag Albert Ểueólixm ẫệ ong `(ỉrIMItìẬ-NHẬM, chánh-tổng Thanh—Binh ởRach—gíả(ngư LNarn—kỵquyen-ggúp một món tỉền không đươc hưởng lơitrực-ị1ep như thế, ta rất nên ghi lẩy tấm lòng ảỉ~quổc 'đó) và ônNcnvnu—Neọc-XUÂN, chủ nhà in ở_HãLphòng.' Ôn N lẫ ’ lẫngườf ubạn rất thàn—thíèt, rất. khiêm…tôn của bãn—hỄi Ễhẵẵỉl rong c'ĩgnh.giữ ẫn-danh về món tiền quyéncũa ôngocũn nhlĩnỉ]ưũgƠbàl văn biệt-tài của ông đăng -t'rong bãn-chí vậ g\zmnỀẳnềhộẩ cô 'nĨi mởi -được cải vinh-hạnh kẻ quý—danh vàỀ tronỄn oc v; ản—trợ hội-víèncủa bãmhòi (đành ch“ ằnhư thế thì mích lòng khièm-tố-n eúa 'òn l“` Ịồl r ng làmmôt người Annam cóxgiá.tril òn’g đã là—mgưịlỉ).tôtncg thựỌ làA . " I h _
ỀẵỀc Ềỉxẵ lỉàongl'àđenl tâu mẫnzọản ra mỏẵtnanễ cho lẹỹt—Ìễgnẵệ —`

… * ’. › _ _ __ uan m n ’ -- 'J ỂỂĨ ắỉẳẫ'ẵl'lfẵgễa uđỉịẵềđứca trợng nlgữ'n'g khi nh'ànỀ-ẹẫi' vằẻsắẵg: _ỆÔng—chũng. q ỷ. & cua ông chnêu `rộng m_ãi ra_ cảc ngưùư

  

  

 

PỄỔmọfẹỉ
ỉ … _

…

 



 
 

 

 

—-264-

Bắn-hội lại_Ễin__riệng tạ ơ,ncảc ngài qGỵ—hữu qểỂẹễiễ -uỷ—
quốc đã vì có òng luyên—ái dân-Iộc Annám hià qu-yè ểcho
hội vào chức tản—trợ cùng Lử-Ịzrợ hội-viên, như là ông GON--

rmnz, ông-ts. DAVAINB, bà MONOD, bà Noms, ông. NECKER, ống
JEAN MEYER…Bâmhội lại còn nhận _đượcmột món10Oụa_,p
cún một người vô-danh tại Ừontévideo (Ủruguay)... Đng—_
bảo ta nào có ngờ đâu lại đưọc những người bạn xaởmãi
bèn giời góc bề như thê

Trong các vị tứ-trợ hội—vỉên mời, bãn-hội lại xin kè ông
NGUYỄN— QUANG, đóng adjudant—chefơ Nguyên- Binh (Cao—Bẳng),
ông BÙI—TIỄN—Đức, agent ỏ Công-ty Vân—Nam, ông TR’ẨN—VẦN—
CẦU, (lưu—trú ở Hội V. N T. N.) và ôngTHÂN-TRỌNG-QUẾ thư-
kỷ tại tòa Đổc…lỷ Hanoi.

Sau này, bãn…hội xin kề món tiền 1.100 bạc là món Liện cuội
cùng cúa cảc hội « Foyers » (quan bảc-sĩ John Mott)đã quyên
cho ông Monet đề mởmang vỉệc hội Đảng le hội ta còn được
một món tiền như thế nữa, song quan Đốc hội đã viet giấỵ
xin bỏ vì những lẽ đã nói trong số tạp—chỉ thứ bà (_xetn bài …_
« A Nos _AMIS FRANỌAIS »)

, 1~~.

— VIỆC MUA TẠPCHÍ ĐỒNG—NIẺN `
Trong tuần tam-nguyệt này— bãn—hội nhận được 98 ng_ười

mua báo đồng-nién. Băn——hội xin riêng kề mấy ông sau này
đã hết sức cồ—động cho tạp—chi: ông NGUYỄN-XUÂN-Pnồ (lưụ
trú tại hội V. N. T. N ) là một người bạn rất _tận4âm với
hội, ông đã cỗ-động cho hội được mười bôn người _m'ụa t_ạp—'
chỉ đồng-niên, ông HUYNH-THIÊN-KIMơ Bắc-liẻu co—độưg được
năm người Bẳn-hội đã kinhtặng hai ông chức tứ.trợ hội—vỉến
Ông THẦM—ĐìNH-DươNG (ở phủ Thống—sứ) và ông ĐẶNG—LỢI-
HÀM (Cao--đẵng sư—phạm họcđường) cũng c_ồdộng cho bân-
hộiđược it nhiều người mùa tạpchí đồngniên. Bảnịhồi’Ểẩt
căm—iạ cảc quý-hữu đầ thâm-hiền cải nghĩai—x’rụ đôi’ vơ'ỉ”'hộ1
như thê

— VIỆC ĐÓN—TIẾP CÁC QUAN. LẠI THAPMILAN,HỘI
T'rờ'ng' c_ả_c vịTả’n-ửở và Tứ-ượ hội—yịênlvẸ qh_aHanọ,ỉ Ềịẳ

CÌỈi_ẽư-c'ổ lại thăm bâư—hồì,x`in k__ễ ông NỢUÝỄN-BÁ-ỦẸỌQ;,JấM

|   
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'Ufne -rmènfiỏrim Jpá-rJli'c'ulièiẻemenf reeann-a-issante-L-aux amìs
de’FfàúbeĨtịưG JIéeui—ĩ'ẵympathié pour le peupìe annaniiteadé-
cid-és.à se fảireinscrire Comme Membreả Bỉenfaiteurs ou Do—

n’ấ'taỉre's: IM. GÒNTHIEZ, M. E. DAVAINE, Melle MoNon, M’P° Noms,
M. N-ỀGKEn, *M“. °JEA'N" MEYER Nous avo`ns«mẻme reệuxúOO
francs d’un généreux “anonyme de Montévideo" (Uruguay)...

N05 Gọmpatrioiẹs comptent’_donc'des a;m,is jusqu’en _dgs `pays

bien lọintains où_ ils_ n'en _auraỉent pas soupẹonũệ

Ciths encọre, c,omme nouveaux membres doủátaires, Mon-

sieurNGUYỆN—QUANG, _adjudant-chef à NguyênBình (CẠỌ—BẨNG),

M--BùiT1_ỆN-Đửợ agent de là c…_ du Yunnan, M. TnẦN—VẦN—CAU-
(pensionriạiré dù F. E. A.)etM. THẨN—TRỘNGJQUẾ, Sècxẻtaire_à

la_ mairie __dẹ Hạạ,ọi. -

Ẹnfiư,n_ụ.,ọtons__que npus avons rẹọu le dernier versement

`_(_i_. 1,00 pi,ạsịges) d_u_ credit- ạlloué à NI. Monet, poụ,r not_re soci—

éịệ,;pâự l`oegvre des_Foyers -(M… le Dr John M_ott),. cr_édit au_ rẹJ-

l.igq_ạp_gịụqựel n-otr_e directeura rẹụoncé pourlesgạisọns expogées
:) nọtrẹ,prẻcédent num,éro _(cf,_ -ạrti_,qle intitulé «` A Nos Ạ_MIS Ẹ_ậ_ẠN—ẹ
GAis »

. vểx _i!

…20 — ABONNEMENTS A LA REVUE.

Nous avons reọu, au co'urssde ce trimestre, 98 abonuements

-nọnveamx. ;,S-ignalonẹparticụlièrement, à__titré -d’ẹxemple pour

tạụs;_íJ;GStr;es;aẹtmẹs_pmpạgandes_ de Monsieur NGUYỆN X_UẶ,N
fflị;ặ,Ajgẹ;nẹnqụnaưe du F.-E.-,_A_ ), und_e n_o_s .ptus,_dév'ọựẻg ạmis,
;qui ,nQnsạ,prnẹmé qụabộrz_ề aha;nnements et HgỉflỸNH Tmím Km,

đe Bạ;ceL1èu, ,qu;i;nọus'e’n _a-pwcựi~é cinq. L’llĩhẽbl’aut-re ont reọu '
le tit_r.ẹ deMẹnạbgq Dẹna)mreMonsièur__ THAM-ĐìNfflDươNG

(Résịdemce«supéũeumìeh ĐẶNG nợr H-Ẩu(écọle bupérieure›de péd_a+

gọgỉG); ịưọlịs_xontị pmcu;ré anssi;plusieưrả; ahdnưẹments. «Retne’r~
ciẹưịẹntaà tgụsq_ẹsạmis qui compu_enuẹạị_si, hiGn l_Guazs devgirs

envers notre société ., , , ..; _,, .=z ,

: ƯHJ_TaỄ Bàìi_— VIfflTẺSủ REỤIJJỉESPARXLE F Ẹ ỉA. .
L_ ; ; ì | .; ~, . ;.

ẮỂ…____ lẹề*…-...ịhfễễxaaầlepfalỉ“°"urã,Qụ slọiụataưẹâqụb,ọdeẸPb
Ễ_ạgẹổặ., ,ạNmmqnt hpGGc_é l__ẹ Foyer,gịelẹưt visiitẹ, ụọn_s` ci;ẹechs;;

   

   



 

 

am…

kỹ…ghệ; ;ỏng. NữUỉỄNfflỢP—ÊẸỦG, tpirđwyện Ể'Ịhưẹtrì, (T_Ị`Ạài-Ẹủh),
ông<ĩfBầMn—TWH, -qhảnh—tỏug Yènfzplaauvgfflẩỉ-adương)W lửnLÊ*
vẮw—ĩaức, —tuầmphũ Ninh…bình, ngũ.đăxíg bắeiđầu zbọi—tinh ỵ.y-
Bân—hội’lạ-i cònúược nhiều nhà danh—giả ngựờiPháp chiê’ụ—cốđẽn
`íthăm—noi, bãn…kmội…rất brờng mong ở tấm hảoạtậm của ẹá-cnsàỉ ỄY—

40 — VIỆC "lHƯ—VIỆN VÀ PHÒNG ĐỌC SÁCH ~

Bắn—hộỉ nhận được nhiều sảch cúa cảc nhả quyên cho,
nay xin kê cảc Vị sau này: CỐ_HUE ở Sơn—Tây gởi tặng
nhiều sậch có ích (« BẬT GIÁO 'xỉcn Độc » Ýà « MINH GIÁO xỉcu
ĐỘC»),l ông THƯ—KỸ tập—ohí « BULLETIN más AMIS DU VĨEUX HUẾ »
gửi cho quyền « J. B. CHAIGNEAU ET SA FAMILLE » cúa Ồng
A. SALLES, ông HOÀNG—ĐÌNH—PHỤNG gửi Cho quyền « NGHĨA—
TRỌNG TAO—KHANG» tiều—thuyẽt mởi cũa ông soạn, ông NGUYỄN—
VẮN—CỈ’JẠ ở Saigon'gứi cho hái quyền « THtrơNG-KH'ẦU SAIGON
cnợ…LởN »— cũa ông soạn'.. Óng LÊ-DJềM và ông ĐẶNG…ĐìNH—
THIỆU. thườnghộĩ-viên, gửi cho nhiều sàch có ich. Ông Mnưncmn
“ở Li²lle và ông JEAN MEYER ở Béziers tặng hội hai trông sà-ch
to rẩt ich-lợi.

5— — ALTiN
- Trong tuần tam—nguyệt mùa `đông này bãn—líội đã từng
phải nfflềư "tin đ-au—đởn. Người «bạn rất ~tận—tâm` cũa bản~hội
là ôíìg' Nguyên Thỉưởc, hộl~viên= trị—sự, thư—kỷ ~tại 'u’ltàngá'nì-
hàng Đông'aphệp, đã ơh-ẵng »may Ổmẩẽf=bà 'nộiátưởn'gVJ-oòn t-1fẻ
mồi. Bà ehỉ mắc bệnh có m'ãywứgày rĩ1à’ bỉtìỉầnjíĩề“ỉặữ hài
đửa don thơ. Ôngơhảnh-đốc-fflởtig hỏi-ttmởwgả- cảc- hộíể-viên
tnịvsự và…một sôa`đòmgnhững thwờzig4hộiãviên V; N. TỬfo. đã
cộ«đeth ehưởngrrđển phân-ưu một oáchrf'thàfnhđhựe-lfơũng Ông `
Thước, vàHđã điđưa đảm bă²Thưởc ìnầí'ĩđển't'ận— huyệt’f' `mỡíf Về;hôm ấy là ngày 10 Janvier.

Ẹảg-ho'i ;ại p_ăt đau-đóm vì mất.ùng.Tamơnfflnxc…Bm thườnghộ1-vgèn, làm Ĩl…ệc› nhà buô_n, ngày _16 Jap_vỉer _mởi- rôi. Nhà` tang-cụụglaạqngMợ itinj- 'cừo ²b²âứah 'ội; bỉéiỉ’—²Bẳirỉẳẵởfỉffl" ẹỉẽ-é- .<rìfẫEiĩoùqịẹợci *đr 'đưà² đẵtn -aưg- Bân'. Nhứư'g fflừĩbãu-“Ftội“đứễcửiữtfỉ

²è
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MesSủuẫa NủuxẫzủaBủ—Naợc, ỉrảduabbiel, Noauợp-«Pnúc, tri—huyèn

à Thư…Trì (Thàỉ—Biưhs), TrầN-vủạTịưnặ chet“ démantomde. -Yên—

Phu (Hàidương), LÊ-vẮn—Tnức, tuần-phủ àNinh'dẫình, cheva'lier

de la légion d’honnéur, etc Plusieurs notabilimés frangm-ses

n… ộn'rt aussiủmoréda Eeur visite et—lraỉssé esgérer leur apmi.

4o - BIBLIOTHẺQUE ET SALLE’ DE LECTURE. _

Reọu divers dons de, livfes parmì lesquels nous rẹmarquons:

Plusieurs exemplaire.s d’ouvrages très i_n_tẻressants du R. P. Hus,

missionnaire à Sontây, (« BẬT GIÁO xícu Độc » et… «MINH GiÁO x1cn

ĐỘC »), le beáu volume D’A. SALLESI “ J. B. CHAIGNEAU ET SA FA—

MILLE», gracỉeusement envoyé parM. LE SÉCRÉTAIRE DU BULLETIN

nEs AMIS DƯ VIEUX' HUẾ, ủ nouveau roman “NGH'ả TRỌNG TệO-

KHA'NG ” (Respth à l"épồùseì, envoyé par l’Ìuteur, M. HOẠNÌ

Đì'ùủ PHỤNG, deux exemplaires du “THƯƠNG KHAU SMGƠN (.3nxọmlN

envoyés par l’auteur M. NèUYỄNVẮN CỦA, DB SALGDN, Ỉìrfi'éreụbs

volumes ofi'erts par M.M. LÊ DIễM et ĐẶNG ĐÌNH THIỆU, mema

bres adhérents, et deưx 'lorh's très importants d’ouvrages du plus

haúẩè intérêt errvoyẻs par M. M. MEURGER (de Lille) et JEAN²

MEYEP'. (de B'éziers)’;

\ 50 …… NẺGROLOGIE

Notre LSociété a éLẻ douÌòureứàement ệprouvéé à—u 'dours dề rce

tìẫỉẫAestpè đĨhỉận;er. Notrẹ -anằi prè`s đẻvơ.ùè, M_MorịllsNietuưN Nguyễn

Thửổcỹ,frhemlắfe du Comitề d’Ađm'irỉistration du Fồyer, secrỀtgựe

à la Banque d’Indoch'me, a en la douleur de perdré sa Jeune

femme, enlevẻe en quelqùes jours à l’aữection de son man et de

ses deux enfants. M.Be-Diĩèeteưr, nơ-tre Prẻsịdent, les principanẳ

membres Idu comité et une délégatịon du Foyer ont tenu a

venỉ'r ẻxprimer ăM Tầịiíớẽ,“ en 1uìappottarlt une —banvalaèfe

m0rfứaỉre, Bơutẻ la ặấi~t ửửe nóus avbơs pri*se ' à sa douìgãur,

et“ ơnt accorhpagné'jủse’gu’à s*a đanhièủ ậemewte le. 10 Janv-

v…Ểen ìi'èpouse dJ`e úõỉ`re… amig. '

N'oưg a'vons ẹụ_ là dỏulf;èurrfđèpendre anẹsi' 1… fìe n°ểs membfes
a'dtíé’ịẳệitt’s', M. 1NtằiJÝỄiửảẽôNẺ-'BẨỆ"`ẻmfplbYẾ-ũẻ comffl'efw ’dlệcệẫfẻủ
16Ủ’ẩì'iír'ì’èủ “Nõửe somẻtf… ²àítitíỉỉềàfS'ẽtẽf-ửviửéNếfìâ-âf lảff'ffìmĩửđủ“
<ìé²eỡẻ² em *đẹsả fũnéfâỉ—ữlès- ử’âv` p'tí'ẻ’ à"*sủeư ỉfrè'sWif rửễgẩỄet .-pnemủfèaqsửử

—~..…›. n.:a,; v, ~ẹ , _` -«W~'=fjg IX'JỤg
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kipf ử viên Chản-lẩ-thư—k' ”— ’ ' ` ’_ y cua 'hỘl đem=.ohưởn ntỉ'Yầ- .…măueẫf

hộ=lflẻủ -phâh1+ưu cùng nhà_tanẻgachũ ngay…“ 8' Ỉại. ' ; .

".ấ\~'

Ngày ể21 Jaủỏỉ’er- tại Quảng-Bình đă bấtuđàm N-cụ-IIbÊ-ệnửJ—t -

T…m, thị—lang bộ Hình ở Huê, tứ-trợ bội-viên v. N… T. N.

Hệi đã gửi; sch_ư_ởng phân—ựu ~và đã,.nhậnuđược. mộị bửo

đ1ện—tinỉcỉẫỉ cụấblà Lê—chi-Tuân căm ơn. Cụ Lê—ổhf-Tuân tức

là nhạc-phxịịóìíg Ngùyễn-khoá-Toàơ, ỉ'ng'uzyên''.'ph'ỏ—hồỄ—t"rtfỏẵẫ

V. N T. N.’, gìảo-sư tf'ưòírígĩ Quốc-Tữ—Ềỉ'ám tậi“Huẽ. ` ’ Ẩ' Ẹ
ỉa

Ong Êh-ạm -duy-Khỉêm, thường bộì-vièn ;v,.ĩ N… †. .Nịu'ảã chẵng
ma'Ạí ~nỉaịlt²òrỉg thôm-phụ là ông PHẠM-DUY—ÍỐN ngày Ễ261Févajiẹr

m(UTI'IỊỢIIJ ,Banz-hội đã gửi chưởnig- lạ,ị;_phúng, và…ẹử.mộctfạínải

&ẠJỈ-ạhlềưt chừng. zo ;vị hội-vièmẽi dưa ._đàm ửng; .òụgỆJpíịộễ
hộ1-trưởng Ngô-gỉa-Lễ cũng cớ dự _đáma ' ' J.Ỉ.r

Ngà_ỷ 6f—“Mars -bãnzhội đã gửi mộtưbức :chường…phúngbà

NGƯYÊN—TẺỊ-NHANG tửc Bủ 'ffl GN' ông Nguýẽn—xuân—Cầùh—, tản—

trợ hội-viên rẩt tận-tâm cũa bản-hội. Ông T:rưỡng—hội Nguy,ẽư—'

hữu—Tài vởi một số đông người hội-viên đai—bièu đã đi

đưa đảm bà Bấy. '

IZIẫu-t'hân ông Lê-Diễm chẵng may tạ-thêJ hội được _tin

chẹ qua không kịp dự đảm, nhưng ngày 7'MafS 'cũn`gv ầẵ

gừn chưởng va thơ về phân-ưự cùng ông Diễm tặi"`lăhg

Mậu-lương.
'- ` -- _

6- -_ cẨc KY HỘI—HỌP

.Nhữnfg kỳ hội.—hgp định ,trồng_ sõ_ t,ạp—òh_i thư . bà, Ịđẽụ_ ụgàềz I

]7wFévner- mởi rồiu_đã đem thựcéhặụh đượccẩhĩưđtộtnệxđl `

ông chânh-đổư t-a mệt- nặng Ni quà ,.làmửỵịệov ,nện xphải _

tạm hoãn cảc kỳ hÔi-hỌp lại. Mà ông.Đổẹta quả lăm“ vịẹệ

“Ễìưẵịịhẽ’Phần “hiêu .bởi Jẽ. :fiắn-gúhộẽ..àậ ngựéri èông-kíễh

kặchleịệtạmà na. Vì thế *ọth=nệụỄPÒỊỊẨEảYỄỆfẫ-I-HlẫẵríãlỷA'ẵệpẳễửễ
,

cài- achmerng .-trìznh .diễn-t-buỵẽt. đàmrM° ỵà ẤH'Ạuaụịịgẫlịg '

“ỦW ®hãì f²ẽn san'ẽ- năm. mởi…thựcfhàahsmn—vẹwươu 

__-—.269ể-
ị—JYIỆ

.…. " '

à cèlles—cỉ; dès 'qụ'ellễ .a app'rìs l—a_ triste nouvelle, ẹll.e a*

' fait' porter`, _à lạffáủìll’efộầr` 'Tểf ặeòềét’ặĩfe ²p’iắìnộẳpưl dữFỈE.

- "H…f ~ .…f . ' .. ' '=…f* -ư-"-… - -

A.,;_un bạnú1e-re nqortuaưe avec l’èxỉpfeặsưpn dè nos con—

"² dolẻanees.

_ Le 21 jànvier ont eu lieu, à Qúãú'g-B-ủh, lesbbáèquẻẫ

de M. LỀ—cni—Tufm, thị-lang au min`ìstère đe la justice, à

Huê, Membre Dơnưtaủè dưF. :E. A. ,~leqứel a. envoyẻ u'nẹjban-

nỉère et a reọu un' télégrammel de remércieménts đe Madàme`

vẹụỵgịèLậ—gui—Tuử. Le Idisparu' éLaitJe beau-père _de' nogré

trè_lsỵ_ịcher' -,.yĩgệ-prệsìdent de l'ãn d’ernier, , Monảỉẹur Ngửyẽn—

khồa-Toà-rí, abtuellement professệur au_ Còllège Quốc-Tữ—Gìầm

à Huê.

Mórisỉeur 'Phạmlẹduy—Khỉèm, membre adhéreút du ' Foyer,

av'ìẩữtiỂeu l'à dớùìèủff'ĩ'de'perdre son père, Monsie'ur PHẠM-ẹDỦY-_

' T_ổN,- le 26 février, le Foyera ehvoyé aux funérailles, avec

uịì_e “ ba-nnièfe', une đélệgatìon d’une xìingtaine de membres dont

nbtỉ*è vỉèẻ—pr'èsident M. Ngô—gia—Lễ.—
-

Ì_Une baímière `et une délègation "ayant à' sa Lête n_obbe

Pféffldent M. Ngụyễn-Hữuĩàì `a èté envoy_ée aussì lẻ 6 inars

ăỄl"étitérrenặenb đ_e Madame NGUYỄN-Tnị-NHANG, dite BẦY, fante

dề MonSieúr NgụýễmXuân…Cãnh quỉ est un de nos plus dé—

_ vOu._éịs' Membrẹs Bienfaĩteúrs.

Lfe'F. E. A., -prévenu trop 'tard, n’a pu particìpẹr aux

fuụệrặil’le's de \a mèrĩ`ede: notre an'rii LêDi’ẻm, membre adhérent

etga faithộrjtgr; lệ 7 mạrs,Nau Village de} Maù—Ịmong, ưne

báhụìèfè et l_"`exprefsỀĩọn_ dệ"Ễéẹs `coùìiqléianuzeắị ""

Yf›ẹ — RẺUNIONS" …

ẵ…Igutẹsy lẹ_s rẻ_unìoụsjìạgệẹẹ par rì_ọnjev numèro prẻcédent ọnt

pu' avoir__ Iị:eu -jusqự'au_l7 -février. A partir de cétatẹdà’te,

Ĩnb;tme Dỉreẹteur, dont lạ santé ;: .é.nệ gravetũent'_cqmpronliạe

gạnýụfự efic'wt trop* soutenn`, imputab-ìé en gtạndepạrtie gtỊị;

viểjỏgI-eììáặès aàtaque`s dont- `nọựe Sợcìèté' a. é_tè l'ơbj-ẹt, ạ dù

áửẻặg» fflỳẽ moủemanèmentf'èf les rẻưfnijơnsĩ. Il en ” e’st› _1jẻửìệiịịệ \

  

  
  un "”"d'j—ĩàỉsẹz cúnsìồủrưbủ à 'èítẻẻựtĩộfị"; đaự-ffpịỉàựảăỵ - " ’

_đẽsổ fề'fenéès, é`nưệtỵỉẻũsỏ-G'ị e›téhrsiõùs 'Ểũ'ề“ ìỀỂẺÌỀẨ '

PỂẨH'ève'mẹtit“ derÉà-“f'èỆttẹ _1feộỡtfèầậ l’âfflìèèỉịPÊƠỜỀảfÌỔ-o
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Nnảuịị 6Aqnmẹr-——-Tlệe ẹhuugởnhàăqhịội
Ềáầ v_ầ NẵằảHủ nh1ều _gẻịc vtị;~ n_ 1 . tứ—tr` …

Hanoi và ở cảc tẵnĨí aợchtèucọầH i’wen P """

mậ_t_ _ _ấy __ưủg _ cảẹ Ịi_ội—v_iên trị-sư.

zf'

NJfij13 J__anuier. ~--Dudquúlnẻ làiìgllamuhm1 (mưộfơd… uTv_:

qì_íãũfnfẳy đã đãngỉ tườngutậnì trên knw G~›

Ngăg_20 _Jarìozẹr. - lìal-hal-đỗng. —-—'1_`f Mịồìf thà`lẩỳI

nẵ,hệ làm V_Ỉệ_C_ ch_o_ bãụ-hỘÌ hỗl xịn mộì m_ổn ’fiỂJỈV

khả lởn :việc này hội—đỗng đồng—thànhtủcễlĩịwổẾn đăltÌỂưỗ'ỏ

2:vàủỊìẵẩỉchẵnẵĐổc tlường LYcée,- ông Bốc _trường _Bặo—lyộ

định Iằng_ _ 1 a đằ—định lỉ_ệu cùng nhau, nệnhộiđồng qẵì,yệ_t—

họehsỦh_tr Ểgiờ_trở đi, cảc lưu-học—sanh trườngLyoée và gậc

mả hụmlẵ ng bẫo—họ muốn vào H. V.N.TN phải _qógi_ặỵphệ

đượẵ Vì vận vànẵ_i_ấy ưng-thuận cúa_òng Đốc trựòfgữmịn_h mẵl

đi_ lấy Chử _g_r_n a gìấy bản-hội đã thuê in _gỉấy phè_p_ và gửi

muốn Chơ COỉ cũa cảc vị phụ--mẫn học. sinh hai _trường đó

gửi lên on Đễai nhập hội Nhũ~ụg gỉấỳ_ph'ép ấy sauíặị“

các ngài xeẫ xétctrĩẵịmgnểẩyĩwée hay trứờng ẾẵO-hô đe.

đắn ở nhà trường thì _mởi được Ọẵẵẳlằhvẵẳ lỉẳlnlexằmTđ'ẩng-

Sau hỘi—đồng định _các k . 'y_hội-Ììo _nà _

cuộc hộitiêt thường——niên cũa bẫú—hỀiwẵoỀỆỀỀì Ễẵ Ềvĩẵưc

Chừng 1 trăm rưỡi người dự. cuộc đại-hội-đông ấv
ò'ng gìảoxN~Ồuyền—hữu Tài, trưõng—hội chủ——tọa , CÓ

Ngày “27 Januier. Hội họ'—- . plfẳíủỦlfưÓ SÌỊ’ IỂV

Ẹẵ,ĩấtỀỆẫ__Iẳo—trợúgỈHlểu bạn thân cũá’Ẩbẫ’d-hội, Iầtayi'ỈIIÍÌ-iềhu
ơãưh finuễattứffm cua tạp-chí b~ãư-hộí đầ®giảng ’bàif tíầỉ— 331 _K
ớđn J›nh'ữfi ởlng_-_, tăl-khẻb' Và thầm-tình lắm. Bchưyf ột~
ùhfiẵm hộqaẳènờpđđlằưtlbẫẵẳnhĩđấí nẩàorznhiệtvà rất rbồạ-ủh ouẵpẵẵẳ

_ _ __ … msẽ…đăngg›k .…nằng t
ũầfẳịỉóỂẵắỉaẫvbẻtafy—JfLana ;năfy Ộan~%ẸõọGụỹngnẢưịmlẵqẹầộb
sư__ luâaneỷ oan ạgảògị traụỊ-hluập ịạẵịx; rồi;kệt-e thà-naa
nà có Ô “ổtẹhìêt G…hùafg50hộingỉẻll du:cuộũ
__y,ẹ ug gỏ -g_1a——Lẻ, phó—hội—trưỡng chu—ịọa. am—

ì…n

n dỉỉ~ bỄatỉềcb' rà_Ẻ_"tẺâu— '

lí

_—% ___—'

   
oinmum au restaure_nt đu Ế.

faìỄeurs et dọna,táin_ẹs, F…ngais

đe `Iàcprovmce'ont họnor_ẻ <_ì_e

mbr_e's đỉ__com'i—

ồ Jamaíer —- Bepas_en e

BAPlus1eurs membres’bỉe_

"ẽf’3xíưanỉltes, de”I-Ĩănmet

'lemìhììrésenđe ce ìt~e_p_astrẽ`scbrd1àllj_đ_ès mẹ

" “_té' d’âhnílhìStt'ầtxơn '
~` lí 1“

13 Januier - Visite au vil_la_gp cle,ịllựụẹịlỉịt

l_a_tée ạu ụ_rệsent nưmérò.

~ —— Eshne—

Ể.

…20… Januier —-sAssemlpăeeịgeneu
aủ _1° —-anedẹmande

d`avance importante par un industrt;rieltravaì~llamt
pour le«F.

Ạ.._a ét.éẹ;ẹaminệe et retỊựsée (à l’ụnanimitẻ.

“20 ~——`H a ẻtẻ dẻdìdẻ que, áp1ès eù~tente entre M M. le PrOVÌ-

ảstẻưr le DìreCteuị đuCollègè et notre Dr'recteur, l~es élè'ves

iùtefhesdưEyoée et tòus les é~\èves du Gollègene pơu’rmnt

²ètre admỄỏòmm'e
mémbres _du Foyer que sur áutori—sation

ếẻtite đe leurs parents et sur avis -favorable du Directeur

de l’ẻtablissement scolaỉre auquel ils appartiennent. Des autori-

_sations impr-rmées se
ront adressèẹs po…

signature, parja Đirẹc—

«›.tA0n đưàEoyer,aux
«parems des élèves qui aurontsoìlioité

=l_eur

xsadmịsstìón; pmst elles <seron't envoyẻesJean commnnmahon &

M le Provìseurou Direcủeưr dmCollège et soumìsesà leur

apPr_obation afm que soient seuls admis à faire partie du Foyer

les j_eunes gens quiỰsẹmmHưtrent,dỉ
gnes_par leur conduite

scolạảre

JEnfin›idiaerses- réuaioms

…ủeịlawìtìène m'nnuẹHe
Jdu ngyxemqui

ilje i3ịavịril

ìGeaih ~eỉnquan'temenhbvéà'
enmron assis—ũaient.àcette Assemhlée

Générale présidée pàr lM. le pr@fegsear~~Nguyê
nầHuu-Tàì

%7Janviqrẹ—ịẸụựọ

…___ẽujet.fụt ịrạịt.ẻdẹ fạgon_ co

,parAụ_ọựẹ eạqelịẹnta a,rụ__1, M. Hô

___ư B_ẹy_ụe;cẹtexp_fẹ_é se,ra rẹ__prò_đ

__ ỆP_wýantsamaẹụqueLạ_dựo
us

``~²t” -~_1éì,àJguelle rưent.

_ __fflàbun
_

oral s nẻcessaưesỤ_n_ecm“
uạptamẹde

1;;_ _ỄỀịt___gart à“ce temrêumonpẫésxdẻeparMữgỌ,fflữ

mnt ẻL-é fixées pqurlor;gamsation

Jdọit «a v_oir lieu

J,;ụ_ polygamie. —-— Le

mp_lệ_tẹ, ìn_térẹs_saụtẹ ẹt fortspmtuelle

-Trong—Ì-Ìxêu rédac
teur à np-

nit dáns 1Jm_đenos n,ngéros
xrj;. ›: .

ẻẹểtdè_gplusinté,rgs—

tủ…ỂWfflỢF²

sìỗrị _ịcỉi*Ĩtlan_ịẹa_

ẵart<ịenọm,lựeuasạnta
nts

rẻsumalgdébạLet
tị_`ga

Jẹịmes

L_ệo_
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Ựqààyá Féorier. —— Òng ặf_aộcg,1YỊenetjfhổiểt cậ_cỊ Ivị hQiẹ—ỵienởÌfrnaẽgỉkỳ `Và Nam*kỳ- khỏas ,tb'ề Vềf nụa_ ăn `tẽmẳguarên—Gánđựợọ ngột bữa cơm xoàùg tạị nhà r-ié-ng cũa ôhgu ỏJf_ngpài bặicảt. Song vìncó một kỳ hộỉ—đẵng Cảc người Nạũí—Ậẹỳfđện mãingày cuối cùng mởi định th“à`nhểlập, cho nen nhiễu người,không thế đển~ĩlự “tỉ’ệơ đưỢc." _ _ '
Ngày 17 Féoríer. — Bài diền—thuyẽt thứ nhất vê“ cảơ máy“hơi nirớc cũa òng Monet (Phương-phâp của ông Gamot…—lòfoyer. -— nồi chaudière) ' f '
Bài diến—thuyẽt này có đểu một tpăm người Ịhiêu—niẻn.ngồi nghe ý—tứ lắm. Đáng lẽ bài này cỏ…tiêp theo một bài“thứ hai (về cylindres -——tỉroỉrs —-~ distributioxis FạrcoL—Conden—seurs; và lại có òng Baud thí—nghiệm đẻ _giãng nghĩa, rồicó cuộc đi xem các mảy hơi nước trọng-yêu ở Ẹà-nộihổa,song vì ông Monet mệt, thành thử lại phăi hoãn đên tuầntam_—nguyệt sau. ' — '
_Những bài sau này cũng phâi hoãn lại tuần sau :_ bài đàm—đạo » bồn-phận trong xã—hội » đã giao cho òng Lê.—phàn—Thoạikhai—giăng và hai bài diễn—thuyê’t « Sự tiến—hóa » (hàng chữB) với «Ánh—hưởng Hí—lạp » (hàng 'chữ A)… ,. _ ,

7— — VIỆC CHÓ“P BÓNG
Cải mảy chởp bóng …lớn cũa bân—hộị (có máy sinh 3iện vàđèn sáng: lampe ả arc) đã khảnh—thành vừa rồi, khiên chohội—vién ai cũng lấy làm vui sựớng : nay mổi-chũ—nhật', =`bâan-hội có thề chớp được nhữnglích .rẩt hay, chương—Ảrìnhtrọn-vẹn, 'dây ảnh thuê cúa một nhà buôn.

8— — NGÀY HỘI-TỂT CỦA BẮủ-HỘI
Như trên kia đã nói, kỳ Đại-hội-đông ngấy 20 Ja'n`vie'r đãđịnh tổ chực’ một cuộc hội-tỉêt thường-niên cũă bắn…hộỉ."'Vìthể có hai hội—đồng ủy—viên cảc nủ"à ltinH-nguyện'djệrflkịyệhvào ngày ll2ýà_ịB AvrịỊ, và'n'iột ’hoíẹ-đóng Iỉùỷ_-vỉênuỷềẫổịẹchội”-Ịiết_hợựịzlã Avril…“ Cảo u`ỹềigìền ấỷ'“'ẻĩấ`hồílđẵẳíg’ `úhỈê'ụ ”lặntrong _tủffâp ịam-nẹuyệt.,.này.`` ẺỊai`-tẩ`ẳỔỆìèh ắị-lỄh đ'iẽn; Ỉấnkịch…tiaỵỵraf «;“IMẮúặ' `_qpỢne" ả_ởt ởũ'à , png"*ifirànifcỉìỉfẩaệrẻhaf Íỳa. _ T. :. _ n n ạ- - .Pf=’z f… "Jwi -z.t-f-J … JJ…" -tặn lầẩh tây là « LE cnủmnun ẸST sms PlTIÉ » cũa, ỏỄbg

-:—273—

     

   

   

 

   

   

   

    

  

  

 

   

   

4 Féurier: Díner familial c-héz M. Menet- pour leặ'lìm'neị'uzbfesni
d’Annnml ›et depaẸòóhiùdiỵỉne qui n'avaiẹnftịịpu se renđire-dạns
I—eur famílle. Ứne rếuũỉon des CochỉnGhủóis, fixée :… derJựier ~

" Ị’noment, a empèché la plupart d'entre eux' d-“ẹ se rendre à ²celtỉé_
ủviỉation. -

` 17 Fẻ-oríeq : 1re conférence sur `Ies-maohines ả vapẹùn, pa'r M. .
'Monet (Princỉpe de Carbot - Foyer - Chạudières)f

Gette conférence Ỉut écoutée attentivemenị pa`r une cen-
taine de jeunes gens, elle devait être suivie d’une deuxièmẹ
(cylindres -tiroirs—distributions Farcot— coadenseurs),aveợ
démonétrationS expérimentales par M. Baud, puỉs d’une vỉsite
aux principales machines à va.peứr de Hanoĩ, mais l’état
de san-té de M. Monet l’a obligé à remettre celles—ci au trimestre
prochậin...

Il en a été de même pour l’ezítretien sur “ Les devóịrs soci-
aux ”, confié ả M. Lé—phan-Thoai, et pour les conférences sur

_ .. Hạèvolutỉọn ” (Sẻrỉe B) et “L’influence grèòque "(SérieA). -

10 … Cl-NÉMA. _
Notre nouveau Cinéma à grande p_ùissanpe, avec grợane trans—

forỉiátẻurềt lanipeà are aété induguré”à'lạ viÝe `s_atỉẹfactiợn de __
, tous et noĩu'sĩla pérmis de donner `cha`que dịnhạnche' dẹ_ hnlịẹs

. ' représeritatỉi-ơns avec programnies complets` 'đ’e films _très mté—
'ressants q'ue nous_louons dans le commẻrce.

80 … FÊTE DU FOYER
_ Aỉnsỉ qu’il a étẻ d-ỉt plus haut; il a ét'é p'roẹédé, au Coufsđe
' l.'asse_mblée générale du 20 janviet, à l’orgànigàtibng de notrefète_
. annựéllẹ ; une- commìssion `tliéâtủa` co'mplỉịẹịrẹnt ẻif38. aqt'ẹnnẹ vẹ-

` 'IontầỄihẻsaĩ été désignée pour les. --reprĩẻseịạtậtịonsJ"~’desỉệịfa ~e_t 13,
’ "; ` àvfilr, e _t’ … comuiỉsẹịọn du fesỉịyal à été ợhoỉặỉẹ pgurJnfêtedu ,

13; Qe ảòmjbfeưsơs réúúĩo’rịẹ ;rồẹệũeặ. commlậsmnso._ .… cou'ưsạT *—đfu t.rnméầtíe tỵésị “ìả'iềẽéỵsỡẩèiiỉi;ảnjtệáỉởrố'đẻg_jỵ_ẻ_gf đopỏes ~:’. ' '- En²lưtvgưẻíảtiủửhnitơz “LE “iụ'mpịặ nì—f LA 'VIE“ pár²MơnsnenÝTrâm
  

   



 
a-,’ẻvị ..…

_ỘgọỵgggẸqúst;elipa \,Iịghì ,bìnhtặnkịch « mắnh gươngđợi »*

›tlụnsqạnrgkâ GíânaYdụhẻhịiahusọạnqfflạr.zấ.t ›hằng lòng o.ho .ehbỉ

âẹfiljỹdlelpèâivlàt đaiạauvaYỌ…tạpvchl Hômgãfy Gạo vaìudàễmhịqh
ậnẺpịìfflỉf,đunoạbvề vịệc đóụg c_ảc va.iì đâo có ;gậymnệln

một cuộc tranh-luận kịch-liệt lắm: ông Đổc thì nháửđịnh

rằng không thế cho đàn bà Lập diễn ở hội——quản được, mà ’

_ỵphầẫ,’ nhuiêu hội—viện quyết không đe thièu—niẻn đóqg,ịạự,như

Ị’thẽĨ Cả’chổl—Ylêẵyổhò r’ẵng như vậy thì không hợp Yợi,

cồ-truyền cua ta. Ởn’g Đ̀ôc bèn giãng cho hộiviên nghe rằng ở .

bên Tần và bên Âu-châu đàn ông cũng thường đóng vai đàn

²b`â l’u’ỏ’n ’fflằưfi’g' n’gài `c’ũỉg 'ồhẳi khỏ—nhọò lắm mởi khiên

éh'ò~~Eẩ’t”

'òh`ủ'cẻiiồ’õ d’x’ễ'n' kịch’ cùng vìệc quẳn'-đỏc CảC buồi iập dỉ_ên

”thì gi’aò ềhỏ”ò’ảg’ ’gỉ’ầ`ổ T’ăi, Châthhội—tiưồ'ng rất tận—tẵn’1 cũa

”bẫn-líỏ’ỉịWòỉ’ì’ắỉ’ỉẫa 'ổhg ụỹỉẵỉì’ên trồ’ủgHom cảc `ửỉêề vặt-`vằnh

khằ’ổ’nữ’a" ’Ốúg Moì’iè’fỉChìchu’ỳên về vỉệc`: tập diễn ’t’ẳ'ù kịch

tây. Gòn ngày’ hỌIt1êt 13 Avril, có mấy ông uỷ--v”iểh nhận

ilàm ỏ'ng fflàmgiao mỗi wgười’một ~vúệc, tPongtuần tàmhg’uyệt

'H'ẩèỳ &Óaì'ẩt-m’ũhíễi]: ’- lầnuahội-họpư nhamáqđề’. t,ậỉp «~dìễn' ;J xem ’ềải

. cẫHh-rtứổ’ng âyóđủ~hiẽt rằũ'g k'éb—qnẫĩ ìtfh~ẽmăỉo Gũ’H~g'²~tõâh—NẸn.

Ngàg ao Mars — Đại hội—đồng sẽ có kỷ-thuật ở sốtạp-
chí sau

,J' ìl'fl

—ví’Ệc TRƯỜNGLỸLEE VÀ FRU'Ờ’NG B'ẢọHỔ

Bản-hộ1xJin_gffl:,smh,ygện ta’_i hại tnườ_qg đó,mụộụ xào…hội

_V. N,…..TNP Jgẹm mụcịhú6, về __qÁc KỸHôtqHợP,ftrongubàl

1 Đạihội-đồng ngày 20 Janvier,»;trước.

._€

Hu…

10a- VIỆG TzẠE—GHÍ
{

'JLẾ'ẵỄìM' - ,Y.Jluịf

- z-HBapnchi «cLưaRevvgm Indigènơ» ỡỉ Pia’Pis có tHủh đăHgbức ’

athơuơủảtđủ’ửlể’áâảãđỊtiÌ-i hỏàhg’J'đ’ẽ; Hứb'f ’“thơ ấy t-ửclã’~ỸJ²àỉ Hã-²

8Ilủyẽỉqt1ỳễn“†ìaăấềlỡlfirgsãũởhấ'u" c'ủaEẳnh’ội."~”’ * J …

leL’Ễẵo” «’Ẻoẵ’Iổ’h’ầ’P u ar'zm n › »

cấ”hội—ửrỉêh ưng thè'o ỷ—địHh của Hgài được. Viễc to- -

l 1 3 Ẹhờl—bẵgà»ởỂaỉẳonc r_iế’h’ đ’ấnỄbặn ’

"fỂ’Ẻ’ÍỀ' hâ’ đfẵn-ỉ’ổấ’ẳềỉỆ“°ỉHệgMenet ếaf đaaaqugỉsỏèamam ịf _ ,
’ỂỂỄ "Ễ’ềứẽ-PẽậhíỔã ~; fỸq’Ẹh’è,nàọ Ở _một,,ụệm,văn~mmhầ» , -' *
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tuẩn—Ệhm,gn lan’gùe frẹngmse“ °° L`e GEHDỀRMEỂs’1"ẩẠ'ỉ'èẽmỀ"’ _

pảỉftG Gourtehne IỈ’a etẻ"ồonn_ệIeelìúrè’ d’ễ’ĨaẮ~eỸrl’ỉèỂểpỀè'Gee_'

en présence de l’auteur qui veut bỉenauẾồủẫé’r sáreỗrẻ»èntatẫfh '

pufề’ sat’pufflmatmn’đânư fiốtre’_t’e Y*Ềìẽj’lềẫ rồ’Í'eề ẩoỉít’ãièfếềfflữésồổ

'nédtS'f’fiss’ổ’n Fỏ’ft’ầải’fflẻeme ~prơdutt’ủ su_1ơt’dès’fồỉềẩởeỉfe_"’" ẳ’

M’òỉéẫềầ’t’ lể’fDi’f’ềỡte’ửìis’òppơs’aứtàà Geq’ếnẽ JđèS’fê’mmẽs ỉbìảehtferỉt

part aux répétitions, qui doivẹnt avòir liẽù’ãu’ Feye'âíiẽửộlùẻaềứffl’

sociétaires ne pouvant admethe que ces rôles soient joués

par desJeunes gens, ce qui heu1terait, croient-ils, les tradi—

tỉons annamiteẹằMs le Đi;reetegự, ẹ_nì nỂỌGs/exạìquuanị q,u’on pro—

cède toujours ainsỉ, en Chine aussi bìen que dans les pays occi-

dGntáuxụpar:vidnt no…swnspHảnủàzanfamre ậazìnỉẻeJt-tre, qe lựjnễẹỉẹpb.

L’aadganisaztìòư deta. nepr*ésfmủtion etha- dinenlion’ỉĩìasnépẻffltủnè’

scm'b cơnfiẻềe’s ànolnè très déMouẻ pnés'rdemtg MọfflHibưrdềPIO~z

fesa—ặizỏTai, afve_c 1-’aìde de quedqưesworntriissairem fẹhJarggés gẹs

dì'ữérents chẻtails—z ~Moasieurchonẹt saxchan,ngầgìaeas;ĩ:rebpsétmormrl

derlả'mpièẹef frahọa'rsè, et."org'anisătinnđu fefflịivah- _esbũẹọưfièẹ,

àf divìenszì dortmạìssaiưes» chargéạịcthũQùnđãum_numárq, sqư_sk,la

dmentromỏeMTai DenamthusesẸé,ụuiqựsỵẹạ rẻ,pệni,gịpns

~ ơm’Ỉeư, lie'lu’waừ cơũrsdu trim=eStre et pmvạp1ettenđq despệrer quẹ

tơủfE sẻi›asửHa~ p'bur le mieux~— ~ ’

30 Mẳrà: Ass’ểủì’blẻe gẻưẻrử—lefdb'tit i~l sera r'exadủ ơompte*

dans notre proChain nuinéro.

l go —' HYcÉE ETGOLLẺGE

NoưsJ pmmìsMa ,M-ịles élèvẹ,ẹgìe,gẹg ẹịạhhs:emeatsịgle pẹẹụ—

đre connazssaaeg…dẹc,e gụi e,sL gìtt,plụ,s,hạụ (G°,,bỉ Baumoụẹ,

A—~sse’mfflée g—ớnétale du2;;) ja.ụ,vị.ẹp)ạụsụịetv’ìe :_.leup ạdnpìạẹiPổ›

au›Foyen. . ~. J _ . …. ,ẹị _ u 5 … --r

’~`-’”’ẶỊ ’ ”' …… rf…._ J…fsuarf -—nf=ẫzì "Ài.fĨ-ầh`ĩẽĩỆ

10° —-REVfflEJGt …ởrs:

“La Revue indigệne" de Paris a repmdmt la lettre de sa

MaJesẽtéfK…hẫ’i~Ềị’nh’ que’no'ưstavơns=ptfflìĩềẻe'ứFêfè dermotre

premter núméro. _, r,ijỉ,-_. ,;

_mẩl** Dông-Ẹhap thm—bao” deSaxgonapubheđe_sex- ’_

__r—ỵỂ’ểxte annamfte ễ”Tẵổ’ổfẻ’rề’ổCeổ’M.FMofì’eỸ’“"'-Qfề’ềst—

publíẻe dans notrẹ no 2, ~“nạ;

-x 0. «f .

fì"ìl Sl" ĩỗỄlị

  

~ cequ’une civihsatìon’
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Tạp~chí« Revue Mọmliạ'le » số5_ơParị_s, cũng triẹh đăụgbài_ ,
tẸợ « Hai bà_Ì`Trưng—Vugơng » của Ong Nguyen…văn-Tnhđăng
trong V N. T- N.tạp—ehỉ số 2

Sốtap—chi -thứ _1 của bặn-hộì dã khan hết, vậy ai cộ hạỳ
là bfi_ẻtai cc;- nhửụg sổ tạp-chf ấy mà _không dùng để làm gì

thì xin gửi lại cho bân—hộỉ, bân—hội sẽ _g'iã mỗi sò 0Ộ40 và
tiện t_em thồng-hànhnữa,

11—2… VEỆT-ỨAM T-HANH—NIÊN TÙNG—THU'

Bản.hói định xuất—bân mòt bọ sảch chỉ tên chung là « Việt
Nam Thanh—niẻn †ùng—thư ;. Cảo sách trong bộ ấy toàn ịn—hai -

tbử tỉểng Phảp-Nam theo như tôn—chĩ cũa bãn-chi và toàn
dùng hìa. xanh như bia tạp chí cã. Trong bộ này có những
bài diễn-thnyẽt, ụtiều—thuyểâ, kịch-bãn dã đăng trong tạp—chi
và những bần dịch cảc sách sữ—ký hay luân—lỷ soạn bằng

tiểng Phảp nữa.-_Quyền sách đầu có bài diẽn…thuyêt… đăng trong

tạpầc'hfi số nhất thì chưa racđời được, còn quyền thứ nhi có `
bài « Thế nào là một nền văn—minh ? » ²đã Ếuất-thẻ rồi. Quyền .
này đã bá…ại cảc hàng sàch, mỗi quyền giả os,2s ; Bãn—hội
xin gìới—thiệu chư-vị hội-viên nẻn mua quyên sảch ấy.

12— VIỆC LỮU-TRÚ

, Bản hội đã nhìềù lần.quở-tràch người chưng—thầu về việc
tốn' nhiều nước qúả mà vẫn không công-hìệu gì. vì thế
quyền phỏ—trách cũa người chưng thầu có đồi lai một đoạn
uhư sau này: bắt đầu từ tuần tamnguyệtnày trở đi người

chưng-thầu không phải giã hội tiền thuê __nhà. nữa, nhưng

phãi giá tiêu nướ_c cho hội.

…vỉẸc LẠC-QUYÊN GIÚP cAc NGƯỜI BỊ LỤf

ở BẮC-KỸ

ỉQựan dốc ta đãuhận c_ĩ__ưỢc cũa q_ùan_Thổạg—sứB_ắc~kỳ bửc

thơ sau này

  

  

1—2'7'7—Ĩ

La pòésỉesur “Les deux soeurs Trung— Vuóng ” par Nguyên—
“van-Trnhfpìibhée đ'emsềle n02 de notre Revue a été ég'aủment

rep`roduitepar la « Revue Mondiale » de Paris nhà 5. s

Notre no,_l étant épuisé, n_ous demandons à ceux dẹpgsJecteurs

qui en connaissentun ou plusỉeurs exemplaịres`disponibl-es

_ẹụt_r;e lẹurs,,_mạ_ị;ns…ou celles dẹ leurs amìs, de h†en vouloir

ụ_ouẹ les_ ẹnvqyẹụnọus les 1eprenuns au prix de OfflƠ’plus les

frais de port.
».ỉ

110 — COLLECTIỌN F.E.A. w.
.:» ~ Jan»

Notre `s_eciété a décidé de procẻder à une série d’ẻditions

comprises sous le titre gẻnérầf« CÓLLECTION F.E.A. ». Ces

ouvrages;sơront bilin-gues, seloỉn ~le princiưpe dở notre revue,

etg.fpaufaĩưọnt .souswouzeenbure verte de la mème nuance que

gẹẻ_lẹạại…l.ls…cz,nnprendronplẹs eonfẻnences, ro_mans et pièces de

théâtre publiẻs par` celle-cỉ, pltís de,straductions,des meilleurs

ou'vra_g_es de lạn_gue_ _franẹaise his,tọr_iques ou mo'raux. Le pre—

mierfascmule cọntẹ_n_ant_la c_onfệrence _publìée dans notre nol _

n’a pu ểncòre pà'rấĩtĩ'e; mais le' đeúxỉếtùe, còntenant la con-

férence: « QuesL—ce-qưune cìvilì's'atì’on » vỉént đ’être publié. Il

est en vente dans toutes Ies librairies, àu prix de 0825.`

Nous engageons vivement nos .amis à se le pròcurer.

120 PENSION.

En taison des consommatfons exagérées d'eau qui ont con— "

tinué malgré plùsieurs ob_s_ervạtiọns au gérant, le cạhier de_s

charges de ceìui-ci ả ẻỄé mồđỈfìẻdễ la Ỉaọ'ổ'n` sìiivante:

parLix de ce ttimestre, il ne payera plus de loyer au Foyer,`

mais rẻgleưa ep_tìèretfiẽffl la fa'cture du Service des Eaux.

`mo -_- soUscmpno-N EN FAVEUR DES INONDẺS

DU TONKIN

Notre Directeur areọu la. le_t,tre suiv_ánte de Monsieur le

RẻSldent Supérin ToìĩủmìỄ” Ĩ̀"m @“
~
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GOUVERNEIENT GÉNÊRAL ' ỳ _ Hanoi, le. 25 Jazẹuỉerj9ì4

ĐòNc.—P`nÃp ma L’INnocmNEHanoi ngày “25 Janvier †924a

TOÀN—QUYỀN—PHỦ '

  

`
Rẻsidence Supẻ_rieure

` Bâ'c-kỳ

  

, _ au Tónkin

Thổngaàửgphũ
Le RéSident Supẻrieuram 'llonkinfà Monsỉeur

' ' › Cabỉnet

` ' ~ " ' -
d Ềtằd nts Annamites

Buồng. giấy \ Quan ThỔDS Sư Bử Rỳ 8111 lại quan N. 957' 5. 6. le Dìrecteur du Foyer es na

_

-Secours aux Siuistrés

du Tonkin

Đề _

—Số 957_5_6_ ` Chảnh-đổc Việt - Nam - Thaúh - Niên hội &

 

:Hànoi \ 
Việc cứu dân hị lụt Hanoĩ

Bắc-kỳ

%
. .

I Monsieur le Directeur,

Ttưa
] nga1,

J’ai l’hormeur de vous accuser re'ceptlon et de vous

Ban—chức có lời thưa đề ngài biẽt rằng bản—chức remereier de la somme de een! piastres que vous avez

đã nhận được số tiền Irăm bạc cũa ngài đã viểt

giấy gửi lại ngày 26 Décemhre 1923, bẵn—chức lấy làm

c’ảm—tạ ngài lẳfn

bien voqu me faire parvenir par votfe lettre en da_te

du 26 Décembre 1923.

\ Cette somme sera, suiva'nt votre désir, employée à

Theo như ý muốn cũa ngài, mỏn tiềuay sẽ dùng để_ secourir les victimes des inondations du Tonljiỉu.

Cứu“ẵlủp Dhững người bị nạn thuvtu ở Bắc—kx’,
Veu'ilỊez agréer, .Monsìeur le Directeur, l'assurance de

Nay xỉn gửi lời kính—chúc ngài..… - rg_a_ consìdération distinguée.

Sìgné : Moueuxu.ơr

_THỎNaTiN CIẸA__HỘL_VIÊN v. N_ T. COMMUNICAIIONS DES MEMBRES DU F. E. A
Numếro de Noè'] 10²! do « l’lllustfratịon» demandẻ

par N. N S. à ceux de ses camarades qui ppurraiẹnt pos—

séder cet ancien n“ spécial. Pour condỉtions de ce'ệsion ou d'é-

change s’adresser au bureau du F. E A.

'l`hùbres-postes Paur oulleetlous, échangesavec jea—

nẹs gens de France; sadresser au bureau du F. E Ạ’

N.

{Xem bén chữ`Phảp)
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p_n liẹr,’ e_n_ _
tre, la___ li_s_tơ des sòụs’cript
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²0 '. —'—_ usư DES souscmpnoas _
› -rẹgùes pendant ~leỆ1”r trimé`s't-fựeị 192Ấ

 

_ _ : Nbus pubìions plus loin (en bors—tex'te") la lis-te des sọuằ—cn tmns reọues 'jusịqufau“ 31, Décemhre '1923, et com t_neụọons i_c_x a
ạ,quẹ Ịẹ ggmpte—rendu g_fiugạnẹỵeỵ_…du_Ltumè$—
ions cơrréặpondant à_lả _tgệĩmpxỵégmdẹ.

mẻme _temps
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' _MọutaụtdeS' , - - ẳ. Ể

Date_s Nó'ms et adresses des sousc-ripteurS sougẹrịỵẹ_ __Titres (lộ ?
' * tionả `

jasllvn , ' .
Ể 3 M.,;A. Rouva—mom, à l"Hôtel du Cơ`q ` \Ị đ’or ả Hanoi. . . . . . -. 15300 Ễ
Ế _4 M. ANẹ-LỢJ, commerọant à Son—tay. 1, 00 ,
1 20 M. TỊnÂN—TaọNG—QUỂ, secrétaire à la :;
l Mairie de Hanoi“. . . . . . 5,00 .; _
! 2] M. le Docteur Jonu—MoTr,Directeur __ _ J f— \g gén-éral de l’…oeuvre des Foyers du ; ,Ỉ sọldat pendant la guerne (New— - .' u_ ~_York)_. , . . , . . . . 1,1ọo,oợr M._ F.-
² 26 Ẩ M, Ernest DAVAINẸ" cbeả M. 'GON— ễ ² —— ›

_ÍrHIEZ, professeủr, au Lycée de , _ỉ
…=Liặe (Nord) . . _ . `~' . 100f: 9,00 ,: M 'D'ặ

« M“. Hẹnịy NECKER, 2, place Bel Ainà --_; Ị -_ …_ " ,“
Gé__nèVe_ (Suisse) _, . . . `300f; 27,14 " M. B.“;ả.` Ĩị -__4

Fév. _ 'I`obaljảnviẻr. . . ỉổỄĩl _
1er M.. ị…_Ê—TnÀnn—Ĩườxe, Dịrecteu-r d,u ị ’

_ Joùrna;l ** La Voix Ax_mamỉte ” à j
_ Saigozx . _. . . . ' . .' . _. 300,00 .M. F“ ;
ỉ 10 M, NGUYỄN-QUANG, Adjuđaut—“Chefdẹ ' 0 -"

; _' "la 2° Cẵ' da 3² Régimeu_t des T. T. †
en Garnison à NguyênẹBình (Cao— ` ẹ ỉ
Bằng._ . . . . ›. . -. . . 5,Qq_ M.D._ị

25 Mma Nouxs, à Calvissou (Cìard). 50f: 4, 26 M_ Df
26 M°“e MONOD, professeur a`p~ Lycée de, ~ _ _ .

Marseille. . . . . . 100f: 8_',61 _M»Dẹ

Total Février.’ . . . aư,ijgrư
_ à reporter. '. .. . .`l.4…16,ộlạ_ _.
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